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QUYỂN HẠ

B'ô Tát Giới, đệ tử, Vân Thê tự. Sa  
mồn : Châu Hoàng tập, Bổ đề tăm, Tỳ 
kheo Đảnh Hô sơn, Sa môn : Hoàng  
Tán Chú.

H ạ T h iên  Oai Nghi m ôn

Oai nghỉ giả, vị hữu oai khả'úy, hữu nghỉ khả 
kính :

Do trì tịnh giới nhi phạm hạnh Cụ túc, đường 
đường tăng tướng, chúng đức oai nghiêm, cố linh 
nhơn khả úy.

Động tịnh hiệp tắc, ngung ngung khả quan, nghi 
đoan biểu chánh, cố linh nhơn khả kính, tư thành  
xuất gia chi đạo phẩm, nhơn thiên chi sư phạm ẽ

Sở vị :

Tinh hạnh thành ư đạo nghi.

Thanh bạch viên ư giới phẩm.

Khí cao Tinh Hớn, oai túc phong vân, nội hoài 
sư tử  chi đức, ngoại hiện tượng vương chi oai. Nhơn 
thiên tán  thừa, Long thân khâm phục.

Cố HOA NGHIÊM kinh vân : "Cụ túc thọ trì, oai 
nghi giáo pháp, năng linh Tam bửu bất đoan thị dã”.
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QUYỂN HẠ

Đệ tử Thọ giới Bo Tát, chùa Vân Thê 
bực Sa  M ôn tên Châu H o à n g  b iên  
chánh văn. Tỳ kheo phát tâm Bồ đề, 
non Đảnh Hô, bực Sa Môn tên Hoàng  
Tán chú giải

Thiên sau nói về cửa Oai nghi.
Oai nghi là gì ? - Có oai khá sợ, có nghi khá kính. 

Thế nào có oai khá sợ ?

- Bởi g’iứ tịnh giới, hạnh tô't đầy đủ, rỡ rỡ tăng tướng 
các đức oai nghiêm, nên khiến người khá sợ. Thế nào có 
nghi khá kính ?

- Đi đứng nhằm phép, vòi vọi dễ xem, hình ngay bóng 
thẳng, nên khiến người khá kính, như thế mới thật là 
đạo phẩm kẻ xuất gia, vị sư phạm cõi trời, cõi người vậy.

Nên có câu :

"Tịnh hạnh thành, nhờ đạo nghi.

Trong sạch tròn, nhờ giới phẩm".

Khí thanh cao như sao sáng trời, oai nghiêm tịnh 
dường gió tan mây, trong tâm chứa đức sư tử, ngoài thân 
hiện oai tượng vương. Vị nhơn thiên khen ngợi, chúng 
Quỷ Thần kính vâng.

Cho nên trong Kinh HOA NGHIÊM nói : "Giữ gìn 
trọn đủ, phép dạy oai nghi, hay khiến ngôi Tam Bảo 
chẳng đoạn, phải vậy".
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Kim thử hạ thiên, cọng hứu nhị thập tứ chương 
đồng xuất oai nghi nhât môn, thi Sa di chi xa triệt, 
xuất thế chi do hộ dã.

P h ậ t  c h ế  Sa di, n iên  m ãn nhị th ập , dụ c thọ  
Cụ tú c  giới th ờ i, như ợc vấn  b ấ t n ăn g  cụ  đôi Sa  
di, sự  g iả , b ấ t  ư ng dữ "Cụ tú c"  g iớ i. Đ ương  
vân : "K hanh tá c  Sa di, n ãi b ất t r i  Sa di sỏ' th i  
h àn h , Sa m ôn sự đại nan tá c , khanh th ã  khứ  
th ụ c  h ọ c, đương tấ t  văn  tr i , n ãi ưng th ọ  cụ  tú c  
giới". Kim  th ọ  khanh Cụ tú c  giới, nhơn vị P h ậ t  
p h á p  dị h à n h  Sa m ôn dị tá c ,  cô đương t iê n  
vấnẵ

Sa di dục thọ cụ giới, sư vấn thập giới, chư oai 
nghi sự, bất năng cụ dối đáp giả, bất ưng dữ thọ cụ 
giới dã. "Khanh" thị quới xưng, du quân hô thần dã.

B ất tri Sa di sở thi hành giả ? VỊ bất am Sa di 
luật nghi, sở ưng thi vi hành sự dã.

Sa môn sự đại nan tác giả ? Vị Tỳ kheo nhị bá 
ngũ thập giới, thậm nan hành trì dã. Thục học giả, 
vị đương tinh tập thập giới, tinh chư oai nghi dã.

"Đương tấ t văn tri" giả. Văn vị bác vấn tiên tri ; 
Tri, vị tự  gia liễu đạt.

Nhơn vị Phật Pháp dị hành, Sa môn dị tác giả, 
do bất tri Phật đạo chí diệu, cố ngôn dị hành, bất 
thức tôi phước vân hành, pháp luât giao hỗ, cô ngôn 
dị tác ; phàm vị sư giả, cố đương dĩ thử tiên vấn.

Dĩ h ạ  điều tắ c , ư Sa di oai nghi, ch ư  kinh, 
cậ p  Cổ THANH QUI, kim  Sa di th à n h , p h ạm  
tru n g , t iế t  x u ấ t. Hựu "Tuyên L u ật sư". "H ành Hộ
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Nay Thiên sau, cộng có 24 bài, đồng ra một cửa oai nghi. 
Đây là dấu xe của Thầy Sa di, ngõ noi tran g  xuất th ế vậy.

Phật dạy thầy Sa di, tuổi đủ 20, khi muốn thọ 
giới Cụ túc, nếu ba Thầy. 1,- Hòa Thượng. 2.- Yết Ma.
3,- Giáo Thọ hỏi phận sự Sa di, không thể trả  lời cho 
đủ thời không cho thọ giới "Cụ túc". Phải dạy rằng : 
Người làm Sa di, song những việc ra làm của Sa di, 
chính ngươi không biết, huống bưc Sa môn, là việc 
lớn khó làm. Ngươi phải trở  vê học cho thuộc, thảy  
đều nghe biết mới được thọ giới "Cụ túc" (của Tỳ 
kheoỷ. H a n g  ĩìĩịỵ ba Thây trao cho ngươi giới Cụ túc ; 
té ra người nói Pĩtật Pháp dễ làm, bực Sa môn chẳng 
khó, vì thế nên ta pliải hỏi ngươi trước.

Sa di khi muốn thọ giới Cụ túc, ba T hầy hỏi 10 giới 
luật, và 24  oai nghi, đối đáp không thế đủ, thời không  
truyền cho giới Cụ túc. Thật vậy : "Khanh nên trở về, học 
cho thuộc". T iếng kêu "Khanh" là tiến g  kêu quí trọ n g  như  
nhà vua kêu các bậc tru n g  th ần  là "khanh" vậy.

- Vì sao Sa di không biết chỗ ra làĩrr ? - Làm Sa di mà 
không thuộc L uật nghi cùa Sa di, chỗ ra làm các việc bổn 
phận vậy.

- Vì sao Sa môn là việc lớn khó làm ? - 250 Đại giới của 
Tỳ kheo th ậ t là khó giứ và khó làm. Phải trở  về học cho 
thuộc, là học nhứng gì ? - Phổi ròng chuyên học tập 10 giới 
luật và 24 oai nghi vây.

Câu nói : Thảy đêu nghe biết, thế nào là nghe biết ?
- Nghe : mình rộng hỏi bực Tiên tri. Biết : Tâm mình tỏ 
biết.

T h ế nào người nói P h ậ t pháp dễ làm, Sa môn ch ẳn g  
khó ? Bởi không biết cái chỗ nhiệm mầu của đạo Phật, cho 
nên nói dễ làm. Không biết tội phước xoay vần, Pháp luật 
đổi đời, cho nên nối ch ẳn g  khó.

Ai là kẻ làm T hầy, nên phải do đây mà hỏi trư ớc.

Những phép tắc  sau đây, đều ở trong bộ Sa di 
Oai Nghi, cùng các kinh và bộ c ổ  THANH QUI. Nay
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Luật Nghi" tuy giới tân học Tỳ kheo hữu khả 
thông dụng giả, diệc tiết xuất Lương dĩ mạt pháp 
nhơn tình, đa chư giải dái, văn phiền tắc yểm do 
thị san phiền thủ yếu, nhưng phân loại, dĩ tiện  
độc, họe, gian hữu vị bị, tùng nghĩa bổ nhập nhứt 
nhị.

Dĩ hạ điều tắc giả vi ha, nhị thập tứ  oai nghỉ 
pháp tắc  dã. Sa di oai nghi chư kỉnh giả, thị Sa di 
oai nghi, tinh "thập giới pháp", "sự sư pháp". "Nghi 
Tắc kinh" đẳng."Cổ Thanh Qui" giả, vị "Bá Trượng 
Thanh Qui", cập "Cổ đức" sở soạn "Châm Qui" đẳng.

Sa di thành phạm, thị “Tiếu Nham Nguyệt Tâm” 
thiền sư, ư Thập giới pháp đẳng, soạn xuất.

“Hành Hộ Luật Nghi”, vị Đường Đạo Tuyên Luật 
sư sở soạn. Nhiên diệc vị tường kỳ đích hà dã ? Kỳ 
trung hữu n h ấ t nhị, bất hiệp luật văn, cố dã.

Tiết xuất giả, vị ư thượng "Kinh Luật", "Thanh 
Qui" trung, tiết lược xuất kỳ yếu nghĩa, cố thử tiết 
chi n h â ttự , chánh yếu lược chi tông trí dã.

San phiền thủ yếu giả ; phiền, đa dã, vị do thời 
đương mạt pháp, cố tình đa giải dãi, nhơn tình giải 
đãi cố văn phiên tắc yểm tâm sanh, do thị, san khử 
phiên văn, nhi thủ yếu cú, phục phân vi nhị thập tứ  
loại nghi pháp, dĩ tiện sơ tấn tập học.

"Bổ nhập" giả, xuất Đại sư thủ bút, vị ư oai nghi 
hành sự trung, hứu vị bị giả, tức tùy kỳ nghĩa loại, 
nhi bổ túc chi.
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bộ Sa di yếu lược đây rút trong Bộ "Sa di Thành  
phạm" lại bộ "Hành hộ Luật Nghi" của Ngài Tuyên 
Luật sư soạn. Tuy để dạy các hàng Tỳ kheo mới 
học song có chỗ nào thông dùng thì Ngài Vân Thê 
cũng dón rú t ra  đây, để cho các ông Sa di học. Bởi 
vì Ngài thương đời m ạt pháp tình người hay sanh 
tâm  biếng nhác, nghe nhiều thì chán, nên Ngài bớt 
chỗ nhiều dùng gọn ít, và phân ra từng bài, cho dễ 
người học và đọc. Trong đây có chỗ nào chưa đủ, 
theo nghĩa bổ thêm  một đôi câu.

Những phép tắc sau đây là gì ? - 24 oai nghi phép tắc 
kể sau đây. T h ế nào gọi là luật Sa di, Oai nghi và các  
Kinh ? - Tức là bộ Sa di, Oai nghi với bộ "Thập Giới 
Pháp" bộ "Sự Sư Pháp" và bộ "Nghi Tắc Kinh", v.v... Bộ 
"Cổ Thanh Qui" là gì ? Tức là bộ "Bá Trượng Thanh Qui" 
và bài ''Châm Qui" của bực "Cổ Đức" soạn.

Ai soạn bộ "Sa di Thành Phạm" ? Ngài "Tiếu Nham 
Nguyệt Tâm" Thiền sư, theo trong bộ "Thập Giới Pháp" 
và các bộ soạn ra. Ai soạn bộ "Hành Hộ Luật Nghi" ? Đời 
Đường Ngài Tuyên L u ật Sư soạn, song cũ ng chưa rõ chỗ 
ch ắc ch ắn . Vì sao ?

- Bởi trong đó có một hai chỗ không hợp vđi văn luật cớ 
vậy. Hai chứ "tiết xuất" (rút ra) ? Thế nào là tiết xu ấtế?

ơ  tron g các K inh, các L u ật và bộ "Thanh Qui" rú t ra  
những nghĩa cần yếu cho nên gọi là "Tiết xuất". Vì chứ  
"Tiết" ch ín h  nghĩa là rú t gọn cũng là tôn chỉ của bộ yếu 
lược này.

Vì sao bớt chỗ nhiều dùng chỗ rút gọn ? Bởi đời bây giờ 
nhăm  đời m ạt pháp, phần nhiều người tâm  giải đãi lười 
biêng. Bởi tâm  giải đãi biêhg lười, cho nên nghe nhiều, thời 
hay sanh tâm  chán nản, vì th ế  nên bớt bỏ văn nhiều mà 
dùng câu tóm gọn. Và phân làm 24  bài Oai nghi phép tắc, 
cho dễ kẻ mới tu  học tập.

Hai chữ "Bổ nhập" (thêm vào) chính Ngài Vân Thê tự 
viêt ra. Vậy tron g 2 4  bài oai nghi, hành sự đây có bài nào 
còn thiêu, tù y  nghĩa của bài đó mà thêm  vô cho đủ vậy.
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KỲ hữu nhạo quảng lãm giả, tự đương kiểm  
duyệt toàn thơẳ

"Sa di thập giới pháp" trung, oai nghi hữu thất 
thập nhị chưởng, dục nhạo quảng tri sự nghĩa, tự  
đương kiểm duyệt bỉ văn, tinh Sa di chư luật nghi 
dẳng.

"KỈNH OẠI SA MÔN", ĐỆ NHẤT.

B ất đắc hoán đại Sa môn tự.

Phạm ngữ, "Sa môn", thử vân : "ơân lao" vị kỳ tu 
dạo, hữu đa công lao cố. Đại Sa môn, tức thọ cụ giới 
nhơn. Tự, thị danh tự. Hoán, thị hô hoán, vị bất đắc 
khinh xưng, bỉ nhị tự danh ; đương vân : mỗ giáp 
Đại Đức, hoặc vân mỗ giáp Trưởng Lão.

Bất đắc dạo thính. "Đại Sa môn'' thuyết giới.

VỊ "Tỳ kheo" Bố tá t tụng giới thời, cập giảng 
thuyết "Tỳ ni" thời, bất đắc tư vãng thiết thính, tự  
hoạch trọng tội, hậu vĩnh bất đắc thọ "đại giới", 
thâm nghi thân chi ! Hoăc kiến đại Sa môn nhị tam  
nhơn, đồng thất tế  ngữ, bất đắc triếp nhập. Nhược 
hữu cấp vụ, đương đờn chỉ tác thinh, nhiên hậu 
nhập ; trừ  "Tỳ kheo", dư nhơn tế ngữ, diệc như thị, 
dĩ tiết tha thị phi, tự chiêu họa cữu, cập loạn chánh  
niêm, cô dã.

Bất đắc chuyển hành, thuyêt "Đại Sa môn" 
quá.

Hoặc "Tỳ kheo", hữu sở ngộ thất, bất đắc bối 
hậu, thuyết kỳ trường đoản, diệc bất dắc bình xứ  
mạ đại Sa môn, cập tại tiên hí tiếu, hiệu kỳ ngôn 
ngứ hình tướng hành bộ đẳng.
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Ngoài ra những VỊ nào muốn xem rộng thì gắng 
xem trọn bộ mới đủ.

T rong bộ "Sa di Thập Giới Pháp" có 72  bài oai nghi, 
nhứng vị nào muổn xem rộn g biết sự nghĩa thì tự  gắng  
xem  x é t văn kia cù n g  các luật nghi của Sa di v .v ...

BÀI THỨ NHẤT "KÍNH Bực OẠI SA MÔN"

Không đặng kêu tên và Pháp danh bực Đại Sa 
Môn.

Tiếng Phạn gọi "Sa Môn" - Tiếng Hán gọi "Cần lao". 
N ghĩa là Ông tu hành có công lao nhiều lắm.

Bực "Đại Sa Môn" là gì ? - Tức người thọ giđi "Cụ 
tú c". Hai chứ "pháp danh" không nên kêu m ột cách  khinh  
dễ và đột ngột. Phải cổ như thế này : "Vị Đại Đức... hoặc 
nói bực trưởng lão...".

Chẳng đặng lén nghe bực "Đại Sa Môn" nói Đại 
giới.

Thầy "Tỳ kheo" khi bố tát, tụng giới và lúc giảng nổi 
luật "Tỳ Ni", ông Sa di không phép đến rìn h  nghe thời 
mắc tội nặng ; sau quyết không đặng thọ "Đại giới", rất 
phổi cẩn  th ận . H oặc th ấy  bực Đại Sa Môn hai, ba N gài, 
đồng ở trong nhà nói nhỏ chẳng đặng lưđt vào. Bằng 
m ình cổ việc gấp, phải đàn chỉ có tiếng, vậy sau mới vào. 
T rừ  bực "Tỳ kheo", các người nổi nhỏ cũng phải như vậy. 
Vì sao ? - Bởi sợ tiết lậu việc thị phi của người, mà chuốc 
lấy sự tội lỗi và tán  loạn chán h  niệm của m ình nứa.

Chẳng dặng đi chuyền nói lỗi bực "Đại Sa Môn".
Hoặc thầy "Tỳ kheo" có chỗ lầm lỗi, chẳng đặng sau 

lưng nói kia tố t xấu. Cũng ch ẳn g  đặng đến chỗ khuất, 
m ắng lén bực Đại Sa Môn, hay là cười giỡn trư ớc m ặt, 
nhái tiến g  nói, bắt chước hình tướng và bộ đi.
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ĐẠI LUẬT vân : "Xuất gia chi nhơn, sở hữu ngôn 
thuyết, giai vi lợi ích, bất ưng tư phẩn, đạo thuyết ư 
tha".

Luận vân : "Nhược hướng bạch y, thuyết Tỳ 
kheo tội ác, tắc  tiền nhơn, ư Phật Pháp trung, vô 
tín kỉnh tâm, ninh phá tháp hoại tượng, bất hướng 
nhơn, thuyết Tỳ kheo quá ác, nhược thuyết quá tội, 
tắc hoại pháp thân.

Bâ't đắc tọa kiến Đại Sa môn quá bất khởi, 
trừ  đọc kỉnh thời, b ệ n h  thời, thê phát thời, 
phạn th íi, tác  chúng sự thời.

Nhưực kiến Tỳ kheo hành quá, tức đương khởi 
lập, duy trừ  thượng ngũ sự, b ất khởi vô phạm. 
Nhược lộ tương phùng, tức đương hạ đạo chánh lập, 
đãi khứ phương hành ; phàm hữu giáo ích, đương 
xoa thủ lập, thính tấ t tác lễ tạ chiẵ Nhược bị sất 
trách , bất đắc trương mục thị ; đương nhuyễn ngữ 
hối tội, dẫn đoản hướng kỷẻ

TRANG NGHIÊM BỬU VƯƠNG kinh vân ! 
"Nhược khinh mạn chúng tăng giả, thị nhơn, đương 
đọa bần tiện gia sanh, tùy sở sanh xứ, căn tướng bất 
cu, bối ủ tóa lâu, xả thi thân dĩ, nhi phuc sanh xứ đa 
binh tiêu  sấu, thủ tú c  loan tịch , nhi hữu nung 
huyết, dinh lưu kỳ thân, linh lạc thân nhục, kinh bá 
thiên vạn tuế, thọ tư khổ báo".

HÀNH HỘ vân : "Ngũ hạ dĩ thượng, tức Xà 
Lê vị, thập hạ dĩ thượng, tức Hòa Thượng vị, 
tuy Tỳ kheo sự, Sa di đương dự tri chi".

Ilạ, tức "Hạ lạp", vị thọ cụ giới, tằng kinh nhĩ sở 
"hạ lạp" giả. "Hòa Thượng" giả, lĩồ ngôn giả.

Thử vân "Lực sanh", vị do sư chi lực, sanh ngã 
giới thân giả. Nhược cứ phạm ngữ, tắc vân : "Ô Ba
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T rong ĐẠI L U Ậ T  dạy : "Phàm  người xu ất gia, chỗ có 
nói năng đều phải nói lời có lợi ích , ch ẳn g  nên riên g  
giận, và bàn luận việc người".

T rong Luận nóị : "B ằng đến nhà th ế  gian, nói tội lỗi 
của Tỳ kheo thời người th ế  gian kia, đối tro n g  P h ậ t pháp, 
đã không tâm  tín kính lại còn gây tội ủy báng thêm  gốc 
khổ cho họ. T hà phá th áp , đốt tượng, chớ không nên đến 
người th ế  gian nói tội lỗi của T hầy Tỳ kheo. Nếu ta  nói 
tội lỗi té ra  ta  làm hư m ất pháp th ân  của ta  vậy.

Chẳng đặng ngồi thấy bực Đại Sa Môn đi qua 
chẳng đứng dậy. Trừ có nảm điêu không đứng dậy 
không lỗi như là : 1.- Khi đọc kinh. 2.- Khi bệnh.
3.- Khi cạo tóc. 4.- Khi ăn cơm. 5.- Khi làm việc 
chúng.

T hấy th ầy  Tỳ kheo đi qua, mau phải đứng dậy, duy 
trừ  năm  việc nói trê n  không đứng dậy không phạm  luật. 
L ú c đi đường tìn h  cờ gặp thì phải đứng vứng bên đường, 
đợi Ngài đi qua, m ình mới đi. Ngài có dạy nhứ ng điều lợi 
ích, phải vòng tay  đứng nghe rồi lễ tạ  ơn. Nếu m ình có 
lỗi, bị quỡ trá c h , không nên trợ n  m ắt mà ngó. P h ải dịu 
lời x in  tội, đem lỗi về m ình.

K in h  T R A N G  N G H IÊ M  BẢO  VƯƠN G nói : "N ếu  
khinh dễ chún g tăng, người ấy sẽ đọa sanh tron g nhà bần  
tiện . Tùy chỗ đầu thai, hình tướng sứt mẻ, lưng còm, lùn 
thấp. Khi bỏ th ân  này rồi, sanh về chỗ nào, nhiều bệnh ô'm 
gầy, tay chân  co rú t mủ máu chảy đầy cùng th ân , th ân  th ịt  
rời rã, tới trăm  nghìn muôn năm  chịu cái khổ báo ấy "ễ

Bộ HANH HÔ nói : "Năm Ha sắp lên, tiíc vị Xà 
Lê, mười Hạ sắp lên tức vị Hòa thượngề Tuy việc 
của Tỳ kheo nhutig Sa di cũng dự biết đó".

H ạ là gì ? T ứ c là "Hạ Lạp", bắt đầu thọ giđi Cụ T ú c, 
từ n g  trả i qua m ấy "Hạ Lạp" vậy.

H òa th ư ợ n g  là gì ? T iế n g  nư đc Hồ gọi là "H òa  
thượng” cũng như nước Trung Hoa gọi là “Lực Sanh”.
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Đà Da", thử ngôn "Thân giáo sư", vị đệ tử thân  
tùng thọ giáo giả. Kim thử, tuy phi thân tùng thọ 
giới, cập dữ thọ giáo. Dĩ kỳ "lạp cao" dức trọng, 
c ố  đồng sư vị giảẾ "A Xà Lê", hoặc vân : "A Già Lợi 
Da", thử vân : "Quỹ Phạm Sư", vị kỳ năng giáo đệ 
tử pháp thức giả thử hữu ngũ chủng, nhất dữ thọ 
thập giới, nhị dữ thọ dại giới, tam dữ giáo thọ, tứ 
dữ y chỉ, ngú dữ thọ kinh.

"Sự SƯ' ĐỆ NHỊ

Đương tảo khởi.

Phật Pháp trung, nhất dạ phân tam thời, vị sơ 
trung, hậu ; sơ, hậu nhị thời sự sư, hoặc lễ tụng tọa 
thĩên, trung dạ phương ngọa tức ; nhược quá trung  
da, tức đương tiên khởi, tự quán thấu dĩ, nhiên hậu, 
cụ dương chi tháo thủy đẳng, hầu sư sở tu.

Dục nhập hộ đương tiên tam đờn chỉ.

Nhược nhâp sư phòng, tu tai môn ngoai, tiên  
dờn chỉ tam thinh, linh sư giác dĩ, phương nhập.

Nhược hữu quá, "Hòa thượng", "A Xà Lê", 
Giáo giới chi, bất đắc huờn nghịch ngữ.

Nhược tự  hữu quá thất thời, nhị sư giáo giới ha 
trách , đương đê dâu thọ giáo, bất đắc nghịch sư 
ngôn ngữ, khứ hậu vu’u đương tư  niệm, y giáo hành 
ch iẽ
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T h ế nào là L ự c Sanh ? Nhờ sức T hầy dạy dỗ, sanh 
giđi th ân  huệ m ạng cho ta. B ằn g  nói cho đủ theo tiến g  
Phạm ngứ thì gọi rằng : "Ô Ba Đà Da" tức như tiếng Tàu 
nổi "Thân Giáo Sư".

Sao gọi là Thân Giáo Sư ? Đệ tử gần gũi bên Thầy 
lãnh lời giáo huấn. Nay đây tuy không phải gần thọ giới 
và lãnh lời giáo huấn nhưng mà do Ngài lạp cao đức trọ n g  
cho nên đồng bực Thầy mình vậy. (Mà đã đồng bực Thầy 
mình thì mình đủ phép cung kính chớ không nên khinh 
lờn).

, A Xà Lê là gì ? A Xà Lê hoặc tiếng phạn nói "A Già
Li Da” t iếng Hán kêu là “Quỷ P hạn  Sư”.

Quỹ Phạn Sư là gì ? Ông Thầy dạy phép tắc cho các 
hàng đệ tử vậy. "A Xà lê" đây có 5 nghĩa : 1.- Truyền cho 
mình 10 giới. 2,- Truyền Đại giới cho mình. 3.- Dạy bảo 
cho mình. 4,- Cho mình y chỉ. 5.- Dạy kinh cho mình.

BÀI THỨ HAI : "PHÉP THỜ THẦY"

Phải dậy sớm.
Trong Phật pháp một đêm phân làm ba thời : 1,- Thời 

đầu. 2.- Thời giứa. 3.- Thời sau. Thời đầu và thời sau, hai 
thời đó hầu T hầy hoặc lễ P h ậ t, tụn g kinh ngồi thiền . Thời 
giữa đêm ta mới nằm  nghỉ. Nếu qua khỏi thời giữa thì phải 
dậy trư ớc, rửa tay, súc m iệng xong, vậy sau trao đủ nhành  
dương nước rửa, v.v... hầu Thầy cần dùng.

Muốn vào cửa, trư ớc phải khảy móng tay ba
lần.

Bằng muôn vào liêu Thầy, phải ở ngoài cửa trước 
khảy m óng tay  ba tiếng, cho T hầy hay rồi mới vào.

Bằng có lỗi, Thầy "Hòa Thượng", Thầy "A Xà 
Lê", dạy răn  đó, chẳng đặng nói trả  lại.

B ằn g  khi mình lỡ có lỗi, hai T hầy răn  dạy quở trá ch , 
phải cúi đầu vâng dạy. C hẳng đặng trá i lời T hầy. Lui rồi, 
cần  nên nhớ nghĩ, y lời T hầy dạy làm theo.
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THÀNH PHẠM vân : "Sa Di ư sư, thường hoài 
kỉnh úy, tùy thuận sư ý, thường hoài tàm quí, niệm  
báo tứ  ân, bàng tư  tam hữu".

Thị "Hòa Thượng", "A Xà Lê", đương như thị 
Phật.

"Thị", vị "chiêm thị", dĩ sư năng hoằng phạm tam  
gỉớỉ, đại P h ật tuyên dương, sanh ngá giới thân, 
dưỡng ngã huệ mạng, cố ưng kỉnh trọng, thị chi như 
Phậtề

THÀNH PHẠM vân : "Nhược đệ tử  chúng đa 
đương các tận  kỳ chức, chí ư phụng n h ậ t trà , nhứt 
phất, n h át kỷ giả".

Nhược sử xuất bất tịnh khí, bất đắc thóâ, 
b ất đ ắc nộ nhuế.

"Nộ", tứ c "nhuế" giả, hựu hận, viết "nộ", phẩn, 
viết "nhuế"ể B ất tịnh khí giả ; vị đai tiểu tiện khí, 
thóa bình đẳng. B ất đắc thóa giả ; vị bất đắc khởi 
yểm ố tâm, nhi thóa đàm diên. Đương niệm thử : 
"Tứ đại khổ thân, thánh phàm tự  tha, cu sở bất 
miễn giả".

Nhược lễ bái, sư tọa thiền, bất ưng tác  lễ ; 
sư kỉnh hành, b ất ưng tá c  lễ ; sư th ự c, sư 
thuyết kinh, sư sớ xỉ, sư tháo dục, sư manh 
tức, đẳng, cu bất ưng tác lễ ; sư bế hộ, bất ưng 
hộ ngoại tá c  lễ ; dụ c n h ập  hộ tá c  lễ , ưng đờn  
chỉ tam biến, sư bất ứng ưng khứỆ

Sứ xỉ, tứ c dịch thích nha xỉ giả ; như thượng, 
giai nhi lễ bái thời, cố bất ưng tác  lễ giả. "Đẳng" giả,



VIỆT DỊCH THIÊN OAI NGHI TẦNG CHÚ 185

Thiên THÀNH PHẠM nói : "Sa di ở vđi Thầy thường 
có tâm kỉnh sợ, thuận theo ý Thầy, thường biết xấu hổ lo 
dền bô'n ơn khắp giúp ba cối *2*".

Coi Thầy "Hòa Thượng" và Thầy "A Xà Lê" cũng 
như coi Ph ật vậy.

"Coi" nghĩa là "xem ngó". Bởi 2 Thầy nói trên, là người 
làm khuôn mẫu dạy chúng sanh trong 3 cõi, thế Phật diễn 
nổi Chánh Pháp, sanh giới thân cho ta, nuôi huệ mạng cho 
ta, nên ta phải kỉnh trọng coi cũng như Phật.

Thiên THÀNH PHẠM nói : "Bằng đệ tử đông nhiều, 
mỗi người phải lãnh mỗi chức việc cho đến dưng một 
bình trà, chùi một bộ lư, hay lau một cái bàn v.v...".

Hoặc Thầy sai đổ đồ bất tịnh, chẳng đặng khạc 
nhổ, chẳng đặng giận hờn.

"Giận" tức là "Hờn". Hờn ngầm nói là chứ "Nộ". Giận 
lộ tưđng thô kêu là chứ "Nhuế".

Thế nào là đồ bất tịnh ? - Đô đại tiện, đồ tiểu tiện, 
Ống nhổ v.v...

Thế nào không đặng khạc nhể ? - Không nên sanh 
tâm nhờm gớm mà khạc đờm, nhổ nước miếng. Phải nghĩ 
rằng : "Thân tứ đại này là một kho chứa các đồ dơ bẩn, 
dù Thánh, phàm, ta và người khác không ai khỏi cả".

Hoặc lễ bái, Thầy ngồi thiền, chẳng nên làm lễ, 
Thầy đi kỉnh hành chẳng nên làm lễ. Thầy ăn cơm, 
Thầy nói kinh, Thầy xỉa răng, Thầy tắm  rử a và 
Thầy ngủ, nghĩ v.v.ễể đều không nên làm lễ. T iy 
đóng cửa không nên làm lễ ngoài cửa. Muốn vào 
cửa làm lễ, phải khảy móng tay ba lần, Thầy chẳng  
đáp nên lui.

Xỉa răng là xoi xỉa răng nướu vậy. Các việc như trên, 
chẳng phải thời lễ bái cho nên không phép làm lễ vậy. Chứ

(1 )  ơ n  nước nhà, ơn Thầy T ỗ , ơn cha mẹ và ơn T h í Chủ.
(2 )  Cõi D ụ c giới, cõ i s ắ c  giới vầ cõi v ô  sắc giới.
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hoặc sư thế phát, tẩy túc, tước dương chi ; hoặc địa 
hữu bất khiết, hoặc sư hữu sự bất hà, hoặc hữu tân  
khách đẳngỄ.Ế

Trì sư ẩm thực, giai đương lưỡng thủ bổng, 
thực tấ t liễm khí đương tùệ từ.

Lưỡng thủ bổng, thị tôn kỉnh chi mạo ; từ  từ, thị 
cẩn thận chi nghi, liễm thị thâu liễm giả.

Luật vân : "Phàm tấn ẩm thực, đương thích hàn
ôn".

THÀNH PHẠM vân : "VỊ sư tác thực vô luận thô 
tế, cu yếu tinh khiết, tấ t đương thích sư tánh ". Phàm  
phụng trà  thang, bất dắc chỉ sáp nhập trả n  nội, 
đương lưỡng thủ, huật tứ chỉ, dĩ lục chỉ trì trản  phúc, 
bình cử thọ sư ; trà  ngật, như tiên nhiếp trản". ĨIÀNH 
IIÔ vân : "Phàm tấn dược trà  diêm, cập nhấl thiết 
thực vật, lượng đương khiết tận, trục thời thọ chi, 
bất đắc đa thọ, linh hữu tàn túc, thâm tu thận chi !".

Thị sư, bất đắc dôi diện lập, bất đắc cao xứ 
lập, bất đắc thái viễn lập, đương linh sư tiểu  
ngữ đắc văn, bất phí tôn lực.

Đối diện, cao xứ, giai thất kỉnh nghi, thái viễn, 
tắc tiểu ngữ bất văn, trí sư trùng ngôn, cố phí tôn  
lực. L u ật vân : "Bất dắc ly sư th ất bộ". THÀNH

• •  ̂ ầ 
PHẠM vân : "Bất đắc lập sư ảnh trung, bất đắc 
chuyển thân đê dầu tiểu ngữ klìinh tiếu", đương 
thân tâm  túc kỉnh, nhất diện lập, bất đắc thùy thủ 
lập. HÀNH HỘ vân : "Tại Sư tiên , bất đắc trảo  
dưỡng, trảo đầu, loát diện, bất dắc đối sư, trước 
miệt tẩy túc" đẳng.
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"Đẳng" còn các việc nữa như là : Thầy cạo tóc, rửa chân, 
nhăn nhành dương (chà răng) hoặc đất không sạch, hoặc 
Thầy có việc không rảnh, hoặc có khách, đều không nên lễ.

Đem đồ ăn uống cho Thầy đêu phải bưng hai tay. 
Ăn xong, dọn đồ phải sẽ sẽ.

Bưng hai tay là dạng tôn kính. Sẽ sẽ là phép cẩn thận. 
Dọn đồ là dọn dẹp đồ Thầy ăn xong.

Trong Luật nói : "Phàm dưng đồ ăn uống cho Thầy, 
phải vừa ý Thầy nguội hay nóng".

Bộ THANH PHẠM nói : "Nấu đô ăn cho Thây không 
luận ngon hay dở đều phải sạch sẽ và vừa ý Thầy". Phàm 
dưng nước trà, chẳng đặng nhúng ngón tay vô trong chén, 
phải hai tay, co bốn ngón dùng sáu ngón, bợ hông chén, 
bằng thẳng dưng lên cho Thầy. Thầy dùng xong, như phép 
trước mà rưđc lấy cái chén".

Bộ HÀNH HỘ nói : "Phàm dưng thuổc, hoặc nước trà, 
hoặc muối cùng các vật thực khác, liệu vừa ăn hết, sau cứ 
theo đó mà trao chớ nên trao nhiều, làm cho dư thừa, rất 
phải cẩn thận".

Lfâu Thây chẳng đặng dứng trước măt, chẳng 
đặng đứng chô cao, chẳng đặng đứng xa lắm, để 
Thầy nói nhỏ nghe đặng khỏi hao sức Thầy.

Đứng trước mặt cùng chỗ cao, đêu thất oai nghi cung 
kỉnh. Xa lắm thì Thây nói nhỏ không nghe ; làm cho Thầy 
phải nổi lớn, mà đã nói lớn thì hao sức Thầy.

Trong ĐẠI LUẬT nói : "Chẳng đặng cách Thầy 7 
bước".

Thiên THANH PHẠM nói : "Chẳng đặng đứng trong 
bóng Thầy, chẳng đặng day mình, cúi đầu nói nhỏ, giỡn 
cười". Phải thân tâm nghiêm kỉnh. Đứng bên Thầy chẳng 
đặng đứng xụi tay (1).

Bộ HÀNH HỘ nói : "Ở trước Thầy chẳng đặng cào 
ngứa, gãi đầu, chà mặt. Chẳng đặng mang giày, rửa chân, 
trưđc Thầy".
(1 )  Phải đứng vòng tay hoặc cung chú.
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Nhược thỉnh vấn P h ật pháp nhơn duyên  
đương chỉnh y lễ bái, hiệp chưởng hô quỉ. Sư 
h ứ u  n g ứ , t r ừ n g  tâ m  đ ế  th ín h , tư  duy th â m  
nhập.

Nhơn duyên, thị kinh luật trung, sở thuyết nhơn 
duyên chi sự, hoặc "cổ đức" cơ duyên đẳng. Vọng 
niệm bất khởi, cố viết "Trừng tâm"ế Đế thính, thị 
"Văn huệ". Tư duy, thị "Tư huệ". Thâm nhập, thị "Tu 
huệ". Nhiên thính hữu tam phẩm, dĩ thần thính vi 
thượng, dĩ tâm thính vi trung, dĩ nhĩ thính vi hạ. 
Nhược sư độc tọa thời, thích hành thời, nhan sắc 
duyệt thời, tức ưng vấn ; tu lập tại n h ật diện, thơ  
dung bình khí, chí thành thận vấn, tự  tự minh lãng, 
hư tâm  thính thọ.

Nhược vấn gia thường sự, bất tu bái quì, đãn 
đoan lập sư trắc, cứ thiệt thân bạch.

Gia thường sự, tứ c tăng  gia nhât dụng tầm  
thường sự. Cứ nhất giả, án kỳ sự, nhi trự c thân  
khải bạch giả. Nhược cứ ĐẠI LUẬT, diệc tu nhật 
bái, hồ quỳ thỉnh bạch, thả như dục thực thời, bạch  
giả, tựu sư nhứt lễ, hồ quỳ bạch vân : "Hòa Thượng 
tồn niệm, ngã kim thỉnh bạch : tẩy thủ, tẩy khí, dục 
vi thực sự, bất thẩm nghi tấn hà thực, chư dư bách  
sự" loại thử ưng tri, như hữu đa sự, nhất thời tinh 
bach, diêc đắc.« 7 •

Sư nhược thân  tâm  quyện, giáo khứ ưng 
khứ, b ấ t đ ắc tâm  tìn h  b ất hỉ, h iện  ư nhan sắc.

Phàm vấn kinh vấn thoại, đương hầu sư ý bất ưng 
tự thủ kỳ tiện ; nhược sư thâm tâm bì quyện, bất hà 
ứng đáp, giáo linh thả khứ, tức đương tùy thuận sư 
giáo khứ, bất đắc tâm tình bất duyệt, tự chiêu tội 
cửu.
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Bằng thưa hỏi câu chuyện Phât pháp, phải sửa 
y lễ bái, quì gối chắp tay. Thầy có dạy, chăm  ỉòng 
nghe kỹ, nhớ in sâu vào óc.

Câu chuyện Phật pháp là gì ? - Tức nhứng chuyện 
Phật nói, đã ghi trong Kinh, trong Luật, hoặc câu chuyện 
của bậc "Cổ Đức". Vì vọng niệm chẳng khởi nên gọi là 
"chăm lòng" ; vì lóng nghe gọi là "Văn Huệ" ; vì nghĩ nhớ 
gọi là "Tư Huệ" ; vì in sâu vào óc gọi là "Tu Huệ". Song 
nghe có ba bực : 1.- Lấy thân mà nghe gọi là bực Thượng. 
2.- Lấy tâm mà nghe gọi là bực Trung. 3,- Lấy tai mà 
nghe gọi là bực Hạ. Bằng Thầy khi ngồi một mình, khi đi 
dạo, khi nhan sắc vui, thì nên hỏi. Phải đứng ở một bên, 
đều hòa, chẫm rãi, chí thành thưa hỏi, mỗi chứ rõ ràng 
và hết lòng nghe nhđ.

Bằng hỏi việc thường trong chùa, chẳng buộc 
lạy quì, chỉ đứng vững bên Thầy, cứ thật, trình thưa.

Việc thường trong chùa là gì ? - Tức là việc tầm 
thường hằng ngày trong chúng tăng. - Sao lại gọi là cứ 
thật thưa ? - Xét theo sự mà tỏ bày thưa bạch vậy. Bằng 
cứ trong ĐẠI LUẬT cũng phải lạy một lạy rồi quì gối 
thưa hỏi. Và khi muốn nấu đồ ăn muốn thưa, tđi trưđc 
Thầy, lạy một lạy rồi quì gối thưa như vầy : "Xin Hòa 
Thượng xét tưởng, con nay xin thưa : "Con rửa tay, rửa đồ 
muốn làm đồ ăn, không biết nên dâng món ăn gì ? Xin 
Hòa Thượng dạy". Các việc bạch khác cũng giống như 
đây, nên biết. Bằng có nhiều việc thưa luôn một lần cũng 
được.

Bằng thầy thân tâm  mỏi mệt, dạy lui, phải lui 
chẳng nên tâm  tình chẳng vui hiện bày sắc m ặtề

Phàm hỏi kinh, hỏi chuyện, phải chiu theo ý Thầy, 
chđ nên dùng theo ý mình. Bằng thâm tâm Thầy mỏi 
mệt, không rảnh dể trả lời câu chuyện, dạy lui, phải 
thuận lời Thầy dạy mà lui, chẳng nên tâm tình khống 
vui, mà mắc tội lỗi.
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NGỦ THẬP TUNG vân : Thường mộ ư sư đức, 
bất ưng khuy tiểu quá, tùy thuận hoạch thành tựu, 
cầu quá đương tư tổn. THIÊN CUNG KỈNH kỉnh 
vân : Phật ngôn : Đệ tử ư sư sở bất đắc thô ngôn, sư 
sở ha trách  bất ưng phản báo, sư bất phát vấn, bất 
đắc triếp ngôn, phàm hữu sở sử, vật dắc vi mạng. 
Nhược ư sư sở bất khởi cung kỉnh, thuyết ư sư, 
tăng, trường đoản chi giả. Bỉ ngu si nhơn, ưng như 
pháp trị ; sư thiệt hữu quá, thượng bất đắc thuyết, 
huống đương vô giảẽ Nhược ư sư biên bất cung kỉnh 
giả, biêt hứu nhât tiểu Địa Ngục, danh vi "chùy 
phát", đương đọa thị trung, nhất thân tứ  đâu. Thân 
thể cu nhiên, trạn g  như hỏa tụ, xu ất đại mãnh  
diệm, xí nhiên bất tức.

Ư bỉ ngục xứ, phục hữu câu chủy độc trùng, 
thường táp thiệt căn. Tùng Địa ngục xuất, sanh súc 
sanh trung, hằng thực thỉ niêu, x ả  bỉ thân dĩ, tuy 
sanh nhơn gian, thường sanh biên địa, bì bất tợ  
nhơn, bất năng cụ túc nhơn chi hình sắc. Thường bị 
khinh tiện phỉ báng lăng nhuc, ly "Phật Thế Tôn", 
hằng vô trí huê. Tùng bỉ tử dĩ, huờn đọa Địa ngục, 
cánh đắc vô lượng vô biên khổ hoan chi pháp.

Phàm hữu phạm giới đẳng sự, bất đắc phú 
tàng, tốc nghệ sư ai khất sám hối, sư hứa, tắc  
tận tình phát lô, tinh thành hôi cãi, huờn đắc 
thanh tịnh.

B ất tự  phát lộ, cố viết "phú tàng". "Tinh", vị 
chuyên tâm thùân nhất. "Thành", vị chí thành vô 
vọng. "IIối”, vị sám hối sở phạm. "Cãi”, vị cãi cách tiên 
phi cánh bất tái tác, cố viết "huờn đắc thanh tịnh", 
HÀNII IIÔ vân : "Nhược bị ha ma, đương tu tự trách, 
nhuyễn ngữ sám ta, niêm tu giới định, dĩ báo sự ân".
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Trong Luật NGỦ THẬP TỤNG nói : Làm đệ tử 
thường mến đức Thầy chớ nên xoi bổi lỗi nhỏ. Thuận 
theo Thầy, được thành công. Tìm lỗi Thầy, mình tổn 
phước. Kinh THIỆN CUNG KỈNH Phật nói : Đệ tử ở 
chỗ Thầy chẳng đặng nói lời thôề Cổ lỗi Thầy quở trách 
chớ nên nói trả lại. Thầy không mở lời hỏi, chẳng đặng 
vội nói. Phàm Thầy sai khiến, chớ nên trái mạng. Bằng ở 
chỗ Thầy không có tâm cung kỉnh và nói tốt xấu của sư 
Tăng. Người ngu thế đó, phải y pháp trị tội. Thật Thầy 
có lỗi, còn không nên nói, huống chi không lỗi. Bằng ở 
bên Thầy không cung kính, sẽ để dành riêng cho một cái 
Địa Ngục nhỏ tên "Chùy Phát" (dùi lụi, roi đánh). Đọa 
trong ngục này một thân hóa làm 4 đầu. Thân thể phừng 
cháy, trạng như đống lửa, bốc cháy dử dội, đốt mãi không 
thôi.

Người tội ở trong ngục, lại có con độc trùng mỏ như 
cây sắt, thường cắn cuống lưđi. Hết tội đời Địa Ngục, 
sanh trong đời súc sanh, thường ăn chất nhơ bẩn. Mãn 
kiêp súc sanh, dẫu sanh trong loài người, thường sanh 
vào chỗ biên địa, nước da chẳng giông người, hình sắc 
đen đúa, và không đủ nhân tướng. Thường bị người 
khinh dể, chê bai, lấn hiếp ; cách "Phật Thế Tôn" hằng 
không trí huệ. Từ đây chết đi đọa trở lại trong Địa Ngục, 
chịu biết bao sự khố và hoạn nạn.

Phàm  có giới phạm các việc chẳng đặng che 
giấu, mau tới Thầy cầu xin sám hối. Thây cho thì hết 
lòng tỏ bày tinh thành hối cãi, lại đặng thanh tịnh.

Mình không tỏ bày, cho nên nói "che giấu". Chuyên 
tâm thuần nhất gọi là chứ "Tinh". Chí thành không vọng 
gọi là chứ "Thành". Sám hối những tội phạm gọi chứ 
"Hối". Chừa bò lỗi trước gọi là chứ "Cải". Và không dám 
làm nứa, cho nên nói : "Huờn đẩc thanh tịnh". Bộ HÀNH 
HỘ nổi : "Nếu bị quở mắng nên phải trách mình, nhẹ lời 
xin lỗi, lo tu giới, định, đền đáp ơn Thầy".
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THÀNH PHẠM vân : "Phàm hữu ngộ th ất quá 
cữu, sư hoặc thị nộ, chủng chủng ha trách , bất đắc 
xảo từ sức phi, tài kiến sư nộ, tứ c đương úy cụ, liễm  
dung hồ quy sư tĩên, tâm hoài quí sỉ thọ trách , hữu 
quá tắ c  cãi, vô quá mặc nhiên".

Sư ngữ vị liểu , b ấ t đ ắc ngữ.

Vị sư hối thị vị tất, bất đắc tự thuật kỷ ngôn, dĩ 
ỉoạn sư hối, tự thất lợi ích, phục thất tôn kỉnh, diệc 
bất đắc dĩ lý tranh thắngẵ

B ấ t  đ ắ c  hí tọ a  sư tò a , cậ p  n g ọ a  sư sàn g , 
trư ớ c  sư y m ạo đẳng.

Vô tôn kỉnh tâm, cố, hữu hí tọa ngọa đẳng.

Vị sư t r ì  đ ạ t th ơ  tín , b ấ t  đ ắ c  tư  tự  sá ch  
k h án , d iệc b ấ t đ ắc dũ’ nhơn k h án . Đáo bỉ hữu  
v â n , ư n g  đáp tắ c  th iệ t  đối. B ấ t  ưng đáp tắ c  
th iệ n  từ  k h ư ớ c ch i, bỉ lưu b ấ t đ ắ c  t iệ n  t rụ ,  
đương n h ậ t tâm  tư  sư vọng qui.

Tự khán, tức thất "cung kỉnh" chi nghĩa. Dữ tha  
khán, tức hữu "phi nghi" chi thất. Hoặc tha nhơn phụ 
thơ tín diệc bất khả khai sách, dĩ tồn "hậu đạo", vô 
ngô ư nhơn, nhơn khai thơ tín, diệc bất khả tư khuy.

Tích "Phú Bật", sứ "Khế Đơn" đắc gia thơ bất phát, 
nhi phần chi viết : "Đồ loạn nhơn ý nhĩ" ! Gia thơ  
thượng bất phát, huống tha thơ hồ ? Nhập nhơn gia, 
bất khả khám nhơn văn tự bộ tịch đẳng. Ưng đáp giả, 
vị kỳ lý thuận, ngữ hữu lợi ích, tắc cứ thiệt đối chi. 
B ất ưng đáp giả, hoặc kỳ lý nặc, sự đương ty híêm  
nghi, hứu tổn Phật pháp, tắc dĩ thiện xảo phương 
tiện ngôn từ khước chi. Tư sư vọng qui giả, như hiếu 
tử chi niệm từ mẫu, tu du bất vong tấ t hạ dã.
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Bộ THÂNH PHẠM nổi : "Phàm có sđ lđ lỗi lầm, hoặc 
Thầy bày sắc giận, đủ cách quở trách, chẳng đặng khéo 
lời trớ trinh. Vừa thấy Thầy buồn, thời phải lo sợ, khép 
nép quì gối, trước Thầy ôm lòng hổ thẹn chịu quở. Có lỗi 
thời chừa, không lỗi làm thinh".

Thầy nói chưa rồi, ta chẳng đặng nói.

Thầy dạy bảo chưa xong, chẳng đặng tự thuật lời của 
mình, làm loạn lời dạy của Thầy, mình mất lợi ích, và 
không tâm tôn kính, cũng chẳng nên viện lý tranh hơn.

Chẳng đặng ngồi chơi chố Thầy cùng m ặc áo 
mão của Thầy.

Vì không tâm cung kính nên mới có ngồi giđn nằm 
chơi các việc.

Thây dạy đem thơ tín chớ đăng riêng mình mở 
coi, cũng chẳng đặng cho người coi. Đến kia có hỏi, 
đáng trả  lời, thời cứ th ật trình thưa. Không đáng 
trả  lời, thời khéo lời lui đi. Người câm  không đăng 
ở lại phải một lòng nhứ, Thầy trông vê.

Mình mở coi tức là mất cái nghĩa "cung kính". Cho 
người xem tức là cổ lỗi "sái phép". Bằng người gởi thơ tín 
cho, ta cũng chẳng đặng mở coi vì giữ lòng "hậu đạo" 
đừng sơ thất vđi người. Người mở thơ tín ra coi, ta cũng 
không nên lén dòm. Xưa ông "Phú Bật" đi sứ nước "Khế 
Đơn" đặng thơ nhà, không mở coi mà đốt. Ông nói rằng : 
"Rối loạn ý người vậy". Ôi, thơ nhà còn không mở, huống 
thơ người ư ? Vào nhà người, chớ nên coi sổ bô và sách 
vở của người. Thê nào đáng trả lời ? Những chuyện đúng 
lý, lời có lợi ích thời ta cứ thật trình thưa.

Thế nào không đáng trả lời ? - Hoặc như câu chuyện 
lý đáng giấu, việc đáng lánh, lời hiềm nghi có hại cho 
Phật pháp thì ta khéo lời phương tiện mà xin lui.

The nào nhớ Thây trông về ? Đệ tử đối với Thầy, như 
con thảo nhớ mẹ hiền, giây lát không quên ơn dưới gối.
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Kinh vân : "Đương trự c vãng, trự c hườn, đương 
thức sư sở ngứ, diệc đương nhơn báo ngữ".

Sư đối tân, hoặc lập thường xứ hoặc ư sư 
trắc , hoặc ư sư hậu, tấ t sử nhĩ mục tương tiếp, 
h ầu  sư sở tu Ệ

Phi viễn, phi cận, cố đắc nhĩ mục tương tiếp, 
thân tâm  chiếu ứng, cố vô thất sư sở tu.

THÀNH PHẠM vân : "Phàm  kiến kh ách  chí 
đương sanh cung kỉnh, vật khởi yểm mạn, tu địch  
trản  tiển trà  đẳng".

sư  tậ t bệnh, nhất nhất dụng tâm diều trị , 
phòng thất bị nhục, dược nhĩ chúc tự đẳng.

Phòng th ất bị nhục, thị điêu kỳ ngoại, dược nhĩ 
chúc tự, thị trị kỳ nội. "Đẳng" giả, vị sở hữu ứng 
bê nli chi dược thực, cập sở nghi chi cụ khí đẳng. 
"Nhĩ" giả, vị phàm khả đĩêubệnhchi dược thực dã.

HÀNH HỘ vân : "Thường niệm Quan Âm Bồ 
Tát, nguyện sư thuyên dủ".

THÀNH PHẠM vân : "An thiết nghiêm thất, ky 
phong âm xứ, tu sàng nhục hậu nhuyễn, sát sư nhan 
sắc, xuất nhập phò sách, như pháp điêu chữ canh  
thang dược nhĩ, thiểu ta, tức sanh hoan hỉ, thường 
đương dĩ hiếu tâm  hòa dung, phụng sự chi, khách  
lai chiêm vấn thiện đại sư ngữ, bất ưng quyên tụ, 
đương túc nhiên yến tịnh; bệnh nhược trọng., bất 
đắc khốc khấp; sư viên tịch, bất đắc vi sư giới chúc, 
ưng nhất nhất như giáo tuân hành chi".
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Kinh THẬP GIỚI nói : "Phải đi ngay về thẳng, phải 
nhđ lời Thầy dặn và cũng phải nhớ lời người nói, để về 
thưa lại với Thầy"ể

T hầy nổi chuyện với khách , ta  đứng chỗ  
thường hoặc bên Thầy, hoặc đứng sau Thầy, phải 
cho tai m ắt tiếp nhau, hầu Thầy khi cần dùng.

Không phải xa, không phải đứng gần cho nên đặng 
tai mắt vừa chừng, thân tâm trực tiếp, cho nên không 
mất chỗ Thầy sai bảo, khi cần.

Bộ THÀNH PHẠM nói : "Phàm thấy khách đến phải 
sanh tâm cung kính, đừng sanh tâm biếng lười và khinh 
dê~. Phải lau chén, nấu trà và các việc..ễ"

T hầy cò t ậ t  bệnh, mọi v iệc h ết lòng nuôi 
dưỡng, phòng nhà, m ền nêm  thu ốc thang, cơm  
chao các việc điều trị.

Phòng nhà mền nệm là nuôi dưỡng bề ngoài, thuốc 
thang cơm cháo là điều trị bề trong. Chứ "Đấng" là còn 
nhiều việc nữa như các món thuốc và đồ ăn hợp bệnh, 
cùng đồ đạc cần dùng trong khi bệnh.v.v... Các món 
thuốc, món ăn, có thể trị lành bệnhế Tàu gọi là chứ "Nhĩ".

Bộ HÀNH HỘ nói : "Thường niệm đức Quan Thế Âm 
BỒ Tát cầu nguyện cho Thầy mau mạnh".

Bộ THÀNH PHẠM nói : "Sắp đặt nhà kín, ky gió và ẩm 
thấp giường nệm cho dày và êm. Coi nhan sắc Thầy, lúc ra 
lúc vào phải dìu đđ. Đúng phéji : nêm canh, nâu cơm, sắc 
thuôc, Thầy có hơi bớt thì sanh tâm vui mừng, thường đem 
tâm hiếu thảo và sắc mặt cho vui kinh thờ Thầy. Khách đến 
thăm viếng, khéo thế lời Thầy nói chứng bệnh và bđt hay 
không cho khách biết khỏi phải bận rộn Thầy, ơân nên 
nghiêm tịnh và yên lặng. Bằng Thầy bệnh quá nặng, định 
tâm niệm Phật và tìm phương cứu chữa, chớ nên khóc lóc, 
rủi Thầy viên tịch, chớ nên trái lời Thầy dạy trối trước khi, 
phải mỗi mỗi y dạy vưng làm”.
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T rì y, th ọ  lý, tẩ y  cán , h ôn g  sái đẳng, cụ  ư  
LUẬT tru n g , tư  b ấ t p h iền  lục.

Trì sư y, đương từ từ, nhất thủ bài thượng, nhứt 
thủ tró c hạ, chánh lập trước sư tả  kỉèn thương. Sư 
trước dĩ, phục thị thượng, hạ văn lý như pháp phủ ? 
Chiệp thời bất đắc dĩ khẩu hàm, đương thị thượng, 
ha, bất sử trước địa, hườn an thường xứ, dĩ tịnh vật 
phú thượng, bất đắc dĩ dư y vật phú thượng. Thọ lý, 
đương tiên đầu sẩu xoát cấu, bất đắc dại thinh, thị 
thứ tỷ chi, tháo thủ dĩ, phương trì y vật. Phàm tẩy  
cán, vụ linh tịnh, dụng thủy, diệc bất đắc đại phí. 
Hông sái pháp y, đương dãi càn táo, hữu cấp sự 
hành, bất đắc vong khứ, đương phú dư nhơn, sự tấ t  
tức nghi phục, dư tẩy bát khí, đẳng, bị tải THÂP 
GIỚI kinh trung, văn đa cố vân 'ề B ất phiên lục.

PHỤ...

Phàm  thị sư, bất mạng tọa, bất cảm  tọa, 
B ất vấn, bất cảm dối, trừ  tự hữu sự dục vấn.

B ất đắc thiện tọa, cập thiện tự đối đáp, trừ  tự  
kỷ hữu sự, dục bạch nãi vấn.

Phàm  thị lập, bất đắc ỷ bích kháo trá c , 
nghi đoan thân tề túc trắ c  lập.

Thân thiên trắc, viết "Ỷ" : Tà bằng, viết "Kháo" 
bất đối diện viết "Trắc lập".

NGŨ THẬP TỤNG vân : "Hựu bất ưng sư tiền, 
thân hiện bì lao tướng, quật chỉ tiết tác thinh, ỷ trụ, 
cập tường bích, diệc bất đạp môn hạng".
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ơâm  y, trao giày, giặt rửa hong phơi các việc 
đủ như trong ĐẠI LUẬT, đây chẳng chép nhiều.

Cầm y Thầy, phải sẽ sẽ, một tay xách trên, một tay 
đỡ dưđi, đứng ngay đắp trên vai trái của Thầy. Thầy đắp 
rồi, lại coi trên dưới, lớp lang đúng phép hay không ? 
Lúc xếp y, chẳng nên lấy miệng ngậm, phải coi trên và 
dưới đừng cho chấm đất, đem để chỗ cũ, lấy đồ sạch tủ 
lên, không được lấy y vật khác tủ. Trao giày, trước phải 
cạo gọt đất dính đập vỗ đừng có lớn tiếng. Coi theo thứ 
lđp mà trao (như thầy đi chỗ đó đáng trao guốc hay trao 
giày vân vân). Rửa tay xong rồi, mới cầm y cùng các vật. 
Phàm giặt rửa cần cho sạch, dùng nước chđ nên hao 
nhiều. Hong phơi y pháp phải chờ cho khô khan, có việc 
cần đi chớ nên quên bỏ, phải giao lại cho người khác, việc 
rồi phải trở lại coi. Ngoài ra còn nhiều việc nứa như : rửa 
bát, giặt đồ vân vân... đủ trong kinh THẬP GIỚI vì văn 
nhiềú cho nên đây không chép.

(Từ đây sắp sau, chỗ nào nói lời phụ, đều là lời thêm 
của TỔ Vân Thê).

LỜI PHỤ.

Phàm  hầu Thầy, Thầy chẳng dạy ngồi, chẳng  
dám ngồi. Thầy chẳng hỏi chẳng dám thưa trừ  
mình có việc cân muốn thưa mới hỏi.

Chẳng đặng tự do ngồi và tự do đối đáp với Thầy, trừ 
mình có việc cần muôn thưa mới hỏi.

Phàm  đứng hầu chẳng nên nương vách, dựa 
ghế, phải vứng mình bằng chân, đứng một bên.

Thân dựa nỉnh, Hán gọi là chứ "Ỳ" đứng dẹo ne gọi 
rằng chứ "Kháo". Không đứng ngay trước mặt gọi chứ 
"Trắc lập".

Bộ NGỨ THẬP TỤNG nói : "Chẳng nên ở trưđc 
Thầy, thân hiện tướng mỏi mệt, co ngón, bẻ lóng kêu lắc 
cắc, dựa cột, nỉnh tường và không nên đạp ngạch cửa, 
đứng giăng tay".
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TRIỆU  PHÁP S ư  v iế t : 'Cung kỷ thuận  
mạng, cấp thị chi giả, viết "Thị giả".

BỒ TÁT TÙNG ĐẨU SUẤT HÁ SANH Kinh vân : 
"Thị Giả" cụ bát pháp. N hât : Tín căn kiên cố. Nhị : 
Kỳ tâm  mích tấn. Tam : Thân vô chưbệnh. Tứ : Tinh 
tấn. Ngũ : Cụ niệm tâm . Lục : Tâm bất kiêu mạn. 
Thất : Năng thành định ý. B át : Cụ túc văn trí.

Dục ỉễ  bái, nhược sư chỉ chỉ, nghi thuận sư 
mạng, vật bái.

"Lễ" giả, thị thân "kỉnh" chi nghi dã; nhược năng 
thuận mạng, tức thị "kỉnh" hĩ.

P hàm  sư dứ khách đàm luận, th iệp  đạo 
thoại, hữu ích thân tầm giả, giãi đương ký thủ.

"Thiệp Đạo" thoại, tứ c  "Pháp ngữ", chấp lao, 
phục dịch, trưởng tự  phước cơ, văn Pháp ký thủ, 
nhuận trạch  tâm  địa, thị sư chi nghĩa, thành tại tư  
hồễ

THÀNH PHẠM vân : "Hoặc sư tuân, khách đáp, 
hoăc bỉ vấn sư thù, bất đắc văn dị quái kỉnh, bất 
đắc kiến tiếu tùy tiếu, đương thức ngữ ý tông du, 
thiết tâm nghiên vị, thảng hứu kiến xứ; đương phục 
trình sư"ề

Sư hữu sở sử ỉỉnh, nghi cập thời tác biện, 
bất đắc vi mạn.

Biên, vi bi "biên", bất thuân viết "vi", bất kỉnh 
viết "mạn", hựu mạng đãi dãế

Phàm thùy manh, bất đắc tiên sưỂ
Ý thức.hôn thục viết "Thùy".

Ngũ tình ám minh, viết "Manh", do thử phú tế  
thân tâm, thiện Pháp bất sanh, trường luân tam giới.
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Ngài T riệu  P h áp  Sư nói : "M ình cung kỉnh và vững  
lịn h  mđi đúng cái nghĩa làm "Thị giả" hầu thầy".

K inh BỒ TÁ T TỪ N G  ĐAU s u ấ t  h á  s a n h  nói : 
"Thị giả" hầu T hầy cần  đủ 8 phép : 1. - T ín  tâm  kiên cố. 
2. - T âm  m ình tìm  học, tấn  tu. 3 . - T hân không cá c  b ệ n h
4. - T inh  tấn . 5. - Đủ tâm  thương T hầy. 6. - Tâm  không  
kiêu m ạn. 7. - Tâm  bình tĩn h  và định đoạt. 8. - Có đủ tr í  
nghe".

Muốn kỉnh lạy, bằng Thầy bảo thôi, nên nghe 
lời Thầy chớ lạy.

"Lạy" là cái phép "cung kỉnh", nhưng nghe lời T hầy  
dạy tứ c  là "Kỉnh" vậy.

Phàm  Thây cùng khách đàm luận, câu chuyện  
nhằm đạo, có ích thân tâm, đều phải nhớ lấyế

Câu chuyện "nhằm  đạo", tứ c  là lời nói đúng "ch án h  
pháp" chấp lao, phục dịch T h ầy, m ình th êm  nền phước. 
Nghe pháp nhớ lấy, nhuần th ấm  tin h  th ần , nghĩa hầu  
Thầy t h ậ t  ở nơi đây vậy.

T hiên TH À N H  PH Ạ M  nói : "Hoặc T hầy hỏi k h ách  
đáp, hoặc kh ách  hỏi T hầy trả lời, chđ nên nghe lời quái 
lạ kinh sợ cũ n g ch ẳn g  đặng th ấy  cười, cười theo phải biết 
ý tứ  câu nói và lời đúng tôn chỉ, để tâm  ngắm  nghĩ, băng  
có chỗ kiến giải hay; phải đến thưa T hầy chứ ng n h ận , 
hoặc chỉ lại nhứ ng chỗ sai lầm".

Thầy có sai khiến, phải kịp thời làm xong, chớ 
nên trá i trễ .

Làm  xong hoàn toàn gọi là chứ  "Biện". K hông tuân  
lệnh T hầy gọi là chứ  "Vi". Không có tâm  cung kính, gọi là 
chứ  "M ạn". Và chứ  M ạn cũn g có nghĩa là biếng lười trễ 
nãi v .v ...

Phàm  ngủ, nghỉ, chớ nên trước Thầy.
Ỷ  th ứ c mê m ẩn kêu là chứ  "Thùy".

Ngũ quan n gất xẩm  kêu rằn g  chữ "Manh". Do ngủ đậy 
che lấp th ân  tâm , không sanh pháp lành, chìm  mãi tron g
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CỐ đương thiểu thùy, nghi khởi tại sư tíèn, ngọa tại 
sư hậu, đa thùy hữu ngũ quá : Nhất, đa ác mộng. 
Nhị, chư Thiên bất hỉ. Tam, tâm  bất nhâp pháp. Tứ, 
bất tư  duy minh tướng. Ngũ, hí xuất bất tịnh.

P h àm  nhơn vấn  sư "húy", đương vân  : 
Thượng mỗ tự, hạ mỗ tự.

"Húy", tức nhị tự "Pháp danh" dã; nhươc vấn tự  
hiệu, đương trự c vân; mỗ giáp Hòa Thượng, hoặc 
vân : mỗ giáp Bổn sưế Nhược vấn "A Xà Lê" tự  hiệu 
ưng vân : mỗ giáp "Hủy Phạm Sư"; nhược phi ngũ 
chưởng "Xà lê", bất đắc xưng "Sư"ẻ

NGỮ THẬP TUNG vân : "Hựu phục ư sư danh, 
bất ưng triếp xưng cử, thiết hữu cố vấn giả, đương 
thị chi nhất tự; nhược vấn sư niên “Lạp”, cập dữ 
"Châu Huyện" danh, nhất nhứt giai tu đáp.

Phàm  đệ tử , đương trạ ch  "minh sư", cửu  
cửu thân cận, bất dắc ly sư thái tảo; như sư 
th iệt bất minh, đương biệt cầu "Lương đạo".

Nhược sư "Đạo nhãn" thông minh, tắc tận thọ sự 
chi, thảng hoặc bất minh, nghi biệt tham "Tri thức". 
"Sa Di" bổn vô ly sư chi pháp, dĩ sư bất minh, cố biệt 
cầu "lương đạo", dĩ "lương đạo", năng đạo nhơn chí ư 
chí đạo.

Cố KINH vân : "Tùy thuận thiện sư học, đắc 
kiến hằng sa Phật, thị dã". Hạnh vô kỉnh "Di Hầu" vi 
"Đế thích", tôn "ngõa lịch", vi "minh châu".
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ba cõi. Cho nên phải ít ngủ, phải th ứ c dậy trư ớ c T hầy, 
ngủ p h ải ngủ sau T h ầy . Ngủ n h iều  có năm  điều lỗi. 
N hứng chi gọi rằn g  năm  điều lỗi ? - 1. - Hay sanh chiêm  
bao dứ. 2. - Vị chư Thiên không ưa. 3. - Tâm không tỏ 
đạo. 4. - K hông hay m ặt trời m ọc. 5. - Ưa ra  đồ b ất tịn h .

Phàm  người hỏi tên "Húy" của Thầy, phải nói 
trên chữ chi, dưới chữ chiế

Hai chứ "Pháp danh" của th ầy  gọi tên  "Húy". B ằn g  
h ỏi ch ứ  "P h áp  hiệu" củ a  T h ầ y  th ờ i ta  cứ  nói : "H òa  
thư ợng tôi h iệu ...ch i đó. H oặc nói : Bổn sư tôi h iệ u ..ề chi 
đóệ B ằn g  người hỏi T h á p  hiệu" của T hầy "A X à Lê" ta  
nên nói : T hầy "SƯ  PHẠM " tôi hiệu... chi đó. B ằn g  không  
phải năm bực "A X à Lê" thời ch ẳn g  đặng xư ng là "Thầy".

Bộ NGU THẠP TỤNG nói : Lại như người ta hỏi tên 
của T h ầy m ình, ch ẳn g  đặng nói liền, bằng người cô' hỏi 
chỉ nói m ột chứ thôi. B ằn g  người hỏi niên Lạp T h ầy và 
tên  Châu- H uyện xứ  sở, mỗi mỗi đáp được cả.

Phàm  đệ tử  phải lựa ông MINH SƯ gần gúi 
th ậ t lâu, chớ nên Ịìa Thầy sớm lắm. Bằng Thầy  
thạt không hỉêu Phật Pháp, phảỉ riêng cầu ông 
"Lương Đạo".

B ằn g  T hầy "Đạo N hãn" th ô n g  m inh, thời trọ n  đời hầu  
h ạ ệ Hoặc n hư  không hiểu P h ậ t Ph áp , thời phải riên g  tìm  
ông 'T ri thứ c" k hác để học. Theo bổn phận ông "Sa Di" 
vốn không có phép lìa Thầy, nhưng vì T h ầy không hiểu  
P h ậ t pháp nên phải riên g  tìm  ông "Lương Đạo". Bởi ông  
"Lương Đạo" là người hay dẫn dắt ta đến chỗ ch í đạo của  
đức P h ậ t.

Cho nên tron g  kinh "TH Ậ P GIỚI" nói : Thuận theo  
T hầy hay mà học, đặng th ây  h ằn g sa ch ư  P h ậ t phải vậy" 
X in  chớ lầm kính con "Di Hầu" là vị "Đế T hích " (2) trọ n g  
"ngói gạch" cho là ngọc "Minh Châu".
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Tôn ngõa lich, thị bất thức pháp, kỉnh "Di Hầu", 
thị bất thức nhơn; bất thức pháp, tắc  Huệ nhãn  
thất, bất thức nhơn, tắc đọa tà đồắ Cố vân : "Nhữ sư 
ký đọa, như diệc tùy đọa, thử chi vị dư".

Thiết ly SƯ; đương ức sư hối, bất đắc túng  
tình tự dụng, tùy th ế  tục lưu, hành "bất chánh" 
sự.

B ất ức sư hối, cố túng tình tự dụng, tùy "thế 
tục" lưu, cố hành "bất chánh" sự.

TRUNG TÂM Kinh vân : Phật ngôn : "Tri sư ân  
giả, sư tắc  thừa sự, bất kiến tắ c  tư  duy sư chi giáo 
giới, thị dã"ễ

Diệc bất đắc trụ  thị tỉnh náo xứ.

Tụ hóa giao dịch chi sở, danh "Thị"ế cổ  ư cấp  
thủy chi xứ vi "Tỉnh". Cố viết" thị, "Tỉnh", thị trung  
quyên tạp, cố viết "Náo" xứ, tuy phi thị Tỉnh, chư dư 
náo xứ, diêc bất đắc trụ .

B ất đắc trụ  "Thần miếu".

Huyết thực tế  tự, phi xuất gia giả sở cư, "Phạm  
Vương" "Đế Thích",du thượng bất kỉnh, huống sự "Tửu 
nhục chí Thần", đại vi Thánh giáo, phi Phật đệ tử.

B ất đắc trụ  dân phòng, bất đắc trụ  cận ni 
tự xứễ

Nam, Nữ hữu biệt, cố bất cận Ni tự xứ. Tăng 
Tục hữu phận, cố bất trụ dân phòngẽ Nhất : khủng 
tình sanh tiêm nhiễm. Nhị : linh tục cơ báng.

B ất đắc dử sư các trụ , nhi hành th ế  pháp 
trung, nhât th iết ác sự.
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T rọn g  ngói gạch  là dụ người không b iết pháp. K ính  
con "Di Hầu" là dụ kẻ không b iết người. K hông b iết pháp  
cũ n g  n h ư  người có con m ắt mà bị đui, kẻ k h ôn g b iết 
người hay, thời đọa vào đường tà . Cho nên K in h  T ỊN H  
DANH NÓI : "T hầy ngươi đã đọa, ngươi cũ n g  đọa theo là 
nghĩa đây vậy".

Dầu có lìa Thầy, nhưng cũng nhớ lời Thầy dạy, 
chẳng nên lung tình tự ý theo người thế tục, làm  
việc "bất chánh".

K hông nhớ lời T h ầy dạy, cho nên lung tìn h  tự  ý . 
Theo người "th ế  tụ c" cho nên làm  việc "bất ch án h "ằ

TÂM  K IN H  nói : Đức P h ậ t dạy : "Người b iết ơn T hầy  
khi th ấy  T h ầy thời vưng thờ , khi không th ấy  T h ầy thời 
nhớ tưởng lời dạy của T hầy, phải vậy".

Cúng chẳng đặng ở chỗ chợ, giếng rây rà.

N hữ ng chỗ chứa hàng đổi ch ác gọi là "Chợ". Người 
xưà nói, cái chỗ m úc nước kêu là cái "Giếng". Cho nên gọi 
"Chợ" và "G iếng"ắ N hững chuyện "ồn ào" tro n g  chợ, gọi 
rằ n g  ch ứ  "N áo xứ ". Dù k h ôn g phải chỗ ch ợ  và giến g  
nhưng tâ 't cả  chỗ nào ồn  ào rộn  rự c cũ n g ch ẳn g  nên ở.

Cũng chẳng đặng ở chỗ Miễu "Ông Thần".

Miễu cú n g  tế  đồ huyết n hụ c, ch ẳn g phải chỗ ở của  
người xu ấ t gia. Vị "Phạm  Vương" T rời "Đế T h ích " hới còn  
không kính, huống chi thờ ông "T hần tửu nhục" r ấ t  trá i  
lời củ a đức P h ậ t dạy, ch ẳn g  phải Đệ tử  của N gài.

Chẳng đặng ở nhà dân, chẳng đặng ở chùa cô Ni.
Kẻ Nam , người N ứ có phân biệt, cho nên ch ẳn g  nên ở 

gần ch ù a cô Ni. Ô ng T hầy, người T ục, phải riên g  khác, 
cho nên ch ẳn g  ở nhà dân. Cd hai điều kiện : 1. - Tiệm  
nhiễm  tìn h  sanh. 2 . - K hiến người đời chê bai.

Chẳng đặng cùng Thầy đồng ở, mà làm tấ t  cả  
việc á c  trong pháp thế gian.
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Vị lợi phản mại, giao kiết vãng lai, thị tục hào 
cường, học tâp kỳ nghệ, bài ưu thọ cố, thông sứ tứ  
phương, chưởng thực cầu lợi, giai viết : "Ác sự".

"TÙY SƯ XUẤT HÀNH" ĐỆ TAM 

B ất đắc quá lịch nhơn gia

Tùng nh ât gia, đáo n h ât gia, cố viết "quá lịch", 
túng quá phụ mẫu, "đàn việt" gia, sư bất thính, diệc 
bất đắc nhậpể

B ất đắc chỉ trụ  đạo biên, cọng nhơn ngữề

"Đạo" lộ dã; nhược ngộ th ân  bằng tr i  thứ c, 
đương thiện từ khưđc, vô đắc cọng ngữ, nhi thất 
tùy thị dã.

B ất dắc tả hữu c ố  thị, đương đê đầu, tùy sư 
hậu.

Cố thị, tắc tán  ý thất nghi; đê đầu, nãi tâm  đoan 
biểu chánh.

Đáo "đàn việt" gia, đương trụ  nhât diện, sư 
giáo tọa, ưng tọaẽ

Trụ n h â t diện, vị thị lập sư trắ c  dã. "Đàn" thị 
Pham  ngữ, thử vân "Thí" (vị bĩ năng hành bố thí, tắc 
tiện việc độ bền cùng khổ hải dã).

Đáo tha tự viện, sư lễ Phật, hoặc tự lễ, bất 
đắc thiện tự minh khánh.

"Thiên", thị "tự chuyên" dã. Tự cá t hữu chủ, 
nghi cụ khách nghi, bất đắc triếp tự cử động cố dã.

Nhược sơn hành, đương trì tọa cụ tùy chi.
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Vì lợi buôn bán, giao k ết tới lui, cậy người T ụ c giàu  
m ạnh học tập  nghề hay, h át xướng đóng tuồng, đi sứ  bốn 
phương trồ n g  tr ặ t  cầu lợi, đều gọi là "việc ác".

BÀI THỨ BA : 'THEO THAY RA ĐI"

Chẳng đặng trả i qua nhà người khác.
T ừ m ột nhà này qua m ột nhà khác gọi là chứ  "Quá 

L ịch " dù qua cha, mẹ, nhà "Đàn việt" T h ầy ch ẳn g  cho  
cũ n g  ch ẳn g  đặng qua.

Chẳng đặng đứng bên đường cùng người nói 
chuyện.

Đường đi gọi là chứ  "Đạo".

B ằn g  gặp bà con, người quen b iết, phải khéo lời mà 
lui, chớ nên cù n g nói, mà m ất cái chỗ theo hầu T hầy.

Chẳng đặng liếc ngó hai bên, phải cúi đầu theo 
sau Thầy.

L iếc ngó thời loạn ý , m ất oai nghi. Cúi đầu thời th ân  
chính, tâm  ngay thẳng.

Đến nhà người "Đàn việt" phải đứng một bên 
Thầy, Thầy dạy ngồi, mới ngồi.

Đ ứng m ột bên. N ghĩa là : đứng hầu bên T h ầy vậy.
T i ê n g  P h ạ n  n ó i  ch ữ  “Đ à n ”. C ũ n g  n h ư  t i ế n g  H á n  n ó i  

chứ "Thí" (Nghĩa là ề- người đàn việt hay làm việc bố thí 
cúng dường, thời đặng qua khỏi biển khổ ban cùng vậy).

Đến chùa, am khác, Thầy lễ Phật, hoặc mình lễ, 
chẳng đặng tự  chuyên đánh khánh (đánh chuông).

“Tự chuyên” t iếng Hán  gọi là chù' “T h iệ n ”

Tại sao không đặng tự  chuyên ? - Bởi mỗi ch ù a đều 
có ô n g  ch ủ . M ình phải đủ oai nghi làm  người k h ách , 
ch ẳn g  đặng tự  chuyên cử động, cớ vậy.

Bằng Thầy đi núi, phải dem đồ ngồi theo.
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Hoặc "Ni sư đàn", hoặc "Bồ đoàn", hoặc tùy sở 
tọa vật, nhậm trì chi, dĩ tiện sư tọa dã.

Nhược viễn hành, bất đắc tương ly thái viễn.

Thái cân, tắ c  túc đạo sư ảnh, hoặc bộ dương 
trân . Thái viễn, tắc  bất văn sư hoán thị, hoặc trí dư 
th ấ tệ Ngũ Thập Tụng vân : "Nhược túc đạo sư ảnh, 
hoạch tội như phá Tháp".

Nhược độ thủy, đương, tr ì  trượng, từ  thí 
thiển thâm.

Thiển, tắc  phò sư độ quá, Thâm, tắc  thiến nhơn
hà dưề

Trì bình, huề tích  đẳng, cụ như luật trung  
văn phiền bất lục.

THẬP GIỚI Kinh trung, trì sư tháo bình, hữu 
thập ngũ sự; hùê tích, hữu thất sự, văn đa cố bất lục.

PHỤ

Nhược ngẩu phân hành, ước ư mỗ xứ hội, 
bất đắc hậu thời.

"Ngẩu" giả, "thích nhiên" dã. B ất đắc hậu thời 
giả, đương tiên đáo ước sư xứ hầu, vật tại sư hậu 
phương chí.

Sư thọ trai, đương thị lập xuất sanh, trai 
tấ t, đương thị lập thâu thẩu.

"Xuất sanh" giả, vị thí chư quỉ thần chúng sanh 
chi thực; tu trước tịnh khí, an cư tịnh xứ. Thẩu, thị 
đàn việt sở chí chi vật.

THÀNH PHẠM vân : "Hầu sư trai ngật, thâu  
sư đàn thẩu".
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ĐỒ ngồi tiến g  "Phạm  ngứ" có nhiều tên . H oặc nổi cái 
"Ni sư  đàn", hoặc nổi cái "Bồ đoàn". Theo ta  thời tù y  vật 
ngồi, gói đem theo cho dễ T h ầy ngồi vậyể

Bằng đi đường xa, chẳng đặng cách  Thầy xa  
lắm.

Gần’ lắm , th ì ch ân  đạp bổng T hầy, hoặc đi bay bụi, xa  
lắm thời lúc T hầy kêu dạy không nghe; hoặc m ắc cái lỗi. 
Bộ NG Ũ T H Ậ P T Ụ N G  nói : "B ằng ch ân  đạp bống T hầy  
m ắc tội, như phá Tháp".

Bằng lội nước, phải cầm  gậy dò thử sâu hay 
cạn ế

Cạn thời dìu T h ầy lội qua. B ằn g sâu thì thuê người 
khiêng kiệu (khiêng kiệu hoặc là đưa đò).

Mang bình, cam  tích  còn nhiều việc hầu Thầy, 
đủ như trong Luât, văn nhiêu không chép.

T ron g K inh T H Ậ P GIỚI dạy nếu đem bình tắm  cho 
T hầy có 15 chuyện. Cầm tích  có 7 chuyện, văn nhiều nên  
không chép.

LỜI PHỤ

H oặc tình cờ chia ra  đi, hẹn chỗ nào nhóm, 
chẳng đặng tới sau.

"Tình cờ" ch ia  ra  đi, Tàu gọi là chứ "Ngẩu".

T h ế  nào không đặng tới sau ? Phải đến trư ớc chỗ hẹn  
với T hầy chự c hầu, chđ lểnh th ển h  sau T hầy mới đến.

Thây chứng trai, phải đứng hầu mà xuất sanh. 
Trai xong phải đứng hầu cấ t của cúng.

"X uất sanh" là gì ? - T hí cơm cho các Quỉ T h ần  chún g  
sanh ăn  : P h ải bỏ tron g  chén sạch , đem để chỗ sạch . N hững  
của người đàn việt cú ng th í . Tiếng  Hán gọi là chừ “T h ẩ u ”.

T hiên  TH A N H  PH Ạ M  nói : "Hầu T h ầy trai xồng, cấ t  
của người đàn v iệt cú n g cho Thầy".
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ĐẠI LUẬT vân : "Thực hậu thí y vật, danh vi 
"đại thẩu" thị dã. Án "thẩu" tự, bổn tùng "khẩu". Kim 
tùng "bối", ngoa dá. Phạm ngữ, cụ vân "đạt thẩu  
noa", thử ngôn :

"Thí", tại pháp, tắc  viết "Pháp thí", tại tài, tắc  
viết "tài thí" tại gia nhơn, ưng hành tài thí, xuất gia 
nhơn, ưng hành pháp thíệ

NHÚT LẢM vân : "Tài pháp nhị thí", nhĩ hành 
công, phước, huệ lưỡng toàn phương tác Phật".

"NHẬP CHÚNG" ĐỆ TỨ

B ất đắc tranh tọa xứ.

Tu kỉnh nhượng chi

B ất dắc ư tòa thượng, diêu tương hô ngữ 
tiếu.

Như hữu yếu sự, đương đờn chỉ sử giác, khỉnh 
ngữ linh tri, bất đắc diêu hô, thất nghi động chúng, 
tiếu tắc  thất phi tiểu hĩ.

Chúng trung hữu th ất nghi, đương ẩn ác  
dương thiện.

"Ẩn ác", tắ c  tự  "trưởng đức", dương thiện tắc  
tăng hải tăng long.

B ất dắc phạt lao hiển kỷ chi công.

Sự công viết "lao", tự  xưng kỷ công viết "phạt", 
vị bất đắc căng khóa tự năng, dĩ hiển kỷ công.
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T ron g ĐẠI L U Ậ T  nói : "Sau bữa ăn , người th í chủ  
cú n g dường y  và các món gọi là chứ  "Đ ạt thẩu" phải vậy. 
X é t theo văn tự  c h ứ llá n . thời chứ "Thẩu" có bộ khẩu m ột 
bên. Nay viêt bộ "Bôi" là sai lầm. B ằn g  nói cho đủ theo
t iêng P h ạ n  thừi gụi ‘‘Đ ạt  thâu Noa”, cũng như t iếng I lán  
pẾỏi chù' “T h í ”.

^Thí pháp thời gọi "Pháp thí". Thí tài thời gọi "Tài 
th í". Người tại gia th ự c hành Tài th í. Kẻ xu ất gia th ự c  
hành  P háp th í.

K inh N H Ư T  LAM nói : "Tài Pháp nhị th í, th ì th àn h  
công; Phư ớc Huệ lưỡng toàn, phương tá c  P h ậ t". N ghĩa là 
"Tài, Ph áp  th í cả hai, mới th àn h  công Phước Huệ lưỡng  
toàn, mới làm P h ậ t"ắ

BÀI THỨ TƯ: "NHẬP CHÚNG"

Chẳng đặng tranh chỗ ngồi.
P h ải kính nhường người.

C hăng đặng ngồi chỗ cao xa, kêu nhau nói 
cười.

B ằn g  có việc cần , phải đờn chỉ cho hay, lời nhỏ cho  
biết ch ẳn g  đặng xa kêu, m ất oai nghi và động chún g, cười 
thời m ắc tội ch ẳn g  phải nhỏ vậy.

Trong chúng có sơ thất oai nghi, phải giấu dữ, 
bày lành.

Giấu dứ thời m ình thêm  đức. Bày lành, thời chún g  
T ăn g càn g  th ạn h .

Chăng đặng khoe sự nhọc, để rõ công lao của  
mình.

Sự có công gọi rằn g  sự "N học”. M ình nói công của  
m ình gọi rằ n g  "khoe", L U Ậ T  dạy : "K hông đặng khoe 
khoang tài năng để rõ công khó nhọc của mình".
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"Lão Tử" viết : "Bất tự phạt, cố hữu công" thị dĩ 
quân tử bất phạt, thiện dã.

Phàm  tại xứ, thùy bất tại nhơn tiền, khởi 
bất tại nhơn hậu.

N h ất tự  ly giải đãi, nhi vô động chúng niệm, cố  
bất tại tiền hậu dã.

Phàm tẩy diện, bất đắc đa sử thủy.

N h ât phòng hậu nhơn, nhị tự tích phước.

Cổ vân : "Nhiệt thủy dụng nhơn thiêu, lãnh thủy 
dụng nhơn khiêu.

Nhược bất giải tu hành, túng hữu hà sa phưđc 
diệc tiêu".

THANH QUI vân : "Bất đắc tẩy đầu, hứu tứ  kiện, 
tự tha bất lợ i,n h ất ô bồn, nhị nị cân, tam khô phát, 
tứ tổn nhãn".

Sát nha thổ thủy, tu dê đầu dẫn thủy hạ, 
bất dắc phún thùy tiển nhơn.

Do thủy dẫn há, cố bất tiển nhơn.

THANH QUI vân : "Hữu thủ trám  nha dược giai 
tả  biên, tả  thủ trám  nha dược giai hữu biên, bất khả 
tái trám , khủng nha tuyên khẩu khí quá nhơn".

B ất đắc cao thinh tĩ gi ẩu thổ.

Tùng tĩ xuất viết "gi", tùng khẩu xuất, viết "ẩu 
thổ".

B ất dắc ư điện tháp, cập tịnh thâ't, tịnh  
dịa, tịnh thủy trung gi thóa, dương ư tịch  xứ.
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Ô ng "Lão Tử" nói : "M ình không khoe cho nên có 
công". Bởi vậy người "Quân tử" không khoe tài hay của  
m ình vậy.

Phàm  ở đâu, ngủ không nên ngủ trước người, 
dậy không nên dậy sau người.

Vì không ngủ trư đ c và dậy sau có hai việc : 1. - M ình  
khỏi giải đái. 2 . - Khỏi động niệm  chúng.

Phàm  rửa m ặt, chớ nên hao nhiêu nước.

Có hai việc : 1. - P h òn g người sau thiếu nước. 2 . - Mình 
tiế t kiệm phưđc m ình. Người xưa có câu : "N hiệt thủy d ụ n g  
nhơn thiêu, lảnh thủy dụng nhơn khiêu; nhược bất giải tu 
hành, túng hữu hà sa phước diệc tiêu". Nghĩa là : "Nước 
nóng, công người nấu, nước lạnh công người gánh; bằng  
không hiểu việc tu  hành, dù có phước hằng sa cũ n g tiêu".

Bộ TH A N H  QUI nói : "Không đặng gội đầu, có bốn 
điều kiện không lợi cho m ình và người : 1. - Nhơ bồn • 
2. - Nhơ khăn. 3. - Khô tóc. 4. - Lờ con mắt".

Xỉa răn g  nhổ nưđc, phải cúi đầu đem nưdc 
xuống, chẳng nên phun nước nhằm người.

Nhờ đem nước xuống, nên khỏi văng nhằm  người. Bộ 
TH A N H  QUI nói : "Tay bên phải chà răn g  thoa th u ốc, 
qua bên tr á i .  Tay tr á i  ch à ră n g  th u ố c thoa bên p h ải. 
C hẳng nên hai bên ch à m ột lượt, sợ bày răn g , hơi hôi 
tro n g  m iệng bay qua người khác".

Chăng nên hỉ mũi và khac nhổ lớn tiếng.

Từ tro n g  mũi ch ảy  ra gọi là "Hỉ". Từ  tro n g  m iệng  
ch ảy  ra  gọi là "K hạc nhổ".

Chẳng đặng ở trong chùa, ở trên  điện và Tháp 
cùng nhà sạch, đất sạch, trong nước sạch hỉ mũi, 
khạc nhổ; phải hỉ khạc nơi chỗ khuất (trong ống 
nhổ).
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Khẩu xuất viết "thóa", phi đương đạo tịnh sở, 
viết "tịch xứ".

T h iế t t r à  th an g  th ờ i, b ấ t đ ắc ch ích  th ủ  ấp  
nhơn.

Khiết trà  thang ấp nhơn "phi thời". Chích thủ ấp 
nhơn "phi lễ".

B ấ t  d ắc hướng th á p  tẩy  xỉ, cập  hướng "Hòa 
Thượng", "A X à Lê" đẳng.

Ngôn tháp, tắc  kiêm Thánh tượng hĩ. Đẳng giả, 
vị Trưởng lão, Thượng tọa, cập tôn khách đẳng.

P h à m  v ăn  ch u n g th in h , h iệp  ch ư ở n g m ặc  
niệm  v ân  : "Văn ch un g th in h  p h iền  não khinh, 
t r í  huệ trư ở n g , Bô đê sanh; ly dịa n gụ c x u ấ t  
h ỏa khanh, nguyện th à n h  P h ậ t độ ch ú n g  sanh" 
"Án, g ià ra  đ ế  da tá  ha".

Sơ ư văn trung, nhâp lưu vong sở, cố đắc "phiên 
khinh", huệ trưởng, tịch diệt hiện tiên, cố viết "Bồ 
đề sanh"; siêu việt thế, xuất thế gian, cố viết "ly 
ngục", xuất khanh; thập phương viên minh, thị viết 
"thành Phật". Hoạch nhị "thù thắng", cố năng độ 
sanh. Nhược ngọa thời, văn chung thinh, tức khởi 
m ăc niêm, trừ  bênh bất khởi vô pham. Nhược tự  
minh chung, ưng tiên niệm : "Nguyện thử chung 
thinh siêu pháp giới" kệ, thứ niệm thử kệ. Hựu 
phàm kích chung, tu hưỡn đã, tiên âm tương tận, 
phương thục hậu thinh.

Như tích "Chí Công", tá  "Võ Đế" 'đạo nhãn", kiến 
"Địa Ngục" khổ tướng, vấn viết : "Hà dĩ chỉ chi" ? 
Chí viết : "Duy văn chung thinh, kỳ khổ tạm  tức"ẵ
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Trong miệng ra gọi là "nhổ". Chẳng phải giữa đường 
và chỗ đất sạch gọi là chỗ "khuất".

Khi uống nước trà  (củng như khi ăn cơm) chẳng  
nên một tay tiếp ngườiẻ

Uống nước trà tiếp người là "Phi Thời". Một tay xá 
người là "Phi lễ".

Chẳng đặng trước Tháp xỉa răng, và trước vị 
"Hòa Thượng", vị "A xà L ê” v.v.ẵ.

Chẳng những nơi trước tháp, mà trước tượng Phật 
nứa. Chẳng nhứng trước tượng Phật, mà còn bao nhiêu 
như : Vị Trưởng lão, Thượng tọa và các khách quí V . V . .  

cũng không nên xỉa răng trước đấy.

Phàm  nghe tiếng chuông chắp tay thầm  tưởng 
bài kệ rằng : "Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, 
Trí huệ lứn, Bồ đề sanh;lìa Địa ngục, khỏi hầm lửa, 
Câu thành Phật độ chúng sanh". "Ấn, già ra đế da
tá ha" (ba lần).

Trong khi vừa nghe tiếng chuông tỏ đạo quên trần 
nên "phiền não nhẹ", và Trí huệ thêm lớn, vắng lặng hiện 
bày cho nên nói "Bồ đê sanh"; siêu vượt khỏi trong đời và 
ngoài đời cho nên nói "lìa Địa ngục", ra khỏi "hầm lửa"; 
mười phương tròn sáng cho nên nói "Thành Phật". Đặng 
hai món "Thù Thắng" (3) cho nên độ chúng sanh đặng. 
Bằng khi đương nằm nghe tiếng chuông liền chờ dậy, 
thầm tưởng bài kệ như trên, trừ người bệnh, dậy không 
nổi, không phạm. Bằng mình đóng chuông, trước phải 
tưởng bài kệ : "Nguyện thử Chung thinh siêu pháp giới". 
Kế tưởng bài kệ : "Văn chung thinh" này, và mỗi khi 
đánh chuông, phải đánh chậm rãi, tiếng trước vừa dứt, 
mới tiếp tiếng sau.

Thuở xưa ngài "Chí Công" giúp "đạo nhân" (thần thông) 
cho Vua "Võ Đế" thấy tướng khổ dưới "Địa Ngục". Đế hỏi 
Công rằng : "Khổ ấy làm sao được dứt ? Chí Công đáp : "Duy
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Toại chiếu thiên hạ tự viện, kích chung thơ từ  kỳ 
thinh.

PHÚ PHẤP TẠNG Kỉnh, diệc linh thinh duyên 
trường cữu. TĂNG NHẤT A HÀM kinh vân : "Nhược 
đả chung thời, nguyện nh ất thiết ác đạo chư khổ, 
tịnh giai đình chỉ". Nhược văn chung thinh, kiêm  
thuyết kệ tán,đắc trừ  ngũ bá ức kiếp sanh tử  trọng  
tội.

"Tạp dụ" kỉnh thuyết kệ vân : "Vân chung ngọa, 
bất khởi Hộ Pháp Thiện Thần sân, hiện tại duyên 
quả bạc, lai báo thọ xà thân"; sở tạ i văn chung 
thỉnh, ngọa giả tấ t tu khởi, hiệp chưởng phát thiện  
tâm, Hiên Thánh giai hoan hỉ.

B â't đ ắ c  đ a  t iế u , n h ư ợ c  đ ạ i t iế u , c ậ p  h a  
khiếm , đương dĩ y tụ  yểm  khẩu.

Đa tiếu, tắc thất chánh niệm, đại tiếu, tắc phi 
oai nghi, "Ha khiếm", diệc viết "khiếm khư", thị giải 
quyện chi mạo.

TỲ NI MAU kinh vân : Khí hữu nhị chưởng, nhứt 
thượng, nhị hạ, thượng khí dục xuất thời, mạc đương 
nhơn, trương khẩu linh xuất, yếu hồi diện hướng vô 
nhơn xứ. Nhược hạ khí dục xuất thời, bất thính  
chúng trung xuất, yếu tác phương tiện xuất ngoại, chí 
vô nhơn xứ xuất. Nhiên hậu lai nhập, mạc sử chúng 
cơ híêm ô tiện. Nhập "tháp điện" thời, bất ưng phóng 
hạ khí, "Hòa Thượng", "Đại Đức", "Thượng Tọa", tiên, 
diệc bất đắc phóng hạ phong xuất thinh. Nhược phúc 
trung hữu bệnh cấp giả, ưng xuất ngoại phóng, mạc 
linh nhơn sanh ô tiện tâm.

ĐẠI LUẬT vân : Nhược cấp hạ phong lai đương 
chế, nhược bất khả nhẫn giả, đương há đạo tại hạ
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nghe được tiếng chuông, khổ kia tạm dứt". Đế liền chiếu 
chỉ cả trong thiên hạ, các chùa, am, đóng chuông. Tiếng 
ngân châm rãi.

Trong kinh PHÚ PHÁP TẠNG cũng dạy tiếng ngân 
cho thật lâu mới đóng tiếng khác.

Kinh TẢNG NHẤT A HÀM nói : "Bằng khi đóng 
chuông, nguyện tất cả các khổ trong đường ác, đều được 
đình dứt". Bằng ai nghe tiếng chuông và khen ngợi bài 
kệ, trừ đặng 500 ức kiếp tội nặng sanh tử.

Kinh TẠP DỤ nói bài kệ rằng : "Văn chung ngọa bâ't 
khởi, Hộ Pháp Thiện Thần sân, hiện tại duyên quả bạc, 
lai báo thọ xà thân". Nghĩa là : "Nghe tiếng chuông nằm 
chẳng dậy, vị Hộ Pháp vị Thiện Thần giận; đương đời 
phưđc quả ít, mắc báo sau làm thân rắn". Cho nên khi ta 
nghe tiếng chuông, ai còn nằm cũng phải chờ dậy, chắp 
tay phát tâm lành, Hiền Thánh đều hoan hỉ.

Chẳng nên cười nhiều, hoặc cười to, cùng ợ 
ngáp phải lấy tay áo che miệngỀ

Cười nhiều thời mất chính niệm, cười to thời lỗi oai 
nghi. Hả miệng hơi ra gọi "ợ ngáp". Ây là cái dạng mỏi 
mệt biếng lườiệ

Kinh TỲ NI MÂU nói : Có hai thứ hơi : 1.- Hơi trên.
2.- Hơi dưới. Hơi trên khi muốn ra, đừng ngay trước 
ngưdi hả miệng cho ra, phải day mặt đến chỗ không 
người. Hơi dưới khi muốn ra, chđ cho ra trong chúng, 
phải tìm phương chước ra ngoài tđi chỗ không ai cho ra. 
Vậy sau mới vào đừng để chúng chê ghét và nhờm gớm. 
Khi vào "Điện Tháp", chẳng nên cho ra hơi dưới, chẳng 
nhứng điện tháp mà trước vị "Hòa Thượng", vị "Đại Đức", 
vị "Thượng Tọa", cũng chẳng nên cho ra hơi dưđi có 
tiếng. Bằng trong ruột có bệnh gấp, phải ra ngoài cho ra, 
đừng để người sanh tâm nhờm gớm.

Trong ĐẠI LUẬT nói : "Bằng hơi dưới gấp rút; cúng 
phải ngăn lại. Bằng nín không được, phải trụt bên đường
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phong phóng chi. Nhược tại "Thiên" phòng trung, đế 
giả, bất đắc phóng tứ  đại đế, nhược đế lai thời, 
đương nhẫn, dĩ thủ yểm tĩ nhị đế, vật linh gi thốa  
xuất.

B ấ t  đ ắ c  c ấ p  h à n h , b ấ t  đ ắ c  tư ơ n g  P h ậ t  
đ ả n g , tư  tự u  kỷ d ụ n g ; n h ư ợ c  n h iê n  đ ả n g , 
đương h ảo  dĩ trạ o  m ật phú, v ậ t  lin h  phi trù n g  
đầu n h ập .

Phàm  sở động tịnh, tu hộ thân oai nghỉ, cử bộ 
tức đương thị địa, vật thương trùng nghịễ Tương 
Ph ật đăng tư  dụng, đương đọa "hắc ám Địa Ngục", 
sanh sanh thất trí huệ minh, phú đăng như tiên  
thích.

C úng P h ậ t hoa, thủ  khai v iên  g iả  b ấ t đ ắc  
tiê u  hửu, trừ  hủy g iả  phương cú n g  tâ n  giả, hủy  
giả, b ấ t đ ắc khí địa tiể n  đạp, nghỉ t r í  bình xứ.

Vị tuyển khai phu viên mãn giả, kỳ bán khai, 
cập tương tàn giả, vật thủ. Tiên hứu, tiển đạp, thị 
vô tôn kỉnh dã. "Bình xứ" thị vô nhơn hành xứ, diệc• 7 •

phi uế ô xứ.

YẾU DỤNG TỐI Kinh vân : "Tĩ hứu hương giả, do 
giảm hương khí, vô kỳ phước đức" chánh báo đọa 
"Ba đầu ma Địa Ngục", thế thế tĩ căn vô hương vị"ắ

NHựT VÂN Kinh vân : "Hương yên b ất tận , 
phóng địa, đắc diệt khí tội, tận  ngủ bá tuế, đọa 
"phấn thỉ Địa Ngục". Hà dĩ cố ?

Do phóng dật tâm cố, "Hủy giả", "cách túc hoa" dã.

Kỉnh vân : "Lư bình tinh tu tinh thức. Thủ hoa, 
câp dương chi, đương chú nguyên, "sơn", "trach".
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dưđi gió cho ra. Bằng ở trong nhà "Thiền", khi nhảy mũi 
chẳng đặng tự do nhảy mũi lớn tiếng. Bằng khi sắp nhảy 
mũi, phải nín, lấy tay đè sóng múi mà nhảy, đừng cho 
mũi dãi tuông ra.

Chẳng đặng đi mau, chẳng đặng đem đèn bàn  
P h ậ t riên g  để mình dùng. B ằn g th ắp  đèn, lúc  
đương cháy, phải lấy lồng chụp lại, đừng để trùng  
bướm ngã vào.

Phàm khi đi đứng, thân phải giứ oai nghi, lúc giở 
c hă n ,  phải coi dưới đất, chớ hại trùng kiến. Đem đèn bàn 
Phật riêng dùng sẽ đọa "Địa Ngục Hắc ám", đời đời mất 
trí huệ sáng suô't, câu chuyện che đèn "đừng để trùng 
bưđm ngá vào" như trước đã giải.

Bông cúng Ph ật lựa bông nở tròn đủ, tươi đẹp; 
chẳng đặng ngửi trưđc, bỏ bông héo, phải cúng  
bông tươi. Bông héo chẳng nên bỏ dưới đất giậm  
đạp, phải để chỗ vắng.

Lựa bông nở đủ tròn, tươi đẹp là gì ? - Không dùng 
thứ bông nở phân nửa và gần tàn. Thế nào là ngửi trước 
và giậm đạp ? - Ấy là không tâm tôn kính vậy. Chỗ 
"vắng" là gì ? - Là chỗ không ai tới, cũng không phải chỗ 
nhơ bẩn gọi là "chỗ vắng".

Kinh YEU DỤNG TOI nói : "Mũi ngửi vị hương, do 
bớt cái mùi thơm của hương, không có phước đức". Chính 
mắc đọa trong "Địa ngục Ba Đầu Ma" đời đời lỗ mũi không 
biết mùi hương".

Kinh NHựT v â n  nói : "Hương chưa cháy hết, bỏ 
dưới đất giậm đạp mắc cái tội Diệt khí (quăng bỏ) cả 500 
năm đọa trong "Địa ngục Phất thỉ" (nhơ bổn). Vì sao ?

- Bởi tâm buông lung vậy. "Bông héo" tức là "bông 
cách đêm" vậy.

Kinh THẬP GIỚI nói : "Lư hương, bình bông đều phải 
lau cho sạch, lúc bẻ bông và cành dương, phải chú nguyện
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"thọ" thần, bất đắc bạt kỳ căn chu, đương trự c váng 
hườn, bất đương mạn đọa ngữ tiếu.

B ấ t  đ ắc v ăn  hô, b ấ t ứ ng; ph àm  hô, cu  nghỉ 
dĩ n iệm  P h ậ t ứ ng ch i.

ứng tự khứ thỉnh, thị đáp từ, hoặc đáp "Nam mô 
Phật", hoặc đáp "A Di Đà Phật".

ĐẠI LUẬT vân : Đương đáp ngôn nặc.

P h à m  th ậ p  di v ậ t, tứ c  đương b ạch  "T ri sự" 
T ăng.

Hoặc bạch "Tri Sự" nhơn, hoặc bạch "Bổn sư", • • * ' • # ' 
hoặc trú  "Thường Trụ" khố trung, đãi vật chủ lai, 
ngôn thuyết dữ vật tương đương giả, dữ chi, bất đắc 
tư  nặc.

Tích Lạc Dương Tử, đắc di kim, dữ kỳ thê, thê 
viết : "Thiếp văn chí sĩ, bất ẩm "đạo tuyền". Liêm  
giả, bất thọ ta lai chi thực, huống thập di tài lợi, di 
tài lợi, dĩ ô kỳ hạnh hồ ! Dương Tử tàm, toại khí kim 
ư dã, cẩu kỳ tư nặc, thượng bất như nhứt phụ nhơn 
hĩ.

PHỤ 

B ấ t d ắc dữ n iên  th iế u  "Sa di" k iế t hứu.

Nhược phi "Đạo An", "Tăng Quang" chi lưu bất 
khả vi hữu.

Kinh vân : "Phi "hiên" bất "hữu", phi "Thánh", 
bất tôn ; bất hiếu chi tử, thị tửu chi đồ, chí thú tà
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"Sơn Thần", "Thủy Thần" và "Thọ Thần", chẳng đặng nhổ 
gô'c rễ, phải đi mau về lẹ, chẳng đặng trễ nải và nói cười".

Chẳng đặng nghe Thầy kêu không đáp, phàm  
nghe kêu, đều phải đáp câu "Niệm Phật" thế lời.

Lời đáp lại gọi là chữ "ứng". Hoặc đáp "Mô Phật" 
Hoặc đáp "A Di Đà Phật".

Trong ĐẠI LUẬT nói : Tiếng đáp cũng như tiếng "dạ".

Phàm  lượm của rơi, liền phải thưa Thầy "Tri
sư"ế

Hoặc thưa Thầy "Tri sự", hoặc thưa Thầy "Bổn sự", 
hoặc để trong kho "Thường Trụ", đợi người chủ vật đến, 
nói trúng hình tướng của vật ấy, ta cho lại, chẳng đặng 
lén giấu.

Thuở xưa ông Lạc Dương Tử đi dọc đường lượm được 
vàng rơi, về nói với vợ rằng : "Hôm nay chàng đi dọc 
đường xí được một số tiền khá bộn, vẫn biết của hoạch tài 
bất phú mặc dầu, nhưng tôi vđi má nó xài chơi ít bứa cho 
ngỏa nguê, cũng khá ạ " ! Bà Dương Tử nói : "Thiếp đây 
tuy bổn phận đàn bà quần vặn yếm mang, không phải xôi 
kinh nấu sử như chàng, nhưng thiếp có nghe : Kẻ chí sĩ 
chẳng uô'ng nưđc "Đạo Tuyền" (4) người thanh liêm, 
không thèm ăn cơm mời lơi, huống chi chàng cũng là bực 
Tu mi quân tử học thức như ai, lẽ nào đi lượm của rơi mà 
nhơ hạnh tốt của mình" ! Bấy giờ ông Dương Tử nghe vợ 
nói, lấy làm bẽn lẽn, hổ trẽn sượng sùng vô hạn, liền 
quăng vàng ngoài đồng nội. Than ôi ! Nếu ta lén giấu, 
còn chẳng bằng một người đàn bà kia vậy.

LỜI PHỤ

Chẳng đặng kết bạn với thầy "Sa di" tuổi nhỏề
Chẳng phải nhứng bực như ngài "Đạo An" và ngài 

"Tăng Quang" chẳng nên kết hạn.

Kinh nói : "Chẳng phải người "hiền", chẳng nên làm 
"bạn"Ể Chẳng phải bực "Thánh" không tôn thờ, nhứng
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tịch, lý hành hung hiểm, bất đắc giao du vãng lai 
chi nghệ trượt, khuy tổn đạo hạnh".

THÀNH PHẠM vân : "Tư áp ác sư hứu, sổ tập  
phóng dật, chủng chủng xúc náo Bổn sư, sư bất 
dung sám, đương tái kiên cầu khẩn khất".

Sư cố bất dung, đương tốc thỉnh sư chi thân hứu 
"Túc đức", chuyển vị thỉnh cầu ai sám hối, vĩnh 
tuyêt bỉ ố, vô phuc tái phạm". Thị cố "Hiên giả", hứu 
tam úy, ác sư, ác hữu, ác thuật năng chướng chánh  
đạo, khai đạo tà đồ. Tảo giác tắc  thiện, nhược bất 
tri phản, tắc  sanh vô thiểu ích, tử  hữu trường ai.

B ấ t  đ ắc tam  y cẩu  giảm .

Thử thị "Tỳ kheo" tam y. "Ưu bà tắc", thượng sử 
sức chi linh niệm "phước đĩên" chi tướng, thị "giải 
thoát" chi phục; huống "Sa di" nhi đắc cẩu giản  
thiểu khuyết ? Diêc bất đắc dĩ "Lạc tử", sung "tam y" 
số. Nguyên vị linh thức "phước điên" tưứng, cập bị 
tấn cụ thời tu, phi vị sử kỳ phi trước, thảng bần nan 
biện, lý diệc vô quáỀ Kim thời "mạt pháp" "a sư", bất 
am luật điển, bất tri Như Lai pháp chế, giai linh "Sa 
Di", phi trước "ngũ điều", "thất điều"; trí sử tại gia 
nam, nứ, thọ "ngủ giới" giả, lôi đồng phi trước, thâm  
vi b ất pháp, hoạch tội phi khỉnh, tường như hạ 
biện.

B ấ t  đ ắc đa tá c  y p h ụ c, nh ư ợc hữu dư đương  
xả .

Đa tác  đa lụy, túng tứ huyễn xu. Cố vân : "Tấn 
đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, phương danh 
thiểu dục đạo nhơn. Nhược tự thức vô thường, niệm 
tha bần phạp, cố hữu dư, tức đương xả chi".
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người con bất hiếu, nhứng kẻ thèm rượu, chí thú tà vạy, 
tánh nết lung lãng, không nên kết bạn tới lui học nghề 
nhơ, kém hư đạo hành tô't của mình".

Thiên THÀNH PHẠM nói : "Gần quen thầy tà, bạn 
ác, thường tập thói buông lung, đủ cách chọc tức đến 
Thầy Bổn sư, bằng Thầy không cho sám hối, lại phải bền 
lòng cầu khẩn, xin tội".

"Thầy quyết không cho phải mau cầu vị "Túc Đức" và 
bạn thân của Thầy đến xin giùm, cho ta sám hối, bặt hẳn 
thói xấu, không dám phạm nứa". Cho nên biết rằng người 
"Hiền" có ba điều sợ : 1.- Thầy tà, 2,- Bạn ác, 3.- Chước 
ác; hay ngăn chánh đạo, dẫn đi đường tà. Sớm biết thì 
hay, bằng không biết xét, thời sống không chút lợi ích, 
chết cổ khổ hoài hoài.

Chẳng đặng ba y khiếm thiếuẵ
Đây là ba y Thầy "Tỳ Kheo", ông "Ưu Bà Tắc" cũng 

được sắm để kỷ niệm tướng "phước điền", là cái y mặc 
"Giải thoát", huống chi "Sa Di" mà hồng khiếm thiếu hay 
sao ? Cũng chẳng nên lấy cái "Lạc tử" (5) thế số "ba y"ế 
Nguyên vì cho biết cái tướng "phước điền" và sắm sẵn, 
chờ khi thọ giới "Cụ Túc" mà dùng, chớ không phải bảo 
sắm để đắp mặc, nếu nghèo ngặt sắm không nổi, lý cũng 
không lỗi. Nay nhằm đời "mạt pháp", các bực "Thày ú đ", 
không thuộc pháp luật, không biết phép dạy của đức 
"Phật", đều cho ông "Sa Di" mặc đắp y "ngũ điều", "thất 
điều", đến nỗi kẻ nam nữ tại gia, thọ năm giới cũng đắp 
mặc luông tuồng, thiệt là sái phép mắc tội không phải 
nhẹ, rõ như văn sau sẽ biện bạch.

Chẳng nên sắm nhiều y phục, bằng có dư nên 
cho.

Sắm nhiều khổ nhiều, buông lung thân huyễn. Cho 
nên nói : "Muôn tấn đạo nghiêm thân ba việc thường 
(n h ư : Am thực, y phục và thùy miên) bớt bớt, mới kêu là 
người tu, ít lòng ham muốn. Bằng ta biết tấm thân vô 
thường, thương người nghèo ngặt, nên có dư ta phải cho".
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"B ất đ ắc biện tin h  t r í  th ao  p h ất, ngoạn khí 
đẳng, tra n g  điểm  "giang hồ", th ủ  tiếu  "th ứ c giả"ễ

B ất thức tứ  đại bì nang, cố biện tinh tríế Mê 
hoặc chánh niệm, cố học trang điểm, hiệu tha bất 
pháp, cố thủ tiếu "thức giả"Ế

Tạm thời du thượng bất khả, huống kỳ chung 
niên ngoạn lộng. Sở vị : "Thưởng ngoạn tạm  thời, bi 
ưu trường cứu thị dã". Vô hệ lụy giả, viết "giang hồ 
tán nhơn". Tức tẩu giang hồ quái đáp chi nhơn dã.

B ấ t  d ắc trư ớ c  sắc phục, cập  loại tụ c  nhơn y 
sức, đẳng.

Sức phục, vị hồng, tử, huỳnh, lục, bạch đẳng, 
nghỉ trước hoại sắc truy y. Loại tục y sức đẳng giả, 
hoặc nhan sắc ỉoại tợ, hoặc chế sức loại tợ, như tiểu  
lãnh trách  tụ, vân đầu lý đẳng.

B ấ t đ ắc b ất tịn h  thủ  đáp y ệ

Kỉnh "y" như kỉnh "tháp", cố  tu tịn h  thủ trì  
trước. Phàm  thủ trì hài miệt hạ y, trảo đầu ma túc, 
xúc bất tịnh khí, tịnh tu tịnh tẩy, phương chấp dư 
tịnh vật

P h à m  th ư ợ n g  "đ iện ", tu  th ú c  p h ư ợ c khô' 
m iệt, b ấ t d ắc ph óng ý tự  tiện .

Khủng hữu "hạ mao" th o át lạc , cố  tu th ú c  
phược, nhược tại dư thời cập "tiểu đồng" tử, bất 
thúc vô quá.

B ấ t  đ ắc n h àn  tẩu , b ất đ ắc đa ngôn.

Nhàn tẩu  phế tập  tụng; da ngôn, túng khẩu 
nghiệp

B ấ t đ ắc tọ a  th ị "đại chúng" ỉao vụ; tỉ  lại th âu  
a n ệ
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Chẳng đăng sắm dây lưng tốt đẹp và đồ chơi 
v.v... tran g điểm "giang hồ", làm trò cười cho người 
"thức giả".

Không biết đáy da hôi thúi của thân tứ đại, nên sắm 
đồ tốt đẹpệ Quên mất chánh niệm, cho nên học trang 
điểm, bắt chước người trái phép cho nên bị người "trí 
thức" chê cười.

Tạm thời vẫn còn không được, huống chi quanh năm 
chơi ngắm. Nên có câu : "Vui chơi chút lát, buồn lo nhiều 
đời phải vậy". Thế nào là trang điểm giang hồ ?

- Những người không ràng buộc gọi là người "giang hồ 
tán nhơn" , tức là những người quảy, mang, dạo đi xứ này 
qua xứ khác, minh mông không đình trú một nơi nào vậy.

Chẳng đặng mặc đồ "ngũ sắc" và y phục giống 
người "thế tục" v.v...

Thế nào là đồ ngũ sắc ? Sắc hồng, sắc tía, sắc vàng, 
sắc xanh, sắc trắng v.v... Phải mặc áo nhuộm màu xám 
cho hoại sắc. Giống y phục thế gian là gì ?

- Hoặc giống màu sắc, hoặc kiểu áo giống như nhau : 
bâu nhỏ, tay chẹt, mũì giày thêu dệt V . V . . . .

Chẳng đặng tay không sạch đắp y.
Kính "Y" như kính "Tháp", cho nên phải tay sạch 

cầm đắp. Phàm tay cầm giày vớ, cùng quần, gãi đầu, rờ 
chân, cầm đồ bất tịnh, cũng phải rửa cho kỹ, mới cầm 
vật sạch khác,

Phàm  lên "chánh điện", phải buộc ống qúần, 
chẳng đặng lung ý tự  tiện.

Sợ có "Hạ mao" rụng rđt,nên phải bó buộc, bằng khi ở 
ngoài và đứa "tiểu đồng" (các em nhỏ) không buộc không lỗi.

Chẳng đặng đi chơi, chẳng đặng nói nhiều.
Đi chơi phế việc tụng tập, nổi nhiều lung khẩu nghiệp.
C hẳng đặng ngồi ngó "Đại chúng" làm  việc  

nhọc mà trốn lánh trộm  yên.
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"Toạ thị", thị "Vô tàm"; tị lại, tắc  tổn phước

Kinh vân : Đương tận lực tá c  chúng Tăng sự.

B ấ t đ ắc tư  th ủ  "chiêu đề" trư ớ c  m ộc, h oa quả  
sớ th ể , n h ât th iế t  ẩm  th ự c, cập  n h ât th iế t  khí 
v ậ t đẳng.

"Phạm ngữ", "chiêu đê", thử vân : "Tứ phương 
tăng" "vật; thuộc Thường Trụ, tư thủ tức phạm đạo 
khien".

Kỉnh vân : "Nhược hữu sở dục thủ, đương bạch  
Tri sự nhơn"ắ "Tăng Chiếu thien sư", khổ hạnh thiên  
định đệ n h â t, hành "Pháp Hoa tam  muội", cảm  
"Quan Âm Đại Sĩ", vị thuyết pháp, đắc vô ngại biện 
tài. Hựu kiến "Phổ Hiên Đại Sĩ", thừa bạch tượng, 
phóng quang chứng minh; tằng dụng "chúng Tăng" 
diêm n h â t toát, tác trai ẩm dĩ dụng vô kỷ, bất dĩ vi 
ý; hậu hành "Phương Đẳng" sám pháp, hốt kiến  
tướng khởi, kế tam niên tăng trưởng chí sổ thập  
hộc, nãi cấpi mại y, mãi diêm thường chúng, kỳ 
tướng phương diệt".

Hựu "Thích Đạo Tướng" bạo tử, chí "Minh phủ", 
kiến nhỉYt bảng đê vân : "Thử nhơn đạo tăng hạnh 
tho, tiêt tác sơ tài, tự tăng đạo Quách, thập đắc tàn  
mộc n h ât, khuyết, nhưng kham tác sơ, trị bát thập  
tiên", đương đọa" hỏa thiêu Địa Ngục". Tướng hườn 
thuyết chi, quách văn thuyết, tức thời thường huờn. 
Hựu "Dương Đế nhị niên, tăng Đạo Minh vong", đồng 
phòng tăng, "Huỳên Tự", mộ hành dã gian, hốt kiến 
tự, vãng đầu chi, ngộ Đạo Minh, bất dị bình nhựt, 
kiến chúng Tăng chúc, giai tác huyết sắc, cử thể hỏa 
nhiên. Tự cụ vấn chi ? Minh viết : "Thử thị Địa Ngục, 
ngô vị thủ tăng sài nhứt thức, chữ nhiễm sắc, vong 
bất bồi thường, đương n h ấ t niên nhiên túc thọ tội,
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"Ngồi ngó", là không biết "hổ thẹn", trốn lánh thời tốn 
phưđc mắc tội.

Kinh THẠP GIƠI nói : "Phải tận lực làm việc chúng 
Tăng".

Chẳng đăng riêng lấy của "chiêu đề" như : tre  
cây, hoa quả, rau, cải, tấ t òả đồ ẩm thực và tấ t cả đồ 
đạc V .V . . .

Tiếng "Phạm Ngứ" gọi chứ "Chiêu Đề", cũng như 
phương đây gọi "Tứ phương Tăng". Nghĩa là : "của Thường 
Trụ thuộc về của "Tứ phương Tăng", nếu ta riêng lấy thời 
phạm tội ăn trộm".

Kinh THẠP GIỚI nói : "Bằng có muôn cần dùng phải 
thưa Thầy Tri sự". "Ngài Tăng Chiếu Thiền sư" là bực khổ 
hạnh thiền định thứ nhất, tu theo Kinh "Pháp Hoa" chứng 
phép "Tam muội" cảm động đức "Quan Âm Đại sĩ", vì thuyết 
pháp, đặng bốn pháp vô ngại biện tài. Và thấy đức "Phổ 
Hiền đại sĩ" cỡi con bạch tượng phóng quang chứng minh. 
Song ngài có dùng một nắm muối của "Chúng Tăng" nấu đồ 
ăn, vì dùng không bao nhiêu, không có để ý, sau Ngài tu 
theo pháp sám, kinh "Phương Đẳng", bỗng thấy tướng muối 
hiện ra, kể ba năm, tăng lên nhiều đến vài mươi giạ. Ngài 
mới kíp bán y, mua muối thường cho Chúng Tăng, bấy giờ 
tưđng muối mới dứt".

"Lại đời nhà Tùy, ông Thích Đạo Tướng", khi không chết 
giấc, xuống dưới "minh phủ", thấy một tâm bảng đề rằng : 
"Người này ăn trộm cây hạnh của Chung Tăng, chẽ làm cái 
lược, ông Thầy trong chùa tên Đạo Quách lượm đặng một 
khúc cây dư cúng ựnh làm cây xỉa răng, giá đáng 80 đồng 
tiền", phải đọa trong "Địa ngục hỏa thiêu”. Tướng thức dậy 
nói cho Quách nghe "Đạo Quách" nghe rồi tức thì bù thường". 
"Lại đời Tùy, vua Dương Đế niên hiệu thứ hai, ông Thầy tên 
Đạo Minh chết". Ông Thầy dồng liêu là ông Huyền Tự, buổi 
chiều đi dạo ngoài đồng, bông thấy cảnh chùa bước vào trong 
gặp ông Đạo Minh không khác chi khi còn sống, thấy Chúng 
Tăng ăn cháo, trong cháo đều hiện ra sắc huyết, cả mình lửa 
cháy. Tự sợ hỏi Minh ? Đạo Minh đáp rằng : "Đây là Địs
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khiên y kiến tất, hạ tịch  tiêu hắc"ẽ Nhơn viết : Công 
hậnh vị ngă, mãi sài bá thúc, bồi huờn "thường trụ" 
tinh tả  "Pháp Hoa" kinh nhất bộ, khả đắc miễn khổ. 
Tự hứa chi, qui tự y ngôn vi biện, trùng vãng tầm  
tự, tịch  vô sở kiến. "Trí giả" văn chi, thục bất mao 
thụ.

B â't đ ắ c  đ àm  th u y ế t  "T riề u  Đ ình", "C ông  
p h ủ ", c h á n h  sự đ ắ c , t h ấ t ,  c ậ p  "b ạ ch  y" g ia , 
trư ờ n g  đoản hảo ô.

"Vương thần" chánh sự, thị quốc gia chi "chánh 
phá"; trường đoản hảo ố, nãi tục gia chi đắc, thất, 
giao loạn chánh niệm, diệc chiêu họa cữu. Cố viết : 

"Bất đắc đàm thuyết".

Kinh vân : "Bất đắc luận thuyết quốc gia chánh  
sự, bình lượng líu liệc, xuất quân hành sự, công 
phạt thắng phụ", thị dã. Tục hí trước bạch phục. Cố 

viết : "Bạch y".

P h àm  tự  xưng, đương cử  nhị tự  "pháp  
danh", b ấ t d ắc v ân  "ngã", cậ p  "Tiểu Tăng".

"Tăng" giả, "chúng dã"; thị tứ  "Tỳ kheo" dĩ 
thưứng chi xưng, thượng phi n h ấ t "Tỳ kheo" chi 
danh, huống n h ấ t "Sa Di", nhi đắc vân hồ ?

Ngôn tiểu, tắ c  khinh ư chúng, vân ngã, tắc tự  
tiết ư kỷ; xuất gia thị trần  ngoại chi tâm, nãi chí đối 
vương, hầu, dỉệc tự xưng danh nhi dĩ. "Sa môn Tăng 
Chung", kiến "Tê Võ Đế", ximg "Bần Đạo", "Đế" viết ? 
"Xưng danh diệc vô híêm".
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ngục bởi ta lấy một bó củi, của Chúng Tăng, nấu nước 
nhuộm đồ, quên không đền bù, trọn cả một năm, mắc tội 
đốt chưn", nói rồi vén áo thầy dưđi gối đều nám đen". Đạo 
Minh yêu cầu "Huyền Tự" rằng : Xin ông vì tôi mua trăm 
bó củi trổ lại của "Trường Trụ" và tả giùm một bộ kinh 
"Pháp Hoa", nhờ công đức đó, tôi mđi được hết khổ. Ồng 
"Huyền Tự" hứa chịu, về chùa y lời làm xong, trở ra tìm 
chùa khi trưđc, biến mất không thấy nứa. Ôi ! Người 
"Trí" nghe đây, ai chẳng dửng lông, ghê lòng.

C hẳng đặng luận nói việc ch ánh , đ ắc, th ấ t  
trong "Triều đình", chốn "công phủ" và việc hơn 
thua tốt, xấu của nhà thế gian.

Việc chánh Vua tôi, là việc chánh pháp nhà nước; việc 
hơn thua tốt xấu, là việc đắc, thất của nhà thế gian. Nếu ta 
luận đên đêu loạn tâm chánh niệm, còn mang tội lỗi là 
khác. Cho nên nói câu : "Bất đắc đàm thuyết" là vậy.

Trong Kinh THẠP GIỠI nổi : "Chẳng đặng luận nói, 
việc chánh trị của nhà nưđc, bàn luận hay, dở, việc xuất 
trận, hành binh, đánh dẹp hơn thua" phải vậy. Thế nào 
gọi Bạch y là người Thế gian ? - Bởi người Thế gian ưa 
mặc đồ trắng nên gọi là "Bạch Y".

Ph àm  mình xưng, phải xưng hai chữ  "Pháp  
danh" chẳng đặng xưng "Ta" hay là "Tiểu Tăng"ẻ

Chữ "Tăng" là chỉ toàn thể "Chúng Tăng", như bốn 
Thầy "Tỳ kheo" sắp lên mởi được xưng "Tăng". Một Thầy 
Tỳ kheo còn không đặng xưng Tăng, huống một Sa di mà 
xưng Tăng thật là trái lẽ.

Sao gọi là "Tiểu Tăng" ? - Chứ "Tăng" không phải nhỏ, 
mà nói rằng chứ "Tiểu" thời khinh toàn thể chúng Tăng 
cho nên nói Tiểu Tăng cũng không phải lẽ. Vì sao không 
đặng xưng ta ? - Nếu xưng ta, thời té ra mình khinh mình. 
Vì sao ? - Bởi người xuất gia, là bực ra khỏi trần tục, nhẫn 
đến đối với Vương, Hầu, vẫn tự xưng hai chứ pháp danh mà
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B ấ t đ ắc nhơn tiể u  sự tra n h  ch ấp , nh ư ợc đại 
sự nan n h ẫn  giả, d iệc tu  tâm  bình khí hòa, dĩ 
lý luận  b iện ; b ấ t kh ả, tắ c  từ  nhi khứ, dộng khí 
p h á t th ô , tứ c  ph i "hảo tăng" dã.

Thiẽt bị phi pháp vu báng, thượng đương nhẫn  
nại, dĩ iý thân biện, vật hiện ư nhan sắc; nhược kỳ 
nhơn, bất khả dĩ lý luận, nãi phương tiện thiện từ  
nhi khứ. Huống nhơn tiểu sự, nhi tự sân tranh hồ ?

Cố Kinh vân : "Thận vô uấn tụng, thôi trự c ư 
nhơn, dẫn khúc hướng kỷ, kiến hữu trán h  giả, 
lưỡng thuyết hòa hiệp".

THANH QUI vân : "Hữu lý vô lý, tịnh giai xuất 
viện" hà dã ? Cái tăng đương nhẫn nhục, nhược 
chấp hữu lý, nhi tranh dã, tứ c thị "vô minh"; cố 
đồng tẩn chi, tức tránh ư vi manh dã !

ĐẠI LUẬT vân : B ất nhẫn nhục nhơn, hữu ngũ 
chưởng quá : nh ất, hung ác tăng trưởng; nhị, sự 
hậu hối hận; tam, đa nhơn bất ái; tứ, ác thinh lư’u 
bố; ngủ, tử đọa ác đạo.

"TÙY CHÚNG THỰC" ĐỆ NGŨ.

V ăn "K iền chùy" th in h , tứ c  đương ch ỉn h  y 
p h ụ c.

Phàm  mộc thạch đồng thiết, đả nhi hữu thinh 
giả, danh viết : "Kĩên chùy"; văn thinh bất dự chỉnh 
lý, lâm thời tắc hữu sảng sốt chi thất.

L â m  th ự c  ch ú  n g u y ệ n , g ia i đ ư ơn g cu n g  
kỉnh.
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thôi, "Sa môn" là ông "Tăng Chung" ra mắt vua "Võ Đế 
nước Tê" xưng hai chứ "Bần đạo". Vua nói " Xưng hai chứ 
"Pháp Danh", cũng không ngại gì".

Chẳng đặng nhơn việc nhỏ tran h  đua, bằng  
việc lớn khó nhẫn cũng phải tâm bình, khí hòa lấy 
lý luận biện, chẳng đặng, thời từ mà lui, nổi giận  
thốt lời thô, tứ c không phải bực "Hảo Tăng" vậy.

Dẫu bị nhứng người phi pháp chê bai cũng phải nhẫn 
nại, lấy lý luận biện và đừng hiện sắc giận, bằng người 
kia luận lý cúng không đặng, thời khéo lời phương tiện 
mà lui. Huông nhơn việc nhỏ mà mình nổi giận tranh đua 
hay sao ?

Kinh THẬP GIỚI nói : "Dè chớ gây gổ, nhường cái 
phải cho người, đem việc quấy về mìnhị thây người gây 
gổ, ta nói giải hòa đôi bên".

Bộ THANH QUI nói "Người có lý, người không lý, 
một mực đuổi ra khỏi chùa". Vì sao ? - Bởi ông "Thầy", 
bổn phận phải nhẫn nhục, bằng chấp mình có lý, đua 
tranh tức là "Vô minh" (ngu ngốc). Nên đồng đuổi ra một 
cách. Vậy ai là người có trí, cần dứt việc rầy rà, trưđc khi 
chưa móng, mới đúng ? !

Trong ĐẠI LUẬT nói : Người tu không nhẫn nhục có 
năm điều lỗi : 1.- Hung ác càng thêm. 2.- Sự rồi hối hận.
3.- Nhiều người không ưa. 4.- Tiếng dứ khắp đồn. 5.- Chết 
đọa đường ác.

BÀI THỨ NĂM : "TÙY CHÚNG THỰC"

Nghe tiếng "kiền chùy", liền phải sửa sang y 
phuc

Phàm cây, đá, đồng, sắt đánh mà có tiếng đó gọi là : 
tiêng "Kiền chùy". Ta nghe tiếng kiền chùy, mà không 
sửa sang trước; đến giờ, thời có cái lỗi lật đật.

Đến khi ăn, chú nguyện đều phải cung kỉnh.
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Thực tiền  niệm cúng, cập xưđng "Tăng bạt". 
Thực hậu tụng kệ chú nguyên, giai đương khởi cung 
kỉnh tâm, bất đắc tán ý mạn đãi, tự tổn kỷ đức.

"X uất sanh", p h ạn  b ấ t quá th ấ t  liệp , m iến  
b ấ t quá n h â t th ô n , "m ạn đầu" b ấ t quá, ch ỉ g iáp  
hử, da tắ c  vi "tham ", tiể u  tắ c  vi "Xan", kỳ dư sớ  
th ể  đậu hủ b ất x u ấ t.

Phàm  thực, thị mễ miến sở thành giả, phương 
khả xuất chỉ. Nhươc sớ thể, tắ c  vât ỉoaỉ bất thưc,• ' * • • ' 
phản thành khí dã. Thất lỉệp giả, ngôn kỳ cực thiểu, 
dĩ chú nguyện lực cố năng linh chư quỉ Thần, biến 
gỉaỉ bảo túc. Đa tắc vi tham giả, thị n h ất thời chỉ 
quyền ngôn, khủng vô thức chi đồ, lang tạ tại địa, 
linh "Đàn Việt" cơ hiềm. Thiểu tắc  bất thành "pháp 
số", phản thành tiết mạn, cố phỉ sở nghỉ.

HÀNH HÔ tuy vân thất liệp, nhi vô "xan tham" 
chi thuyết.

THANH QUI vân : Phạn bất quá thất liệp, thái 
thiểu vi "xan", diệc vô "tham" từ, chỉ giáp hử giả.

ÁI ĐAO Kỉnh vân : "Xuất sanh bỉnh, như chỉ giáp 
đai, thỉ dã".• 7 •

SƯ SAO vân : "Xuất sanh", hoặc tai đẳng cúng 
tiên hậu, tùy tình an trí". Án TỨ PHAN LUẬT, Phật 
linh "Tỳ kheo" thực thời, nhược nhơn, "phi nhơn", 
ưng thí dữ thực, nái chí nh âtđ oàn .

Cựu THÍ DỤ Kinh, cập TẠP s ự  LUẬT : bất đắc 
thưc tận, đương lưu dư, phổ thí qùân sanh, vật câu  
n h á t loại.

TRÍ ĐÔ LUẬN : "Linh Sơ thực thời, tiên hiến  
Tam Bảo hậu thí tứ sanh”.
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Trưđc khi ăn, phải tụng bài cúng dường và xướng lời 
"Tăng Bạt" (7). Ản rồi phải tụng kệ và chú nguyện đều 
phải dấy tâm cung kính, chớ nên loạn ý biếng lười thời 
tổn đức mình.

Cơm "xuất sanh" chẳng quá 7 hột, bún chẳng quá 
một tấ c ẽ Bánh "Mạng đầu" cỡ chừng móng tay, 
không nên nhiêu, không nên ít. Vì sao vậy ? Nhiêu 
thời là "Tham", ít thời là "sẻn". Ngoài ra các món như 
ỉà : rau, cải, đậu, mè không nên "xuất sanh".

Phàm đồ ăn, ĩihứng thứ bột gạo làm ra, mđi xuất sạnh 
được, còn như rau cải là nhứng vật "Quỉ Thần" không ăn, 
nếu xuất sanh trở thành vật bỏ. Còn xuất sanh 7 hột rất ít, 
"Quỉ Thần" làm sao ăn no đủ ? - Bởi nhờ sức chú nguyện, 
hay khiến các "Quỉ Thần" khắp đều no đủ. Vì sao nhiều thời 
là tham ? - Câu ấy, là lời nói tạm thời mà thôi, vì sợ nhứng 
người không biết, đổ tháo bậy bạ, làm cho người "Đàn việt" 
chê bai và buồn giận. Còn ít thời chẳng đủ "pháp số", trở 
thành khinh dễ, và không đúng phép "xuất sanh".

Bộ HÀNH HỘ tuy nói 7 hột, nhưng không cổ nói lời 
"xan tham".

Bộ THANH QUI nói : "Cơm chẳng trên 7 hột rất ít 
gọi là sẽn", nhưng cũng không nói chứ "Tham". Thế nào 
chừng bằng móng tay ?

Kinh ÁI ĐẠO nói : "Bánh xuất sanh lớn chừng bằng 
móng tay, phải vậy".

Bộ Sự  SAO nói : "Bàn xuất sanh, tùy ý mình, sắp đặt 
để hoặc ở trước hay ở sau bàn cúng các đẳng". Xét trong 
Luật TỨ PHẦN Phật dạy Thầy "Tỳ kheo", khi ăn cơm phải 
cúng thí cho người hoặc thần "Phi Nhơn" ăn với, nhẫn đến 
cúng thí một nắm cũng được, tùy chỗ thành tâm.

Kinh Cựu THÍ DỤ và BỘ TẠP s ự  Luật nói : Không 
nên ăn hết, phải dể dư khắp cho các loài, chẳng luận loài 
nào.

Trong Bộ LUẬN TRÍ ĐỘ dạy : "Khi sắp ăn, trước 
cúng dường Tam bảo, sau thí đến bốn loài".
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"Niết Bàn" kỉnh. Nhơn "Khoáng dã" quỉ, thọ "bất 
sát" giới, bất đắc nhục thực ki tử, Phật sắc : Tùy hữu 
"Phật pháp" xứ, tấ t thí kỳ thực; nhược hữu trụ xứ, bất 
thí thực giả thị ma quyến thuộc, phi Phật đệ tử.

CẢN BÔN LUÂT, "Quỉ" tử mẫu, tùng Phật thọ 
giới dĩ, Ph ật linh "Thiệm Bộ châu", sở hữu "đệ tử" 
mỗi ư thực thứ, thí chúng sanh thực, ư tăng hàng 
mạt, thiết thực nhât bàn, hô kỳ danh tự, cập ngủ bá 
tử, giai linh bảo thực, tỉnh dư hiện tại chúng sanh, 
giang sơn hà hải, chư "quỉ thần" đẳng, giai tấ t  vật 
tâm, linh kỳ bảo túc".

P h à m  "x u ấ t san h ", an  tả  ch ư ở n g  tru n g , 
tư ở n g niệm  kệ v ân  : "Nhữ đẳng quỉ T h ần  chúng, 
n g ã  kim  th í  n h ử  cú n g , th ử  th ự c  b iế n  th ậ p  
phương, nhâ't th iế t  quỉ th ầ n  cọng".

Kỳ thực, đương an tịnh bàn tử thượng, như vô 
bàn tử, phương an chưởng trung, hữu thủ bát trưđc 
tịnh vật thượng, đờn chỉ tam biến, niệm kệ dĩ, cánh  
niệm "biến thực chơn ngôn", "phổ cúng chơn ngôn", 
các thất biến đại thiện.

P h àm  dụ c th ự c tá c  ngú quán tư ở n g : Nhâ't 
k ế  cô n g  đa th iể u  lượng bỉ lai xứ.

Kế công đa thiểu giả, vị đương quán thử thực, 
nhơn khẩn thực vân trừ, thâu, hoạch, nhu trị, thung 
ma đào thãi, xuy chữ nhi thành, tá c  phu lưu hạn 
hiệp tập, thực thiểu hạn đa, công trọng tân khổ như 
thị. Nhập khẩu tức thành bất tịnh, túc tích biến vi 
thỉ niệu, ố bất dục kiến.

Ngã nhược tham trưởc, đương đọa "Địa ngục", 
thôn nhiệt thiết hoàn; xuất vi "súc sanh", thường tha  
túc trái. Như thị quán dĩ, tâm sanh yểm ly, phương 
kham thọ thưc. Lượng bỉ lai xứ giả. "Thí chủ", vị cầu
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Kinh Niêt Bàn nói :"Nhơn mẹ con, con quỉ "Khoáng dã" 
thọ giới bất "sát sanh" không dám ăn thịt đói gần chết. Nên 
Phật dạy tùy chỗ nào có Phật pháp, đều phải thí cho nó ăn, 
hoặc " Đệ tử Phật", ở chỗ nào mà không thí cho nó ăn ; ây 
là bà con vđi ma, chớ không phải đệ tử của Ngài.

Bộ Căn Bổn Luật nổi : "Mẹ con loài " Quỉ, theo Phật 
thọ giới "Bất sát" rồi Phật dạy : "Trong châu Nam Thiệm 
Bộ này, chỗ nào có " Đệ tử Phật", mỗi khi bứa ăn thí cho 
các loài ăn. Vậy ở sau chỗ "Chúng tăng " ngồi ăn, phải lập 
một bàn "xuất sanh", kêu tên "Quỉ mẹ", và 500 Quỉ con, 
cho ăn no đủ, và chúng sanh hiện tại như : loại ở suối, ở 
sông, ở núi, ở biển, tất cả "Quỉ Thần" đều đặng đem lòng 
thương xót và cho ăn no đủ "

Phàm  cơm xuất sanh để trong bàn tay bên trá i  
tưởng niệm bài kệ rằng : " Các ngươi chúng quỉ 
thần ta  nay cúng thí cho người, cơm này khắp đủ 
mười phương, tấ t cả chúng Quỉ Thần".

Phàm cơm " xuất sanh ", phải để trên bàn cho sạch, 
bằng không có bàn, mới để trong lòng bàn tay bên trái, 
rồi tay bên hứu lấy để trên chén sạch, khảy móng tay 3 
cái, tưđng bài kệ rồi, lại tưởng chú " biến thực chơn 
ngôn", và chú " phổ cúng dường chơn ngôn ", mỗi chú bảy 
biến rất hay.

Phàm  tới bữa ăn, phải tưởng năm phép quán. 
Một là : Kể công nhiêu ít, xét chỗ người dem đếnẵ

Thế nào kể công nhiều ít? - Ta phải quán xét cơm 
này, công khó của người, nào là: cày cấy, làm cỏ, gặt hái, 
đập sảy, xay giã, vo gúc, xôi nấu mđi thành, người làm mồ 
hôi dầm dề, cơm ít mồ hôi nhiều, công nặng khó khổ như 
thế. An vào miệng rồi, hóa thành đồ bất tịnh, trong cách 
đêm, biên ra dồ nhơ bẩn, ghét chẳng muôn ngó.

Bằng ta tham đắm, sẽ đọa "Địa ngục", nuốt hoàn sắt 
nóng, m ãn đời " Địa ngục", làm loài "súc sanh" trả  nợ trư ớc  
cho ngườiể Quán như vậy, sanh tâm nhàm chán, mđi nên 
chịu  ăn. So chỗ người kia đem đến là gì ? Người "Thí chủ"
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phước cố, giảm tự khẩu phúc, cá t thê tử phần, nhi 
thí tương lai. Nhược vô tu hành, liệp mễ nan tiêu. 
Cố vân: "Liệp mễ trọng như sơn", thị dã.

Nhị : " Thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ưng 
cúng.

Tự đương tư  duy thổn độ, kỷ chi đức hạnh, như 
bất trì giới, tọa thiên, tụng kỉnh, dinh " Tam bảo 
sự, tắc  đức khuy hạnh khuyết, bất ưng thọ tha cúng 
thí, thọ tức vi thí sở đọa, đức hạnh tuy toàn, tu du 
quán pháp, phương tiêu " Tín Thí Cố "Thiên Thai" 
vân : " B ất vấn khất thực, chúng thực, giai tu tác  
quán". Nhược bất nhập quán, tứ c nhuận sanh tử, sở 
vị học đạo thông lý phục th ân  hườn "Tín Thí", 
"Trưởng Giả" bát thập n h ất, kỳ thọ bất sanh nhĩ ; 
niên xỉ ký dĩ cao, viên trung tẩm, đất sanh, giáo hữu 
minh vãn, khởi dung bất tín ?

T am  : "P h ò n g  tâ m  ly q u á , th a m  đ ẳ n g  vi 
tông"ề

Vị thử tâm, cụ túc vô lượng vô minh phiền não 
chi quá hoạn, nhi "tham", "sân", "si", vi kỳ tông bổn 
thời đương phòng chi; tông bổn nhược khiển, chư quá 
đốn ly. Cố ư mỹ thực, bất khởi " tham " tưởng ư thô 
thực, bất khởi "sân nhuế", ư bất thô, bất mỹ thực, bất 
khởi si tâm. Tác thị quán dĩ nãi khả thọ thực.

DI LẶC SỞ VẤN Kinh luận vân : "N hất thiết ác  
pháp, giai tùng tham, sân, si khởi", thị dã.

Tứ : "Chánh sự lương dược, vị liệu hình khô".
Tứ đại thành thân, thường vi cơ khát sở bệnh cẩu  

phi ẩm thực, tắc hình khô sắc tụy, vô do tấn tu đạo 
nghiệp, thị dĩ ẩm thực, chánh tư thân trị bệnh chi
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VÌ, muô'n cầu phước, giảm miệng bụng của mình, bớt phần 
vỢ con, mà đem đến cúng thí. Nếu ta không tu hành, một 
hột gạo cũng khó tiêu. Cho nên có câu : "Nhất mễ trọng 
như sơn" là vậy.

Hai là : "Xét đức hạnh mình đủ hay thiếu mà 
chịu người cúng dường".

Mình phải nghĩ xét so lường, đức hạnh của mình, 
như không giữ giới, ngồi thiền, tụng kinh và làm việc 
"Tam bảo", thời đức kém, hanh thiếu, không đáng tho 
người cúng thí. Vì sao ? - Nếu thọ, thì bị của thí nó làm 
cho ta phải sa đọa. Đức hạnh tuy đủ, nhưng còn phải 
tưởng phép quán mới tiêu của "tín thí". Cho nên Ngài 
"Thiên Thai" nói : "Không luận của khất thực hay ăn của 
Chúng Tăng, đeu phải tưởng phép quán", nếu không quán 
tưởng thời mắc đường sanh tử. Nên cổ câu : "Học đạo 
chẳng thông lý, thân sau đền của tín thí". Ông "Trưởng 
Giả" tuổi 81, cây kia chẳng mọc nấm, tuổi tác đã già, 
trong vườn nấm chẳng mọc". Kinh có nói rành, đâu dám 
chẳng tin ?

Ba là : "Ngăn tâm  khỏi lỗi, tham sân là gốc".
Nghĩa là : Tâm này có đủ không biết bao tội lỗi, nào 

vô minh, nào phiền não mà cội gốc của nó là : "tham" 
"sân", "si" thường phải ngăn nó, cội gốc nếu trừ, các tội 
lỗi liền dứt. Cho nên, đối món ăn ngon, chảng khởi tưởng 
"tham", đôi món ăn dở, chẳng khởi lòng "sân", đối món ăn 
vừa vừa không ngon và không dở chẳng khởi lòng "si". 
Tưởng năm phép quán rồi, mới khá chịu ăn.

Kinh LUẬN DI LẶC s ơ  VÂN : "Tất cả các vịệc ác, 
đều từ tham, sân, si, mà ra" phải vậy.

Bốn là : "Món ăn là : "Thuốc hay chính thức, 
chữa được hình gầy".

Tứ đại thành thân, thường mắc cái bệnh đói khát, nếu 
không ăn uống thời hình gầy sắc héo không do đâu tấn tu 
đạo nghiệp, cho nên mổn ăn uống, chính là món thuốc hay
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lương dược, tu hành tấn đạo chi cơ quan. Như hữu 
tham trước, tắc  phản thành trầm  tha hỷ.

A DỤC VƯƠNG Kinh vân : "Ưu Ba Cấp Đa, dĩ 
n h â t khí thạnh mảng nhủ mê, hựu dĩ n liâ t không 
khí, tịnh trí n h ấ t tham thực "Tỳ kheo" tiền". Ngứ 
ngôn nhử khả dải lảnh, sảo sảo ẩm chi; nhi "Tỳ 
kheo" tham thực tâm trọng, tiện xuy sử lảnh, nãi 
tỉnh thực chi. "Cấp Đa" viết : "Nhủ mê tuy lảnh, nhử 
tâm  cố nhiệt, phục tu lảnh chi, đương dĩ bất tịnh  
quán vi thủy, trừ  thử tâm  nhiệt. Nhược kiến ẩm  
thực, như phục dược tưởng", "Tỳ kheo" thực cảnh, 
tức tiện thổ xuất, mảng không khí. "Cấp Đa" viết : 
Nhử khả cánh thực. "Tỳ kheo" viết : B ất tịnh hà khả 
phục thực. "Cấp Đa" viết : Nhữ quán n h ấ t thiết 
pháp, du như di thổ; nhơn vị thuyết pháp, "Tỳ kheo" 
tỉnh tấn, tư duy quan sát, dắc "A La Ilán” quả.

Ngũ : "Vị thành đạo cố, phương thọ thử thực".
B ất thực, tắc hình ly, sắc biến, đạo nghiệp nan 

tấn kim vi thành tựu đạo nghiêp, cố thọ tư thực, 
cẩu bất vị đao, tắc liêp mễ nan tiêu.

Cố Cổ Đức vân : ”Vị thành đạo nghiệp thí tương 
lai, đạo nghiệp vị thành tranh tiêu đắc". Phàm  vi 
thọ thưc, đương tác thử ngũ quán. Nhược tự tri đao 
nghiệp vị thành, tu thâm sanh tàm quí.

Cố HÀNH HỘ vân : "Sở thực tu sanh tàm  quí, 
thường tác quán pháp" thị dã.

MA ĐỨC LAC GIÀ luân vân : "Nhươc đắc thưc* • • • 

thời, khẩu khẩu tác  niệm", đệ nhất đề, m ặc niệm  
vân : "Nguyện đ o ạn n h ât thiết ác"; đệ nhị d'ê niệm  
vân : "Nguyện tu nhủt thiết thiện"; đệ tam đề niêm  
vân : "Sở tu thiện căn, hồi hướng chúng sanh phổ 
cong thành Phât".
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trị bệnh nuôi thân, cơ quan tấn tu đạo hạnh. Bằng ta có 
tâm tham đắm, thời trở thành cái bệnh nặng (cố thực)

Kinh A DỤC VƯƠNG nói : "Tổ ưu Ba Cấp Đa lấy một 
cái bát đựng đầy chất sứa, lại đem một bát không cũng để 
một bên ông Tỳ kheo tham thực". Tổ bảo : "Ông phải đợi 
nguội, từ từ uống đó". Nhưng "Tỳ kheo", vì tâm tham 
thực thúc giục thổi lia, thổi lịa, khiến cho mau nguội, mà 
bưng uống một lần. "Tổ Cấp Đa" nói : "Sữa kia tuy nguội, 
nhưng tâm ông còn nóng lại phải nguội đi. Phải dùng 
phép quán bất tịnh, làm nước rửa, trừ tâm nóng này. 
Bằng thấy món ăn uống, tưởng như uống thuốc vậy thôi". 
"Tỳ kheo ăn rồi nghe Tổ nói, liền mửa ra đầy cả một bát 
không"ể Tổ Cấp Đa nổi : "Ngươi hãy ăn lại đi". Tỳ kheo 
bạch : "Bất tịnh ăn làm sao được". Tổ nói : "Ngươi phải 
quán tưởng tất cả các pháp, cũng như hỉ mũi, khạc đàm". 
Nhơn đó "Tổ" vì thuyết pháp. "Tỳ kheo" tinh tấn nghĩ 
tưởng quán xét, đặng quả "A la han”.

Năm là : "Vì thành dạo nghiệp, mới thọ cơm này".
Nêu không ăn thời hình gầy sắc ốm, đạo nghiệp khó 

nên, nay muốn đạo nghiệp được thành nên chịu cơm này. 
Nếu không vì đạo, thời một hột gạo cũng khó tiêu.

Cho nên bực "Cổ Đức" nói : "Người vì mình thành đạo 
nghiệp, đem đến cúng thí, đạo nghiệp chưa thành, đâu 
tiêu đặng Phàm khi chịu ăn, phải đủ năm phép quán 
này. Bằng mình biết đạo nghiệp chưa thành, phải rất 
sanh tâm xấu hổ.

Trong bộ HÀNH HỘ nói : "Bữa ăn phải sanh tâm xấu 
hô thường tưởng phép quán, dẫu ngàn vàng cũng tiêu 
đặng" phải vậy.

Bộ MA ĐƯC LẠC GIA LUẠN nói : "Bằng khi được 
ăn, mỗi miếng thầm tưởng" như : "Miếng thư nhất thầm 
tưởng rằng : "Nguyện dứt tất cả việc ác". Miếng thứ hai 
từởng rằng : "Nguyện tu tất cả việc lành". Miếng thứ ba 
tưởng rằng : "Chỗ tu các việc lành, hồi hướng cho tất cả 
chúng sanh, đều đồng thành Phật".
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VÔ ha thực hảo ô".

B ất khả ha híêm thực chi thô mỹ.

B ất đắc dĩ thực tư sở dữ, nhược trích  dữ "cẩu".

Vật thuộc "Tăng già", thực vô thiên đảng; tư dữ, 
tức phạm đạo khiên chúng thực vị cảnh dữ cẩu tức 
thành "phi pháp". Thọ thực chánh đương kiền cung 
tác quán, trích  dứ cẩu, tức phi oai nghỉ hĩ.

Lai ích thực, bất đắc ngôn bất dụng; nhược 
dĩ bảo, đương dĩ thủ nhượng khước chi.

ích giả, tấn dã, tăng thiêm dã. Ngôn bất dụng, 
tắc th ất khiêm tốn, xuất thinh, phục động chúng 
niệm. Nhượng chi tắc cung tốn hiệp nghi hĩ.

B ất đắc trảo  đầu, sự phong tiế t lạc lân bát 
trung.

Tự thực thượng bất nghi trảo đầu, huống đồng 
chúng xan; tư hứu tam quá : N h ất, động tha niệm ; 
nhị, thất oai nghi; tam, nị thủ ô bát* đắc tội.

B ất đắc hàm tự ngữ.

Thiết hữu nhơn vấn, yết dĩ phương ứng, huống 
tự ngôn thuyết, khả hồ ? !

B ất đắc tiếu đàm tạp thoại.

Tâm tồn ngũ quán, tức vô thử quá dã.

B ất đắc tước thực hữu thỉnh.

Phàm  tước thực, tu hiệp thần vẩn, bỉnh quả 
đương tế  bách thực chi, diệc bất đắc xuyết canh  
chúc tác  thinh.

Như dục khiêu nha, dỹ y tụ yểm khẩu.
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Chớ chê đồ ăn ngon dở.
Chớ đặng chê, giận đồ ăn ngon và dở.

Chẳng đặng lấy đồ ăn chung cho riêng hoặc 
quăng cho "chó".

Vật thuộc của "Chúng Tăng", ăn không nên ăn riêng 
chúng. Riêng cho người, liền phạm tội ăn trộm. "Chúng 
Tăng" ăn chưa rồi, cho chó ăn, thời thành "Phi pháp". 
Khi ăn cần phải cung kính, tưởng năm phép quán, quăng 
cho chó tức sái oai nghi vậy.

Đem thêm  đồ ăn, chẳng nên nói không dùng, 
như no rồi, phải lấy tay nhường, xá mà lui.

Đem đồ ăn, là nghĩa đem thêm các món ăn. Nói 
không dùng là mất phép khiêm nhường. Thô't lời, lại 
động niệm chúng. Khiêm nhường đó, thời được cung kính 
và nhằm phép.

Đương ăn chẳng đặng gãi đầu, khiến bay bụi 
trong bát người gần.

Ăn một mình còn không đặng gái đầu, huống chi ăn 
đồng chúng. Gãi đầu có ba điều lỗi : 1 - Đông niệm 
Chúng. 2 - Mất oai nghi. 3 - Nhơ tay và nhơ bát mắc tội.

Chẳng đặng vừa ngâm cơm vừa nói chuyên.

Dẫu có người hỏi cũng phải nuốt miếng cơm cho rồi 
mới đáp, huổng chi ta vừa ngậm cơm vừa nói sao đặng ?

Chẳng đặng cười nói bậy bạ.

Tâm giứ năm phép quán, tức không có lỗi đổ vậyề

Chẳng đặng nhai cơm có tiếng.

Phàm nhai cơm, phải mím môi lại, bánh trái cũng 
phải cắt cho nhỏ mà ăn, cũng chẳng đặng húp canh, húp 
cháo cổ tiếng "ột ột".

Như muốn xỉa răng, lấy tay áo che miệng lại.
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B ất yểm, tắc  tự  thất "oai nghi", phục linh nhơn 
yểm ố tâm  khởi.

Tự trung, hoặc hữu "trùng nghi", nghỉ mật 
yểm tàng chi; mạc linh đơn kiến, sanh nghỉ tâm ể

"Lân đơn", tức "Tỷ tòa" dã; nhược linh bỉ kiến, 
hoặc nghỉ ky tâm  sanh, trí ư biến thổ, bất năng  
phục thực dã.

Đương nhất, tọa thực, bất bắc thực ngật, ly 
tòa cánh tọa thực.

Hữu bệnh vô phạm.

B ất đắc thực ngật, dỉ thủ chỉ quát oản bát 
thực.

Thị cơ ngạ tướng, phi "xuẩt gia" nghỉ, diệc bất 
đắc dĩ thiệt sỉ thực.

Phàm thực, bất đắc thái tốc, bất đắc thái trì.

Tốc, đắc thất nghỉ. Trì, tắc động chúng.Diệc bất 
đắc di liệp ỉang tạ  nhỉ thực. B ất đắc hiệp thực; bất 
đắc súc tỉ thực, đẳng.

Hành thực vị chí, bất đắc sanh phiền nãoễ

Hành thực, thị ích thực dã. Ngũ quán tồn tâm, 
thời hoài tàm  quý, tắ c  phiên não bất sanh hĩ. c ổ  
vân : "Ngai ngai tứ cố khởi tham sân, niệm thực 
thôn tân  khái thấu tần, lộc chúc xuyến canh bao 
mãn khẩu, khai đơn triển  bát hướng chư lân"ẳ

Hoặc hứu sở nhu, mặc nhiên chỉ thọ, bất 
đắc cao thinh đại hoán.
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Không che thời mình lỗi "oai nghi" và khiến người 
sanh tâm nhờm gớm.

Trong cơm hoặc có "sâu bọ", phải kín che giấu 
đừng để người ngồi gần thấy sanh lòng nghỉ, ăn  
không đượcẳ

"Ngồi gần" một bên gọi chứ "Lân đơn". Bằng để người 
ngồi gần một bên thấy, họ sanh tâm nghi ngại, đến nỗi ụa 
mửa không ăn nứa được.

Phải ngồi một chỗ mà ăn, chẳng đặng ăn rồi, 
khỏi chỗ ngồi, lại ngồi ăn nữa.

Trừ người cổ bệnh thời không phạm.

Chẳng đặng ăn rồi, lấy ngón tay vét trong chén  
bát mà ăn.

Ấy là tưđng đổi khát, chẳng phải phép tắc người 
"xuất gia", cũng chẳng đặng lấy lưđi liếm mà ăn.

Phàm  ăn, chẳng đặng mau lắm, chẳng đặng lâu 
lắm.

Mau thời lỗi phép tắc. Lâu thời động chúng. Cũng 
chăng đặng lượm hột rơi đổ mà ări. Chẳng đặng ăn phùng 
má. Chẳng đặng vừa ăn, vừa hít mũi "chụt chịt".

Đem đồ ăn chưa đến, chẳng đặng sanh phiên 
não.

Đem đồ ăn nghĩa là đem thêm các món ăn nứa vậy. Tâm 
giữ đủ năm phép quán, thường sanh lòng hổ thẹn thời 
phiền não chẳng sanh vậy. Nên "Cổ Đức" có câu : "Ngai ngai 
tứ cố khới tham sân, niệm thực thôn tân, khái thấu tần, lộc 
chúc xuyến canh bao mãn khẩu, khai đơn triển bát, hưđng 
chư lân". Nghĩa là : "Ngổ trông bốn phía, khởi thảm sân, 
nghĩ ăn, nuốt miếng ho khạt rần. Húp cháo lua canh, đầy 
tràn miệng. Mở đơn khua bát, tiếng vang rân".

Hoặc có cần dùng, yên lặng chỉ trao, đừng nên 
cao tiếng nói lớn.
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Nhu đồng tu, sách ãã, vị dĩ chỉ thọ linh tri, bỉ vị 
thủ dã.

B ất đắc oản bát tác  thinh.

Như tiền đệ "cửu giới" trung thích.

B ất đắc thực tấ t tiên khởi.

Trừ hữu cấp sự, cập bệnh bất năng cữu tọa, vô 
phạm.

Nhược vi "Tăng" chế, văn "Bạch Chùy", bất 
đắc cản cự bất phục.

B ạch chùy, thị "cử tội" chi qui. cả n  cự, thị để 
xúc "bất thuận chi mạo", như kỳ bất phục, sanh sân 
vi hòa tức phi "Hảo Tăng".

Cổ nhơn : "Văn thiện ngôn tắc bái", "hữu cáo quá 
tắc hỉ", tứ  giai "Thánh Hiên" khí tượng, hà bất hiệu 
chi ?

Phạn trung hữu cốc, khử bì thực chi.

"Mạng" y thực trụ , "đạo" do thực tồn, cố nghi 
tích chi, bất khả tiên khí.

"Chí Phùng Thiên Sư", n h ât n h â t yến tọa, hứu 
"Thân" qui ư tiên. Sư vấn : Vi thì ? -Viết : "Hộ Giới 
thần" dă - Sư viết : Ngô lự túc khiên vị điển, nhữ tri 
chi hồ ? - Viết : Sư hữu hà tội, duy tiểu quá nhĩế - Sư 
viết : Hà dã ? - Viết : "Phàm chiết bát thủy, diệc Thí 
chủ vật, sư thường triếp khí chi, phi sở nghi dã". 
Ngôn ngật nhi ẩn. Sư tự thử, tấ t ẩm chi.

B ấ t đ ắc kiến  mỹ vị, sanh tham  tâm , tứ  
khẩu thực.

B ất tri thực chi quá hoạn, cố tứ tham vô yểm.



VIỆT DỊCH THIÊN OAI NGHI TẦNG CHÚ 243

Cần dùng đòi hỏi phải lấy ngón tay ra dâu cho biết để 
người giúp giùm cho taỂ

Chẳng đặng khua chén bát nổi tiếng.

Các "oai nghi" như trên, đến trong "giới thứ chín" sau 
đây có giải rành.

Chẳng đặng ăn rồi dậy trước.

Trừ có việc gấp và có bệnh, ngồi lâu không nổi, dậy 
trước không phạm.

B ằn g  có lỗi phép "Chúng Tăng" nghe tiến g  
"Bạch chùy" chẳng đặng kình chống chẳng chịu.

Bạch chùy là gì ? Là phép "cử tội". Chống cãi là gì ? 
Là cái dạng "Chống chói không thuận" bằng mình không 
chịu, sanh sân, trái phép "Lục Hòa" tức không phải bực 
"Hảo Tăng".

Xưa như Vua Võ "nghe lời lanh thời lạy". Thầy Tử Lộ 
"nghe người chỉ lỗi thì mừng" đó là khí tượng "Thánh 
Hiền", sao ta không bắt chước ?

Trong cơm có thóc, lôt bỏ vỏ mà ãn đó.

"Mạng" nhờ ăn mà sống, "Đạo" do ăn mà còn. Cho nên 
phải yêu tiếc chđ nên khinh bỏ.

Ngài "Chí Phùng Thiền Sư", một hôm ngồi yên tịnh, 
có vị "Thần" quì trước mặt. Sư hỏi là ai ? - Thần đáp : 
Tôi là "Thân hộ giđi vậy" - Sư nói : Ta lo tội trưđc chưa 
xong, ngươi có biết đó ư ? - Thần nói : Sư có tội chi, duy 
có lỗi nhỏ thôi. - Sư hỏi : Lỗi gì ? - Thần đáp : "Phàm 
nước tráng bát, cũng là vật người Thí chủ, Sư thường hắt 
đổ, chẳng phải phép như vậy". Nói rồi ẩn mất. Sư từ đó 
đều uô'ng hết.

Chẳng đặng thấy món ngon sanh lòng tham, 
lung miệng mà ăn.

Bởi không biêt việc tội lỗi của sự ăn, nên buông lòng 
tham không chán.
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"Như tích n h ất Sa Di, tham ái lạc vị, tử  tức tác  
lạc bình trung Trùng".

"Phục nh ất Sa Di, tham trước Long cung hương 
phạn. Tử hậu vi long, dục đoạt Long cung, sát chư  
ỉong thuộc, vi hại phi tiểu". Thị cố ư thực, bất khả 
sanh tham tâm  dã.

B ất đắc thiên chúng thực.

"Tăng vật" thiên chúng, chuẩn trị thành tôi, tự  
vật thiên chúng, thị vô tàm  nhơn.

"LE BÁI" DỆ LỤC 

Lễ bái bất đắc chiếm điện trung ương, thị 
"Trụ trì" vị.

Túng vô "Trụ Trì", diệc hữu "Giám Tự", phục 
đương phương hậu lai chi chơn. Trụ Trì giả, hoằng 
dương chánh pháp nhơn dã.

Hữu nhơn lễ P h ậ t, b ấ t đ ắc hướng bỉ nhơn  
đâu tiền kỉnh quá.

Kỉnh cân dã quá dã. Kỉnh quá, nhất tự thất tôn  
kỉnh, nhị loạn tha quán pháp, hoạch tội phi khinh dãẵ

Phàm hiệp chưởng, bất đắc thập chỉ sân sis 
b ấ t  đ ắ c  t r u n g  hư, b ấ t  đ ắ c  tư ơ n g  ch ỉ sá p  t ĩ  
tru n g , tu  bình hung, cao đê đ ắc sở.

Sâm si, trung hư giai thuộc mạn đọa; sáp tĩ, cao 
đê, thị nghi bất trúng tiết, hữu thất quan chiêm dã.

B ất đắc phi thời lễ bái, như dục phi thời lễ 
tu đãi nhơn tịnh thời.

Phi thời, vị bất hiệp chúng qui, tắc vi nghịch 
tăng chế. Nhơn tịnh, tắc bất linh chúng dộng niệm.
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"Như xưa, một ông Sa Di, tham ưa vị Tô Lạc. Chết liền 
làm con Trùng trong bình Tô Lạc".

"Lại có một ông Sa Di, tham đắm hột eơm thơm dưởi 
Long Cung. Chết rồi làm Long Vương, muốn giựt chốn 
Long cung, giết các loài rồng, mắc hại không phải nhỏ" xem 
đó thì biêt món ăn có hại chừng nào ? Chẳng nên sanh lòng 
tham vậy ?

Chẳng đặng ăn mích chúng.
Vật của "Chúng Tăng" ăn mích chúng định giá thành 

tội. Vật của mình, ăn mích chúng, là người không biết trẽn.

BÀI THỨ SÁU : "PHÉP l_Ễ BÁI"

Lễ bái, chẳng đăng đứng chính giữa chùa; ấy là 
dể nhường cho vị "Trụ Trì" vậy.

Dầu không vị "Trụ Trì", cũng có ông "Giám. Tự". Lại 
cũng phòng những người đến sau chiêm lễ mà mình đã 
choán. "Trụ Trì" là gì ? Là người hoằng dương chánh pháp 
vậy.

Có người lễ Phật ta chẳng đặng đứng gần và đi 
ngang qua trước đầu người lạy.

Đứng gần và đi ngang qua có hai điều lỗi : 1,- Mình mất 
ve tôn kính. 2.- Loạn phép quán của người, mắc tội t hậ t  
không phải nhẹ.

Phàm  chắp tay chẳng đặng mười ngón so le, 
chẳng đặng bông chính giữa, chẳng đặng nhét ngón 
tay trong mũi, phải bằng ngực, cao thấp vừa chừngề

So le, bộng chính giữa đều thuộc về lối biếng nhát. 
Nhét trong mũi và cao thấp ấy là oai nghi không nhằm 
phép có cái lỗi về sự quán tưởng và chiêm ngưỡng.

Chẳng đặng lễ bái phi thời. Bằng muốn lễ phi 
thời phải chờ khi người vắng (ngủ nghỉ).

Sao gọi phi thời ? Nghĩa là không nhằm qui luật trong 
chúng, thời có cái lỗi trái nghịch phép chúng tăng.

Sao gọi là người vắng ? Nghĩa là : Lạy trong khi vắng 
người thời khỏi phải động niệm trong đại chúng.
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Sư lễ Phật, bất dắc dữ sư tịnh lễ, đương tùy 
sư hậu viễn bái.

Tịnh, thị tỷ tịnh tề lễ; tùy hậu, vị tại sư chi thân  
hậu, diệc bất nghi bức cận, cố vân "Viễn bái".

Sư bát nhơn bất đắc dứ Sư đồng bái. 
s Đồng bái, tắc  tôn tỉ chỉ nghỉ thất hĩệ

Tại sư tiền, bất đắc dứ đồng ỉoại tương lễ, 
tại sư tiên bất đắc thọ nhơn lễ.

Đồng loại lễ, tắ c  thất tôn tỉ chỉ phần, thọ nhơn 
lễ, tắ c  thất tự  ti chi nghi.

Kỷ thủ trì kỉnh tượng, bất đắc vị nhơn tác  
lễ.

Kỉnh tượng nãi nhơn thiên sở tôn, khởi nghỉ trì 
chỉ; lễ nhơn.

PHỤ 
Phàm lễ bái, tu tinh thành tác quán giáo 

liệc thất chưởng lễ bất khả bất tri.

B ất tạp dư niệm, viết "Tinh". Chơn th ật trí kỉnh 
viết "Thành".

Thất chưởng lễ dã ?

- Nhất ngã mạng lễ.
- Nhị cầu danh lễữ
- Tam thân tâm  cung kỉnh lễ.
- Tứ phát trí thanh tịnh lễ.
- Ngũ thông nhập pháp giới lễ.
- Lục chánh quán tu thành lễ .

- Thất thiệt tướng bình đẳng lễ.
Tiên nhị phi lễ. Hậu ngũ, nghĩa hữu thiễn thâm, 

như dư xứ thích, thử bất phiên xuất.
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Thầy lạy Ph ật chẳng đặng cùng Thầy đồng lạy, 
phải theo sau xa Thầy mà lạy.

Thế nào chẳng đặng cùng Thầy đồng lạy ? Nghĩa là : 
Sánh ngang hàng vđi Thầy đồng lạy.

Thế nào lạy sau và xa Thầy ? Nghĩa là : Lạy ở sau thân 
Thầy và cũng chẳng phải khĩt gần một bên, cho nên nói 
rằng "Viễn Bái"Ế

Thầy xá người, không phép đồng Thầy cùng x á Ế
Đồng xá, thời mất phép tôn ti vậyệ
Ở trước Thầy chẳng đặng cùng ngưừi đồng bực 

lạy nhau. Ở trước Thầy chẳng đặng chịu cho người 
lạy mìnhề

Đồng bực lạy nhau, thời có lỗi mất phần tôn ti; chịu 
cho người lạy mình, thời có cái lỗi sái phép thấp mình đối 
vđi Thầy.

Tay cầm  Kỉnh tượng, chẳng đặng vì người xá lễ.
Bởi kinh tượng, chính người trời còn tôn kính, đâu 

phép cầm kinh tượng mà xá người ư ?

LỜI PHỤ
Phàm  kính lễ, phải tỉnh thành Ị^uán tưởng. Kỉnh 

có dạy bảy phép lạy, chẳng khá chăng biết.
Không xen niệm khác gọi là chứ "Tinh". Tâm chơn thật 

rất kính gọi là chứ "Thành".
Bảy phép lạy là gì ?

1) Lạy ngã mạn.
2) Lạy cầu danhể
3) Thân tâm cung kính mà lạy.
4) Mở trí thanh tịnh mà lạy.
5) Thông nhập pháp giới mà lạy.
6) Tưởng chính thật tu mà lạy.
7) Thật tướng bình đẳng mà lạy.

Hai phép lạy trước không đúng phép lạy. Năm phép 
sau mới đúng phép lạy. Nhưng năm phép lạy này nghĩa lý 
cổ cao có thấp. Như các chỗ khác rộng giải, văn nhiều đây 
chẳng chép rã.
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"THÍNH PHÁP" ĐỆ THẤT

Phàm ngộ 4uáỉ thượng đường bài, nghỉ tảo  
thượng đường, mạc đái pháp cổ đại lôi.

Nhược bất tảo vãng, lâm thời sảng sốt thất nghỉ, 
thân tâm  phiền táo bất khế pháp lý.

Chỉnh lý y phục, bình thị trự c tấn Ể
Y chỉnh tắc  nghỉ túc; bình thị, tắ c  tâm  đoan; 

trự c tấn, tắc  biểu chánh dã.

Tọa tấ t đoan nghiêm.
Thân nghiệp túc dã.

B ất đắc loạn ngũ’.

Khẩu nghiệp túc dã.

B ất đắc đại khái thóa.

N h ất tắ c  động chúng. Nhị tắ c  ô địạ. Tam hoạch  
tội phỉ tiểu.

Tường như kỉnh thuyết. Phàm văn pháp như cơ 
đắc thực, như khát đắc ẩm, thốn âm vô khí, bất yểm  
đa văn, phương danh Phật tử.

PHỤ
Phàm thính pháp, tu ván nhi tư, tư nhỉ tu.
Thử thị, văn, tư, tu, tam huê, khuyết n h ât bất 

khả. Nhược văn nhi bất tư, như nhơn chưởng điền, 
bất hạ chưởng tử. Tư nhi bất tu, như bất quán khái 
vân trừ  chung vô kiết thiệt. Tam huệ đắc tự tắc  
"Tam Thừa" chi quả, khả hoach hĩ.

B ất đắc chuyên ký danh ngôn, dĩ tư đàm  
bính.

Chuyên ký danh ngôn, như nhơn thuyết thực, 
diệc như sổ tha trân  bửu. Nhược tư  đàm bính, căng
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BÀI THỨ BẢY : "THÍNH PHÁP"
Phàm  gặp bảng treo  trê n  nhà giảng đường, 

phải sớm lên nhà giảng đường chớ đợi trống pháp 
đánh reo, mới đến.

Bằng không sớm đến, tới giờ lật đật mất oai nghi, 
thân tâm hồi hộp không nhận đặng lý mầu của pháp.

Sửa sang y phục, bằng xem thẳng tới.

Sửa y, thời nghi nghiêm. Bằng xem, thời tâm chính. 
Thẳng tđi, thời hình ngay vậy.

Ngôi phải đoan nghiêm.

Là thân nghiệp nghiêm vậy.

Chẳng đặng nói bậy.

Là khẩu nghiệp nghiêm vậy.

Chẳng đặng ho khạc lớn tiếng.

Có ba việc không đặng tiện : 1 - Động chúng; 2 - Nhơ 
đất; 3 - Mắc tội không phải nhỏ.

Rõ như trong kinh THẬP GIỚI nói : Phàm nghe pháp 
tưởng như đói được ăn, như khát được uổng, tất bóng 
không bỏ, ehẳng nhàm nghe nhiều mới gọi là Phật tử

LỜI PHỤ

Phàm  nghe pháp phải nghe mà nhớ, nhớ mà tu.

Ba huệ : Văn, Tư, Tu, đây thiếu một không đặng. Nếu 
nghe mà không nhớ, như người cày ruộng, không xuống 
hột giô'ngắ Nhđ mà không tu, như có xuống giống, nV' ,'g 
không tưđi nước và làm cỏ, rốt không kết hột. Ba huệ 
đặng thứ lớp thời quả "Tam Thừa" quyết đặng vậy.

Chẳng đặng chuyên nhớ lời hay, để giúp câu  
văn lý luận.

Chuyên nhớ lời hay, mà không thực hành, thời không 
ích chi cho đạo. Như người nói ăn mà không ăn, thời bao
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khoa tr i  kiến, b ất cầu  lý ngộ tản g  trư ởng mạn  
tràng, phản thành độc dược.

Cố vân : Học giả, vi tứ sự đọa lạc ?

Như PHÁP LUẬT TAM MUỘI Kinh vân :

Nhứt học bất tri thiện quỳên phương tiện, khỉnh 
mạn sư hữu, vô hữu nhứt tâm, kỳ ý sổ chuyển.

Nhị học văn đặc tấn, vô hữu đạo lực đản tham• • • 7 • • 
danh dự, vọng nhơn kỉnh thị.

Tam học sở thị sư, b ất cần  khổ, đương đắc  
thành tựu, hư sức cống cao.

Tứ háo học đạo, phản trì dị thuật, tỷ Ph ật thâm  
kỉnh, ngôn đạo đồng đẳng, thử chi ác kiến, thậm  ư 
độc dược, hữu hại "pháp thân huệ mạng" dã.

Bất đắc vị hội xung hội, nhập nhĩ xuất khẩu.

"Hội" dã, "lãnh ngộ" dã, vị hội xưng hội, thị tự  
khi bất thiệt. Nhập nhĩ xuất khẩu, tức vô khế ngộ 
cơ.

Cổ nhơn vân : "Quân Tử chi học, nhập hồ nhĩ, 
trước hồ tâm, bố hồ tứ  chi, hình hồ đồng tịnh .

Tiểu nhơn chi học, nhập hồ nhĩ, xuất hồ khẩu, 
nhĩ, khẩu chi gian, tứ  thốn nhĩ, hạt túc dĩ mỹ thất 
xích chi xu".

Niên thiếu sa di, giới lực vị cố, nghỉ cánh  
học luật, bất đắc tảo phó giảng diên.

Giới lực vị kiên, tắc tâm chí vô định, túc cân vị 
ổn, tùy phong thướng háệ
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giờ no bụng, cũng như đếm ngọc báu của người, rốt cuộc 
mình không có một đồng nhỏ. Bằng cậy tài nghề, khoe 
khoang chỗ tri kiến, không cần tỏ lý, thêm lđn cây cờ 
ngã mạn, trở thành thuốc độc. Co nên cổ câu :

"Người học có bốn việc phải đọa lạc".

Thế nào là bốn việc ?

Như kinh PHÁP LUẬT TAM MUỘI nói :

1).- Học không biết quyền hay chước khéo, khinh 
dễ Thầy bạn, không có nhất tâm, ý hay dời đổi.

2).- Học văn chảy chuốt, không có thực hành, chỉ 
ham danh dự, trông người kính trọng.

. 3).-Học chỗ hầu Thầy, không chịu khổ, vừa được 
khá khá, bươn bả công cao.

4).- Ưa học sách ngoại đạo, lại đem nghề lạ, sánh 
vđi kinh cao của đức Phật, nói ngoại đạo đồng bực. 
Nhứng ác kiến như đây, lắm hơn thuốc độc có hại cho 
"pháp thân huệ mạng " vậy.

Chẳng đặng chưa tỏ ngộ, nói mình tỏ ngộ, vào 
tai ra miệng.

"Tỏ Ngộ" cũng như "lãnh ngộ", chưa tỏ ngộ mà xưng 
tỏ ngộ là mình dối trá không thật.

Vào tai ra miệng, tức không chỗ tỏ ngộ.

Người xưa nổi :"Việc học người Quân Tử, vào lỗ tai, để 
trong lòng, bủa khắp đến "tư chi" bày theo khi động tịnh.

Con học cua kẻ "tiêu nhơn" vào lỗ tai, ra lỗ miệng 
trong khuôn khổ tai miệng chừng bốn tấc thôi, đâu đủ 
cho tô't cái thân bảy thưđc ư" ?!

Ông "Sa Di tuổi nhỏ giữ giới chưa chắc, lại phải 
học luật, chớ nên sớm tới trường giảng kinh, luận.

Giđ giới chưa chắc, thời tâm chí không định, gót 
chân chưa vững, theo phong trần tấp dập xuống lên.
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Huống đại tiểu nhị thừa, "tánh tướng" lưỡng 
tông, hề náng dung hội. Phi xả thử hân bỉ, tắc bác 
vô "nhơn quả", hổ tương đê độc, trí chiêu "vô gián" 
trọng khiên, c ố  bất khả bất thận dã !

NGỦ KHỔ CHƯƠNG c ú  kinh, Phật ngôn : Phù 
"thiện tri thức" dục giáo tân học, sảo sảo dĩ tiệm, 
giáo ngữ ma sự, linh hộ ma nhơn duyên ? Sanh tử  
tội khổ, ngũ đạo phân minh, linh tín tội phước, sự 
sự liểu liểu, nãi khả ngữ đạo".

"TẬP HỌC KINH ĐIỂN" ĐỆ BÁT 

Nghi tiên học Luật, hậu học tu đa la, bất 
đắc vi việt.

Học giả ? Giác dả, giác ngộ sở bất tri dả; hựu 
học du sức dã, khí bất sức, tắc vô dĩ thành mỹ quan; 
Nhơn bất học, tắc vô dĩ thành "Thánh Đức", cố học, 
sở dĩ sớ thần đạt tứ, di tình trị tánh "Thánh nhơn" 
chi thượng vụ. Cố vân : Mộc vô chi, vị chi hối; nhơn 
bất học, vị chi cổ. Tự cổ "Thánh Hiền" du vụ ư học, 
huống kim phàm phu hữu bất học; nhi thành nhơn 

tai !?

■ "Phạm ngữ : "Tu đa la" thử vân : "Kinh" KINH du 
"Kỉnh" dã. Thị 'Tam Thừa" nhơn du lý, nhi thông chí 
"Niết Bàn" chi kỉnh lộ dã.

Phù học tấ t y "Thánh Giáo" bất đắc vi bối việt 
thứ nhi học, cố tiên LUẬT hậu Kinh như đắc thắng
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Huống chi "Đại" "Tiểu" hai Thừa, "Tánh" và "Tướng" hai 
tông, làm sao thông hiểu đặng. Chẳng phải bỏ đây ham kia, 
thời cũng bác rằng không "Nhơn", không "Quả", chê bai lẫn 
nhau, đến nỗi chuốc lấy tội nặng "Vô gián". Thật chẳng 
khó chẳng kiêng dè ư !

Kinh NGŨ KHÔ CHƯƠNG cứ Phật dạy : Luận như 
ông "Thiện tri Thức", muô'n dạy kẻ mới học, thủng thẳng, 
dần dần giảng dạy việc ma cho nó biết nhơn duyên ma để 
giữ gìn. Tội nặng đường sanh tử, năm đường phân rành 
khiên nó tin tội phước, mọi sự lầu thông, bây giờ mđi nói 
qua đạo Phật.

BÀI THỨ TÁM : "TẬP HỌC KINH ĐIEN"

Trước phải học Luật, sau học các bợ kỉnh, chớ 
nên vượt bựcẾ

Học là gì ?

Học nghĩa là biết, là tỏ biết cái chỗ mình chưa biết vậy. 
Lại chữ Học cũng có nghĩa trau giồi, như món đồ không 
trau gioi, thời không lấy chi thành món đồ để coi cho tốt. 
Người không học, thời không lấy chi thành "Thánh Đức", 
cho nên việc học, để cho mở tâm thần thông ý tứ, vui iòng 
sửa tánh, là việc trước nhất của bực "Thánh Nhơn".

Người xưa nổi : "Cây không cành gọi là cây cùi. Người 
không học gọi là người mù"; Từ xưa các "Thánh Hiền" còn 
chuyên việc học, huống kẻ phàm phu, đời bấy giờ, có ai 
không học mà thành người ư ! ?

Thế nào là các Bộ Kinh ?

Tiếng "Phạm Ngứ" gọi là "Tu Đa La" cũng như tiếng 
Hán nói chứ "Kinh".

Chứ "Kinh" là nghĩa "thẳng tắt" là con đường thẳng tắt 
trải qua bực "Tam Thừa" và đến quả "Niết Bàn" củá đức 
Phật cho nên gọi là "Kinh".

Luận người học phải y lời Phật dạy, chẳng đặng bỏ thứ 
lớp mà học, cho nên trước học luật, sau học kinh, như thợ 
mộc có dây mực, quy củ nắm chắc trong tay.
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m ặc qui củ tạ i thủ. Tiên "Kinh" hậu "Luật", như  
khiếm thằng mặc, tắc phương viên thất, độ hĩế

Phàm học nhất kinh, tu tiên bạch sư; kinh 
hoàn cánh bạch biệt học mỗ kinh.

Sa Di thức kiến vị quảng, bất tri pháp chi thứ  
đệ, học chi sở nghỉ, cố tu tiên bạch, sư hứa nhiên 
hậu học, đương n h ậ t hữu sở tấn, ôn cố tập tân, tấn  
nghiệp chi hà, thường thị sư trắc.

ĐẠI LUẬT, Phật linh nhị chưởng học nghiệp. 
Nhứt tụng giảiể Nhị Thiên Tư.

BÁT NHÃ Kinh vân : l ễ- Thiên học, vị chi khai 
tr íẽ 2.- Giảng học vị chi diễn trí.

B ất đắc khẩu xuy kinh thượng trần .

N hật khẩu khí xú uế. Nhị th ất tôn kỉnh tâm. 
Ưng dĩ tịnh vật phất chiể

VĂN THÙ VẤN Kinh vân : "Trang nghiêm cúng 
dường cụ, dĩ khẩu xuy khử khôi giả, dọa "Ưu B át La" 
Địa Ngục, bàng báo tác  "Phong Thần Vương".

B ất đắc kinh án thượng, bao tàng trà  mạt 
tạp vật.

Dĩ ô trá c  khinh kỉnh, cố dã.

THANH QUI vân : "Tư tàng trà  mạt, thủ tiếu  
bàng quan".

Nhơn duyệt kinh, bất đắc cận bỉ án tiền  
kỉnh hành.

1.- Tự thất kỉnh nghi. 2.- Loạn tha tâm  niệm

Phàm kinh tịch  tổn hoại, nghi tốc tu bổ.
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Trưđc học Kinh sau học Luật như thợ mộc thiếu dây 
mực, thời kiểu mẫu vuông tròn ắt là sái phép.

Phàm  học một bộ kỉnh, trước phải thưa Thầy, 
kỉnh đó rồi lại bạch học kỉnh chỉ khác nữa.

Ông Sa Di, kiến thức chưa rộng chẳng biết thứ lớp 
Phật pháp, học sao là phải, nên phải bạch trước. Thầy 
cho rồi mới họcắ Mỗi ngày có chỗ học tới, ôn cũ biết mới. 
Nhứng ngày nghỉ học, phải hầu bên Thầy.

Trong ĐẠI LUẬT, Phật dạy "Sa Di" có hai phé*) họcẳ 
Thế nào là hai phép học ?

1.- "Tụng kinh và hiểu nghĩa”. 2.- "Tham thiền và 
quán tưởng".

Kinh BAT NHÁ nói : l ễ- "Học tham thiền gọi mở tríể
2.- Học kinh gọi là rộng trí".

Chẳng đặng miệng thổi bụi trên  kỉnh.
Cổ hai lỗi : l ế- "Hơi hôi trong miệng". 2.- "Mất tâm 

cung kính". Cần phải lấy vật sạch lau đó.

Kinh VAN THU VAN nói : "Sắm sửa đồ cúng dường 
mà lấy miệng thổi sạch bụi trên đồ cúng đó, đọa trong 
"Địa ngục" "Ưu Bát La", mắc báo làm ông "Thần gió" 
(Thân ở theo lùỗng gió).

Chẳng đăng trên  ghế kỉnh, để gói trà , cùng các  
vât lăt văt.• • •

Do vì nhơ ghế và khinh kinh vậy :

Bộ THANH QUI nói : "Riêng để trà nát và đồ lặt vặt, 
chi khỏi kẻ bàng quan chê cười".

Người coi kỉnh, ta  chẳng đặng đứng gần và đi 
trước ghế kỉnh người coi.

Có 2 điêu lỗi : 1.- "Mình mất vẻ cung kính". 2.- "Rồi 
loạn tâm niệm người".

Phàm  kinh sách rách  hư, phải mau bồi sửaể
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Tích thi kinh điển, tổn tức tốc bổ, vô chí hoai • • ' 7 • 
lãnễ Kỉnh như phụ mẫu, phụ mấu hữubệnh, khả bất 
tốc trị nhi chí ư nan liêu trì hĩỆ

"Sa di" bổn  n g h iệp  vị th à n h , b ấ t  đ ắ c  tậ p  
học ngoại thơ, "tử sử" trị th ế  điển chương.

Bổn nghiệp vị thành giả, vị thập luật vị thuần, 
ơai nghỉ vị cụ, cập "Sa di" sở ưng học chi kỉnh pháp, 
như TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG, DI GIÁO, PHÁP HOA, 
LĂNG NGHIÊM kinh đẳng...

"Tử sử" ? Tử, vị "bá gia chư tử", sử , vị chư quốc 
sử tỉch ễ

•

Phàm  hữu nhất đại quân thần, tấ t hứu nhất đại 
chi "sử". "Sử" giả ? Sở dĩ ký đương thời pháp, bất 
pháp, đắc thất chi tích dã. Như "Nghiêu Thuấn" chi 
đức, tấ t thơ. "Chích", "cược" chi hạnh, tấ t  thơ. Thiên 
thời "nhơn sự", thiện ác tàng phủ mạc bất, tấ t lục, 
dĩ cảnh hậu thế, thủ tín tương lai, cố vị chi TÍN s ử  
dãệ

"Ngoại thơ" ? Vị "Tứ thơ", "Ngũ Kinh", tư nái trị 
quốc, tề gia, tu thân, chi điển thuật; do kỳ giáo chỉ 
tu thân, cố danh vi "ngoại"ề

"Tam Thừa" Thánh giáo, giáo tịnh tâm  hoặc  
danh chi vi "nội"ẻ

PHỤ HÀNH vân : Nhược học "ngoại thơ" "tiểu 
thừa" giáo trung, vị phuc "ngoại đạo", thập nhị thời, 
hứa n h ất thời, tập "ngoại điển".

Nhược "đại thừa trung", sơ tâm  "Bồ Tát", nhất 
hướng bất hứa, thả linh tấn hành, chí lục căn tịnh  
vị, học ưng bất nan, nhỉ dỉèc vị vản dã
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Kinh hay là sách khi rách hư, ta mau bồi sửa, đừng để 
đến nỗi rách mèm. Vì sao ? Kinh ví như cha mẹ. Cha mẹ có 

bệnh, khá chẳng mau trị, mà đợi đến khi khó lành, đã muôn 
rồi.

Bổn nghiệp "Sa di" chưa ròi, chẳng đặng tập học 
sách ngoài như : sách "tử sử" và nhứng sach trị đời.

Bổn nghiệp chưa rồi là gì ? Nghĩa là : Mười giới luật 
chưa nhuần, 24 oai nghi chưa đủ và nhứng kinh pháp đáng 
học của "Sa di" như là : Kinh TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 
Kinh DI GIÁO, Kinh PHÁP HOA, Kinh LẢNG NGHIEM 
vân vân...

Thế nào là sách "tử sử" ? Chứ "tử" là sách "Bá gia chư 
tử", chứ "sử" là sách "sử các nưđc".

Phàm có một đời Vua tôi, thời có sách sử một đời. "Sử" 
là gì ? Sách sử là sách biên những sự tích, đắc thất đúng 
pháp và không đúng pháp trong đời đó, như : Đức lành của 
Vua "Nghiêu" Vua "Thuấn" cổ biên và hạnh xấu "Đạo chích", 
"Trương cược" cũng biên vô. Cho đến nào "Thời Trời", nao 
"nhơn sự", thiện, ác, nên, hư, đâu chẳng biên đủ, để răn nhắc 
đời sau lấy chỗ tin để lại; cho nên gọi ĩà sách TIN s ử  vậy.

Thế nào là sách "Ngoại Thơ" ? Nghĩa là : Sách "Tứ 
thơ , sách "Ngũ kinh" * ( là nhứng sách trị nước, an nhà, 
sửa mình. Do sách đây chỉ dạy theo lối tu thân của người 
thế tục. Cho nên gọi là sách "ngoài" (ngoại thơ).

Thế nào là sách "trong" ? Nghĩa là : Kinh của bực "Tam 
Thừa , Phật dạy dứt tâm mê hoặc chứng lý chơn thường 
nên gọi là sách "trong" (nội điển).

Bộ PHỤ HÀNH nói : Bằng muốn học sách "ngoại thơ" 
theo trong kinh giáo "Tiểu Thừa”, vì muốn dẹp bọn "ngoại 
đạo" nên mỗi ngày trong 12 giờ cho một giờ học sách "ngoại 
thơ".

Bằng trong kinh giáo "Đại thừa", bực sơ tâm "Bồ tát" 
quyết định không cho học, phải dạy gắng tu, đến chừng 
chứng đặng lục căn thanh tịnh, học cũng chẳng khó ma 
cũng chưa muộn vậy.
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"CỔ Đức" vân : "Đa tri đa sự, bất như tức ý, đa lự 
đa thất, bất như thủ nhất.

Lự đa chí tán, tri da tâm  loạn.
Tâm loạn sanh náo, chí tán phương đạ©ề

Anh hiên tài nghệ, thị vi ngu tệ.
N h ất kỷ nhứt năng, nhất hạ cô đăng.
N hất năng nhứt kỷ, không trung mân nhuế.

PHỤ
B ất đắc giản "ứng phó đạo tràng" kinh, tập  

học.
Phàm  học tập kinh điển, tu cầu lý hội, hoặc 

phúng tung, hoăc tho trì. Nhược vị "ứng phó", tắc  
bất ưng học.

"ứng phó giả" ? Vị bỉ chấp nao cổ đẳng, tùng sự 
di ứng tha phó thỉnh, danh vi ứng phó Ph ật giáo 
trung bổn vô "ứng phó chi" danh, hà hữu "ứng phó 
chi" kinh.

Kim ngôn "ứng phó" đạo tràng kinh, thị bỉ "ứng 
phó" tăng, vị nhân lễ tụng chi kinh sám, cập "thủy 
lục" "khoa văn" đẳng.

Nhiên kinh sám, nâi "Như Lai" "Vô thượng Pháp  
bửu" thọ trì rihất cú nhất kệ, tắ c  diệt tội sanh 
phước, vĩnh vi."Bồ «fê" chưởng tử.

Nhi tương mậu "thế gian" tài lợi thành vi khả 
thống !

Hoặc hữu tín tâm  "đàn việt", thỉnh tăng dục cầu  
phước, dĩ lợi tồn vong giả; Phật duy thính "Tỳ kheo" 
thuyết kè chú nguyên, nãi chí vị phúng nhất kỉnh 
túc dĩ lợi bỉ, thù vô "ứng phó" chi sự dã.

B ất đắc tập học ngụy tạo kinh điển.
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Bực "CỔ Đức" nói : "Người mà biết nhiều, việc nhiều, 
chẳng bằng dứt ý, lo nhiều thất nhiều, chẳng bằng 
chuyên một.

Lo nhiều lãng trí. Biết nhiều loạn tâmể

Loạn tâm sanh não, chí lãng hại đạo.

Anh hiền tài nghệ, ấy là ngu tệ.

Một nghề một tài, như ngọn đèn dưới mặt nhệt,

Một tài một nghề, như mồng muỗi giứa hư không.

LỜI PHỤ

Chẳng đặng lựa kinh "ứng phó đạo tràng" tập học
Phàm học tập kinh điển, phải cầu tỏ lý, hoặc đọc 

tụng hoặc thọ trì. Nếu vì việc "ứng phó" thời ta không 
nên học. "Ưng phó" là gì ? Nghĩa là : Các anh kia, anh thì 
cầm cái đẩu, anh thì xích cái trống vân... vân.ẵ. theo việc, 
vì chịu người chủ đám đến thỉnh tới cúng, (kỳ an hay kỳ 
siêu chi đó) gọi là "ứng phó". Xét trong ba tạng kinh điển 
của Phật vốn không có cái tên "ứng phd" thì đâu cđ 
nhứng kinh "ứng phó" ? !

Song mà nay nổi kinh "Ưng phố đạo tràng", là nghĩa 
các ông Thầy "ứng phó" kia, đi theo người thế tục để tụng 
kinh lễ sám và làm các "khoa văn" "thủy lục" vân.ế. vân. .7

Song "kinh, sám" chính là ngôi "Pháp bảo vô thượng" 
của đức "Phật Như Lai", nếu ta thành tâm trì tụng một 
câu một bài kệ thời người hết tội được phước, hằng làm 
hột giống "BỒ đề".

Nhưng nay đem đổi nhứng tài lợi trong "thế gian" 
thật đau đớn !

Hoặc có người đàn việt tín tâm nào, muốn thỉnh ông 
Thầy cầu phước, cho kẻ còn người mất được lợi ích, thì Phật 
cũng cho một ông "Tỳ kheo" đến nói bài kệ và chú nguyện, 
cho đến vì tụng chừng một quyển kinh cũng đủ lợi ích cho 
người thí chủ, chđ không có những việc "ứng phó" vậyế

Chẳng đặng tập học kinh điển ngụy tạo
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Như "Kim Cang Soán", "Kim Cang Luận", "Huyết 
Bồn", "Diệu Sa", "Cứu Khổ", "Phân Châu", "Thọ 
Sanh", "Bắc Đẩu", "Pháp Hoa (tam quyển) đẳng. Hựu 
"Mộng Thọ Tâm" kỉnh "Vô c ấ u  Tử Chú" "Thái Sơ 
Ngữ Lục" giai thị ma thuyết.

B ất dắc tập học m ạn g thơ.

Vị dĩ "Âm dương", "Thất chánh" "Ngũ vận", "Lục 
giáp", chiếm bỉ thọ yểu cùng thông chi thơ.

Nhiên "Thiên" hữu khả nhương chi tai hoạn, 
"nhơn" hữu khả chuyển chi họa phước.

Sở dĩ vi thiện, tắc  giáng chi bá tường.

B ất thiện, tắc  giáng chi bá ương

Cố vân : Nhất niệm chi thiện, tường phong hòa 
khíẵ N hất niệm chi ác yêu tinh lệ quỉ. N hất ngôn chi 
thiện tắ c  "Huýnh", "Hoặc" tam di.

Khể cổ nghiệm kim, túc vi thành giám. Huống 
kỳ sự u lý vi, hản năng tận  trắc.

Cố “Hán”, "Hoàng Đàm" viết "Thiên Đạo", "Tánh 
Mạng", "Thánh nhơn" sở nan ngôn. Tự "Tử Cống" dĩ 
hạ, bất đắc nhi văn, huống hậu thế thiển nho, năng 

thông chi hồ ?!

Túng năng tỷ tri, thiệt phi "Thích Tử sở nghi hữu 
hại tự tha, hoại loạn chánh pháp, họa phi tiểu dãề

Tư ớng th ơ .

VỊ sát hình quan mạo, dĩ đạt họa phưức chi thơ

dãế
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Như kinh "Kim Cang Soán", kinh "Kim Cang Luận", 
kinh "Huyết Bồn", kinh "Diệu Sa", kinh "Cứu Khổ", kinh 
"Phân Châu", kinh "Thọ Sanh", kinh "Bắc Đẩu", kinh 
"Huỳnh Đình", kinh "Pháp Hoa" (3 quyển) vân... vân.ể. và 
"Mộng Thọ Tâm" Kinh, kinh "Vô Câu Tử Chú" và kinh 
"Thái Sơ Ngứ Lục" vân... vânẽ.. đêu là lời ma nói chẳng nên 
học tập.

Chẳng đặng tập học sách coi số.
Nghĩa là : Dùng nhứng sách "Âm dương", sách "Thất 

chánh", sách "Ngũ vận", sách "Lục giáp", những sách xem 
coi tuổi tác, giàu nghèo, chết yểu bay sống lâu.

Song nhà Nho nói : "Trời" thì có tai hoạn khá cầu. 
"Người" thì có hoạ phưđc khá chuyển.

Sở dĩ làm lành, thời "Trời" xuống cho trăm Dhước.
Làm chẳng lành, thời "Trời" xuống cho trăm họa. ^
Nên người xưa nói : Một niệm lành thời khí hòa gió tốt. 

Một niệm ác thời yêu tinh quỉ dứ. Một lời nói lành, thời sao 
"Huýnh" sao "Hoặc" ra xa. Một lời nói ác, thời các sao xấu ấy 
ráp lại.

Xét xưa nghiệm nay, như thế cũng đủ chắc rồi. Huống 
chi nhứng sự kín nhiệm, lý sâu mầu, ít ai am hiểu hết đặng.

Cho nên đời nhà "Hán" ông "Hoàng Đàm" nói : "Việc 
"Đạo Trời" cùng "Tánh Mạng người", bực "Thánh nhơn" kia 
còn khó nói". Từ thầy "Tử Cống" sắp xuống, nghe còn 
không nổi câu chuyện "Thiên Đạo Tánh Mạng", huống chi 
kẻ nho thường đời sau đây, làm sao thông hiểu !

Song, tóm lại các việc như trên, dầu cho thông hiểu đi 
nứa, nhưng thật không phải con nhà họ "Thích" nên làm, 
cổ hại mình và kẻ khác, cùng hư loạn chánh pháp mắc họa 
chẳng phải nhỏ vậy.

Chẳng đặng học tập "sách coi tướng".
Nghĩa là : Nhứng sách xem hình coi tướng để đoán biết 

sự họa hay phước vậy.

(1 )  T R Ờ I  lầ c h ỉ : Công lý tự nhiên : hay Nhơn nầo Quá ãy.
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Y Thơ.

Vị tr ị  bệnh phương nhĩ chi thơ, thỉ tự  "Thần 
Nông" sát thảo mộc hàn ôn chi tánh, biện "quân 
thần tá  sứ", chỉ nghĩa, tá c  dược phương dĩ liệu dân 
tâ t.

"Huỳnh Đế" tác  "nội kinh", mạng "Du Phụ" "Kỳ 
Bá", "Lôi Công" sát "Minh Đường", cứu mạch tức.

"Vu Bành", "Đổng Quân" xử phương nhĩ, nhi y 
đạo tự  lập, nguyên phi "Thích Tử".

Sở học do loạn đạo tâm, phương phế chánh vụ, 
thảng nhất thố dụng, tắc tự tổn tổn tha. Cố "Như 
Lai" hứu bối thống chi dư báo, “Biển Thước”, 
"Thương Công" hứu bất miễn chi họa hình túng đắc 
"Lưu Thủy", "Kỳ Bà" chi diệu thuật, thành phi viên 
đảnh phương bào chi nghi tập dãễ

Bỉnh thơ.

Như "Thái Công" chi "lục thao ", "Huỳnh Thạch  
Công" chi "tam lược", cập "Tôn Võ Tử", chi "Thập 
tam  thiên" tư  giai chinh phạt trận  pháp chi thơ, đại 
phi "Thích Tử" sở nghi học giả.

Bốc phệ thơ.

"Qui" viết "bốc"

"Thi" viết "Phê".

Thi thảo nhất sanh bá hành, dụng thử chiếm  
chi dĩ quyết nghỉ, cồ viết : "Bốc Phê" Tấn thần  
"Nhan Hàm", "Quách Phác", thường dục dữ chi phệ. 
Hàm viết : "Niên tại "Thiên", vị tại nhơn, tu kỷ nhi 
thiên bất dữ giả, mạng dá.



VIỆT DỊCH THIẾN OAI NGHI TĂNG CHÚ 263

Chẳng đặng tập học "sách làm thuốc".

Nghĩa là : Nhứng sách phương thuốc trị bệnh, sách 
này bắt đầu từ ông "Thần Nông", xét cái tánh lạnh, nóng 
của cỏ cây phân theo cái nghĩa "Quân, Thần, Tá, Sứ", chế 
phương thuốc để trị lành bệnh dân.

Vua "Huỳnh Đế" làm sách "Nội Kinh" dạy ông "Du 
Phụ", ông "Ky Bá" và ông "Lôi Công" xét bộ "Minh Đường" 
(coi hỉnh sắc) tìm việc "mạch tức" (coi bộ mạch).

Ông "Du Bành", ông "Đổng Quân" chế phương thuốc 
mà đạo thuốc bắt đầu thành lập từ đây, song đó để người 
đời học làm, chớ không phải "Thích Tử" nên học.

Vì sao ? Bởi sợ loạn tâm đạo, hư hỏng việc chánh, rủi 
một phen lầm dùng, thì tổn mình và hại kẻ khác, sự tội 
lỗi chẳng biết bao. Bởi vậy cho nên đức "Như Lai" nhơn 
đời trưđc, nay còn mắc báo đau lưngẾ Kìa ổng "Biển 
Thước", ông "Thương Công" còn không khỏi mắc cái họa 
gia đình. Dầu đặng chước hay như ông "Lưu Thủy", ông 
"Kỳ Bà", nhưng thật không phải kẻ "đầu tròn áo vuông", 
chỗ nên học tập.

Chẳng đặng tập hoc "Sách bỉnh trận "ắ

Như sách "Lục Thao" ông "Thẩi Công", sách "Tam 
Lược", ông "Huỳnh Thạch Công", với 30 bài của ông "Tôn 
Vố Tử"ế Nhứng sách đây đều là sách dạy về phép lập trận 
đánh giặc. Rất chẳng phải "Thích Tử'1 chỗ nên học vậy.

Chẳng đặng tập học sách bói khoa, xủ quẻ.

Lấy vỏ rùa mà bói, Tàu gọi là chứ "Bốc". Lấy cỏ thi 
coi quẻ, Tàu gọi là chứ "Phệ". Nghĩa là : cỏ thi một bụi 
sanh ra trăm cọng. Dùng thứ cỏ đây mà bói nghiệm, để 
quyết nhứng sự nghi nơi làm, cho nên chung kêu là sách 
"Bốc Phệ" (bói khoa xủ quẻ). Tôi nhà "Tấn" là ông "Nhan 
Hàm" làm bạn với ông "Quách Phác". "Phác" thường muốn 
coi quẻ cho Hàm, "Hàm" nói : "Tuổi ở "Trời", lộc ở người, 
mình tu mà "Trời" không cho, đó là tại mạng mình.
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Thủ đạo nhi nhơn, bất tri giả, tánh dã. Tự hứu 
tánh mạng, vô lao thỉ quỉ,

Thế Nho thượng bất vi, nhi "Thích Tử" phản học 
thiêt khả tu dã".

•

Thiên vản thơ

Vị ngưởng quang Thiên tượng, nhựt nguyệt tỉnh  
thần, tuệ, "bột", "huýnh", "hoặc" chi biến. Dĩ chiếm  
quốc chỉ phong kỉèm, nhơn dân chỉ tai dị. Kỳ thỉ tự  
"Huỳnh Đế", "Hút", "Trọng", "Đường", "Hòa", "Cam", 
"Thạch", đẳng...

Bỉ nhơn thời vụ, luận kỳ thơ truyện, phi dự 
"Thích thị" chi lưu.

Cố kỉnh vân : B ất đắc ngưởng quan lịch số, thôi 
bộ dinh hư, nhất nguyệt bạc thực, tinh thần biến 
quái, sơn băng địa động, phong võ hạn lao, tuế thục 
bất thục, hữu dịch vô dịch.• ' • •

N h ậtb ất đắc tri, hữu phạm tư giới phi "Sa di" dã.

Địa Lý thơ.

Phi Minh cửu châu, cửu đạo, cửu sơn, cửu trạch  
quốc độ chỉ điển, thị kim kham dư gia, trạch  sanh cư  
tử, táng chi thơ, khởi tự "Quách Phác", tập chi "Thanh 
ô Tử".

Nhiên họa phước chi định số, do ư tiền nhơn. Tiên 
nhơn tuy định, tu thiện khả dĩ diệt kỳ dư ương. Tập 
ác tức tổn kỳ phước hựu, tu thiện khả bổ tiên phi.

Khởi dung tích ác, nhi đồ địa, báo chi "tam đa" 
nhơn nghĩa bất tu, nhi cầu khô cốt, thọ chi "ngũ 
phước"
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Giứ đạo đức mà người không biết, đó cũng vui nơi 
tánh mình. Mình sẵn có tánh và mạng; nhọc gì phải bói 
cùng khoa. Ôi ! Kẻ Thế Nho như ông "Nhan Hàm" còn 
chẳng thèm làm, huống "Thích Tử”, đã rõ tự tâm, mà trở 
lại học tập !

Thật khá trẽn vậy !

Chẳng đặng tập học sách Thiên văn.
Sách Thiên văn là nhứng sách nói về lối ngưđc xem 

tượng trời, mặt nhật, mặt nguyệt, sao tinh thần (sao Bắc 
đẩu) sao "Nhuế", sao "Bột", sao "Huýnh", sao "Hoặc" dời 
đổi. Để chiếm coi nhứng sự tai dị của nhơn dân và việc 
thạnh suy trong nước. Sách "Thiên văn" đây bắt đầu từ 
vua "Huỳnh Đế" vua “Xuyên Húc”, ông "Chánh Trọng", vua 
"Đường Nghiêu", ông. "Hy Hòa", ông "Cam Công" và ông 
"Thạch Thân" vân.ệ. vân...

Các người kia nhơn thời vụ, luận làm sách để truyền 
lại đời. Chẳng phải nhứng người "Thích Tử" dự vào.

Cho nên Kinh THẠP GIƠI nối : Chẳng đặng ngưđc 
xem lịch số, coi tướng giàu nghèo, nào nhật thực, nguyệt 
thực, các sao dời đổi, núi lở, đất động, gió mưa, nắng lụt, 
năm được mùa và năm mất mùa, trong năm có tai dịch 
hay không tai dịch.

Các việc như trên đối với "Thích Tử", quyết không 
nên học. Nếu có phạm giới đây, không phải Thầy "Sa di"
vậy-

Chẳng đặng tập học sách Địa lý.

Sách "Địa lý" đây, chính là nhứng sách lựa chỗ đất 
sông ở chêt chôn của nhà "Địa lý" bây giờ, chớ không 
phải thứ sách nói về việc : ’ cửu châu, cửu đạo, cửu sơn 
cửu trạch, của các nước.

Sách "Địa lý" đây bắt đầu từ ông "Quách Phác" học 
với ông "Thanh ô Tử".

Song những nghiệp sô nhất định họa và phưđc đều bởi 
nhem đời trướcắ Nhơn trước tuy nhất đỊnh nhưng làm lành
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Tam đại vị sở kiến hứu, "Khổng Lão" diệẹ vị 
thường ngôn.

Cố thế vân : Phong thủy nhom gian bất khả vô, 
to àn  bằng âm  ch ấ t ỉưảrng tương phò, phú quổi 
nhược tùng phong thủy đắc, tái sanh "Quách Phác" 
dã nan đồ.

"Đồ sấm" thơ.

Thị phù sấm chi thơ, vị sấm ký lai nghiệm phù, 
hiệp vô sai dã.

Hữu vân : "Đồ” thị "hà đồ" ?

Phục Hy "thị thời, long mã phụ đồ xuất hà, toại 
dĩ kỳ vãn, họa vi "Bát quái"

"Sấm" thị phù mạng thơ dá.

Nãi chí "lư hỏa", "huỳnh bạch".

Thị "Đơn táo, Huỳnh bạch" chi thuật.

"Hoài Nam" truyện vân : Hữu TRUNG THIÊN 
b át quyển ngôn : Thần Tiên "Huỳnh B ạch" chi 
thuật, cộng nhị thập dư vạn ngônế

ĐAO GIA luyện chơn kỉnh vân : "Đơn Sa" luyện 
chi n h ất phản, nhi thành bạch ngân, nhị phản, nhi 
thành huỳnh kim.
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cũng CÓ thể diệt được cái tội xưa. Làm ác quyết tổn phưđc 
lành của mình. Làm lành có thể bù lại cái quấy trước.

Dầu cho người tích ác, mà cầu "địa lý” đặng phước 
báo "Tam Đa" là : 1) Phước, 2) Thọ, 3) Sanh được nam tử.

Nhơn nghĩa không làm mà cầu xương khô (1) trao cho 
năm phước .

Ba đời "Hạ", "Thương", "Châu" cũng chưa thấy có, và 
sách "địa lý" đây, đức "Khổng Tử", cũng chưa từng nói 
đến. Cho nên người đời cổ câu : "Cảnh cuộc đời người 
chẳng phải không, toàn nhờ âm chất giúp mới xong : giàu 
sang bằng theo "Địa Lý" đặng. "Quách Phác" dẫu còn cũng 
khó trông".

Chẳng đặng tập học sách "đồ sấm".
Sách "Đồ Sấm", là nhứng thư sách phù hiệp lời sấm. 

Lời sấm là nhứng lời ghi, để kinh nghiệm đời sau phù 
hợp không sai vậy. Có chỗ nói : "Đồ" là sách "Hà Đồ". 
Nghĩa là "thời kỳ của vua "Phục Hy", thây con long mã 
đội cái "Hà Đồ", từ dưới sông nhảy lên. Vua liền coi theo 
hình nét vẽ làm tám quẻ gọi là quẻ "Bát Quái”.

Chứ sấm là nhứng sách phù hợp với sô' mạng vậy.

Nhẫn đến chẳng đặng tập học, những phép "Lô 
Hỏa" và phép "Huỳnh Bạch".

Sách "Lô Hỏa", "Huỳnh Bạch" tức là nhứng thứ sách 
"Đơn Táo", "Huỳnh Bạch"

Thế nào là "Đơn Táo", "Huỳnh Bạch" ?

Trong truyện "Hoài Nam" nói : "Có Bộ TRUNG 
THIÊN tám quyển, nói về nhứng phép "Thần Tiên", 
"Huỳnh Bạch", cộng hơn hai mươi muôn lời".

Kinh ĐẠO GIA luyện chơn nói : "Lấy vị "Đơn Sa" 
luyện một lần, thì thành chất bạc, luyện hai lần thành 
chất vàng.

(1 )  Lấy cõt,  dời mã.

( 2 )  1.- Sống lâu; 2.- Giầu sang; 3.-  Mạnh giòi; 4.-  An cư lạc nghiệp; 5,-  Tuói già thượng
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Tích "Hán" đạo sĩ "Lý Thiếu Quân", tấu viết : 
"Thần năng ngưng hống diên, thành bạch ngân, phi 
đơn sa, vỉ huỳnh kim, kim thành phục chỉ, bạch  
nhựt thăng "Thiên".

"Võ Đế" tín chi, hậu tấ t vô nghỉệmằ "Đường Võ 
Đế" háo "Tiên", Đạo Sĩ "Triệu Qui Chơn", dữ "kim 
đơn" phục chỉ, dược phát táo muộn thất thường toại 
băngệ

Tư đẳng, giai hoạch khi quân chi tội.

Kim hữu ngu nhơn, lũ thọ tư hoặc, chí ư vong 
thân phá gia giả, bất thiểu.

Nhiên "Thích Tử" khí ngọc bạch, xuất gia vi đạo; 
khởi khả phản sanh tham trước, học thử lậu thuật. 
Thành vi khả sỉ, tự hoặc, hoặc nhơn, điếm nhục 
pháp môn, hoạch tội phỉ khỉnh.

"Thần kỳ", "quỉ quái", "phù thủy" đẳng thơ.

Hữu phước nhi lỉnh, viết "Thần", vô phước nhi 
mị viết "quĩ". Hựu quỉ giả, khi dá, khi nhơn dĩ cầu  
ẩm thực dã.

Thử vị hàng "Thần" hàng "quỉ", "họa phù” "tốn 
thủy", trị bệnh trị "quỉ", tà  vu huyễn thuât, đẳng thơ. 
Vọng thuyết kiết hung họa phước, hoặc nhơn thủ 
lợiẽ

Khởi tự  "Trương Đạo Lăng" tự  xưng "quỉ tốt" 
đạoỀ Tạo "phù thủy" tiêu lục chi thuật, truyền chí 
"Trương Giác", "Giác" dĩ yêu thuật giáo dân chú "phù 
thủy" dĩ liệu tậ t bệnh, chúng cọng "Thần" nhi kỳ chi, 
hậu bạn vi "Huỳnh Cân" tặc  yên.
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Xưa nhà "Hán" kẻ Đạo Sĩ ngươi "Lý Thiếu Quân" tâu 
vua rằng : "Hạ thần nầy, có thể ngậm nước chùy làm 
thành chất bạc, thổi vị đơn sa làm chất vàng. Lúc thành 
vàng uống vô, ban ngày bay lên "Trời".

Vua "Võ Đế" tin lời, sau rồi không thấy linh nghiệm 
chi cả. Đời nhà "Đường, vua "Võ Đế" ham mộ phép thần 
tiên, kẻ đạo sĩ là ngươi "Triệu Qui Chơn" cho uống vị "kim 
đơn", thuốc vô bắt bực bội mất tánh thường rồi băng.

Các Đạo Sĩ nói trên đây đều là bọn mắc tội khi quân cả.

Đời bây giờ, có nhứng người ngu, thường mắc lầm đổ, 
đến nỗi mất mình, tan nhà, ấy chẳng ít.

Song hàng "Thích Tử" là kẻ bỏ lụa là vàng ngọc, đi xuất 
gia học đạo, đâu nên trở sanh tâm tham đắm, học chưđc hèn 
như vậy. Thiệt là hổ lắm ! Lầm mình và lầm cho kẻ khác 
nhơ nhuốc trong nhà đạo, mắc tội chẳng phải nhẹ.

Chẳng đặng tập  học những sách  "Thần Kỳ", 
"Quỉ Quái", sách "Phù Thủy" vân... vân...

Có phưđc mà linh (hiển) thì gọi là "Thần" không 
phước mà quái (gở) thì gọi là "Quỉ". Lại chứ "Quỉ" có 
nghĩa là "dối gạt" vậy. Nghĩa là : Gạt người để tham cầu 
đồ ẩm thực vậy.

Song đây đều thuộc về nhứng sách như : "Sách Trừ 
Thần", "Em Quỉ", vẽ bùa phu.n nước trị bệnh, trị Quỉ và tà 
du huyễn thuật v.v... Quây nói việc tộ't xấu, việc họa, việc 
phước, dối người lấy của.

Nhưng sách "Phù Thủy" đây khởi ra bắt đầu từ ông 
"Trương Đạo Lăng” tự xưng cái đạo "Quỉ tốt". Đạo "Phu 
Thủy" này, bày nhứng chuyện như là : lập đàn cúng vái 
và vẽ bùa, phun nước, truyền đến ông "Trương Giác" 
"Giác" dùng chước yêu nầy, dạy dân nào đọc chú, nào vẽ 
bùa, phun nước trị lành tật bệnh. Bây giờ thiên hạ ùa 
nhau khen hay và ùa nhau tôn kính mấy chú "Thầy bùa". 
Bọn nầy sau trở làm giặc nội loạn trong nước kêu là giặc 
"Huỳnh Cân" (khăn vàng).
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ĐAI LUÂT, bất thính tụng ngoại đạo an trạch  
phù chứ, chi tiếc chú, tri nhơn sanh tử  kiết hung 
chú, giải chư âm thanh chú đẳng, diệc bất đắc giáo 
tha tá c Ễ

B ất đắc tập học tuyên quyển đá kệ.

Tức kim vô vi giáo, chi KIM CANG quyển, n h ấ t  
nhơn tuyên chi, chúng nhơn liển nhi họa chi, viết 
đã kệ.

B ất đắc tập học ngoại đạo thơ, trừ  trí lực 
hữu dư, vị dục tri nội ngoại giáo thâm thiển giả. 
Khả dĩ thiệp lạp, nhiên vật sanh tập học tưởng.

Lạp, diệc tác lạp, lạp, tiển dã. Nội ngoại giáo 
như tiên thích.

ĐẠI kinh vân : "Phật cáo chư "Tỳ kheo", xuất gia 
nhơn, ưng tu huệ hoc, tầm  cứu kỉnh điển, bất đắc 
phi độc "ngoại thơ"ế

Ngã "Niết Bàn" hậu, hữu ngu si phá giới nhơn, 
xả thập nhị bộ kinh, đọc tụng chủng chủng ngoại 
đạo điển tịch, văn tụng thủ bút, súc bất tịnh vật, 
ngôn thị Phật thính.

Như thị chi nhơn, dĩ hảo "chiên dàn", mậu ư 
"ngõa mộc", dĩ cam Tô, diệc ư ác độc.

Cố LUẬN vân  : Nhược "Bồ Tát", ư P h ậ t sở 
thuyết, khí xả bất học phản học ngoại đạo tà luận  
thế tục kỉnh điển, thị danh vi phạm.

Nhược thượng thông minh nhơn, năng tốc thọ 
học, đắc bất động trí, ư n h ật nguyệt trung, đương dĩ 
nhị phần thọ học Phật pháp, nhất phần học ngoại 
điển.
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Trong ĐẠI LUẬT chẳng cho đọc phù chú yếm nhà 
cửa của "ngoại đạo" và đọc chú trị bệnh trong xương cốt, 
chú biết việc người sanh tử, kiết,liung, chú biết các thứ 
tiếng tăm v.v... cũng chẳng nên dạy người học.

Chẳng đặng tập học vở quyển rập kệệ

Tức thời bây giờ có một quyển kinh KIM CANG của 
đạo "vô vi" (kinh nhà ngoại đạo). Một người vở ra xướng 
đọc rồi mấy người nói tiếp rập theo thì gọi là "Đả Kệ".

Chẳng đặng tập học sách vở "ngoại đạo" trử  
những thầy trí lực có dư, vì muốn biết giáo điển 
nội ngoại, cao thấp thể nào nên mới trả i qua cho 
biết, song cũng đừng sanh tâm  tưởng tập học.

Tiếng nói trải qua cũng như nói để học cho biết. Giáo 
điển nội ngoại như văn trưđc đã giải.

Kinh NIÊT BÀN nổi : Phật kêu các "Tỳ kheo" bảo 
rằng : "Nầy "Tỳ kheo", các ông là người xuất gia, cần phải 
tu học trí huệ, tầm xét kinh luật, chớ nên vở đọc sách 
ngoài.

Ta sau khỉ nhập "Niêt Bàn" rồi, có nhứng người ngu 
si phá giới, bỏ mười hai bộ kinh, đọc tụng các thứ sách 
vở "ngoại đạo" tay viết bài tụng, chứa những vật bất tịnh, 
nói là Phật cho.

Nhứng ngưởi như thế, khác nào kẻ đem hương 
"Chiên Đàn" tốt, đổi với "ngói gạch" đem vị cam lồ ngon 
đổi lấy chén thuổc độc.

Cho nên trong "LUẬN" nói : nếu người tu hành, đối 
vđi lời Phật dạy bỏ hẳn không học, trở học nhứng luận tà 
giáo của ngoại đạo, kinh điển thế tục; ấy gọi là phạm giđi.

Bằng thầy nào thông minh bực thượng, học hành 
mau chổng đặng trí bất động ở ngày tháng nên phân ba 
phần, hai phần phải học Phật Pháp, một phần học sách 
ngoài Ế
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Nhược ư thế điển, "ngoại đạo" tà giáo, ái lạc bất 
xả, bất tác khí tưởng, thị danh vi phạm.

PHÁP UYÊN vân : Nhược nhất hướng phế nội 
tầm ngoạỉ tắc  tiện đắc tội, túng giải lý hạnh, duy 
khả tạm  tập, vị phục ngoại đạo, hườn tu yểm ly, tấn  
tu nội nghiệp vụ linh tăng thắng.

Nhược thiên đam trước, tắc  hoại chánh pháp, 
khởi thành "Tăng Bửu". Nhược chuyên đọc ngoại 
điển, ca vịnh cầm kỳ, phúng tụng thỉ thơ, đồ tiêu  
nhựt nguyệt. Nội giáo pháp dược, cứu sanh vi cấp, 
văn áo lý thàm, từ hoa bí bác. Năng giai nhất cú, 
diển vô lượng nghĩa, tân cựu kinh ỉuận, quyển trụ c  
sổ thiên, tằng bất qui kiểm nhât cú chi nghĩa. Ngoại 
đạo bất cấp chi sự, nh ật dạ cân học

Nhược vị bạch y, tiếu ngâ vô tri, bất học thế  
điển giả, hà như tục nhơn, vấn ngă kỉnh nghĩa, bất 
năng đáp da ? Cư nội bất nhàn ư ngoại, vị túc khả 
tu. Tại nội bất giải ư nội, sỉ nhục di thậm !

Lương do thời tương m ạt pháp, nhơn m ạng  
chuyển thúc vô thường giao tý, triêu bất mưu tịch, 
khủng nhứt nhập minh đồ, lụy kiếp nan xuất, tái 
ngộ "Phật Pháp", tưởng kiến vô do. Tuy "kinh luận" 
hứa nhất phần học ngoại, vị phục "ngoại đạo", thử  
vị thượng trí thông duệ giả thuyết. Tiên ám ư nội, 
kiêm linh tri ngoại. Cơ biện phong mang, xuất ngôn 
quan điển, nội ngoại bác cứu, kham vi sư tượng.

Đắc như kinh thuyết : Vị phục "ngoại đạo", kim 
tự lượng thân, xúc sự vô năng, thần thức thường bế, 
ngu trán g hằng khai, tự  cứu vô liêu, hà năng lợi 
nhơn. S ắc hương bất thông, hà biên thúc mạch, 
nguyên tự  tư thối, tỉnh kỷ vi học, diệc bất đắc dĩ 
Phật kinh, nhữu tạp tục điển.
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Bằng học sách thế tục, lời tà giáo của ngoại đạo, ham 
mến không rời, chẳng sanh tâm tưởng bỏ, ấy gọi là phạm 
giđi.

Bộ PHÁP UYEN nói : Nếu cứ một mực, bỏ nội điển tìm 
học ngoại điển, thời là mắc tội. Dù hiểu lý thực hành nhưng 
cũng chỉ tạm học mà thôi. Vì để diệt trừ bọn "Ngoại đạo", rồi 
phải nhàm bỏ, gắng tu nghiệp nội, chuyên cho thêm rộng.

Bằng cứ một lòng mê đắm, thời hư chánh pháp, đâu 
thành ngôi "Tăng Bảo". Như người chuyên đọc sách ngoài, 
ca vịnh đờn cầm, đánh cờ, ngâm đọc thi thơ,luống qua ngày 
tháng. Nội giáo là món pháp được cứu sanh là việc cần cấp, 
văn mầu lý nhiệm, lời hay, nghĩa rộng. Tỏ được một câu, 
nói nghĩa không cùng tột ; kinh luận nào tân nậo cựu, pho 
bộ mấy nghìn, từng không dòm coi nghĩa một câu. Sách 
Ngoại đạo" là việc không cân kiếp, chuyên học ngày đêm.

Bằng nói người bạch y cười ta không biết, chẳng học 
sách đời, sao bằng người thê tục hỏi ta nghĩa trong kinh, ta 
không thể đáp đặng ư ! ở  trong không biết sách ngoài chưa 
đủ hổ chi. ơ  trong mà không biết việc trong hổ thẹn rất 
lắm !

Bởi vì đời bây giờ nhằm đời mạt pháp, mạng người 
ngắn ngủi, "Quỉ vô thường" rình rập một bên, mai chẳng 
biết chiều, e khi vào chốn "Minh Phủ", nhiều kiếp khó ra 
tưởng không đâu được thấy "Phật Pháp" lần thứ hai nữa! 
Tuy "Kinh Luận" cho một phần học sách ngoài vì dẹp bọn 
"Ngoại đạo", đây là những bực thượng trí, ngỏ thông mà 
nói. Vì trưđc đã thuộc việc trong mới cho biết việc ngoài. 
Lòng sáng nhậm lẹ, ndi ra nhằm sách, trong ngoài rộng xét 
đáng làm "Thầy Thợ".

Như trong Kinh Phật nói : Vì muốn dẹp bọn ngoại đạo 
nay phải lượng sức mình, gặp việc bất tài, thần thữc toi 
câm ngu xuẩn hằng mở, cứu mình không rồi, làm sao lợi 
người được. Sắc hương chẳng thông làm sao biện rành bắp 
lua, xin tự nghĩ lại, xét mình mà học, cũng chẳng đặng đem 
kinh Phật lộn lạo, vđi sách đời.
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Như MINH BÁO KÝ vân : "Đường’, "Triệu Văn 
Tín", "Toại Châu" nhơn, "Trinh Quán" nguơn niên, bạo 
tử tam nhật, phục tô vân : Chí "Diêm Vương" sở, 
vương vấn : "Nhữ tu hà công đức ?" - Đáp ngôn : "Nhất 
sanh dĩ lai, bất tu công đức, duy báo "Dữu Tín", "Văn 
chương tập lục" - Vương ngôn : "Dữu Tín" thị đại tội 
nhơn, hiện tại thọ khổ, phả tằng thức phủ ? - Đáp 
ngôn : "Tuy đọc cừ văn chương, vị thức kỳ nhơn ?".

Vương tức khiển nhơn, dẫn xuất "Dứu Tín", nãi 
kiến nhất qui đa đầu. Quỉ khứ thiểu thời, hiện nhât. 
nhơn thân, lai vân : "Ngã tiện thị "Dữu Tín"ể Vị tại 
sanh thời, háo tác  văn chương, vọng dẫn Ph ật kinh, 
dĩ tạp  tụ c thơ, phỉ báng P h ật Pháp, vị bất cập  
"Khổng", "Lão" chi giáo, kim thọ qui thân, khổ chi 
cực dã.

B ất đắc tập học thi từ.
Chí chi sở phát ư ngôn, viết "Thi" Ngôn chi sở  

thổ ư văn, viết "Từ".

Ký vân : "Thơ" "toán" "bốc" thuật, tục điển văn 
tụng, cu thị "thế pháp", phi xuất gia nghiệp, cố bất 
thính học.

B ất đắc trước tâm  học tự cầu công, dãn thơ  
tả  đoan giai túc hĩẾ

Giai, tức gia thơ, nái "Thượng Cốc", "Vương thứ  
Trọng" sở tác, túc dĩ tuyên văn hiển nghĩa, hà cánh  
trước tâm  cầu công ư "Thảo", "Lệ". Kim thời xuất 
gia, đa hữu bất tu chánh vụ, nhi trú dạ cầu tự tinh  
xảo, chung niên khổ tâm, mê bất tri tỉnh.

Túng nhiêu hoc đáo "Chung", "Vương", diệc hà 
cứu ư sanh tử. Chư Ph ật bất tán, "Diêm Vương'' bất 
thọ, chung vì phế vật, thành hà để sự.
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Như trong sách MINH BÁO KÝ nổi : Đời Đường ông 
"Triệu Văn Tín", người đất "Toại Châu", trong niên hiệu 
"Trịnh Quán" năm đầu, chết giấc ba ngày sống lại nói : 
Xuống chỗ vua "Diêm Vương" hỏi : "Ngươi làm công đức 
chi" ? - Đáp rằng : "Nhât sanh đến giờ không làm công đức 
chi, chỉ ưa bộ "Văn chương tập lục" của ông "Dửu Tín" - Vua 
nói : "Dửu Tín" là người đại tội, hiện nay còn ở đây chịu 
khổ, người có biết chăng ? - Đáp rằng : "Tuy tôi đọc văn 
chương hắn, nhưng chưa biết hắn là người ra sao" ?

Vua liền sai dẫn "Dửu Tín" ra, thời chỉ thấy một con 
rùa nhiều đầu. Rùa đi giây lát, hiện một hình người đến 
nói : "Tôi thật là "Dứu Tín" đây. Vì khi còn sông, tôi ưa 
làm văn chương, quấy dẫn kinh Phật xen vđi sách Tục, 
chê bai Phật pháp, nổi Phật pháp chẳng bằng đạo của họ 
"Khổng", họ "Lão", nay mắc báo chịu thân rùa, khổ cực 
rất lắm !

Chẳng đặng tập học làm thi.
Trong chí thích, buông ra lời nói thì gọi là "Thi". Lời 

nói nêu tả văn tự gọi là chứ "Từ".

Đức "Hoằng Tán" làm lời ký nói : "Nghề "Thi thơ" 
nghề "Tính toán", nghề "Bói khoa" và bài văn sách tục, 
đều là pháp "thế gian", chẳng phải việc của người xuất 
gia, nên không cho học.

Chẳng đặng quyết lòng viết chữ cho hay, miễn 
viết n ét ngay thẳng là đủ.

Viết nét ngay thẳng (Tàu gọi chữ "Giai"). Chính ông 
"Vương Thứ Trọng" ở đất "Thượng Cốc" bày ra, đủ dùng 
rành văn rõ nghĩa, đâu nên cố tâm cầu học cho hay chứ 
Thao chứ Lệ". Người xiúít giti đời bây giờ, phần đông có 

người không tu việc chánh, mà ngày đêm cầu viết chứ 
cho tinh xảo, quanh năm nhọc lòng mê không biết xét.

Dẫu cho học đến như ông "Chung Do" ông "Vương Hi 
Chi" cũng nào cứu được đường sanh tử. Các đức "Phật" 
chẳng khen, vua "Diêm Vương" chẳng dùng, rốt cuộc là 
vật bỏ, có thành việc chi đâu.
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CẢNH HUẤN vân : Luật chế tạp học, dĩ phương 
chánh nghiêp, cố học thơ, bất đắc vị hảo. Nhiên cổ 
"Cao Tăng", diệc đa dị học, hoặc tinh "thảo", "lệ", 
hoặc thiện thiên chương, hoặc y thuật trì danh, 
hoặc âm dương hiển dự.

Gỉaỉ vi tinh cùng "nội điển’’ bàng thiệp dư tông, 
vô phi chí tại hộ trì, trợ  thông "Phật hóa" Kim thời 
"Thích Tử", danh thiệt cu táng, năng thơ tả, tắc xưng 
vi "Thảo", "Thánh", thông tục điển, tắc tự hiệu "văn 
chương", trạch  địa, tắc danh vi "sơn thủy", bốc thuật 
tắc hô vi "tam mạng", khởi ý xả gia sự Phật, nhi tùy 
thuận tục lưu chi danh bổn đồ yểm thế siêu thăng, 
nhi phiên tập sanh tử  chi nghiệp, cô danh yêu lợi, 
phụ thế căng năng, hình trắc  phương bào, tâm nhiễm  
phù tục, tấ t thân hư độ, lương khả ai tai !

B ất đắc ô thủ chấp trì kỉnh.

"Nhơn quả" kinh vân : xúc thủ thỉnh kỉnh, đương 
đọa xí trung trùng báo.

A NAN THỈNH GIỚI LUẬT LUẬN vân : "Tăng", 
"Ni", "Bạch y" đẳng, nhơn dọc tụng Kinh, Luật, Luận 
đẳng, hành ngữ thủ chấp phiên quyển giả, y "Đạo 
Lợi". Thiên tuế số, thọ "súc sanh" báo, nhị ức, tuế, 
đọa "chương, lộc" trung, hằng bị triệp  tích , khổ 
thống nan nhẫn. Nhược vô ký hí ngôn, tróc kỉnh, 
luật, luận diệc chiêu tien báo. Nhược an kinh tượng 
phòng đường thíêm tĩên giả, y "đao lợi" thiên tuế số, 
bát bá tuế, thọ "súc sanh" báo, nhị ức tuế đọa "trư, 
cẩu" trung sanh, nhược đắc nhơn thân, nhíìt ức tuế 
hằng thường tác khách, thê tiết bất đắc tự tại.

Đối kinh điển, như đôi Phật, bất đắc hí tiêu.
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Bộ CANH HUAN nói : Luật cấm học bậy, vì sợ hại 
nghiệp chánh, nên học viết, chẳng đặng cầu cho hay. 
Song các vị "cao tăng" đời xưa cũng có ngài học nhiều 
nghề lạ : Hoặc có ngài ròng chứ "Thảo", chứ "Lệ", hoặc có 
ngài hay làm bài làm văn, hoặc có ngài nghề học thuốc 
nổi danh, hoặc có ngài toán âm dương rạng tiếng.

Các ngài nói trên đây đều bực giỏi thông "nội điển", 
mđi trải qua các nghề, đâu chẳng phải chí quyết giữ gìn 
"Tam bảo", trợ thông "Phật" hóa hay sao ? Thế mà kẻ 
"Thích Tử", đời bây giờ danh và thật đều không, vừa viết 
chứ được đã xưng là ông "Thánh" viết chứ "Thảo". Sách 
tục biết hơi hơi, thời nói mình ông "văn chương". Lựa chỗ 
đất tốt tốt, thời gọi ta đây là ông "Sơn Thủy". Bói quẻ hơi 
làu làu, lại hô ta là ông "Tam Mạng". Đâu biết mình là 
người bỏ nhà theo Phật mà xưng theo cái danh người thế 
tục. Tâm tính chán đời, vượt ngoài "ba cõi" mà trở học cái 
nghiệp sanh tử, mua danh cầu lợi, cậy thế khoe tài. Hình 
tròn áo vuông, tâm nhiễm thói đời, trọn đời luống qua. 
Rất khá thương, mà cũng đáng tủi !!!

Chẳng đặng tay nhơ câm nắm quyển kỉnh.
Kinh NHƠN QUA nói : "Tay nhơ cầm kinh thời mắc 

báo làm con.trùng ở trong nhà xí".

Trong LUẬN A NAN THÍNH GIỚI LUẬT nói : "Tăng" 
"Ni" người "bạch y" v.v... nhơn mình đọc tụng Kinh, Luật, 
Luận, vừa đi vừa nói, tay cầm lật cuốn kinh, y theo sô' năm 
cõi trời Đao Lợi, chịu báo làm "súc sinh". Hai ức năm đọa 
trong loài "chương lộc" (hươu nai) thường bị trặc xương 
sông, đau nhức khổ chịu. Nếu không nhớ, nói chơi cầm 
Kinh, Luật, Luận, cũng mắc báo như trên. Bằng để kinh 
tượng trong phòng thất, trước thềm, y số năm trời "Đao 
Lợi", tám trăm năm chịu báo làm "súc sanh". Hai ức năm 
đọa trong loài "Trư, cẩu” (heo, chó), dù đặng thân người, 
một ức năm thường làm người khách vất vả chẳng đặng 
thảnh thơi.

Đối với kinh điển như đối với Phật, chẳng đăne  
giỡn cườiề
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Kinh thị Ph ật ngữ, diệc thị Phật sư, cố đối kinh, 
như đối P h ậtỂ Nhất ngôn nhứt kệ, thiên kiếp nan 
phùng, túng bất giải nghĩa, tụng chi diệc chưởng 
thiện căn, cố tu đặc gia tôn trọng.

Luật vân : Thận vô ngọa tụng kỉnh, nhược tài 
giác bì quyện, giải đãi tâm  sanh, tức đương thống 
niệm, nhơn mạng hô hấp, như cứu đầu nhiên, hựu 
hà hà ư giải đãi taỉ !

B ất đắc án thượng lang tạ  quyển diệt.
Đỉệt, âm điệt Kinh quyển biên thứ thành giáp, 

viết "điệt", "lang tạ", vị sâm si tạp loạn, bất tề chỉnh 
dã.

B ất đắc cao thỉnh động chúng.
Phàm  đọc kỉnh, yếu tri cú đọc thinh pháp. "Hoa" 

"Phạm" liểu nhiên. Nhược tùy chúng phúng tụng, 
thinh nghi đều hòa, bất dắc tự  thị. Nhược tự tập  
học, thỉnh tu đê tiểu, vật động chúng niệm dã

B ất đắc tá  nhơn kinh khán bất huờn, cập  
bất gia ái trọng, dĩ trí tổn hoại.

Kỉnh Pháp, thị "Tam Thừa" nhơn chi phụ mẫu, 
đồng gia ái hộ, vô hữu bỉ thử. Như hữu bất kỉnh, tổn 
hoại giả, cu đắc mạn pháp chi tội. Tá nhi cố tâm  bất 
hườn giả, tức đắc đạo tội.

Kỉnh vân : Tá, thủ, dữ tấ t phân minh, vô vi kỳ 
úớc dĩ thất tín đao.

"NHẬP TỤ' VỈỆN" ĐỆ củu  

Phàm  nhập tự môn, b ất đắc hành trun g  
ương, tu duyên tả hữu biên hành, duyên tả, tiên  
tả  túc, duyên hữu, tiên hữu túc.

Nhập trung ương, tắc dường đô, vô tôn kỉnh nghi. 
Như thế "công phủ", "nha môn", "hạ quan", thượng
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Kinh là lời của Phật, cũng là thầy của Phật, cho nên 
đối với kinh cũng như đối với Phật vậy. Một câu kinh, 
một bài kệ, nghìn kiếp khó gặp, dù học chẳng hiểu nghĩa, 
nhưng tụng đó cũng gieo căn lành. Cho nên ta phải hết 
lòng tôn trọng. Luật dạy dè chớ nằm đọc kinh, nếu vừa 
biết mình mỏi mệt, sanh tâm biếng nhác, liền phải nhớ 
tưởng mạng người trong hô hấp như cứu lửa cháy đầu, có 
thì giờ nào rảnh đâu, mà hòng trễ nải biếng lười !

Chẳng nên trên  ghế pho quyển lôn lao.
Quyon lanh sắp thứ lớp thành pho gọi là chừ “Điệt”. So le 

lộn lao không hang phẳng ây Trung Quốc gọi là chu “Lang T ạ -’.

Chẳng đăng lớn tiếng động chúng.
Phàm đọc kinh, phải biết phép đậu câu tiếng "Hoa" 

tiếng "Phạm" cho rành rẽ. Nếu theo chúng tụng kinh 
tiêng phải cho đều hòa, chẳng nên ỷ mình tiếng cao giọng 
tốt. Bằng mình học tụng, tiếng phải nho nhỏ, chớ động 
tâm niệm đại chúng.

Chẳng đặng mượn kinh người coi không trả , và 
không có tâm yêu tiếc đến nỗi hư rách.

Kinh Pháp là cha mẹ, bực Tam Thừa đồng sanh tâm 
kính trọng đừng có bỉ thử (kinh ta, kinh người). Bằng 
không kính trọng để cho hư rách thời mắc cái tội khinh 
pháp.

Mượn mà cố tâm không trả, thời mắc tội ăn trộm.

Kinh THẬP GIỚI nói : "Hoặc mượn, hoặc lây, hoặc 
cho, ắt phải phân minh, chớ trái lời hẹn, mất tín tâm của 
đạo hứu.

BÀI THỨ CHÍN : "VÀO CHÙA AM"

Phàm  vào cửa chùa chẳng đặng đi chính giữa. 
Phải theo hai bên mà đi. Theo bên trá i chân trái  
bước trước, theo bên mặt chân mặt bước trước.

Đi vào chính giứa, thời thái độ xông pha không oai 
nghi tôn kính. Như trong đời chôn "công phủ", "nha môn"
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bất đắc trung tấn, huống "Pháp Vương", "bửu điện", 
nhỉ khả bất hồi thuận tả hữu hồ ? Đương tùy môn 
giáp, cử túc, xuất nhập, duyên tả  thủ biên, tiên cử  
tả  túc, duyên hữu thủ biên, tiên cử hữu tú cẾ

ĐẠI LUẬT vân : Hành thời, tiên hạ khước ngân, 
hậu hạ khước chỉ, bình thị trự c tấn, hồi thời, hiệp 
thân tổng hồi.

TÂY QUỐC Tự ĐỒ vân : Nhập xuất chi thời, tấ t  
chuyển diện hưđng P h ậ t. Nhược lễ "Tam Bửu", 
thường niệm thể duy thị nhất, hà giả. Giác pháp 
mãn túc danh "Phật", sở giác chi đạo, danh "Pháp". 
Học Ph ật đạo giả, danh "Tăng".

Tắc tri n E à t thiết phàm "Thánh" thể đồng vô 
nhị gỉảỄ Nhược nhập tự  thời, đè đầu khán địa, bất 
đắc cao thị. Kiến địa hữu trùng, vật ngộ thương sát. 
Đương ca bại tán  thán bất thóa tăng địa. Nhược 
kiến thảo mộc bất tịnh, tức tu trừ  khước.

B ất đắc vô c ố  đăng "đại diện" du hành.

Điện an thánh tượng, kỉnh tượng như Phật tại, 
khởi đắc vô sự du hành.

B ất dắc vô c ố  đăng Tháp.

Tháp vô Xá Lợi Phât tượng, thượng bất nghi 
đăng nhi huống hữu hồ ? Nhược vị cúng dường hoa 
phan đăng đẳng, đăng thượng vô phạm.

Cố "Cổ" vân : Vô sư bất tu đăng Phật điện, đẳng 
nhàn mạc hướng Tháp trung thành, bất nhơn tảo địa 
thiêm hương thủy, túng hữu hà sa phước dã khuynh.

Nhập "điện Tháp", đương hữu nhiểu, bất 
dắc tả  chuyển.
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là bực "hạ quan", còn không dám đi chính giứa, huống chi 
ngôi "bửu điện" của vị "Pháp Vương", mà lại chẳng quanh 
theo hai bên ư ? Phải theo cánh cửa bước chân ra vào, 
quanh bên tay trái, thời chân bên trái bước trước. Quanh 
bên tay phải, thời chân bên phải bước trước.

Trong ĐẠI LUẬT nói : "Khi đi gót chân xuống trước, 
ngón chân xuống sau, bằng xem thẳng tới, khi day mình, cả 
mình đều day.

Bộ TÂY QUÔC T ự ĐO nói : "Trong khi ra vào, đều day 
mặt ngó Phật. Bằng kính lạy "Tam bảo", thường tưởng "Tam 
bảo" chỉ đồng một thể. Vì sao ? Vì Bực giác ngộ, tất cả các 
Pháp gọi "Phật Bảo". Các pháp bị Giác ngộ đó gọi là "Pháp 
Bảo". Nhứng người học pháp của Phật đó gọi là "Tăng Bảo".

Thời đủ biết tất cả, nào "Phàm", nào "Thánh", đồng thể 
không hai vậy. Hoặc khi vào chùa, cúi đau ngó xuống chẳng 
đặng ngó lên. Thấy đất có trùng, chớ lầm sát hại. Phải ca 
ngâm khen ngợi "Tam Bảo", và chẳng nên nhổ nước miếng 
nơi đất chúng Tăng. Hoặc thấy cỏ rác đồ bất tịnh, mau phải 
dọn dẹp.

Chẳng đặng vô cớ lên chốn "đại điện" dạo chơi.
Chánh điện để thờ tượng Phật, kính hình Phật như 

kính Phật còn tại thế, đâu nên vô sự mà lên chánh điện dạo 
chơi.

Chẳng đặng vô cớ lên tháp,
Tháp tuy không thờ cốt Phật và hình tường Phật, còn 

chẳng nên lên, huống chi có linh cốt và hình tượng. Bằng 
sắm đồ cúng dường như : hoa quả, tràng phan, đèn v.v... đi 
lên không phạm.

Cho nên lời "Cổ Đức" nói : "Vô sự không nên lên điện 
Phật, dạo chơi chẳng đi đến trong tháp, chẳng nhơn việc 
quét đất, và dâng hương cúng nước, dẫu có phưđc hà sa cũng 
tiêu.

Vào "điện tháp" phải quanh bên hữu, chẳng đặng 
quanh bên tả.
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Hứu nhiểu danh "kiết", tả chuyển danh "hung". 
Phàm nhỉểu Phật, nhỉểu Tháp, tự đông nhi nam, tức 
thành "hữu nhiểu" phi dụng tự thủ vi hữu. Phù nhiểu 
dĩ kỉnh mộ Phật vi nghĩa, cố đương dĩ Phật vi hữu dã.

Văn "Cú Ký" vân : Tả hồi thiên tịch, dĩ biểu ác  
dã. Hứu hồi tiện dị, dĩ biểu thiện dã. Phật phát hữu 
tríên, phàm nhơn tả tríên, cố đương tùng Phật.

B ất đắc Điện Tháp trung, di thóa.

TĂNG HỘ Kinh vân : Tại Phật Tăng tịnh địa, di 
thóa ô địa, di thị nhơn duyên, nhập Địa ngục trung, 
đao ngoạt kỷ tỉ, hỏa thiêu thọ khổ bất tức, tường 
như kỉnh thuyết.

Nhiểu Tháp, hoặc tam tráp, thất tráp, nãi 
chí thập bá tráp, tu tri biến sô'.

Phàm kỉnh nhiểu Tháp tượng, biến số giai, hữu 
sở biểu, "tam tráp", biểu cúng "Tam Bảo", trừ  "tam 
độc" tịnh "tam nghiệp", diệc tam ác đạo đắc trị "Tam 
Bảo", "Thất tráp", trừ  "thất chi tôi", đắc "thất Bồ đề 
ptiần" ; "Thập tráp" trừ  "thâp sử", đắc Phật "thập lực"; 
"Bá tráp, trừ  "bá phiên não", đắc "bá pháp môn".

ĐÊ VỊ kinh vân : "Trưởng giả Đề Vị", bạch Phật 
ngôn : Tán hoa thiêu hương, nhiên đăng lễ bái, thị 
vi cúng dường ; tríên Tháp đắc hà đẳng phước ? 
Phật ngôn : Tríên Tháp hữu ngũ phước đức. Nhât 
hậu thế đắc đoan chánh hảo sắc. Nhị đắc âm thanh  
hảo Tam sanh Thiên thượng, tứ đắc sanh "vương 
hầu" gia. Ngũ đắc "Niết Bàn" đạoẵ

Hà nhơn duyên, đắc đoan chánh hảo sắc ? Do 
kiến Phật tượng hoan hỉ cố. Hà duyèn đắc thỉnh âm  
hảo ? Do tríên tháp thuyết kỉnh kệ cố. Hà duyên đắc 
sanh "Thiên" Thượng ? Do đương tríên Tháp thời, ý 
bất phạm giới cố. Hà duyên đắc sanh vương Hầu gia ?
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Quanh bên hứu gọi là "kiết". Quanh bên tả gọi là 
"Hung". Phàm đi nhiểu Phật, nhiêu tháp, từ phía Đông qua 
phía Nam, thời gọi "hứu nhiểu", chẳng phải kể tay mình là 
phía hữu. Luận cái nghĩa đi nhiểu, là nghĩa kính mến Phật. 
Cho nên phải lấy Phật làm phía hữu vậy.

Trong văn "Cú Ký" nói : "Quanh phía tả trái nghịch, 
dùng nêu việc ác vậy. Quanh phía hứu thuận và dễ dùng 
nêu việc lành vậy. Hơn nữa tóc của Phật xoay qua bên hữu, 
người Phàm xoay qua bên tả. Cho nên phải theo Phật, nhiểu 
bên hứu.

Chẳng đặng hỉ khạc trong điện và tháp
Kinh TANG HỌ nói : ơ  chỗ sạch của Phật và chúng 

Tăng hỉ mũi khạc nhổ nhơ đất. Do nhơn duyên đó vào trong 
địa ngục, dao cắt mũi mình, chịu khổ lửa đốt chẳng dứt. Ro 
như trong kinh nói.

Đi nhỉếu Tháp hoăc ba vòng, bảy vòng nhẫn đến 
mười vòng, một trăm  vòng, phải biết số mấy vòng.

Phàm cung kính nhiếu Tháp, và tượng Phật mấy vòng 
đều có chỗ tiêu biểu cả. Như "ba vòng" tiêu biểu cúng dường 
"Tam Bảo", trừ "ba độc" sạch "ba nghiệp", dứt ba đường ác, 
đặng gặp "Tam Bảo". "Bảy vòng" trừ "tội thất chi" (11) đặng 
"bảy phần "Bồ Đề" (12). "Mười vòng" trừ "mười sử" (13), đạng 
"mười lực" (14) của Phật. "Một trăm vòng” trừ "một trăm 
phiền não", đặng "một trăm pháp môn".

Kinh ĐỀ VỊ nói : Ông Trưởng giả tên "Đề Vị" bạch đức 
Phật răng : Rải hoa, đôt hương thắp đèn lễ Phật, ấy là cúng 
dường đặng phước phải rồi, còn nhiếu Tháp đặng phước 
như thế nào ? Phật nói : Nhiêu Tháp có năm phước đức • 
1.- Đời sau đặng thân tướng đoan chính, 2.- Đặng tiếng tăm 
tô"t, 3.- Được sanh lên cõi Trời, 4.- Đặng sanh trong nhà 
"Vương Hầu", 5.- Đặng đạo "Niết Bàn".

Nhơn duyên gì đặng thân tướng đoan chánh ? - Bởi vì 
thấy tượng Phật, tâm hoan hỉ, nên đặng thân tướng đoan 
chính. - Nhơn duyên gì đặng tiếng tăm tốt ? - Bởi vì nhiếu 
Tháp, nói kinh đọc kệ nên đặng tiếng tăm tốt. Nhơn duyên 
gì đặng sanh lên cõi "Trời" ? - Bởi vì khi đi nhiểu Tháp ý



284 SA DI LUẬT GIẢI HÁN DỊCH

Do đầu diện lễ Phật túc cố. Hà duyên đắc "Niết Bàn" 
đạo ? Do hữu dư phước cố.

HOA NGHIÊM kinh tríên Tháp kệ vân : Thỉ dục 
triền  Tháp đương nguyên chúng sanh, thi hành  
phước hựu, cứu sướng đạo ý. Nhiểu Tháp tam tráp  
đương nguyên chúng sanh, đắc nhât hướng ý, bất 
tuyệt tứ hỉ.

Bâ't đắc dĩ liệp trượng dẳng, ỷ điện bích.
Hữu khỉnh mạn tội cố. Tích "nhị thập ngủ tổ", 

thất kiếp dĩ tiên, đương chứng nhị quả, do dĩ trượng 
ỷ điện bích, duyên tư quá mạn, toại thất nhị quả.

BỬU LƯƠNG kỉnh vân : Hữu nhât Hiên giả, diện 
thượng hữu "Quốc Vương" văn. Tướng sư kiến dĩ, giá 
nữ dữ chi, hậu thời hiên giả nhập tự, trượng,ỷ "Già 
Lam", sanh kiêu mạn cố, thất "Quốc Vương" văn, đọa 
"đại địa ngục", khả bất thận tai !

“NHẬP THIỀN ĐUỪNG : TÙY CHÚNG" ĐỆ THẬP

Đơn thượng, bâ't dắc đẩu y bị, tá c  thinh  
phiến phong, sử lân đơn động niệm.

Thử cụ tam quá : Nhát tự thô tháo. Nhị phiến 
trân  ô nhơn. Tam linh tha động niệm. Hựu phàm  
nhập đường, luật giáo linh cụ ngũ pháp. Nhất tu từ  
kỉnh tôn trọng ư nhơn, nhị ưng tự ti khiêm hạ, như 
thức trần  cân, tam tri tọa khởi, phủ ngưởng đắc 
thời, tứ  dại chúng trung, bất vi tạp ngữ. Ngũ bất 
khả nhẫn sự, ưng mặc nhiên.

Hạ sàng mặc niệm kệ vân : Tùng triêu  dân 
đán trự c chí mộ, nhat thiết chúng sanh tự hồi 
hộ, nhược ư túc hạ tán thân hình, nguyện nhữ 
tức thời sanh Tịnh Độ.
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không phạm giđi nên được phưđc sanh lên cõi "Trời". 
Nhơn duyên gì đặng sanh trong nhà "Vương Hầu" ? Bởi vì 
đầu mặt lạy dưới chân Phật, nên được phước sanh trong 
nhà "Vương Hầu". Nhơn duyên gì đặng đạo "Niết Bàn" ? 
Bởi vì nhiểu Phật, nhiểu Tháp cổ nhiều phước đức, nên 
được vào "Niết Bàn".

Kinh HOA NGHIÊM bài kệ nhiểu Tháp nói : "Vừa muôn 
nhiểu Tháp cầu cho chúng sanh, ra làm phước lành, xét 
thông ý đạo. Nhiểu tháp ba vòng, cầu cho chúng sanh. Đặng 
ý nhứt quyết, chẳng dứt bốn việc mừng. (15).

Chẳng đặng lấy nón gậy, các món dựng vách chùa
Vì cái tội khinh dể vậy. Xưa đức "Tổ thứ 25", bảy kiếp 

về trước chứng đặng quả thứ hai. Bởi lấy gậy dựng vách 
chùa. Vì cái tội khinh dể đó, liền mất quả thứ hai.

Kinh BƯU LƯƠNG nói : Có một ông hiền giả, trên mặt 
có hiện chứ "Quốc Vương". Thầy tướng thấy rồi, tính gả con 
gái cho ông, sau khi hiên giả vào chùa, dựng gậy vách "già 
lam", vì sanh tâm kiêu mạn, mất chữ "Quốc Vương" đọa trong 
"Địa Ngục" lđnắ Chúng ta là người tu hành, khá chẳng dè dặt 
lắm ư !

BÀI THỨ MUỜI :
"VÀO NHÀ THIỀN PHẢI TÙY CHÚNG"

Trên dơn chẳng đặng giũ áo men, nổi tiếng bụi 
bay, khiến người gần dơn động niệm.

Đây có ba điều lỗi : 1.- Tánh mình thô tháo. 2.- Bụi bay 
nhơ ngườiể 3.- Khiên người động niệm. Lại nữa phàm vào nhà 
Thiền, luật dạy phải đủ năm phép : 1,- Tâm phải yêu kính 
tôn trọng người. 2.- Phải thấp mình khiêm tốn, như khăn 
lau bụi. 3.- Phải biết, khi ngồi, khi dậy, khi cúi, khi ngước 
phải thời. 4 ế- ơ  trong chúng chẳng đặng nói bậy. 5.- Nhứng 
việc không thể nhẫn cũng phải êm lặng. 1

Khi xuống đơn thầm tưởng bài kệ rằng : "Từ sứm 
giờ <fân thẳng đến tối, tấ t cả chúng sanh lánh giữ 
mình ; Bằng ở dưới chơn tan thân hình, câu ngươi bấy 
giờ sanh Tịnh độ".
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Niệm kệ dĩ, phục ưng niệm chú th ất biến. Án, 
địa lỵ, nh ất ly, tá  ha.

B ấ t  đ ắc đại ngữ cao th in h .

"Sa Môn" xuất ngôn, ngữ tu cung thận, thỉnh 
yếu nhu hòa, phương xứng "Thích Tử" chi nghi dã.

K hinh th ủ  y ế t liêm , tu  th ù y  hậu th ủ .

Thử ly nhị quá : nhất vô thô tháo, nhị bất hoại 
vật ; quyển thời tu hướng lý, linh lưỡng đầu tề 
chỉnh.

B ấ t đ ắc đà h ài tá c  th in h .

HÀNH HỘ vân : Phàm  trước lý kịch, tiên linh 
khước ngận trước địa vật sử hứu thinh.

B ấ t đ ắc đại khái th ấu  tá c  th ỉn h .

Vô đàm hữu thinh viết "khái", vô thinh hữu đàm  
viết "thấu".

Bâ't d ắ c  lâ n  đơn g iao  đ ầu  tiế p  nhĩ, g iản g  
th u y ết th ế  sự.

Ph ật Pháp thượng bất nghỉ giao đầu tiếp nhĩ, 
huống kỳ thế sự hồ ?

H oặc hữ u đạo b ạn  th â n  tìn h  tư ơ n g  k h án , 
đường tru n g  b ấ t đ ắc cửu th oại, tư ơng yêu  lâm  
h ạ th ủ y  biên , n ãỉ khả khuynh tâm  đàm  luận.

Tuy hứa khuynh tâm, chỉ nghi đạo thoại, bất 
khả tứ  đàm thế tình.

"Từ Thọ thiên sư", "châm qui" vân : Nhược thị 
cựu thời đạo bạn, viễn địa thân tình, tương dẫn lâm  
hạ thủy biên, phương khả huynh tâm  đàm luận. Chí 
ư giao quan mãi mại, dẫn nặc tạp nhơn, tận phi nạp 
tử  sở vi.

N hược k h án  kinh, tu  đoan th â n  trừ n g  tâm  
m ặc ngoạn , b ấ t đ ắc x u ất th in h .
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Tưởng kệ xong, lại phải niệm chú bảy biến như vầy : 
Án địa lỵ, nhật lỵ tá ha (7 lần).

Chẳng đặng cao tiếng nói lớn.
Phàm làm "Sa môn", buông lời nói, nói phải kính dè, 

tiếng phải dịu hòa, mới xứng oai nghi trang "Thích Tử" 
vậy.

Nhẹ tay thả sáo phải đỡ tay sau.
Đây khỏi hai lỗi : 1,- Không thô tháo. 2.- Không hư 

sáo. Khỉ cuốn phải cuốn vô phía trong và hai đầu cho 
bằng thẳng.

Chẳng đặng kéo giày có tiếng.
Bộ HÀNH HỘ nói : Phàm mang giày guô'c để gdt 

xuống đất trưđc, đừng cho có tiếng.

Chẳng đặng ho khạc có tiếng lớn.
Không đàm cổ tiếng gọi là chữ "khái" không tiếng có 

đàm gọi là chữ "thấu".

Chẳng đặng g'ân đơn gỉụm đầu k'ê tai luận nói 
chuyện đời.

Chuyện Phật Pháp còn không nên kề tai giụm đầu 
huông chi chuyện đời ư ?

Hoặc có bạn học tình quen thăm  nhau. Trong 
nhà "Thiên" chẳng đặng nói lâu, đem nhau dưới 
rừng bên suối, mới khá hết lòng luận nói.

Tuy cho hết lòng, nhưng chỉ nói việc đạo chớ không 
đặng lung nói việc thế tình.

Ngài "Từ Thọ Thiền Sư", làm bài "châm qui" nói : 
Hoặc là bạn học khi xưa, bà con xa xứ, dắt nhau dưới 
rừng bên suối mới khá hết lòng đàm đạo. Chí ư những 
việc giao thiệp chợ búa mua bán, và dẫn giâ’u người quấy, 
đều không phải con nhà họ Thích nên làm.

B ằn g  coi kỉnh, phải vứng mình, lóng th ần , 
ngắm xét chẳng đặng ra tiếng.



288 SA DI LUẬT GIẢI HÁN DỊCH

"Ngoạn", quán tập dã, thử minh tam nghiệp túc 
thanh thân đoan tắc niệm chánh, tâm  trừng tắc lý 
sanh hĩ.

Nhị bản m inh, tứ c  nghỉ tảo  tấ n  đường.

Tảo tắ c  thân tâm  kỉnh an, sự sự điêu đình, trì 
tắc  sảng sốt, vọng niệm dị sanh.

Quỉ vị m ặc niệm  kệ vân  : C hánh th â n  đoan  
tọ a , đương nguyện ch ú n g  sanh, tọ a  Bồ đề tòa, 
tâm  vô sở trư ớ c .

Dà phu thời, phục ưng niệm kệ vân : Kiết Già 
phu tọa đương nguyên chúng sanh, Bồ đề kiên cố, 
đắc bất động địa.

PHỤ 

B ấ t đ ắc xuyên  đường trự c  quá.

Đương duyên tiên hậu hành. "Châm Qui" vân : 
Xuyên đường trự c quá, khởi bất hậu nhan, Tôn điện 
nhàn hành, khủng chiêu bạc phước.

T hư ợng đơn hạ đơn, cu  đương t ế  hạn h, v ậ t  
lin h  lân  đơn động niệm .

Phù vi "Sa môn", "Thích tử", bổn cụ tam thiên  
oai nghi, bát vạn tế hạnh, phàm sở cử chỉ, tiên tu 
thận tâm ề

B ấ t  đ ắ c  đơn th ư ợ n g  tả  v ăn  tự , t rừ  ch ứ n g  
k h án  "kinh giáo" th ời.

"Trừ", vị khai thính dã.

B ấ t  đ ắc đơn thượng, tư ơng tụ  b ải t rà , dạ tọ a  
tạ p  th o ại.

Thử hứu tam quá, nhứt tắc  động niệm, nhị tắc  
tán tâm, tam phạm phi thời. Túng hữu phi thời chi 
dược dỉệc bất ưng dạ tọa tạp thoại.
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Xem xét học tập, Tàu gọi là chứ "ngoạn". Đây nói ba 
nghiệp, nghiêm sạch, vứng mình thời niệm chánh, lổng 
thần thời lý sanh vậy.

Nghe đánh bảng hai, mau phải sớm tđi nhà 
giảng đường.

Sđm tới thời thân tâm nhẹ nhàng mọi sự điều hòa 
tđi trễ thời có lỗi lật đật, vọng niệm dễ sanh.

Lúc v'ê đơn, thầm  tưởng bài kệ như vầy : Thẳng 
mình ngồi vững cầu cho chúng sanh. Ngoi tòa Bo 
Đề tâm  không đắm nhiễm.

Khi kiết già, lại phải tưởng kệ như vậy : Ngồi tréo 
kiết già cầu chơ chúng sanh. Tâm đạo vững bền đăng tri 
bất động.

LỜI PHỤ

Chẳng đặng đi ngang qua nhà "Thiền".
Phải dọc theo trưđc sau mà đi. Bộ "Châm qui" nổi : Đi 

đâm ngang qua "nhà thiền", đâu chẳng sượng mặt. Dạo đi 
trong điện Phật e tổn phước.

__ Lên đơn, xuống đơn, đều phải tế  hạnh, chớ để
người g'ân đơn động niêm.

Luận làm Thầy "Sa Môn", trang "Thích Tử", phải đủ 
ba nghìn oai nghi, tám muôn tế hạnh. Phàm khi đi đứng 
trước phải dè dặt nơi tâm.

Chẳng đặng trên  đơn, viết chép "văn tư" trừ  
khi đại chúng xem "kinh luật".

"Trừ" là nghĩa mở cho vậyệ

Chẳng đặng trên  đơn xúm nhau, bày tiêc trà  
đêm ngồi nói bậy.

Đây có ba việc lỗi : 1) Động chúng ; 2) Rối tâm ;
3) Phạm phi thời. Dầu có thuốc uống phi thời, cũng 
chẳng nên đêm ngồi nói bậy.
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B ấ t đ ắc đơn thư ợng, ph ù n g bổ y bị, bất đ ắc  
m an h  n g ọ a , cọ n g  lâ n  đơn th u y ế t th o ạ i đ ộn g  
ch ún g.

Kinh vân : Thực tắc  vô ngữ, ngọa tắc  vô đàm, 
tinh cần tư  nghĩa, ôn cố tri tân, tọa tắc  "thiền tư", 
khởi tắ c  phúng tụng, giới hạnh như thử, chơn Phật 
"đệ tử".

"CHẤP TÁC" ĐỆ THẬP NHẤT

Đ ương tích  ch ú n g tă n g  v ật.

ĐẠI LUẬT vân : Hộ thường trụ  tăng vật, như hộ 
kỷ nhãn tình. HÀNH HỘ vân : Hữu tổn phí "thường 
trụ", "Tam Bảo" đẳng vật, đương bồi thường chi.

Tích "Dương Châu", "Bạch Tháp" Tự. "Sa môn" 
"Đạo xưởng", chưởng tri tăng vật, tự  tại xâm  dụng, 
hốt hữu "Mình Quan" sổ nhơn, bạch nhật nhập  
phòng duệ "xưởng" hạ địa, dục đoạn kỳ cảnh, 
"xưởng" kinh kiếu khất mạng. Quan lệ thinh ngôn : 
hiệp phòng tư  tà i, tịn h  tống hườn tăng, đương 
phóng nhữ hượt. "Xưởng" khấu đầu ngôn : "Bất cảm  
vi mạng". Tức minh chung tập chúng, tận xả y vật, 
tạo tượng thiết trai. "Minh Quan" tam nhật phục 
chí, kiến xưởng nhứt bát nhất nạp, bất ngôn nhị 
khứ : "Xưởng" tự thị miễn lệ tấn tu, tốt thành minh 
hạnh.

Đương tù y  "tri sự" giả giáo lỉnh, b ất d ắc vi lệ.

"Vi", thị quai vi bất thuận, "lệ" thị ngận lệ bất 
phục.

P h àm  tẩ y  th ể , đương tam  d ịch  thủy.

Dịch, hoán dã, đương tiên trạch  khử trùng nghị 
đẳng nhiên hậu tẩy chi.

P h àm  cấp  thủ y, tiê n  tịn h  th ủ . P h àm  dụng  
thủy, dương d ế  th ị hữu trù n g  vô trù n g . Hữu dĩ
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Chẳng đặng trèn  đơn may vá áo quần. Chẳng 
đặng nằm ngủ, cùng người gần đơn nói chuyện động 
chúng.

Kinh THẬP GIỚI nói : Ăn thời không nói, nằm thời 
không luận, tinh cần nhớ nghĩa, ôn cũ biết mới. Ngồi thời 
"thiền định", dậy thời tụng kinh. Giới hạnh như đây mới 
thật là "đệ tử" của Phật.

BÀI THỨ 11 : "GIỮ LÀM VIỆC CHÚNG TĂNG"

Phải tiếc của, của chúng Tăng.
Trong ĐẠI LUẬT nói : Giứ vật của "Thường Trụ" của 

"Chúng Tăng", như giứ 'trông con mắt của mình. Thiên 
HANH HỌ nói : "Có tổn hao của "Thường Trụ", "Tam Bảo" 
các vật, phải dền trả lại.

Xưa đất "Dương Châu" chùa "Bạch Tháp". Sa môn tên 
"Đạo Xưởng" làm Tri sự giứ vật "Chúng Tăng", tự do lấy 
bđt. Bỗng có vài ông "Minh Quan" ban ngày vào liêu, kéo 
"Xưởng" xuống đất muốn cắt cổ ông, "Xưởng" sợ kêu xin tha 
mạng. "Minh Quan" xắng tiếng nạt rằng : "Cả của cải trong 
liêu ngươi, đều đem trả cho Chúng Tăng, sẽ tha ngươi 
sống". "Xưởng" cúi đầu bạch rằng : "Chẳng dám trái mạng". 
Liền rung chuông nhóm chúng bán hết y vật, tạo tượng và 
trai tăng. Ba ngày vị "Minh Quan" trở lại thấy "Xưởng" còn 
một bình bát, một áo nạp tỏ vẻ bằng lòng chẳng nói mà đi 
"Xưởng" từ đây gắng gỗ tấn tu, sau thành hạnh tốt.

Phải theo Thầy "Tri sự" dạy bảo, chẳng đặng trái
cái.

Trái cãi không thuận gọi là chứ "Vi". Chống chỏi 
không chịu gọi là chứ "Lệ".

Phàm  rửa rau, phải thay nước ba fânể
Thay nưđc là đổ nước dơ ra, lấy nước trong sạch mà 

dùng Trước khi rửa rau, phải lặt bỏ nhứng thứ sâu bọ rồi 
mđi rửa đó.

Phàm múc nước, trước rửa tay cho sạch. Phàm  
dung niíơc phai chính xem có trùng, không trùng  
Như có lấy lụa dày lượt qua mới dungể Bang tiet
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m ật la lự quá, phương dụngệ Nhược nghiêm  
dông, bất dắc tảo lự thủy, tu đái nhạt xuất.

Hàng thiên tảo lự, khủng trùng đống tử. Phàm hà 
thủy, tỉnh thủy giai tu quan sát, vô trùng phương 
dụng, dụng hữu nhị chưởng : Nhất ẩm thực, nhị cán  
trạc, kỳ thủy trùng cực tế, tu đế quan sát, bất dắc tựu 
trung, tẩy thủ diện, cập đại tiểu tiện. Lự la hữu ngủ 
chưởng : nhứt mât quyến phương la, nhị "âm dương" 
bình, tam "quân trì" bình, thử nhị, giai dụng quyến 
man khẩu, tế  thằng hệ hạng, trâm  phóng thủy trung, 
đăi mãn khỉên xuất, tứ chước thủy la, ngũ giác la. 
Dụng quyến phương nhứt trách  nữ, hoặc hệ bình 
khẩu, hoặc trí oản thượng, lự nhi dụng chi

P h àm  th iêu  táo , b ấ t đ ắc n h iên  hủ tân .

Hủ hủ chi mộc hữu trùng, cố bất thính nhiên. 
Kỉnh vân : Diệc bất đắc nhiên sanh tân thấp tân.

Phàm tác thực, bất đắc đới trảo giáp cấu.
Ph ật bất thính lưu chỉ giáp, cực trường thính  

chí nhứt mạch. Ngược đứi cấu bất tịnh tác thực, đắc 
xí trung quỉ báo.

THÍ DỤ Kỉnh vân : "Hữu Sa môn tác ma ba lợi 
phạn, Tỳ kheo phân lạc tô trưđc thủ, dĩ thủ thức 
trụ, trụ  tức phá liệc, bất khả bất thận tai" ?!

Phàm khí ố  thủy, bất đắc đương đạo. Bất 
đắc cao thủ dương bát. Đương ly địa tứ  ngũ 
thô'n, từ từ khí chi.

Ố thủy, thị tẩy khí cán trac  chi thủy, bất đắc 
đương nhơn hành đạo xứ khí tã.

P h àm  tảo  địa, b ấ t d ắc n gh ịch  phong tảo , b ất  
đắc tụ khôi thổ, an mộn phiến hậu.

Vị bất đắc đôỉ tích phấn tảo dá.
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nghiêm đông, trờ i lạnh chớ nên lượt nước sớm, 
phải đợi m ặt trời mọc.

Trời lạnh lượt nưđc sớm, sợ trùng lạnh mà chếtẽ 
Phàm nước sông, nước giếng, đều phải xem xét không 
trùng mđi dùng. Dùng có hai thứ : 1.- Nước uống ăn.
2.- Nước giặt rửa. Nhứng nước có trùng râ't nhỏ, ta phải 
xem xét kỹ lưđng, <jhđ nên nhé trong đó rửa tay, rửa mặt 
và đại tiểu tiện.

Bàn lượt nước có năm thứ : 1,- Lấy lụa dày làm bàn 
lược vuông. 2.- Làm bình "Âm Dương". 3.- Làm bình "Quân 
T rì”. Hai bình này, đều lấy lụa b ịt miệng, dây nhỏ buộc cổ, 
thả chìm trong nước đợi đầy kéo ra. 4.- Bàn lượt rót nước. 
5.- Bàn lượt có góc. Dùng lụa vuông chừng một gang, hoặc 
buộc miệng bình, hoặc để trên cái chén ỉượt mà dùng.

Phàm  nhúm bếp, chớ nên chụm củi m ụcề
Củi mục có trùng mối, nên chẳng cho chụm. Kinh 

THẠP GIƠI nói : Cũng chẳng cho chụm củi tươi và củi ướt.

Phàm làm đô ăn, chớ nên để móng tay nhơẵ
Phật chẳng cho để mổng tay rất dài, cho cđ chừng 

hột thóc. Bằng đế’ dính dơ bất tịnh, làm đồ ăn, mắc báo 
làm "Quỉ" trong nhà xí.

Kinh THI DỤ nói : "Có Thây "Sa môn" nấu cơm "Ma 
ba Ly" và ông "Tỳ kheo" phân vị "Tô L ạc" dính tay, lấy  
tay chùi trên cột, cột liền nứt bế, chẳng khá chảng kiêng 
dò i/  ?

Phàm  dổ nước nhơ, chẳng đặng gỉứa đường. 
Chảng đặng cao tay hắt đổ. Phải cách đất chừng 
4,5 tấc, sẽ sẽ đổ đó.

Nước nhơ là thứ nước rửa đồ đạc và giặt diệm, chẳng 
đặng ngay giữa đường người đi tạt đẩ.

 ̂ Phàm  quét đất, chẳng đặng quét ngược gió, 
chăng đặng nhóm bui đất dể sau cánh cửa.

Nghĩa là : Không đặng quét bụi nhóm đống vậy.
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Kỉnh vân : Tảo địa đương linh tịnh, bất đắc hữu 
tích, hữu tứ c thời tảo khước.

BÁ DUYÊN kỉnh vân : Tảo địa đắc ngú công  
đức : N hất tự  trừ  tâm cấu, nhị trừ  tha cấu, tam khử 
kiêu mạn, tứ điêu phục tâm, ngũ tăng trưởng công 
đức, đắc sanh thiện xứ.

Tẩy nội y, tu  th ập  khử cơ  sắ t phương tẩy ,

Tiểu giả danh "cơ", đại giả danh "sắt", thập tịnh  
nhỉ tẩy phương vô thương sanh chỉ quá.

H ạ n g o ạ t  d ụ n g  th ủ y , b ồ n  liể u  tu  p h ú c , 
như ợc ngưỡng tứ c  trù n g  sanh.

Hạ ngoạt trùng sanh vô thời, ngưỡng tắc  hữu dư 
thủy, cố trùng sanh. Phàm  tẩy "tịnh y", bồn, bất đắc 
dụng tẩy túc, cập tẩy hạ y miệt đẳng. Sái thời can  
thượng, diệc bất đắc tương xúc bất đắc hàm thủy 
tốn "pháp ỳ".

B ấ t đ ắc n h iệt th an g , b át đ ịa  thư ợng.

Thương sanh cố dã, diệc bất đắc dĩ nhiệt thang, 
nghiêu hỏa diệt.

N h ấ t th iế t  m ễ m iến sơ quả đẳng, b ất đ ắc  
khinh  khí lan g  tạ , tu  gia ái tích .

Kim sanh b ất tích  vật, lai th ế  vô thọ dụng. 
Huống "thường trụ", "chúng tăng" chi vật, nhi bất 
thâm  gia hộ tích khả hồ ?

"NHẬP DỤC" ĐỆ THẬP NHỊ.

T iên  dĩ th an g  tẩ y  diện , tù n g  th ư ợn g ch í hạ, 
từ  từ  tẩ y  ch i.

Nhược biệt hữu tịnh thủy, tắc bất nghi dĩ dục 
thang tẩy  diện. Dục tấ t  xu ất ngoại, đương dụng 
tháo đậu, hoặc khôi thổ, tái tam tịnh tẩy lưỡng thủ, 
nhiên hậu tẩy diện.
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Kinh THẬP GIỚI nổi : Quét đất phải cho sạch đừng 
cho có dấu, nếu có liền phải quét lại.

Kinh BÁ DUYÊN nói " Quét đất thì được năm món 
công đức : 1.- Trừ tâm nhơ mình. 2.- Trừ nhơ cho người. 
3.- Bỏ tánh kiêu mạn. 4.- Trừ dẹp vọng tâm. 5.- Lớn thêm 
công đức, đặng sanh cõi lành.

Giặt áo trong, phải lượm bỏ rệp rận m ái giặt.
Thứ nhỏ gọi là : chứ "Cơ". Thứ lớn gọi là : chứ "Sắc". 

Lượm hết rận rệp rồi giặt, mới khỏi cái tội sát sanh.
Tháng mùa Hạ, dùng nước, dùng rồỉ phải úp 

chậu xuống, nếu để ngửa ắ t sanh trùng.
Bởi tháng mùa Hạ, trùng sanh không chừng. Bằng để 

ngửa, thời còn nước dư trong chậu, nên trùng sanh.
Phàm để chậu giặt "Tịnh y", chẳng nên lấy rửa chân 

và giặt quần, vớ, các vật. Lúc phơi trên sào, cũng đừng 
cho đụng nhau, và đừng ngậm nước phun pháp y.

Chẳng đặng nước nóng đổ trên  đất.
Vì chết trùng vậy, cũng chẳng đặng lây nưđc nóng 

tưới cho lửa tắt.

T ấ t cả  gạo, bột, rau , t rá i  v .vẻỉ. ch ẳn g đặng  
khỉnh bỏ bậy bạ, phải sanh lòng yêu tiếc.

Đời nay không tiếc của, đời sau không có mà dùng, 
việc đời còn vậy. Huống chi của "thường trụ", "Chúng 
Tăng" mà hòng không râ't thêm lòng thương tiếc hay 
sao ?

BÀI THỨ 12 : "VÀO NHÀ TAM"

Trước lấy nưác nóng rửa mặt, từ trên  đến dưới 
từ  từ rửa đó.

Bằng riêng có nước sạch, thời không nên lấy nước 
tắm rửa mặt. Tắm rồi ra ngoài, phải dùng nước tháo đậu 
(xà bông) hoặc đất rửa hai tay đôi ba lần cho sạch, vậy
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ÔN THẤT Kỉnh : Tẩy dục năng trừ  thất bịnh 
Nhất tứ đại khỉnh an, nhị trừ  phong khí, tam trừ  tê 
thấp, tứ  trừ  hàn lảnh, ngũ trừ  nhiệt khí, lục trừ  cấu  
uế, th ất thân thanh mục minh. Nhiên diệc bất đắc 
sổ tẩy, trừ  thời nhơn duyên.

B ấ t  đ ắ c  th ô  th á o , dĩ th a n g  th ủ y  t iệ n  lâ n . 
nhơn, b ấ t đ ắc dục đường tiể u  di.

Tiểu di, hoặc vân : "Tiểu hành", hoặc vân : "tiểu 
giải", hoặc vân : "tiểu tịnh", hoặc vân : "tiểu tiện", 
tịnh địa thượng bất khả di, huống dục đường trung.

TĂNG HỒ Kỉnh vân : "Tỳ kheo" tai tỉnh địa, đai 
tiểu tiện lợi, bất trạch  xứ sở. Dĩ thị nhơn duyên, 
nhập "Địa ngục" trung tánh tác nhục xí tỉnh; hỏa 
thiêu thọ khổ bất tức.

TRANG NGHIÊM BỬU VƯƠNG Kinh vân : 
"Nhược ư thường trụ địa di thóa giả, thị nhơn sanh 
ư "Ta La Thọ" trung vi châm khẩu trùng, kỉnh thập  
nhị niên. Nhược ư thường trụ địa, đại tiểu tiện, lợi 
giả, thị nhơn ư "Ba La Nại" đại thành đại tiểu tiện  
lợi lơi trung sanh vi uế ô trùng".

ƯU BÁT KỲ VƯƠNG Kinh vân : "Già lam" pháp 
giới nội địa, man ỉoan đai tiểu tiện, ngũ bá sanh, đoa 
"Bạc Ba" Địa ngục, hậu nhị thập kiếp, thường khiển 
trửu thủ, bảo thử uế địa, nãi chí huỳnh tuyên.

B ấ t đ ắc cọ n g  nhơn ngữ tiếu . NHƠN TH IÊN  
BỬU GIÁM v ân  : N hất "Sa di" n h ập  dụ c hí tiếu , 
to ạ i cảm " P h ấ t th an g  địa ngục" ch i báo.

Hí tiếu cảm báo thượng nhĩ, kỳ dư tắc khả tri hĩ.
B ấ t  đ ắc tẩ y  tịc h  xứ.

Đạỉ tiểu tiện xứ dãễ

P h àm  hữu sang tiể n , nghỉ tạ i  h ậu  dục. H oặc  
hữu k h ả úy san g vưu nghỉ hồi tỵ , m ỉển th ích  
nhơn nh án.
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Kinh ÔN THÂT nói : Tắrii rửa trừ đặng 7 thư bệnh :
1.- Thân thứ đại nhẹ nhàng. 2.- Trừ chứng phong khí.
3.- Trừ chứng tê thấpỀ 4.- Trừ bệnh lạnh rét. 5.- Trừ bệnh 
nhiệt khí. 6.- Trừ nhơ nhớp. 7.- Thân được sạch, mắt được 
tỏ. Song cũng chẳng nên tắm thường, trừ khi có nhơn 
duyên như làm việc bụi đất v.v...

Chăng đặng lật đật, khiến nước nóng văng nhằm  
người gần. Chẳng đặng tiểu di trong nhà tắm.

"Tiểu di" hoặc có chỗ nói "tiểu hành", hoặc nói "tiểu 
giải", hoặc nói "tiểu tịnh", hoặc nói "tiểu tiện". Song đất 
sạch còn không nên tiểu, huống chi trong nhà tắm.

Kinh TANG HỌ nói : Thầy "Tỳ kheo" ở chỗ sạch (trong 
đất Già Lam) đại tiểu tiện lợi, không lựa chỗ nơi. Do nhơn 
duyên ấy, vào trong "Địa ngục" làm con trùng ở trong hầm 
xí, chịu khổ lửa đô't không dứt.

Kinh TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG nói : Bằng ở chỗ 
đât thường trụ, hỉ mũi khạc nhổ, người đó sanh trong cây 
"Ta la" làm con trùng mỏ như cây kim, trải qua 12 năm. 
Bằng ở chỗ đất thường trụ, đại tiểu tiện ấy, người đó sanh 
trong chỗ "đại tiểu tiện" nơi thành lớn "Ba La Nại", làm con 
trùng ở chỗ nhơ nhớp cầu xí.

Kinh ƯU BAT KY VƯƠNG nói : Đất trong cảnh "Già 
lam", đại tiêu tiện bậy bạ, năm trăm đời, đọa trong Địa ngục 
"Bạt Ba", sau hai mươi kiếp, thường làm con "bù hung" hai 
cánh tay ôm chỗ nhơ ấy, cho đến trọn đời.

Chẳng đặng cùng người nói cười : NHƠN THIÊN 
BƯU GIAM nói : "Một ông Sa di vào nhà tắm, giỡn 
cười, liền mắc báo "Địa ngục" nước sôi".

Giỡn cười còn mắc báo như thế. Còn các chuyện khác 
thời khá biết vậy.

Chẳng nên tắm  chỗ khuất.
Chô khuât đó là chô cầu tiêu và cầu tiểu vậy
Phàm  có ghẻ lác, phải tắm ở sau. Hoặc có ghẻ 

đáng sợ, rấ t phải quanh lánh, khỏi gay m ắt người.
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Khả úy sang ? Tức "ung thư" đẳng ác sang. Tự tu 
hồi ty, thủ thủy kiệt dục, vật linh nhơn kiến. Hoặc 
nhơn dục ngật, tối hậu phương dục. B ất nhiên, tắc  
tổn phước chiêu tội.

B ấ t  d ắc tứ  ý cửu tẩy , phương n gại h ậu  nhơn.

Tứ ý vị tứ tình túng ýẵ

Kinh vân : B ất đắc tại trung cán y.

PHỤ

T h o át y trư ớ c  y, an  tư ờng tự  tạ i.

Vị bất đắc khinh táo sảng sốt.

D ục tiề n  tiê n  tẩ y  tịn h  tu  t ế  hạn h, b ất đ ắc dĩ 
tẩ y  tịn h  thủy, nhập dụ c phủ.

Đương vị nhập dục chi tiên, tiên như pháp tẩy  
tịnh, tẩy thủ tịnh, nhiên hậu nhập dục. Kim thời hữu 
dĩ thiểu thủy, tại dục đường bièn, tẩy tịnh. Phục bất 
dĩ khôi thổ tẩy thủ, tức nhập tẩy dục, dữ bất tẩy vô 
biệt. Thậm vi uế ô, tự ô ô tha, cảm báo bất khỉnh.• • 7 •

T h ang lản h  n h iệt, y lệ k h ích  bang, b ấ t đ ắc  
đại ơán.

Y lệ, vị y thường qui dã, kỳ trung dục cụ, bồn 
khí, tháo dậu đẳng, đương an trí như pháp. Dụng 
giả, diệc tu như pháp, miễn chiêu hậu vương. Như 
"Tăng Hộ" sở kiến giả, thị dã.

"NHẬP XÍ' ĐỆ THẬP TAM

D ục đại tiể u  tiệ n  tứ c  đương h àn h , m ạc đãi 
nội bứ c sản g sốt.

Sảng sốt tức hữu thất nghi chi quá, cố tu cập  
thời đương hành.
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Ghẻ đáng sợ là gì ? - Tức ghẻ "ung thư" các thứ ghẻ 
dứ. Mình phải quanh lánh, múc nưđc tắm riêng. Chớ cho 
người thấy. Hoặc người tắm rồi, rốt sau mới tắm. Chẳng 
thế thời tổn phước, mắc tội.

Chẳng đặng lung ý tắm lâu, mích lòng người sau.
Lung ý là gì ? - Là nghĩa lung tình buông ý.
Kinh THẬP GIỚI nói : Chẳng đặng giặt áo ở trong 

nhà tắm.

LỜI PHỤ

Cởi áo, mặc áo thong thả bình tĩnh.
Là nghĩa không đặng vội vàng hấp tấp.

Khỉ sắp tắm , trư ứ c phải tẩy  tịn h  cho kỹ 
lưỡng. Chẳng đặng lấy nưởc tẩy tịnh, đổ vào trong  
vò tắm.

Trước khi sắp vào nhà tắm, phải y như pháp tẩy tịnh 
và rửa tay cho sạch, rồi sau mđi vào nhà tắm. Thế mà đời 
bây giờ, có người dùng chút nước để bên nhà tắm, mà tẩy 
tịnh. Lại không dùng tro đất rửa tay, liền vào tắm rửa, 
cùng người chưa rửa không khác. Rất là nhơ bẩn, nhơ 
mình và nhơ người, mắc báo chẳng phải nhẹ.

Nước lạnh, nước nóng, theo lệ đánh mõ, chẳng  
đăng kêu to.

Y lệ là gì ? Là y theo phép thường vậy, ở trong nhà 
tắm, sắm đủ, nào bồn, nào chậu, nào nước tháo đậu v.v... 
phải sắp đặt đúng phép. Dùng đó cũng phải đúng phép, 
mới khỏi tội về sau. Nhứng tội lỗi của người tắm không 
đúng phép, như ông "Tăng Hộ" đã thấy phải vậyệ

BÀI THỨ 13 : "VÀO NHÀ xí"

Vừa muốn Đại tiểu tiện, phải đi liên đừng để 
trong thúc lật đật.

Lật đật thời cổ cái lỗi sái phép, cho nên háy vừa mắc 
thời phải đi liền.
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ư  trư ớ c  can  thư ợng, quái "trự c  ch u yết" tậ p  
lin h  tề  ch ỉn h , dĩ th ủ  cân , h o ặc yêu  th a o ể Hệ 
ch i, n h á t  tá c  ký n h ận , nhị kh ủn g đọa địa.

"Trực chuyết", tương truyen "tiền bối" kiến tăng  
hữu "Thiên sam", nhi vô quần, hữu quần, nhi vô 
"Thiên sam", toại hiệp nhị y, vi "trực chuyết"ề Đương 
tập điệp quái trước can thượng, trước nội y nhậpệ

ĐẠI LUẬT linh trước "phú kiên" y nhập xí.

Tu th o á t h oán  h ài ỉý, b ấ t khả tịn h  h ài n h ập
xí.

Tu thoát hài hoán kịch, nhược hài tằng kỉnh 
nhập xí. Tiển "tăng" tịnh địa, cập nhập đường  
"điện", hoạch báo phi khinh tội nmi kinh tnuyết. 
"Cổ" vân : xoa đoản đăng hỗn, thảo lý du sơn, mac 
tiển "pháp đường", hồi hộ "kỳ cựu".

Chí đương tâm  đờn chỉ, sử nội nhơn tr ì , b ấ t  
đ ắc b ách  x ú c  nội nhơn xử  xuâ't.

Tam đờn chỉ, nội nhơn bất xuất, tư đương đãi 
chi hoăc quá dư xí.

Dĩ th ư ợ n g , p h ụ c đương tam  đờn ch ỉ, m ặc  
n iệm  v ân  : "Đại tiể u  tiệ n  th ờ i, đương nguyện  
ch ú n g sanh, khí tham  sân sỉ, quyên trừ  tộ i pháp".

Dĩ thướng đăng thướng xí dã. Kim thử tam đờn 
chỉ, thị cảnh giác xí trung, đạm bất tịnh quỉ đẳng, 
vô trí xúc ngổ bỉ thử lưỡng tổn.

THÍ DỤ kinh vân : Hữu nh ất "Sa môn", bất đờn 
chỉ tiểu tiện tế  trúng xí trung quỉ diện, quỉ đại sân
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Ớ trên  sào tre  giắt áo "trực chuyết", xếp cho 
bằng thẳng, lấy khăn tay, hoặc dây lưng buộc nó. Là  
nghĩa chi vậy ? 1.- Làm cho nhớ lấy. 2.- Sợ rớt xuống 
đất.

Áo trực chuyết là gì ? Tức là "áo lỡ" vậy. Lời truyền 
nhau nóiẻ Các vị "Tiền Bối" thấy nhà Sư, hoặc có ông thì có 
áo "Thiên Sam", mà không "Quần", hoặc ông có "Quần" mà 
không "Thiên Sam", mới hiệp hai áo đó, làm một áo, gọi là 
"Trực chuyết". Phải xếp áo "Trực chuyết" lại, giắt lên sào 
tre, mặc áo trong đi vào.

Trong ĐẠI LUẬT dạy " Mặc áo "Phú kiên" (trùm vai) 
vào nhà xí.

Phải thay đổi giày dép, chẳng nên giày sạch, 
mang vào nhà xí.

Phải thay đổi guốc, nếu giày thường mang đi vào nhà 
xí mà dậm chỗ đất sạch của "Chúng Tăng" và vào "Giảng 
đường", cùng chánh điện, thời mắc báo chẳng phải nhẹ. 
Tội như trong kinh đã nói. Kẻ "Cổ nhơn" nói : Áo vắn đi 
tiêu, dép cỏ dạo núi chđ-đi vào chốn "Pháp đường", và 
chung quanh chỗ các vị "Kỳ Túc"ằ

Khi đến nhà "xí", phải đờn chỉ ba tiếng cho 
người trong biết, chớ nên hối thúc người trong ra  
cho mauế

Đờn chỉ ba tiếng, người trong không ra, mình phải 
đợi đó, hoặc qua nhà xí khác.

Lúc lên ngồi trên  nhà "xí" rồi, lại phải đờn chỉ ba 
tiếng, thầm  tướng kệ rằn g  : 'Khi đại tiểu  tiện , 
nguyên cho chúng sanh bỏ tham sân si, sạch hết các
4 A Ỉ M XOI ♦

"Đá lên". Tức là lên ngồi trên cầu "xí" rồi vậy. Bấy giờ 
đờn chỉ ba tiếng, là đánh thức con Quỉ ăn đồ bất tịnh trong 
nhà "xí" biêt, đặng tránh, đừng để xuông đụng, kia đây đều 
tổn.

Kinh THI DỤ nói : Có một thầy "sa môn" tiểu tiện 
không đờn chỉ, xối nhằm trên mặt con Quỉ trong nhà xi
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dục sát "Sa môn", "Sa môn", trì giới, quỉ bất năng 
đắc tiện.

B ấ t  đ ắc đê đầu th ị hạ.

Thị hạ, hoặc linh bất tịnh tâm sanh dã. Nhược 
nhơn hậu chí, tu đờn chỉ linh giác.

B ấ t  đ ắc t r ì  th ả o  h ọ a đ ịa ễ

B ất nhiếp chánh niệm, cố họa địa họa bíchề

B ấ t  đ ắc nổ khí tá c  th ỉn h .

N hất tự  thất nghi. Nhị dộng tha niệm.

B ấ t  đ ắc cá ch  b ích , cọ n g  nhơn th u y ế t th o ại.

VĂN THÙ kinh vân : Đại tiểu tiện thời, thân  
khẩu như mộc thạch, bất đắc tác  thinh.

B ấ t  đ ắc th ó a  bích .

N hất khủng ngộ xúc phi nhơn, nhị linh nhơn 
tâm  sanh yểm ố, diệc bất đắc ô xí lưỡng duyên.

P h ù n g  nhơn b ấ t đ ắc tá c  lễ , nghi t r ắ c  th â n  
tị  ch i.

N hất, thân nghi bất cung; nhị, xứ phi lễ sở.

B ấ t  đ ắc duyên lộ hàn h, hệ y đới.

Dư thời thoát y hệ đới, diệc bất đắc duyên lộ.

T iện  tấ t , đương tịn h  th áo  th ủ . Vị th á o  b ấ t  
d ắc t r ì  v ậ t.

Kim ngôn tháo thủ, bất ngôn tẩy tịnh giả, lược dã, 
Tiên tu thủ bình thiêm thủy linh mãn, an tẩy tịnh xứ. 
Như vô lánh tẩy tịnh xứ, khả trì nhập xí. Tiện ngật, 
tiên dĩ vật thức, hâu dụng thủy tẩy, dĩ tả  thủ vô danh 
chỉ, tiểu chỉ, giai tẩy linh tịnh, quỳên kỳ tả thủ, hữu
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quỉ cả giận, rnuô'n giết "Sa môn". Nhưng "Sa môn" kia nhờ 
giứ giới, nên quỉ nọ không thể hại được.

Chẳng đặng cúi đầu ngó xuốngề
Ngó xuống, hoặc khiến sanh tâm bất tịnh vậy. Như 

người đến sau, phải đờn chỉ cho người trong biết.
Chẳng đặng cầm  cỏ vẽ đất.
Vì chẳng giứ chánh niệm, cho nên vẽ dưới đất và vẽ 

trong vách.

Chẳng đăng rán  hơi ra tiếng :
1.- Là mình mất oai nghi. 2.- Động niệm người bên kiaề

Chẳng đặng cách vách cùng người nói chuyện.
Kinh VĂN THỪ nói : Khi đại tiểu tiện, thân, khẩu, 

yên lặng như cây như đá, chđ nên ra'tiếng.
Chẳng đặng nhổ phun trong vách.
Có hai lỗi : 1.- "Sợ đụng nhằm kẻ Phi Nhơn".

2.- "Khiến người vô sau thấy, sanh tâm nhờm gớm". Cũng 
đừng làm nhơ hai bên nhà "xí".

Gặp người không nên làm  lễ, phải nghiêng  
mình lánh đi.

Có hai lỗi : 1,- Mình thiếu phép cung kính. 2.- Không 
nhằm chỗ làm lễ.

Chẳng đăng đi doc đường buôc vải áo.
Khi khác, cối áo hoặc buộc vải, cũng chẳng đặng đi dọc 

đường buộc và cởi (khi khác, khống phải khi đi nhà "xí"),

Đại tiện rồi, phảỉ rửa tay cho sạch. Như chưa 
sạch, chẳng đặng cầm  vật chi.

Nay nói rửa tay mà không nói tẩy tịnh, đó là nói nhón 
vậy. Trước phải múc nước đổ thêm trong bình cho đầy, để 
chỗ tẩy tịnh. Như không có chỗ tẩy tịnh riêng, thời phải 
xách bình vào "nhà xí". Đại tiện xong, trước lấy giấy chùi 
sau dùng nước rửa. Dùng tay bên trái lấy ngón vô danh và
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thủ trừu y, khai hộ đề bình nhi xuất. Chí tẩy thủ xứ, 
dụng khôi, hoặc thổ, tiên tẩy tả thủ th ất độ, thứ  
ỉưỡng thủ cu tẩy, thất độ. Lưu thiểu thủy tẩy bình 
nội ngoại, hườn trí bổn xứ. Qui phòng dĩ tịnh thủy, 
tái tam thấu khẩu, tiện sự nãi tấ t. Tường tải ĐẠI 
LUẬT. Phàm  vi sư giả, đương như pháp giáo thọ.

Phật ngôn :"Như thị tẩy tịnh, hữu đại lợi ích, 
phàm vỉ xuất ,gia, quỉ y ư ngã, dĩ ngã vi sư giả, hàm  
ưng tẩy tịnh. Nhược bất như pháp tẩy tịnh giả, bất 
ưng nhỉểu tháp hành đạo, bất hiệp lễ Phật tụng kỉnh.

Tự bất lễ tha, dỉệc bất thọ, tha lễ, bất ưng đạm  
thực, bất tọa tăng sàng, bất đắc nhâp chúng; sở trì 
chú pháp, giai vô hiệu nghiệm. Nhược tác trai cứng 
thơ kỉnh tạo tượng, đắc phước quả bạc. Nhử đẳng 
giai đương y ngã ngôn giáo, vô đắc tự khỉ, tác  bất 
tịnh pháp, giải đãi phóng dât, vi ha phẩm hanh, 
đương đọa ác đạo v.v..."

Kim thời túng hữu tẩy giả. Toàn bất y pháp, 
phản thành uế ô, vi sư bất giáo đệ tử, lưỡng giai 
chiêu tội, cu đọa "tam đồ". Như Phật sở thuyết, khả 
bất thận tai ! ?

T ẩy thủ  m ặc niệm  vân : dĩ thủ y quán chưởng, 
đương nguyên ch ún g sanh, d ắc th an h  tịn h  thủ , 
thọ  t r ì  P h ậ t P h áp . Án chủ ca  ra  dã tá  ha.

Thượng kệ niệm nhất biến, hạ chú đương niệm 
th ất biến. Kỳ nhập xí, tẩy tịnh, khử uế, các  các hữu 
chú, tường như dư xứ.

THANH QUI vân : Án ĐẠI TẠNG ANH LẠC kinh 
vân : Phù đăng hỗn giã, bất niệm thử chú, giả sử 
thập "Hằng Hà" thủy, tẩy chí "Kim Cang Tế" diệc bất 
năng tịnh. "Luật" trung tiểu di, diệc tẩy chiẳ
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ngổn áp út, chà rửa cho sạch. Nắm tay bên tả lại, còn tay 
bên hứu vén áo mở cửa xách bình, đem ra. Đến chỗ rửa 
tay, dùng nước tro hoặc đất, trước rửa tay bên trái bảy 
lần, sau hiệp hai tay đều rửa bảy lần. Để chút nưđc rửa 
trong ngoài cái bình đem để chỗ cũ. Về liêu lấy nước 
trong súc miệng đôî  ba lần. Bấy giờ việc đại tiện mđi 
xong. Trong ĐẠI LUẬT đã biên đủ. Phàm aì lẩ người làm 
Thầy, phải y theo phép đây dạy bảo đệ tử.

Phật nói : "Tẩy tịnh như vậy cố lợi ích lđn. Phàm là 
người xuất gia qui y vđi ta, kỉnh ta làm Thầy đó, đều phai 
tẩy tịnhẽ Bằng chẳng y theo phép tẩy tịnh này chẳng cho 
nhiêu Tháp, đi kinh hành. Chẳng nên lễ Phật tụng kinh.

Mình chẳng nên lạy người. Cũng chẳng đặng chịu 
người lạy. Chẳng nên ăn uống của "Thường trụ", chẳng 
ngồi giường chúng tăng. Chẳng đặng vào trong chúng 
Dâu có trì chú tụng kinh cũng không hiệu nghiệm. Dẫu 
trai tăng cúng dường, tả kinh, tạo tượng, đặng phưđc 
chẳng bạo nhiêu. Các ông đều phải y lời Ta dạy, chớ nên 
khinh dê, lam việc bất tịnh, biêng nhác, buông lung, làm 
hạnh thấp hèn, phải đọa trong ba đường ác".

Đời bây giờ, dẫu cổ người tẩy tịnh, toàn không y 
pháp trở thành nhơ nhớp, làm Thầy không dạy đệ tử cả 
hai đều mắc tội đọa trong "ba đường". Như Phật đã dạy 
khá chẳng thận trọng lắm ư ? !

Rửa tay thầm  tưởng kệ rằng : Dùng nước rửa  
tay  cầu  nguyện cho chúng sanh đặng tay trong
sạch, vưng giữ pháp Phật. Án chủ ca ra  da tá ha (1
lần).

Kệ trên niệm một biến, chú dưới niệm bảy biến. Khi 
vao nha xí, khi tây tịnh, khi khử uê, mỗi việc đêu có chú 
kệ. Rõ như chỗ khác nói.

Bộ THANH QUI nói : Xét trong kinh ĐẠI TẠNG 
ANH LẠC. Luận người đi tiêu không tưởng chú này dẫu 
cho nước mười "Sông Hằng" rửa đến chỗ "Kim Cang Tế" 
cũng không thể sạch đặng.
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PHỤ

N hược tiể u  giải, d iệ c  yếu  th â u  kh ởi y tụ , 
hựu b ấ t k h ả trư ớ c  "th iên  sam" tiể u  giải.

B ất tịnh, ô thân ô y, thọ lễ lễ tha, giai đắc tộiệ 
Tiểu giải thời, tu tại công biên, bất đắc hướng công 
trung, giải tác  thỉnh, cập xú khí huân nhơn. "Thiên 
sam", thị thẩn pháp y, lễ kỉnh chi phục, cố bất nghi 
trước tiểu tiện dã. "Thiên sam" nguyên phi Phật chế 
nãi thử phương sở tạo.

Tích "Ngụy Đế" thỉnh tăng nhập nội cúng dường, 
cung nhơn kiến Tăng thiên đản hữu kiên, bất dĩ vi 
thiện, toại tác  "Thiên sam", thí thuyết ư tả  biên, 
"phú kiên" y thượng, nhi phú hữu kiên, nhơn danh 
vi "Thiên sam". Kiêm ẩn phú kiên, y danh, thông 
hiệu lưỡng tụ giả, viết "Thiên sam". Như dục tác giả, 
tu khai hậu phùng, tiệt lãnh phương hiệp nguyên 
thức.

"THÙY NGỌA" ĐỆ THẬP TỨ

N gọa tu  hữu h iếp , danh "K iết tường" th ù y. 
B ấ t  đ ắ c  ngư ỡng p h ú c ngọa, cập  tả  h iếp  ngọa.

Phàm  ngọa tu an chẩm, hoặc khúc quăng nhi 
chẩm, bất đắc dầu trước tịch, ngưỡng thị "tu la" 
ngọa, phúc thị "ngạ quỉ" "ngọa tả" hiếp, thị tham  
dục. Nhơn ngọa, Sa Môn ưng như "sư tử vương", 
thuận thân hữu hiếp trước tịch, lụy túc hiệp khẩu, 
đầu chẩm hứu thủ, thơ tả thủ thuận thân thượng, 
bất xả niệm huệ, tư  duy khởi tưởng. Chí hậu dạ, tức 
khởi chánh tọa, tư  duy kỷ nghiệp, diệc bất đắc hẩu 
thinh ngọa.
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Trong ĐẠI LUẬT nói : Đi "tiểu di" cũng phải rửa đó.

LỜI PHỤ

B ằng tiểu  giải củng phải xăn  tay  áo lên, và 
chẳng nên mặc áo "Thiên Sam" (áo tràng) đi tiểu giải.

Đồ bất tịnh nhơ mình, nhơ y, chịu người lạy, hoặc 
mình lạy người đều mắc tội. Khi tiểu giải, phải kề bên bìa 
cái "Lu" (cái Bô). Chẳng đặng nhè ngay chính giữa mà 
tiểu, nổi tiêng xổn xổn. Hơi thúi bổc lên, chun mũi người.

Áo "Thiên Sam" là gì ? Là áo của người thí chủ cúng, 
mặc trong khi kỉnh lễ. Cho nên chẳng đặng mặc đi tiểu 
tiện vậy. Song áo "Thiên Sam" đây, vốn không phải đức 
Phật chế, chính phương này (Tàu) bày sắm. Xưa nước 
Ngụy vua "Văn Đế" thỉnh chúng Tăng vào trong cung 
cúng dường. Kẻ cung nhơn thấy chúng Tăng mặc áo bày 
vai bên phải, chẳng lấy làm tốt, bèn chế kiểu áo gọi là áo 
"Thiên Sam", nối luôn qua vai bên trái, trùm lên áo "phú 
kiên", mà tủ vai bên phải, nhơn đây kêu là áo "Thiên 
Sam". Nay ẩn cái tên áo "Phú kiên", chung kêu áo hai tey 
rộng gọi là áo "Thiên Sam" (áo tràng hay áo thông y). Khi 
muô'n may nó phải tháo đường may sau, khoét tràng  
vuông mới nhằm thức xưa.

BÀI THỨ 14 : "PHÉP NAM n g ủ "

Nằm phải nằm nghiêng hông bên phải gọi là ngủ 
"Kiết tường" (đĩêm tốt). Chẳnp đăng nằm sắp, cùng 
nằm bên hông trái.

Phàm nằm phải gối, hoặc co cánh tay mà gổì, chớ nên 
để đầu dưới chiếu. Nằm ngửa là cách nằm của loại "Tu la". 
Nằm sắp là lối nằm theo điệu "Ngạ Quỉ". Nằm hông bên trái 
là lối nằm theo nhứng người "tham dục". Thầy Sa Môn phải 
nằm như "Sư tử Vương" xuôi thân nghiêng bên phải sát 
chiêu chồng hai chân, ngậm miệng tay bên phải gối đầu, 
duôi tay bên trái để xuôi trên mình, tâm tưởng nghĩ nhđ, 
chớ quên niệm huệ. Đến cuối đêm, liên dậy ngồi ngay, lo 
nghĩ chánh nghiệp của mình. Cũng chẳng nên nằm ngủ 
ngáy pho pho.



308 SA DI UUẬT GIẢI HÁN DỊCH

Vân hà như "sư tử vương" ngọa ? Vị nh ất thiết 
thú trung, dõng hãn kiên mãnh, sư tử tối vi đệ nhất

Xuất gia nhơn, diệc dĩ phát cân tinh tấn, dõng 
hãn kiên mãnh, tối đệ nhâ t . Do thị nhơn duyên, dữ 
"sư tử vương" ngọa pháp, tương tợ* Như thị ngọa thời, 
thân vô trạo ỉoạn, niệm vô vong thất thùy bất cực 
trong, bất kiến ác mộng, cố danh "kiết tường" dã.

B ấ t  d ắc dữ sư đồng th ấ t, đồng sáp, h o ặc đ ắc  
đồng th ấ t, b ấ t đ ắc đồng sáp.

VỊ phỏng ác nhơn, khủng hữu phạm hạnh nạn, 
cố thính 'lồng thất dã.

D iệc b ất d ắc dữ đông sự "Sa di" cọ n g  sáp.

Đồng sự, vị đồng "Sa di" sở thi hằnh sự, hoặc 
"đồng sư" học giả.

Như "Tăng IIỘ Tỳ kheo", kiến "Địa ngục" nhị "Sa 
di", manh ngọa tương bảo, mãnh hỏa thiêu thân, 
khổ bất hưu tức. Phật ngôn : "Ca Diếp" Phật thời, 
thi nhi "Sa di", cọng nhất bị nhục trung, tương bảo 
manh ngọa, dĩ thị nhơn duyên, nhập địa ngục trung, 
hỏa thiêu bị nhục trung, tương bảo thọ khổ, chí kim 
bất tức.

P h àm  quái hài lý tiểu  y đẳng, b ất đ ắc quá 
nhơn dâu diện.

Phàm  thị hạ thân y vât, bất đắc cao quái.

PHỤ

B ấ t đ ắc th o á t lý y ngoạn.

Lý y, thị cận thân trư ớc giả, nhược thượng, 
nhươc ha, giai danh lý y dã.

B ấ t đ ắc th ù y  thư ợng sàng, tiếu  ngữ cao th inh .
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Vì sao nằm như con "Sư Tử Vương" ? - Nghĩa là trong 
tất cả loài thú, chăm hẳm mạnh mẽ, sư tử là thứ 
nhất

Người xuất gia cũng phải siêng năng tinh tấn, mạnh 
mẽ chẳm hẳm bực nhứt. Do nhơn duyên như vậy, cho nên 
phép nằm cũng như "Sư Tử Vương" không khác. Khi nằm 
như vậy, thân không day trở, niệm không quên mất, ngủ 
chẳng ngủ nhiều, thời chẳng thấy chiêm bao dứ, cho nên 
kêu là ngủ "Kiết Tường" vậy.

Chớ nên cùng Thầy đồng nhà, đồng giường, 
hoặc đặng đồng nhà, chẳng đặng đồng giường.

Vì sao cho đồng nhà ? Vì phòng người ác, sợ có nạn 
phạm hạnh, nên cho đồng nhà vậy.

Cúng chớ nên cùng "Sa di" đồng sự chung một 
giường.

Đồng sự là gì ? - Nghĩa là đông với ông "sa di" kia ra 
làm các việc vậy. Hoặc là đồng học một Thầy nên gọi là 
"đồng sư".

Như ông "Tăng Hộ Tỳ Kheo", thấy trong "địa ngục" có 
hai ông "Sa di” ôm nhau nằm ngủ, lửa dứ đô't thân, chịu khổ 
không dứt. Phật nói : Thời kỳ đức Phật "Ca Diếp", hai ông 
Sa di đó, chung một mền nệm, ôm nhau nằm ngủ. Do nhơn 
duyên như vậy vào trong địa ngục, lửa đốt mền nệm. Trong 
đó ôm nhau chịu khổ, đến nay chưa dứt.

Phai máng giày dép cùng áo nhỏ v.v... chớ nên 
khỏi đầu m ặt người.

Phàm là y vật, mặc dưới thân, chớ nên giẩt cao.

LỜI PHỤ

Chẳng đặng cởi áo trong mà nằm.

Áo trong là gì ? Tức !à áo mặc sát trong mình, hoặc 
áo lổt, hoặc quần đùi, đều gọi là áo trong vậy.

C hẳng đặng ngủ trê n  giường, cười nói lđn  
tiếng.
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Tiền giới thiền đường trung, ngọa ngữ thoại. 
Thử giái phòng trung, thùy ngữ thinh.

Bâ't đắc "thánh tượng", cập "pháp dường" 
tiền, huề nịch khí quá.

"Thánh tượng", thị "Phật" "Bồ Tát" tượng hoặc "La 
Hán", "Tổ sư" tượng. Nịch, đồng niệu "tiểu tiện" dã.

“VI LƯ' ĐỆ THẬP NGŨ
B ất đắc giao dầu tiếp nhĩ thuyết thoại. Bất 

đắc đờn cấu nị hỏa trung.
Giao đầu, thị tạp thoại chi đoan, đờn cấu, thị xú 

khí huân nhơnế ĐẠI LUẬT vân : Nhược mao phát 
trảo giáp, di thóa bì huyết, bĩnh quả độc dược, trước 
hỏa trung, giai đắc tội.

THANH QUI vân : B ất đắc bát hỏa phi khôỉẾ

B ất đắc hồng bồi hài miệt, bất đắc hướng 
h ỏ ã  th áẳ  cử u , k h ủ n g  p h ư ơ n g  h ậ u  n h ơ n , sảo 
noãn tiện nghỉ qui vịề

Hồng bồi, dữ thái cửu, giai phương ngại tha  
nhơn,

CHÂM QUI vân : Tịnh phát, vi lư, lễ nghỉ khiêm  
nhượng. Phật ngôn : "Hướng hỏa hữu ngũ quá thất". 
Nhất linh nhơn vô nhan sắc, nhị linh nhơn vô lực, 
tam  linh nhơn nhãn ám, tứ  linh đa nhơn náo tập, 
ngũ đa thuyết tục sự.

"TẠI PHÒNG TRUNG TRỤ" OẸ THẬP LỤC
Cánh tương vấn tấn, tru  tri đại tiểu.
Vấn tấn vi phát ngôn tấn vấn, sanh niện, giới lạp 

cập hưng cư an lợi phủ ? Học nghiệp nhât tấn phủ ? 
Nhược hữu đắc thất ngôn ngữ, tức khất hoan hỉ, bất
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Bài trước dạy ở trong nhà thiền, nằm chẳng đặng nổi 
bậy. Bài này dạy ồ liêu phòng ngủ chẳng đặng nói ra 
tiếng.

Chẳng đặng trước "thánh tượng" và chốn "Pháp 
Đường" xách  đồ nhơ đi qua.

"Thánh Tượng" là gì ? Là tượng "Phật", tượng "Bồ 
Tát", tượng "La Hán" và tượng "Tổ Sư", Đồ nhơ là gì ? 
Tức đồ "đại tiện", tiểu tiện" vậy.

BÀI THỨ 15 : “PHÉP QUANH LÒ Hơ LỬA"

Chẳng đặng giao đầu kề tai nói bậy. Chẳng đặng khảy 
mồ hôi nhơ trong lửa.

Giao đầu là cái môi nói bậy. Khảy mồ hôi nhơ, là hơi 
hôi bay đến ngườiể Trong ĐẠI LUẬT dạy : Hoặc lông tóc, 
móng tay, mũi, đàm, da, huyết, bánh trái, thuốc độc bỏ 
trong lửa đêu mắc tội.

Bộ THANH QUI nói : Chđ nên bươi lửa bay tro, (phải 
bươi nhẹ nhẹ).

Chẳng đặng hong phơi giày, vđ ; chẳng đặng hơ 
lửa lâu lắm, sợ mích ỉòng người sau, nên vừa ấm  
liên phải về chỗ.

Hơ hong lâu lắm, đều sợ mích lòng người khácề

Bộ CHÂM QUI nói : Khi cạo tóc khi hơ lửa, phép 
phải kỉnh nhường. Phật dạy : "Hơ lửa có năm việc hại" :
1.- Khiến người khô nhan sắc. 2.- Khiến người mất sứcế
3.- Khiến người lờ con mắt. 4.- Xúm đông rầy rạc. 5.- Hay 
luận việc đờiắ

BÀI THỨ 16 : "PHÉP Ở CHUNG TRONG LIẾU PHÒNG"

Hỏi thăm  với nhau, phải biết kẻ lớn người nhỏ.
Hỏi thăm là gì ? - Nghĩạ là phát lời thưa hỏi như : Tuổi 

đời cùng giới lạp, và việc ăn ở an lợi thế nào, sự tu học mỗi 
ngày có tấn ích không ? Bằng có sớ lỡ lời nói liền xin hoan
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đắc kỉnh túc hộ tương tán mỹ, bất đắc bối tương 
hủy thuyết.

Dục trì đăng hỏa nhập, dự cáo phòng nội 
tri, vân hỏa nhậ£, dục diệt đăng hỏã, dự vấn 
đồng phòng nhơn, cánh dụng đăng phủ ?

Nhập thời dự cáo, miễn bỉ sảng sốt, diệt thời dự 
vấn ỉự tha tu dụng, diệc bất đắc đính phá tường 
bích, quái đăng huỳên vật. Quả báo như "Tăng Hộ" 
kỉnh thuyết, thời thời tu kiểm điểm hỏa chúc, vật 
linh thất ngộ.

Diệc đăng hỏa, bất đắc khẩu xuy, niệm tụng 
bất đắc cao thinh.

Khẩu xuy, tứ c  th ấ t "nghi", phục linh xú yên  
huân nhơn, cập thương thực hỏa chi trùngỀ Diệc bất 
đắc dĩ thủ phong phiến diệt, đương dụng vật chiếc 
khử tàn  chú, từ ẩn du trung, cao thinh tắc động tha 
tâm  niệm cố đã.

Nhược hữu bệnh nhơn, đương từ tâm  thỉ 
chung khán chỉ.

Kỉnh vân : B át phước đĩên trung (16), khánbệnh, 
vi đệ nhất. "Thiện sanh" kỉnh Phật thuyết kệ ngôn : 
Nhơn đương chiêm tâtbệnh, vấn tấn chư nguy ách, 
thiện ác hữu báo ứng, như chủng quả hoạch thiệt.

"Thế Tôn" tắc vi phụ, "Kinh Pháp" dĩ vi mẫu, 
đồng học giả huynh đệ, nhơn thị nhi đắc độ.

ĐAI LUÂT vân : Khán bệnh hữu ngũ công đức. 
Nbát tri khả thực, bất khả thực, nhị bất ố tiểu tiện  
lợi thóa thổ, tam hữu từ mẫn tâm, bất vị danh lợi, tứ  
năng kỉnh dinh thang dược, chí ta, hoặc chung, ngũ 
năng vịbệnh nhơn thuyết pháp, linh sanh hoan hỉề
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hỉ, đừng để cách đêm và lúc nào cũng khen ngợi lẫn 
nhau. Chớ nên sau lưng, chê nói vđi nhau.

Muốn bưng đèn lửa vào, trước thưa người trong  
liêu biết, nói đèn vào. Khi muốn tắt đèn, trước cũng 
hỏi người đồng liêu, còn dùng đèn nữa không ?

Khi nào thưa trước người khỏi lật đật. Lúc tắt hỏi 
trước là lo người còn dùng. Cũng chẳng nên đổng đinh lở 
vách, treo đèn máng đồ, quả báo như trong kinh "TĂNG 
HỘ" nói : "Thường thường phải xem xét đèn lửa, chớ để 
rủi ro.

Tắt đèn, đừng lấy miệng thổi, niệm tụng chớ 
nên lớn tiếng.

Miệng thổi tức lỗi "oai nghi", lại khiến hơi hôi bay 
qua người, và hại loại trùng ăn lửa. Cũng chẳng đặng lây 
tay quạt gió để tắt đèn. Nên lấy cập cây bẻ bỏ tim tàn, 
nhúng trụng trong nước cho tắt, niệm tụng lớn tiếng, 
thời động niệm người đồng liêu, cớ vậy.

B ằng có người bệnh, phải sanh lòng thương, 
trước sau thăm  viếng.

Kinh nổi : Trong "Tám món ruộng phước (16), nuôi 
bệnh là ruộng phước thứ nhất. Kinh THIỆN SANH Phật 
nói bài kệ rằng : Người nên nuôi tật' bệnh, hỏi thăm 
nhứng tai nàn. "Thiện ác" cd báo ứng, như trông trái 
đặng trái.

Đức "Thế Tôn" thời là cha. Kinh Pháp thật là mẹ. 
Bạn đồng học cũng như anh em. Nhờ đấy mà đắc đạo.

Trong ĐẠI LUẠT nói : Nuôi bệnh có năm món - n c r  

đức, nhưng cần phải hết lòng mới được. Thế nào là nãm 
món công đức. 1) Phải biết món đáng ăn và món không 
đáng ăn. 2). Chẳng nhờm gớm đồ đại tiện tiểu tiện và 
đàm dãi. 3) Có lòng lành thương, chẳng vì danh lợi 
4) Hay lo liệu thuốc thang cho đến ngày lành mạnh hoặc 
giơ phút lâm chung. 5) Hay vì người bệnh mà thuyết pháp 
khiến người sanh tâm hoan hỉ.
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Hữu nhơn thùy, bất đắc dả vật tác hướng 
cập cao thinh ngữ tiếu.

Hướng, đồng hướng, vật ứng thinh dã.

Bất đắc vô côVnhập tha phòng viện.
Vị vô sự cố, bất đắc khỉnh nhập tha phòng viện 

trung.

"ĐÁO NI Tự' ĐỆ THẬP THẤT
Hữu dị tòa phương tọa; vô dị tòa bất đắc tọa.

"Dị tòa", vị phi "ni" thường sở toa giả, dĩ "nam 
nữ" hữu biệt, tòa tấ t tu phần, cố dãi

B ất đắc vị phi thời chi thuyết.
Vị phi nghi thuyết pháp chi thời, tắc bất ưng vị 

thuyết.

Nhược hườn bất dắc thuyết kỳ hảo xú.
Vị : bất đắc luân thuyết, kỳ thị phi hảo ố, "ni" bỉ 

hình mạo dã.

B ất dắc "thơ sớ" váng lai, cập dã tá tài cát 
tẩy cán đẳng.

"Thơ", dĩ đạt ý, "sớ"; dĩ trần  sự; dả, tức thị tá; tài 
cát, thị phùng bổ; tẩy cán, tứ c tương tẩy y phục 
đẳng. Tư giai khủng sanh tiệm nhiễm, cập chiêu cơ 
bán, cố bất thính dă.

Bất đắc thủ vị tịnh phátế
Vị bất đắc thân chủ, vị kỳ thế phát.

THÀNH PHẠM vân : "Diệc bất đắc bả thủ giáo 
thế thức". B ất đắc nhập trù, giáo tác  mỹ thực. Phi 
sư sai sử, túng quá ni tư môn, bất đắc thiện nhậpễ

B ất đắc bình xứ cùng tọa.



VIỆT DỊCH THIÊN OAI NGHI TĂNG CHÚ 315

CÓ người ngủ chớ nên khua vật vang động, và 
lớn tiếng nói cười.

Vang động là nhứng vật có tiếng như đồng, thiếc.v.v...
Chẳng đặng không cớ, xông vào am phòng người 

khác.
Nghĩa là không việc gì, thì không được phép lướt vào 

trong am phòng người khác.

BÀI THỨ 17 : "ĐEN CHÙA c ô  NI"

Có chỗ ngồi riêng mới ngồi; không chỗ ngồi 
riêng không nên ngồi.

"Chỗ riêng", là nghĩa không phải chỗ của "cô ni" ngồi 
thường. Vì sao ? Bởi "nam nứ" có thứ tự, nên chỗ ngồi phải 
phân chia.

Chẳng đặng vì thuyết pháp phi thời.
Nghĩa là : Không nhằm thời thuyết pháp, thì không 

nên vì thuyết.
Hoặc lúc ve chùa, chẳng đặng nói hình sắc "cô 

ni" đẹp xấu,
Nghĩa là : Không đặng luận nói những việc phải quấy, 

tốt xấu, và hình mạo cô kia vậy.
Chẳng đặng "thơ từ" qua lại, và cây mươn cắt  

may, cùng giặt nhuộm .v.v...
"Thư" : Do tỏ ý. "Từ" : Do bày câu chuyện. "Cậy" : tức 

là cậy mượn. "Cắt may" : tức là chằm vá. "Giặt Nhuộm" : là 
giặt nhuộm y phục, vân vânễ...

Các việc đây đều sợ sanh tâm tiệm nhiễm, và mắc phải 
người chê bai, cho nên Luật cấm không cho vậy.

Chẳng đặng tay vì cạo tóc.
Nghĩa là : Không đặng tay mình, vì "cô ni" cạo tóc.
THIÊN THÀNH PHẠM nói "Cũng chẳng đặng cầm đồ 

dạy thức cạo". Chẳng đặng xuống nhà bếp, dạy cách làm đồ 
ăn ngonỂ Bằng không phải Thầy sai, dù đi ngang qua trưđc 
cửa chùa cô ni, cũng chớ nên ghé.

Chẳng đặng chỗ khuất ngồi chung nói chuyện.
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Nhứt sanh tiêm nhiễm; nhị linh tha nghỉ bàng.

PHỤ

Vô nhị nhơn, bất đắc đơn tấn; bất dắc bỉ thử  
tống lễ.

Đơn tấn, tắc  linh tha cơ nghị; tống lễ, tức phi 
"Thích Tử" sở nghi.

B ất đắc chúc thác "ni tăng", nhập hào quới 
gia hóa duyên; cập cầu niệm kinh sám đẳng.

ơâu niệm kỉnh sám, tự thất thanh cao; thác hóa 
duyên, chiêu tha cơ hiềm.

Bâ't đắc dữ "ni tăng", kiết bái phụ mẫu, tỷ 
muội, đạo hứu.

Nhứt vị thế tục híêm nghi.

Nhi trùng kiết sanh tử chi lụy; đại phi "Thích 
Tử", xuất thế nhơn chi sở vi dã.

"CHÍ NHƠN GIA" ĐỆ THẬP BÁT.

Hứu dị tòa đương tọa, bất nghỉ tạp tọa.

VỊ bất đắc dứ tục, cọng tương tạp tọa, đương tự  
biệt tòa nhi tọa; diệc bất đắc tôn toa, cơ tọa, giao 
kỉnh toa, diêu thân toa diêu túc toa, sổ khởi sổ toa 
đẳng.

Nhơn vấn kinh đương tri thời, thận vật vị 
phi thời chi thuyết.

Nhưực hí vấn, nhược nạn vấn đẳng, giai bất ưng 
thuyết.

Đương quan tiền  nhơn căn  khí, nghi văn hà 
pháp, ưng thuyết, đa thiểu, bất đắc quá thuyết.
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1. - Sợ sanh tâm tiệm nhiễm.

2. - Khiến người ngờ vực và ngạo báng.

LỜI PHỤ

Không hai người, một mình không nên tới; và 
cúng đừng kia đây sắm lễ đưa qua lại.

Một mình tđi, thời bị kẻ khác dư luận.

Lễ đưa, tức chẳng phải kẻ "Thích Tử" nên làm.

Chẳng đặng cậy mượn mấy "cô" đi tới nhà giàu 
tởi xin và thỉnh tụng kinh bái sám, v.v...

Cầu mây "cô" tụng kinh bái sám, mình mất hạnh 
thanh cao, cậy đi xin tởi bị thế tục chê hiềm.

Chẳng đặng cùng mấy "cô" kết nguỳên làm cha  
mẹ, chị em, đạo bạn.

l ệ - Bị người đời biếm nhẻ.

2. - Kết thêm khổ đường sanh tử, thật trái hành vi 
của trang "Thích tử" ra khỏi đời vậy.

BÀI THỨ 18 : "PHÉP ĐẾN NHÀ NGUỪr

Có chỗ riêng mới ngồi, đừng có ngồi bậy.

Nghĩa là : Không đặng cùng người thế tục, ngồi 
chung lang chạ. Mình phải riêng chỗ mà ngồi; và đừng 
ngồi chồm hổm, ngồi chàng hảng, ngồi tréo giò, lắc mình 
rung chan, đứng dậy, ngồi xuống, ngồi xuô'ng, đứng dậy 
liền liền.

Người hỏi kinh phải biết thời. Dè chớ vì nói 
phi thờiệ

Hoặc có người hỏi chơi, hoặc vấn nạn, v.v... Đều 
chẳng nên nói.

Phải coi căn khí người đố, đáng nghe pháp bực nào, 
và đáng nổi nhiều hoặc ít, chớ nên nổi quá.
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NGHI TẮC Kinh vân : Thuyết pháp bất đương 
cơ, tha văn tâm  bất hỉ, mạng chung thọ đại khổ.

ĐẠI KINH vân : Nhược hữu thọ trì đọc tụng, thơ  
tả  tuyên thuyết, phi thời phi quốc, bất thỉnh nhi 
thuyết khỉnh tâm  khinh tha, tự thán, tùy xứ nhi 
thuyết, phản diệt "Phật Pháp". Nãi chí lỉnh vô lượng 
nhơn, tử  đọa "Địa Ngục", tắc thị chúng sanh "ác tri  
thức" dã.

ĐẠI LUẬT vân : Hữu ngũ chưởng nhơn vấn pháp 
giai bất ưng vị th u y ế t: Nhất thí vấn; nhị vô nghi vấn; 
tam bất vị hối sở phạm, cố vấn; tứ  bất thọ ngữ , cố 
vấn; ngũ cật nạn cố vấn, tịnh bất đắc đáp. Nhược tiên  
nhơn, thiệt hữu hảo tâm, bất cụ tiền ngũ ý, vị dục 
sanh thiện diệt ác giả, nãi tùy cơ phương tiện, hảo 
tâm vị thuyết. Nhược tự giải vị minh, nhược ư pháp 
hữu nghi giả, tắc bất đắc vị thuyết, khủng linh nhơn 
hữu thố truỳên chi thất, bỉ thử đắc tội.

B ất đắc đa tiếu.
Diệc bất đắc si tiếu, cuồng tiếu, vô duyên tiếu, 

giai do tán  tâm  cố, thất tự  trân  trọng, linh tha nơ 
híêm dã.

Chủ nhơn thiết thực, tuy phi pháp hội, diệc 
vật thâ't nghi quỷ.

Phàm  vị thọ thực, tu cụ "oai nghi quỷ tắc", như 
đồng chúng thực, pháp hội vô biệt.

Cố HÀNH HỘ vân : Nhập tục gia tọa khởi, tu cụ 
"oai nghi", phát ngôn "từ thiện", bất đắc thô khoán, 
vật thuyết th ế  gian sựẽ Đương thuyết pháp ngữ, 
tăng kỳ "thiện tâm", thường nhiếp "lục căn", bất đắc 
phóng dật,

Vô phạm dạ hành.
Dạ tắc  vật khứ, tảo tu qui tự.
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Kinh NGHI TĂC dạy : Thuyết pháp không nhằm cơ, 
người nghe không tâm hoan hỉ, khi chết chịu khổ to.

ĐẠI THỬA kinh nói : Hoặc có người thọ trì, đọc 
tụng, biên tả, diễn nói, chẳng phải thời, chẳng phải chỗ, 
không ai thỉnh mà nói, tức khinh tâm, khinh người, khen 
mình, và đụng đâu nói đó, có hại cho "Phật pháp".

Nhẫn đến khiến đa số người chết, đọa "Địa Ngục". 
Như thế là ông "ác tri thức" của chúng sanh vậy.

Trong ĐẠI LUẬT nói : Có năm hạng người hỏi pháp 
đều chđ nên vì nói : 1. - Hỏi thử; 2. - Không nghi mà hỏi;
3. - Không vì mình dạy bảo chỗ phạm, cố hỏi; 4. - Không 
phục lời nói của mình cố hỏi; 5. - Cật nạn cố hỏi, đều 
chẳng nên đáp. Bằng người đó thật tình hảo tâm, hỏi cho' 
biêt để làm lành, lánh dứ, không có năm ý như trên. Ta 
sẽ tùy cơ phương tiện sẵn lòng nói cho nghe. Bằng mình 
chưa hiểu, hay đối vđi pháp có chỗ nghi, thì đừng nói, vì 
sợ cho người có cái hại lầm truyền, cả hai đều mắc tội.

Chẳng đặng cười nhiêu.

Cũng chđ nên cười si, cười cỏn, cười vô duyên, làm 
cho tán loạn tâm thần mất chỗ trân trọng nơi mình, lại 
bị người khác chê bai.

Chủ nhơn đãi bứa, tuy không phải nơi pháp hội 
nhưng đừng sái phép tắc.

Phàm khi thọ thực, phải đủ "phép tắc", "oai nghi", 
như đồng chúng ăn trong pháp hội không khác.

Bộ HÀNH HỘ nổi : Vào nhà thế tục, khi đứng, khi 
ngồi phải đủ oai nghi, nói lời từ thiện, đừng có thô kịch, 
và đừng nói chuyện thế gian. Phải nói lời "đạo đức" thêm 
lớn thiện tâm cho người, thường nhiếp "sáu căn" chớ nên 
phóng túng.

Không phép đi đêm.

Đêm thời đừng đi, sớm phải về chùa.
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Bất đắc không thất nội, hoặc bình xứ, dữ 
"nữ nhơn", cọng tọa cọng ngữ.

Nhât khủng tiệm nhiễm tỉnh sanh; nhị linh tha  
nhơ cơ nghỉ.

B ất đẵc "thơ sớ" vãng lai đẳng đồng tiền.
Đồng tiên, vị bất đắc dữ nỉ, dã tá, tài cát, tẩy  

cán đẳng.

Nhược tục nghệ tỉnh thản, đương tiên nhập 
"trung dường" lễ Phật, hoặc gia đường "Thánh 
Tượng", đoan trang vấn tấn, thứ phụ mẫu quyến 
thuộc đẳng, nhất nhất vấn tấn.

Thử ngôn vấn tấn , vị hiệp chưởng đê đầu  
trường ấp, diệc; đắc nhược gia hữu "Phật tượng", 
"Quan Âm", "Bồ Tát" tượng ưng lễ; nhược "hương 
hỏa Thần tượng", chỉ nghi hiệp chưởng đê đầu, phụ 
mẫu đẳng, đương tấn vấn hưng cư.

B ất đắc hướng phụ mẫu, thuyết sư pháp  
nghiêm, xuất giã nan, tịch  liêu đạm bạc, gian 
tân khổ huật, đẳng sự. Nghi vị thuyết "Phật 
Pháp", linh sanh tín tăng phước.

Thuyết sư pháp nghiêm, khổ huật đẳng sự, tức  
linh phụ mẫu ư "Tam Bảo" sở, bất sanh kỉnh ngưỡng 
chi tâm, toại trường luân khổ hải. Nhược vị thuyết 
"Phật Pháp", tắc  bỉ tín trọng tâm  sanh, phước huệ 
tăng trưởng, siêu việt "luân hồi", thị tắ c  độ phụ 
mẫu, xuất ư sanh tử khổ hãi hĩ.

B ất đắc dữ thân tục tiểu nhi đẳng, cửu tọa, 
cửu lập, tạp thoại hí tiếu; diệc bất đắc vấn tộc  
trung, thị phi hảo ố.

Dữ tiểu nhi tọa lập tạp tiếu, phi xuất gia nghi; 
vấn tục thi phi hảo ố, ô tự tâm  địa.
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Chẳng đăng trong nhà vắng, hoặc chỗ khuất 
cùng "nữ nhơn" chung ngôi trò  chuyên.

1. - Sợ tiệm nhiễm tình sanh. 2. - Khiến người khác 
chê cười.

Chăng đăng thơ từ  qua lại, các  việc như bài 
trước.

Bài trưđc nổi : chẳng đặng cùng "ni cô", cậy mượn 
cắt may, và giặt nhuộm, v.v...

Bang vê tục thảm  cha me, trước phải vào trong  
nhà lê P h ật. Hoặc tượng Thánh trong nhà vững 
vàng bái xá. Kế chào cha mẹ bà con, v.v..ế mỗi mỗi 
hỏi thăm.

Thăm hỏi đây là nghĩa chắp tay cúi đầu xá sâu cũng 
đặng; hoặc nhà có thờ "tượng Phật", tượng "Quan Âm Bồ Tát" 
nên lạy, bằng "tượng hương hỏa Thần"’chỉ phải chap tay cui 
đầu xa, cha Ĩii6ễv.v..., phai thăm hỏi viêc ăn làm, yên ồ

C hẳng đặng về nhà cha mẹ nổi phép Thầy  
nghiêm khăc", xuât gia khó khăn, dam bac, quanh 

hiu, nghèo ngặt khổ cực các việc. Phải vì cha mẹ 
nói việc "Phật pháp" cho cha mẹ sanh lòng tin, 
thêm  phước.

Nói phép Thầy nghiêm khắc, khổ cực, các việc, tức 
xú cha mẹ đối ngôi "Tam Bảo" không sanh tâm kính mến 
nên nhiều kiếp chìm đắm trong bien khổ (ấy là con bất 
hiếu). Bằng vì nói "Phật pháp", thời song thân sanh tâm 
tín trọng, phước huệ tăng thêm, thoát khỏi "luân hồi". 
Thế mđi gọi là người con biết độ cha mẹ ra khỏi biển khổ 
sanh tử vậy.

Chẳng đặng cùng bà con, trẻ  em.v.v... đứng lâu 
ngồi lâu nói bậy cười xòa và không đặng hỏi trong  
họ ai phai ai quấy, ai tốt và ai xấu...

Cùng trẻ em đứng ngồi cười nói bậy bạ, chẳng phải 
oai nghi người xuất giaẻ Hỏi thăm trong họ phải quây tốt 
xấu, nhơ tâm dạ mình.
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Nhược thiên vản tác túc, đương độc xử nhất 
sáp; đa đọa thiểu ngọa, nhất tâm  niệm Phật, sự 
ngật tức hườn, bất đắc lưu liên.

B ất đắc dữ tiểu nhi bộc tì, đồng sàng bị tịch, cố  
độc xử n h ất sáp. Dĩ phòng phạm hạnh nạn, phục 
linh bị tín kỉnh tâm  sanh, cố đa tọa thiểu ngọa, ly 
vọng tưởng cảnh, cố nhâ't tâm  niệm P h ật. Thường 
ức sư hối như tử niệm mẫu, cố bất lưu liên.

PHỤ 
B ấ t đ ắc tả  hữu tà  th ị, b ất đắc tạp  ngữ. 

Nhược dữ "nữ nhơn" ngữ, bất đắc đê thính mật 
ngữ, bất dắc đa ngữ.

Ngôn vô hữu tư, cố bất đê thính m ật ngữ, phát 
ngôn hiệp tắc, cố bất tạp ngữ đa ngữ.

B ất đắc trá  hiện "oai nghi" giả trang thiền  
tướng, cầu bỉ cung kỉnh.

"Sa Môn" tuy cụ "oai nghi", nhi bất trá  hiện cầu  
cung. Tuy cụ "thiền mặc", nhi bất giả tran g yêu  
danh.

B ất đắc vọng thuyết ' Phật Pháp", loạn dáp 
tha vấn, tự  mại đa văn, cầu bỉ cung kỉnh.

Vọng thuyết "Phật Pháp", ngôn vò tông tự, cố 
th ất chỉ loạn đáp, dục cầu cung kỉnh, loạn đáp th ất 
chỉ, nhi phản chiêu tha khỉnh mạn.

B ấ t đắc tông hạp lễ, hiệu "bạch y". vảng  
hườn.

Tống vảng thù 'hườn, nải "tục gia" sở tác, giao 
kiết thế tình, phi "Thích Tử" sở ưng.

ĐẠI TẬP kinh, Phật ngôn : Nhược hữu tứ phương 
"thường trụ" tăng vật, hoặc hiện tiên Tăng vật. Đốc
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Bằng trời tối, ngủ lại, phải ở riêng một chõng, 
ngồi nhiêu, nằm ít, một lòng niệm Ph ật, việc rồi 
liền ve, chẳng đặng ở lâu.

Chẳng đặng cùng trẻ em và tôi tớ đồng giường, mền 
chiếu, nên phải riêng ở một chõng. Do phòng nạn phạm 
hạnh và làm cho người kia sanh tâm tín kỉnh, nên phải 
ngồi nhiều nằm ít, vì lìa cảnh vọng tưởng, nên một lòng 
niệm Phật. Vì thường nhớ lời Thầy dạy, như con nhđ bà 
từ mẫu, nên chẳng đặng ở lâu.

LỜI PHỤ

Chẳng đặng liếc ngó hai bên. Chẳng đặng nói 
bậy. Bằng nói chuyên "người nữ" chẳng đặng nói 
thì nói thầm  và nói nhiều.

Vì nói không có nối riêng, nên không nói thì nói thầm 
vì buông lời nói đúng pháp, nên không nói nhiều và bậy.

Chẳng đặng dối hiện "oai nghi", giả mạo tướng 
thiền cầu người cung kínhề

"Sa Môn" tuy đủ "oai nghi", mà không dô'i hiện cầu 
người cung kính. Tuy đủ tướng "thiền định", mà không 
giả mạo để mua danh.

Chẳng đặng quấy nói "Phật pháp", người hỏi 
đáp bậy, khoe mình đa văn, cầu người cung kỉnh.

Quấy nổi "Phật pháp". Nghĩa là : Nói không nhằm, 
nên sái tôn chỉ, đáp bậy muôn cầu người cung kính, nên 
đáp bậy sai tôn chỉ, mà lại còn bị người khinh dễ nữa.

Chẳng đặng đưa hộp lễ qua lại bắt chước người 
"thế tục".

Đưa qua đáp lại, là việc làm của người "thế tục", giao 
kết tình đời, chẳng phải "Thích tử" nên làm.

ĐẠI TẠP kinh; Phật dạy : Bằng có vật tứ phương 
"thường trụ Tăng, hoặc vật của hiện tiền Tăng". Người
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tín "đàn việt", trọng tâm  thí vật, hoặc hoa quả, thọ 
viên, ẩm thực tư  sanh, sàng nhục, ngọa cụ, thang  
dược, nh ất thiết sở tu, tư tự  phí dụng, hoặc trì dữ 
"tri thức", thân lý "bạch y"; thử tội trọng ư "A Tỳ Địa 
Ngục", sở thọ quả báoẽ Phục thuyết kệ ngôn : "Nịnh 
dĩ lợi đao tự  cát thân, chi tiết thân phận cơ phu 
nhục, sở hữu tín tâm xả thí vât, "tục nhơn” thực giả 
thiệt vị nanễ Ninh thôn đại xích nhiệt thiết hoàn, 
nhi sử khẩu trung quang diêm xuất, sở hữu "chúng 
tăng" ẩm thực cụ, bất ưng dữ "tục" cập tư dụng, vân 
vân... diệc bất đắc dĩ "tăng vật", trứ  tích phản mại, 
xuất quí thâu tiện, dữ thế tranh lợi, việc bất đắc 
vân : thử thị ngã vật, biệt chúng nhi thực".

Như tích "Mục Liên", hùê "Phước Tăng Tỳ kheo" 
nhập hải, hành thứ kiến n h ất đại "nhục thọ" đa 
trù n g  vi trá p  kỳ thân, nãi chí chi diệp, vô hữu 
không xứ , đại kiến chấn động, như "Địa Ngục" 
thỉnh; "Phưác Tăng" vấn "Mục Liên".

"Mục Liên" đáp viết : Thử thọ, thị tích dinh sự 
"Tỳ kheo" dụng "thường trụ" vật, hoa quả ẩm thực, 
tống dữ "bạch y". Kiêm thọ thử hoa báo, hậu đọa 
"Địa Ngục", tráp  thọ chư trùng, tức thị đắc vật chi 
nhơn.

Hựu "Đường", "Tây Kinh", "Thắng Quang" tự  Sa 
Môn "Hiếu Chí", thân nhơn vãng lai, sát dĩ tự quả 
đạm chi, vị kỷ đắc ẩu huyết chi tật, tự vân : Mỗi dục 
tậ t tác, kiến xích y "sứ giả", tương vãng "hắc lâm"
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"đàn việt" tín tâm, dốc lòng đem vật thí, hoặc hoa, trái vườn 
cây, đồ ẩm thực nuôi sông, giường, nệm, tọa cụ thuốc 
thang, hết thảy vật dụng, mình riêng tiêu xài, hoặc lấy cho 
người quen biết, bà con thế gian, chịu quả báo tội đây nặng 
hơn tội "Địa ngục A Tỳ". Phật lại nói bài kệ : "Thà lấy dao 
bén cắt thân mình, lóng đốt thân phận da chứa thịt, chỗ có 
tín tâm đem vật cúng, lấy cho người tục (ăn) thật rất khó. 
Thà nuốt viên lđn, hoàn sắt nóng, mà khiến trong miệng 
lửa cháy ra, chỗ có đồ ẩm thực của chúng Tăng không nên 
cho "tục" với riêng dùng.v.v... Và đừng lấy "vật chúng 
Tăng" đê dành buôn bán, mua rẻ, bán mắc tranh lợi với 
người đời và cũng đừng nói rằng : Vật này là vật của ta, tự 
do ăn riêng chúng”.

Thuở xưa đức "Mục Kiền Liên", dắt ông đệ tử là : ông 
"Phước Tăng Tỳ kheo” vào biển, trong lúc đi đường thấy 
một cây thịt to, bao nhiêu trùng bu lại rút "cây thịt" ấy, 
nhân đên cành lá, đâu đâu cũng đầy vi trùng đeo cắn cả, 
cây thịt kêu rền rỉ, như tiếng trong "Địa Ngục", "Phước 
Tăng" hỏi đức "Mục Liên"...

"Mục Liên" đáp : Chính cây này là ông "Tỳ kheo", ngày 
trước làm "Trụ trì" trong chùa, ỷ quyền coi sóc của thường 
trụ, rồi lén lấy vậ1 thường trụ, hoa, trái, đồ ẩm thực, đem 
cho người "thế gian”. Nay mắc quả báo làm cây thịt đây và 
sau này sẽ đọa trong địa ngục nứa, còn bao nhiêu loài trùng 
bu lại cắn rúc cây kia, chính nhứng người thế gian tới chùa 
lánh của, của ông cho.

(Dịch giả thêm rằng :
"Ông cho làm cây
"Trùng cắn rúc cầy
"Trùng kia là người
"Cây nọ là ông
"Thường trụ cho").

Lại đời "Đường" đất "Tây Kinh", chùa "Thắng Quang", 
"Sa Môn" tên "Hiếu Chí", bà con lui tđi,“Chí” thường lấy trai 
cây của chùa cho ăn, chưa bao lâu mẵc chứng bệnh 
thổ huyết, "Chí" nói : Mỗi một khi tôi phát bênh, thấy

Người lãnh làm trùng 
Cây la vang động 
An lấy của chùa 
Chủ chùa lấy của.
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trung, đại phong suy tán chỉ tiết, khoảnh chỉ, hựu 
dẫn hướng đài, quan thượng nh ất nhơn, nghỉ dung 
khả úy, lệ thinh trách  "Chi" viết : "Hà đắc dĩ tự  gia, 
quả tự  thân nhơn". Ngôn dĩ nhi thất.

"Chí" cụ, tức kế trị thường "Chúng tăng", ngoạt 
dư nãi miễn; như thử nhơn quả, lịch nhiên, văn giả, 
khả bất cụ tai !

B ấ t  đ ắc quản nhơn gia vụ.

Thử hữu tam quá : Nhất tự sanh cẩu tâm, Nhị 
gia nhơn tắng híêm. Tam ngoại nhơn cơ báng.

Bất dắc tạp tọa tửu tịch.
Đại phi "xuất gia" sở vi, chư quá do thử nhi sanh.

B ấ t  đ ắc k iế t bái "bạch y" nhơn, tá c  phụ m ẫu  
tỉ muội.

Kim thời thử loại, phả diệc đa hĩ; giai do "xuất 
gia", sơ niệm bất chánh, thị trí điên đảo, nhi bất tự  
tri.

Cố PHỤ HÀNH vân : "Xả sở thân, khí ân ái, cư  
"Lan Nhả", tu "tam muội", cánh kiết dị tánh, vi 
huynh đệ, phụ mẫu, đảo chi thậm dã".

Bất đắc thuyết tăng trung quá thất.

Nhơn phi Thánh Triết, thục năng vô quá. "Ca 
Diếp" khởi võ "Nghiêu", "Thuấn” bệnh chự.

Tự vô "huệ mục", khởi sát tha phi, "tăng" đức 
như hải, Phật du thân tán, nhược sanh phỉ thuyết, 
tự chiêu khổ báo.

"KHẤT THỰC" ĐỆ THẬP cửu

Đương dữ "lão thành" nhơn cu. Nhược vô 
nhơn cu, đương t r i  sở khả h àn h xứ.
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"người sứ" mặc áo đỏ, dẫn tới một cụm rừng đen kịt, gió to 
thổi tan lóng đốt, giây lát lại dẫn đến một cái đài, trên đài 
cổ một người, dung nghi khá ghê sợ, xẵng tiếng quở rằng : 
"Sao ngươi lạm phép dám lấy trái cây của nhà chùa, cho bà 
con ăn". Nói rồi ẩn mất.

"Hiếu Chí" sợ hãi, liền tính giá, thường lại cho "chúng 
Tăng", hơn một tháng, mđi khỏi chứng bệnh ấy; nhơn quả 
rõ ràng như vậy, người nghe đâu chẳng sợ ư !

Chẳng đặng coi ngó việc nhà người.
Đây có 3 việc lỗi : 1. - Mình sanh "lòng tham", ;

2. - Người trong nhà chê ghét, 3. - Người ngoài hủy bángẾ
Chẳng đặng chen ngồi trong tiệc rượu.
Rất trái hành vi người xuất gia, các tội lỗi do đây mà 

sanh.
Chẳng đăng kết nguyền với người B ạch y làm  

nghĩa cha, mẹ, chị, em.
Đời bây giờ, những hạng này, cũng đã nhiều lắm; đều 

bởi người "xuất gia", niệm đầu không chính, cho nên làm 
việc điên đảo mà không tự biết.

; Trong bộ PHỤ HÀNH nói : "Người xuất gia bỏ nghĩa 
song thân dứt tình ân ái, vào chốn "Lan Nhá", tu phép "Tam 
muội" lại kết nguyền vđi họ khác làm cha, mẹ, anh, em, thật 
là điên đảo vậy".

Chẳng đặng nói việc tội lỗi trong "chúng Tăng".
Người chưa phải bực "Thánh Triết", mấy ai khỏi lỗi. 

Như đức "Ga Diếp", còn có lỗi đứng dậy múa, vua "Nghiêu", 
vua "Thuấn", chưa khỏi nhứng tiếng chê

Ta không "mắt huệ", đâu biết xét kia quấy, đức độ 
"Chúng Tăng" to lđn như biển, Phật còn khen ngợi, nếu ta 
chỉ trích, tự mắc khổ báo vậy.

BÀI THỨ 19 : "ĐI KHẤT THỰC"

Phải cùng bực "lão thành" đồng đi. Nếu không 
phải bực "lão thành" đồng đi, thì ta  nên biết chỗ nào 
đáng đi mới nên đỉ.
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Khất thực hữu thập lợi : N hât hượt mạng tự  
thuộc, bất thuộc tha cố. Nhị thí ngã thực giả, linh 
trụ  "Tam Bảo", nhiên hậu đương thực. Tam thường 
sanh bi tâm. Tứ tùy thuận "Phật giáo". Ngũ dị mãng 
dị dưỡng. Lục phá kiêu mạn tràn gề Thất vô "kiến 
đảnh thiện căn". B át dư thiện "Nhơn kiến" đương 
hiệu chi. Cửu bất dữ "nam nữ" tương thânắ Thập thứ  
đệ khất, sanh bình đẳng tâm.

Nhược dữ "Lão Nhơn", "kỳ túc" cu, tắc  quá thất 
bất sanh, ly ngũ gia, cố viết, sở khả hành xứ : N hât 
"xướng lịnh gia". Nhị "dâm nữ" gia. Tam "cô tửu gia". 
Tứ "vương cung". Ngủ "đồ sát gia".

Đáo nhơn môn hộ, nghi thẩm  cử thô' bất 
đắc th ất "oai nghi".

"Cử thố", du "dộng tịnh" dã. "Thẩm" vị đế quán 
tự  thân "oai nghi", nhi linh tường tự dá.

Gia vô "nam tử", bất khả nhập môn.

N hât linh tha nghi báng. Nhị phòng phạm hạnh 
nạn.

Nhược dục tọa, tiên  đương chiêm  thị tòa  
tịch ; hữu đao binh, bất nghi tọa; hứu bữu vật 
b ất nghi tọ a ; hứu "phụ nhơn" y bị tra n g  
nghiêm đẳng, bất nghỉ tọa.

"Chiêm thị" giả, "quan sát" dã. Đao bỉnh, vị bỉnh 
gỉa khí trượng; đao, phủ, mâu, sóc, cung tỉển đẳng. 
Tọa tắc tấ t hứu sở thương, hoặc linh bỉ sanh sân nộ, 
cố bất nghỉ tọa. "Bửu vật" cập "phụ nhơn" y đẳng, 
tọa tắc  linh nhơn cơ nghị, bỉ hậu hữu thất, tức ư kỷ 
sanh nghỉ, cố bỉệc bất nghỉ tọa dã.
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Đi khất thực có mười điều lợi : 1 - Lợi mình được 
sống chẳng lợi người khác. 2 - Người cho ta ăn, phải 
tưởng làm sao ngôi "Tam Bảo" lâu còn, vậy sau mới ăn. 
3- Thường sanh lòng thương xót. 4 - Thuận theo lời Phật 
dạy. 5 - Dễ no và dễ sống. 6 - Bẻ cờ kiêu mạn. 7 - Được 
căn lành : "vô kiến đảnh tướng". 8 - Nhứng người lành 
thấy, phải bắt chước. 9 - Chẳng cùng "nam nứ gần nhau". 
10 - Thứ lớp khất thực, sanh tâm bình đẳng.

Nếu đi với người "Lão Thành" hay bực "Kỳ Túc" thì 
khỏi sanh tội lỗi, không đi năm nhà này, cho nên nói 
rằng : chỗ đáng đi : 1 - Nhà hát xưđng 2 - Nhà dâm nứ. 
3 - Nhà bán rượu. 4 - Cung điện nhà vua. 5 - Nhà hàng 
thịt.

Đến cửa hàng người, phải thẩm xét, chỗ cử thố  
(sắp đặt) chớ cho thất "oai nghi".

Chứ "cử thố" cũng như chứ "Động Tịnh" là nghĩa "đi 
đứng" vậy, chứ ,;ihẩin xét" là nghĩa chính xem "oai nghi" 
của mình, coi có đúng đắn và trật tự chăng.

Nhà không "con trai" chẳng đăng vào cửa :

1. - Khiến người nghi chê. 2 - Phòng nạn phạm hạnhẳ

Hoặc muốn ngôi, trước phải coi chỗ ngồi; có dồ 
đao binh không nên ngôi; có vật báu không nên ngồi; 
có "đàn bà" may vá áo chăn v.v... không nên ngôi.

"Xem coi" cũng như "xem xét". Đao binh, là nói nhứng 
khí giđi của nhà binh như : Dao, búa, chĩa, giáo, cung tên, 
v.v... Ngồi thời chắc có hại, hoặc khiến người sanh tâm 
buồn và giận, cho nên chẳng nên ngồi; "vật báu" và "đàn 
bà" may vá áo chăn v.v... ngồi thời khiến người chê luận 
và người chủ kia sau nầy có mất món chi họ để thừa nghi 
cho mình lấy, vì vậy cho nên chẳng nên ngồi.
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Dục thuyết "kinh", dương tri sở ưng thuyết 
thời, bất ưng thuyết thời.

Nhược vô "nam tử  lão nhơn" tạ i bàng, nãi chí hí 
vấn đẳng, giai thị bất ưng thuyết thờỉề Nhược hữu 
"tín tâm", vị phân biệt "Giới, Định, Huệ", linh tăng  
tín kỉnh, thị ưng thuyết thời.

B ất dắc thuyết dữ ngã thực, linh nhĩ đắc 
phước.

Tự thổn hà đức hà hạnh ? Trí tha đắc phước, tự  
tán đắc thực, khả bất tu nhan !

PHỤ

Phàm  "khất thực", bất đắc ai cầu khổ sách.
"Ai cầu" tắ c  tự  thất "thanh cao". "Khổ sách", tắc  

linh tha sanh yểm.

B ất đắc quảng đàm "nhơn quả" vọng bi đa
thí.

Hữu hi vọng tâm, túng linh thiểu thí, diệc bất 
đắc thọ. Chư Ph ật thường pháp, vị bỉ thuyết pháp, 
nhiên hậu thí giả, Phật tức bất thọ, huống hữu hy 
vọng tâm, nhi khả thọ da ?

Đa đắc vật sanh tham trước, thiểu đắc vật 
sanh ưu não.

N hất thiết ẩm thực, tùng phấn nhưởng trung  
lai, cố vật sanh tham trước, vị trị cơ san, thú đắc chi 
thân tiện túc cố vật sanh ưu não.

B ất đắc chuyên hướng thục tình thí chủ gia 
cập thục tình am viện, sách thực.

B ất úy nhơn yểm cố sát hướng thục tình. Tự vô 
tàm  sỉ cố mỗi sách tha thực. Phật ngôn : "Súc sanh" 
thượng úy nhơn khất, huống ư nhơn hồ".
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Khỉ muốn nói "Kỉnh", phải biết thời đáng nói 
và thời không đáng nói.

Nếu không "con trai" và "ông già" ở bên, nhẫn đến 
nhứng người hỏi chơi vắv..Ể đều là phi thời, không nên 
nói. Nếu có người tín tâm, vì phân biệt, "Giới, Định, Huệ" 
khiến họ thêm lòng tin kính, ấy là phải thời nên nói.

Chẳng đăng bảo cho ta ăn, khiến ngươi đặng 
phước.

Xét mình cổ đức hạnh gì ? Khiến người ta đặng 
phước và mình khen mình được ăn, sao chẳng hổ mặt !

LỜI PHỤ

Phàm  đi "khất thực", chẳng đặng năn nỉ xin  
hoài.

"Năn nỉ", thời mình mất hạnh "thanh cao", "xin hoài" 
thời khiến người ta sanh tâm chán nảnắ

Chẳng đặng rộng nói "nhơn quả" mong người 
cúng nhiêu.

Có tâm cầu mong, dầu cúng ít, cũng không nên thọ, 
Phép thường của chư Phật, vì người thuyết pháp, sau 
được người cúng Phật còn không cho, huống có tâm mong 
cầu, mà hòng thọ được hay sao ?

Đ ặng củ a cúng nhiều, đừng sanh tâm  tham  
đắm, đặng ít chớ có ý lo râu.

Thử nghĩ hết thảy đồ ăn uống, từ trong phân đất 
mọc ra, có chi sanh tâm tham đắm, vì lắp ghẻ đổi run, 
vừa đặng đỡ thân no bụng, có gì đáng để ý lo rầu.

Chẳng đặng chuyên tới tình quen, nhà thí chủ 
và tình quen, chùa am, xin ăn.

Chẳng sợ người chán, nên năng tới tình quen. Mình 
không biết xấu, nên cứ tđi nơi người. Phật nói : "Loài 
"súc sinh" còn sợ chúng xin (19) huống chi loài người".
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"NHẬP TỤ LẠC" ĐỆ NHỊ THẬP

Vô th iế t  duyên, b ấ t đ ắc nhập.

"Tụ", chúng dã. "Lạc" cư dã; vị chúng nhơn sở 
cọng cư trụ, cố danh "Tụ Lạc".

Thiết duyên giả ? Vị "Tam Bửu Thường trụ" Sư 
trưởng, Phụ mẫu, thiết yếu chi sự, phi vị mộ duyên 
cập kỷ tư  vụ đẳng.

Như vô thiết duyên, bất đắc khinh nhập "tụ lac", 
dĩ ô tự  "lục căn", hoặc vi nhơn sở phạm.

PHẬT THOẠI Kinh vân : "Tỳ kheo" tại tụ, thân  
khẩu tinh tấn, chư Phật hàm ưu; Tỳ kheo tại sơn, 
tức sự an ngọa, chư Phật giai hỉệ

Cố "Cổ Đức" vân :

"Tăng" trụ  thành hoàng "Phật Tổ" ha.

"Tiên Hiền" đô thị ẩn nham a.

"Sơn Tuyên" lưu xuất "nhơn gian" khứ. 

"Thanh Thủy" y nhiên thành trược ba".

B ấ t đ ắc tr ì  hành.

Trì tức bôn tẩu dãỆ

B ấ t đ ắc diêu tý  hàn h.

Vị thùy thủ trao tý dãẺ

HÀNH HÔ vân : B ất đắc thùy thủ bát hành,

B ấ t  đ ắc sá t sá t b àn g  th ị nhơn v ậ t h àn h .

Vị tả  hữu cố thị dã.

HÀNH HỘ vân : Hành thường trực thị, khán địa 
thất xích, vật đạo thương trùng nghịẻ

B ấ t đ ắc cọ n g  "Sa di tiểu  nhi" đàm  tiế u  h àn h .
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BÀI THỨ 20 : "VÀO TỤ LẠC"

Không có việc chi cần thiết thì đừng vào tốt hơn.
Chữ "Tụ" là đông, chứ "Lạc" là ở; là nói chỗ của đông 

người chung nhau nương ở, nên kêu là "Tụ Lạc".

Thế nào là việc cân thiết ? Vì việc "Tam Bảo Thường 
trụ", hoặc việc cần thiết của Sư Trưởng, Cha Mẹ, chớ 
không phải việc đi xin tởi, và việc riêng của mình v.v.ề.

Như không cổ việc cần thiết, không đặng xông vào 
"tụ lạc" làm nhơ lục căn mình, hoặc bị người hiếp đáp.

Kinh PHẬT THOẠI nói : "Tỳ kheo" ở "tụ lạc" dầu thân 
nghiệp khẩu nghiệp tinh tấn, chư Phật thường lo; "Tỳ 
kheo" ở núi rảnh việc nằm không, chư Phật đều mừngằ

Nên lời thi bực "cổ đức" nói :

"Tăng" ở thị thành "Phật Tổ" la,
"Tiên hiền" quí vị ẩn non mà

Nguồn trong trên núi "nhơn gian" chảy.

"Thanh Thủy" trở thành sống đục ra.
Chẳng đặng đi mau,
Đi mau, tức đi như chạy.

Chẳng đặng đi đánh xàng xa.
Xàng xa : là nghĩa cánh tay xủ xuống (đưa tới đưa lui

vậy)

Bộ HÀNH HỘ nói : Chẳng đặng xủ hai cánh tay 
xuống đi kiểu chứ (bát)ẽ

Chẳng đặng thường thường, liếc ngó nhơn vật 
mà đi.

Là nói liếc ngó hai bên mà đi vậy.

Trong bộ HANH HỘ nổi : Phép đi thường phải ngó 
tđi, ngó đất cách bảy thước, chớ đạp chết loài trung kiên.

Chẳng đặng cùng "Sa di" và trẻ em vừa nói cười 
vừa đi.
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N hất tự  tán loạn thân tâm; nhị lỉnh kiến giả, 
bất sanh tín kỉnh.

THANH QUI vân : B ất đắc bả thủ cộng hành, 
thuyết thế đế thị phi.

B ất đắc dứ "nứ nhơn", tiền hậu hỗ tùy hành; 
bất đắc dữ "Ni Tăng", tiền hậu hỗ tùy hành.

TẢNG TỤC hữu biệt "Nam Nữ" tư phân, vô linh 
tha cơ báng, điếm nhục "Pháp môn", lộ trung tương 
phùng, thiện tự  hồi tị.

CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ kinh vân : Nhược "Tỳ 
Kheo" úy ư ác  danh, tắ c  ly chư quá, nãi chí bất cận  
"Huỳnh Môn", "Nữ nhơn" đồng lộ nh ất bộ.

B ất đắc dữ "túy nhơn", "cuồng nhơn", tiền  
hậu hỗ từy hành.

Tùy hành tấ t  hữu sở tổn, lộ phùng tức đương 
viễn tị, hoặc biệt đạo nhi khứ; phàm "xa mã", "cuồng 
khuyển", "ác thú", đẳng, diệc tu viễn tị chi.

B ất đắc hậu, côT thị "nữ nhơn".

TRÍ ĐỘ LUẬN Phật thuyết kệ vân : Ninh dĩ xích  
đồng, uyển chuyển nhãn trung; bất dĩ tán  tâm, tà  
thị nữ sắcế

B ất đắc nhãn giác, bàng khán "nữ nhơn".

KINH vân : Cấm bế "lục tình", mạc đổ mỹ sắc, 
mục bất chiêm miện, tâm  vô niệm dâm, khẩu vô 
ngôn điệu, tích bất tương tầm, vô đồng thuỳên tải, 
đạo phùng vô đàm; nhược trì dị vật, vô sát thị chiẻ

Hoặc phùng "Tôn Túc", "thân thức", cu lập  
hạ bàng, tiên  ý vấn tấn.
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1) Mình tán loạn thân tâm; 2) Người thấy không 
sanh lòng tín kính.

Bộ THANH QUI nói : Chẳng đặng nắm tay đồng đi 
luận nói việc đời phải và quấyề

Chẳng đặng cùng người "Nữ", trư ớc sau đắp đổi 
mà đi; chẳng đặng cùng với các "Ni Cô", trư ớc sau 
đắp đổi mà đỉ.

Vì sao ? Bởi vì "Tăng, Tục" có khác, "Nam, Nữ" có 
phần, đừng để người chê bai, nhục nhã trong cửa đạo, 
giữa đường gặp nhau, khéo tự quanh lánh.

Kinh CHÁNH PHÁP NIỆM XƯ nổi : "Nếu "Tỳ Kheo" 
sợ danh ác, thời khỏi các tội lỗi, nhẫn đến không gần 
người "Huỳnh Môn", (20) cùng người "Nứ" chung đi một 
đường" ễ

C hẳng đặng cùng "người say", "người điên", 
trư ớc sau đi theo gần.

Đi theo ắt có chỗ hại, đi đường gặp nhau, liền phải 
quanh lánh, hoặc tẻ qua đường khác mà đi; phàm "xe 
ngựa", "chó dại", "ác thú" vân vân, cũng phải lánh xạ.

Chẳng đặng đi sau cố ngó "người nữ".
Trong LUẬN TRÍ ĐỘ Phật nói bài kệ rằng : "Thà lấy 

một miếng đồng nóng đỏ, lăn chà trong con mắt; chớ 
đừng lung lòng, quấy ngó sắc gái.

Chẳng đặng nhướng m ắt, liếc ngó "Nữ Nhơn".
Kinh THẬP GIỚI nói : Đóng chặt "sáu tình", không 

ngó sắc đẹp, mắt chẳng liếc ngó, tâm chẳng nghĩ dâm, 
miệng không nói chơi, dâ'u chân chẳng tìm nhau, và 
không đồng đi một thuyền, gặp giứa đường cúng không 
hỏi; bằng kia cầm vật lạ cũng đừng dòm coiẽ

Hoặc gặp các  bực "Tôn Túc", hay "bà con" quen 
biết, <fèu phải đứng lại một bên đường, trước tính 
hỏi thăm .
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Nhược lộ phụng "xuất gia", "tại gia" tri thức, giai 
tu ỉập đạo hạ bàng, đãi bỉ tiền quá, du đương tiên ý 
đê đầu hiệp chưởng, vấn ngôn : "Hà sở chi thích ?" 
Bỉ ký đáp dĩ, phục ngôn "hảo hành"ẵ

"Hảo hành" giả, ý vị nguyện bỉ, hiện tiên ly ư tậ t  
bịnh, thủy, hỏa, bỉnh tặc, độc trùng, vương nạn, 
đẳng. Đương lai ư "nhơn thiên" trung, vãng huờn dã.

Hoặc phùng hí huyễn kỳ quái đẳng, cu bất 
nghi khán, duy đoan thân chánh đạo nhi hành.

"Nhiếp niệm" tắc  thân đoan, bất khán cố "chánh 
đạo" nhỉ hành. "Hí", vị xướng lịnh ca khúc, nãỉ chỉ 
n h ất thiết hí lộng chi kỹ. "Huyễn", vị huyễn thuật, 
chủng chủng biến hiện hoặc nhơn. Kỳ quái vị nhất 
thiết hải nhơn tâm  mục giả, thị dã.

Phàm ngộ thủy khanh thủy khuyết bất đắc 
khiêu việt, hứu lộ đương nhỉểu hành, vô ỉộ 
chúng giai khiêu việt tắc đắcẵ

Tuy đắc, diệc tự lượng năng, cập hữu nhơn bạn, 
phương khả khiêu việt.

Phi bệnh duyên cập cấp sự, bất đắc thừa mã, 
nãi chí hí tâm, tiên sách trì sậuẵ

"Sâu", âm  "Sô"ệ Tẩu mã viết "trì"; tâ t tốc viết 
"Sậu".

ĐẠI LUẬT : Thính lão bệnh giả, kị thừa, đản bất 
đắc thừa "mẫu súc", cập "nữ thừa"ữ

PHỤ

Phàm ngộ "quan phủ", bất luận đại tiểu, cu 
nghỉ hồi tị.

Hoặc nhập nhơn gia, hoặc đoan lập chiêm hạ, 
hoặc cung lập đạo bàng, đãi quá phương hành.
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Bằng đi đường gặp người "xuất gia", kẻ "tại gia" hay 
người quen biết, đêu phải đứng lại một bên dưới đường, 
đợi kia qua trưđc, và cũng phải trước tính cúi đầu, chắp 
tay thưa rằng : "Dạ thưa ngài, bấy giờ ngài đi đâu ?" Kia 
đã đáp rồi, ta lại chúc câu : "Ngài đi hảo hành". Hai chữ 
"Hảo Hành" là ý cầu nguyện cho kia, hiện đời, lìa các tật 
bịnh, và khỏi các nạn : Thủy, hỏa, binh tặc, độc trùng, 
nạn vua v.v... Đời sau được tự tại, qua lại cõi "nhơn thiên" 
(cho đến khi thành Phật).

Hoặc gặp những việc hí huyễn kỳ kỳ quái quái, 
đều chớ nên coi, cứ vững mình "thẳng đường" mà đi.

"Nhiếp niệm" thời vứng thân, không coi nên thẳng 
đường mà đi. Chứ "Hí" là nghĩa xưđng hát ca ngâm, cho 
đến những nghề hí kịch. Chứ "Huyễn" là nghĩa nghề 
Huyễn thuật, biến hiện đủ cách gạt người. Chứ "Kỳ kỳ 
quái quái" là nghĩa : hết thảy những việc gì cổ thể làm 
cho mắt người vừa thấy là tâm bắt rùng rợn, ấy vậyẻ

Hoặc gặp chỗ nước hầm nước lở, chẳng đặng 
nhảy qua, có đường phải đi quanh, không đường 
người <fêu nhảy qua, ta  cũng nhảy thời dặng.

Tuy là đặng, nhưng củng lường sức của mình và có 
người bạn mới nên nhảy qua.

Không có bệnh và việc gấp, chẳng đặng cởi 
ngựa, nhân đến vui lòng roi quất sãi tê'Ể

"Sậu" âm "Sô". Ngựa chạy vừa vừa gọi chứ "Trì" chạy 
quá mau gọi chứ "Sậu".

Trong ĐẠI LUẬT dạy : Cho người già, người có bệnh, 
cỡi ngựa đi xa. Nhưng, đừng cỡi "ngựa cái", va đi xe người 
"con gái".

LỜI PHỤ

Phàm  gặp "quan phủ", không luận lớn nhỏ, đều 
phải quanh lánh.

Hoặc vào nhà người, hoặc đứng vứng dưới thềm, hoặc 
đứng vòng tay bên đường, đợi người qua rồi mới đi.
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Ngộ đấu tránh  giả, diệc viển tị, chi bất đắc 
trụ  khánế

Khán tắ c  th ất "nghi", hoặc chiêu phi họa

ĐẠI LUẬT vân : Nhược khán tượng ngưu mã, 
nãi hí kê đấu, cập nhơn khẩu tranh giả dắc tội.

B ấ t đ ắc hồi tự , "khoa trương" sở k iến , 
thành trung "hoa mỹ" chi sự.

Hoa mỹ, thị hoại nhơn tâm  chi kiếp tặc, lưu 
chuyển sanh tử  chi khổ nhơn.

Cổ nhơn mục bất tiếp phi lễ chi sắc, khẩu bất 
đàm thị tỉnh hạng lý chi ngôn.

"Xuất thế" chi tân, bất nhiễm "tục trần", hà tức  
"khoa trương", duy đương "tư niệm khổ, không, vô 
thường, vô ngã", thỉ thị "Thích Tử" chi sở nghi dã.

"THỊ VẬT” ĐỆ NHỊ THẬP NHẤT

Vồ tránh  quí tiện.

Tu thuận thời giá, bất khả giảm dữ khuy tổn bỉ 
lợi; bất nghi quá dữ, lảng phí tín thí thường trụ.

Vô tọa nữ tứ.

Trần hóa chi điếm, vị chi viết "tứ".

Nhược vi nhơn sở phạm, phương tiện  tị chi, 
vật tùng cầu trị.

"Trị" thị "giá trị". Nhược vi tha nhơn xâm  phạm  
tránh mãi, tứ c nghi thiện tự tị khứ.

Dĩ hứa "Giáp" vật, tuy phục cánh tiện, vô 
xả bỉ thủ thử, linh chử hữu hậỉì.

Tiên "Giáp" hậu "Ất".
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Gặp người đánh lộn, cũng lánh xa di, chẳng nên 
đứng coi.

Coi thời mất "oai nghi" hoặc mang họa lỗi.
Trong ĐẠI LUẬT nói : Bằng coi voi giỡn, trâu báng, 

ngựa đua, nhẫn đên gà đá và người cái lẫy, đều mắc tội.
Chẳng đặng v'ê chùa khoe khoang thấy những 

việc "huê mỹ" trong thành.
"Huê Mỹ" là món giặc cướp làm hư hại tâm người nhơn 

khổ trôi lăn trong đường sanh tử.

Bực cổ nhân nói : Mắt không ngó sắc phi lễ, miệng 
không nói những chuyện : chợ giêng, xóm làng.

Nhứng người "xuất gia", là người không còn nhiễm việc 
"trần tục", nào đủ khoe khoang nhứng việc "Huê Mỹ", chỉ 
phải nghĩ rằng :

"Thân này là khổ, là không là vô thường là vô ngã".
Như vậy mới phải là chỗ nên làm của người "Thích Tử".

BÀI THỨ 21 : "OI CHỢ MUA ĐÕ"

Không nên kèo nài, mắc với rẻ.
Phải theo giá đời, chẳng nên xin bớt, kém hao của 

người; chẳng nên trả giá mắc, lãng phí của tín thí và 
thường trụ.

Chớ ngồi hàng con gái.
Tiệm bày đồ hàng hóa. T iến g  H án gọi chù’ “Tứ”.

Hoặc bị người lấn giành, phải phương tiện lánh  
di dừng theo trả  giá.

Chứ "Trị" là nghĩa Giá cả. Như bị người khác lấn lưđt 
giành mua, ta phải khéo lời lánh đi.

Đã hứa mua vật của người trước, người sau tuy 
co re hơn, cũng đừng bỏ kia mua đây, khiến người 
chủ có giận.

Vật trước là vật của anh (Giáp), vật sau là vật của chi
(Ất).
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Vị : dĩ tiên hứa mãi bỉ nhơn vật, hậu tuy cánh, 
hữu tiện giả, vô đắc xả bỉ tiên quí, thủ hậu tiện giả 
linh tiên vật chủ sân hận, phục phi đạo nhơn chi 
tâm.

Thận vô bảo nhậm, trí khiên phụ nhơn.

"Tín" ư nhơn giả, viết "bảo nhiệm", "Khiên", vị 
"tội khiên". Phụ" vị "phụ trái".

Nhược bảo nhậm bỉ chi khiên phụ, chung thành  
oán báng trí sự chiêu ương lụy dã.

"PHÀM SỞ THI HÀNH, BAT đ á c  t ự  DỤNG"
ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ

Phàm xuất nhập vãng lai, đương tiên bạch
sư.

ĐẠI LUẬT vân : Duy trừ  ngũ sự bất bạch sư, tự  
ngoại nhất nhâ't giai tu bạch sư bất bạch dắc tội.

Nhứt tước dương chi, nhị ẩm thủy, tam đại tiện, 
tứ tiểu tiện, ngũ giới nội, tứ thập cửu tầm nội, lễ 
Phật, Tháp. Sư nãi lượng sự độ thời, dữ kỳ tấn chỉ.

Tác tân Pháp y, đương tiên bạch Sư.

Trước tân Pháp y, đương tiên bạch Sư.

"Pháp y, tức "Mạn y" cập "Niết Bàn tăng" dã. 
Túng phi pháp y, đản thị tân phục, giai đương bạch  
Sư. Sư đương sát kỳ lai xứ, cập y sắc chế tạo như 
pháp, bất như pháp, phương dứ trước chiễ

Thế đâu đương tiên bạch Sư.

Bạch ngôn : Mỗ nhơn, vị mỗ giáp thế đầu. Sư 
hứa, nhiên hậu thế.

Tật bệnh phục dược, đương tiên bạch Sư.
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Nghĩa là : đã hứa mua vật của anh (Giáp) kia trước, 
sau tuy vật của chị (At) có nới giá hơn; cũng chớ bỏ vật 
trưđc mắc, mua vật sau rẻ, làm cho người chủ vật trước 
có ý buồn giận. Như vậy chẳng phải tâm người tu hành.

Dè chớ bảo lãnh những người mắc nợ nần.

Làm "tin" cho người, gọi là "bảo lãnh", chứ "Khiên" 
gọi là "tội lỗi" chứ "Phụ" gọi mắc "nợ nần".

Như ta bảo lãnh tội lỗi, nợ nần của người kia, sau 
thành họ oán trách, đến nỗi ta phải mang lấy khổn hại 
vậy.

BÀI THỬ 22 :
"PHÀM CHỖ RA LÀM, KHÔNG DẶNG TƯ Ý"

Phàm  khi ra vào qua lại, trước phải thưa Thầy.

Trong ĐẠI LUẠT nói : Chỉ trừ năm việc không thưa 
Thầy, ngoài ra mỗi mỗi đều phải thưa Thầy. Nếu không 
thưa thì mắc tội.

Năm việc là : 1,- Nhăn nhành dương, 2.- Uông nước,
3,- Khi đại tiện, 4,- Đi tiếu tiện, 5.- Nội ranh giới của 
chùa trong 49 tầm, lễ Phật hoặc lễ Tháp. Thầy mới lượng 
sự độ chừng cho mình lui tđi, nên khỏi phải thưa Thầy.

Sắm Pháp y mới, trước phải thưa Thầyẻ

Mặc Pháp y mới, trước phải thưa Thầy.

"Pháp y" tức là "Y mạn điều", và cái "quần" (21) (chăn) 
vậy. Dầu không phải pháp y, nhưng hễ mặc đồ mđi đều 
phải thưa Thầy; Thầy hãy xét coi từ đâu mà có, và Pháp 
y nhuộm màu kiêu, may đúng phép, hay không đúng 
phép, Thầy mới cho mặc đó.

Cạo đầu trước phải thưa Thầy.

Thưa Thầy như vầy : "Ông chi đó cạo đầu giùm con". 
Thầy cho vậy sau mới cạo.

Tật bệnh uống thuốc, trước phải thưa Thầy.
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Tài giác hữu bệnh, tức đương bạch Sư linh tri 
Nhược phục hà dược. Sư hứa phương phục.

Tác "Chúng Tăng" sự, đương tiên bạch sư.

Hoặc Sư hữu sở giáo sắc, phục vô thất thị chi 
quá, cố tu tiên bạch.

Dục hữu tư cụ bút chỉ chi bôi, đương tiên  
b ạch  Sư.

Chỉ bút, hữu phế thiên tụng chánh vụ, Sư hứa, 
nhiên hậu cụ chỉẻ

Nhược phúng khởi kinh bối dương tiên  
b ạ ch  Sư.

"Bối", thị "phạm" âm tán  tụng dã. Phàm  sơ khởi 
phúng tụng, đương tiên bạch chi.

Nhược nhơn dĩ v ậ t huệ th í, đương tiên  
b ạch  Sư dĩ, n h iên  h ậu  th ọ . Kỷ v ậ t huệ h ậu  th í  
nhơn, đương tiên bạch Sư, Sư thính nhiên dữ.

Sư hứa nãi thọề Sư thính phương dữ, thỉ miễn 
cơ nghị hậu hoạn chi phi !

Nhơn tùng kỷ giả tá; đương tiên bạch Sư, 
Sư th ín h  n h iên  hậu dữ; kỷ dụ c tù n g  nhơn tá  
vật, đương tiên bạch Sư, Sư thính đắc khứ.

Trí kiến vị thâm, khả phủ ninh thức, cố tu tiên 
bạch, nhược sư thính hứa, nhiên hậu dữ thủ.

Bạch sư thính, bất thính, giai đương tác  lễ, 
b ấ t th ín h , b ấ t đ ắc hữu h ận  ý ẻ

Phàm  sở bạch sự, thính phủ, tùy sư giáo sắc. 
Nhược tâm  sanh bất hỉ, tức tự  hoạch khiên quá.
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Vừa biết trong mình có bịnh, liền phải thưạ Thầy 
hay, bằng uống thuốc chi Thầy cho mđi uống.

Làm  việc "Chúng Tăng" trước phải thưa Thầy.
Hoặc Thầy có dạy sai được khỏi lỗi mất hầu Thầy, 

nên phải thưa trưđc.

Muốn có riêng sắm món giấy viết chi, trư đc  
phải thưa Thầy.

Sắm giấy viết, có phế việc chánh tham thiền, và tụng 
kinh, nên Thầy cho vậy sau mới sắm đổể

Phàm  muốn tụng kỉnh kệ chi, trư ớc phải thưa 
Thầy.

Lời tán tụng bằng tiếng "phạm", gọi là chứ "Bối". 
Phàm khi muốn đọc tụng, trưđc phải thưa bạch.

Hoặc người đem vật cho mình, trư ớc phải thưa 
Thầy rồi, vậy sau mới thọ. Hoặc của mình muốn 
cho người khác, trước phải thưa Thầy, Thầy ừ vậy 
sau mởỉ cho.

Thầy cho mình mới thọ, Thầy ừ mình mới cho, mới 
khỏi lo cái lỗi người sau họ chê bai.

Người đến mình cậy mượn vật chi, trước phải 
thưa Thầy, Thầy ừ, vậy sau mới cho; mình muốn 
theo người cậy  mượn v ậ t chi, trư ớ c  ph ải thưa  
Thầy, Thầy ừ mới đặng đi.

Chỗ trí kiến của mình chưa rộng, việc phải quấy đâu 
biết nên trước phải thưa bạch, nếu Thầy ừ cho, vậy sau 
mđi dùng.

Thưa Thầy cho, cùng chẳng cho, đều phải làm  
lễ; Thầy không cho, củng chẳng đặng có ý buồn.

Phàm có việc thưa, cho cùng chẳng cho, tùy Thầy 
dạy bảo. Nếu tâm mình không vui, thời mình,mắc tội lỗi.
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PHỤ

N ái ch í đại sư, h o ặc du phương; h o ặc th ín h  
g iả n g ; h o ặ c  n h ập  ch ú n g ; h o ặ c  th ủ  sơn, ỉio ặc  
hưng duyên sự, giai đương b ạch  Sư, b ấ t đ ắc tự  
dụng.

Phàm  sở thi vi hành sự, bất đắc tự  dụng kỷ tình, 
cố viết giai đương bạch Sư.

"Du phương", vị : Tham phỏng "tri thức".

"Thính giảng", vị : Thính giảng "Tam Tạng  
Thánh Giáo".

"Nhập chúng", vị : Nhập "Đại Tăng Chúng" 
trungế

"Thủ sơn", vị : Thủ hộ "Sơn Môn" trư ớ c mộc 
đẳngể

"Hưng duyên", vị : Hưng kiến "tự viện" trang tố  
đẳng duyên.

Nhiên "du phương", hưng duyên; nguyên phi "Sa 
di" sở ưng vi, "Sa di" chỉ nghi học tập "thiền tụng" 
thông lợi, vi chi vị vản.

"THAM PHƯƠNG" ĐỆ NHỊ THẬP TAM

V iễn h àn h  yếu  dả lương bằn g.

"Lương bằng" giả "thiện hữu" dãỆ

LỄ k ý  vân : "Đồng môn viết "bằng". Đồng chí 
viết "Hữu"".

THUẬN CHÁNH LUẬN vân : "Thiện hữu" giả, 
năng vi chúng hành bổn". Cố HOAN DƯ Kỉnh vân : 
"Hiên hữu giả", thị vạn phước chi cơ, hiện thế miễn
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LỜI PHỤ
Những đến việc lớn; hoặc đi du phương; hoặc 

đi nghe kỉnh; hoặc đi nhập chúng; hoặc đi giứ  
vườn, hoặc muốn xây dựng việc chùa chiền v.v... 
đều phải thưa Thầy, chẳng đặng tự ý.

Phàm chỗ ra làm việc chi, chẳng đặng tự làm theo ý 
mình, nên nói đều phải thưa Thầy.

Đi "du phương" là nghĩa : đi tìm hỏi ông "tri thức".

Đi "nghe kinh" là nghĩa : tới nghe lời Phật dạy trong 
ba Tạng : Kinh, Luật và Luận.

"Nhập chúng" là nghĩa : vào trong sô' "Đại chúng 
Tăng".

"Giứ vườn" là nghĩa : giứ gìn tre cây của nhà chùa 
v.v.ế. "Xây dựng" việc chi, là nghĩa : muô'n tạo lập "chùa, 
am", in kinh, đấp tượng, các việc...

Song việc đi "du phương", và việc dựng lập Chùa, Am, 
là phận sự người cư sĩ hộ pháp làm; vốn không phải Thầy 
"Sa di" chỗ nên làm. Thầy "Sa di" mục đích phải học tập 
việc thiền tụng; chừng nào việc thiền tụng đã lẩu thông, 
làm các việc ấy cũng chưa muộn.

BÀI THỨ 23 : "ĐI THAM HỌC PHUƠNG XA"

Đi xa phải nương bạn lànhặ

"Bạn lành", là người "bạn tô't" vậy.

Sách LE KÝ nổi : "Bạn đồng tu một đạo gọi chứ 
"Bằng”. Bạn đồng một chí hướng gọi chứ "Hữu".

Bộ THUẬN CHÁNH LUẬN nói : "Bạn lành", hay làm 
các hạnh thanh cao". Cho nên trong kinh HOAN Dự nổi : 
"Người bạn hiền là nền tảng muôn phước, có thể làm cho 
ta, hiện đời khỏi lao ngục nhà vua và sau khi chết qua
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vương chi lao ngục, tử  tắc đổ "tam đồ" chi môn hộ, 
thăng thiên đắc đạo, giai hiên hữu chỉ trợ  hĩ"Ệ

QUI SƠN vân : "Viễn hành yếu dã lương bằng sát 
sát thanh ư nhĩ mục; sở vị sanh ngã giả "phụ mẫu". 
Thành ngã giá "bằng hữu".

Dĩ hữu phụ nhơn, phẩm pháo nhơn vật; cố lương 
bằng hữu hỗ tương thiết tha chi công, trá c  thành  
pháp khí chỉ dụng, như độ đại đại hải phàm đà 
tương tu ẽ Thị dĩ "Như Lai", linh hỗ tương kỉnh trọng, 
như thị "Thế Tôn", tự học tự  tu, như nhơn dạ hành  
vô chúc. Nhược "vô thiện bạn", ninh tự cô du, mạc 
ạ.p "ác hữu", tổn kỷ chánh hạnh". I

Cố XẢ DUYÊN MINH vân : "Tà Sư ác hữu, úy 
nhược "lang hổ", thiện đạo lương bằng thân như 
"phụ mẫu"ệ

THÀNH PHẠM vân : Trạch hữu trự c như "Vân 
Nham", "Đạo Ngo", "Tuyết Phong", "Nham Đầu" đẳng 
khả vỉ bá thế n h ấ t ngộ chỉ hạnh thậm  dã. Hoặc kiến 
thức sảo thắng, chí hạnh đa đồng, dỉệc khả vi hữuẻ 
Thoảng thiểu hứu bất như, tắc  bất nhược vô dã.

NHƠN QUẢ Kỉnh vân : Bằng hữu, hữu tam yếu 
pháp :

N hất kiến hữu thất, triếp tương hiểu gián.

Nhị biến hảo sự, thâm  sanh tùy hỉ.

Tam tại khổ ách, bất tương khí xả.

Như tư đẳng ngữ, nãi "Phật Tổ" chi cách  ngôn, 
vạn thế chỉ lương quỉ, khả bất thâm  tín giả tai !

"Cổ nhơn" tâm dịã vị thông, bất viễn thiên  
lý cầu Sư.
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khỏi cửa nẻo "tam đồ", "đắc đạo thăng thiên" cũng nhờ 
bạn hiền giúp đớ".

Đức Qui Sơn nói : "Đi xa phải nương bạn lành, 
thường thường để nơi tai mắt; nên có câu : Sanh ngã giả 
"phụ mẫu". Thành ngã giả "bằng hứu". Nghĩa là : Sanh 
thân ta đây là nhờ "cha mẹ". Thành thân ta đây là do 
"bạn lành".

Bạn lành giúp điều nhơn, thông thạo việc đời; cho 
nên bạn lành cổ công lẫn nhau răn nhắc, có sức tạo 
thành đức hạnh, như qua biển lđn, buồm lái giúp nhau. 
Cho nên đức "Như Lai" dạy lẫn nhau kính trọng bạn 
lành; coi như đức "Thế Tôn", học một mình, tu một mình, 
như người đi đêm không đuốc. Lại nói : "Bằng không có 
bạn lành, thà riêng đi một mình, đừng gần "bạn ác", tổn 
hạnh tốt của mình".

Nên trong bộ XẢ DUYÊN MINH KÝ nói : "Thầy tà 
bạn ác như sợ cọp sói; bạn lành Thầy hay thương như 
cha mẹ".

Thiên THÀNH PHẠM nói : Chọn bạn được như ông 
"Vân Nham", ông "Đạo Ngô", ông "Tuyết Phong", ông 
"Nham Đầu" v.vắ.. thật là trăm đời, một phen gặp hạnh 
phúc vậy. Hoặc người chỗ kiến thức cổ hơn, chí hạnh 
nhiều chỗ đồng với mình, cũng nên làm bạn. Thoảng như 
người thua thiếu, không bằng mình, thời chỉ bằng mình 
không bạn tốt hơn.

Kinh NHƠN QUA nói : Bạn lành cổ ba việc cần yếu :

1.- Thấy mình có lỗi, liền biết can cho nhau.

2.- Thấy mình có việc tốt rất sanh tâm tùy hỷ.
3.- Lúc mắc nạn khổ, không bỏ rời nhau.

Nhứng lời như đây, chính lời mầu của "Phật tổ", 
phép hay muôn đời, đâu chẳng tin sâu vào óc cho được.

B ự c cổ nhơn : Lòng da chưa tỏ , ch ẳn g  n ài  
đường xa nghìn dặm cầu Thầyề
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"CỔ đức" tâm  địa vị minh, phỏng tầm "tri thức", 
bất dĩ thiên lý vi viễn.

THÀNH PHẠM vân : Phù vị pháp cầu sư, bất vô 
thẩm biệt.

Nhược vị đích kiến thâm  thức, thận bất khả• • 7 • 
trụ c nhơn phong thỉnh, nhi triếp nghĩ trọng, khỉnh, 
thân, sơ. Nhược cứ thiệt nhi ngôn, "Phật Tổ" đường 
thất, yểm mặc tư  cửu, nhi chư phương Sư pháp, cầu  
kỳ phưởng phất giả, tiển hỹ !

PHỤ

"N iên ấu" giới th iể n , vị h ứ a v iễn  h àn h , như  
h àn h  b ấ t đ ắc dữ b ất lương ch i bôi đồng h àn h .

B ất lương chi bối giả, ác hữu dá.

"Qui Sơn" vân : Áp tập ác giả, trưởng ác tri kiến, 
hiểu tịch  tạo ác, tức mục giao báo, một hậu trâm  
luân.

"Nhất thất nhơn thân vạn kiếp bất phục".

Tu vị tầm  sư ph ỏn g đạo, qu yết t r ạ c h  sanh  
tử , b ấ t nghi quan sơn, ngoạn thủ y, duy đồ du  
lịch  qu ảng viễn , khoa th ị ư nhơn.

"Vô Thượng Bồ Đề", phi "tri thức" mạc năng khai 
đạo, cố tu tầm sư phỏng đạo, sanh tử  trường đồ, mê 
ngộ do kỷ, cố tự đương quyết trạch .

Quan sơn ngoạn thủy, hà ích thân tâm.

Khoa thị quảng viễn, he tăng đạo vị.

Chơn vị sanh tử chi nhơn, hựu hà hà ư tư hồ ?
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Bực "cổ đức" lòng dạ chưa tỏ, phải tìm hỏi ông "tri 
thức", không nài đường nghìn dặm là za.

Thiển THÀNH PHẠM nói : Luận như người vì 
"Chánh Pháp" cầu Thầy, không ai là không biết xét. Giả 
sử chỗ kiến thức của ta chưa rộng, ta hãy dè dặt chớ nên 
nghe theo tiếng người mà liền tính chỗ trọng, chỗ khinh, 
chỗ thân, chỗ sơ. Bằng cứ thật mà nổi, nhà cửa "Phật tổ" 
đóng kín đã lâu. Mà nay nổi đi các phương xa tìm Thầy, 
cầu được bực Thầy đúng pháp, ấy chỉ là phưởng phất mà 
thôi (nghĩa là : hơi hơi giống) cũng rất ít có vậy ?

LỜI PHỤ

"Tuổi nhỏ giới luật còn thiếu. Thầy chưa cho đi 
xa, như di không nên đồng đi với bạn không lànhỀ

Bạn không lành tức là bạn ác.

Ngài "Qui Sơn" nói : Gần quen người ác, thì thêm  chỗ  
tri kiến ác, ngày đêm tạo ác mắc báo trưđc mặt, chết rồi 
trầm luân.

"Một phen mất thân người, muôn kiếp khó mà trở
lại".

Ph ải lo tìm  Thầy học đạo, quyết dứt đường  
sanh tử, đừng có xem non ngắm biển, lần tính dạo 
trả i chỗ rộng xa, để khoe khoang vói người.

Đạo "Vô Thượng Bồ Đề" không cổ ông "Tri Thức", ai 
hay chỉ dạy, nên phải tìm Thầy hỏi đạo. Sanh tử đường 
dài, mê vđi ngộ do mình, nên mình phải quyết đoán (chọn 
bậc Tri Thức).

Xem non ngắm bể, cổ ích gì cho thân tâm.

Khoe khoang chỗ xa rộng, nào thêm đạo vị.

Thật là người sanh tử xuất gia, đâu còn rảnh thì giờ 
mà đổì việc ấy ư ?



350 SA DI LUẬT GIẢI HÁN DỊCH

Sở đáo chỉ xứ, hiệt phóng hành lý, bất đắc 
kỉnh nhập "điện đường". N hất nhơn khán hành  
lý, nhứt nhơn tiên  tấn, vấn tấn , thủ thường  
trụ  tấn  chỉ, phương khả an đốn hành lý nhập
__Ạ •nội.

"Hành Lý" hoặc tá c  "Hành Lý" thông dụng.

Hoặc vân : "Trang Bao", tức hành nang. Nhơn 
viễn hành tấ t hữu chỉ dá.

Tự chế bất đồng quy củ các dị, lễ vô nh ất định, 
sự tu kiến cơ.

Cố vân : Thủ kỳ thường trụ tấn chỉ, phương khả 
an đốn nhập nội.

"Y BÁT DANH TUỚNG" ĐỆ NHỊ THẬP TỨ

"Ngũ điều y" Phạm ngữ "An đà hội" thử vân: 
“Trung Túc y”.

Vị cận thân trụ  dã.

"Diệc" vân : "Hạ y".

Vị : tam y trung, thử vi tối hạ trước giả.

"Diệc" yân : "Tạp tác  y"

Vị : viện nội, tác chư lao vụ thời trước.

Phàm  tự trung chấp lao phục dịch, lộ dồ 
xuất nhập vãng huờn, đương trước thử y.

Tác pháp trường đoản, tường như ĐẠI LUẬT.

Đáp y kệ vân : 

Thiện tai giải thoát phục.



VIỆT DỊCH THIÊN OAI NGHI TĂNG CHÚ 351 .

Đỉ đến chỗ nào, để hành lý ngoài ngố, chẳng  
đươc mang ngay "trong chùa". Một người coi đồ 
hành lý, một người vô trước hỏi thăm, coi phép 
nhà chùa lui tớỉ thế nào rồi mình mới được đem để 
đồ hành lý vào trong.

Hai chứ "Hành lý" hoặc viết hai chứ "Hành lý này" 
cũng được.

Hoặc có chỗ nổi hai chữ "Trang Bao" tức là cái túi 
mang đi đường. Phàm người đi xa, phải cổ túi để đựng đỒỂ

Vì sao phải hỏi phép nhà chùa tới lui ?

Bđi phép mỗi chùa không đồng, quy củ đều khác, 
phép không nhất định, nên mỗi sự phải coi thế thần 
thích hợp.

Vì vậy cho nên nói : "Phải coi phép nhà chùa lui tđi 
làm sao, rồi mới để đồ "Hành lý" vào trong.

BÀI THỨ 24 : "DANH VÀ TUỨNG CỦA Y BÁT"

"Y ngũ điều", theo tiến g  nói cõi trờ i "Phạm  
Thiên" kêu là "An Đà Hội", còn tiếng Hán nói 
là "Trung Túc y".

Y này là cái y mặc gần trong thân vậy.

Cũng kêu là y bực "Hạ".

Nghĩa là : Trong ba y, đắp y này là bực "hạ".

Cũng gọi là "Tạp Tác y".

Nghĩa là : Mặc y này làm các việc nhọc trong chùa.

Phàm  trong chùa làm lụng công việc, đi đường 
ra vào, qua lại, phải đắp y này.

Phép may y, có dài, có vắn rõ như trong ĐẠI LUẬTể

Khi đắp y, đọc bài kệ như vầy :
Lành thay áo giải thoát.
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VÔ thượng phước điên y.

Ngã kim đảnh đái thọ.

Thế th ế bất xả ly.

Án tất đà da, ta  bà ha.

Thử kê thượng nhị cú, xuất danh nghĩa; hạ nhị 
cú thị phát nguyên, dĩ nhơn chiêu quả cố.

"Án" tự hạ, thị chú m ật ngữ, phi danh ngôn, 

khả IIáng tận  thích. Nhiên lam y danh nghĩa chúng 
da, hoặc danh "nhẫn nhục” khải.

Vị : năng hàng phục chúng ma cố.

IMệc danh "Liên hoa" phục.

B ất vi duc nê ô nhiễm cố.

Diệc danh "Cứu Long y".

Long đắc nhất lũ, bất vi "kim sí điểu" sở thực

cố.

Kim danh giải th o át phục, di sanh tử  phiền  

náo, do tư giâi thoát cố.

Hựu danh "phước điên y", do năng sanh chúng 

thiện cố.

"Vô Thượng" giả ?

VỊ : thử y. cụ như thượng công năng, cánh vô
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Y vô thượng phước điên.

Ta nay đầu đội chịuế 

Đời đời chẳng bỏ rờiề 

Án tấ t  đà da, ta  bà ha.

Bài kệ bô'n câu này, hai câu trên, nổi tên y giải thoát, 
hai câu dưới, là lời phát nguyện, do bởi nhơn lành, được 
quả báo lành.

Từ chứ "Án" sắp xuống, ấy là lời bí mật của câu chú, 
không phải lấy danh từ, mà có thể giải nghĩa cho hết 
được.

Song ba y, tên và nghĩa rất nhiều, hoặc gọi giáp 
"nhẫn nhục". Thế nào gọi là giáp "nhẫn nhục" ?

Nghĩa là : Vì mặc y này, có thể hàng phục được các 
loài ma ngoại đạo vậy.

Cũng gọi là "Y Liên hoa".

Thế nào gọi là "Y Liên hoa" ?

Nghĩa là : Vì mặc y này, khỏi bị bùn ngũ dục nhơ 
nhiễm vậy.

Cũng gọi là "Y Cứu Long".

Nghĩa là : Loài long đặng một sợi chỉ của y này, khỏi 
bị chim "Đại bàng cánh vàng" bắt ăn.

Nay ta gọi giải thoát vì do nó hay giải thoát, bao 
nhiêu phiền não sanh tử.

Lại gọi là "Y phưđc điền" là vì mặc y này, sanh các 
phước lành ‘vậy.

Sao gọi là y "vô thượng" ?
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trước thử y, nhi thành đạo quả dã. Dư nghĩa, thử  
bất phiền ỉục.

"Thất điều y". "Phạm" ngữ "Uất đa la Tăng". 
Thử vân : "Thượng trước y

Vi : Ư thường sở phục giả, thử tạ i kỳ thượng dã

Diệc danh "nhập chúng y".

Vị : Nhập Chúng Tăng trung thời, trước dã.

Phàm  lễ Phật, tu sám, tụng kinh, tọa thiền, 
phó tra i, thính giảng, B ố  T át, Tự tứ, đương 
trước thử y.

"Bố tát" thử vân : "Trưởng Tịnh ".

"Tự Tứ" ?

Vị : tự  thân hữu quá, tứ nhậm "tăng" cử dá.

Đáp y kệ vân :

Thiện tai giải thoát phục.

Vô thượng phước điên y.

Ngă kim đảnh đái thọ.

Thế thế thường đắc phi.

Ẩn độ ba, độ ba ta bà ha.

GIỚI ĐÀN kinh vân :

"Ngũ điêu y", đoan tham thân dá.

"Thất điêu y", đoạn sân khẩu dã.

"Đại y" đoạn "si tâm" dã,
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Nghĩa là : Y này đủ công năng như trên, lại không có y 
nào hơn y này vậy. Cho nên ba đời các đức "Như Lai", đều 
mặc y này, mà thành đạo quả. Còn bao nhiêu nghĩa nứa, đây 
chẳng chép nhiều.

"Y thất điêu". Theo tiếng côi Trời "Phạm Thiên" 
gọi là "Y U ất Đa La tăng". TjỆếng Hán gọi là 
"Thượng trước y"ữ

Thế nào gọi là "Thượng trước y" ?
Nghĩa là : Những y mặc thường đó, y này là bực thượng

vậy-
Cũng gọi là "y nhập chúng"ẽ
Thế nào gọi "y nhập chúng" ?
Nghĩa là : khi vào trong Chúng Tăng đắp mặc vậy.
Phàm lạy Phật, sám hối, tụng kinh,ngôi thiên, di 

chứng trai, đi nghe kinh, ngấy Bố tát, ngày Tự tứ, 
phải mặc y này.

Chứ "Bố tát",tiếng Hán gọi là “Trưởng Tịnh”.
Sao gọi là "Trưởng Tịnh" ?
Nghĩa là : Nuôi lđn căn lành, trừ sạch nghiệp chướng. 
Hai chứ "Tự tứ" là gì ?

Nghĩa là chính mình có lỗi, mặc dầu chúng Tăng cử tôi
vậy-

Khi đắp y đọc bài kệ như vầy :
Lành thay áo giải thoát.
Y ruộng phước không trên.
Tôi nay dầu đội chịu,
Đời đời hằng đặng đắpề 

Án độ ba, độ ba ta bà ha (3 lần).
Trong GIƠI ĐAN KINH có ba nghĩa :
1.- Mặc "y ngũ điều", dứt tâm tham của thân nghiệp vậy.
2.- Mặc 'y thất đieu", dứt tâm sân của khẩu nghiệp vậy
3.- Mặc "đại y", dứt tâm si của ý nghiệp vậy.
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CỐ HOA NGHIÊM Kinh vân : Trước "ca sa" giả, 
xả ỉy "tam độc" dá.

Ph ật cáo "A Nan" : "Quá khứ chư "Phật" đệ tử  : 
trước như thị y, vị lai chư Ph ật đê tử, diệc trước thị 
y. Như ngã kim nhật, di đao tiệt thành "Sa Môn" y, 
bất vi "oán tặc" sở kiếp, thử thị "giải thoát" phục, 
"phước điên" chi y".

N hược hữu chúng sanh, khởi n h ấ t á c  tâm , 
hướng tam  thế chư Phật, "Bích chi", "La Hán", cập  
trước nhiễm y nhơn, hoạch tội vô lượng.

Sở dl giả hà ?
H oại sắc  chi y, thị "Hiền Thánh" tiêu  th ứ c. 

Nhược năng phát tâm, kỉnh nhiễm y nhơn, hoạch  
phước nan lượng; ngá do tín tâm, kỉnh đái chi chí cố 
đắc thành Phật.

CAO TĂNG TRUYỆN vân : "Đường "Trinh Quán" 
ngũ niên, "An Dưỡng tự", "Huệ Quang" Pháp Sư đệ 
tử, kỳ mẫu bần lủ, nội vô tiểu y. Lai nhập tử  phòng, 
thủ cố "ca sa" tá c  chi nhi trước; dữ chư lân phụ, 
đồng tụ ngôn tiếu hốt giác cước nhiệt, tiệm  thượng 
chí yêu, tu du lôi chấn, trịch  lân phụ bá bộ chi 
ngoại, thổ nê lưỡng nhĩ, muộn tuyệt kinh n h ật, 
phương đắc tô tỉnh.

Sở dụng y giả, toại bị chấn tử, hỏa thiêu tiêu  
quyện, dề thượng bối viết :

"Do dụng Pháp y, bất như pháp dã"ệ

Kỳ tử  thâu tẩn, hựu tái chấn xuất, năi lộ hài 
lâm hạ, phương chung tiêu tán.

Thị tri thọ trì pháp nhục, huệ cập "tam qui" chi 
long, tín bất hư hĩ.
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Cho Xiên kinh HOA NGHIÊM nổi : Người đắp y "ca 
sa" bỏ lìa "ba độc" vậy.

Phật kêu ông "A Nan" bảo rằng : "Này "A Nan" ! Đệ 
tử các đức Phật đời quá khứ; đắp y như vậy. Đệ tử các 
đức Phật đời vị lai, cũng đắp y như vậy. Như ta ngày nay, 
cầm dao cắt rọc, từng miếng hợp lại may thành y cho "Sa 
Môn", khỏi bị kẻ "oán tặc" nổ cưđp giựt, nên gọi y này, là 
đồ mặc "giải thoát", cũng gọi là áo "phước điền".

Nếu có chúng sanh nào, khởi một niệm ác, đối vđi 
các đức Phật trong ba đời, hàng "Bích Chi", vị "La Hán", 
vđi người mặc y nhuộm màu hoại sắc đây mắc tội vô 
lượng.

Vì sao thế ?

Vì y hoại sắc đây, chính phép nêu của các vị "Hiền 
Thánh". Bằng ai phát tâm kính người mặc y nhuộm màu 
hoại sắc, được phưđc không lường; ta do nhờ tín tâm kỉnh 
mặc hết lòng nên đặng thành Phật quả.

Trong CAO TẢNG TRUYỆN nói : Đời "Đường" niên 
hiệu "Trinh Quán" năm thứ 5, chùa "An Dưỡng" đệ tử ông 
"Huệ Quang Pháp sư", mẹ ông nghèo khó lắm, không có 
một tấm.áo nhỏ mặc trong thân. Hôm nọ đến nhà chùa, 
vào trong liêu người con, lấy y "ca sa" cũ rách sửa lại làm 
áo mặc, rồi cùng với các người đàn bà trong xóm, đồng 
nhóm lại nói cười; thoạt nghe dưới bàn chơn nóng nóng, 
nóng lần lên đến lưng quần, giây lát sét đánh, văng các 
người đàn bà khỏi ngoài trăm bước, bùn đất nhét đầy hai 
lỗ tai, ngật ngừ ngật ngưởng, mấy ngày mới tỉnh trở lại.

Còn bà lấy y sửa lại làm áo mặc kia, cũng bị sét đánh 
chết, lửa đốt cháy giò, trên lưng có đề tám chứ như vầy :

"Do dụng Pháp y bất như pháp dã"

Nghĩa là : Do dùng pháp y, chẳng nhằm phép vậy.

Người con lượm xác mẹ, liệm trong hòm để đó lại bị 
sét đánh lần thứ hai, văng nắp quan tài, thây nằm trần 
dưới rừng, dần dần tiêu rã.
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Hựu hữu n h ất sơn cư Tăng, tại thâm nham túc, 
dĩ y chướng tiên, hữu dị "Thần" Lai, hình cực khả 
úy, thân tý nội thám, dục thủ túc giả, úy xúc "ca sa", 
ngại bất dắc nhập, toại đắc miễn thoát.

Như thị chúng tướng, nan khả cụ ký.

"Nhị T h ập  ngũ điều  y". P h ạm  ngữ "Tăng Già 
L ê". T hử  v ân  "Hiệp" d iệ c  v ân  "Trùng".

Vị : Cát tiệc nhỉ hiệp thành, hựu trùng tác dã.

D iệc v ân  "tạp  to á i y".

Vị : Điêu số đa, cố dã.

P h à m  n h ập  "vương cung", th ă n g  tò a  th u y ết  
p h áp , "tụ lạc", "k h ất th ự c", đương trư ớ c  th ử  y.

Hựu th ử  y, cử u phẩm .

H ạ p h ẩm  hứu tam .

Vị : Cửu điền .

T h ập  n h ấ t  điều.

T h ập  tam  đ iều ằ

N hị trư ờ n g , n h ấ t  đoản.

T ru n g  p h ẩm  hữu tam .

Vị : T h ập  ngũ điều.

T h ập  th ấ t  điều.

T h ập  cửu đ íều ế

Tam trường, nhất đoản.
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Xem đây thì đủ biết rằng : Người thọ trì pháp y, ơn kịp 
đến loài "long" cũng đến thọ "Tam Qui". Thật là lời không 
dối, nên tin chắc vậy.

Lại có, một ông Thầy tu trên núi, ngủ trong hang sâu, 
lấy y dừng trưđc. Bấy giờ có ông "Thần" dị tướng đến, hình 
rất ghê sợ, đưa tay mò trong hang, muốn vô bắt ông Thầy 
ngủ kia; nhưng mà sợ đụng y "ca sa", ngại chẳng dám vào 
nên Thầy kia khỏi chết.

Như vậy các danh tướng của y phước điền, nhiều lắm 
khó mà biên cho đủ.

“Y hai mươi lăm điều”. Tiếng nói của trời “Phạm  
thiên” kêu là “Tăng già Lê”. Tiếng Hán gọi “Hiệp y” 
củng gọi “Trùng y”.

Thế nào gọi là "Hiệp y" ?
Nghĩa là : Cắt rọc từng miếng, rồi hợp lại may thành 

cái yệ
Thế nào gọi "Trùng y" ?
Nghĩa là : Y này may chồng nhiều lớp vậy.
Củng kêu là "Y Tạp toái".
Thế nào gọi "Y Tạp toái"
Nghĩa là : Vì số điều của nó nhiêu lắm vậy.
Phàm  vào "cung vua", thăng tòa thuyết pháp, 

vào làng khất thực, phải mặc y này.
Lại y này có 9 bực.
Bực hạ có 3 bực nghĩa là :

a) Y 9 điêu.
b) Y 11 điêu.
c) Y 13 điêu.

Hai miếng dài, một miếng vắn.
Bực trung có 3 nghĩa là :

a) Y 15 điêu,
b) Y 17 điêu
c) Y 19 điêu.

B a miếng dài, một mỉeng vắn.
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Thượng phẩm  hữu tam . 
Vị : Nhị th ập  n h â t diều. 

Nhị th ập  tam  điều. 
Nhị th ập  ngũ điều. 

Tứ trư ờn g, n h ấ t đoản. 
Đ áp y kệ vân  : 

T hiện ta i giải th o á t ph ụ c  
Vô thư ợn g phước điền y. 
N gã kim  đảnh đái thọ, 
Q uảng độ chư  quần m ê, 

Án, m a h a ca  bà bã, t r a  tấ t  đế, ta  bà ha.
Chúng sanh bất ngộ, cố viết "quần mè" chư Phật 

dĩ ngộ, cố hiệu "Đại Giác"ể
Thử chi tam  quy, nguyên thị "Tỳ kheo" pháp  

phục, kim dục linh "Sa di", dự tri danh tướng thù 
thắng, cố phụ ư mạt, phi vi sử kỳ phi trước.

"Sa di", nhược đáp "mạn y", "tạng kinh" trung,tự  
hữu kệ vân :

Đại tai giải thoát phục - Vô tướng phước điền y.
Phi phụng như giới hạnh - Quảng đô như chúng 

sanh.
"Bá n h ât yết ma" vân :
"ơâu tịch" chi đồ, mạn diêu thị phuc, nhi hữu 

triếp phi "ngũ điều" thâm vi tội lạm Ẳ "Thần châu chi 
địa", cửu phiến tư  phong.

Thử thành phi pháp, vật linh phi trước dã.
Thử thị "Đường Tam Tạng, Nghĩa Tịnh pháp sư", 

thân du "Tây Vức", quan ngũ "Thiên Trước" cảnh, 
cập chư bộ "Luật văn", tịnh vô "Sa di" phi trưóc "Tỳ 
kheo" cá t tiệt chi y, đặc thử thùy thị, dĩ phát thiên  
cổ chỉ mê.
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Bực thưựng có 3, nghĩa là :
a) Y 21 điều.
b) Y 23 điều.
c) Y 25 diều.

Bốn miếng dài, một miếng vắij.
Đắp y 25 điều đọc bài kệ như vầy :

Lành thay áo giải thoát;
Áo ruộng phưđc không trên.
Ta nay đầu đội chịu,
Rộng độ các quần mế.

Án, ma ha ca ba, tra  tấ t  đế, ta  bà ha (ba lần).

"Quần mê" là gì ? Nghĩa là : Chúng sanh chưa tỏ ngộ 
nên gọi là chúng "quần mê". Các đức Phật đã tỏ ngộ, nên 
gọi là bực "Đại Giác". Song 3 y đây, vốn là đồ pháp phục 
của "Tỳ kheo"ắ Nhưng nay muốn cho "Sa di", trước biết 
danh tưđng tôt mầu, nên phụ chép nơi sau đây, chđ 
không phải vì cho "Sa di" đắp mặc.

Bằng ông "Sa di" đắp "y mạn điều", thì trong kinh 
tạng, cũng có bài kệ như vầy :

Lành thay áo giải thoát - Y vô tướng phước điền.

Mặc giứ theo giđi hạnh - Rộng độ các quần sanh.
Bộ BÁCH NIIẤT YẾT MA nói :

Ông "Cầu Tịch Sa di" phải đắp "y mạn điều", mà nay 
lại cổ ông lại đắp "y ngũ điều", thật là tội lỗi. Trong xứ 
"Đông Thắng Thần châu" (xứ Tàu) lâu quen thói này.

Đây thật là phi pháp, đừng cho "Sa di" đắp mặc vậy.

Đây là đời nhà "Đưdng", ngài Tam Tạng Pháp sư 
Nghĩa Tịnh, thân hành qua nưđc "Tây Vức", khắp xem 
năm cõi "Thiên Trúc", và các bộ "Luật Văn", đều không 
cho "Sa di" đắp mặc y cẩt rọc của "Tỳ kheo". Hôm nay đe 
lời dạy này, đặng thức tỉnh, những kẻ mê nhiều đời.
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Ký vân : Thử thành phi pháp, kỳ tội thì đương 

đạỉ thọ.

Vi Sư giả, bất khả bất tri ?

Vỉ đồ giả, hựu bất khả bất thận dã ?

"Bát", Phạm ngữ "Bát đa la".

Thử vân : "ứng lượng khí".

Vị : "Thể, Sắc, Lượng" tam giai ứng pháp
c ố .

"Thể", dụng ngỗa, thiết, nhị vật.

"Sắc", dĩ dược yên huân trị.

"Thiết bát" dụng hạnh tử, ma tử, đạo dực, 
đẳng, huân tắc  hắc sắc, cáp sắc, hoặc khổng 
tước yết sắc.

Lượng tắc  phân "thượng, trung, hạ".

"Thượng bát", thọ nhất "đấu".

"Hạ bát" thọ "ngũ thăng", nhị nội danh trung

bátễ

Cụ : Phạm  ngữ "Ni Sư Đàn" thử vân "Tọa 
cụ", diệc vân : "Tùy túc y". Khai cụ kệ vân :

Tọa cụ "Ni Sư Đàn".

Trưởng dưỡng tâm miêu tánh.

Triển khai đăng "Thánh Địa".

Phụng tr ì "Như Lai" mạng.

Án dàn ba, dàn ba, ta  bà hã.
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Song đã nói rằng : "Như đây thật là phi pháp, thì tội 
ấy ai chịu thế cho",

Vậy ai là người làm Thầy, chẳng khá chẳng biết ?

Ai làm đệ tử, cũng chẳng khá chẳng thận trọng ?
"Bát", cái bát đây, tiếng Phạn gọi là "Bát da 

la". Tiếng Tàu gọi "ứng lượng khí".
Nghĩa là : cái "Thể", cái "Sắc", cái "Lượng", 3 cái 

<fêu đúng như pháp.
Thế nào là "Thể" đúng như pháp ?
Nghĩa là : Dùng hai món : sành và thiếc,
Thế nào là sắc đúng như pháp ?
Nghĩa là : Lây các thứ thuốc đốt lên khối rồi 

xông làm hoại sắc.

"Bát bằng thiếc" : thì lấy hột hạnh nhơn hột mè vđi 
cám nếp v.v... xông làm màu sắc đen xám, như sắc con chim 
bồ câu, hoặc sắc giống như sắc cổ con chim khổng tước.

Thế nào "lượng" đúng như pháp ?
Nghĩa là "Lượng có phân thượng, trung và hạ.
"Bát bực thượng" đựng được một "đấu" (10 thăng gọi 

một đấu).

"Bát bực hạ" đựng được “năm thăng”, bát bực trung 
gọi bát giữa chừng (7 thăng rưỡi) cho nên nói bát đúng 
lượng.

"Cụ" : Cái cụ tiếng Phạm  gọi "Ni Sư Đàn" Tàu 
gọi "Tọa cụ" cũng gọi "Tùy túc y". Khi trải cụ ra  
ngồi, đọc bài kệ như vầy :

Cái tọa cụ gọi "Ni Sư Đàn",
Nuôi lớn lòng tánh tốt.
Mở mang lên cõi thánh,
Vưng giữ mạng Như Lai.

Án đàn ba, đàn ba ta bà ha. (3 lan)
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Vị tương tùy hành, dĩ tiện tọa ngọa, dụng hộ 
thân hộ y, hộ Tăng ngọa cụ, cố chế dã.

GIỚI ĐÀN kinh vân : "Ni Sư Đàn", như tháp chi 
hứu cơ dã.

Nhược vô "tọa cụ", dĩ tọa nhữ thân, tắ c  "ngũ 
phần định, huệ", vô sở tùng sanhẻ

Ký vân "tọa cụ", "kim thời dụng vi lễ bái, toàn  
quai bổn chế". Hoăc linh tứ  giác thiếp cố, nhi mậu 
vị chi. Vi "Tứ Thiên Vương", trí sử túc bất cảm đạp 
thượng, phục hữu dĩ bất tịnh "hài lý" nhi đạp chi.

Quá úy, quá khỉnh, nhất giai khả tiếu !

Kỳ vi "Sư giả", bất khả bất giáo "đệ tử", ngoa tập  
ký cửu, nhất triêu nan dĩ cải phục. Nhược ý vị kỉnh 
hộ tam  y; tương dĩ lễ bái, thứ cơ quyền dụng.

Như hoặc bất nhiên,tự  tôn kỷ thể, hà thành  
kỉnh tha, khỉnh mạn chi tội, thành nan đào hĩ.

Nhược tương "tọa cụ" tọ a  thời, ưng niệm kệ 
vân : Triển khaỉ dà phu tọa, vân vân...

Kim kiến hữu "tại gia nam nữ", thọ "ngũ giới" 
giả, phi "ngũ y", triển "tọa cụ", công nhiên lễ bái, 
thâm  vỉ khả thống ỉ

Hà kỳ "pháp môn" ngoa thế, nhât trí ư thử.

Cố "Từ Vân Sám chủ" Biện Hoặc Thiên vân : 
“Thử tam  pháp y, định thị xuất gia chi phục, phi tại 
gia giả, sở phi"ế
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Thế nào gọi "Tùy túc y" ?
Nghĩa là : Đi đâu đem theo cho tiện, trong khi ngồi và 

nằm, là cái đồ để hộ thân, hộ y, với hộ cho ông Tăng nằm, 
nên Phật chế ra vậy.

GIỚI ĐÀN Kinh nói : Cái "Ni Sư Đàn" như Tháp có nền 
vậyễ Nếu không có "tọa cụ" cho thân ông ngồi, thời năm 
phần định, huệ không do đâu sanh vậy.

Song đă nói rằng : "Tọa cụ là đồ để ngồi, vì sao đời bây 
giờ, người dùng để làm lễ lạy. Thật trái lời dạy của đức Phật".

Hoặc có người thấy Luật dạy : "Phải dùng 4 miếng vải 
cũ vá lên bốn góc cái "Tọa cụ”, làm cho hoại sắc, hoặc làm 
cho chắc 4 gócằ

Thế mà người lầm tưởng đó là "4 ông Thiên Vương", 
đên nỗi cổ người chân chẳng dám đạp lên, rồi cũng có người 
mang "giày dép" bất tịnh đạp lên đó.

Một người quá sợ, một người quá khinh, cả hai đều 
đầng cười. Vậy ai là người làm "thầy", chẳng khá chẳng dạy 
"đệ tử" ?!

Song thói đây lầm quen đã lâu, chẳng phải một ngày 
một bữa, mà có thể cải đổi lại được. Nếu ai có lòng vì kỉnh 
hộ ba y, đem để mà lạy, khỏi lắm y, họa may dùng đỡ thì 
được.

Như hoặc chẳng vậy, tự trọng thể mình, đâu thành 
kỉnh Phật, tội khinh dế đấy, khó mà lánh vậy.

Nếu khi đem "tọa cụ" ra ngồi, phải niệm bài kệ như 
vầy : "Mở trải "tọa cụ" ngồi tréo kiết già v.v..."

Đời bây giờ, thấy có kẻ "nam" người "nữ" "tại gia", thọ 
trì năm giới, mà cũng đắp mặc "y ngũ điều", cũng trải "tọa 
cụ" ra giữa công nhiên mà lễ lạy, rất là đau đớn !

Ai dè trong "pháp môn" có nhứng ả, sai lầm đến nỗi thế 
này !

Cho nên ngài "Từ Vân Sám chủ" làm "Thiên Biện Hoặc" 
nổi : "Ba pháp y đây, định cho người xuất gia mặc, chớ 
chẳng phải kẻ tại gia đắp đặng".
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TĂNG KỲ LUẬT vân : Tam y giả, "Thánh Hiên" 
"Sa môn" tiêu xí, phi tục nhơn sở vi. Tạp A HÀM 
kỉnh vân : Tu "tứ vô lượng" giả, tịnh th ế tu phát, 

phục "tam pháp y", nhi "xuất gia" dã.

Cứ tư  dĩ tri, định phi "tục" phục. Thế vân : 
"PHAM VÕNG kinh, hứu th ôn g tụ c  trư ớ c  giả". 

Nhơn kiến bỉ kinh, quảng liệc "vương, thần, đạo, 
tục", tận  đắc thọ giới, ưng giáo thân sở trư ớc "ca 
sa", đẳng ngôn.

Tiện linh "sĩ nữ", thọ "Bồ Tát giới" giả trước  

"thất điêu chi y"ề

N guyên "ca sa", thử  phiên  vi "nhiễm ", hựu  
phiên di "hoại sắc", kỳ thị thông chế dạo tụ c thọ 

giới, tu phục hoại sắc, khủng kỳ nhiễm đồng thời 

dỉệm, quai ư pháp chế, nãi vân ưng giáo thân sở 
trước hoại sắc. Hoặc hữu phong tục, bất khả tận  
chế, nhi "xuất gia Bồ Tát", tấ t tu nhiễm hoại.

Cố phục hựu vân : "Tỳ kheo" ưng dữ tục phục 
hữu dị; hà tằng thông "tục", trước "thất điêu y" ?

Tâm "Thiên Thai", cập "Tạng Pháp Sư" chương 

sớ, cu tác  nhiễm hoại nghĩa thích.

Tịnh vô thông tục "tam y" chi thuyết.

Hoặc vân : "Nhương tai miễn ách, hứa dữ tiểu  
phiến", chí như hí nứ tạm  quái, "lạp nhơn" dá phi.

Hoặc vân : "Đắc tứ thốn, nhi ẩm thục sở sung".
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Bộ TĂNG KỲ LUẬT nói : "Ba y đây, là cờ nêu của vị 
Thánh Hiền và Thầy Sa môn" chđ chẳng phải người thế 
tục đắp đặngẵ Kinh TẠP A HÀM nói : "Người tu pháp "Tứ 
vô lượng tâm" (23  ̂ đều cạo râu tóc, mặc "ba pháp y", là 
người "xuất gia" vậy".

Cứ theo đây thì biết ba y. quyết định không phải 
người "thế tục" mặc đắp. Người đời nói rằng : "Kình 
PHẠM VỐNG, có cho người thế tục đắp mặc". Vì họ thấy 
trong kinh kia rộng nói : "Vua", "tôi", kẻ đạo người tục 
đều được thọ giđi và Phật dạy họ phải mặc "ca sa" v.v...

Lầm tưởng mặc "ca sa" được liền cho kẻ "nam" người 
"nứ", nhứng người thọ giđi "Bồ Tát", cho mặc "y thất 
điều" !

Nguyên hai chữ “Ca sa”, tiếng Hán dịch là “nhuộm”, lại dịch 
là "hoại sắc", đé là trong kinh PHẠM VÕNG Phật chế cho 
tất cả kẻ đạo, người tục, thọ giđi, cần phải mặc áo màu 
hoại sắc, vì sợ họ nhuộm màu đẹp tốt, giống với người 
"thế gian", mà trái với pháp Phật dạy, nên bảo rằng : 
"Thân phải mặc áo màu hoại sắc". Hoặc cổ phong tục, 
không phải cấm hết, nhưng người "xuất gia" thọ giđi "Bồ 
tát" quyết phải nhuộm màu hoại sắcễ

Cho nên lại nói rằng : "Thầy Tỳ kheo" cùng người 
Thế tục đắp mặc có khác; đâu có chung cho người thế tục 
đắp "y thất điều" ư ?

Theo lời chương sớ của Ngài "Thiên Thai" và ngài 
"Tam Tạng Nghĩa Tịnh" Pháp sư, đều giải nghĩa hai chứ 
"Ca sa", là nhuộm màu hoại sắc.

Theo thuyết của các ngài đây, đêu không có lý cho 
người thế tục, đắp mặc "ba y".

Hoặc cđ người nói : "Trừ tai khỏi nạn, giúp cho 
miếng rẻo" chí như kẻ "hí nứ" tạm mang (24) người "thơ 
săn" mượn mặc (25).

Hoặc có người nói : "Đặng y 4 tấc, thì đồ ẩm thực no
đủ".
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Quái n h ất phiến, nhỉ "La Sát" b ất đạm ; cá i  
hiển "tam y" chi công dụng, nhi hứa "tứ dân" chi 
thọ trì.

"Xuầt gia" nhàn tà  chỉ nhơn, thượng muội trì y 
chi quỷ ?

Tại trần  phiền tạp chi chúng, ninh tri phụng 
pháp chỉ nghỉ.

NAM SƠN vân : Nhược thọ dụng hữu phương 
bất sanh tội lệ, tấ t  lảnh nap quai thức, tự  hảm  
thâm  khiên, nh ât sanh vô y phú thân, tử  tắ c  tự  
phụ "Thánh" trách , hà lự vô ác đạo phần. Quan tư  

chi ngôn, tự  tọa thâm  quá, nhẫn tương phỉ pháp, 
ngộ lụy "tại gia".

Hạnh nguyện tứ  phương "đạo nhơn", hành "Đại 
thừa" giả, đọc văn tầm  nghĩa mạc thủ kỷ tình, đảm  
ma khí kim, thù phỉ "trí giả".

Cách tệ tùng chánh, tư  tắc  đạt nhơn. Ưng trỉ 
"vô thượng P h ật thừa", giải vô đạo tục, truyền trì 

chi quỷ, thành tạ i "Luật Nghi".

"Niết Bàn" : "Phò luật đàm thường", chánh tạ i ư  
thử.

Luật phạm nhược hoại, pháp dá thùy truỳênễ 
Khởi sanh vi nhơn, bất hộ nhãn mục, đoạn thường 
trụ mạng phi "Chiên Đà La", như hà ?
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Đeo một miếng, quỉ "La sát" chẳng dám ăn. Luận như 
thế thì đủ biết rằng : Công dụng của "ba y", quyết đinh 
không cho kẻ "tứ dân" (26) thọ trì vậy.

Nay người "xuất gia", chính người rảnh việc tà, lẽ nào 
còn mê muội phép trì y ?

Những chúng "tại gia" trần thế bộn bề, đâu biết phép 
phụng trì mà hòng cho đắp mặc.

Ngài "Nam Sơn" nổi : "Nếu thọ dụng đúng phương 
pháp, thì khỏi sanh tội lỗi; còn lãnh nhận sái phép, tự 
chuốc lấy tội sâu, một đời không áo che thân, chết rồi lại 
bị "Phật" quở trách, lo gì khỏi phần ác đạo. Nghiệm lời 
đây, tự mắc tội nặng, nđ nào đem việc phi pháp, lầm hại 
cho kẻ tại gia".

Vậy tôi (Hoằng Tán) xin người bốn phương "học đạo", 
nhứng bực tu "Đại thừa", đọc văn tìm nghĩa, chớ chấp 
theo ý mình, "gánh gai bỏ vàng" (27) thật là "người không 
trí".

Bằng ai biết cải cách nhứng cái hủ tệ, theo lối chánh 
chơn đúng như lời Phật dạy, người đó là kẻ "Đạt Nhơn", 
vẫn biết đạo Vô thượng của đức "Phật", ai cũng có thể 
nhận lãnh, không luận kẻ đạo người tục. Nhưng mà phép 
truyền trì "Phật Tổ", thật ở trong "Luật Nghi".

Cho nên kinh "Niết Bàn" : Phật sắp viên tịch còn nói 
câu : "Phò Luật đàm thường", chí tại ư thử.

Nghĩa là : Đức Phật dạy rằng : "Dù ta nhập Niết bàn, 
Tỳ kheo các ông phải luôn luôn giứ Bộ Luật" chính nghĩa 
ở  nơi đây vậy.

Phép t.ắr luật nghi, nếu một phen phá hoại, thì 
chánh pháp nương tựa vào đâu, mà truyền trì. Cũng như 
còn sống làm người, đâu không giữ tròng con mắt, dứt 
mạng thường trụ, há chẳng phải bọn "Chiên Đà La" (28) 
chớ gì ?
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Tích "Tịnh Ái Pháp Sư", trị "Châu Võ" hành  
ngược, tự  hận bất năng hộ pháp, xuất gia hà vi, nãi 
tọa thạch  phấn đao phẩu nhục, dẫn trường quái 
thọ, di thủ bổng tâm  nhỉ tốt.

Ô hô ỉ!ỉ "Cổ Hiên" hô pháp, kỳ nhược thị hồ, ngâ 
đẳng ký hiệu vị năng, nghỉ thủ pháp chế, m ạc trí  
hủy tổn, ương trụy tự  tha hĩ.

SA DI LUẬT NGHI, 
YẾU LƯỢC TĂNG CHÚ

QUYỂN HẠ (CHUNG)
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Xưa ngài Tịnh Ái Pháp sư, bị vua "Châu Võ Đế", làm 
việc bạo ngược, không cho tu, tủi mình không thể giứ 
đạo, xuất gia làm gì đây, liền lên bàn thạch ngồi, lấy dao 
mổ bụng, kéo đùm ruột treo trên cây, rồi lấy tay ôm bụng 
mà chết.

Than ôi ! ! !  "Kẻ Cổ Hiền" giứ đạo còn như thế, chúng 
ta đã bắt chước chưa đặng, thì nên giử luật phép, đừng 
cho kém thiếu, mình, người đều mắc đọa vậy.

BỘ SA DI LUẬT NGHI 
YẾU LƯỢC TĂNG CHÚ

HẾT QUYỂN HẠ



CHÚ THÍCH

QUYỂN HẠ

Kính con Di Hầu tuỏng Trời Đế Thích.
Trong đời quá khứ, có nguòi u mê nghe nguòi ta nói Trời 
Đao Lợi, một hôm nọ, anh vào trong núi, Thấy bầy Khỉ, 
tuởng trời Dế Thích chạy kêu làng xóm vô xem, ai nấy chửi 
anh nhừ tử. Nay đem  tích này dụ nguời không biết coi 
nguời, nguời phải cho nguời xấu, nguôi xấu cho là nguòi 

phải.

Nhị Thù Thắng : (2 món Thù thắng). Tức là : Nhơn chánh báo 
Thù thắng và quả y báo cũng Thù thắng (chánh báo là Tấm, 
y báo là Cảnh).
Đạo Tuyền : Tức là tên con sông "Đạo Tuyền" (suối trộm).

Lạc Tử : Tức là nhửng miếng rẻo nhỏ của ba y bị rách.
Giang hồ tán nhơn : Xua đời Đuòng, ông Lữ Vọng thi khoa 
Tấn sĩ (chằng dậu) về thả chiếc thuyền con, dạo chơi xứ này 
qua xứ khác, nguòi ta kêu ông là ông "Giang hồ tán nhơn".

Xuứng Tăng Bạt : Trong bộ Luận Ma Đắc Lặc Dà nói : Khi 
Chúng Tăng đi ãn. Vị Thuợng tọa dạy tất cả bình đẳng, 
xướng T ăn g  b ạt rồi đồng ãn . T ăng bạt lĩá n d ịc h  'Bình  
Dẳng*. Hồi Phật tại thế có  bọn Ngoại đạo, để thuốc độc 
trong đồ ãn , ruớc P h ật và Chúng T ăn g . Phật biết, dạy  
Chúng Tăng mỗi nguòi đọc câu : Thần Chú : "Tam bát la 
khư đa*, thuốc đ ộc tự nhiên tiêu hết.
(Rút trong bộ Tứ Phần Luật).
Bánh Mạng Đầu : Đời Kỷ Nguyên Gia Cát Luọng đánh giặc 
phía Nam, binh tuóng lội qua sông, theo phong tục, chặt 
đầu Dê, đầu Heo cúng tế  hoặc lấy bột nắn hình đầu nguời 
mà tế  đ ó, nên nay có  tên  là bánh "Mạng Dầu" bây giờ  
không làm bánh đầu Nguòi mà làm bánh kiểu khác như
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bánh ú, bánh ít chẳng hạn, nhung làm bầng bột gạo thì 
xuất sanh đuợc.

(9) Tứ thơ : (Bốn sấch) 1.- Sách Dại Học, 2,- Sách Trung Dung,
3 .- S ách  Luận ngữ, 4 .- S ách  Mạnh Tử.

(10) Ngũ Kinh : (Năm kinh) 1.- Kinh Thi, 2.- Kinh Thơ, 3.- Kinh Lễ,
4.- Kinh Dịch, 5.- Kinh Xuân Thu thêm kinh Nhạc là sáu 
Kinh.

(11) Thất Chi tội : (7 món tội) Thân có ba tội : 1.- Sát sanh, 
2.- Trộm cắp, 3.- Dâm ô - Miệng có bốn tội : 1.- Nói 
dối, 2.- Nói thêu dệt, 3.- Nói hai luõi, 4ể- Nói lời hung dữ.

(12) Bảy phần Bồ Đề : 1,- Trạch Pháp. 2.- Tinh Tấn, 3.- Mừng 
Dạo, 4.- Trừ Tà, 5.- Bỏ phiền não, 6 - Chánh Định, 7.- 
Chánh Niệm.

(13) Thập Sử : (mười món sai khiến ta d i đường tà) 1,-Tham, 
2.- Sân, 3.- Si, 4.- Mạn, 5.- Nghi, 6.- Thân Kiến (chấp ngả), 
7,- Biên Kiến (chấp một bên), 8.- Tà kiến (chấp bậy), 9.- Kiến 
thủ (chấp chặc), 10.- Giới thủ (giữtheo giới Ngoại đạo).

(14) Thập Lực : (Muòi trí lực của Đức Như Lai) :

1 Giác xứ phi xứ trí lực.
(CÓ trí lụt: biết chỗ Dạo lực và không phải Đạo lực).

2,- Tri tam thế nghiệp báo trí lực.
(Có trí lực biết tất cả nhơn quả nghiệp báo của chúng 
sanh trong ba đời).

3.- Tri chư Thiền g iải thoát Tam Muội trí lực.
(Có trí lực biết các Pháp thiền định giải thoát Chánh 
Định).

4.- Tri chư Thiền Định, cập bát g iải thoát Tam Tam Muội chi trí 
lực.
(Có trí lực biết các pháp thiền định và pháp giải thoát 
Tam Tam Muội).

5,- Trí chủng chủng giải trí lực.
(Có trí lực biết tất cả tâm niệm chúng sanh mỗi mỗi 
hiện biết).
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6.- Tri chủng chủng gió i trí lực.
(Có trí lực đối thế gian chúng sanh, các cảnh giới 
không đồng mà như thật khắp biết).

7.- Tri nhứt thế sở chí đạo trí lực.
(Có trí lực biết chỗ đi đến như giữ ngũ giói, thập thiện 
đi đến cõi nguòi cõi trời, tri pháp Chánh Đạo đi đến cõi 
Niết Bàn vân vân...)

8.- Tri Thiên Nhãn vô ngại trí lực.
(Dùng phép thiên nhãn thãy chúng sanh, sanh tử và 
thiện ác nghiệp duyên không ngăn ngại.)

9.- Tri túc mệnh vô lậu trí lực.
(Có trí lực biết mạng truóc chúng sanh và biết cõi Niết 
Bàn thanh tịnh).

10.- Tri viễn doạn tập khí trí lực.
(CÓ trí lực đối tất cả các tập khí vọng hoặc đoạn hẳn 
không sanh, biết một cách như thật vậy. (Rút trong bộ 
Trí Dộ Luận).

(15) Tứ h ỉ : (4 việc mừng) 1.- Vui mừng vì sự trong sạch, ít sựua 
thèm  năm món dục lạc, 2 ,- Vui mừng về sự tu nhiều hạnh tốt 
đuọc xa lìa các món vui của đời sanh diệt, 3.- Vui mùng 
không còn lầm lỗi, đuợc cái vui pháp chánh định, 4,- Vui 
mừng về sự đổi cái vui Dời thành cái vui Đạo đuọc cái vui 
chứng quả Bồ Đề.

(16) Tám mộng phuớc : 1,- Ruộng chư Phật, 2,- Ruộng Thánh 
Nhơn, 3.- Ruộng Chúng Tăng, 4 ,-Buộng Hòa Thượng,
5.- Ruộng A Xà Lê, 6,- Ruộng Cha, 7.- Ruộng Mẹ, 8,- Ruộng 
nguòibộnh. Nếu thành tâm cúng dường tám bực này thời 
đuọc phuớc vô luọng.
Tám bực này dụ như ruộng tốt, nếu gieo giống xuống ruộng 
tốt thì tức nhiên đuọc kết quả tốt.

(1.7) Cẩu tâm : (tâm tham) Muốn chủ nhà thuong yêu, nên nói 
■cẩu tâm' (tham danh lợi, sua nịnh, bợ đỡ).

(18) Nghiêu, Thuấnbệnhchư: Nghĩa là vua Nghiêu vua Thuấn ià 
bực Thánh mà còn bị những tiếng chê - phê bình.
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(19) SÚC sanh còn sọ nguừi xin : Xua có hai ông Tỳ kheo thấy 
con Rồng thuờng đến di nhiểu làm rộn, 2 ông nhơn bạch 
Phật. Phật dạy ngày khác nếu thấy Rồng đến, nguoi hỏi xin 
hột châu nơi cổ Rồng. Tỳ kheo y thế, khi thấy Rồng đến, xin 
hột châu kia, từ đây Rồng không dám đến nũa.

(20) Huỳnh Môn : Tức là nguời không phải nam cũng không 
phải nữ

(21) Niết Bàn Tăng : Tức là cái 'quần" vậy.

(22) Ngũ phần pháp thân : Tức Giới, Dịnh, Huệ, Giải thoát, Giải 
thoát tri kiến.

(23) Tứ Vô Luụng Tâm : Tức là Từ, Bi, Hí, xả.

(24) Dâm Nữ tạm mang y : Tức cô Hoa sắc Tỳ kheo, thân truớc 
làm nguời Dâm Nử vô chùa của cô Ni, lấy y mặc rồi nói chơi 
như vầy : "Cha ! Nếu tôi đuọc làm Tỳ kheo, tôi sẽ đắp y nầy’ 
Quả nhiên, sau đức Phật Thích Ca ra đời đuợc gặp Phật 
xuất gia làm Tỳ kheo ni, thành A La Hán quả v.v.ắ.

(25) Nguời Thợ Săn mirọrn mặc : Thuở truớc, nuớc Ba La Nại, 
trong núi Tiên Thánh có 500 vị Bích Chi Phật ở tu trong đó, 
có một con Sư Tử tên là Kiên Thệ, thân lông sắc vàng. Thấy 
một vị Bích Chi Phật vui mừng thân cận, thuờng đến một 
bên để nghe Ngài tụng Kinh thuyết Pháp.
Một bũa nọ có anh Thợ Săn, thấy con Sư Tử lông sắc vàng 
muốn lột da nó, đem dung vị Quốc Vuong, để huỏng bổng 
lộc, Thợ Săn muu kế, cũng cạo đầu, cạo râu, mặc áo, đắp y, 
in hịch như Ông Sa Môn, giấu cung tên trong áo, rình bắn 
Sư Tử. Sư Tử tuởng là Tỳ kheo thật cúi mình quỳ gối liếm 
duới chân:

Sa Môn giả rút cung bắn, tên thấm thuốc độc, Sư Tử rống 
hộc, chừng chờ muốn nhảy tới nhai cắn.

Nhung mà Sư Tử nghĩ: Truức mình đuợc nghe thuyết pháp, 
thà chết chớ không dám hại ông Sa Môn mặc y hoại sắc, là 
phép nêu của Thánh Hiền.

ôi ! Nếu ta giết mạng ông này, tức là đạt tuớng nêu của hiền 
Thánh. Vậy ta nay không nên khởi tâm ác, thà rằng mạng 
chung để cầu giải nghiệp nhiều kiếp.
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Nói rồi hai chân sau chồng lại, hai cẳng truớc chắp như 
Ông Thầy xá Phật nói bài kệ qua đời v.v...

Rõ như trong Kinh Báo Ân có thuật sự  tích này.

(16) Tứ dân : Tức là kề, Sĩ, Nông, Công, Thuong.

(17) Bỏ vàng gánh gai : Kinh nói : Có hai nguòi Bạn, trong nuớc 
bị họa, n h â n d â n  đói khổ bỏ theo nuớc ngoài. Lúc đi học 
duờng, không có tiền tiêu dụng. Hai nguòi cùng gánh gai đi 
bán, gánh đi một hồi, thấy tiền bạc. Một nguòi bỏ gai, gánh  
tiền. Một nguòi không chịu bỏ gai nói : "Công ta gánh từ lâu 
bỏ uổng". Nguời gánh gai đồng đi với nguời gánh tiền. Di 
một hồi lâu, gặp một hầm vàng. Nguời gánh tiền bỏ tiền 
gánh vàng. Còn nguòi gánh gai cũng vẫn còn gánh gai. 
Cũng vẫn nói : Gai ta gánh từ hồi nàọ đến giờ không chịu 
bỏ. Đây là nói : Nguùi cố  chấp lối hủ lậu cũ kỹ, mà không 
biết cải cá ch  duy tân. Tức là nguùi gánh gai kia vậy.

(18) Chiên Đà La : Tức là nguòi hàng thịt.







QUỈ SƠN CẢNH SÁCH





TựA

”Cảnh Sách” là gì ?

"Cảnh Sách” là thức tỉnh, hay nói bằng cách khác là 
răn dạy, như ■: Cha dạy con, Thầy dạy trò, Anh dạy em 
v.v...

"Đời” đã thế ! "Đạo” củng thế.

Bộ CẢNH SÁCH này không ngoài mục đích ấy.

Tổ ”Qui Sơn” nhơn thấy đời mạt pháp, đoàn hậu học 
trễ nải và biêng lười. Vì muốn thức tỉnh răn dạy đoàn 
hậu học trên đây, nền Ngài viết ra bộ CẢNH SÁCH nay, 
mục đích như thế ỉ

Người đọc bộ CANH SÁCH này, trước hết xét phản 
mình có tinh tấn hay không tinh tấn, nhiên hậu tự sửa 
chữa đ ể  thêm được phần xuất sắc.

Dịch giả cũng yêu câu các bạn đồng học chớ sớm vội 
buông lời khen chê, chỉ e mang lấy khẩu nghiệp khổ 
thân !

Chúng ta cũng nên xét qua thế sự. Có người đã mang 
nghiệp chướng ê chê, mà không lo tu tập ăn năn, thấy kẻ 
khác có một vài chút khuyết điểm thì bươn bả phỉ báng, 
chê bai ! Ngạn ngữ có câu : "Việc người thì sáng, việc 
mình thì quáng”. ,

Bởi các cớ trên .đầy, dịch giả thành thật khuyên quí 
bạn đông học, hãy rán chí tu tập tinh tấn và tinh tấn 
thêm lên ễ'
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Đ ể chi ? - Đ ể trả ơn Bà tâm (lòng từ bi) của Tổ thay 
Ịời Đức Phật dạy bảo và khỏi phụ chí xuất gia của mình 
đã thệ nguyện với đấng Từ Phụ ề'

Dịch giả củng tự xin cảnh cáo trước cùng quí bạn 
đồng học : Bộ CẢNH SÁCH nay, nguyên văn Hán tự, chú 
thích và lời "Ký" của dịch giả không được suôn như  
nguyện... Cũng có đôi phần làm phiền độc giả, nhưng 
mong rằng : ”Sự hiểu ý quên lời" và câu : "Tạo chúc cầu 
minh. Đọc thơ cầu lý'' mà quí độc giả hỷ xả cho một vài 
phần... và vẫn biết rằng : ”Y kinh giải nghĩa, tam thế  
Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết”.

Song dịch giả sắp bộ CẢNH SÁCH này "Ấm” và 
"Nghĩa" đối chiếu, tiện cho các bạn vừa đọc chữ "Ầm", vừa 
dồ qua bên "Nghĩa" đ ể  tự học thêm; vì thấy các em nhỏ ỏ 
chùa có phần thờ ơ với sự tu học, vừa học đó quên đó. Sự  
tiến triển có chút trậm trễ.

Vậy, mùa đông năm nay, dịch giả lưu trú tại học 
đường Tăng Già Tự, giảng bộ CÁNH SÁCH này và phiên  
dịch ra Việt ngữ. Cũng nhờ công đức quí ưi học sinh, 
biền tập thành pho !

Cơ hội tổt, nhơn viên đầy đủ nên vừa phiên dịch 
xong là vừa xuất bản. Nghiễm nhiên vừa kết tập xong, 
liên xuất bản thì chi cho khỏi những sự sai lầm và khuyết 
điểm ! Vậy nguyên do xuất bản quyển CẢNH SÁCH này, 
nó có những căn cớ đã kể.

S ự  thật, Dịch giả xin thú thật cùng quí bạn đọc 
rằng : "Dịch giả chẳng phải cttu danh hay tự đắc

Cúi xin mười phương quí Đạo hữu bất xả từ bi gia 
tâm phủ chính. Rất trân trọng và trân trọng !!!

Mùa đông năm Canh Dần 
P hật Lịch : 2 .513  
P H Ư Ớ C  B Ì N H



TÁN L ư  HƯƠNG

Lư trầm  vừa đốt, pháp giới hương xông,

Bao nhiêu hải hội, P hật cảm thông;

Đâu cũng kết mây hồng, lòng thành con
tròng,

Chư P hật hiện trên  không.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI B ồ  TÁT, MA HA
TÁT.

*

KỆ KHAI KINH

Pháp mầu vô thượng rấ t thẳm  sâu.

Trăm  nghìn muôn kiếp khó tìm câu.

Con nay nghe thấy chuyên trì niệm, 

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT.



QUY SƠN CẨNH SÁCH
c ứ , THÍCH, KÝ, Tự

Sanh tử sự đại, tấn  tóc vô thường, học Đạo 
nhơn, đương thời khắc dĩ thử vi niệm. Nhật 
Nguyệt dị mại, nhược phâ't vân ỉaỉ. Sanh giả 
bất tu, tử  tương hề cụ ? Thao th iết lậu tập, 
thành vi khả sỉ ! Thử QUI ỒƠN CẢNH SÁCH 
chi sở dĩ tác  dã.

Đ ảnh Hồ, "Tại" H òa thượng, phu dương 
diệu đạo, dụ hốì lai học, truân khẩn th iết đốc, 
tương dịch bị chí.

Ngẩu n h ất nhất Đại Chúng thỉnh Sư khâỉ 
thị QUI SƠN CẢNH SÁCH tông thú. Sư dĩ vô 
n gại huệ b iện , duyệt khả ch ún g tâm  nhơn  
phục thỉnh Sư phân khoa, cú thích, sử Cảnh 
S ách  ch i chỉ đổng n h iên . Vô luận  Thượng  
T riết, Trung Lưu, giai khả tuần tu tấ t nghệ chí 
đạo.

Sư chi th ư ợn g tú c  "Thạch T iển Quýnh 
Công" ký Sư nhất tiền  xuyễn diễn chi ngôn, 
Chú vu chương m ạt, như cẩm  thiêm  hoa, như 
cao trợ  minh. Thị Thơ đại hữu bi vu hậu học; 
phỉ tế  cô' dã. Đọc thị Thơ giả, nhi như kiến



Tổ "QUI SƠN" LÀM VĂN "CẢNH SÁCH’ 
ĐỨC "HOẰNG TÁN" GIẢI TỪNG CÂUể 

NGÀI "KHAI QUÝNH" LÀM LỜI KÝ, 
ÔNG "KHOÁN VỆ" VIẾT BÀI TựA.

Luận rằng : "Sanh Tử" là việc lớn mau chóng không 
thường. Người học Đạo, chính trong mỗi giờ mỗi khắc, 
lấy đây làm mối nghĩ. Bởi ngày tháng mau qua, bằng qua 
rồi khó mong trở lại. Sống đây chẳng lo tu, chết đem món 
gì theo ? Tham lam thói hèn, thật là đáng hổ. Sở dĩ Ngài 
"Qui Sơn" làm văn CẢNH SÁCH này là vậy.

Ở non Đảnh Hồ Ngài "Tại Tham Hòa Thượng" mở bày 
đạo mầu, dạy dỗ kẻ đến học, gắn bó dốc thiết, dìu dắt đủ 
điều.

Tình cờ một bứa nọ trong Đại Chúng thỉnh thầy (tổ) 
khai thị tông thú bộ QUI SƠN CẢNH SÁCH. Thầy dùng 
huệ vô ngại biện giải, ưa thích lòng chúng. Nhơn đây lại 
thỉnh Thầy phân từng khoa giải từng câu, làm cho tông 
chỉ văn CẢNH SÁCH này thông suốt. Không luận bực 
Thượng kiết kẻ Trung lưu ai cũng có thể noi theo đây mà 
tu hành, đêu đên chỗ chí Đạo (thành Phật).

Đệ tử lớn của Thầy là ông "Thạch Tiển Quýnh Công" 
nhớ những lời giảng dạy của Thầy ngày trước, chú giải 
nơi sau bài. Như gấm thêm hoa, như dầu giúp sáng. Sách 
này rất bổ ích cho kẻ hậu học, chẳng phải cớ nhỏ vậy  

Ngưởi đọc sách này cũng như thấy Tổ "Qui Sơn" vậy và 
cũng như thấy Ngài Tại Tham Hòa Thượng cùng Tổ Qui
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"QUI SƠN", diên nhi như kiến tại Hòa Thượng dữ 
Qui Sơn. DỊ khẩu đồng tâm , năng suy tùng  
thượng, Phật Tổ kiệt lực vị nhơn chi xứ dữ Đại 
chúng tương khuyên miễn tư cảnh diên.

Tích "Đại An" Thiền Sư vân : Ngả tại "Qui 
Sơn" tam  thập niên khán thủy hỗ ngưu kim  
biến tác  lộ địa bạch ngưu thường tại diện tiền, 
chung nhật lộ Quýnh Quýnh địa, san diệc bất 
khứ, thử chơn khả vị năng tự "Cảnh Sách" giả 

dã.

Ngô nguyện thiên hạ học đạo nhơn, giai dĩ 
"Đại An Thiền Sư" năng tự "Cảnh Sách" giả, 
nhị sách chi.

Thời "Thuận Trị", "Canh Tý" tu ế  lạp ngoạt, 
"Ngung Sơn" đệ tử "Khoán Vệ", thơ vu "Long 
Giang" sơn lộc.

"Đai Nam", "Duy Tân", tứ  niên tu ế  "Canh 
Tuất" ch án h  n goạt, T ri chỉ Bí Sô "Nguyên  
Huẩn" tân thơ.

QUI SƠN CẢNH SÁCH cú th ích  ký, th ấ t  
thập lục chỉ. Pháp hội "Nguyên Loan", "Nguyên 
Mỹ" đẳng, phát tâm  trùng tử.

"Hà Đông", 'T hường Tín", "Phú Xuyên" 
"Khai Thới", "Cổ Liêu" xã, "Quang Lảng" thôn, 
"Viên Minh tự" tàng bản.
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Sơn, tuy khác miệng mà vẫn đồng một tâm, rồi hay suy 
lần, lên bực "Phật Tổ" chỗ hết sức vì người; mới cùng Đại 
Chúng khuyên lơn răn nhắc với nhau vậy.

Xưa ngài "Đại An Thiền Sư" nói : "Ta ở non Qui Sơn" 
30 năm chăn con trâu đen (1) nằm dưđi nước, bấy giờ nó 
trở thành con trâu trắng (2) đứng trên bờ, thường ở trưđc 
mặt, cả ngày bày chỗ sờ sờ, đuổi mãi mà nổ cũng chẳng 
chịu đi, thế mđi thật đáng gọi là hay tự "Cảnh Sách" lấy 
mình đó vậy.

Tôi nguyện sao trong thiên hạ, nhứng người học Đạo, 
ai cũng rán bắt chước Ngài "Đại An Thiền Sư" hay tự 
"Cảnh Sách" lấy Ngài mà sách tấn phần mình ấy vậy.

Thời kỳ "Thuận Trị" năm Canh Tý, tháng chạp, non 
'Ngung Sơn" đệ tử tên "Khoán Vệ" viết bài tựa này tại 
chân núi đất "Long Giang"ẵ

Nưđc "Đại Nam", Triều vua "Duy Tân" năm thứ tư, 
nhằm năm "Canh Tuất" tháng giêng, bực Tri Chỉ Br Sô là 
ông "Nguyên Huẩn" mới biên vô đây.

Bộ QUI SƠN CANH SÁCH cú, thích, ký cộng giấy 76
tờ.

Tại Pháp hội : Ông "Nguyên Loan", ông "Nguyên Mỹ” 
và các ông, phát tâm khắc bản lại.

Bản này để tại chùa "Viên Minh", thôn "Quang Lãng" 
làng ”CỔ Liêu", tổng "Khai Thđi", huyện "Phú Xuyên", phủ 
"Thường Tín", tỉnh "Hà Đông”.
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•  - Thứ. B ổ n  Văn;  n h i ------1 [- nhị P h á p

Ị - nhất .  T ruờn g H à n g ;  nhị 

- nhị. T rù n g  T ụ n g ,  tam □
- n hấ i  Giáo  

Giới; cừu —  

) -  nhi.  Thị  

P h á p ;  tam -Ị

- nhất .  Đ ạo  h ạ nh ;  lục —

- nhị.  T h iề n  G iáo ;  nhị —

- tam . Kiết k h u y ế n ;  ngũ-

n hất .  T h iề n  h ọ c ;  nhi 

ị- nhị. G iáo  lý, n h ị ------

- nhất.  Khải phát,

- nhị. Thi. g iáo ,

- tam . K huy ến  m iễn,

- tứ. Hiển  thị n hơn  quả,

- n gũ .  T ự  h à n h  h ó a  tha,

- nhất.  T iêu  tụ ng  đề,

- nhị. T ụ n g  g iá o  giới, 

th ậ p  nhut

- tam . T ụ n g  thi. p h á p ,  th ất
□

/ - nhất.  Y sư,

- nhị.  T r ạ c h  P h á p ,

- tam . Liễu v ọ n g ,

\ - tứ. Qui chơn ,

- ngũ. T u ơ n g v o n g .

- lục. T ịc h  chiếu ,

- thất.  S o n g  v ẫ n .

(- n h ấ t  N g h iệ p  nhơn

khổ quả,

- nhị S a n h ,  láo, b ệ n h ,  từ,

- tam, S a n h  d iệt  thời tố c

- tứ. Vi tụ c  n h ậ p  đạo.

- ngũ. Danh lợi

th ất  đạo .

- lục. Khai thị tam h ọ c

- thất.  B ấ t  tu h ọ c  quá.

- bát . N g h iệ p  quả 

thời th ục.

- cửu. S á c h  lệ 

ỵ  kh u y ế n  tu.

- nhất.  Lập hạnh .

- nhị. Trừ ng giới

- tam . Câu đạo.  

tứ. T h ạ c h  hữu.

- ngũ.  Kiết hối

- lục. T iề m  tu.

V
^- nhất.  H u y in  s ắ c .

- nhị.  Thời tiễt.

- tam. S a n h  diệt.

- tứ. Luu ch u y ể n .

- ngũ. Ái thù hữu.

- lục. Hư sa n h  k h ô n g  lão.

- thãt. Vô minh h o ặ c .

- bát . Khái thời m ạ n g  tố c .

- cửu. Hiện nhơn hậu quả.

- th ập .  Nhơn q uả s ở  do.  

th ập  nhất.  T u ần  huờn b ấ t  tức.V
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đău. ĐỀ MỤC;

p h ân  hai — 

kế.  B ổ n  Văn;

p h â n  hai

một. Trường H àn g;

p h â n  hai _  

hai. T rù n g  T ụ n g

p h â n  ba  —

một. Nguời. 

hai. P h á p .

một.  Dạy răn;

ph ân  chín  

hai. Nèu pháp;

p h â n  ba

/  - b ố n .  Bỏ  

- n ăm  Dai

một, Đ ạo h ạ n h ;  p h ân  sáu 

hai T h iề n  G iá o ;  p h â n  h a i . 

ba .  Kiết kh u y ển ;

p h â n  n ăm  .

□

một.  T h iề n  h ọ c ;

ph â n  hai 

hai. G iáo  lý; p h â n  hai

- một.  Nêu

P háp.

- hai. Khen

g ắ n g .

L.

một. Mờ bày.  

hai. Nèu g iá o  p h áp ,  

ba.  K h uy ên  g ắ n g  tu. 

b ố n .  Rõ b ày  nhơn quả. 

năm. Mình làm d ạy  nguòi.

một.  Nêu đ ề  tụng, 

hai. Bài tụ ng  d ạy  răn;

p h ân  muời m ột ___

ba. Bài tụ ng  nôu p h á p ;  

p h â n  b à y ____

- một. Nêu 

Giáo  pháp.

- hai. Răn 

g ắ n g  tu.

- một.  N g h iệ p  nhơn 

kh ổ  quả.

- hai. S a n h ,  già ,

bệnh,  chốt .

- ba,  S a n h  diệt 

thời mau.

B ò  tục  v ào  đạo  

năm  D anh lợi

m ất  đạo.

- sáu .  Mỡ bày ba

p h á p  h ọ c

- b ả y .  Lỗi c h ẳ n g  tu h ọc .

- tám . N g h iệ p  quả

đ ế n  thòi

- ch ín .  R án  n h ắ c  

^  k h u y ên  tu.

- một.  Lập h ạ nh .

- hai. Răn  dạy

- ba. Tim đ ạo

- b ố n .  C h ọ n  b ạ n .  

n ăm. Kễt lời dạy .

- sáu.  Ẩn tu.

một.  Nuơng theo  thầy,  

hai. C h ọ n  Giáo  p h áp ,  

ba.  Rõ v ọ n g  tâm. 

b ố n .  Về chơn  tánh, 

n ăm . P h é p  q u ê n  nhau, 

sáu.  L ặn g  soi. 

b à y .  C ả  hai đêu dứt.

L /

- một.  HuySn s ắ c .

- hai. Thời t i ể t .

- ba. S a n h  diệt.

- b ố n .  Trôi lăn.

- n ăm . Ái thù hữu.

- sáu. Trẻ hư g ià  luống.

- bảy .  Vô minh dối  gạt.

- tám. T iêt  thời m ạ n g  mau.

- chín. Hiện nhan hậu quả.

- muừi. Nhơn quả sở  do

- muời một. Xây vần  c h ẳ n g  dứt.



PHỤ PHÁP HỘI

DUYÊN KHỞI

U ẩn ư B ính Ngũ H ạ, P h áp  Hội Tỳ kheo  
Nguyên Loan, Nguyên Mỹ đẳng, đồng tâm  thơ  
k h ắc, P h ậ t Tổ Tam Kinh. Toại Sư chú bổn, 
thiểm  gia chương mục âm nghĩa, dĩ bị quan 
ỉảm.

Thiết niệm "Qui Sơn C ổ  Phật" "Hoằng Tán 
Đại sư" dị khẩu đồng tằm, tuyên dương cảnh  
sách. Tỉ ấu học dĩ tầm  nguyên, đải lão thành  
nhi xuất th ế ễ Minh tâm  kiến tánh, cai "Thiền 
Giáo Luật" chỉ tam Tông, đắc chỉ quỉ căn, tổng  
"Giới Định Huệ" chi tam họcệ

Cổ kim dị th ế  túy trá c  đồng thời. Thích ca  
phục kiến ư Đường Triều, Văn Thừ tái sanh vu 
minh dại hĩ.

Cô' tá i  đồng tâm  th ơ  k h ắc, dĩ quảng kỳ 
truýền bái tán  sổ từ  vĩnh di chư hậu, vân nhĩễ



NƠI PHÁP HÔI

PHỤ LỜI DUYÊN KHỞI

Ông "Nguyên uẩn" trong mùa Hạ, năm "Bính Ngọ" 
tại Pháp Hội Tỳ Kheo : "Nguyên Loan", "Nguyên Mỹ" và 
các ông, đồng tâm biên khắc, bộ "Phật Tổ tam kinh". 
Ngài "Toại Sư" chú giải bổn văn. Còn tôi (Nguyên uẩn) 
thì viết thêm mấy chỗ "Chương Mục âm nghĩa" cho đủ 
xem.

Tôi trộm nghĩ Tổ "Qui Sơn cổ Phật" Ngài "Hoằng 
Tán Đại Sư" khác miệng đồng lòng, tỏ bày răn nhắc. 
Khiến kẻ nhỏ học biết chỗ tìm nguồn, đến khi lớn khôn 
mđi mong xuất tục. Được minh tâm kiến tánh, gồm thông 
"Thiền Giáo Luật" ba Tông, đăng ý chỉ về cội căn, tóm 
thành "Giới Định Huệ" ba phép học.

Xưa nay đời khác, lời lẽ in nhau, thật là Phật "Thích 
Ca" hiện lại trào nhà "Đường", đức "Văn Thù" tái sanh 
nhà "Minh" đó vậy.

Cho nên chúng tôi, đồng tâm biên khắc bộ này'lại, để 
rộng lưu truyền; kính khen đôi lời hằng để lại đời sau và 
đời sau nữa vậy.

*





Qllt SON CẢNH SÁCH
I QUYỂN THƯỢNG



QUI SƠN CẢNH SÁCH
c ú  THÍCH KÝ

QUYẾN THUỰNG

v iệt Đông, Đ ảnh H'ô Sơn, Sa môn 
T h ích  H oằng Tán Tại Tham  chú  
Môn nhơn, Tỳ kheo Khai Quýnh ký

Tương thích thử văn, Đại khoa phân nhị : 
Sơ thích đề mục. Thứ thích bổn văn.

S ơ  THÍCH ĐÊ MỤC, N H Ị  :

NH ẮT : NHƠN - N H Ị  : PHÁP

N H ẤT  ẵể NHƠN

QUI SƠN

Đề m ục tứ  tự . Thượng nhị tự, th ị năng  
thuyên chi Nhơnẵ Hạ nhị tự thị Sở thuyên chi 
Pháp. Nhơn dĩ sơn vỉ xưng; pháp dĩ cảnh sách  
vi mục.

Nhơn dĩ sơn vi xưng giả.

Sơn cứ Trường Sa quận Tây Bắc, nhơn Sư 
cư chi, dĩ tôn nhơn c ố  nhi xưng sơn dã.



BỘ QUI SƠN CẢNH SÁCH
CÚ THÍCH KÝ

QUYẾN THƯỢNG

Tỉnh Việt Đồng, non Đảnh lỉồ, Sa  
m ôn T h ích  H oằng T án  h iệu  Tại 
Tham chú  g iả i bổn văn. K ẻ m ôn  
nhơn, Tỳ kheo Khai Quýnh làm lời 
ký.

Sắp giải văn này, Đại khoa phân 2 : Đầu giải đề mục, 
kế giải bổn văn.

ĐẦU GIẢI ĐÊ MỤC, PHÂN 2 : 
1.) 'NHƠN'' - 2 .) 'PH Á P" 

1. "NHƠN"

QUI SƠN :

Bốn chữ Đề mục : "QUI SƠN CẢNH SÁCH" hai chứ 
trên, là Người hay nói : Hai chứ dưới là Pháp bị nói. 
"Người" ấy hòn núi xưng tên. "Pháp" lấy chứ "Cảnh Sách" 
làm Đề mục.

Người lấy núi làm tên xưng là sao ?

Bởi nú ở Tây Bắc quận "Trường Sa", nhơn Thầy ở  đó, 
do vì người tôn trọng cho nên kêu luôn cái tên núi vậy.
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Sư húy "Linh Hựu" tục tánh "Triệu" "Phước 
Châu" "Trường Khê" nhơn dã. Niên thập ngũ 
xuất gia, nhị thập thọ cụ gỉớỉỄ Tỉnh cứu dại 
tiểu thừa "Kinh Luật". Nhị thập tam, du "Giang 
Tây", tham  "Bá T rư ợng Đ ại T rí T hiền  Sư" 
Trượng nhứt kiến hứa chi nhập th ất, toại cư 
tham học chỉ th ủ ẵ

Nhứt nhựt thị lập thứ. Trượng linh bát lư thủ  
hỏa. Sư bát vân vô hỏaế Trượng tự khởi thâm bát 
đắc thiểu hỏa, cử dĩ thị chi viết : Nhữ dạo vô giá 
cá  th ị th ậm  m a ? Sư nhơn nhi ngộ nhập, lễ tạ  
trâ n  kỳ sở ngộ. T rư ợng v i ế t : Thữ nãi tạm  th ờ i kỳ  
lộ nhĩ". Kinh vân  : "Dục th ứ c P h ậ t tán h  nghĩa, 
đương quan thời tiết nhơn duyên. Thời tiết ký 
chí, như mê hốt ngộ, như vong hốt ức, Ị>hưưng 
tỉn h  kỷ v ật, b ất tù n g  th a  dắc". Cô Tổ su' vân  : Ngộ 
liễu đồng vị ngộ, vô tâm diệc vô pháp, chỉ thị vô 
hư vọng, P h àm , T h ánh đẳng tâm ; bổn lai tâm  
pháp nguyện tự bị túc. Nhũ' kim ký nhĩ, thiện tự  
hộ tr ì . Sư hậu sung "Điển Tòa" ch i chứ c.

T h ời hữu "Tư Mã Đầu Đà" tự  Hồ Nam lai vị 
Trượng viết : "Khoảnh tạ i Hô Nam, tầm  đắc 
nhứt sơn danh "Đại Qui" thị nhứt thiên ngũ bá 
nhơn "Thiện Tri Thức" sở cư chi xứ".

T rư ợ n g  v iế t  : "Láo T ăn g  v ãn g  trụ  k h ả hô ?" 
- Đà viết : "Phi Hòa thượng sở cư".

Trượhg v iế t : "Hà dã" ? - Đà v iế t : "Hòa 
Thượng thị cối nhơn, bỉ thị nhục sơn, th iết cư 
chi đồ bất mãn thiên". Trượng linh "Thị Giả"
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Chđ tên thật của Thầy là "Linh Kựu" họ tục là họ 
"Triệu" người sanh trưởng quận "Trường Khê" tỉnh "Phước 
Châu" vậy. Mười lám tuổi xuất gia, 20 tuổi thọ giới cụ túc. 
Ròng xét "Kinh Luật" đại thừa tiểu thừa. Hai mươi ba tuổi 
qua đất "Giang Tây", ra mắt Tổ "Bá Trượng Đại Trí Thiền 
Sư" Tổ một phen thây cho Thầy hầu gần, bèn ở tham học, 
là người đầu tiên trong chúng.

Một bứa tới phiên đứng hầu, Tổ sai bươi lò lấy lửa. 
Thầy bươi rồi nổi rằng không lửa. Tổ tự chờ dậy đến bươi 
sâu đặng chút lửa, gắp dơ lên bảo rằng : "Ông nói không, 
chớ cái đây là cái gì ?"

Thầy nhơn đấy mà tỏ ngộ, lễ tạ tự trần chỗ tỏ ngộ. Tổ 
nói : "Thế thời mới đây đã chia đường tách nẻo (mê với ngộ) 
rồi vậy". Hèn chi trong kinh nói : "Muốn biết nghĩa "Phật 
tánh" hãy coi thời tiết nhơn duyên. Thời tiết đá đến, như 
mê thoạt ngộ, như quên thoạt nhđ, mới biết vật đó là vật 
của mình, chớ chẳng từ cái khác mà đặng".

Cho nên đức Tổ Sư nói : "Ngộ rồi đồng chưa ngộ, không 
Tâm cũng không Pháp, chính thật không luống dối, dù 
Phàm, dù Thánh cũng đồng một Tâm, Tâm Pháp như vậy 
vốn tự xưa nay khẳm đủ. Ông nay được rồi phải khéo tự giđ 
gìn lấy. Thầy sau được Tổ cử làm chức "Điển Tọa".

Bấy giờ có ông "Tư Mã Đầu Đà", từ đất "Hồ Nam" đến 
bạch Tổ rằng : "Thưa Ngài, Đệ tử ở trong đất Hồ Nam tìm 
đặng một hòn núi tên là "Đại Qui", phải cảnh của một 
nghìn năm trăm ông Thiện Tri Thức ở tu".

TỔ "Bá Trượng" hỏi : "Lão Tăng nầy qua ở đổ đặng 
chăng ?" - Đà bạch : "Chẳng phải ở chỗ của Hòa Thượng".

Trượng hỏi : "Sao vậy ?" - Đà thưa : "Hòa Thượng là 
người già, núi kia là núi trẻ, dù Hòa Thượng qua ở đó, đồ 
chúng chẳng đủ nghìn người". Bấy giờ Tổ "Bá Trượng"
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hoán "Thủ Tòa" lai, vấn viết : "Thử nhơn hà 
như" ? - Đà thỉnh khánh khái nhât thinh hành
_X* V APO bộ.

Đ à v iế t : "B ất k h ả dã" - P h ụ c  hoán"Đ ỉển Tòa" 
lai v ấ n  ? - Đà n h â t k iến  n ái v iế t : "Thử ch án h  
th ị "Qui Sơn" ch ủ  dã".

Trượng dạ triệu  Sư nhập thất chúc vân : 
"Ngô hóa duyên tại thử, "Qui Sơn" thắng cảnh, 
nhữ đương cư chỉ, tự  thục ngô tông, quảng độ 
hậu học".

Sư toại vãng cư diên, kỳ sơn tiêu tuyệt, bàn 
mộc cùng côc, kỷ thiên bá lý, vi Bi, Báo, Hổ, 
Hủy ch i trạ c h , nhơn tích  h ản  ch í. Sư  dữ V iên  
Hầu vi bạn, thập "Tượng", "Lật" sung xan, kinh 
lục th ất tải; Hương dân xảo tri, suất chúng cọng  
dinh phạm võ. Do thị Đạo truyền Thiên Hạ. 
Thiền học bức tấu, toại kiến "Qui Ngưỡng" nhất 
Tông. Phu dương chánh giáo, tứ  thập dư tải, 
đ ắc ngộ giả, b ấ t khả th ă n g  sô', n h ập  th ấ t  giả, tứ  
thập nhât nhơn.

Ư "Đường", "Thái Trung" th ất niên, chánh  
ngoạt cửu nhật, quán thấu phu tọa, di nhièn  
nhi hóa. Thế thọ bát thập tam. Tăng ỉạp lục 
thập tứ. Tháp ư bổn sơn Nam Phụ, sắc thị "Đại 
v iên  T h iền  sư" T h áp  v iế t : "Thanh tịn h ".

Kỷ v iết : "Truyện vân S ư  trụ ”Qui Son" nhật cửu, tự  trí 
tiền thân tằng v i"Việt Châu" thôn tự, tụng PHÁP HOA kinh 
Tăng. S ư  thị tịch tuế, k h ử  "Như Lai" diệt độ nhất thiên bát 
bả linh nhị niên hĩ. Tư Mã Đầu Đà, kỳ nhon nội bí Trục ch ỉ  
Tông, ngoại huẩn Nhon luân chi giảm, kiêm cùng Địa lý 
chưphưom g sảng Tự đa thủ quyết diên. Thủ tòa túc Huê 
Lâm Hòa thượng dã.
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sai "Thị giả" đòi ông "Thủ Tọa" đến hỏi rằng : "Người này 
ra sao"? - Đà đáp : "Xin tằng hắng một tiếng, đi vài bưđc 
coi thử".

Đà tìói : "Không được vậy", Tổ lại kêu ông "Điển Tọa" 
đến hỏi ? - Đà một phen thấy liền nói : "Mô Phật, ông này 
chính là ông chủ "Qui Sơn" vậy".

Tổ Bá Trượng ban đêm đòi Thầy vào thất dặn rằng : 
"Ta hóa duyên ỗ đây, non "Qui Sơn" là thắng cảnh, ngươi 
phải qua ở đó nối nắm dòng ta, rộng độ kẻ hậu học"Ế

Thầy vâng mệnh qua ở vậy. Núi kia cao vót, cây rậm 
hang thẳm, mấy nghìn trăm dặm, làm hang cho nhứng Beo, 
Gấu, Tây, (1) Cọp ở, dấu chân người ít đến. Thầy cùng làm 
bạn với loài Vượn Khỉ, lượm trái "Tượng" trái "Lật" đđ bứa 
ăn, trải sáu bảy năm. Dân trong làng lần biết rủ nhau 
chung cất một ngôi chùa. Do đây Đạo truyền trong thiên 
hạể Kẻ Thiền học đông nhiều, bèn lập một "Tông Qui 
Ngưỡng", mở bày chánh giáo hơn bốn mươi năm, người tỏ 
ngộ không thể kể xiết, bực Thượng trí bốn mươi mô't người.

Nhằm đời "Đường" niên hiệu "Thái Trung", năm thứ 
bảy, tháng giêng ngày mùng chín, Ngài rửa mặt súc 
miệng, ngồi Kiết Già, vui vậy về Phật. Tuổi đời 83, tuổi 
Đạo 64. Tháp ngài cũng dựng hòn núi này "Qui Sơn" về 
khu phía Nam. Vua ban hiệu ngài là "Đại Viên Thiền Sư" 
Tháp dề hai chứ "Thanh Tịnh".

Lời Ký nói : "Trong truyện chép Thầy ở non "Qui Sơn" 
lâu ngày, tự biết thăn trước của Thầy làm ông sư tụng kinh 
PHÁP HOA ở chùa làng "Việt Châu". Năm Thầy thị tịch 
cách đức "Phật Như Lai" diệt độ một nghìn tám trăm lẻ hai 
năm vậy. Ông "Tư Mã Đều Đà" là người trong tâm chứa cái 
T ô n g  T rự c  C h ỉ  (Phật pháp) ngoài thân h iện  các d ạ n g  n h ơ n  
luàn (người Đời) gồm thông sách Địa lý, các phương lập 
chùa phần nhiêu nhờ ống quyết đúng vậy. Ồng Thủ Tọa tức 
ngài "Huê Lâm" Hòa Thượng vậy.

(1 )  "Tây" hay "Tê"  hay " H ù y " : con Hủy, tức là con T ê  giác cái. Sừng nó dung làm 
chén uống rượu, ta quen đọc là T ê ,  trong tự đ i ín  đọc lầ I lùy.
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N H Ị : PHÁP

CẢNH SÁCH
Thử nhị tự, nãi nhất quyển văn chi Tông trí 

dã. Cảnh vị cảnh chư vị ngộ. Sách vị sách chư  
hậu tấn. Thời "Qui Sơn" Đại sư nhơn đổ pháp 
m ạc, tìn h  tệ  n h ấ t tư . T ăn g  đồng ỉậu  tụ c , th ao  
th iết giải đãi, vô hướng thượng chí, toại tác thử  
cảnh sách dĩ hiểu ngộ miễn tấn diên.

Ký viết : "Án c h ư  Kinh Luận hoặc dĩ đan "Nhon" Vẽ/ 
danh, hoặc" dĩ đon "Pháp" vi danh, hoặc dĩ "Nhơn”, "Pháp” 
vi danh. Kim th ử  CẢNH SÁCH, chánh dĩ Nhon. Pháp vi 
danh

QUI SƠN nhị tự, thị hậu nhon s ở  trí, phi Đại s ư  tự  lập. 
N hư thường đồ chủ  thuật, ư  Đề m ục hạ, biệt xuất tác giả 
danh, Kim tụu đ ề  trung tiêu xuất, c ố  dĩ "Nhơn”, "Phảp" vi 
danh dã.

TH Ứ  TH ÍCH  BỔN VĂN N H Ị :

S ơ  : TRƯỜNG HÀNG - T H Ứ  : TRÙNG TỤNG  

S ơ .-  TRƯỜNG HÀNG N H Ị :

N H Á T  : GIÁO GIỚI - N H Ị  . THỊ PHÁP

N H Á T .-  GIÁO GIỚI, CỬU :

N h â t : N ghiệp nhơn khổ quả 
Nhị : sanh ỉãobệnh tử  Tam  : sanh d iệt th ời tố c  
T ứ : vi tụ c  nhập dạo Ngũ : danh lợi th ấ t đạo  
Lục : khải thị tam học T h ấ t: bất tu học quá 
B á t : nghiệp quả th ời C ử u : sách  lệ khuyến tu. 

thục.
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2.- "PHÁP"
CẢNH SÁCH

Hai chữ "Cảnh Sách" đây là cái Tông Chỉ của một quyển 
văn. Chữ "Cảnh" là răn các người chưa ngộ. Chứ "Sách" là 
nhắc nhứng đoàn hậu tấn. Khi đó ngài "Qui Sơn" Đại Sư, 
nhơn thấy đời "mạt pháp", tình tệ ngày càng thêm. Ông Thầy 
đồng một thói quê hèn như người "Thế tục" ham hố tham lam 
biếng nhác, không có chí hưđng cao thượng, nên ngài mới 
làm văn "Cảnh Sách" đây, để nhắc thức gắng tới.

Lời Ký nói : X ét trong các bộ K in h  L uận hoặc có bộ 
riêng lấy tên "Người" làm tên (bộ) hoặc có bọ riêng lấy tên 
Pháp làm tên. Hoặc có bộ lấy luôn cả tên Người và tên Pháp 
làm tên. N hư bộ CẢNH SÁCH nầy đây, chính lấy tên 
Người, tên Pháp làm tên.

Hai chữ 'QUI SỠN là người dời sau đặt đê chớ chẳng 
phai ngài Dại Sư tự lập. Như theo lôi thông thường các nhà 
chú thuật, Kinh chi, Luận chi nơi dưới "Đe mục" (nhan đề) 
có riêng nêu tên của "Tác giả". Song nay bộ CẢNH SÁCH  
nay tói trong Đ'ê mục mới nêu ra, cho nên lấy cả tên người 
và tên Pháp kèm tên của bộ sách này vậy. (Tên Người : "Qui 
Sơn", tên Pháp : "Cảnh Sách").

K Ế  GIẢI BỔN VĂN, PHÂN 2 :

Trước ẽ* TRƯỜNG HÀNG - Sau Ể- TRÙNG TỤNG 

Trước : TRƯỜNG HÀNG, phán IIAI :

1) D ạy ră n . - 2 ) N êu P h á p .

1.- D ạy ră n  p h ân  CHÍN :

1) Nghiệp nhơn khổ quả

2) Sanh, Già,Bệnh, Chêt, 3) Sanh diệt thời mau,
4) Bỏ tục vào Đạo. 5) Danh Lợi lỗi Đạo.
6) Mở bày pháp Tam Học 7) Lỗi không tu họcế
8) Nghiệp quả thời đến. 9) Răn nhắc khuyên tu.
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NHẤT : NGHIỆP NHƠN, KHổ QUẢ

Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy

Thượng cú, minh "Nghiệp quả", hạ cú, minh 
chứng khổ. Thử thị nghiệp hệ khổ tướng. Nghiệp 
thuộc quá khứề "Khổ quả" thuộc hiện tại. Ngôn kỳ 
"Nhơn trung hữu hệ, cố kỳ "Quả" trung hữu lụy. Lụy 
phi n h ất trí, cố vân : "Chúng khổ".

Chúng khổ giả. Lược ngôn tam  khổ, bát khổ. 
Quảng tắ c  bát vạn tứ thiên trần  lao chư khổ. Cái do 
"Phàm phu" bất liễu tự tâm, khởi hoặc tạo nghiệp. 
Dĩ nghiệp hệ phược cố, nan miễn "Phân đoạn" sanh 
tử  chi hình lụy.

"Thiên Thai" vân : "Nhất th iế t hứu vi "Tâm  
hạnh" thường vi vô thường hoạn lụy chi sở bức não, 
cố danh vi "Khổ"ế TRÍ LUẬN vân vô lượng chúng 
sanh hữu tam  chưởng thân khổ : Lão, Bệnh, Tửế Tam  
chưởng tâm  khổ : Tham, Sân, Si. Tam chưởng hậu 
thế khổ : Địa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh.

PHÁP CÚ kinh vân : Tích hữu tứ Tỳ kheo, luận 
thế khổ sự. Nhứt ngôn, dâm dục náo nhơnề N hất 
ngôn, cơ khát bức thể. Nhất ngôn, sân nhuế nhiểu 
loạn. N hất ngôn, kinh bố khủng cụ cọng cạnh thị 
phi.

P h ật ngôn : "Nhữ đẳng sở luận, bất cứu khổ 
nghĩa th ân  vi chư khổ chi bổn; chúng hoạn chi 
nguyên, đương câu tich  diêt, thử vi tối lạc.

Ký viết .Ệ "Phù vạn lụy bổn ưthân hũu. Thân do nghiệp  
hệ nhi sanh. Nghiệp nhan phiền náo nhi đắc, dĩ phiền não 
vo minh hoặc cố, tác chủng hạnh nghiệp. Do tư  nghiệp
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1- "NGHIỆP, NHƠN, KHỌ QUẢ"

Luận nghiệp đời trước buộc chịu thân đời này 
Song đã có thân đời này, không mấy aỉ trán h  khỏi 
cái khổ lụy của thânẳ

Câu trên nói rõ "Nghiệp Quả" câu dưới chỉ rành các 
khổ. Đây là nghiệp buộc ràng mđi có ra các tưđng khổ. 
Nghiệp nhơn thuộc về đời quá khứ. "Quả khổ" thuộc về 
đời hiện tạiể Nghĩa là trong cái "Nhơn" có gây buộc, nên 
trong cái "Quả" cổ khổ lụy. Song khổ lụy không phải một 
cái, cho nên nói : "Các khổ".

"Các khổ" là gì ? - Nói hẹp có ba khổ và tám khổ. Nói 
rộng thời có tám vạn bốn nghìn trần lao các khổ. Bởi do 
chúng "Phàm phu" không rõ tự tâm, nên tạo nghiệp làm 
bậy. Do vì nghiệp ràng buộc khó khỏi khổ lụy của thân 
sống chết "Phân đoạn" (lúc làm Người rồi lại làm súc từ 
phần từ đoạn).

Ngài Thiên Thai nói : "Tất cả "Tâm Hạnh" hứu vi, 
thường bị những cái vô thường nó ép ngặt; cho nên gọi là 
' khô . Luận Trí Độ nói : "Vô lượng chúng sanh có ba món 
khổ của thân : Già, Bệnh, Chết. Ba món khổ của Tâm : 
Tham, Sân, Si. Ba món khổ về đời sau : Địa ngục, Ngạ 
quỉ, và Súc sanh".

Kinh Pháp Cú nói : "Xưa cổ bốn ông Tỳ Kheo, luận 
việc khổ của đòi. Một ông nói, dâm dục hại người là khổ. 
Một ông nói, đói khát ép mình là khổ. Một ông nói, giận 
giối rối loạn là khổ. Một ông nói, kinh bố khiếp là khổ, 
cùng nhau tranh đua phải với quấy".

Phật nói : "Chỗ luận của các ông, vì không xét cái 
nghĩa khổ, thân là gốc các khổ, nguồn các hoạn, các ông 
phải cầu về cõi vắng lặng "Tịnh độ", thế mđi là rất vui".

Lời Ký nói rằng : Luận muôn sự khổ lụy gốc đ nơi thăn 
mà cóễ Thân do nghiệp buộc ràng mà sanh. Nghiệp nhơn 
phiền não mà mắc, vì do vô minh phiền não phỉnh phờ, làm
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C ố , h ệ  phutỵc hũu tình bất đắc giải thoát, c ố  ư  Tam giới, 
lục đạo trung thọ chủng chủng thản hình chúng khổ chi 

lụy. Thị tắc nhơn nghiệp thọ thân, thân hườn tạo nghiệp. 

Húu thân tất khổ, hũv hình tất lụy".

Lão T ử d iệc  vân .ề "Ngô hũu đại hoạn, vị ngô húu thân, 
ngô nhuọc  vổ thân, hà hoạn chi hũu. Dục dẳc vô thân, tu 
đắc vô tâm, tâm vi nghiệp dụng, nghiệp tùng duyên khởi. 
Nhuxỵc nhất niệm vô sanh, hoạn íụy cu quyên".

C ố  "Triệu” luận vân : "Vạn lụy tư ch u o n g , bổn ư v ọ n g  
tưởng. Vọng tưởng ký khư, tắc vạn lụy đô túc. Ngôn tam 
khổ giả : Khổ k h ổ . Hoại k h ổ . Hành khổ. Vị chủng sanh 
thọ ư  hũv lậu, ngú ấm phân đoạn chi thân, tánh thường 
búc bách thị vi khổ, hụu d ữ  "khổ thọ" tương ung, tức khổ  
thượng gia khổ c ố  danh "Khổ khổ".

N hược lạc tuớng hoại thời, khổ  tướng tức chi, thị 
danh "Hoại khổ". Hũv lậu chi pháp tứ  tuớng thiên luu, 
thường bất an ổn. c ố  v iết"Hành khổ".

Bát khổ giả ? . Vị " Sanh khổ, Lảo khổ, Bệnh khổ, Tử  
khổ, ải biệt !y khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ  
ấm thạnh khổ. Vị Sanh, Lảo, Bệnh, Tử đẳng, chủng khô tụ 
tập, c ố  danh Ngũ ấm thạnh khổ dã.

Ngôn "Phân Đoạn1' giả ? . Thanh Văn, Duyên Giác, Bò 
Tát, s ở  chấp pháp tướng bất vong, thọ ư biến  dịch sanh tử  
chi khổ. "Phàm phu" vếi ải kiến s ở  phú bất liễu cảnh giới h ư  
vọng, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ ư p h â n  đoạn sanh tử  chi 
kho.

Ngôn "Phiền não" giả ? . Vị hôn phiền chi pháp, náo 
loạn tâm thần, d ữ  tâm tác phiền, linh tâm đắc não Luợc 
tắc tam độc thập ác, quảng tắc bá bát phiền năo, nải chí 
bát vạn tứ  thiên c h ư  "Trần Lao" môn. "Trần Lao" môn, tủc 
vạn lụy dãế
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CÓC, hạnh nghiệp. Do vì nghiệp ấy ràng buộc chúng hữu tình, 
không được rảnh rang. Cho nên ở trong ba cõi sáu đường, 
đầu thai làm thân này thẫn khác, chịu cái lụy của các khổ. 
Thế là nhơn nơi nghiệp buộc mới chịu thản này; thăn lại gầy 
nghiệp đời sau nữa. Có thân ắt có khổ, có hỉnh ắt có lụy".

Ông Lão Tử củng nói : "Ta có đại hoạn vỉ ta có thăn; 
bằng ta không thân, hoạn nạn đâu có. Nhưng muốn đặng 
không thản, can nhất không tâm. vọng; vọng tàm là cái dụng 
gây tạo nghiệp, nghiệp từ các duyên phát khởi. Nếu một 
niệm khống sanh vọng, thời bao nhiêu hoạn lụy đêu dứt".

Nên ngài Triệu Pháp Sư luận rằng: "Muôn lụy có nhiều, 
gốc tại vọng tưởng. Vọng tưởng đã trừ, muốn lụy đêu hết. Noi 
ba khổ là gì ? 1) Khổ khổ. - 2) Hoại khổ. - 3) Hành khổ. Bởi 
chúng sanh chịu cái thân phân đoạn, ngã ấm, hữu lậu, tánh 
thường ép ngặt, thật là khổ, lại tương ưng với món "Khổ thọ"; 
tức nói thân này đã khô, lại thêm cái khổ của hoàn cảnh nữa, 
cho nên gọi "Khổ khổ".

Bằng khi tướng vui sắp hoại, tướng khổ lien dến ấy gọi 
''Hoại khổ", Những pháp Hữu lậu, bốn tướng (sanh, trụ, dị, 
diệt) dời đổi, không thường an ổn. Cho nên nói "Hành khổ".

Tám khổ là gì ? - Nghĩa là : Sanh khổ, Già khổ, Bệnh 
khổ, Chết khổ, khổ thương yêu xa lìa, khổ oán ghét gặp gỡ, 
khô cầu chi khống toại ý, khổ thân ngũ ấm lẫy lừng. Tóm lại 
Sanh, Già, Bênh, chết vần vần... Các khổ nhóm hợp : cho nen 
gọi khổ ngủ ấm lẫy từng vậy.

Nói chữ "Phân đoạn” là gỉ ? - Hàng Thanh vãn, Duyên 
Giác và Bo tát, vi chưa quên được cái tướng chấp pháp nên 
phải chịu cái khổ chết sống thay ngôi dổi bực. Chúng ' Phàm 
phu" bị màng "ái chấp" tủ che không rõ cảnh giới giữa này 
là một cảnh giới hư vọng, nên tạo nghiệp làm bậy mà phải 
chịu cái khổ sống chết từ phan từ đoạn.

Nói "Phiền não" là gì ? - Tức những việc tối tăm rộn rực, 
rối loạn tàm than, nó làm cho tâm phải sanh phiền, no khiến 
cho tàm phải bực tức, những cái đó đêu gọi là ''Phiền não". 
Nhưng tóm lược thời Ba độc Mười ác, rộng nói thời ”108 
Phiền não", cho đến "84.000" các cửa tran lao. Các cửa tran 
lao tức muôn sự khổ lụy vậy.
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NHỊ : SANH, LÃO, BỆNH, TỬ

Bẩm  phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên 
njiỉ cọng thành.

Thượng cứ, minh sắc bổn. Hạ cứ, minh giả hỉệp. 
Thử nhị cú tổng thuộc sanh pháp, tứ c vạn lụy chỉ 
nguyên dã. "Bẩm” tứ c bẩm thọ. Thể, tứ c tứ  đại sắc 
thân.

Tùng sơ n h ất niệm điên đảo, ỉãm phụ mẫu xích, 
bạch nhị uế vi thân, cố viết "Di thể". Giả chứng 
duyên giả ? - Giả vị giả tá, dỉệc tạ  dãẾ

Chúng duyên tứ c "Tứ đại", "Lục Căn" cập "Thập 
nhị nhơn duyên"ẽ

VIÊN GIÁC Kỉnh vân : Tứ duyên giả hiệp, vọng 
hữu lụ c că n . L ụ c căn , tứ  đ ại tru n g  ngoại hiệp  
thành.

Ngôn "Tứ đại" giả ? - T ứ c Địa, Thủy, Hỏa, 
Phong, kỳ thể cá c  dị trung vô thiệt tánh, diệc vô 
chủ tể , năng tự  hòa hiệp (vi thânể Tất tạ  túc, nhơn 
chúng duyên, tam  sự nhỉ thành, nhơn duyên bất cụ, 
sắc tứ c bất trụ .

Thập nhị nhơn duyên giả ? - Sở vị thử hứu, cố bỉ 
hữu, thử sanh cố bỉ sanh. "Tùng "Vô minh" duyên 
"Hành"ệ "Hành" duyên "Thức". "Thức" duyên "Danh 
Sắc". "Danh s ắ c"  duyên "Lục Nhập". "Lục Nhập" 
duyên "Xúc". "Xúc" duyên "Thọ". "Thọ" duyên "Ái". 
"Ái" duyên "Thủ". "Thủ" duyên "Hữu". "Hữu" duyên 
"Sanh". "Sanh" duyên "Lão Tử".
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2) - SANH, GIẨ.BẸNH, CHET

Chịu vóc thân cha mẹ dể lại, mượn các duyên mà 
chung nên.

Câu trên nói rõ cội gốc của sắc thân. Câu dưới chỉ rành 
mượn các duyên hiệp thành sắc thân. Song hai câu này 
cũng thuộc vê một chuyện sanh thần, nhưng thân tức là cội 
gốc muôn điều khổ lụy vậy. Vưng chịu Tàu gọi chứ "Bẩm", 
vóc thân tức là sắc thân tứ đại.

Thế nào là để "sắc thân tư đại" ? - Từ một niệm đầu 
điên đảo, chen vào hai chất nhơ tinh huyết cha mẹ làm 
thân, nên gọi để "vóc thân tứ đại".

Mượn các duyên là gì ? - Mượn là cậy mượn, cũng như 
nương nhờ vậy. Các duyên tức "Bốn đại", "Sáu căn" và 
"Mười hai nhơn duyên".

Kinh VIÊN GIÁC nói : "Bốn đại", các duyên giả hiệp 
quấy có "Sáu căn"ề "Sáu căn", bốn đại trong ngoài hiệp thành.

"Bôn đại" là gì ? - Tức Địa đại, Thủy đại, Hỏa đại và 
Phong đại, thể mỗi "đại" mỗi khác, trong không "thật tánh" 
cũng không "đại" nào làm chủ tể cho "đại" nào, chỉ tự hay 
hòa hiệp với nhau làm thành thân đó thôi, vẫn hay hòa 
hiệp làm th àn h  th ân , nhưng ắ t  phải nhờ các "nhơn duyên" 

đời trước với "ba việc" mới thành, nếu "nhơn duyên" không 
đủ, tức sắc thân này cũng chẳng còn.

Nhưng "nhân duyên" ấy có 12 "nhân duyên". Mười hai 
"nhân duyên" là gì ? - Chỗ gọi rằn g  đây có cho nên kia có 

đây sanh cho nên kia sanh. Tức từ "Vô minh" duyên “Hanh”, 
“Hành” duyên "Thức", "Thức" duyên "Danh Sắc", "Danh sắc" 
duyên "Lục nhập" "Lục nhập" duyên "Xúc", "Xúc" duyên 
"Thọ", "Thọ" duyên "Ái", "Ái" duyên "Thủ", "Thủ" duyên 
"Hứu", "Hữu" duyên "Sanh", "Sanh" duyên "Lão tử".
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Khởi ưu bi khổ não, như thị thuần đại khổ huẩn 
tích tập nhỉ sanhể Nhiên thử "thập nhị pháp", triển 
chuyển năng cảm "quả", cố danh "Nhơn". Hỗ tương 
do tạ nhỉ hữu, vị chỉ "Duyên"ế Nhơn duyên tương tục 
tác sanh tử, váng hườn vô tế. Nhược phá vô minh 
bất khởi "Thủ Hữu", tắc tam giới nhị thập ngũ hữu 
Sanh Tử gỉaỉ tứcế

Sở vị, thử vô cố bỉ vô, thử diệt cố bỉ diệt. Tùng 
"Vô minh" diệt, tắc "hành" diệt, nái chí "lão tử ưu bi 
khổ não", thuần đại khổ huấn tích tập giai diệt hĩ.

Ký viết ể' "Thân giả chúng duyên s ở  thành. Duyên 

hiệp tắc khởi nhi vi "Sanh". Duyên tán tắc diệt nhí vi 

"Tử'.

Thị ơĩ pháp tùng duyên c ố  bất húu. Duyên khởi c ố  

bất vô. Ký tùng duyên hũu c ố  vô. "Chơn tể  thường c/7Ủ"ệ

CHỈ QUÁN vân .ệ"Tùng đầu túc chi tiết, nhật nhật đ ế  

quán, liễu bất kiến hũV ngả, hà x ứ  hủv nhơn, cập d ữ  

chúng sanh. ălNghiệp lụ c" c ơ  quan, giả vi không tụ. Tùng 

chúng (fuyên sanh, vô húv chủ  tể  dã.

Thập nhị Nhơn duyên giả ? . Diệc ơanh "duyên khởi" 

húv danh "duyên san/ì"ằ Vị tiên vô kỳ sự, nhi tùng bỉ 

sanh danh c/i/ẵ wễ "Nhon" Tố húv kỳ phần, nhi tùng bì 

khởi, danh chi vi "Duyên".

Nhật viết "Vô minh” túc hôn ảm chi nghĩa. Vị quá 

k h ử  th ế  phiền não chi hoặc, phủ cái "Bổn Tánh", vô s ở  

minh liễu dã.
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Khởi ra nhứng chuyện ỉo buồn khổ não, như vậy toàn 
một đống khổ to chứa nhóm mà sanh ra. Song 12 Pháp 
"nhân duyên" này đắp đổi xây vần hay cảm sanh ra "Quả" 
cho nên gọi "Nhân". Đắp đổi nương nhau mà có gọi là 
"Duyên" - "N hân duyên" nối chuyền, thì đường "sanh tử" 
lại qua, qua lại không dứt. Nếu muốn dứt đường "sanh tử" 
trưđc phải phá cội gốc "vô minh" không chấp "Thủ Hữu" 
thì "Ba cõi" "25 loài", sanh tử đều dứt.

Như trên đã nói, đây không, cho nên kia không, đây 
dứt, cho nên kia dứt. Từ "vô minh" dứt, thời "Hành" dứt, 
nhẫn đến "Già, Chết, Lo buồn, Khổ não", toàn một đống 
khổ ta chứa nhóm đều dứt hết vậy.

Lời Ký nói : Thân này đã mượn các duyên hiệp lại 
mà thành. Các duyên hiệp lại có ra gọi là "Sanh". Các 
duyên tan rã thời thân này tiêu diệt nên gọi là "Tử'.

T h ế nên do các pháp từ "nhân duyên" giả hợp, nên 
không phải thật có. Vi "nhàn duyên" giả có, nên không 
thể nói không. Đã từ "nhân duyên" giả hợp mà có, chớ 
không phải thiệt có, cho nên không có ai làm chủ tể chơn 
thường vậy.

Trong bộ CHI QUAN Phật dạy : Phải quán sát từ đâu 
đến chân, lóng đốt, mỗi mỗi xét coi, hoàn toàn không 
thấy cái gì là cái của ta, cái thản đã không có, làm sao có 
thân người với cùng chúng sanh. Chẳng qua là cơ quan 
"nghiệp lực" mượn các duyên giả hợp mà làm thành một 
khôi thân giả dôi. Song đã từ các "nhân duyên" giả hợp 
mà sanh ra, cho nên không có ai làm chủ tể vậy. 1

Mười hai nhân duyên là gi ? - Cũng kêu "duyên 
khỏi”, củng kêu là "duyên sanh". Bởi trước kia không có 
việc đó, nhưng từ các nhân duyên giả hợp mà có sanh, 
nên gọi là "nhân”. Sẵn có phần ''nhân'' ấy, như nhờ các 
duyên giả hợp kia nên mới có thân này gọi là "duyên”.

1.- "Vổ m inh” tức nghĩa tối tăm. Bởi vọng hoặc 
phiền não đời quá khứ, che lấp "bản tánh", không được 
sáng tỏ vậy.
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Nhị viết "Hành"."Hành", túc "hành nghiệpm'. Vị quả k h ứ  
th ế  thằn khẩu, tạo tác nhút thiết thiện, bất thiện nghiệp  
dã. T hử nhị c/!fế f/iẺ/ quá k h ứ  nhon.

Tam viết "Thúc". Thúc tức "thức tâm". Vị do quá k h ứ  
hoặc nghiệp tuvng khiênr trí linh thử  thức đầu thác mẫu 
thai. Nhất sắt na gian nhiễm “Ái” vi chửng, nạp tưởng  
thành thai, tủc lảm phụ mẫu "Tinh huyết” nhị đích  hiệp  
thành nhất đích  đại n h ư  đậu tử. Trụ thai tạng trung, d ữ  
ê'tam s ự  hòa hiệp nhật ''Mạng”, nhị "Noãn", Tam "Thúc", thị 
trung hũu "báo phong", ”y phong" danh viể "thọ m ạng”.
"T/Ệnh huyết" bất xú bất lảng danh vi "Noãn", thị trung "Tâm 
ý” danh vi "Thức". N hư thị tam sự, khuyết nhút tắc hủ bại 
bất trụ.

Thử thị nhập mẫu thai trung s ơ  thất nhất vị, danh "Ca 
La Lạ", trạng n h ư n g u n g  tô. Tùng thử  dĩ hậu, tùy mẫu khí 
túc thượng, hạ, thất nhụt nhất biến.

CHỈ QUÁN vân : "Nhon thác thai thời, thần thất thỉ d ữ  
tinh huyết hiệp, đái tư  tại "tề". Tè năng liên trì, vị tề ký vi 
c h ư  trường vị chi nguyên, tại thai chi thờ, dĩ mẫu chi tè, 
chú  tử  chi tè. C ố  mẫu s ở  thục, tùng tề nhi thập, dĩ tư ư tử , 
khí tức diệc nhĩ. T ử sơ tạ i thai, y ưm ẫu túc, c ố  tục danh tử  
dĩ chi vi tức.

T ứ  viết "Danh s ắ c mể. Danh tức thị "Tâm". Vị "Tâm” đản 
hũu danh tự, nhi vô hình chất dã. sắ c túc "Sắc chất”. Vị 
tùng thác thai hậu, ch í đ ệ  ngú cá thất nhất danh "Hình vị". 
Sanh ch ư  căn hình, tứ  chi phân biệt, thị danh vi "Sắc". Dĩ 
phụ mẫu "tinh huyết“ vi "thân căn" chưởng. Thúc tại kỳ 
trung, c ố  hiệp danh "Danh sắc".

Ngũ viết "Lục Nhập". Vị tùng nhập thai dĩ hậu, ch í đ ệ  
lục cá thất nhật, danh "Phát, Mao, Trảo, xf' vị, ch í đ ệ  thất 
cá thất nhật danh cụ  căn vị. Vị "Lục Căn" khai truong hũu 
nhập "Lục Trần" chi dụng, c ố  danh "Lục nhập".
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2.- ”Hành". Hành tức "hành nghiệp". Bỏi thăn khẩu đời 
quá khứ, gây tạo những nghiệp thiện và bất thiện vậy. Hai 
cái này là nhẫn của đời quá khứ.

3,- "Thức". Thức tức "thức tâm". Bởi hoặc nghiệp đời 
quá khứ lỗi cuốn, làm cho cái "thức” này, gá vào thai me. 
Trong một sát na, nhiễm "Ái" làm hột giống, nhận "tưỏng” 
thành thai. Liên vin vào hai g iọ t"Tinh Huyết cha m ẹ”, hiệp 
thành một giọt lớn như một đậu. Ở trong thai tạng cùng ”ba 
việc" hòa hợp : i ễ "Mạng" 2. "Noãn” 3. ''Thức". Trong "ba 
việc" đây có "Báo Phong" (vọng thức) có y  phong” là y báo 
ở trong thai bào gọi là "thọ mạng” .Tinh huyết không hôi 
không rửa gọi là "noãn” (hơi ấm) trong đó đủ cả tăm ý (tám 
thức) gọi là "Thức"ẵ Như vậy ba việc, thiếu một thì hư nát 
chẳng còn.

Đầy là vào trong thai mẹ cái vị bảy ngày đầu tiên, tên 
"Ca La Lạ" trạng như chất sữa đặc. Từ đây sắp đến cứ theo 
hơi thở bà mẹ xuông lên, bảy ngày một phen biến đổi.

Trong bộ CHI QUAN nói : "Khi người gá vào thai mẹ, 
thần thức mới củng tinh huyết hợp lại, vướng dính nơi rún. 
Rún hay luôn giữ, đã gọi rún là ngừỗn của trường vị (Bao 
tử), khi ở trong thai, do rún mẹ thấm qua rún con. Cho nên 
mẹ ăn uống, từ rún mà vào đ ể  giúp đứa con, hơi thở cũng 
thế. Đứa con trước, ỏ trong thai, theo hơi thở bà mẹ; cho nên 
tục gọi đứa con là hơi thở của bà mẹ"ằ

4.- "Danh Sắc”. "Danh” tức là "Tâm". Bởi tầm là mốt cái 
chỉ có danh tự kêu gọi mà không có hình chất vậy. "Sắc" tức 
"Sắc chât”̂ẵ Bởi từ khi gá thai mẹ sắp sau đến bảy ngày thứ 
năm kêu là "Hình vị". Bởi các căn hình đêu sanh, tay chân 
có đủ nên gọi là "sắc". Lấy tinh huyết cha mẹ làm hột giống
than căn 'ễ ' Thức tầm" ở trong đấy nên hợp cả tên gọi của, 

"Tàm” và hình chất của "thần căn" chung kêu là "Danh sắc".

5,- Lục Nhập”, Bởi từ khi vào thai mẹ sắp sau đến bảy 
ngày thứ sáu gọi là "Phát, Mao, Trảo, Xi vị" (vị này có đủ tóc, 
lông, móng, răng) đến bảy ngày thứ bảy tên "Cụ căn Uĩ"ễ Bởi 
"6 căn” mở bày, có vào cái dụng ”6 trần", nên gọi "Lục nhập”.
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Lục viết "Xúc". Xúc tức "Xúc đố/". Vị tùng xuất thai nải chí 
tam tứtuếthời, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý chi "lục căn", tuy 
xúc "Sắc, Thanh, Huong, Vị, Xúc, Pháp chi "Lục Trần"; nhi vị 
năng liễu sanh khổ lạc chi tuởng, c ố  danh vi "Xúc".

Thất viết "Thọ”. Thọ túc "Lảnh nạp" c/Hể nghĩa  Vệ/ ngũ  
lục tuế, ch í thập nhị tam tuế thời, "lục căn" xúc đối "lục 
trần" tức năng nạp thọ tiền cảnh hảo ố  đẳng SỊTế Tuy năng  
liễu biệt, nhiên vị khởi tham ải dâm nhiễm chi tàm dã, thử  
ngũ chi thị hiện tại quả.

Bát viết "Ái". Ái tức "tham ái". Vị tùng thập tứ  ngũ tuế 
ch í thập bát cũu  tuế thời, tham chủng chủng thắng diệu tư  
cụ, cập dâm dục đẳng cảnh; nhiên du vị năng quảng biến 
truy cầu, c ố  danh vi "Ár.

CủV viết "Thủ”. Thủ túc "cầu thủ". Vị tùng nhị thập tuế  
hậu, tham ải chuyển thạnh, ư S ắ c  Thanh, Hương, Vị, Xúc, 
ngũ trần chi cảnh; tứph u o ng trì cầu, co  danh vỉ "Thủ”.

Thập viết "Hũu”. Hũu túc "hậu hũu". "Nhon quả" chi bất 
vong dã. Vị nhon cầu thủ c h ư  cảnh, khởi thiện ác nghiệp, tích 
tập khiên dẫn, đuong sanh "Dục giới”,"Sắc giới", ''Vô sắ c giới", 
tam hũu chi "quả" dã, (thửtam  c/i/ế w»ế/ hiện tại nhơn).

Thập nhất viết "Sanh". Sanh túc "thọ sanh". Vị kim 
sanh s ở  tác thiện ác chi nghiệp, lai th ế  ưtam  giói lục đạo 
trung thọ sanh dã.

Thập nhị viết "Lảo tử ’. Lão túc Ẻ,căn thụcàẩ. Tử túc "Căn 
/ioạ/"ẵ Vị lai th ế  thọ sanh dĩ, ch í "ngũ ấm" thân thục danh " 
Lão", thục dỉ hoại diệt danh "Tử1, (T h ử n h ị cft/ễ thị vị lai chi 
quả).

Tư thập nhị chi thị tam th ế  "Nhon quả" tuần hườn bất 
đoạn chi pháp. Dĩ do "quá khứ' th ế  vô minh hành vi nhơn, 
cảm tư  hiện tại "Thúc", Danh sắc", "Lục nhập", "Xúc", "Thọ" 
vi Quả; do tư  quả c ố  khởi "Áí, Thủ, Hũu" vi hiện tại chi 
Nhơn. Do tư  nhon cố, chiêu cảm vị lai th ế  "Sanh, Lão, T ử ắ
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6.- "Xúc”. Xúc tức "XÚC đối”. Bởi từ khi ra khỏi thai đến 
khi 3, 4 tuổi, "mắt, tai, mũi, lưỡi, thần và ý", "6 căn" tuy xúc 
đối với những món "Sắc, Thanh Hương, Vị, Xúc và Pháp” 
"6 trân"; mà chưa có thể rõ biết sanh những tưởng khổ và 
vui cho nên gọi là "Xúc”.

7.- "Thọ”. Thọ tức nghĩa "Lãnh Nạp". Bởi khi 5, 6 tuổi, 
đến 12, 13 tuôi "sáu căn" xúc đối với "sáu tràn" liên hay nạp 
thọ những tòt và xấu, những cảnh trước mặt. Tuy hay rõ 
biêt, song chưa khởi tầm tham ái đắm nhiễm, (năm món 
này là quả đời hiện tại).

8.- ”Ai". Ai tức "tham ái". Bỏi từ 14, 15 tuổi đến khi 18, 
19 tuôi, tham đủ thứ đ'ô đạc tốt đẹp và những cảnh dâm dục

; song củng chưa hay rộng khắp tìm cầu, nên gọi là
"Ái".

9.- "Thủ”. Thủ tức "cầu thủ". Bởi từ 20 tuổi vê sau tham 
ái càng thạnh, đôi những nào Sắc, nào Thanh, Hương, Vị, 
Xúc, năm trần : bốn phương tỉm cầu cho nên gọi là "Thủ".

10.- "Hữu”. Hữu tức thân "hậu hữu”. Vì "nhấn quả" 
không mất vậy. Bởi nhân tìm lấy những cảnh rồi khỏi 
nghiệp thiện và ác chứa nhóm kéo lôi, nên đời sau phải 
sanh trong cõi "Dục Giới'' "Sắc Giới" và cõi "Vố Sắc Giới'', 
"quả" trong ba cõi vậy, (ba món này ỉà nhân hiện tại).

11.- ''Sanh''. Sanh tức "thọ sanh”. Bởi đời nay tạo những 
nghiệp thiện và ác, qua đời sau ở trong ba cõi, sáu đường 
đầu thai vậy.

12.- "Lão tử'. "Lão" tức các căn "chín mùi”. "Tử' tức là 
các ”căn hư hoại". Nghĩa là đời sau thọ thai sanh ra rồi, đến 
chừng thẫn Àrgũ ấm" chíti mùi gọi là "Lão", chín mùi đã 
hoại diệt gọi "Tử", (hai món này là quả vi lai).

Tóm lại mười hai món "nhơn duyên" đầy lò pháp "nhân 
quả" xoay van trong ba dời khổng dứt. Bởi do đời quá khứ 
"vô minh" duyên "hà»h" làm nhăn, cảm đến đời hiên tai.

"Thức" ”Danh săc", "Lục Nhập", "Xúc", "Thọ" đâỳ làm 
"Quả" nì do quở đây, khởi ra "Ái, Thủ, Hữu" làm cái "Nhàn” 
đời hi-'n tại; Do vì nhân đây, nên chiêu cảm quả "Sanh Già
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chi quả; quả p hục tạo “Nhonlầf "Nhon" phục cảm  "Quả". Tam 
th ế  ỉuong tục, vô hũv gián đoạn, n h ư  xa luân chuyển, c ố  

v iếtễLuân Hồr. 

Tuy nãi, "Tứ Đại" phò trì, thường tương vi 
bội.

Thượng cú, "giả hiệp", Hạ cú, "Quai thuận".

Phù : "Nhơn lãm ngoại "Địa, Thủy, Hỏa. Phong" 
hiệp tập thành thân, cọng tương phò dực, chấp trì  
m ạng că n  trụ  thọ nhâ't kỳ. Nhiên ư kỳ trung, 
thường tương quai thuận. Nhât "đại" bất đều, bá 
nhất bệnh sanh. Tứ đại bất điêu, tắc  tứ  bá tứ  bệnh, 
đồng thời cu tác.

Sở ngôn "đại" giả ? Vị thử tứ  pháp, vô xứ bất 
hứu, biến chư phương vức, cố xưng vi "Đại"ẳ Vạn sự 
vạn hình, giai "tứ đại" thành. Tại ngoại, tác vi "Thổ, 
Thủy, Sơn, Hà"ẻ Tại nội, tắc vi tứ  chi bá hài, tụ nhi 
vi "Sanh". Tán nhi vi "Tử".

"Sanh" tắc  vi nội "Tử" tắc  vi ngoại. Nội ngoại tuy 
thù, nhi "Đại" b ất dị. Kiên tánh thuộc "Địa", tứ c  
"Phát, Mao, Trảo, Xỉ, Bì, Nhục, cân cốt" đẳngề Thử 
nhược bất giả "Thủy" tắc  bất hòa hỉệpệ Thấp tánh  
thuộc "Thủy", tức thế thóa tinh dịch đại tiểu tiện lợi 
đẳng. Thử nhược bất giả "Địa", tắ c  tiện  lưu tán, 
Nhiệt tánh thuộc "Hỏa", tức thân trung noán khí. 
Nhược bất giả "Phong", tắc bất tăng trưởng. Động 
tánh thuộc "Phong" tức xuất nhập tức, cập thốn chi
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Chết" đời vị lai "Quả" lại tạo "Nhân”, "Nhân” lại cảm "Quả”. 
Ba đời nổi nhau, không có xen hở, như bánh xe quay tròn 
lên xuống, xuống lên, cho nên gọi "Luân Hôi".

Tuy là thân "Tứ Đại" giữ gìn, nó thường trá i  
nghịch với nhau.

Câu trên "Bốn đại giả hiệp". Câu dưới "Bốn đại khi 
trái khi thuận"ễ

Luận rằng : "Thân người ta ngoài nhờ Đất, Nưđc, 
Gió, Lửa" hiệp lại thành thân, cùng nhau giúp đđ giứ gìn 
thân mạng sô'ng trong một thời kỳ. Song ở trong đó 
thường trái và thuận vđi nhau. Như trong một "đại" 
không hòa, thì một trăm môt bệnh sanh ra. Bô'n đại 
không hòa thời bốn trăm bổn bộnh đồng thời sanh raể

Chứ "đại" là gì ? - Bởi bổn pháp đây, khắp cùng 
phương cõi không chỗ nào là không có, cho nên gọi là 
"Đại"Ệ Muôn sự muôn vật đêu nhờ "bốn đại" này mà thành 
lập. Bốn đại này ở ngoại cảnh, thời làm cảnh "Đất, Nước, 
Non, Sông". Ở trong nội thân, thời làm cảnh bốn chi trăm 
vóc, bốn đại khi nhóm hiệp thời thân này sống còn, gọi là 
"Sanh"ể Khi tan rã thân này hoại diệt gọi là "Tử".

"Sanh” thời làm trong thân. "Tử" thời làm cảnh ngoàiề 
Trong ngoài tuy khác, mà "bốn đại" vẫn một. Tánh cứng 
thuộc "Địa đại", tức như "Tóc, Lông, Móng, Răng, Da, Thịt, 
Gân, Xương" v.v..ề "Địa đại" đây nếu không nhờ "Thủy đại" 
thời không hòa hiệp. Tánh ướt thuộc "Thủy đại" tức như 
nưđc mũi, nưđc miếng, tinh dịch, nưđc đại tiểu tiện v.vềẽ. 
"Thủy đại" đây nếu không nhờ "Địa đại" đắp ngăn thời trôi 
chảy luông tuồng. Tánh nóng thuộc "Hỏa đại", tức như hơi 
ấm trong mình. "Hỏa đại" đây nếu không nhờ "Phong đại" 
thời không thể tăng trưởng. Tánh động thuộc "Phong đại" 
tức như hơi thd ra, hời thở vào và sự động chuyển của thân.
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động chuyển. Nhược vô thử "Phong", tắc  thân bất 
năng động chuyển thi vi. Nhiên thử "tứ đại", "tánh 
bổn" vô hoạnễ

Dĩ chúng "Duyên" hiệp tập, tăng tổn tương khắc 
bệnh hoan do thị nhi sanh. Cố "Địa" tăng, tắc  linh 
thân trầm  trọng. "Thủy" tích, tắc  thuế thóa quai 
thường. "Hỏa" thạnh, tắ c  dầu hung trá n  nhiệt. 
"Phong" động, tắ c  khí tứ c kích xung, tứ c "Trầm  
Trọng", "Đàm Ấm", "Huỳnh Nhiệt", "Khí Phát", chi 
bệnh dã.

Do thử tứ bệnh, tắc  hữu tứ bá tứ bệnh sanh 
khỏi. “Phong” bệnh bá nhất, “Huỳnh” bệnh bá nhất, 
“Dàm Ấm” bệnh bá nhíít, “Tống Tập” bệnh bá nhât, 
Như thị chư hoạn, vô thời bất sanh, cô viết “Thường 
tương vi bội”.

Kỷ viết : ĐẠI LUẬN vân : “Tứ Đại” vi thân, thường 
tương xâm hại. Nhất nhất “Đại” trung, bả nhất bệnh khởi. 
Lanh bệnh hữu nhị bá nhị, "Thủy" ễ‘Phong" khới cố. Nhiệt 
bệnh hữu nhị bá nhị, ‘ẳĐịa " “Hỏa ” khởi cố.

"Hỏa" nhiệt tướng, “Địa" kiên tuúng. Kiên tướng cố  

nan tiêu. Nan tiêu, c ố  năng khởi nhiệt bệnh. Huyết, Nhục 

Cần, Cốt, Mạch, Tủy đẳng, thị "Địa" phần. Trừ kỳ nghiệp 

báo giả nhất thiết pháp giai hòa hiệp nhơn duyên nhi 

sanh dã.

PHỤ HÀNH vân : "Tứ Đại" bất thuận giả, hành dịch vô 

thời, cuờng kiện đởm phụ, đuờng xúc hàng nhiệt. Ngoại 
nhiệt trợ "Hỏa", "Hỏa" cuùng phá “Thủy" thị tăng "Hỏa"
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Nếu không có "Phong đại" đây thời thân ta không thể 
chuyển động làm lụng chi cả. Song "bốn đại" đây, "bản 
tánh" nó không bệnh.

Bởi do nhiều "duyên" hiệp lại có khi tăng khi giảm 
khắc nhau, nên bệnh hoạn do đây mà sanh ra. Bởi vậy 
một khi "Địa đại" tăng thêm, thời có ra nhứng chứng làm 
cho thân ta bắt nặng nề. "Thủy đại" tích tụ thời lam 
nhứng chứng sổ mũi, nưđc mũi, nước miếng tuôn chảy 
trái thường. "Hỏa đại" thạnh hành thời làm cho đầu ngực 
nóng nảy. "Phong đại" hoạt động thời làm nhứng chứng 
như ngộp hơi, ách ứ, tức như chứng bệnh “Trầm Trọng” 
bệnh “Đàm Ấm”, bệnh “Huỳnh Nhiệt”, bệnh “Khí Phát”.

Do bôn bệnh đây mà lan đến bôn trăm bốn bệnh cũng 
sanh ra. Như bệnh “Phong đại” có 101 bệnh, bệnh “Huỳnh 
Nhiệt” có 101 bệnh, bệnh “Đàm Ấm” có 101 bệnh bệnh 
Tông Tập có 101 bệnh. Những bệnh đây không giò' phút 

nào không có, cho nên nói câu : “Thường tương vi bội” 
(nó thường trái nghịch nhau).

Lời Ký nói : Trong ĐẠI LUẬN rằng : "Bốn Đại" hiệp 
lụi lữĩĩi than thường xăm hai với nhau. Trong mỗi ĩĩiôt 
"Đại" có 101 b ệ n h  sanh ra. B ệ n h  lạnh có 202 bệnh là vì 
"Thủy đại”, "Phong đại"khỏi ra vậy. B ệ n h  nóng 202 bịnh 
là vỉ "Địa đại" với "Hỏa đại" khởi ra vậy.

Cái tướng của "Hỏa đại” thì nóng mà tướng của "Địa 
đại” thì cứng. Bởi tướng cứng cho nên khó tiêu. Khó tiêu 
cho nên thường sanh ra chứng bệnh  nóng. Máu, Thịt, 
ữữĩi, Xương, Mạch, Tuy vân. vân... là về phần của, "Điữ 
đại". Trừ  người mắc "nghiệp báo" ngoài ra tất cả pháp 
đêu nhờ "nhân duyên" hòa hiệp mà sanh ra vậy.

Bộ PHỤ HÀNH nói : "Bốn Đại" không thuận thì khi 
ra lữm việc không chừng, mạnh mẽ gánh vác xưông đung 
lạnh nóng. Ngoài nóng giúp thêm "Hỏa đại”, "Hỏa đại”
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bệnh. Ngoại hàn trợ “Thủy”. “Thủy” tăng hại “Hỏa” thị vi. 
“Thủy” bệnh. Ngoại phong động khí, khí suy “Hỏa”. “Hỏa" 
động “Thủy”, thị vi “Phong ” bệnh. Hoặc “Tam Đại” tăng hại 
ư  “Địa’’ danh “Đẳng Phẩn” bệnh. Hoặc thân phẩn tăng hại 
tam đại, diệc thị “Đẳng phẩn” bệnh, thuộc “Địa” bệnh.

Ẩm thực bất tiết, d/ệc năng tác bệnh, n h ư  cương, 

quế, tân vật, tăng “Hỏa"Ế G/ệá, mật, cam lảnh, tăng "Thủy". 

Lê tăng "Phong". Cao, nị tăng "Địa". Huỳnh qua, v/ẽ nhiệt 

bệnh, nhi tác nhon duyên, túc  ff]ệ/ hám bất an chi thực nhi 

sanh bệnh àã. "Cố'1 vân : "Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng 

khẩu xuất", thử chi vị dư.

"Vô T hư ờng L ão , ", b ấ t dữ nhơn kỳ.

Thượng cú, minh tam tướngỂ Hạ cú, minh vô 

chủ. Tam tướng bổn không, nguyên vô hữu ngã, hà 

năng tá c  chủ, nhậm tình dữ chi kỳ khắc. "Trừ kỳ 

thức tâm  đạt bổn giả", năng chi, mụi giả b ất giác 

dã.

Vô thường giả' ?- Vị bổn vô kim hữu, tạm  hứu 

hườn vô, nãi sát na bất trụ  chi vị dá. - Tùng xuất 

thai lai chí "tráng", chí "láo", chí "bệnh", nãi chí 
"mạng tận". Ư kỳ trung gian niệm niệm thiên lưu 

bất trụ , cố viết "Vô thường", diệc tử  chi dị danhễ

Lão giả ? - Căn thục suy mạo, hình khô, sắc túy  

tinh thần hôn mụi, phát bạch diện trứu, tương tử
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“Hỏa” mạnh phả “Thủy đại”. Ây là tăng thềm cái bệnh “Hỏa 
đại”. Ngoài lạnh giúp “Thủy đại”. “Thủy đại” tăng nhiều 
hại “Hỏa đại”, ấy là bệnh của “Thủy đại”. Gió ngoài thổi 
động hơi thở, hơi thở thổi “Hỏa đại”. “Hỏa đại” động “Thủy 
đại” ấy là bệnh của “Phong đại”. Hoặc ba đại kia tăng nhiều 
làm hại “Địa đại” gọi bệnh “Đẳng Phần” (Một “đại” bệnh, mấy 
“đại" cũng đồng bệnh. Dụ như : Đau một ngón tay cả mình đều đau 
hết nên gọi là bệnh “Đẳng Phần”). Hoặc thân phần Địa đại 
tăng thèm làm hại cho ba đại kia, củng có thể nói “Đẳng 
Phần” bệnh, thuộc ưề bệnh của “Địa đại”.

Ăn uống không chưng củng hay lâm bệnh như ăn 
gừng, ăn quế, những vật cay, tăng thêm cho bệnh “Hỏa 
đại”. Ăn mía, ăn mật, đồ ngọt lạnh, tăng thêm cho bệnh 
“Thủy đại”. Ăn trái Lê tăng thêm cho bệnh “Phong đại”. 
Ăn dầu mỡ tăng thèm cho bệnh “Địa đại”. Ăn trái bí rợ làm 
nhân duyên sanh ra bệnh nóng, tức là ăn những món ăn 
không tốt mà phải sanh bệnh vậy. “Cổ nhơn” nói : “Bệnh 
từ miệng vào, họa từ miệng ra” là nghĩa đây vậy.

"Vô thưởng, Già, Bệnh". Nó không hẹn vđi 
ngườiế

Câu trên nói rõ ba tưđng (Vô Thường, Già, Bệnh). 
Câu dưđi chỉ rành không chủ. Ba tưđng vốn không, 
nguyên không có ta, ai đâu làm chủ, mặc dầu cho nđ ky 
hẹn. "Trừ nhứng bực thức tâm đạt bổn mđi có thể biết 
rõ" còn những kẻ mê muội không biết vậy.

Vô th ư ờn g là gì ? - Bởi trư đ c không nay có, như ng  
tạm có rồi lại không, chính nghĩa giây phút không dừng 
vậyễ Vì sao ? - Từ khi ở trong thai mẹ "sanh" ra đến lđn, 
đến "già" đến "bệnh”, cho đến "chết”, ơ  trong khoảng giứa 
thời gian mỗi niệm mỗi niệm dời đổi không trụ, cho nên 
nói : "Vô Thường" "Vô Thường" cũng là cái tên chết mà 
nói bằng cách khác.

"Già" là gì ? - Bởi các căn mê mết kém suy, hình khô 
sắc héo, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn cái điềm sắp
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bất cửu chi vị dã. 'Bệnh" giả ? - "Tứ đại” bất điêu, 
tứ  bá từng sanh, thân lực bì bại, ẩm thực bất an, 
tinh thần giảm tổn, tọa khởi tu nhơn, cố danh vi 
bệnh. Nhược dĩ pháp thứ đệ tương nhơn, tắc "Tử" 
tạ i hậuỆ Kim dĩ "Vô thường" nhứt pháp, thể biến 
nh ật th ỉết, cai ư "Sanh, Lão,B ệnh, Tử" chư pháp cố  
dã.

Kỷ viết : Tân bất trụ, niệm niệm bất đình, vị chi "vô 
thường". Kinh vân : Vô Thường lực đại, tấn tốc quá ư s o n  
thủy. TRIẾT LUẬN vân : "Vô thường" hũu tam chuởng  .ề 
Nhất niệm niệm hoại diệt Vô f/iaòng“ề Nhị, hòa hiệp ly 
tán "vô thường''. Tam, tất cảnh n h ư th ị "Vô thuờng".

TAM : SANH DIỆT THỜI Tốc
Triêu tồn tịch  vong, sát na dị thế.

Thượng cú, ngôn hiện sanh. Hạ cú ngôn hậu  
thế. Thử nhị cú, tịnh thích "Vô thường" nghĩaế Hạ 
cánh dĩ sương lộ đẳng, dụ minh.

Ngôn sát na giả ? - Thời chi cực tốc dã. Vị nhơn 
lâm  chung xả  th o , chi ta i  tố i hậu nhiít sá t na 
khoảnh. Tức chư căn hoại n h ậ t thức thiên ly tế, xả  
thứ cố thàn, biệt thọ dư chất thời dá. Thức vị đệ bát 
thức. Khứ cư điến hậu, lai tiên phong. N hât sát na 
gian, lãm phụ mẫu "tinh huyết", trụ  thai tạng trung, 
vi sanh tử chi căn, khổ quả chi nguyên dá.

Ký viết .ằ Thúc hũv bát chưởng  .ễ Nhất Nhãn thúc. . 
Nhị, Nhĩ thức. .  Tam, Tỹ t/iúc. . Tứ, Thiệt thúc. . Ngũ, 
Thân thúc. . Lục, Ý t/iúcẳ . Thất, Mạt Na thúc. . Bát, A Lại 

Da thúc

Thí như : Xuân sương hiểu lộ thúc hốt tức vô.
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chết không bao lâu nứa vậy. Sao gọi là "Bệnh" ? - "Bốn 
đại" không hòa, thì bốn trăm thứ bệnh sanh ra, thân lực 
bại hoại, mệt mõi ăn uống không ngon, tinh thần giảm 
tổn, ngồi đứng phải nhờ người dìu đđ, cho nên gọi là 
bệnh. Nếu cứ lấy theo thứ lđp mà nhơn cho nhau, thời cái 
"Chết" ở sau hết. Song nay nói một pháp "vô thường", thể 
của nó cũng có thể trùm khắp tất cả "Sanh, Già, Bệnh, 
Chết" các pháp cđ vậy.

Lời Ký nói : "Mới mới không trụ, niệm niệm không 
dừng là cái nghĩa "Vó thường”. Kỉnh nói : "Vô Thường” 
sức mạnh, mau hơn nước dốc. Bộ TR IẾT LUẬN nói : "Vổ 
thường” có ba nghĩa : 1) Niệm, niệm hoại diệt "vô thường”
- 2) Hòa hiệp ly tán "vô thường” - 3) Rốt ráo dường ấy "vô 
thường”.

3) SANH DIỆT THỜI MAU

Sớm còn tối m ất, giây phứt qiia dời khác.
Câu trên là nói hiện đời. Câu dưđi là nói đời sau. Hai 

câu đây đều giải nghĩa "vô thường"Ế Mấy câu sau đây lại 
lấy nhứng chuyện như mù sương meo móc vân vânễ.. để 
dụ cho rõ nghĩa "vô thường".

Giây phút là gì ? - Giờ phút rất mau vậy. Tại sao 
thế ? Bởi người lâm chung bỏ tuổi thọ chỉ ở trong một 
giây phút (hơi thở) rốt sau. Tức là cái ngày của các căn 
hoại diệt, lúc thần thức xa lìa, giờ phút bỏ thân cũ này, 
riêng chịu cái xác khác vậy. Chứ "Thức" là nói thức thứ 
tám. Khi người chết "thức" này đi sau hết. Lúc đầu thai 
"thức" này đến trưđc nhất. Trong một giâv phút lộn 
trong "Tinh Huyết" cha mẹ ở trong thai tàng, làm gốc 
đường "sanh tử" nguồn quả khổ vậy.

Lời Ký nói : "Thức” có tám "Thức" : 1.. "Nhãn thức", 
2ề- N hĩ thức, 3.- Tỷ thức, 4ẽ- Thiệt thức, 5.- Thân thức,
6.- Y  thức, 7.- Mạt Na thức, 8,- A Lại Da thức.

Ví như : Sương mùa Xuân, móc ban mai, phút 
chút liên không.
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Thượng cú, thiết thể. Hạ cú, thích tánhế Dĩ 
sương lộ ngộ nhật tức tiêu. Thể ký bất kiên, tánh 
diệt phi thườngễ Thí như giả, thiết huống chỉ từ, 
Thúc hốt giả, tạm hữu nhỉ vô dã.

Ký viết : Bổn văn nhị cú, thị thích Triêu Tòn Tịch 

Vong nhị cú, tổng minh thời tốc dã "Thúc" giả tốc tật giả.

TÔNG CẢNH vần : Tuy niên bá tuế, du nhược sát na. 

N hư đông thệ chi trường ba. Tợ tây thùy chi tàn chiếu. 

Kích thạch chi tinh hỏa. Sậu khích chi tấn cuế Phong lý 

chi vỉ đăng. Thảo đấu chỉ triêu lộ. Lâm nhai chi hủ thọ. 

Thuức m ục ch i điển quang. N hược bất ngộ  ư  "chánh 

pháp", tất vĩnh trụy ư  "U đ ồ ” hỉ.

Ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửuế

Thượng cú, xuất thể. Hạ cú, thích nghĩa Lâm 
n h a i  chi thọ, phi trường. N h ị t h ử  xâm hằng, k h ở i  

cửu.

ĐẠI TẬP kinh vân : "Tích hữu nhất nhơn, tị nhị 
túy tượng, duyên đằng nhập tỉnh, hạ hữu tam long 
thổ hỏa trương trảo. Bỉ tức huỳên dằng nhi trụ, 
thượng hứu hắc bạch nhị thử, nghiết dằng tương 
đoạn. Bàng hữu tứ xà dục thích. Kỳ nhơn ngưỡng 
vọng, nhị tượng dĩ lâm tỉnh thượng, ựu não vô thác. 
Hốt hữu phong quá, di mật ngũ đích nhập khẩu, thị 
nhơn táp mật, toàn vong nguy cụ.

Kim dĩ nhị túy tượng, dụ "Sanh Tử". Đằng dụ 
"mạng căn". Nhập tỉnh, dụ "Vô thường". Nhị thử dụ 
"Nhật Nguyệt" Tứ xà dụ "Tứ Đại". Tam long dụ "Tam
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Câu trên lập "thể". Câu dưđi giải "Tánh". Bởi cái thể 
của sươirg mđc không thường, hễ gặp mặt trời là phải 
tiêu. Cái "thể" đã không bền chắc thì "tánh" của nó cũng 
không sao thường được. Ví như là gì ? - Lập lời thí.dụ. 
"Phút chút" là chi ? Vừa có đó rồi lại không đó.

Lời Ký nói : Hai càu bổn văn nói trên, là giải hai 
câu : "Sớm còn tối mất, giây phút qua đời khác” đều nói 
rõ cái thời mau chóng vậy. Mau chóng Tàu gọi chữ "Thúc”

Bộ TÔN KÍNH n ó i: Tuy tuổi thọ trăm năm dường như  
trong một giây phút. Khác nào như lượng sóng rút ve biển 
dông. Như tia sáng "Mặt Trời” lặn về phía Tây. Như nháng 
lửa đánh đá. Như ngựa càu chạy qua kẽ hở. Như ngọn đèn 
giữa gió. Như sương ban mai ở đầu ngọn cỏ. Như cây mục 
đứng bên bờ lở. Như điển chớp lòa mắt. Bằng nay chúng ta 
không gặp "Chánh pháp" của đức Như Lai, thì sau này hằng 
sa chốn "U đô" biết kiếp nào ra khỏi.

Cây trên bờ, dây miệng giếng, đâu đặng lâu dài.
Câu trên chỉ ra cái "Thể" (Cây và Dây). Câu dưđi giải 

nghĩa của nó : Cây bên bờ chẳng phải lâu. Hai con chuột 
cắn dây gần đứt.

Kinh ĐẠI TẬP nói: Xưa có một người sợ hai con voi say, 
nắm dây chuýền xuống giếng, dưới có ba con rồng phun lửa 
dơ móng. Người kia liền đeo theo cái dây tòn ten ở giứa 
chừng, trên có hai con chuột đen, trắng cắn dây gần đứtẵ Bốn 
bên có bốn con rắn thò đầu le độc muôn mổ. Người kia ngó 
lên, thì hai con voi nó đã đứng chực trên miệng giếng. Người 
kia lo rầu về sự không khỏi chếtắ Bây giờ bỗng có bầy ong 
bay qua nhểu năm giọt mật vào miệng, tigười kia nút mật ấy, 
rồi quên cả sự sợ sệt, nguy hiểm.

Nay lấy mấy chuyện đây để làm thí dụ như : Hai con 
voi say là dụ đường "Sanh Tử". Sợi dây dụ "mạng cãn".Và,o 
dưới giếng là dụ “Vô Thường”. Hai con chuột là dụ
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Độc”ế Ngũ đích m ật dụ “Ngũ Dục”. Tam độc nãi Tam 
ác đạo chỉ nhơn, cố đằng nhứt đoạn, tứ c hữu đọa 
lạc chỉ hoạn hĩ.

Ký v iết : "Bổn văn nhị cú, thích bất d ữ  nhon kỳ nhút 

cú, tư  mình niên ngoạt nhụt tốc dã. Thân tợ lâm nhai 

thọ, nghiệp phong nhút chí, phi /ục năng vãn. Mạng n h ư  

tỉnh trung đằng, nhụt nguyệt thời nguy, s ở  nhơn bất 

giác. Ngạn thọ thị niên bất trường. Tỉnh đằng, thị Nhụt 

Nguyệt chi tốc".

Ngôn tỉnh đằng giả ? ặ Thị tỉnh biên s ở  sanh chi 

đằng. Hoặc vân Ẻ' thọ căn tình, vị khuu k h ư  khô tỉnh dã. 

"La Thập“ pháp s ư  viết .ề Tích hũu tội nhan, b ố  tội đào  

tẩu. Vuxmg linh túy tượng trục chí, kỳ nhơn b ố  cấp tự  

đầu khô tỉnh, vân vân...

Tam đ ộ c giả ? . Tham, Sân, Si dã. Tam ác đạo giả ? 

Địa n gụ c, Ngạ quỉ, Súc sanh dãề Ngũ dục giả ? sắ c, 

Thinh, Hưong, Vị, Xúc cfáề Hoặc dĩ Tài, sắ c, Danh, Thục, 

Thùy vi Ngũ dục. Vị chủng sanh m ê ư N g ũ  dục thiểu lạc, 

toàn vong sanh tử  nguy hiểm c h ư  khổ dã.

Niệm niệm tấn  tốc.

Niệm, vị phàm phu sanh diệt tâm  chỉ vọng nỉệmệ 
Tiền nỉệm vị diệt, hậu nỉệm tục sanh, niệm niệm  
sanh diệt, như đăng thiêu chú. Khởi diệt bất đình. 
Như thị sanh diệt tấn tốc chỉ tướng. Phỉ cụ huệ 
nhãn gỉả m ạc kiến.

Ký viết : T hử minh niệm tốc t'ẩ. Vọng niệm, cố sanh 
diệt bất đình , "Chon tâm", tắc thường trụ bất thiên.



VIỆT DỊCH QUYỂN THUỢNG 425

"Ngày tháng" thoi đưa.BỐn con rắn dụ "Bốn đại" của thân. 
Ba con rồng dụ "Ba độc". Năm giọt mật dụ năm món "Dục 
Lạc". Ba độc là dụ cái nhơn ba đường ác, cho nên nói sợi dây 
một phen đứt, thời cổ hại sa đọa vậy.

Lời Ký nói : "Hai cầu bổn văn giải một câu „ễ Chẳng hen 
cùng người, đây là nói rõ năm, tháng, ngày, giờ mau chóng 
vậy. Thăn không thưởng tùỗng như cày mục đứng gan bờ lở, 
một phen gió nghiệp thổi đến, sức nó không thể kéo lại được. 
Mạng dụ như dây tòn ten giữa giếng, là nói ngày tháng hao 
mòn, khiến người không biết được. Cây bên bờ nói cái năm 
chăng phải ỉâu, dây trong giếng là nói ngày tháng rất mau”.

Song nói dây giếng là gì ? - Là dây mọc ở bên cái giếng  
vậy. Có người n ó i: cây mọc ở bên cái giếng, có lẽ giếng này 
là cái giêng khô ỏ trên gò nông cho nên cày mới mọc được. 
Ngai La Thập' pháp sư n ó i: "Hoi trưâc có người mắc tội, sợ 
tội trốn chạy. Vua khiến còn voi say đuổi theo, người kia sợ 
quýnh, tự nhảy xuống dưới cái giếng khô vân vân...

Ba độc là gì ? - Tham, Sân, Si vậy. Ba đường ác là gì ? 
Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh vậy. Năm món dục lạc là 
chi ? - Săc, Thanh Hương, Vị và Xúc vậy. Hoặc có chỗ lấy 
"Tài, Sắc, Danh, Thực và Thấy”, là năm món Dục Lạc. Bởi 
chúng sanh mê chút vui của năm món Dục Lạc, mà quên cả 
những sự khổ hiểm nguy của đường sanh tử vậy.

Mỗi niệm, mỗi niệm mau chóng.

"Niệm" là gì ? Nói vọng niệm sanh diệt của kẻ phàm 
phu. Sao gọi là "vọng niệm" ? Nghĩa là : Niệm trước chưa 
dứt niệm sau nối sanh, mỗi niệm mỗi niệm sanh diệt, sanh 
diệt như đèn cháy tim. Cháy tắt, cháy tắt không dừng. Như 
thế là cái tướng sanh diệt chóng mau. Nếu mà không phải 
những bực có "huệ nhãn", nào ai thấy được.

Ky noi : Bữi na,y nói rỗ "tẫĩĩi niêm." chóng ĨĨICUI vây 
Tại sao ? Bởi vọng niệm cho nên sanh diệt sanh diệt khong 
dưng, neu như được 'chăn tâm" thời thường trụ không bao 
giờ dời đổi .
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N hất sát na gian, chuyển tứ c tứ c th ị lai 
sanhỄ

Phạm  ngữ "sát na". Thử ngôn n h ất niệm, nái 
thời chi cực tốc dã.

TĂNG KỲ vân : "Nhị thập niệm, vi n h ấ t thuấn, 
nhi thâp thuấn danh n h â t "Đờn chỉ", c u  XA vân : 
Tráng sĩ nhất "đờn chỉ" khoảnh, hữu lục thập ngũ 
sát na. Nhiên niệm hữu đại tiểu. Đại niệm giả, n h ât  
niệm trung hữu cửu thập sát na. N hất sát na trung  
hữu cửu bá sanh diêt. Thử ngôn, n h ât sát na giả, 
tiểu niệm dã. Tức, tức xuất nhập tức. Thử tức, danh 
v iết "thọ mạng". Dĩ n h ất kỳ vi thọ, liên tr ì  viết 
"mạng"ẵ N hất kỳ liên trì, tức phong bất đoạn, cố  
xu ất nhập tứ c, danh vi "thọ mạng". Chuyển, tứ c  
x u ấ t dĩ b ấ t phục cán h  nhập, danh v iết "mạng 
chung". Thử chỉ tại n h ấ t "sá na" gian, tứ c đê bát 
thức xả "tiên ấm" thọ "hậu ấm" thời. Kim bất ngôn 
"trung ấm" giả, dĩ cử "tiên" "hậu" nhi cai kỳ trung dã. 
Hựu "trung ấm" trì tốc bất đỉnh. Trì tắ c  th ất th ất  
chi n h ậ t. Tốc, tắ t tậ t ư "tâm niệm" tiện xả trung nhi 
thọ hậu h ĩề"Lai sanh" giả, tổng cai "lục đạo". Tùy 
thiện, ác  nghiệp, nhi báo sanh kỳ xứ dã.

Ký viết Ẻ' Bổn văn nhị cú, tức thích thượng sát na dị 

th ế  nhất cú . T hử  minh "sát na" tốc dãỀ Thuọng thiện 

sanh "Thiên". Trung thiện sanh "N h o n Hạ thiện sanh "A 

Tu La\ Thượng ác sanh "Địa N gục”. Trung ác sanh 'mNgạ 

Quỉ\  Hạ ác sanh "Súc Sanh*.
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Trong một sát na trở  hơi thở tứ c là đời sau.
Tiếng "Phạm" nói chứ "sát na". Tiếng "Tàu" nói chứ 

"nhất niệm" là nghĩa giờ phút rất mau vậy.
Bộ TĂNG KỲ nói : Hai mươi niệm, làm một cái nháy 

mắt, hai mươi lần nháy mắt gọi là một "Đờn chỉ". Bộ cu 
XÁ nói : "Kẻ tráng sĩ trong một cái "đờn chỉ" có 65 cái 
"sát na". Song "Tâm niệm" có lđn có nhỏ. Thế nào là niệm 
lớn ? Trong một niệm cổ 90 "sát na". Trong một sát na có 
900 sanh diệt. Bài này nói một sát na là chỉ nói cái niệm 
nhỏ thôi. Chứ "Tức" là cái hơi thở ra, hơi thở vào. Lấy hơi 
thở nầy làm cái mạng sống cho nên kêu là "thọ mạng". Do 
cái mạng sống trong một thời kỳ, luôn giữ cũng gọi là 
"thọ mạng"Ế Một thời kỳ luôn giứ, hơi thở không dứt cho 
nên lấy hơi thở ra vào kêu là "thọ mạng". Chứ "chuyển" 
tức là cái hơi thở ra, không thứ vô nứa-gọi là "mạng 
chung". Lúc này chỉ ở trong một "sát na" tức là cái lúc mà 
thức thứ tám nó sắp từ giá thân "tiền ấm" bắt lấy thân 
"hậu ấm" vậy. Song bài này không nổi thân "trung ấm" là 
do nói "tiền" nói "hậu" đã bao gồm "trung ấm" rồi vậy. Vả 
lại thân "trung ấm" có chậm có mau không nhất định. 
Chậm thời trong 49 ngày. Mau thời mau hơn "tâm niệm", 
liền bỏ thân "trung ấm" mà thọ lấy thân "hậu ấm" vậy. 
Nói chứ "Lai sanh" (đời sau) là chung gồm cả trong sáu 
đường. Chúng sinh trong sáu đường, tùy theo chỗ tạo 
"nghiệp lành" "nghiệp ác" mà thọ cái "quả báo" phải sanh 
đường nầy đường khác, chỗ nọ chỗ kia.

Lời Ký nói : "Hai câu trên bổn văn là giải nghĩa một 
câu : ”Trong sát na đã qua đời khác"; bài rìầy thời nói "sát 
na” mau chống uđyề T h ế nào là sanh trong đường nay 
đường khác chỗ nọ chỗ kia ? N hư người "Thượng thiện” 
thời sanh lên cõi "Trời”. Người bực "Trung thiện” thời 
sanh lại cõi "Người". Đến như người bực "Hạ thiện" thời 
sanh qua cõi "A Tu L a T r á i  lại kẻ "Thượng ác" thời sanh 
xuống "Địa ngục", kẻ "Trung ác" thời dọa trong "Ngạ Quỉ”, 
cho đến kẻ "Hạ ác" sanh vào loài "Súc sanh".
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Ngôn thuấn giả m ục động giả. Ngôn "trung ấm" giả, 

Vị nhan "mạng ch u n gM xuất nhập túc đoạn thời, đ ệ  -bảt 

thức" xả ly "tiền ấmH thân túc hũv ”trung ấm” thân, tại 

”h ư k h ô n g " trung minh vô s ở  đổ. Dĩ hưong v iìh ự c , ư h ữ u  

duyên xứ, tức kiến phụ mẫu giao hội dục hỏa chi quang, 

tùy niệm tiện chí, dĩ điên đảo tưởng, nhật sát na khoảnh 

lảm xích bạch nhị điểm nhi thành "hậu ấm”. Kỳ "trung 

ấm" tủc diệt /]/Ẽ

N hược kỳ sanh phutm g vị định, hoặc phụ mẫu bất 

hội, th ử  "trung ấm" thân thất nhật, nhất tử, nã/ ch í thất 

thất nhật tất định thác sanh, bất xuất tứ  thập củv  nhật. 

Nhược bỉ nghiệp bảo dĩ định, hoặc sanh nhon Thiên, 

hoặc đọa "Quĩ' "Súc". Nhất sát na gian, xả "tiền ấm" thọ 

"trung ấm", xả "trung ấm" thọ "hậu ấm", tấn du điển  

quang. Phi phàm s ở  trắc, duy Phật năng tri.

Hà nãỉ, yến nhiên không quá

Hà nãỉ, du hà vỉ diễn phản cậ t chỉ từ, dỉệc thừa  
thượng chuyển hạ chi ngữ. Dĩ thượng thị tri sanh tử  
quá hoạn "vô thường" tấn  tốc. Hướng hạ linh rigộ xả  
tục nhập Đạo, y pháp cân tu, kỳ xuất "Luân Hồi".

Yến nhiên giả ? An nhiên dã, tổng vị quang Ồm 
tấ n  tố c , nhơn m ang vô thường. Hà vỉ bảo thự c  
chung nhựt, vô sở dụng tâm, nhỉ yến nhiên hư dộ, 
bất mưu thượng tấn, dĩ thoát "sanh tử" giả hồ ?

TỨ : VI TỤC NHẬP ĐẠO

Phụ mẫu bất cúng cam chỉ lục thân cô" dĩ 
khí ly.
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Sao gọi ỉà "nháy mắt" ? Con mắt máy động vậy. Sao 
gọi là thân "trung ấm" ? Bởi người "mạng chung" mà cái 
hơi thở ra vào khi nó muốn dứt thì cái "thức thứ tám” bỏ 
lìa cái thân "tiền ấm"- ỏ giữa "hư không” mờ mờ không 
thấy rõ. Chỉ dùng những hơi hương làm món ăn, đợi chỗ 
nào có duyên, liền thấy tia sáng lửa dục trong khi cha mẹ 
dương giao hội, tùy niệm liền đến do cái tưởng điên đảo 
trong một "sát na" lộn trong hai điểm "tinh huyết” mà làm 
thăn "hậu ấm”. Thời thân "trung ấm" kia liền diệt vậy.

Song nếu thân "trung ấm" kia sanh phương nào chưa 
nhất định, hoặc cha mẹ không giao hội, thân "trung ấm” 
này bảy ngày một Vân chết, cho đến 49 ngày, quyết định  
phải đau thai chớ không ngoài 49 ngày. Nếu thân "trung 
ấm” kia là một cái thân "nghiệp báo" đã nhất định hoặc 
sanh cõi "Trời" cõi "Người”, hoặc đọa loài ”Quỉ" loài "Súc”. 
Trong một "sát na”, bỏ thân "tiền ấm” thọ lấy thân "trung 
ấm" bỏ thân "trung ấm” thọ lấy thản "hậu ấm" mau hơn 
"điển," xẹt. Chẳng phải người phàm lường được, chỉ có 
bực Phật biết thôi.

Sau bèn lặng vậy luống qua.

Sao bèn cũng như nói vì sao, là cái lời hỏi gạn lại, 
cũng là cái lời nối văn trên, chuyền văn dưới vậy. Như 
văn trên dạy cho biết tội lỗi đường "sanh tử" và sự "vô 
thường" chóng mau. Đến văn dưới dạy cho biết tội lỗi thì 
nên bỏ tục vào "Đ;jo" để y theo pháp cần tu hầu mong ra 
khỏi nẻo "Luân Hoi".

Yên vậy là gì ? Là ngồi yên một chỗ, như nổi đêm 
ngày mau chóng mạng người không thường. Vì sao ăn no 
bụng ngày không hề để tâm, mà yên vậy luống qua, không 
lo tấn tới cho khỏi đường "sanh tử" ấy ư ?

4) TRÁI TỤC VÀO “DẠO"

Cha mẹ không cúng mùi ngon món ngọt, sáu 
nghĩa thân vốn đã bỏ lìa.
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Thượng cú, khuyết phản bộ. Hạ cú khuyết cảnh  
lục. Phụ mẫu giả, tử chi "Thiên Địa" dã. THI vân : 
"Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo chi ân, 
híêu "Thiên" võng cực". Kinh vân : "Nhược hữu cúng 
dường phụ mẫu, đắc vô lượng phước". Ph ật ngôn : 
"Phụ mẫu ư tử, hữu đại tăng ích. Nhủ bộ trưởng  
dưỡng, tùy thời tương dục, "Tứ Đại" đ ắc thành. 
Nhược nhơn hữu kiên phụ phụ, tã kiên phụ mẫu, 
kỉnh lịch bá niên, tiện lợi bối thượng, vô hứu oán  
tâm ; tứ  sự cúng dường vô phạp, thử tử du bất túc  
báo phụ mẫu chi ân"ế

D ục báo ân  giả? Đương khuyến phụ m ẫu ư  
"Phật, Pháp, Tăng", "nhơn quả" đẳng pháp. Vị tín 
giả tinh tín, dĩ tín giả linh tăng trưởng. Vô "tịnh 
giới" giả khuyến thọ trì giới. Hứu xan tham  giả 
khuyến hành "Huệ Thí"ệ Vô Thắng Huệ giả khuyến 
tu "Thắng Huệ". Linh thiện an trụ, dĩ tự  điều phục, 
nãi danh chơn thiệt báo phụ mẫu chi ân.

Lục thân giả ? Phụ, Mấu, Huynh, Đệ, Thê, Tử dã 
Hụu v iế t : Nhất Phụ nhị Tử, tam  tùng phụ côn đệ, tứ  
tùng tổ côn đê, ngũ tằng tổ côn đệ, lục tộc côn đê.

Khí ly giả ? Kinh vân : "Bồ tát" xuất gia, xả  ly 
lục thân, bất ký bất ức, cần tu "đạo hạnh", dĩ tốc  
thành "Bồ đề" cố.

Ký viết : Cam ch ỉ giả ? Mỹ thực dã. Du bất túc báo 

phụ mẫu ân giả ? Vị tuy sẩc dưỡng vô v/ắ, nhi bất năng trí 

thân thần ư "Thượng giới". Dục lợi thân linh ư  đa sanh 

giả, tất tu khuyến trì trai giới, quảng tu "Phước Huệ",
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Câu trên thiếu sự nuôi dưỡng trả lại. Câu dưđi thiếu 
sự kỉnh thuận thâm ân. cha mẹ là gì ? Là "Trời Đất" của 
người con vậy. Kinh THI nói : "Thương, thương cha mẹ, 
sanh ta khó nhọc, muốn trả ân sâu như Trời cao không 
cùng". Kinh BÁO ÂN nổi : "Nếu cổ người con cúng dường 
cho cha mẹ thời đặng phước vô lượng". Phật dạy : "Cha 
mẹ đối với con có lợi ích lớn lắmể Bú sú nuôi lớn, tùy thời 
lo nuôi Tứ Đại thành thân. Bằng có người con vai bên 
phải cõng cha, vai bên trái cõng mẹ, trải qua trăm năm, 
"Đại Tiểu" trên lưng, cũng không có cái "tâm" gì oán hận, 
bốn món cúng dường không thiếu, người con như thế 
cũng chưa đủ trả được ồn sâu cha mẹ".

Vậy muôn trả ơn sâu phải làm thế nào ? - Phải 
khuyên cha mẹ đối với "Phật Pháp Tăng" tin nhân quả 
các pháp. Cha mẹ chưa tin làm sao cho cha mẹ tin; Cha 
mẹ đã tin rồi, làm cho lòng tin thêm lđn lên. Cha mẹ 
không "tịnh giới" khuyên cho cha mẹ giứ gìn tịnh giới. 
Cha mẹ có lòng xan tham, khuyên cha mẹ làm việc Bô' 
thí. Cha mẹ không trí huệ, khuyên cha mẹ gắng tu trí 
huệ. Khiến cha mẹ pháp trụ nơi an lành để tự điều phục 
thân tâm, chính thế mới thật là trả ơn sâu cha mẹ.

Thế nào là sáu nghĩa thân ? l ằ- Cha, 2.- Mẹ, 3.- Anh, 
4.- Em, 5ễ- Vợ, 6.- Con. Có chỗ nói : 1.- Cha, 2.- Con.
3.- Anh em theo phái cha, 4.- Anh em theo ông nội, 5.- 
Anh em vđi ông cố, 6.- Là anh em họ.

Thế nào là bỏ lìa sáu nghĩa thân ? Trong kinh nói : 
Ông "Bồ 'Íất" đi xuất gia, bỏ lìa sáu nghĩa thân không ghi 
không nhđ, cần tu "đạo hạnh" là để muốn mau thành quả 
"Bồ đề" vậy".

Lời Ký nói : "Đồ ngon ngọt là gỉ ?" Là món ăn ngon 
vậy. Còn không đủ trả ơn cha mẹ là sao ? - Nghĩa ỉà tuy 
nuối dưỡng xác thân không trái, nhưng mà không thể đ ể  
linh hon cha mẹ trên cõi "Thượng Giới", Vậy muốn lợi ích
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Nhược xuất gia giả phụ mẫu bần phạp, bất năng tự hu ọ t, 

“Phật" thính giáo linh tín tâm, thọ b ỉ HTam Qui" "Ngũ 

giới", nhiên hậu khất thục cúng chi. !'Nam Son" vân .Ễ 
Chơn xuất gia giả, b ố  "tứ oán" ch/ẻ đa khổ, yểm tam giói 

chi vô thường, từ  lục thân chi ch í ái, xả ngũ  dục chi 

thâm trước. Năng n h ư  thị giả, danh chon xuất gia, tắc 

khả thiệu long "Tam Bủu", độ thoát "Tử sanh", lợi ích  

thậm thâm, công đ ứ c vô lượng hỉ.

B ấ t n ăn g  an  quốc t r ị  b an g  g ia  n g h iệp  đốn  
quyên k ế  tự .

Thuựng cú, khuyết trí quân trạch dân. Hạ củ, khuyết 

thừa nghiệp k ế  tự. "Thích Tử' xuất gia, xả sanh ơục k ế  

tự, thiệu long "Tam Bủu" chủng tộc, tuy tợ trung hiếu hũv  

khuyết, nhiên lập thân hành đạo, dĩ bảo thâm ân. Thuyết 

pháp khuyến thiện, dụng võ hoằng hóa, n h ư  tư  bảo đ ức, 

thục năng gia diên.

Tích ■Tống Văn Đế" vị "Hà Thượng Chi" viết : Nhuxpc 
xuất thổ  giai thuần Thích hóa, tắc "Trẫm" tọa trí thái bình 

/ir’Ể Thượng Chi đối viết ẵề "Phù bả gia chi hương, thập 

nhon trì "ngũ giới", tắc thập nhơn thuần cẩn, thiên thất 

chi ấp bá nhơn tu MmThập Thiện'ê, tắc bả nhơn hòa lục. 

Nhon năng hành nhất thiện, tắc k h ử  nhất ảc. K hử nhất 

ác, tắc túc nhất hình. Nhất hình, túc ưgia , vạn hình túc 

ư  quốc. T hử minh chỉ, s ở  vị tọa trí "thải bình" giả dã.
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linh hồn cha mẹ cho được nhiêu đời, cần nhất phải 
khuyên cha mẹ gắng mà trì trai g iữ  giới, rộng làm 
"Phước Huệ". Nêu người xuất gia, cha mẹ nghèo ngặt 
khong thê tự sông, "Phật" bảo phải dạy cha mẹ chừng nào 
dược cái tâm chánh tín ròi, trao cho cha mẹ pháp "Tam 
Qui , ”Ngũ Giới”, bấy giờ đi khât thực vê nuôi củng được. 
Ngài "Nam Sơn” nói : Thật người xuất gia rất sợ các khổ 
"bốn oán"(1) nhàm vô thường trong ba cõi, từ chỗ chi ái 
của sáu thân; bỏ cái đắm sâu năm món dục lạc. Kẻ được 
như thế mới thật là người xuất gia. mới thật là người có 
thể nối thạnh "Tam Bảo”, độ thoát "Bốn loài", lợi ích rất 
nhiều, công đức không thể lường được.

Chẳng hay thờ Vua giúp nước, nghiệp nhà dứt 
bỏ nối thờ.

Câu trên thiêu sự thờ Vua giúp dân. Câu dưđi thiếu 
sự nối nghiệp phụng thờ Tổ Tiên. Song người xuất gia 
làm "Thích Tử" bỏ cái ân sanh dục nối thờ của thế gian 
mà nối thạnh dòng giống ngôi "Tam Bảo", tuy tuồng nhử 
có thiếu sự trung hiếu, song người xuất gia lập thân hành 
"đạo" là cốt yếu trả ơn sâu cha mẹ. Thuyết pháp khuyên 
dân chúng làm lành là mục đích giúp sự giáo hóa thế cho 
nhà vua; trả ơn như thế, trả đức như thế cổ chi hơn vậy.

Hồi xưa vua "Văn Đế" đời nhà "Tống” nói vđi ông "Hà 
Thượng Chi" rằng : "Nếu mà cõi nưđc của Trẫm đây toàn 
đem giáo lý của họ "Thích", giáo hóa dân gian, thời Trẫm 
đây ngồi mà hưởng cảnh thái bình vậy". Ông "Hà Thượng 
Chi" tâu rằng : Dạ phải. Vì sao ? Luận như cái làng trăm 
nhà, mười người giứ giới thời mười ngưòì được thuần cẩn 
cái ấp nghìn nhà, trăm người tu "Thập Thiện", thời trăm 
người được hòa thuận. Tại sao thế ? Bđi người hay làm 
một việc lành thời bỏ được một việc ác. Bỏ một việc ác 
thời dứt một hình tội dứt nơi một nhà, muôn hình tội dứt 
cả một nước. Rõ được "Tôn chỉ" đây mđi gọi ngồi, mà an 
hưởng cảnh "thái bình" vậy.
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Ký viết : Thuạmg văn, minh vi "Tục"ẳ Hạ văn, minh 

nhập "Đạo".
Miến ly hương đảng, th ế  phát bẩm Sư.

Thượng cú, ly "Tục"ệ Hạ cú, nhập "Đạo". Miến 
giả, viễn dãẾ Vị viễn ly hương tục, thú hương vô vi 
tức xả  gian thú ư phi gia dã.

Thế phát bẩm Sư giả ? Khí tục dung nghi, hoại 
thế sức hảoề Phỏng đồng "Như Lai, cụ "Phật" dức 
tướng, bẩm mạng ư "Sư", tùng "Sư" thọ học. Nãi 
nhập Đạo" chi huỳên quy, xuất thế chi hồng phạm  
dã.

Kỷ viết : T h ế dĩ tu phât, vi dung nghi sức hảo. “Tỳ 
Kheo" xuất gia, vi "Tục" mộ "Đạo", khí th ế  s ở  hảo, tuyệt 
diệt ái tình. Kim thời luu tu trường phát, hiệu viết ■Đầu 
Oà", danh ký bạn nhi hành p hục quai hĩ.

Phạm n g ữ  "Đầu Đà”, th ử  vân "Đẩu Tẩu". Vị "Đẩu Tẩư1, 
tam giới "trần lao phiền não". Kỳ hạnh tắc hũv thập nhị 

pháp.

Kim di phi phát hiệu v/ể "Đầu Đà" giả, ngoa vọng chi 
thậm dã. Phật ngôn  ; "Tu phát trảo trường, thị "Ác Tỳ 
Kheo'$ phá giới chi tuớng. Nhuọc A Lan Nhã đ ộ c trụ "Tỳ 
kheo", vô nhon th ế  giả, thính phát cự c  ỉrường nhất thốn, 

trảo trường n h ư  nhất m ạch, bất đắc quà.

Xả gia thú phi gia giả. Khí "Thế Tục" chi gia, nhập  
"vô Ví" chi xá dã. "Văn Thù" Bò tát bạch Phật ngôn  .ễ Vân 
hà "N hư Lai" thuyết phụ mẫu ân đại, bất khả bất báo. Hụu 
ngôn  ề- "Sư Tăng” chi ân, bất khả xung lượng, kỳ thì vị 
tối ? Phật ngôn :" Kỳ tại gia giả, hiếu s ự  phụ mẫu tại ưtất 
hạ, m ạc dĩ bảo sanh trưởng chi ân, dĩ sanh dục âm thâm
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Lời Ký nói : Bài văn trước nói "trái tục". Bài văn sau 
nói ”vào Đạo”.

Xa lìa làng xóm, cạo tóc vâng lời Thầy.
Câu trên nói xa lìa "Thế Tục". Câu dưđi nói vào 

"Chánh Đạo". Tiếng ta nói "xa" cũng như tiếng Hán nói 
chứ "Miến", nghĩa là xa lìa làng tục đi tđi chỗ "Vô Vi" tức 
bỏ nhà thế tục đi đến nhà chùa ở tu vậy.

Cạo tóc vâng lời Thầy là chi ? Cạo bỏ cái hình nghi 
của thế tục, phế dẹp sự trau tốt của người đời. Bắt chước 
đồng như hình thê’ đức "Như Lai", đủ đức tưđng của 
"Phật", vâng mệnh lịnh nơi Thầy, theo Thầy thọ học; 
Chính là cái chưđc mầu vào "Đạo", phép lđn ra khỏi đời
vậy-

Lời Ký nói : "Trong đời người ta đê rẩu đ ể  tóc trau 
giòi cho tốt cái dung nghi. Còn Thầy "Tỳ kheo” đi xuất 
giữ trai "Thê Tục”, mến "Đạo Chánh” bỏ cái đẹp của đời 
va bặt dứt tình ái. Đời bầy giờ có những chàng đ ể  rău tóc 
cho dài, rồi gọi rằng tồi đây là tu "Đầu Đà”, danh đã 
không trúng, mà cái hành vi lại trái nữa vậy.

Tiếng Phạm ngữ gọi "Đều Đà” củng như tiếng Hán 
nói "Đẩu Tẩu" (cạo bỏ). Nghĩa là cạo bỏ "trần lao phiền  
não” trong ba cõi. Hạnh "Đầu Đà” thời có 12 hạnh

Đời nay có những người đ ể  tóc cho dài tự gọi là "Đầu 
Đữ , đo, thật Sữi lâm lăm vậy. Phât nói .ệ "Râu tóc và 
móng tay đ ể  dài ấy là cái tướng ông "Ác Tỳ kheo” phá  
giới. Băng ông "Tỳ kheo ỏ chỗ vắng vẻ một mình không 
có người cạo giùm , thời "Phật" cho tóc dài nhất, cỡ một 
tấc thôi, móng tay dài cỡ bằng hột lúa, không đặng quá

T h ế nào bỏ nhà thế tục đi tới nhà chùa - Bỏ nhà "T h ế  
Tục” vào nhà ”Vô Vỉ" (Phật Pháp) vậy ? Đức "Văn Thù” 
Bồ tát bạch Phật rằng ế- "Thưa đức "Thế Tôn” ỉ Vĩ sao đức 
"T h ế Tôn" nói ơn cha mẹ rất lớn, không thể không trả”. 
R'ôi đức "T h ế Tôn” lại nói : "ơn của "S ư  Tăng” cung rất 
lớn không thể nghĩ lường, vậy thì cái ơn nào là ơn lớn
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CỐ n gô n  đạì ơã. N hược tùng "Su" h ọ c, khai phát "tri 

kiến", th ứ  ân đại dã.

Phù xuất gia giả xả, kỳ phụ mẫu sanh tử  chi gia, 
nhập pháp môn trung, thọ viề diệu pháp, s ư  chi lục giả. 
Sanh truởng ■pháp thân", xuất cô n g  đ ú c  tài, dưỡng  ■Trí 
Huệ" mạng, cô n g  mạc đại diện. Truy kỳ s ở  sanh, nãi thứ  

chi nhĩ.

Huong đảng giả ? Hương, hướng dã. Vị ch ú n g nhon  
chi s ở  huớng dã. "Đảng" bằng đảng dã. c ổ  dĩ ngũ bả gia 

vi đảng.

CHÂU LỄ vân : "Bá gia chi hội viết '‘huong”. HỚN CHÍ 
dĩ ngũ  gia vi "Lân\  Ngú lân vi ”Lý'm. Tứ lý vi "Tộc". Ngũ 
tộc vi "Đảng*. Ngũ đảng vi "Châu". Ngũ châu vi "Huong". 
T ư đắc dĩ vạn nhị thiên ngũ  bá gia nhi vi "Hương" dã. 

Bẩm giã, thọ m ạng dã.

N ội cầ n  k h ắ c  n iệm  ch i cô n g , ngoại h oằn g  
b ấ t tra n h  ch i đ ứ cề

Thượng cú, minh "niệm huệ". Hạ cú, minh hòa 
kỉnh. Nội thiết "niệm huệ", ngoại xuyễn "lục hòa", 
nái nhập "Đạo" chi công huân, lập "tức chi" cơ bỗn 
dã.

Triệu Sư vân : "Phi chơn tâm  vô dĩ cụ "lục pháp", 
phi "lục pháp" vô dĩ hòa quần chúng. Như chúng bất 
hòa, phỉ kỉnh thuận chỉ bổn dã.

Ký viết : "Nhất : Giới hòa đòng tu. Nhị : Kiến hòa 
đ òng giải. Tam : Thân hòa đòng trụ. T ứ : Lợi hòa đòng  
quân. Nợũ ễ- Khẩu hòa vô tránh. Lục : Ý hòa đồng duyệt

Q uýnh th o á t  t r ầ n  th ế , ký kỳ x u ấ t ly.
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nhât ?”. Phật dạy :  "Người tại gia, thảo thờ cha mẹ, hầu 
hạ  dưới g ố i c ũ n g  k h ô n g  t h ể  nào trả cái ơn sanh  trư ò n g , 
bởi do cái ơn  sâu sa n h  đ ẻ  nuôi d ư ỡ n g  cho  n ê n  g ọ i là  cái 
ơn rất lớn. Còn n g ư ờ i theo T h ầv  học đạo, n h ờ  T h ầ y  khai 
phát chỗ ”tri kiến", ơn kể đầy củng lớn vậy.

L uận  n h ư  n g ư ờ i xuất g ia  bỏ cái n h à  sa n h  tứ  củ a  ch a  
m ẹ, đ i tới ở tro n g  n h à  chùa, thọ cái p h á p  n h iệ m  m ầu của  
P hậ t, n h ờ  cái sứ c  củ a  "T hầy” dạy. ”T h ầ y ” sa n h  trư ở n g  
”P há p  th ă n ”, ra  của cô n g  đ ứ c , nuôi m ạ n g  ”T r i  h u ệ ”, cô n g  
ch i lớn  hơn vậy. T h eo  cái ch ỗ  ơn sa n h  kia lẽ  c ố  n h iê n  
phải sau cái ơn này vậyế Làng xóm phe đảng là gì ? 
"L àng” là n g h ĩa  ”đ ê n ”. L à  n ói cái ch ỗ  đ ô n g  n g ư ờ i đ ế n  đ, 

'T àu *gọ i là c h ữ  "H ương”. B ậu  bạn p h e  bọn Tàu^gọi là c h ữ  
"Đảng”. Đời xưa lấy năm trăm nhà làm một "đảng" (bọn).

Sách CHAU LE nói : ”Trong năm trăm nhà gọi là 
"làng". Sách HÁN CHÍ "Dùng năm trăm nhà làm một 
"xóm". Năm xóm làm một ”ấp”. Bốn ấp làm một "Họ”. 
Năm họ làm một ”Làng”. Nhưng theo văn này thời lấy 
m ộ t v ạn  h a i n g h ì n  n ă m  tră m  (1 2 .5 0 0 )  n h à  là m  m ộ t  
"Làng” vậy.

C h ữ  "Bẩm ” là  n g h ĩa  v ân g m ạ n g  lệnh  của T h ầ y  vậy.

Trong siêng công tưởng niệm, ngoài rộng đức 
chđ đua tranh.

Câu trên nổi "niệm huệ". Câu dưđi nói "kỉnh hòa" 
Nghĩa là trong tâm chuyên "niệm huệ" ngoài rộng đức 
"kỉnh hòa", chính là công cả vào "đạo", nền gốc lập "Đức"
vậy-

Ngài Triệu Pháp Sư nói : "Chẳng phải thật tâm 
không sao đủ đức "lục hòa", chẳng phải "lục hòa", không 
do đâu hòa Quần chúngỗ ĩíhư chung chẳng hoa thời 
chẳng phải cái gốc kỉnh thuận.

Lời Ký nói : 2ể- Giới hòa đồng tu ;  2.- Chỗ thấy hòa 
đong giai ; 3.- Thẫn hòa đồng ỏ ; 4.- Lợi hòa đồng chia
5.- Miệng hòa không cãi lẫy ; 6.- Ý  hòa đồng vui.

Xa ỉánh đời trần , trông cầu ra  khỏi.
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Thượng cú xuất "Thế Tục" gia. Hạ cú, xuất "Tam 
giới" gia. Dục thoát "Trần Tục", tu phát túc siêu 
phương, kỳ siêu "Tam giới", đương đoạn "phiền não"; 
thỉ phù xuất gia chỉ bổn thệ dã. Thử nhị cứ, tổng  
kiết thượng văn dĩ khởi hạ từ ệ

Ký viết : ■Thượng cú, kiết phụ mẫu, lục thân, ban 
quốc, k ế  tự, huong đảng ngũ cú. Hạ cú, kiết thế phát nội 
cần, ngoại hoằng, tam củ. Quýnh giả liêu viễn dã. Ký giả, 

dục dã, vọng dã.

NGÚ : DANH LỢI THẤT ĐẠO

H à n ãi, tà i  đ ăn g  giới p h ẩm , tiệ n  n gôn  n g ã  
th ị Tỳ k h eo ẵ

Thượng cú, minh "vô tác" thỉ triêm . Hạ cú, minh 
chỉ đức vị bị. Do "danh" "hạnh" vị đáng, phi xứng "Tỳ 
kheo" chi nghĩa. "Từ thân" "Nhập đạo", "Nội cần" 
"Ngoại Hoằng", bổn vị kỳ xuất "sanh tử"Ề Hà dĩ tài 
nhâp Tăng số, tức tiện thao thiết danh lợi, phóng 
dật tứ  tình, tạo Hữu lậu nhơn, kiết sanh tử  quả, vi 
bội sơ tâm, thất xuất ly hạnh da?

Tài đăng giới phẩm phương bẩm "Cụ Túc", "Vô 
Tác" sơ thành dã. Giới phẩm hữu tứ  : VỊ Ngũ giới, 
Thập giới, Cụ Túc giới, Bồ tá t giới. Tiên, hậu, cu 
thông tạ i gia, xuất gia. Trung nhị, duy cuộc xuất gia. 
Ngã thị "Tỳ Kheo" giả, "Cụ Túc" giới nhơn dã. Tỳ 
Kheo thị Phạm  ngữ dành hàm tam  nghĩa : N hất : 
Phá ác. Nhị : Bố Ma. Tam : Khất sĩ. Hàm thử tam  
nghĩa bất năng phiên dịch cố tồn bổn âm.
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Câu trên ra khỏi nhà "Thế Tục". Câu dưđi ra khỏi 
nhà "Tam Giđi". Song muốn ra khỏi "Trần Tục", cần phải 
bước chân cho khỏi chốn trần, trông cầu khỏi "Tam Giới", 
thời phải đoạn trừ "phiền não", mđi hiệp bổn thệ người 
xuất gia vậy. Hai câu nầy tóm kết bài văn trên để khởi lời 
văn dưđi.

Lời Ký nói : Câu trên kết luôn năm câu : 1) Cha Mẹ ; 
2) Sáu nghĩa thân ; 3) Thờ vua giúp nước ; 4) Nối thờ ; 
5) Làng xóm. Cảu dưới tóm kết ba càu : 1) Cạo tóc ;  
2) Trong siêng ; 3) Ngoài rộng. Chữ "Quýnh” là xa cách 
vậy. Chữ "Ký" là ham muốn và trông câu vậy.

5) VÌ DANH LỢI Lỗl OẠO

Sao bèn mới lên dàn thọ giới, liền nói rằng ta  
đây là Tỳ Kheo.

Câu trên nói rõ vừa thấm giới 'Vô tác"ẽ Câu dưđi nói 
rõ cái đức lành ngăn ác chưa đủ. Do "Danh" và "Hạnh" 
chưa đáng, không xứng cái nghĩa "Tỳ Kheo"ể

Nhứng câu như "Từ thân", "Nhập Đạo". "Nội cần" 
"Ngoại hoằng" là vôn vì cầu ra khỏi đường "sanh tử". Cđ 
sao mới vào sô Chúng Tăng, liền bèn tham lam danh lợi 
buông lung tình tứ, tạo nhân "Hứu Lậu", kết quả "Sanh 
Tử", trái hẳn sơ tâm, mất hạnh xuất ly ư ?!

Câu vừa thấm giới phẩm là gì ? Mới dưng thọ giới 
Cụ Túc , giđi "Vô Tác" bắt đầu thành vậy. Song giđi 

phẩm có bốn bực, thế nào là bốn ? : - 1) "Ngũ Giới"
2) "Thập Giới" 3) "Cụ Túc giới" 4) "Bồ tát giđj". Giới trưđc 
và giới sau đồng chung cho kẻ "tại gia" và kẻ "xuất gia". 
Còn hai giđi giứa, chỉ thuộc về kẻ "xuất gia" mà thôi. Ta 
đây là bực "Tỳ Kheo" tức chỉ cho người thọ giđi "Cụ Túc" 
vậy. "Tỳ Kheo" là tiếng Phạn ngứẽ Tên Tỳ kheo gồm cổ 
ba nghĩa : 1) "Phá ác" 2) "Bố Ma" 3) "Khất Sĩ". Vì gồm có 
ba nghĩa thế nên dịch ra không được. Vì không thể dịch 
ra được, nên chỉ còn để hai chư nguyên âm "Tỳ Kheo".
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Ký v iết: “Vô Tác giả, d iệc danh "Vô Do" hụv danh "Vô 
Biểu S ắ c" nãi giới thổ ơã. Tùng tam Yết Ma nhi dắc. Đắc 

th ử  th ế  dĩ, nhậm vận ch ỉ ác, nhậm vận hành thiện, bất 

dụng tải tác, c ố  danh "Vó Tác".

Ngôn c h ì giả ? VỊ c h ỉ đoạn c h ư  ác, linh bất cảnh  

khởi dã. Phá ác g ii  ? N hư  s ơ  đắc giới, dĩ tam Yết Ma 

phát "Thiện Luật Nghi", phả "Ác Luật Nghi" cố. N hược 

thông tụu hành giải, năng phá kiến tư  chi ác dáẽ B ố  Ma 

giả ? . Ký năng p h i  ác, nhi "Ma Vuongmw niệm ngôn, thử  

nhơn phỉ đản xuất ngã giới vức, hoặc hũu truyền đăng  

hóa ngã quyến thuộc, không ngã cung điện, c ố  sanh 

kinh b ố  dẫ.

Khất Sĩ giả ?  "Khất" thị Bkhất cầu" chi d a n h s r  thị 

"thanh nhã” ch i xung. VỊ nổi tu "thanh nhã" ch i đ ứ c , 

ngoại ly "Tứ Tả" ch/ f/iụcế Tịnh mạng tự  cứ, p huớc lọi 

chủng sanh, phá Kiêu mạn tâm, khiêm hạ tự  ti, cá c cầu  

tư  thân, đ ĩ thành thanh nhã chi đ ú c  dã.

Kim nhon đa cầu đa súc, khởi xúng  "thanh nhả" chi 

đức. Ký quai kỳ danh, thượng đắc vi "Tỳ kheo" giả hò ?

"Đàn việt sở tu, khiết dụng Thường Trụ".

Thượng cú, minh "Tín Thí". Hạ cú, minh "Tăng 
vật". Nhược vô giới đức, tắc thốn tư đích thủy nan 
tiêu. Huống Đàn Việt chi tứ cúng, Tăng kỳ chi thọ 
dụng hồ ?

Đàn Việt giả ? "Đàn", thị "Tây Âm", thử ngôn 
"Thí". "Việt", nãi thử phương chi ngữ, vị năng hành  
thí, tắ c  sanh sanh diệt độ bần cùng khổ hải dã.
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Lời Ký nói : "Giới "Vô Tác” cũng có giới tên "Vổ Giáo” 
và cũng có tên giới "Vổ Biểu Sắc" chính giới thể thanh tịnh. 
Do ba lần bạch "Yết Ma" mà đặng giới. Đặng giới thể này 
ròi mặc dầu bỏ ác, mặc dầu làm lành, không còn tạo tác 
nữa, nên gọi giới "Vồ Tác".

T h ế nào ngăn dứt ? Nghĩa ỉà dứt hẳn các việc ác khiến 
nó đừng sanh ra vậy. Phá ác là chi ? N hư khi mới đắc giói 
do vì ba pháp "Yết Ma” mà phát ra cái giới "Thiện Luật 
N ghi” phá cái "Ác Luật Nghi” vậy. Nếu bực "Giải” và "Hạnh” 
đã hoàn toàn, có thể phá dược ác "Kiến Hoặc” (thấy bậy) và 
"Tư Hoặc” (nghĩ bậy) vậy. T h ế nào "Bố Ma" ? Đã pha được 
ác rồi thỉ "Ma Vương” nó nghĩ rằng .ế "Người nãy chẳng 
những ra khỏi bờ cỗi của ta mà còn lại đem ngọn đèn sáng 
giáo hóa bà con ta; bà con ta theo họ tu hành thành "Phật" 
hết thi cung điện của ta phải trống trơn và ta đây cũng một 
mình cô độc nữa. Ma Vương nó nghĩ như vậy, cho nên nó 
sanh lòng kinh bố là thế.

"Khất SV’ là sao ? "Khất” là cái tên "khất câu". "Sĩ" là 
tên kêu của nhà "thanh nhã”. Bởi người này trong tầm tu 
đức "Thanh nhã", ngoài thần không ăn món ăn "Tứ tà 
Đời sống trong sạch làm phước lợi cho chúng sanh, phá cái 
tâm kiêu mạn, hạ mình khiêm kỉnh, cầu xin nuôi thản đ ể  
cho thành cái đức thanh nhã vậy.

Th ế mà người đời bây giờ nhiều cầu, nhiều chứa đâu 
xưng là cái đức "thanh nhã". Ôi ! cái danh đã trái, đâu còn 
đặng làm "Tỳ Kheo” nữa ư  ?

Của Đàn Việt tiêu xài, ăn dùng của Thường trụ.
Câu trên nói của "Tín Thí". Câu dưđi nói của "Chúng 

Tăng". Nếu mình không giđi đức thời một tấc tơ, một giọt 
nước cúng khó tiêu. Huống chi bô'n món cúng của người Đàn 
Việt và thọ dụng của Tăng Kỳ (Thường Trụ) nứa ư ?

"Đàn Việt" là gì ĩ  "Đàn" tiếng nói cõi "Tây Vức" cũng 
như nưđc "Trung Hoa" nói chứ "Thí". Chứ "Việt" là tiếng nói 
nưđc "Trung Hoa" theo ta cắt nghĩa chứ "Việt" là "Qua khỏi" 
nghĩa là người dời nay hay làm việc "Bố thí", thì đời đời qua 
khỏi biển khổ bần cùng vậy.
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Thường Trụ, hữu tứ. Nhâ't : "Thường Trụ, 
Thường Trụ", vị Tăng tự phòng xá chúng cụ, 
hoa quả, điền, viên, bộc, súc đẳng. Dĩ thể cuộc 
đương xứ, bất thông dư giới, đản đắc thọ dụng, 
b ất thông phân mại. Cô" trù n g ngôn Thường 
trụ  dá.

Nhị : T hập phương Thường T rụ  như tự  
trung cứng, Tăng thường thực. Thể thông thập  
phương, duy cuộc bổn xứ. Thử nhị danh "Tăng 
Kỳ" vật

Tam : "Hiện tiền, Hiện tiền", vị Tăng hiện  
đắc thí vật, duy thí thử xứ hiện tiền Tăng cô'.

Tứ : "Thập phương hiện tiền", như vong  
Ngú chúng khinh v ậ tẽ Nhưực vị yết ma, vật 
thông Thập phương Tăng. Nhược dĩ yết ma, 
vật thuộc Hiện tiền Tăng. Thử nhị danh "Hiện 
tiền  Tăng" vật.

Ký viết : “S ở  tu giả, thông thực dụng". Khiết dụng  

giả ? "Khiết" cuộc ẩm thực, y dược. "Dụng" thông y 

p h ục, ngọa cụ, phòng xả, đẳng.

B ất gỉải thổn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ 
hiệp cúng.

Thượng cú, th ất quán. Hạ cú si nghịẾ Dĩ vô 
quán huệ, cô' bất giải tư  pháp. Do si ám, cố  
biệt sanh ngu kiến, vô tàm , vô quý, mạn đái 
tham tậ t, nhơn chỉ nhi sanh hĩ.
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Chữ "Thường Trụ” có bốn nghĩa :
1) "Thường Trụ, Thường Trụ”, tại sao hai lần nói 

"Thường Trụ”. Nghĩa là trong chừa chúng Tăng có nhứng 
món như : Phòng, nhà, hoa, quả, ruộng, vườn, tôi tớ, súc 
vật. Do nhứng vật đây thuộc về chỗ chùa đây, không cho 
đem đi chỗ khác và chỉ được thọ dụng, chớ không được 
chia ra bán. Cho nên nói "Thường Trụ thường trụ vậy" 
(của Thường Trụ đ ể  cho Thường Trụ).

2) Thập phương Thường Trụ", như nhứng vật cúng 
trong chùa, những vật của Chúng Tăng thường ăn. Thế 
nó chung cả mười phương Tăng, nhưng chỉ cuộc để một 
chỗ (chúng Tăng trong mười phương có về thì được ăn, 
còn không vê thời thôi). Hai của này gọi là của "Tăng Kỳ" 
(của chùa).

3) "Hiện tiền, Hiện tiền”, nghĩa là Chúng Tăng cổ 
mặt hiện tiền, đặng của người Thí chủ cúng, chỉ cúng 
cho nhứng ông Thầy cổ mặt hiện tiền trong chùa đây, thì 
các ông Thầy cổ mặt chỗ đây chung hưởng.

4) "Thập phương hiện .tiền”, như năm chúng xuất gia, 
khi qua đời chỉ để lại chút ít vật. Nếu trong chúng Tăng, 
chưa nhóm lại làm phép Yết Ma phân định, thì vật ấy còn 
thuộc về vật của Thập Phương Tăng. Bằng đã làm phép 
Yết Ma rồi, thì vật ấy thuộc về mấy ông Thầy có mặt 
hiện tiền ở trong chùa đó. Hai của nầy kêu là của "Hiện 
tiền Tăng”.

Lời Ký nói : "Tiêu dùng” củng như cái nghĩa ”ăn 
dùng”. "Ăn dùng” là gỉ ? "Ăn” thuộc v'ê món "ẩm thực” và 
"y dược”. "Dùng” thuộc về món ”Y Phục” và "Ngọa Cụ”, 
Phòng nhà vân văn.

Không biết xét nghĩ chỗ đâu đem đến cứ  nói 
rằng phép ta nên chịu của cúng.

Câu trên mất phép quán. Câu dưđi bàn tính bậy. Do 
không Trí huệ quán xét, nên không biết phép suy nghĩ. Do 
vì si ám, cho nên riêng sanh chấp bậy, nhơn đó mà sanh ra 
giải đãi, tham ganh, không biết hể, không biết thẹn vậy.
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Thổn, vị kế độỆ Tư, vị trù  lượng dã. Vị ngôn giả 
tự  x u ấ t phỉ ngữ d ãẳ Pháp nhĩ giả, lý chỉ đương 
nhiên giả, Hiệp cúng giả, hữu nhị. Nhất : Vị tha  
hiệp đương cứng dường ư ngã. Nhị : Vị ngã đương 
hiệp thọ tha cúng. Lai xứ  giả, Kế nhất : bát chỉ 
phạn, tá c  giả công dụng bất thiểu, thí giả cá t thê tử  
chi phần, dĩ chưởng phước điên. Tự đức bất toàn, 
khởi hiệp thọ cúng chúng đức tuy biề, du tu "quán" 
hạnh, phương tiêu tín thíễ

CỐ VĂN THÙ VẤN Kinh vân : "Bồ Tát nhược vô 
tư  duy, phạn diệc bất ưng thực dã".

Ký viết : CA DIẾP Kinh vân : "Thời ngũ bả Tỳ kheo  
ngôn, ngã đẳng bất năng tirih tấn, khủng bất năng tiêu. 
"Tín Thí" cúng dường, thỉnh khất qui tục. Văn Thù Bò Tát 
tản ngôn  .ễ "Nhược bất năng tiêu "Tín Thí" chi thực, ninh 
khả nhất nhật s ổ  bả qui tục, bất ung nhất nhật phá giới 
thọ nhơn Tín thí". Phật cảo Văn Thù : "Nhược hũu Tu 
thiền, Giải thoát giả, ngá thính thọ nhơn "Tín thí" “thục 
"TừÂ n” Pháp Sưvẵn :" Bất tàm y, bất điền thục. C hức nữ, 
Canh phu, hạn huyết lực. Vị thành M'đạo nghiệp" thí tuong 
lai. "Đạo nghiệp" vị thành tranh tiêu đắc !'g "Từ Thọ Thảm" 
thiền s ư  vân .ặ “N hư kim hũu đẳng S ơ  học, bảo thục cao 
manh, nhậm tánh quá nhật, du hiềm bất xúng ý. Bất tri 
xuất gia nhơn, n h ư n h ấ t khối ma đao thạch.

Nhất thiết nhon yếu đao lọi, tiện lai thạch thượng ma, 
ma lai, ma khứ, biệt nhon đao lợi, tự  gia thạch tiệm tiêu 
bạc. Hũu đẳng cảnh hiềm : 'wTha nhon bất lai ngã thạch 
thuxỵng ma", hũu thậm tiện nghi xứ. Thử n g ữ  tối thiết, n h ư  
thí kim chắm, trúng nhonbệnh  xửế Dã kỳ thạch n h ư  "Kim 
cang", bất phường hiềm tha bất lai ma".
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Tính toán là nghĩa "xét'’. Trù lượng là nghĩa "lo". Cứ nói 
là nói ra nhứng lời sái quấy vậy. Phép "Phải" là cái lý đúng 
đắn vậy. Chịu của cúng có hai: 1) Nói người kia lẽ phải cúng 
dường cho ta. 2) Nói ta lẽ phải chịu của người cúng. "Chỗ đâu 
đem đến" ? Kể cơm một bát, người làm công dụng chẳng ít, 
kẻ thí, bđt phần vợ con để gieo trồng ruộng phước. Nhưng 
xét lại phần mình hoàn toàn không có đức hạnh lẽ đâu dám 
thọ của cúng, các đức hạnh dù đủ đi nữa, nhưng cũng phải 
tu phép "quán" mới tiêu của tín thí.

Cho nên kinh VĂN THÙ VẤN nói : "Ông "Bồ Tát" nếu 
không để tâm suy nghĩ, cơm cũng không nên ăn vậy".

Lời Ký nói : "Trong kinh CA DIẾP n ó i: "Khi đó có 500 
thay Tỳ Kheo nói rầng : Chúng tôi không thể tinh tấn, sợ 
không tiêu được của"Tín ThC' cúng dường, vậy chúng tôi cầu 
xin về tục. Đức "Văn Thù Bồ Tát" tán thành và n ó i: "Nếu các 
Ngài khống thể tiêu cơm của "Tín Thí", thà các ngài một 
ngày nên về tục vài trăm, chớ không nên nán ở lại một ngày 
phá giới, mà thọ của người tín thí”.

Phật kêu ông "Văn Thù" mà nói : "Nầy "Văn Thù” ! 
Trong các hàng "Tỳ Kheo”, nếu ồng nào có thể tu "Thiền 
Định", "Giải thoát" được thì pa cho thọ lãnh của người tín thí 
mà ăn”. Ngài "Từ Ân Pháp Sứ' n ói : "Người xuất gia không 
đ ể tầm mà có áo mặc, không cày ruộng mà có cơm ăn. Kẻ 
"chức nữ', người "Nông Phu" ra sức rrìô hôi huyết. Vì ta thành 
"đạo nghiệp" mới đem đến cúng. Nếu "Đạo Nghiệp” ta chưa 
thành đâu tiêu đặng /" Ngài Từ Thọ Thâm thiền sư nói .ể 
"Như nay có những bực sơ học, ăn no ngủ kỹ, lung tánh qua 
ngày, còn giận không vừa ý. Đâu có biết người xuất gia, khác 
nào như một khối đá mài dao.

Tất cả người ai cũng muốn cái dao cho bén, dành đem 
trên đá mà mài, mài qua mài lại, dao người khác bén mà khối 
đá nhà mình thì tự tiêu mòn. Thế mà có những người trách 
rằng : "Người kia sao không đem đến trên đá ta mà mài", 
trách như thế có nhầm lý gì đâu. Lời đây rất thiết như đem 
mũi kim vàng tim trúng chỗ bệnh người. Dẫu như khối đá 
của ta cứng chắc như ngọc "Kim Cang” đi nữa, củng không 
có lý gì trách người kia không đem đến mà mài, mới phải !”.
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TRÍ ĐỘ LUẬN vân : “T ư  duy thử  thực, khẩn thực vân 
trừ, thâu hoạch, nhu trị, thung ma đào thải, xuy c h ứ  nãi 
thành. Dụng công thậm trọng, k ế  nhất bát chi phạn, tác 
phu luu hạn tập hiệp thành c/i/Ế Thục thiểu hạn đa. T hử  
thục tác chi công trọng tẳn khổ n h ư  thị, nhập khẩu thực 
chi túc thành "bất tịnh'’, cánh vô s ở  trị. Túc tích chi gian, 
biến vi thỉ niệu. Bổn thị mỹ vị, nhơn chi s ở  thị, biến thành, 
"bất tịnh", ố bất đục kiến.

Hành giả tựduxm g, tư  duy n h ư th ử tệ  thục. Ngã nhuọc  
tham trước, đuxmg đọa ”dịa n g ụ c”, hám thiêu thiết hườn, 
tùng "địa ngục" xuất, đưong đọa "Súc sanh", nguu, dương, 
lậc đà, thường kỳ túc trải, hoặc tác trư  cẩu, thường hảm  
phấn uế. N hư thị quản chi, sanh yểm ly tưởng, phương  
kham thọ thực.

MĐạo An" Phảp s ư  vân : "Giảm cắt chi trọng, nhât m ễ  
thất cân. Vổ giới thục thí, tử  nhập "Thới Son", thiêu thiết vì 
thục, dutmg đòng quản yết. N hư tư  chi thống, PHÁP c ú  
s ở  trần. S ở  vị *học đạo" bất thông lý, phục thân hườn tín 
thí. Truởng giả, bải thập nhất, kỳ thọ bất sanh nhỉ. Nhược 
dã nhất niệm hòi quang, hốt d ữ  "đạo" hiệp, vạn lượng 
huỳnh kim diệt tiêu đắc.

"K hiết liễu  trụ  đầu huyên huyên, đản  
thuyết "Nhơn gian" tạp thoại".

Thượng cú, tổng tiêu. Hạ cú, biệt thích. Dĩ 
huyên huyên vị thẩm  hà ngôn, cô' th ích  viết 
"Nhơn Gian" tạp thoại. Khiết liễu giả, bảo thựo 
dĩ. Tụ dấu giả, cọng tương tụ thủ dá. "Tạp thoại" 
giả, "Thế Tục" chi ngôn bất thiệp "Kinh", "Luạt" 
chỉ ngữể Do vô khắc niệm, ngoại phát ngôn phỉ, 
bất tu "Quán huệ", hề giải thổn tư. Tam nghiệp 
bất cần, "trạo cử" do sanh.
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Trong bộ TRÍ ĐỘ LUẬN nói : Thử nghĩ cơm này là cuốc 
đất, trồng tỉa, làm cỏ, cắt gặt, đập phơi, xay giã, vo gúc, xôi 
nấu mới thành. Dùng công rất nặng, kể cơm một bát, kẻ làm 
đổ mồ hôi nhóm đống mới thành đóẽ Cơm ít mồ hôi nhiều. 
Kẻ làm có hột cơm này, công nặng cực khổ như thế, thế mà 
ăn vô khỏi miệng rồi, liền thành đồ "bất tịnh",lại không giá 
trị chi cả. Trong khoảng cách đêm đã biến thành đồ nhơ 
bẩn. Trước kia là món ăn ngon, người ai cũng thèm thích, 
thế mà bây giờ nó biến thành đồ "bất tịnh" ghét chẳng muốn 
ngó.

Vậy thì người tu hành phải tự xét nghĩ món ăn hèn tệ 
như thế. Nếu ta tham đắm chi khỏi đọa vào "địa ngục", ăn 
hoàn sắt nóng, mãn đời "địa ngục" phải đọa trong loài "súc 
sanh" làm "trâu", làm "dê", "lạc đà", bù thường nợ trước của 
người "thí chủ" kia, hoặc làm "heo", làm "chó" thường ăn đồ 
phẩn dơ. Quán xét như vậy sanh cái tưởng chán nhàm mới 
kham thọ của "tín thí" mà ăn.

Ngài "Đạo An" Pháp Sư nói : Giảm cắt phần nặng, một 
hột gạo nặng bảy cân. Nếu ta không "giới đức" mà ăn của 
"tín thí", thì lúc chết phải đọa ngục "Thái Sơn", ăn hoàn sắt 
nóng, uống nưđc đồng sôi. Những chuyện đau đđn như thế 
trong kinh PHÁP c ú  có chỉ rành. Nên có câu : "Người" học 
đạo" chẳng thông lý, thân sau bù thường của tín thí. Ông 
Trưởng Giả 81 tuổi, cây trong vườn Nấm hết mọc là nghĩa 
đây vậy. Nếu ta một niệm sáng suô't xét lại, thoạt cùng với 
"đạo" hiệp nhau, thì muôn lượng vàng ròng cũng tiêu được.

"Ăn rồi dụm đầu nói chuyện xào xào, chỉ nói 
những chuyện "Thế gian" bậy bạ."

Câu trên tóm nêu, câu dưới riêng giải, Vì sao ? - Bởi nói 
chuyện xào xào nhưng chưa biết nói chuyện chi, cho nên 
giải rằng nói những chuyện bậy bạ của "T h ế Gian". Ăn rồi, 
là ăn đã no rồi. "Dụm đầu" là ba bổn cái đầu chùm nhum lại. 
"Nói bậy" là nói những chuyện "Thế Tục", không nhằm cái 
lời trong ”Kinh" trong "Luật". Bởi trong "tâm" không tưởng 
niệm, nên ngoài miệng buông những lời sái quấy, không tu 
phép "quán huệ" đâu biết xét nghĩế Ba nghiệp chẳng cần 
tánh "trạo cử" do đây mà sanh ra  vậy.
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DI GIÁO Kỉnh vân : "Nhược chủng chủng hí 
ỉuận kỳ tâm  tư loạn, tuy p h ụ c xuất gia du vị 
giải th oátề Thị cố  cấp đương xả ỉy hí luận tán  
loạn chi tâm , cầu ư vô vi tịch  diệt chi lạc. Dục 
đắc tịch  diệt lạc giả, duy đương thiện nhiếp kỳ 
tâm , dỉêt trừ  hí luân chỉ hoan.

"Trường Lô Trách" th iền  sư tự  cảnh  văn  
vân  : "Nhược n ái, th iế t  nghị "T riều  đình" 
chánh sự, tư  bình "Quận, Huyện, Quan, Liêu" 
giảng quốc độ chi phong hung, luận phong tục  
chi mỹ ố, dĩ chí công thương tế  vụ, thị tỉnh  
nhàn  đàm , biên  bỉ binh qứ a, tru n g  nguyên  
khấu tặc. Văn chương, kỹ nghệ, y thực hóa 
tẵi, tự  thị sở trường, ẩn tha hảo sự, du dương 
h iển  quá, ch ỉ tr íc h  vi h à ; ký quai phước  
nghiệp, vô ích đạo tâm”.

Như thử du n gôn , tịnh thương th iệ t đức, 
tọa tiêu Tín Thí, ngưỡng quí "Long Thiên" tội 
thỉ ỉạm thương họa chung diệt đảnh, Hà dã ? 
- Chúng sanh khổ hỏa, tứ  diện cu phần, khởi 
khả an nhiên, tọa đàm vô nghĩa.

Cổ đức, thượng ngôn tự cảnh, ngá đẳng hà 
nhơn, h ảo  b ấ t tự  tư?

Ký viết : "Huyên" giả, hoa giả. "Trạo củ" giả, hũv  
tam ch ư ở n g  .ế Nhất : “Thân trạo", vị thân háo du tẩu, 
c h ư  tạp hí h ư ớc tọa bất tạm an. N h ị : "Khẩu trạo", vị hảo  
hí ngâm  vịnh, cạnh tranh thị phi; vô ích hí luận, "Thế 
gian" n g ữ  n gô n  đ ẳ ng. Tam ế' "Tâ/n trạo" vị tâm tình 
p hóng dật, túng niệm phan duyên, tư  duy văn n gh ệ, 
nT h ế  gian" tài kỷ, c h ư  ác giác quản đẳng.
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Kinh DI GIÁO Phật dạy : "Nếu các ông Tỳ kheo mỗi 
món hí luận, chi khỏi tán loạn tâm thần, tuy đã xuất gia mà 
còn chưa giải thoát. Thế nên các ông cần phải kíp bỏ cái 
tâm hí luận tán loạn, mà cầu cái vui "vô vi" vắng lặng Song 
muốn đặng cái vui vắng lặng, thì cần phải khéo giứ nơi 
"Tâm" và diệt trừ cái bệnh "hí luận".

Ngài "Trường Lô Trách" thiền sư làm bài văn, tự răn 
mình như vầy : "Nếu ta trộm luận việc chánh "Triều đình", 
lén bình phẩm "Quận, Huyện, Quan, Liêu", giảng nói việc 
thạnh suy trong nước vđi luận việc tốt xấu "phong tục" 
nhẫn đến việc nhỏ, làm thợ, kẻ đi buôn và lời rộn ràng nơi 
chợ gieng, binh trận bên ngoài và giặc giã trong nưđc 
Cùng "văn chương nghề nghiệp" áo cơm của tiền cậy mình 
tài hay, ẩn việc tốt của người ta vạch bày tội lỗi, chỉ trích 
nhứng tì vết nhỏ; như vậy đã trái việc làm phước lại không 
ích chi với "tâm" của người tu"ử

Nhứng lời nổi chơi như thế đò đều có hại cho "Đức 
Thật", ngồi tiêu của tín thí, ngưđc ngó hổ vđi "Thiên Long" 
tội trước tràng bụng, họa sau ngập đầu. Sao vậy ? Bởi lửa 
khổ của chúng sanh phừng đốt bốn phía đâu nỡ đành vậy 
ngồi yên mà luận việc "vô nghĩa".

Ôi bực "Cổ Đức" như ngài "Trường Lô" còn nói cái lời 
để răn nhắc lấy mình như thếẳ Huống chi chúng ta là người 
bực nào mà muốn chẳng tự suy xét bổn phận hay sao ?

Lời Ký nói : Nói chuyện 'ôn ào"Tàu"gọi chữ "Huyên”. 
Trạo cư1 có ba nghĩa : 1) Thân "trạo cữ' bởi thân ưa chơi 

nhảy, làm các việc hí hước và ngồi không tạm yên 2) "Khẩu 
trạo , là nghĩa miệng ưa nệàm vịnh đua tranh phải quấy hí 
luận việc vô ích và bàn cãi những chuyện "thế gian”.
3) "Tàm trạo" là, nghĩa tầm tình phóng túng, buông niệm  
vướng vin, suy nghĩ nghề văn tài nghệ trong "T hế Gian” và 
vọng tưởng những chuyện sai quấy V V...
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"Tố/ig" Quang Hiếu, 'An" thiền sư, tại định trung kiến 
nhị Tăng ỷ lam tuong ngữ, s ơ  hủu ”Thiên Thần* ủng vệ 
khuynh thính, cửu  chi tán khứ. Nga nhi ác quỉ thóa mạ, 
tảo kỳ khước tích. Tuản kỳ cố, nái nhị Tăng s ơ  luận Phật 
Pháp, th ứ  tự  nhàn khoát, mạt ơàm tư  dưỡng. An tự  thị 
chung thân, Vễ/ thường ngôn cập th ế  sự.

Luật vân : "Hữu nhị "Bí Sô" tùy lộ nhi hành thuyết'phi 
phảp" ngữ, thời hũu bất tín tảm "Dạ Xoa", dục hấp kỳ tinh 
khí. Phật ngôn : "Bí Sô" tại lộ hành, ung tư  duy thiện 
pháp, hũu nhị chưởng  sự Ẽế Nhất, tác "phảp n g ữ 1, Nhị, n h ư  
Thánh mặc nhiên. Chí ch ỉ tức x ứ  thuyết Thảnh Già Dà"Ế 
Kim nhon chung nhật nhản đàm tạp thoại, thượng bất 
miễn thần quỉ ha trách, nhi huống cầu kỳ ủng hộ, khả đắc  
hò tai ?

Nhiên tắc, nhất kỳ sấn lạc, bất tr i  lạc thị 
khổ nhơn.

Thượng cú, minh dật lạc. Hạ cú, minh khổ nhơnế 
Vị kim sanh tứ  tình phóng vật ư  dục lạc tứ c thị 
đương lai chi khổ nhơnệ Khổ nhơn tư  tập, khổ quả 
tiện chí. Cố vấn : "Nhơn địa bất chơn, quả chièu vu 
khúc, muc tiên giao báo, môt hâu trầm  luân", tư  chi 
vi dư !

•

N hất kỳ giả ? Vị chư chúng sanh thọ thân, 
tuy vân thọ mạng trường đoản bất đồng, nhiên  
g iai th ị n h ấ t kỳ quả báo. Thị tắ c  n h ấ t  san h  
trụ c  lạc, thành vi vạn kiếp chi khổ ương hĩ.

Ký viết Ể- "Dục lạc giả ? Ngũ dục lạc dã"

N ẳng kiếp  tu ận  "trần ", vị thư ờng phản  
tỉnh.
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Đời nhà "Tống” niên hiệu "Quang Hiếu", ngài "Đạo An” 
thiền sư trong khi nhập định thấy có hai ông Thầy dựa 
hàng rào nói chuyện, đầu có hai vị "Thiên Than" hộ vệ lăng 
nghe, giây lâu thần bỏ đi mất. Bỗng có con ác quỉ đến nhổ 
nước miếng mắng và chà dấu chít II, của hai ông. Hỏi ra biết 
duyên cớ, chính 2 ông "Thầy” kia ban đầu luận việc ”Phật 
Pháp", kể nói chuyện "Thế Gian" rồi rốt sau bàn việc tư 
dưỡng. Ngài "Đạo An" từ đây cho đến trọn đời nói chưa 
từng khi nào nói đến những chuyện "thế gian".

Trong LUẬT nhắc sự tích có hai ông "Bí Sô", đi dọc 
đường luận nói những chuyện "phi pháp", khi đó có con 
qui Dạ Xoa bât tín tâm, muốn hớp tinh khí của hai ông 
kia. Phật dạy : Phàm làm "Bí Sô” khỉ đi đường, phải 
niệm nghĩ pháp lành, có hai việc : 1) Nói lởi "Đạo Đức”.
2) Thâm tưởng "Phật" mà đi. Đến chỗ nghỉ ngơi đoc lởi 
kẹ tụng cuữ P h ạ t. Thê mà ngicời tu đời băy giờ cả ngày 
cứ đàm luận những chuyện bậy bạ, e còn chưa khỏi quỉ 
thần quở trách huống nữa là cầu quí ngài ủng hộ mà 
Kông dược sao ? !

Song thời một thuở đua vui, nào có biết vui đó 
là "Nhơn" của cái khổ. 1

Câu trên nói vui lungễ Câu dưđi nổi nhơn khổ. Nghĩa 
là đời nay lung tình phóng thả theo cái vui "ngũ dục" tức 
là làm cái "nhơn" khổ cho kiếp tương lai. Nhơn khổ chứa 
nhổm đời nay, thì sau này quyết chịu quả khổề Cho nên 
có câu : "Chỗ tạo nhơn không chánh, thì chỗ kết quả ắt 
phải vày vò, mắc báo trước mắt, chết rồi có nạn trầm 
luân" là nghĩa đây vậy !

Thê nao la một thời kỳ" ? Nghĩa là tât cả chúng sanh 
chịu cái báo thân này, tuy nói rằng kẻ sống lâu, người chết 
yểu không đồng, song rốt cuộc cũng đêu là "Qua báo” trong 
một thời kỳ. Vậy thì khi sổng đua theo sự vui trong một 
đời, that là gây cái khổ ương cho muôn kiêp vậy.

Lơi Ky noi : Dục lục là gì ĩ Là năm món lỉữ thèm váy"

Nhiều kiếp theo "Trần", chưa từng xét lạiễ



452 QUI SƠN CẢNH SÁCH HẤN DỊCH

Thượng cú, minh tùy "trần tập". Hạ cú, minh 
th ất "huệ nhãn". Do vô thỉ kiếp lai, nhât hướng 
thuận tự hoặc tập, tùy trụ c chư trần  vọng cảnh, 
chí kim xí nhiên hung trung. Vị thường nhất 
niệm phản chiếu tr i  phi hà năng khắc tu "Định 
Huệ", phá bỉ hoặc tập nhi xuất "Trần Lao" da ? !

Ký viết : uNẳng*,, Vẵ/ nẳng tích. "Kiếp", thị trường  
thời, tức vô thỉ kiếp lai dã. 'Trần" giả, trần cấu, thị 
nhiễm  ô nghĩa. Vị c h ư  vọng trần hoặc tập, năng nhiễm  
ô tự  Tám" chan tảnh, bất đắc kiến "Đạo" c ố  dẵ.

"Thời quang yểm một, tu ế ngoạt ta  đà".

Thượng cú, thị trú  dạ th ất. Hạ cú, thị niên  
ngoạt th ất. "Yểm một" giả, nhân diệt dã. "Ta 
đà" g iả , hư quá th ờ i n h ậ t dã. Nhược b ất  
chuyên tu "Định Huệ" phì đản mai một quang 
âm, th iệt nãi đồ táng bá niên hĩ.

Ký viết ểằ “Ngôn thời quang giả, thị trú ơạ hỗ c ữ  dã. 

Thời, vị thập nhị cfi/ẵ caf|Ệ Quang, vị tam quang đãẾ

"Thọ dụng ân phiền, thí lợi nung hậu".

Thượng cú, tự dụng. Hạ cú, tha hí. Tha vị 
cầu phước, thí chi vô yểm. Nhi thọ giả, tu sanh 
tàm  quý tr i  lượng thọ dụng. Ngôn thọ dụng 
giả, thân tâm  nạp nhuận, tứ  tình hưởng thí. 
Ân phiền giả ? Tứ cúng tư da, bá nhứt dinh 
trưởng. Thí lợi giả ? Tứ sự cúng dường, bá  
n h ất sở tu dãỆ Ân phiền, nung hậu, danh dị, 
nhi nghĩa đồng dã.
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Câu trên nói, theo cái thói quen "trần tục"ễ Câu dưới 
nói, thiếu con mắt "trí hụệ”. Vì sao ? Bởi từ vô thỉ kiếp 
lại đây một bề thuận theo tánh lầm quen của mình và 
rượt mãi theo các cảnh vọng trần, cho đến ngày nay, 
nhiễm sâu trong bụng. Chưa từng một niệm quày soi biết 
quây, đâu hay gắng tu "Định Huệ", phá cái thói quen lầm 
kia, mà ra khỏi "Trần Lao” ư ? !

Lời Ký nói : Chữ "nẳng” là thuở xưa. Chữ "Kiếp” là 
lâu đời, tức là từ vô thỉ kiếp lại đây vậy. Chữ "Trần” là 
bụi nhơ, là cái nghĩa nhiễm nhơ. Tại sao thế ? - Bởi các 
vọng trần hoặc tập nó làm nhiễm nhơ cái chơn tánh của 
"tâm" mình không thể thấy được "Đạo" cớ vậy.

Ngày giờ thoạt lặng, năm tháng luống qua.
Câu trên là ngày đêm mất. Câu dưới là năm tháng 

luống qua. "Thoạt lặng" là gì ? Là bặt mất vậy. "Luống 
qua” là gì ? - Là luống qua ngày giờ vậy. Nếu ta không 
chuyên tu "Định Huệ", chẳng nhứng chôn lấp ngày đêm, 
thực là luống mất thời gian trăm năm nứa vậy.

Lời Ký nói : Nói "thì giờ” là gỉ ? Là luôn cả ngày và 
đêm nữa vậy. Giớ thì có 12 giờ. Ngày thỉ gồm cả ban 
đêm Ể Có cái nghĩa sáng. Tức 3 ngôi sáng như Mặt trời, 
mặt trăng, và ngôi sao vậy.

Thọ dụng lắm nhiều, của tín thí đầy nhẫy.

Câu trên nổi, mình thọ dụng. Câu dưới nói người đem 
đến cúng dường. Là nghĩa người "Thí chủ" kia họ vì muốn 
cầu ruộng "phước" nên cúng dường không chán. Ta làm 
người thọ lãnh cần phải sanh lòng hổ thẹn biết lường sức 
mình tu hành tđi đâu mà thọ dụng. Thọ dụng là gì ? Là 
nghĩa thân tâm nhận chịu, lung tình hưởng của cúng. 
Chi là lắm nhiều ? Là bốn món cúng dường chan chứa, 
một trăm món ngập tràng. Của "thí" là chi ? Tức bốn việc 
cúng dường, và trăm món vật dụng vậy. "Lắm nhiều”, 
"Đầy nhẫy" bô'n chứ này cái tên tuy khác nhưng vẫn đồng 
một nghĩa "nhiều" mà thôi.
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Ký viết: “Huệ Huu” Pháp sư, tam thập niên, truóc nhât 
luông hài, ngộ  nhuyễn địa tắc xích túc. Thường hối chúng  
v iết : "Nhữ kim chủng chủng thọ dụng, vị c ơ  nhi thục, vị 
hàn nhi y, vị cấu nhi dục, vị thùy nhi manh. Đạo nhãn vị 
minh, Tâm lậu vị tận n h ư  hà tiêu đắc ? Ân giả, thạnh dã. 
Phiền giả, đa dã. Nung giả bất đạm. Hậu giả, bất bạc dã. Tứ  
củng g iả : Ẩm thực, y p/iụcề Ngọa cụ. y duxỵc. Bả nhất giả ? 
"Sa m ôn" cung thản s ở  tu chi vật dã.

"Động kinh niên tãi, bất nghĩ khí ly".

Thượng cú, ngôn "Thời"ẻ Hạ cú ngôn "Tâm". 
Do thọ dụng ân phiên, đam vị bất hưu. c ố  trí bất 
giác kinh lịch niên tãi, tằng vị sanh nhất niệm 
khí xả yểm ly chi tâm.

Ký viết: Nghĩ giả, s ở  vị nghi chi nhi hậu vi, tức sủy đạc 
dĩ đãi dã.

Phù Dung thiền S ư  vân ẵ' "Vị Yểm “Trần Lao", cầu thoát 
"sanh tử'. Huu tâm túc "niệm", đoạn tuyệt"phan duyên" c ố  
danh "xuất gia". Khởi khả đẳng nhàn lợi duớng, mai một 
"Bình sanh", trực tu luớng đầu tản khai. Trung gian phóng  
hạ ? Ngộ thinh ngộ  sắc, như"thạch" thượng tài hoa. Kiến 
lợi, kiến danh nhưnhãn trung trước tiết. Huống tùng "vô thỉ’ 
dĩ lai, bất thị bất tằng kinh lịch. Hà tu khổ khổ tham luyến. 
Nhưkim  bất hiệt cảnh dãi hà thời ?

"Tích tụ  tư  đa, bảo t r ì  "huyễn ch ất".

Thượng cú, súc bất kiên vật. Hạ cú, dưỡng 
mộng huyễn thân. Vị tích tụ tứ cúng bất kiên chi 
tà iẵ B ảo t r ì  "Ngũ Âm ’ m ộng huyễn ch i ch ấ t. N hất 
triêu  "Vô Thường" đáo lai, tích chi hà dụng. "Tứ 
Đại" phân tán bảo chi hê tại.
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Lời Ký nói : Ngài "Huệ Hưu Pháp Sư" 30 năm đi một 
đôi giày, gặp chỗ đất niêm thời đi chân không. Ngài 
thường dạy trong "Đại chúng” rằng : "Các ngươi, các món 
thực dụng, chưa đói mà ăn, chưa lạnh mà mặc, chưa nhơ 
mà tắm, chưa bùồn mà đi ngả. "Đạo nhãn” chưa sáng, tăm 
"Hữu lậu'' chưa hết thế nào tiêu đặng ?"Ể Chữ "Ân” là nghĩ 
"Thạnh”. Chữ Phiền là nghĩa  "N hiều"ẽ Chữ "Nung” là 
nghĩa "không kém”. Chữ "Hậu là nghĩa "không ít". Bốn 
món cúng là : 1) Ẵm thực 2) "Y phục” 3) "Ngọa Cụ” 4) "Y 
Dược”. Trăm mốt món là gì ? Là những món vật cúng cho 
thay "Sa Môn” cần dùng vậy.

Năm nầy trả i qua năm khác, chẳng toan bỏ lìa.
Câu trên nói "Thời gian”. Câu dưới nói "Tàm niệm”. Bởi 

thọ dụng ê hề, đắm mê chẳng dứt. Đến nỗi không biết trải 
qua mấy năm, mà chưa từng sanh một niệm để tâm nhàm 
chán xả bỏ.

Lời Ký nói : "Nghĩ" là nghĩa nói nghĩ đó rồi sau mới 
làm, tức so xét cho kịp thời giờ vậy.

Ngài Phù Dung thiên sư nói .ế "Vì chán cõi đời " Trần 
Laọ" cầu thoát kiếp "Sanh Tử'. Nên thôi vọng tàm, dứt "vong 
niệm”, bặt hẳn sự "vướng vin” nên mới gọi là người "Xuất 
Gia". Đầu nên lếu láo qua ngày mà tính toan việc lợi dưỡng, 
chôn lấp một đời "Binh Sanh”, chính phải hai đều (Hữu và 
Vô) buông ra. Chặng giữa "Trung Đạo" thả xuống, không 
đắm không nhiễm. Dù gặp tiếng hay, dù gặp sắc đẹp coi 
như cây hoa trong trên "tảng đá”. Dù thấy lợi dù thấy danh 
cũng như bụi dính trong con mắt. Huống chi từ vô thỉ kiếp 
lại đây, chẳng phải chẳng từng trải qua cảnh ấy. ơân gì bo 
bo tham luyến. N hư ngày nay khống thôi thì đợi thì giờ nào 
nữa ĩ !

Chứa nhóm thèm nhiêu, giữ gìn "vóc huyễn".
Câu trên nói, chứa vật không bền. Câu dưới nói, nuôi 

thân mộng ảo. Nghĩa là chứa nhóm bốn của cúng là những 
của không bền. Giứ gìn thân "Ngũ ấm" là thân mộng ảo. Một 
mai "Vo Thường” tới nơi, chứa đó có dùng chi. Thân "Tứ 
Đại" lúc rã rồi giứ đó đâu còn.
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CỐ "Tịnh Trụ" pháp sư vân : "Sanh bất khả bảo, 
duy dục định sanh, tử  tấ t định chí, bất tri cố tử". 
Huống thử nguy mạng hung biến. "Vô Thường" nga 
khoảnh chi gian, bất giác yểm tử. Nhiên kỳ ác nhơn, 
ký tích, ác  quả nan đào, hình khúc ảnh oa, khởi hư 
ngôn tai !

Ký v iết: " Tài thuộc ngũ gia, c ố  viết bất kiên. Vị .ễ Thủy 
phiêu, Hỏa phàn, Tặc dạo, Quan đắc chi, Ác tử  bại chi”.

Vô Tác "Thiền s ư  ván": Phước liệt tài c tràng, tài tất vi 
uong. Đúc bạc nhậm dại, nhậm tốc thành hại", c ổ  nhơn ch ĩ  
yếu Tâm đạt, bất yếu Thân đạt Tha hiền mạc yểm, ngã hiền 
mạc phạt. Nhược n h ư  thử, tắc tri kỳ mạng, hiệp kỳ đạo, 
chung nhất thẫn nhi tự bảo hĩ.

"Đạo sư hữu sắc , giới h ú c tỳ  kheo" tâ n  đạo  
n gh iêm  th â n  tam  th ư ờn g b ấ t tú c".

Thượng nhị cú, "giới m iễn". Hạ nhị cú , thị 
"Pháp" "Như Lai" vị tam giới chi "Pháp vương". "Tứ 
chúng" chi đạo "Sư". Cùng tận vật tánh, quan cơ thọ 
"Pháp", ứng bệnh dữ dược. Thị cố lập "Pháp" chế  
"Giới". Sắc linh chư Đê tử tu hành, tấn  "Đao" tấ t tu• 7 • 
tinh cần, thiểu dục tri tú cẽ

Dĩ tam sự nhi tự nghiêm thân. Tam sự, vị : Ẩm 
thực, Y phục, Thùy manh. Tư tam giả, sứ nhơn chi 
sở tế, chướng đạo chi nhơn duyên, cố linh thường tu 
bất túc, phương dữ đạo hiệpẽ

Ký viết: M,Đạo SƯ1 giả. Dấn đạo chúng sanh, xuất ư"Tam 
giới" chi hỏa trạch dãẾ TƯ ÍCH kinh vân: "Ư chư ch ủ n g sanh, 
sanh "Đại Bi tâm", linh nhập “chảnh đạo", bất cầu báo ân
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Cho nên Ngài Tịnh Trụ pháp sư nói : "Sống không 
giữ  được, cứ muốn lo sổng, chết ắt quyết đến, sao không 
biết lo chết”. Huống chi mạng ngữời hỏng hẻo. "Vổ 
Thường” quỉ dứ rình rập một bên, trong giây lát phút xút 
chết mất. Song cái nhơn ác kia đã chứa, thì cái quả ác 
khó bề trốn khỏi. Cũng như hình cong thì bóng phải vẹo, 
lời ấy đâu có láo dối ư ?

Lời Ký nổi : ”Của thuộc năm nhà, cho nên nói của 
không bền. Năm nhà là gi ? 1) Bị nước trôi - 2 ) Lửa cháy
- 3) Ăn cướp, ăn trộm lấy - 4) Quan trên lấy (tịch thu)
- 5) Con dứ phá tán.

Ngài Vô Tác Thiền sư n ó i : "Phước yêu của mạnh, của 
ắt làm bại, Đức mỏng gánh to, gánh mau thành hại". Cho 
nên "CỔ N hơn” chỉ muốn Tâm thông (sáng suốt, chớ 
không muôn Thân thông (trang sức thăn đẹp). Người 
khác có tài ba chớ chê, ta có tài ba không khoe. Nếu được 
như thế, thời là biết mạng minh hiệp với "Chánh Đạo" 
trọn một đời có thể tự chủ lấy mình được vậyệ

Đức "Đạo Sư" có dạy : "Răn khuyên các Tỳ kheo 
muốn tấ n  Đạo nghiêm thân, ba việc thưừne bớt 
bớt".

Hai câu trên : "Răn khuyên". Hai câu dưđi nêu 
"Pháp”. Đức "Như Lai” là vị "Pháp Vương" trong ba coi 
"Thầy” dẫn đường cho "Bốn chúng". Biết cùng tột nghiệp 
tánh của muôn loài, xem cơ mà trao "Pháp” cũng như 
"Lương Y' theo bệnh mà đầu thang. Cho nên Đức "Như 
Lai' lập 'Kinh" chê "Luật". Dạy bảo các hàng Đệ tử tu 
hành, muốn tấn "Đạo nghiêm thân" ắt phải siêng năng va 
ít sự ham muôn, biết vừa đủ.

Dùng ba việc mà tự sửa lấy mình. Ba việc là : 1) Ẩm 
thực. 2) Y phục. 3) Thùy miên (ngủ nghỉ). Ba việc này 
nó làm cho người u ám, nhơn duyên ngăn đạo, cho nên 
Phật dạy thường phải bđt bớt mới hiệp với Đạo.

Lời Ký nói : "Đạo sư ' là gỉ ? Là người dẫn dắt chúng  
sanh ra khỏi nhà lửa "Ba Cõi" vậy. Kinh TƯ ÍCH nói :
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c ố  danh "Đạo Su\  BÁO ÂN kinh vân .ẳ T7iễ/ "Niết Bàn" kinh, 
s ử  đắc "vô vi" thường lạc, c ố  danh Mđại Đạo sư '.

DI GIÁO kinh, Phật n gô n  : MN h ử  đẳng  Tỳ K/ieo" 
n h ư ợ c d ụ c thoảt c h ư  k h ổ  não, đutm g quán "tri túc". ”Tri 

túc" ch/ế pháp tức thị phú  lạc an ổn chi xứ. Tri túc ch ỉ  

nhon, tuy ngọa địa thượng, du vi an lạc. Bất "Tri túc" giả, 

tuy x ử "Th/én Đuờng", diệc bất xứng  ýẳ Bất ”Tri tú c,m giả, 

tuy phủ nhi bần. HTri túc" chi nhom, tuy bần nhi phủ. Bất 

"TrẺi túc" g/ệá, thường vi ngũ  dục s ở  khiên. V i"Tri túc" giả 

chi s ở  lân mẫn. N hữ  đẳng "Tỳ kheo", thọ c h ư  ẩm thực, 

đương n h ư  p h ụ c dược, ư h ả o , ư ố ,  vật sanh tăng giảm, 

thú đ ắ c chi thân, dĩ trừ  c ơ  khát. N hư phong th ể  hoa, đản  

thủ kỳ vị, bất tổn sắc hương. Tỳ kheo ơiệc nhĩ, thọ nhơn  

cú n g  dường, thú tự  trừ  não, vô đắc đa cầu, hoại kỳ 

Thiện tâm”.

Hựu vân .ệ "Nhữ đẳng Tỳ kheo, đương tự  ma đầu, d ĩ 

xả súc hảo, trước hoại sắc y, chấp trì ứng khí, dĩ khất 

tựhuợt". Hụu vâri ẽ- “N hữ đẳng Tỳ kheo ! Trú tắc cần tâm, 

tu tập thiện pháp, vô linh thất thời. S ơ  dạ, hậu ơạ, d/ệc 
vật hũu p h ế. Trung ơạ tụng kinh, d ĩ tự  tiêu túc, vô dĩ 

thùy manh nhon duyên, linh nhất sanh không quả, vô s ở  

d ắc dã. Đuxmg niệm "Vô Thường" chi hỏa, thiêu c h ư  T h ế  

gian, tảo cầu tự  độ, vật thùy manh dã. Húc, vị m iễn hủc. 

N ghiêm , vị nghiêm chánh”.

"Nhơn đa ư thử, dam vị bất hưu, n h ật vãng  
n g u y êt la i tá p  n h iên  b a ch  th ủ .
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"Đức Phật đối với tất cả chúng sanh, sanh cái tâm "Đại Bi ', 
làm sao cho chúng sanh được đi đường "chánh", mà không 
mong cầu chúng sanh trả ơn, cho nên gọi là "Đạo sư'. Kinh 
BÁO ÂN : "Đức Phật chỉ con đường "Niết Bàn", khiến cho 
chúng sanh đặng cái vui "Vô Vỉ” thường hoài, cho nên gọi 
ông ”Đại Đạo sư\

Kinh DI GIÁO, Phật kêu các hàng "Tỳ kheo" mà bảo 
ră n g : "Này các ông Tỳ kheo ! Nếu các ông muốn khỏi những 
sự khổ não thì các ông cần phải quán xét pháp "Tri Túc”. 
Pháp ”Trỉ Túc” là cái chỗ giàu vui an ổnẳ Này Tỳ kheo ! 
Những người có bìêt "Tri Túc, tuy nằm trên đất củng là an 
vui. Còn kẻ không biết "Tri Túc'' tuy ở "Thiên Đường" cũng 
không vừa ýế Người không "Tri Túc" tuy giàu mà nghèo. 
Người "Tri Túc" tuy nghèo mà giàu. Người không "Tri. túc” 
thường òẾi năm món "dục lạc” nó kéo lôi. Làm người "Tri Túc” 
đem lòng thương xót. Này các "Tỳ kheo" / Các ông muốn thọ 
những vật ẩm thực của người"Thí chủ" mà ăn đờ bữa fjiì nên 
tưởng cũng như uông thuốc, đối với món ăn ngon và dở, đừng 
nên đem tâm khen chê, miễn vừa đỡ thân, lấp cái ghẻ đoi 
khát. Cũng như ong hút hoa chỉ nếm cái nhị hoa chớ không 
tồn săc và hương của nó. Thầy Tỳ kheo củng thế, chiu người 
cúng dường, đỡ mình khỏi đói, chó nên tham nhiêu, làm mất 
cái thiện tầm của Thi chủ”.

Phật lại kêu các Thầy Tỳ kheo mà nói nữa rằng : "Tỳ 
kheo các ông ẽ' Hãy tự rờ đầu coi thử, các ông đã bỏ những 
việc trang sức tôt đẹp của đời, mặc áo nhuộm màu hoại sắc, 
tay cam bỉnh bát, đi khất thực tự sống qua ngày, đ ể  lo làm 
Đạo . Phật lại bảo rằng : "Này các Tỳ kheo ỉ Các ông ngày 
thời chuyên tàm tu tập pháp lành đừng d ể  mất thì giờ. Đau 
đêm, sau đêm, cũng đừng có bỏ. Giữa đêm thời tụng kinh để  
cho tiêu tội, chớ nên vì việc ngủ nghỉ, khiến một đời luống 
qua, rôt cuộc không có két quả gì cả. Các ông phải nghỉ, ngọn 
lửa "Vô Thường” nó đốt cả Thế gian, phải sớm lo tìm phương 
cưu mình chớ đừng ham sự ngủ nghỉ vậy. Chữ Húc là nghĩa 
”khuyên gắng” chữ Nghiêm là nghĩa "nghiêm chính".

Nhiêu người đối đây đắm mến không thôi. Ngày 
qua tháng lại, thoạt dã bạc dầu.
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Thượng nhị cú, "tham lợi". Hạ nhị cú, "vong 
sanh"ẳ Y ! Tham trước th ế  lợi du vị tức, bất giác 
bạch phát đoi đầu hĩ, nhật vãng nguyệt lai như 
triền  hỏa, tử phù bất cửu hựu tương chí.

Ký viết : ư t h ử  giả ? Tam s ự  dă. Táp giả, du phong  

tảp nhiên nhi ch í ơả. N hưA  HÀM kinh vân : ”Hữu tứ  sự , 

tiên bất n g ữ  nhon. Nhất đầu bạch , nhị lão, tam bệnh, tứ  

tử. Thị tứ  s ự  bất khả tị, d iệc  bất khả khước /

"Hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bác vấn 
tiên  tri".

T h ư ợng cú , ngôn tha p h ạp  "ích". H ạ cú , lỉn h  
tiên  tự lợi. Vị hư sanh không láo, vô ngôn dĩ 
tiếp hậu lai, dục đắc lợi tha, tiên  tu tự  lợi. Tự 
lợi, tắc  bác vấn "tiên tri", triệc  Phật Tổ tâm  
tánh  chi nguyên. Lợi tha, tắ c  liễu đạt "chơn 
tông", quảng thị sự lý phương tiện  chi môn. 
B ác vấn, tắc  bất trạch  tôn ti, bất sỉ hạ tựu.

Sở vị, y pháp bất y nhơn. Quảng thị, tắc  
bất doãn oan thân, bất phân quới tiện. Sở vị 
"Tâm từ", "thể chánh", pháp th í "bình đẳng" 
Thiết hoài "Bỉ Ngã" "Tự", "Tha" lưỡng th ất.

PHÁP CÚ Kinh vân : "Học tiên tự chánh, 
nhiên hậu chánh nhơn, điều thản nhập huệ; 
tấ t huờn vi thượng. Thân bất năng lợi, an năng  
lợi nhơn, Tâm điều, Thể chánh, hà nguyện bất 
chí. Tuy tụng thiên ngôn, bất hành- hà ích, bất 
như nhất văn, cần tu dắc ích. Tuy tụng thiên  
ngôn, bât cầu xuất thế. B ất như nhất ngộ,
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Hai câu trên là "tham lợi". Hai câu dưđi là quên đời 
sống". Than ôi ! Tham mến của đời vẫn không thôi, ngờ 
đâu tóc bạc nhóm đầy đầu, ngày qua tháng lại như vòng 
lửa, tin chết không lâu đá đến rồi.

Lời Ký nói : "Đổi dây là gì ? Là ba việc thường vây. 
Thoạt đã bạc đau. Chữ "Thoạt" củng như gió kia thoạt 
nhiên thổi đến bất ngờ. N hư trong kinh A HẦM nói có 
bốn việc bất ngờ không nói người hay trước. Bốn việc là 
gì ? - 1) "Đầu bạc" - 2) "Già" - 3 )  "Bệnh" - 4) "Chết”. Bốn 
việc này lánh không được mà có bỏ đi cũng -không được !

Kẻ hậu học chưa nghe lời ý chỉ và tôn thú, thời 
phải rộng hỏi bực Tiên Tri.

Câu trên là nói kẻ hậu học thiếu chỗ lợi ích. Câu 
dưđi là dạy cho biết, phàm muốn lợi người, trước phải lợi 
mình đã. Như nói mình ở trong chùa từ bé đến lớn, 
không học không hành chi cả, thì biết lời chi để mà dìu 
dắt kẻ hậu lai, chi cho khỏi người ta nhạo báng câu "Nhỏ 
hư già luống". Cho nên Tổ "Hoằng Tán'' dạy : "Muốn đặng 
lợi cho người, trước phải lợi mình đã. Lợi mình, thời rộng 
hỏi bực "Tiên Tri" cho thấu cái nguồn tâm tánh của Phật 
và Tổ. Lợi cho người, thời phải thông suốt lý "chơn tông", 
rộng bày các môn phương tiện Sự và Lý. Rộng hỏi : thời 
không chọn kẻ lđn người nhỏ, không hổ đến hỏi với bực 
dưới mình".

Tại sao thế ? - Bởi y Pháp chẳng y Người vậy. Rộng 
bày thời không lựa kẻ oan người thân, không phân ke 
sang người hèn. Thế mới đáng gọi là bực "Tâm từ", "Thân 
chính", thí pháp "Bình đẳng". Nếu chúng ta cứ ôm lòng 
"nhơn ngã” thời "mình" và "người” cả hai đều thất lợi.

Kinh PHÁP CỨ dạy rằng : "Phàm học Đạo trưđc phải 
sửa mình, vậy sau mới sửa cho người, điều hòa thân tâm, tỏ 
vào Trí Huệ, ấy là trưđc nhất. Nếu mình không đặng lợi 
đâu hay lợi cho người, Tâm hòa, Thân chính, nguyẹn gì 
chăng xong. Tuy đọc nghìn lời, không làm ích chi, chẳng 
bằng nghe một câu cần tu đặng ích. Tuy tụng nghìn lời
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tuyệt ly Tam giới. Tuy tụng thiên ngôn, bất tồn  
"Bi', Trí, bất như nhất thính, tự  tha lưỡng lợi.

Ký viết : "Chỉ" túc Kinh Luật chi tông chỉề "Thủ”, tắc 

tông chi s ở  qui dã. "Tông" giả, tôn dã, sùng  dãể "Chỉ", 
thị ý chỉ. Vị Kinh Luật chi s ở  sù n g  s ở  tôn, s ở  chủ , ý ch ỉ; 

qui thú cứ u  cảnh x ứ  dãế "Bác" vị quảng tham, vấn vị 

thỉnh ích. Tiên tri giả ? Tiên giác dã.

S ự  SAO viết, c ổ  vân : ”Bảc h ọ c vị t ế  bần"’ *Tăng" 
truyện v iế t : " Phi bác tắc n g ữ  vô s ở  c ứ ', c ố  h ọ c bất yểm  

bác, bác tắc thông hĩ. Tử viết : m,Quârì tử  bác h ọ c  ưv ăn , 

uớc chi dĩ Lễ, d iệc khả dĩ phất bạn hỉ phù", cẩ u  sanh 

nhi bần ư  h ọ c giả nhu phu dã, tử  nhi phủ ư  đạo giả, 

"quân t ử ể dãẳ Thị tri bác học nái t ế  thức kiến chi bần dã. 

Trang T ử  viết : Nhen nhi bết học, vị chi thị nhục, h ọ c  

nhi bất hành, vị chi toát nang. “Phất bạn" vị bất vi đạo  

dã.

"Tương vị xuất gia, quới cầu y thực".

Thử nhị cú, kiết thượng, khởi hạ chi văn. 
"Tương" giả ? Dục dá, nghĩ dá, diệc ức từ  dã. 
Nhiên xã tục xuất gia, bổn dĩ Đạo vi trọng, phi dĩ 
y thực vi sở quí dã.

Ký viết : "Đạo An” Pháp s ư  giới ch ủ n g vân .ể MKhanh 

dĩ xuất gia, khí tục từ  quân, tài, sắc, bất cố, d ữ  th ế  bất 

quần, kim n g ọ c  bất quí, duy Đạo viirân, ước kỷ thủ tiết, 

cam k h ổ  lạc bần, cận đúc tự  độ, hụV năng độ nhơn”.

“LỤC KHẢI THỊ TAM HỌC"

P h ật tiên  ch ế luật, khải sáng phát mông.
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chẳng Cầu khỏi tục. Chẳng bằng ngộ mật câu, vượt ngoài 
Tam giới. Tuy tụng nghìn lời không gìn lòng "Bi” và "7Ví"; 
chẳng bằng nghe một câu, mình và người đều lợi ích.

Lời Ký nói : Chữ "Chỉ” tức là tôn chỉ trong Kinh trong 
Luật. Chữ "Thú” là chỗ kết về tôn chỉ. Chữ "Tôn” là nghĩa 
kính trọng vậy. Chữ ”Chỉ" là ý chỉ. Nghĩa là ý chỉ đáng tôn 
đáng trọng đáng chủ ý của "Kinh" và "Luật” là chỗ di về rốt 
ráo vậy. Chữ "Bác" là nghĩa rộng tìm. Chữ "Vấn” là nghĩa 
hỏi học. Bực Tiên Tri là ai ĩ - Là những người tỏ ngộ trước 
ta i;ổyề

Trong bộ s ự  SAO dẫn lời c ổ  nhơn nói ễ- "Người học rộng 
đ ể  giúp chỗ dốt”. Trong truyện Cào Tăng nói "Chẳng phải 
rộng học thi lời nói không chứng cứ'. Cho nên đối với sư hoc 
ta khống nhàm học rộng, học rộng thời thông vậyế Đức 
Khổng Tử nói : "Luận người quẫn tử học rộng văn chương, 
đ ễ gom về việc Lễ cũng có thể không trái Đạo vậy". Nếu sống 
mà nghèo nơi sự học vấn là kẻ ngu phu; chết mà giàu nơi 
Đạo Đức là người ”Quân Tử" vậyằ Cho nên biết rằng người 
rộng học chính giúp sự nghèo vê phần "kiến thức" vậy. Ông 
Trang Tử nói rằng : "Người mà không học người ta nói đó 
ỉà cục thịt chỉ biết đi và biết chạy; học mà không làm (giáo 
hóa), khác nào bỏ của báu trong túi rồi cột gút treo lên nóc 
nhà. Tiêng Ta nói không trái Đạo, cũng 'như tiếng Hátỉ nói 
chữ “Phất bạn”.

Toan nói đi xuất gia, trọng cầu ăn măc.
Hai câu này kết văn trên khởi mở văn dưới. "Toan" là 

gì ? Là muốn vậy, tính vậy, cũng là cái lời gạn trở lại vậyể 
Song chúng ta là người bỏ tục đi xuất gia, cốt lấy Đạo làm 
trọng, chđ không phải lấy việc ăn mặc làm chỗ quý vậyẾ

Lời Ký nói : "Ngài Đạo An Pháp S ư  răn trong chúng 
rằng: "Các ông đã xuất gia, bỏ tục, từ Vua, tài sắc khong đoai, 
không chung với người đời; vàng ngọc không quí chỉ lấy Đạo 
làm trọng, sửa mình giữ  nết chịu khổ, vui nghèo, gàn người 
có Đức đặng cầu độ mình và độ được người khác."

6) MỞ BÀI PHÉP TAM HỌC

Ph ật trước chế Luật đều dạy kẻ sơ cơ.
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Thượng cú, 'minh "Ngũ Thiên", "Thất Tụ". Hạ 
cú, minh khai phát sơ cơề Dĩ ỉuật thị định huệ chỉ 
thủ học, vạn thỉện chi cơ bổn dã. "Mông", thị 
"Mòng muội" vị tùng. Vị chứng Thánh vị dĩ lai, 
giai viết mông muội. Huông dư sơ học bạc địa 
phàm phu hồ ?

Phật tiên ch ế ỉuật giả ? Cái do chúng sanh 
phiền não xí thạnh. Tam độc cạnh hung, diên đảo 
loạn tưởng, th ấ t tr í  huệ minh, tạo  sanh tử  
nghiệp. Thị cô' Như Lai ứng cơ thiết giáo, thủ dĩ 
"mộc xoa" phòng phi chỉ ác. Thứ dĩ thiền định tức 
lự vọng duyên. Hậu dĩ trí huệ phá hoặc chứng 
nhơn.

C ố "Nam Sơn" vân  : "Đản th â n  khẩu sở p h át, 
sự tạ i  "Giới" phòng. Tam  độc bột hưng, yếu  do 
tam  sử. Cố tiên  hĩ "Giới", tró c , thứ dĩ "Định" 
phược, hậu dĩ "Huệ" sát, lý thứ nhiên hồ ?

Ký v iế t : "Phậtw', túc Bổn S ư  Thích Ca N hư  Lai. Phạm  

n g ữ  cụ  vân "Phật đà" th ử  ngôn  "tri g iả", d iệ c  ngôn  

"Giác” giả. Vị ư  Bò đ ề  thọ hạ, liễu liễu giác trí, tam th ế  

c h ú n g  sa n h , phi c h ú n g  sanh s ố  "Hữu T h ư ờ n g ”, *VÔ 

Thường" đẳng nhất thiết c h ư  pháp.

"Tam giác", viên minh, c ố  xung vi "Phật". Nhât giả, 

"T ự g iá c ,m ngộ tánh Chơn thường, liễu hoặc h ư v ọ n g . Nhị 

giả "Giác tha'g vận vô duyên từ, độ "hữu tình" giới. Tam 

giả, "G/ác hạnh Viên m ãn", cù n g  nguyên c ự c  đ ể , hạnh  

mãn quả viên cố. Phạm n g ữ  "Tỳ ni", th ử  vân "Luật”. 

"Luật" giả, thuyên dã. Vị thuyên lượng "Khinh", "Trọng", 

"Khai" "Giả”, "Trì" "Phạm" dẳng, Phạm n g ữ  "Sa La Đè 
Mộc Xoa", th ử  vân "Biệt giải thoát", tức giới dã. Vị tam 

nghiệp  thất ch/ề. Các các p hòng phi, biệt biệt giải thoát.
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Câu trên nổi, Giới Luật có "Năm Thiên", "Bảy Tụ". 
C â u  d ư ớ i  n ó i  m ở  d ạ y  k ẻ  s ơ  c ơ .  D o  t r o n g  b a  p h é p  h ọ c  G i ớ i ,  

Định, Huệ, nhưng Giới Luật là phép học đầu của Định và 
H u ệ ,  g ố c  n ề n  m u ô n  p h á p  l à n h  v ậ y .  C h ứ  "Mông” l à  n g h ĩ a  

"Tối tăm”. T ứ c  n h ữ n g  n g ư ờ i  c h ư a  c h ứ n g  v à o  đ ị a  v ị  b ự c  

Thánh nhẫn lại, đều gọi là tôi tăm. Huổng chi những 
hàng sơ học và tất cả phàm phu ngu dô't ư ?

Phật trưđc lập "Luật" để làm gì ? Bởi do chúng sanh 
p h i ề n  n ã o  l ẫ y  l ừ n g ,  b a  đ ộ c  l ố  l ă n g ,  đ i ê n  đ ả o  l o ạ n  t ư ở n g ,  

m ất tr í  huệ sán g gây nghiệp đường sanh tử . Cho nên đức 
Như Lai coi cơ lập giáo, đầu dùng giđi "Ba L a Đ ề M ộc 
Xoa", n g ă n  á c  d ứ t  q u ấ y .  K ế  d ù n g  p h á p  T h i ề n  Đ ị n h ,  d ứ t  

niệm lự bỏ duyên trầnẳ Sau lấy Trí Huệ phá vọng hoặc 
chứng "Chơn N h ư ’.

Cho nên Ngài "Nam Sơn" nổi : Hễ thân nghiệp, khẩu 
nghiệp buông ra, sự cần nhứt phải lấy Giới Luật ngăn cảnỂ 
Ba độc khởi lên cốt do tâm sai khiến. Vì thế cho nên trưđc 
lấy ’ Giới Luật” bắt, kế lấy "Thiền Định" mà tró i, rố t sau lấy  
Trí Huệ" mà sát, lẽ phải thứ lớp như vậy mđi được.

Lời Kỷ nói : “Phật” là ai ? Tức Đức Bổn Sư Thích Ca Như 
Lai. Tiếng Phạn ngữ nói cho đủ là “Phật Đà”. Tiếng Hán 
dịch rằng "Tri", cũng dịch là "Giác"ệ Nghía là Ngài ngồi 
dưới gốc căy Bô đề, tỏ biết làu làu ba đời chúng sanh và 
chăng phải số chúng sanh pháp "Hữu thường" và pháp 
"Vô thường” cùng tất cả các pháp.

"Ba giác" tròn sáng cho nên xưng là "Phật". - "Ba Giác” 
là chi 1 1 ) "Tự Giác", nghĩa là tổ ngộ tánh chơn thường hết 
sự mê Vâm dối giả - 2) "Giác tha", nghĩa là Ngài đem lòng 
tư vo duy en độ cõi Hữu tình - 3) "Giác hạnh viên mãn'1 
nghĩa là biêt cùng ngùồn tột đáy, hạnh mãn quả tròn vậy 
Tiếng Phạm ngữ Tỳ Ni" củng như tiếng Tàu nói : "Giới 
Luật”. Chữ "Luật” theo ta cắt nghĩa là "Phân đoán". Là cái 
nghĩa phân đoán xét soi tội "N hẹ", tội "Nặng", phép "Khcù” 
phép "Giá” phép "Trì" và phép "Phạm” V.V .. Tiêng Phạm 
nẽ ữ  gọi lò "Ba La Đề Mộc xoa", củng như tiếng Tàu nối chữ 
"Biệt giải thoát". Song dù "Mộc xoa" hay "Biệt giải thoát".
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Hụu thọ giới dĩ, tùy đối sát đẳng s ự  bất tảc, biệt biệt vô 

nhon, tắc biệt biệt vô quả, c ố  danh : "Biệt biệt giải thoát" 

dã.

"Sáng" giả, s ơ  dã. Vị lập phấp sáng nghiệp  chi ch ỉ  

đã. "Ngũ Thiên", “Thất Tụ", tường cụ  Đại Luật. Nái Tỳ 

kheo nhị bá ngũ thập giới pháp. Ni tắc tam bá tứ  thập 

bảt giới pháp. TRÍ LUẬN vân ể- "Ni thọ giới pháp, luục tắc 

ngũ bá, quảng tắc, bát vạnẰm.

"Hủy tắc  oai nghi, tịnh như băng tuyết".

Thượng cú, thị "Pháp". Hạ cú th iế t "Dụ". 
"Hủy tắ c"  g iả  ? "Luật" ch i hủy ph ạm  p h áp  tắ c  
dã. Nhơn năng bẩm thọ tư tắc, tức tiện trực 
thú "Vô Thượng Đạo" dá. Oai nghi giả ? Vị hứu 
oai khả úy, hữu nghỉ khả kỉnh. Do Tỳ kheo 
phụng tr ì  cấm  giới, chúng đức oai nghiêm , 
linh nhơn khả úy. Ư hành trụ  tọa ngọa, nghi 
đoan biểu chánh, linh nhơn khả kỉnh. Thị tắc  
nội nghiêm ngoại chánh, nhất trân  bất nhiễm. 
Cô' như băng chi "khiết". "Tuyết" chi bạch dã.

Ký v iết : "Bổn vấn nhị củ, thị "Giới thể,M. Hạ chi tứ  cú  

thị "Giới dụng".

"Chỉ trì tác  phạm, thúc liễm sơ tâm".

Thượng cú, minh "Trì", "Phạm". Hạ cú, minh 
"công năng". Nhiên "chỉ" tức thị "trì" "Tác" tiện  
thị "phạm" - "Chỉ", tắc tâm nghiệp bất trì vọng
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củng không ra ngoài chữ "Luật". Nói "Luật" ì à đ ể  ngăn 
ngừa ba nghiệp và bảy chi lội, Hễ ngăn được một tội nào, 
thời giải thoái dược một tội ấy. Và sau khỉ đã thọ giới rồi, 
đôi những cảnh tội như sát sanh, các việc không làm 
v.v... thời tức là không gảy cái nhơn sát sanh uỂư.ể. thời 
tức không mắc cái quả báo thường mạng vân vân... Cho 
nên nói tu dược một điều lành thời giải thoát được một 
nghiệp tội, tu được nhiêu điêu lành thì giải thoát được 
nh,ie.u tọi. Co cầu : Môi mối không tữo nhơn ác, thời mỗi 
mỗi được quả giải thoát" là vậy.

Chữ "Sáng” là nghĩa ban đều. Là nói đức Phật N hư  
Lai lập Luật dầu tiên. Luật thỉ có "Năm thiên” và "Bảy tụ” 
trong Đại Luật có nói rõ. Chính là 250 giới pháp của Tỳ 
Kheo và 34S giới pháp của Tỳ Kheo Ni. Trong TRÍ ĐỘ 
LUẠN nói : "Tỳ Kheo Ni” thọ giới pháp, lược thời năm 
trăm giới, rộng thời tám vạn.

"Phép tắc" "oai nghi", sạch như "giá tuyết".

Câu trôn nêu ''Giới Pháp”. Càu dưới lập lời "Thí ưt/"ẽ 
"Phép tắc" lừ gì ? Khuôn rập phép tắc của "Luật" vậy. Người 
mà hay đưn- thọ phép tác này, thời liền thẳng đến ”Đạo Quả 
Vô Thượng''. Vậy "Ocd nghi" là gì ? - Bởi có "oai" khá sợ, có 
"nghỉ" khá kính. Tại sao có ''ocù'' khá sợ, có "nghi" khá kính ?
- Bởi thầy "Tỳ Kheo" dưng giữ cấm giới, các đức oai nghiêm 
nen khiên người khá sợ. Khi đi, đứng, ngồi nằm, hình ngay 
dạng chính, nên khiến người khá kính. Thực là trong 
nghiêm ngoài chính một mảy trân không nhiễm. Cho nên 
nói : "Sạch" như giá, trắng như "Tuyết" vậy.

Lời Ký nói : "Hai câu trên bổn văn là nói cái T h ể của 
Giới. Còn bốn câu sau đây là nói Dụng của Giới.

Ngăn, Giữ, Làm, Phạm, thúc liễm sơ tâm ề

Câu trên nói, "Giữ' và "Phạm". Câu dưđi nói, "công 
năng" của "Giới". Song "ngăn" tức là "giữ" "Làm" tức la 
'phạm . Ngăn' là gì ? "Ngăn" là ngăn ba nghiệp, đừng
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cảnh, chư ác bất sanh. "Trì", tắc  chủ chí kiên  
trin h , tâm  ly tán  dật, thị vi "thúc liễm "ẽ Nái 
nhập đạo chi thủ ước. Định, Huệ chi sơ môn. c ố  
vân "Sơ tâm".

Ký viết : "Chỉ”, tắc c h ư ả c  bất khởi. "Trì", tắc kiết la 

vô phạm . Hựu chỉ, tắc tâm vô vọng động, "Trì", tắc chấp  

nhi bất thất. Thúc", tắc niệm vô tản dật, "Liếm”, tắc 

định thủy trạm nhiên.

PHỤ HÀNH vân : "Húv ngôn : "Đại Thừa" hà tu chấp  

"giới" giả, th ử  mậu dãẵ Ngôn bất chấp giả, nái thị trì nhi 

bất chấp. N hược linh bất trì danh bất chấp, nải thị chấp  

phá, hà danh bất chấp. Chấp trì thượng vô, vọng trì an 

tại.

"Vi tế  điều chương, cách chư ổi tệ".

Thượng cú minh "Giới Tướng". Hạ cú, minh 
"Đối trị". Dĩ giới cụ tam thiên "oai nghi", bát vạn 
"tế hạnh", c ố  viết : "Vi tế  diêu chương, đối trị 
bát vạn tứ thiên chư "Trần Lao", c ố  viết : "Cách 
chư ổi tệ".

Ký viết ề' "ĐiỆềii chuong" giả ? Túc nhị bá ngũ thập giới 
trung c h ư  vi t ế  điều tuớng dã, "Cách" giả, thuân trừ  dã. "Ổi 
tệ” giả ? Túc tam độc, thập sử, ch ư h oặ c tập nhiễm dã. "Chư  
hoặc" giả ? Lược ngôn "tam kiết'%, "thập sử '. Quảng ngôn  
■bát thập bát sử ', nải ch í bát vạn tứ  thiên "trần lao", năng  
kiết p h uọ c chúng sanh, xu sử luu  chuyển "tam giới", bất đắc 

giải thoát.

,ăTam kiết" giả, nhất thân kiến, nhị giới thủ, tam nghi 
kiết, cánh gia tham, sân, si, mạn, biên kiến, tà kiến, kiến
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cho nó rong ruổi theo cảnh vọng, thời các nghiệp ác 
không sanh. "Giữ' là gì ? - "Giữ" là giứ chí mình bền 
chắc, thời tâm không phóng túng, thế gọi "thúc liễm”. 
Chính mối đầu vào Đạo. Cửa trưđc nhất của "Định” và 
"Huệ"ễ Cho nên gọi "Sơ tâm".

Lời Ký nói : “Ngăn” thời cái ác không sanh, ‘‘Giữ” thời 
không phạm "Giới Luật”. Lại nữa, ngăn thời tàm không vọng 
động. "Giữ' thỉ còn hoài không mất. ''Thúc” thời niệm không 
buông lung. "Liễm" thời tâm định trong sáng.

Bộ PHỤ HÀNH nói ễ- Có người nói rằng : Phàm hễ bực 
"Đại Thừa" thì thôi chó nhọc gì phải chấp "Giới Luật". Ôi ! 
Lời đó sai lầm biết mây. Nói không chấp là như thế này : 
Chính bực "Đại Thừa" giữ "Giới" mà không chấp mình giữ  
mới đúng cái nghĩa không chấp. Chớ nếu nói rằng, không 
giữ  "giới" mà gọi rằng không chấp chính đó là chấp cái 
chuyện phá giới, đâu có đúng với cái nghĩa không chấp nói 
trên. Cho nên nói : Bực Đại thừa Bò Tát "Chấp mình giữ  
giới còn không huống chi quấy giữ đâu có".

"Phép tắ c  mọn mạy, ngăn các "tội lỗi".
Câu trên nói rõ "Giới Tướng". Câu dươi chỉ rành 

phép "Đôi trị". Do đức Như Lai lập giới có đủ ba ngàn "oai 
nghi" tám muôn "tế hạnh". Cho nên nổi câu : "Phép tắc” 
"mọn mạy" để đối trị tám vạn bốn ngàn các cửa "Trằn 
Lao", Cho 11,'n nói câu : "Ngăn các tội lỗi".

Lời ký nói : "Phép tắc" là gì ? Tức những giói tưởng 
mọn mạy trong 250 dại giới của Thầy "Tỳ kheo” vậy. T h ế  
nào ỉà "ngăn" ? "Ngăn" là nghĩa ngăn trừ. "Tội lỗi” là 
gỉ ? Tức ba món độc, mười món sai khiến và các hoặc tập 
nhiêm vậy. Các hoặc là gỉ ? Lược nói có ba kêt, mười món 
sai khiến. Rộng nói thời có 88 cái sai khiến nhẫn đến 
tám vạn bốn nghìn tội lỗi "tran lao", nó hay kết buộc 
chúng sanh xui khiến chúng sanh trôi lăn trong "ba cõi” 
không đặng giải thoát.

"Ba Kết" là gì ? - 1) Chấp ta - 2) Chấp giữ  giới theo
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thủ, uvi thập s ử T h ử  chi thập sử, lịch ”tam giới" "tứ đế'm 

hạ, tăng giảm bất đòng ; cộ n g  thành "bát thập bát s ử ‘.

Cái "Dục giới", “khổ đế" hạ, "thập s ử w cụ túc. "Tập, 

Diệt nhị đế" hạ. Các hũu thất sử, VẾ/ t r ừ Hthân kiến", biên  

kiến", giới thủ, tam sử.

"Đạo đế" hạ, hữu bát sử.ễ Vằ/ trừ "thân kiến, biên kiến" 

nhị sử . Tắc Ktử  đ ến ”, hiệp vi “tam thập nhị s ử  đã".

"Sắc giới", "Vô sắc giới". "Tứ dế" hạ giai nh ư  "Dục 

g i ớ i C h ỉ  ư  mỗi “đế" hạ hựu trừ "sân" sửẾ Dĩ thượng nhị 

giới sân, s ử  bất hành cố, nhất giới húv "nhị thập bát s ử ’. 

Nhị giới hiệp "ngũ thập lục sử ' tinh tiền g'Dục giớim> "tam 

thập nhị s ử T ổ n g  thành "bát thập bát sử ' dã.

Bát vạn tứ  thiên c h ư  !'Trần Lao" giả ? Dĩ ẳ. "Tham" 

"Sân" "S/ể" hành, cập "Đẳng Phần Hành", các cụ n h ! vạn 

nhất thiên, cộng vi bát vạn tứ  thiên dã. Tam thiên oai 

nghi, bát vạn tế  hạnh giả ? Nhị bả ngú thập giới pháp. 

Dĩ : ”Hành" Trụ" . "Tọa" . "Ngọa". Tứ oai n g h i các hũv  

nhị bả ngũ  thập hiệp vi nhât thỉên.
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món nữa). Bảy món là gì ? - 1) Tham. 2) Sàn. 3) Si. 
4) Khinh ỷề 5) Chấp có chấp không. 6) Chấp bậy không 
chánh. 7) Chấp chặc, cộng thành mười món sai khiến. 
Mười món sai khiến này trải trong "Ba cõi” và trong "Bốn 
diệu đế" thêm bớt, không đồng cộng thành "88 cái sai 
khiến”.

Nay luận "Ba cõi” và "Bốn đế". "Ba Cõi” là gì ? -
1) Cõi "Dục Giới". 2) Cõi "Sắc Giới". 3) Cõi "Vô Sắc Giới” 
”Bốn Đê" là gỉ ? - ỉ )  Khổ đế, 2) Tập đế, 3) Diệt đế, 
4) Đạo đế. Nay kê ”88 món sai khiến" ở trong phạm vi của 
Ba cõi và Bốn đ ế  nói trên. Nói về Khổ đế, cỗi "Dục Giới" 
thời có đủ hoàn toàn mười món sai khiến. Còn "Tập đế” 
và "Diệt đế". Mỗi "đế" có 7 cái sai khiến, nghĩa là trừ hết 
ba cái : Chấp Ta, chấp có, chấp không, chấp theo lối giữ  
giới của "Ngoại Đạo”, ba cái sai khiến.

Về "Đạo Đế" có tám sai khiến, nghĩa là trừ cái sai 
khiến chấp ta, chấp có, chấp không, hai cái sai khiến. 
Thời "Bốn đ ế" hiệp công là "32 cái sai khiến".

Nói về "Bốn Đê* trong cõi "Sắc Giới" và "Vô Sắc 
Giới”. Các cái sai khiến cũng như cõi "Dục Giới" nói trên. 
Song ở trong mỗi "Đế" lại trừ cái sai khiến của cái "Sân”. 
Bởi vì hai cõi trên "Sắc Giới" và "Vô sắc Giới" không còn 
có cái "Sân" nữa, thời một cõi chỉ có "28 cái sai khiến" 
thôi. Hai cõi hiệp cộng là "56 cái scà khiến" cỗi "Dục Giới” 
nữa. Tổng cộng lại thành "88 cái sai khiến" vậy.

Tám vạn bốn ngàn các khổ "Trần Lao'' là gỉ ? - Lấy 
ba món "Tham”, "Sân" "Si” và thêm một món nữa gọi là 
món "Đẳng Phan Hành", trong 4 món này mỗi một món 
có đủ hai vạn một nghìn, nhơn bốn lan cộng thành số 
tữỉìi lìữĩi bôn nghìn  món "Trân Lao" - "Ẽữ nghìn  Oữi 

nghi", tám muôn tế hạnh là gỉ ? - ”250 giới" của thay Tỳ 
Kheo. Lây bốn món oai nghi : 1) "Đi" - 2) "Đứng" - 3) 
"Ngồi” - 4) ''Nằm”. Trong bốn món oai nghi này mỗi một 
món có "250 oai nghi” hiệp cộng bốn món thành ra cái so 
"một nghìn oai nghi”.



Tuần "Quá", "Hiện" "Vị /a/", "Tam Thế" vi tam thiên oai 

nghi. Dĩ th ử  tam thiên, phối thân khẩu thất chi, thành 

nhị vạn nhất thiên. Dĩ th ử  nhị vạn nhât thiên p h ụ c đối 

trị ”tham", "sần", "si” cập  "đẳng phần'Êl tử  chửng phiền  

não, vi bát vạn tứ  thiên !Mtế  hạnh". Thị vi đối trị Bát vạn 

tứ  thiên, c h ư  “trần lao“ môn dã.

"Tỳ ni pháp tịch , tằn g  vị thao bồi, liễu  
nghĩa thượng thừa, khởi năng chân biệt".

Thử thừa thượng khởi hạ tương nhơn chi 
từ. Thượng nhị cú, "Giới Luật" vị tập. Hạ nhị 
cú, "Kinh Giáo" phả minhỆ

Tằng vị thao bồi giả ? Vị, vị tằng ngũ hạ y 
sư, thập tịch  tựu thính. Ký giới vi tam tạng, thủ  
học "Định", "Huệ" sơ môn. Học nghĩ lạp đẳng, 
giáo lý hà minh ? Sơ môn vị tấn đường áo ninh 
khuy, thị tri "Giới Luật" vị nghiêm, "Huệ" giải 
mị sanh, nhi "Vô thượng", "Liễu Nghĩa" chi 
"Tông" an năng biện tích ngộ nhập giả hồ ?

Ngôn "Liễu nghĩa" giả ? Vị chư Đại thừaề 
Kỉnh giáo, nãi quyết trạch  hiển liễu chi đàm, 
quảng minh "trung đạo" th iệt tướng chi nghĩa, 
phi chư "Tiểu thừa" kinh điển, cập  dư phú 
tướng m ật ý hàm ẩn, chi thuyết dã.

Ký viết ,ế "Trung Quốc" S ư  vân .ẫ Thiền Tông pháp giả. 

Ưng y Phật ngữ , "Nhất Thừa Liễu Nghĩa" k h ế  thủ "Bổn 

nguyên tâm địa". Chuyển tuvng truyền thọ, d ữ  Phật đạo  

dồng. Bất đắc y ư  vọng tình cập bất liễu nghĩa giáo.
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Lấy cái số "một nghìn oai nghi” này nhơn cho ba đời, 
”Quá khứ", ”Hiện tại” và "Vị lai" cộng thành "3.000 oai 
nghi”. Lại lấy 3.000 oai nghi đó nhơn cho "bảy chi tội” 
(3.000 X 7) : 21.000) làm thành hai vạn một nghìn (Bảy 
chi tội, tức 3 nghiệp của thân, 4 nghiệp của miệng). Lại 
dem 21.000 oai nghi đây nhơn cho bòn món "Phiên, não” 
như 1) "Tham” - 2) "Sân• - 3) "Si" - 4) "Đẳng Phần” thành 
tám vạn bốn ngàn "tế hạnh" (l i. Hôm nay lấy tám vạn bốn 
ngàn "tê hạnh” đó đê đối trị tám vạn bốn ngằn các cửa 
tội "Trần Lao” vậy.

Trường Giảng "Tỳ Ni", chưa từng nương ở . 
Huống "kinh liễu nghĩa Thượng Thừa" đâu hay tỏ 
biết.

Lời đây là nương văn trên khởi văn dưới nhơn cho 
nhau. Hai câu trên nói Giđi Luật chưa nhuần. Hai câu 
dưđi nói ''Kinh Giáo” chẳng tỏ.

Chưa từng nương ở là gì ? Nghĩa là chưa từng năm 
hạ nương ở với Thầy học Luật, mười trường tới nghe Tỳ 
ni. Song "Giới" là phép học đầu trong 3 tạng : "Kinh” 
”Luật" và "Luận”, cửa trước nhất của pháp "Định và Huệ”. 
Nhưng học đã vượt bực thời giáo ly làm sao tỏ thấu ? 
Cũng như cửa ban đầu chưa tới, nhà kín đâu hay thấy 
đặng, cho nên biết rằng : "Giới Luật" không giứ thời 
không sanh "Trí Huệ", thì "Tông chỉ", "Vố thượng Lieu 
Nghĩa”, làm sao phân tỉa tỏ vào ấy ư ?

"Liễu Nghĩa" là gì ? Là những kinh giáo "Đại thừa" 
chính lời nổi quyết đoán lựa chọn rỏ ràng thông thấu 
rộng nói cái nghĩa thật tướng. "Trung đạo" chđ chẳng 
phải kinh điển của bực Tiểu Thừa, và bao nhiêu cái 
thuyết hàm ẩn, ý kín, tưđng khuất kia.

Lời Ký nói : Ngài Trung Quốc Sư nói rằng : Những 
người tu bên pháp "Thiền Đ ịnh”, phải y theo kinh "Liễu 
Nghĩa Thượng Thừa" của Phật nói mới kh ế hiệp bản- 
nguyên-tâm-địa. Truyền trao lẫn nhau đong đạo với Phật.

(1) 250 x 4 = 1.000 x 3 = 3.000 x 7 = 21.000 x 4 = 84.000.
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Hoành tác kiến giải, nghi ngộ hậu học. Cu vô lọi ích. N hư  
“S ư  tủ" thân trung trùng, tự  thực "Sư Tủ* nhục, p h iuThiên 
ma" "Ngoại đạo", nhi năng phả diệt Phật pháp hỉ.

Tỳ ni pháp tịch giả •? Giảng diễn "Giới Luật" x ử  dã, 
Luật c h ế  Tỳ kheo túng ch ứ n g  ,MTam minh", É,Lục thông", 
diệc tu " ngũ  hạ” y ”S ư ' học l!Luậtèg. N hược "Luật” bất 

minh, nãi ch í chung thân bất ly y chỉ.

TƯ TRÌ vân : "Luật c h ế  Tỳ kheo, ngủ  hạ dĩ tiền 
chuyên tinh "Luật" khế. N hược đạt "Trì", ,wPhạm”, biện  
Tỳ kheo sự , nhiên hậu nẵi khả học tập "Kinh" "Luận". 
Kim việt th ứ  nhi học, hành ký thất tự, nhập Đạo vô do. 

Đại Thánh ha trách chung phi đồ nhĩ ?

Kim thời tài triêm giới phẩm, tiện nảl thính giáo, 
Tham thiền. Vị Tăng 13Hạnh nghi" nhất vô s ở  hiểu. 
Huống p h ục khinh lăng ữ,giới kiểm", hủy tử  "Tỳ ni", biếm  
học "Luật'€ vi Tiểu thừa. Hốt "trì giới" vi chấp  "tướng", ư  

thị hoang m ê "Trần tục", tứ  tứ  hung ngoan. Thả giới tất 
khả khinh, n h ữ  hà đăng đàn nhi thọ ? Luật tất khả 
hủy ! N hữ hà tước phát nhiễm y ? Thị tắc khinh HGiới'é 

toàn thị tự  khinh, hủy "Luật" huờn thành tự  hủy ? Vọng 

tình dệ/ tập, ch í Đạo nan văn, bạt tục siêu quần, vạn 
trung vô nhất. Thỉnh tường Thảnh huấn, năng vô tùng 
hồ ? Thập tịch tựu thính giả ? Tích Tuyên Luật Sư, kỳ 

S ư  miễn chi, thập biến vãng thính Tỳ ni Nguyên Tuyên 
S ư  phi độn, thượng tụu thập thính. Cái dục c ự c  kỳ tinh 
diệu, tận kỳ c h ỉ thú, vi Định, Huệ chi bổn, vô sanh chi 
yếu  dãễ Chân biệt giã, phân tích minh liễu nghĩa lý chi 

vị dã.
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Chđ nên y theo vọng tình và những kinh bất liễu nghĩa. 
Quấy sanh chỗ kiên giải, nghi lầm cho kẻ hậu học. Cả hai 
đêu không lợi ích. Cũng như trùng ở trong thân Sư Tử tự ăn 
thịt Sư Tử không phải trùng ngoài ăn được. Đệ tử Phật cũng 
thế, đệ tử Phật phá hư chánh pháp của Phật chđ không phải 
"Thiên Ma", "Ngoại đạo" nào có thể phá diệt được.

Trường Giảng "Tỳ Ni” là gì ? Chỗ giảng diễn "Giới 
Luật" vậy. Luật Phật dạy Thây Tỳ Kheo dâu chứng đặng bực 
"Tam minh” pháp "Lục thông", nhưng cũng phải "năm hạ" 
nương theo "Thay" mà học "Luật". Bằng tạng "Luật" chừa 
thông dẫu cho trọn đời cũng không ỉìa thay nương ở...

Bộ TƯ  TRI nói: "Luật dạy tììay Tỳ Kheo năm hạ về trước 
chuyên ròng bộ "Luật”. Chừng nào thông thạo pháp "Trì” 
pháp "Phạm" xong việc "Tỳ Kheo" rồi, vậy sau mới học qua 
Kinh' và Luận . Nay vượt bực mà học, chỗ làm dã sai thứ 

lớp, không do đầu vào "Đạo". Bực "Đại Thánh" quở trách, trọn 
không phải là học trò của Ngài vậy ?

T h ế mà người đời bây giờ mới vừa thọ "giới", lại cho 
nghe "Kinh Giáo” và học pháp "Tham Thiền”. "Hạnh nghi" 
làm ông "Thay" hoàn toàn không hiểu. Huống lại khinh dể  
"Giới Pháp" chê bai tạng "Tỳ Ni", biếm nhẻ người học 
"Luật”, cho là "Tiểu thừa". Khinh người "trì giới" cho là 
châp "tướng", do đó mà đắm mê theo "Tran tục", lung lăng 
hung dữ. Vả chăng "giới" ắt khá khinh sao ông tới "Giới 
Đàn mà thọ ? ' Luật" ắt khá hủy ỉ Sao ông cạo tóc nhuộm 
áo? Vậy thời khỉnh "giới" té ra khinh mình. Hủy "Luật" bèn 
thành hủy mình, ôi ỉ Vọng tỉnh dễ quen, lý chí Dạo khó 
nghe, những kẻ khỏi tục hơn người trong muôn phân  
không có một. Xin rõ lời "Phật" dạy dám chảng theo ư  ? 
Mười trường đến nghe "Luật'' là gì ? - Xưa Ngài "Tuyên 
Luật sư ' ngài tự gắng lấy ngày mười lượt đến nghe Luật Tỳ 
Ni, chính ngài Tuyên Luật Sư  khống phải là người căn 
tánh đần độn, thê mà còn đến nghe tạng Luật tới mười 
trường. Sô là ngài muốn tột cái chỗ nhiệm mau, thông thấu 
ý chỉ của nó đ ề  làm cái nên của "Định" và "Huệ" neo mau 
quả "Vô Sanh" vậy. Sao gọi là tỏ biết ? - Nghĩa là phần chia 
nghĩa lý rõ ràng vậy.
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Khả tích  nhất sanh không quá, hậu hối nan 
truy.

Thử nhị cú, thị khái thán từ, vị Kinh Luật 
b ấ t m inh, tứ c  th ấ t th ân  giói tâm  Huệ, nhi 
hu yền  Đ ạo vô nhơn k h ế  ngộ, th ị vi k h ốn g quá. 
Sanh Tử đáo dầu, hôl chi bất cập, cố  viết nan 
truy.

Kỷ viết ễ' "Luật thị Giới h ọc. Kinh, thuộc Định học. Dĩ

thị nhị h ọ c cánh. Hạ minh Huệ học. Dĩ đạo do Bát nhã 
ĩ  ĩ  • • Ẽ ặ

diệu Huệ, phương năng k h ế  hội dã.

"Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô 
nhơn khế ngộ".

Thượng cú, Huệ giải vị cụ. Hạ cú đốn ngộ 
vô do. Giáo lý g iả  ? T huyên lý ch i vị Giáo. Giáo  
ch i sở th u y ên  v iế t  lý . T huyên lý ch i giáo  giả ? 
Tức thập nhị bộ Kinh. Lương do Như Lai y Lý 
lập ngôn, linh quần sanh tu hành, nhi chứng ư 
Lý. TỨ GIÁO NGHÍA vân : Thuyết năng thuyên  
Lý hóa chuyển vật tâm , cố ngôn giáo dã. Hóa 
chuyển hữu tam  nghĩa : Nhất chuyển ác  vi 
thiện. Nhị chuyển mê thành giảiẻ Tam chuyển 
p h àm  th à n h  T h án h . Sở ngôn th u yên  Lý g iả  ? 
Vị thuyên chơn Đế Lý, cập trung Đạo lý dã. 
Huyền đạo giả ? Tức Phât Tô Tam ân, cượng 
nhị ngôn chi viết : u  huyền vi diệu tịch  diệt vô 
tướng chi đạo dã. Nhược bất dĩ Như Lai Giáo 
Lý vi chánh nhơn, tắc Phật Tổ vô thượng diệu  
Đạo, đốn ngộ vô do ?
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Khá tiếc một đời luống qua, sau ăn năn không
kịpệ

Hai câu này là cái lời thương than, là nói "Kinh Luật" 
không rành thời mất cái ''Giới" của thân và "Huệ” của 
tâm, thì "Đạo mầu" không nhơn đâu mà tỏ ngộ, ấy là 
luống qua. Đường "Sanh Tử" đến chừng mà có hôi tiếc thì 
cũng đá muộn lắm rồi. Cho nên nói : "không kịp” ễ'

Lời Ký nói : Luật là món học của Giới. Kinh là món 
học của Định. Hai món học nầy đã nói rồi. Bây giờ mới 
qua môn học của Huệ. Vỉ Đạo là do Huệ nhiệm mâu Bát 
Nhã mới có thể tỏ ngộ được.

Giáo lý chưa từng để dạ, Đạo mầu không nhờ 
đâu tỏ ngộ.

Câu trên "Trí Huệ" chưa có. Câu dưới không do đâu 
tỏ ngộ. "Giáo Lý" là gì ? - Cái nghĩa luận lý gọi là "Giáo", 
Cái Giáo bị Luận gọi là Lýề "Giáo" luận "Lý” là chi ?
- Tức 12 bộ kinh. Vì do đức "Như Lai" y theo "lý” mà lập 
lời để dạy, tất cả chúng sanh nương theo đó tu hành mà 
chứng được nơi "lý". Cho nên trong "TƯ GIÁO NGHĨA” 
nói : Cái "Lý” hay "Luận", là cốt để giáo hóa và sửa đổi cái 
tâm mê muội của muôn loài trở về nơi sáng suốt. Cho nên 
gọi là "Giáo" vậy. Chứ "Giáo" có nghiã là "Giáo hóa”, hay 
là sửa đổi, song sửa đổi có ba nghĩa : 1) Đổi ác làm lành. 
2) Đổi mê thành ngộ 3) Đổi "Phàm" thành "Thánh". Nói 
cái Lý bị luận là gì ? - Nghĩa là cái Lý "Chơn Đế" và Lý 
"Trung Đạo" vậy. "Đạo mầu" là chi ? - Tức là "Tâm ấn” 
của Phật và Tổ vậy. Tâm ấn này không thể đem tâm suy 
nghĩ và lời nói luận bàn đượcệ Song nay nói "Tảm ấn” của 
Phật và Tổ chẳng qua là lời nói cưỡng mà thôi. Như nói 
rằng : Cái Đạo thẳm sâu, mầu nhiệm, vắng lặng và vô 
tướng, đâu chẳng phải là mượn nhứng danh từ để hiểu 
ngộ Tâm ấn của Phật và Tổ. Nếu không nhờ "Giáo lý” đức 
"Như Lai” làm cái "nhơn chánh" thời cái "Đạo mầu" của 
Phật và Tổ không do đâu mà tỏ ngộ ! ?
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Cô' Đạt Mạ Tây Lai, dĩ tứ quyển Lăng Già vi 
T âm  ấn  ; H uỳnh M ai ngũ Tổ, khuyến t r ì  Kim  
Cang B át Nhã ; Thiên Thai, chứng nhập Pháp  
H oa ; K huê P h on g, đốn ngộ V iên G iác.

C ố  TÔNG CẢNH vân  : "Tây T h iên  chư Tổ. 
Thử độ lục đại, nãi chí Mã Tổ, Nam  Dương, 
Nga Hồ, Không Sơn thiền  sư đẳng, tịn h  bác 
thông Kinh Luận, viên ngộ tự tâm  sở hữu thị 
đồ, giai dẫn thành chứng. Chung bất xuất tự  
hung ức, vọng hữu chỉ trần . Thị dĩ miêng lịch  
tế  hoa "Chơn Phong" bất tr ị. Dĩ Thánh ngôn vi 
định lượng, "tà ngụy" nan diế

Dụng chánh giáo vi chỉ nam, y bằng hữu 
cứ. Đản mạc chấp nghĩa thượng chi văn ; tùy  
ngữ sanh kiến. Trực tu thám  thuyên hạ chi 
chỉ, k hế hội "Bổn Tông". T ắc "vô sư" chi tr í  
hiện tiền, "Thiên chơn" chi đạo bất muội, c ố  
tr i  giáo hữu trợ  đạo chi lực, sơ tâm an khả tạm  
vọng. S ở  dĩ tù n g thượng "Tiên Thánh" chư  
"Tổ", mạc bất nghiệm cùng Tam Tạng "chí lý" 
ấn khả tự tâm , quan phong hóa vật.

Kim chi học giả bất năng toàn thử. Phản  
sa n h  k h ỉn h  b á n g , th ị  h à  tâ m  ta i  ! c ẩ u  đ ắ c  
"ngư" vong "thuyên", tắc  "Kinh Luật" hà quá ? 
Như Lai kim khẩu sở thuyết nhất ngôn nhất 
tự, bá kiếp thiên sanh thượng bất văn kiến, 
huống đắc thọ trì giải ngộ. Cô' tri giáo bất mê 
nhơn, nhơn tự  m ê giáo nhĩ !
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Cho nên Đức "Đạt Ma" Tổ Sư bên cõi "Tây Thiên” qua 
"Tàu” đem bốn quyển kinh "Lăng Già" làm "Tâm Ẩn". Đức 
"Ngủ TỔ” ở huyện "Huỳnh Mai” dùng quyển kinh "Kim 
Cang Bát Nhã" khuyên người trì tụng. Ngài "Thiên Thai" 
tụng kinh "Pháp Hoa” chứng vào pháp "Tam Muội”. Tổ 
"Khuê Phong” tụng kinh "Viên Giác" mà tỏ ngộ "Chơn 
Tông”.

Cho nên bộ TÔNG CẢNH nổi rằng : "28 đời Tổ cõi 
"Tây Thiên'' và 6 đời Tổ cõi này (Trung Hoa) nhẫn đến tổ 
”Mã M inh”. Tổ "Nam Dương", Tổ "Nga Hồ” và Tổ "Không 
Sơn thiền sứ' vân vân... Các Tổ nói trên đều là bực rộng 
thông "Kinh Luận” và đã tỏ ngộ Tâm mình, cho nên khi 
đứng ra dạy các kẻ môn đồ, đều diện dẫn kinh này sách 
khácẵ Lởi của Tô nọ Phật kia để làm chỗ chứng, chắc có 
kẻ tương lai tin lòng, chớ không bao giờ tự mình bày đặt 
chỉ dạy sai lầm. Cho nên trải qua nhiều năm mà "Chân 
Phong” không hề lạc mất. Lấy lời của Phật làm định 
chắc, cho nên chúng "Tà Ngụy" khó thể đẩy xô.

Dùng lời chánh giáo ỉàm kim "chỉ nam" nương tựa có 
căn cứ. Nhưng cũng đừng chấp nghĩa trên văn và theo lời 
nổi mà sanh "tà kiến” (chấp bậy). Cần phải tìm ý chỉ 
ngoài câu văn và lời nói, họa may mới thấu "Bổn Tông” 
Thời cái trí "Vô Su? hiện bày, Đạo "Thiên Chơn” chẳng 
muộiề Cho nên biết rằng : "Kinh có sức trợ "Đạo”, kẻ sơ 
tâm đâu đặng bỏ quaỂ Thế bực "Tiên Thanh" chư 'To 
thud xưa, không có một "TỔ" nào không xét tìm cùng tột 
cái chỗ ”chí lý” của ba tạng" để in chắc nơi tâm mình roi 
tùy cơ giáo hóa tất cả muôn loài.

Những người học Phật đời bây giờ đã không bằng 
được như các "Tô" nói trên. Thế mà trở sanh cái tâm 
khinh dê thật là cái tâm vì vậy ư ? Song' dù "được cá 
quên nôm", đi nứa, thì "Kỉnh Luật" có lỗi gì ? Huống chi 
lời vàng của đức "Như Lai" nói ra một câu một chữ, trăm 
kiếp nghìn đời còn không nghe không thấy thay ; huống 

thọ trì và tỏ ngộ. Cho nên biết rằng ẽ’ Kinh giáo 
chẳng bỏ người, mà người tự bỏ Kinh Giáo đó thôi !
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K huê P h o n g  v ân  : "Chư Tông" m ôn h ạ  giai 
hữu đạt nhơn, nhiên các an sở tập, thông thiểu  
cuộc đa. Dĩ th ừ a bẩm  vi hộ dủ c á c  tự  khai 
trương, dĩ "Kinh" "Luận" vi can CỊua hỗ tương 
công kích. Tình tại hàm thỉ nhi thiên biến.

"Pháp" trụ c  nhơn ngã vi cao đê. Trí sử thị 
phi phân nỏa, mạc năng biên tích. "Kinh" như 
thằng mặc, giai định tà  chánh, thằng mặc phi 
xảo, xảo giả tấ t dĩ thằng mặc vi bằng.

"Kinh" "Luận" phi thiền "Tham Thiền" giả 
tấ t dĩ "Kinh", "Luận" vi chuẩnệ Đương tr i "Kinh" 
thị P hật ngữ, "Thiền" thị Phật tâm, "Luật" thị 
P h ậ t  h ạ n h . N hư L a i "th ân , k h ẩu , ý", n g h iệ p  
bổn bất tương vi. Lương do "Nhơn" dữ "Pháp" 
sai, "Pháp" dữ "Nhơn" bịnh. Xả nhất chấp nhất, 
tự  vi đ iên  đảo. Nhược th ị "chí nhơn" h ồi v ạn  
pháp ư kỷ giả, tắc hề thị hề phi, hà tương vi 
ch i hữu ta i  ?

Ký viết : "Bổn văn nhị cú, ngôn vô "huệ học!à tức vô 

nhơn đốn ngộ. Thị tắc nhơn ,MLuật" minh 'êGiáou, nhơn 

uGiáoM' minh "Đạo".

Vấn v iế t ; "Đốn ngộ", nái "trực chì" chi tông bất lập 

văn tự. Hà dụng B‘Kinh Giáo" vi "chỉ nam" da ? . Đáp viết : 
Khởi bất văn hò ? . "Y Kinh giải nghĩa Tam th ế  Phật oan. 

Ly Kinh nhất tự, tủc đồng ma thuyết,n.

HụV vân : "Kim nhơn khán cổ  giáo, vị miễn tâm trung 

náo. Dục miễn tâm trung náo, ung tu khản c ổ  giảo" BỬU 

TẠNG luận vân : c ổ  cảnh chiếu "tinh", kỳ "Tinh” tự hình. 

Cổ"G iáoMM chiếu "tâm'!, kỳ "Tâm" tự minh. Nhuợc tri nh ấ t
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TỔ "Khuê Phong" nói : Đệ tử trong các "Tông" cũng có 
nhiều người thông giỏi, song mạnh ai nấy học, i hông ít chấp 
nhiều. Lấy chỗ học hiểu chia cắt "môn đình" mỗi người tự 
khai trương", lấy "Kinh" và "Luận" làm gươm giáo công kích 

với nhau, ý tại nơi áo giáp mũi tên mà dời đổi.

Pháp theo nhơn ngả mà làm thấp cao. Đến nỗi phải quấy 
phân phui, không biết đâu mà phân xửệ Kinh như dây mực 
phân định chỗ ngay chỗ cong, dây mực không phải khéo 
nhưng người khéo phải lấy dây mực làm chừng.

"Kinh" "Luận” chẳng phải "Thieti", nhưng người "Tham 
Thiền" phải lấy "Kinh Luận" làm pháp tắc. Chúng ta cần 
phải biết "Kinh" là "Lời" của Phật, "Thiền” là "Tám" của 
Phật, "Luật" là "Hạnh" của Phật, "Thân, Khẩu, Ý" ba 
nghiệp cua đức Như Lai" vôn không trái nhau. Nhưng do 
vì "Người" cùng với "Pháp" làm sai, cho nên "Pháp” đối vđi 
Người thành ra dở. Bỏ một bên chấp một bên, gọi là chấp 

ngược ngạo. Bằng như bực "Chí nhơn" đem muôn pháp ve 
nơi tâm mình thời có chi là phải có chi quấy, có chi là trái 
nhau ư ?

Lời Ký hỏi : "Hai càu trên bổn văn nói, không có món 
Huệ học' thời không do đâu tỏ ngộ. Cho nên biết rằng nhờ 
Luạt mà rõ Kinh", nhờ "Kinh" mà rõ "Đạo"

Có người hỏi như thế này : Cái tông "Đốn Ngộ" chính 
là cái Tông "Trực Chỉ" không lập văn tự. Vì sao 'nay cồn 
dùng "Kinh Giáo" làm phép "chỉ nam" ư ? - Đáp rằng • "Ông 
chẳng nghe sao ? - Y  kỉnh giải nghĩa là vu oan cho các Đức 
Phật ba đời. Còn lìa "Kinh" một chữ tức đổng lời ma nói"

Lại có câu : "Người đời nay coi Kinh xưa chưa khỏi rộn 
rực trong lòng ; Nhưng muốn trong lòng khỏi rộn rực cần 
phải coi Kinh xưa". Trong luận BỬU TẠNG n ó i: "Gương xưa 
chiếu "tinh" (yêu), "Tinh" kia tự hiện hình, "Kinh" xưa chiếu 
”Tàm", "Tâm" tự sáng suốt". Bằng biết tất cả Pháp vốn là đức
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thiết "Pháp", bổn thị N hư Lai tạng trung tánh đ ứ c diệu 
dụng. Hụu hà thị hà phi hà văn tự  chi hũu da ?

Thập nhị bộ Kinh giả ? . N hư Lai nhất đại thuyết pháp, 
giảo phân thập nhị, thống nhiếp Tam Tạng : ắ Nhât "Khe 
Kinh" .  n/iế/ "Trùng Tụng", . tam "Thọ Ký". tứ"Già Đà". ngũ  
"Vô Vấn Tự Thuyết". lục "Nhơn Duyên". thất "Thí Dụ” . bát 
■Bổn S ự  . cửu "Bổn Sanh” . thập "Phuong Quảngẳ . thập 
nhất ”VỊ Tằng Hũu". thập n h ị ằLuận Nghị”.

Nam D ương MTrung Quốc S ứ 1. . Nga HÒ "Đại NghĩB 
Thiền Su*. . Tư Không sơn Bổn Tịnh Thiền sư '.

THẤT : BẤT TU HỌC QUÁ
"Cập chí niên cao lạp trưởng, khống phúc 

cao tâm Ị bất khẳn thân phụ lương băng, duy 
t r i  cứ  ngạo".

Thượng nhị cú, minh ngá tướng. Hạ nhị cú, 
minh mạn tướng. Hựu sơ cú niên lạp cao nhi vô 
dức. Thứ cú tâm cao nhi vô dạo, cố viết, khống 
phúc ; bất khẳn thân phụ, thị tự thị ; duy tri cứ 
ngạo, thị lăng tha. Thử nhị giai thuộc mạn tướng. 
Nhiên mạn, hữu lục chủng : Nhât, "Quá Mạn" ; Vị 
ư tương tợ pháp trung chấp kỷ vi thắng - Nhị, 
"Mạn Quá Mạn" ; Nguyên tha bổn thắng kỷ nhi 
cượng vị thắng tha - Tam, "Ngã Mạn ; Vị thị ky 
lăng tha dã - Tứ, "Tăng Thượng Mạn" ; Nguyên tự 
vị đắc đạo vị dĩ đắc đạo - Ngũ, "Hạ Liệt Mạn' ; VỊ 
bổn kỷ vô năng phản tự căn khóa - Lục, Tà Mạn Ị 
VỊ chấp trước "tà kiến" lăng mạn tha nhơn dá. Kim 
ư lục mạn trung, thử thuộc "Mạn Quá Mạn cập 
"Ngã Mạn" "Hạ Liệt Mạn" dã.
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Tánh diệu dụng ỏ trong ”N hư Lai tạng”. Lại nào có phải, 
nào quấy và nào có Ưăn tự nữa ư  ĩ

Mười hai bộ Kinh là gì ? - Đức N hư Lai nói Pháp 
một đời, phân làm 12 bộ, gồm nhiếp trong ”Ba tạng” 
12 bộ, là : 1) ”K h ế K inh"; 2) ”Trùng Tụng” ; 3) "Thọ Ký”- 
4J  "Dà Đà" ; 5) "Vô vấn tự thuyết” ; 6) "Nhân Duyên” ’■ 
7) "Thí Dụ” ; 8) ”Bổn Sự ' ; 9) "Bổn Sanh" ,Ệ 10) ”Phương 
Quảng” ;  11) "Vị Tằng Hữu" ; 12) "Luận Nghị".

"Nam Dương” là ngài-Trung Quốc S ư  ở chùa Nam 
Dương. "Nga Hề" là ngài Đại Nghĩa Thiền S ư  ỏ chùa Nga 
Hồ. "Tư Không Sơn” là ngài Bổn Tịnh Thiền S ư  ỏ chua 
non Tư Không.

7) LỖI KHÔNG TU HỌC

Nhẫn đến tuổi cao tá c  lớn, bụng trốn g lòng  
cao, không ch ịu  nương gần  bạn làn h , chỉ b iế t  
những lời kiêu ngạoề

Hai câu trên nói cái tướng chấp Ta. Hai câu dưđi nđi 
cái tướng kiêu ỷ. Lại câu đầu là nói tuổi tác cao mà không 
giđi đức. Câu sau nói, Tâm cống cao mà không ”Đạo 
Hạnh cho nên nói "Bụng trống” chẳng chịu nương gần 
bạn lành, ấy là "ỷ minh" chỉ biết nhứng lời kiêu ngạo ấy 
là "khinh người". Hai câu này đều thuộc về cẩi tướng 
"kiêu mạn" (kiêu ỷ). Song "kiêu mạn" có sáu thứ : 1) "Quá 
Mạn'. Nghĩa là ở trong câu chuyện mình vđi người ta 
băng nhau mà mình chấp mình hơn người ta. 2) "Man 
Quá Mạn". Nguyên người ta thật hơn mình, mà mình 
cượng nói rằng mình hơn người ta. 3) "Ngã Mạn". Nghĩa 
là ỷ mình, lấn hiếp người ta. 4) "Tăng Thượng Mạn”. 
Nguyên mình chưa đác "Đạo" mà mình nói mình đã đắc 
"Đạo" rồi. 5) "Hạ Liệt Mạn". Vốn mình không có tài năng 
mà trở lại tự khoe mình có tài năng. 6) "Tà Mạn” Châp 
trước 'tà kiên” lấn lưđt người ta. Nay trong sáu thứ "Mạn” 
đây, bài này chỉ thuộc ba thư : "Mạn Quá Mạn" vđi "Ngã 
Mạn" và "Hạ Liệt Mạn" vậyẻ
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Ký v iế t : 'Đò tự  niên cao nhi đ ứ c  bất mâu, duy tri c ứ  

ngạo nhi vô đạo khả tôn. Niên thị "sanh niên". Lạp thỊ 

■Giới Lạp". Thân phụ, tức thân cận. Lương bằng, thị 

Thiện hữu. C ứ  ngạo  Vắ/ bất "khiêm tốn”, tức mạn tha dãẵ

"Vị am Pháp Luật, tập lỉễm toàn vô".

Thượng cú , Giáo L u ật th ấ t. Hạ cú, th ân  
tâm  th ất. B ất khẳn thân  cận minh sư, thiện  
hữu, hề thức "Giáo Luật" tu trì, vị giải tu trì, 
an năng thâu nhiếp "Thân Tâm".

Ký viết : "Giảo" p hòng "Tam Độc", "Luậí" cấm  "Thất 

chi". Vị am giả ? Vi thức dã ? Tập liễm giả ? Thâu nhiếp  

dã.

"Hoặc đại ngữ cao thinh, xuất ngôn vô độ, 
bất kỉnh thượng trung hạ tòa Bà la môn tụ hội 
vô thù, oản bát tác  thinh, thực tấ t tiên  khởi".

Sơ nhị cú, Ngữ nghiệp th ấ tễ Thứ nhị cú, Ý  
nghiệp th ấ t, d iệc nghi quĩ th ấ t. Hậu nhị cú  
thân  nghiệp th ất, diệc quy củ th ất. Dĩ bất tr i  
"Pháp Luật",tam  nghiệp vô quyể c ố  tr í  tư  th ất. 
Nhược năng tập liễm, tắc  vô sự bất biện hĩ.

B à La Môn giả ? Tây Quốc tục sĩ, tứ  tánh  
chi nhất duy luận niên tôn, bất quí đức trưởng. 
CỐ vô "thượng", "trung", "hạ" tòa chi kỉnh, hoặc 
tiên  chí tiên  tốn. Hậu lai, hậu tọa, tụ  hội vồ 
quy, hội náo phi n h ất. Do vô tập liễm, thị cố dứ 
bỉ vô thù.
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Lời Ký nói : "uổng mình lớn tuổi mà không có "đức" 
chỉ biết kiều ngạo, mà không "Đạo Hạnh" đáng kỉnh. 
Tuổi thì có 2 thứ tuổi : 1) "Tuổi Đời" - 2) Tuổi Đạo”. Gần 
nương tức là nương gan. "Bậu Bạn" ,ệ tức bạn lành. Kiêu 
ngạo là nghĩa không "Khiêm nhường”, tức khinh khi 
người ta vậy.

Chưa thuộc Kỉnh Luật, cũng không thâu nhiếp 
thân tâm.

Câu trên, không học Kinh Luật. Câu dưđi, không 
thâu nhiếp thân tâm. Không chịu nương gần Thầy hay 
bạn giỏi, đâu biết "Kinh Luật" giữ tu, không biết Kinh 
Luật giứ tu, đâu hay thâu nhiếp "Thân Tâm".

Lời Ký nói : "Kinh" ngăn tội "Tam Dộc”. ”Luật" ngăn 
lỗi "Thăt Chi”. Chưa thuộc là gì ? - Củng như chưa biết 
vậy. Thâu nhiếp là gì ? - Cũng như chữ tập liễm là nghĩa 
"tóm thâu".

Hoặc to giọng lớn tiếng, buông lời vô phépề 
Không kính bực "Thượng, Trung, Hạ" tọa. Như kẻ 
"Bà La Môn" nhóm hợp không khác. Khua bát nổi 
tiếng, ăn rồi dây trước.

Hai câu đầu., nói lỗi "N gữ Nghiệp". Hai câu kế, "ý  
nghiệp", và sái "Phép tắc". Hai câu rôt sau cái lỗi của 
"Thân Nghiệp" cũng sái cách thức nữa. Bởi không biết 
"Pháp Luật” nên ba nghiệp không nhằm phép. Mới đến 
nỗi sanh tội lỗi như thế. Bằng ta thâu nhiếp được thời 
việc gì chẳng xong.

"Bà La Môn" là gì ? - Người "thế tục" bên nưđc "Tây 
Thiên", một hạng người trong bốn họ. "Bà La Môn", đây 
chỉ luận tuổi cao chđ không trọng "đức” lớnề Nên không 
kỉnh bực "Thượng, Trung, Hạ", tọa, cứ như ai "đến trưđc 
ngồi trước, trưđc lớn. Ai đến sau ngõi sau, nhóm hợp 
không có trật tự rộn ràng quá đỗi. Bởi ta không thúc 
liễm "Thân Tầm", cho nên cùng "Bà La Môn” kia không 
khác.
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Ký viết .Ế "Phạm n g ữ  "Bà La Môn$g, T hử  vân ằề Tịnh 
Hạnh", điỆệc vân "Phạm Chí”. T ứ  tánh giả ? nhất, "Sát 

Lợi", vương ch ủ n g  dã. Nhị, "Bá La Môn”, quý tánh dả. 

Tam, Tỳ Xá", thương cổ  dã. Tứ "Thủ Đà", nông nhơn  dãế 
Vổ đ ộ  ? Vị, vô pháp độ dã. Tụ hội, túc tụ tập. Hoặc t ế  tự  

tập. Hoặc tiết hội tập. Hoặc luận nghị tập. Vô thù, tức vô 
biệt dã. Xuất gia dĩ ”Giới lạp“ cao. c ố  kỳ đ ứ c  trưởng, bất 

luận sanh niên vi tôn dã.

"Khứ tựu quai giát, tăng thể toàn vô"ể

Thượng cú, "Pháp" thất. Hạ cú, "Nghi" thất. 
Váng lai bất tồn ta ta qui tắc, như "Khuê chi" tất 
phương, cố  viết quai giátẵ Động tịnh bất cụ tiểu  
tiểu oai nghi. Như "Bà La Môn" tụ hội. c ố  viết: 
“toàn vô”.

Ký viết ẵ- Quai, bối dã vi dã. Giát, phương dã. Phuong 
giả, "P/iáp" dã, "Đạo" dã. Khứtụu quai giát ? .  Nải thố trí quai 
phuong dã. Khuê thểthuxỵng viên hạ phuong, tượng Thiên 
Địa chi quy củ  phuong viên ơẫ. Khuê thất phưong, tức phi 
Khuê, Tăng quai pháp, tức phi Tăng, c ố  viết “toàn vô".

"Khởi tọa tung chư, động tha tâm  niệm".

Thượng cú, tự  th ất. Hạ cú, th â t tha. Tam  
nghiệp bất cẩn c ố  tọa khởi vô hằng. Tháo động 
phi nhâ't, thị dĩ linh tha động niệm.

Ký viết : Tung âm Trung ; tung c h ư  giả, Tâm ý thảo 

đ ộ ng. Tình bất an ổn, c ử  c h ỉ  phi thuờng dã. "Từ Thọu 

Thiền s ư  vân, S ử  nhơn động niệm , ma ch ư ớ n g  dĩ sanh, 

ch ú n g  khẩu thước kim, tự  gia hà lạc. Tác "phước” tuy 

đa, bất n h ư  tị tội, ám trung động niệm , tự  muội bất trì, 

nhật vãng nguyệt lai, diện huỳnh thân sấu.
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Lời Ký nói: T ién q  Phạn gọi “B à  L a  M ôn” tiếng H án  dịch  
Tịnh Hạnh củng dịch Phạm Chí (Hạnh trong sạch, Chí 
lành tốt). Bốn "họ" là gì ? n  Họ "Sát Lợi" (dòng vua vậy) ; 
21 "Bà La Môn" (họ sang vậy) ; 3/ "Tỳ Xá" (hạng thương mãi 
vậy) ; 41 "Thủ Đà" (người làm ruộng vậy) "Vô Phép” là gì ? 
Không "Pháp Độ" vậy. Chữ "Tụ Hội" tức nghĩa nhóm hợp. 
H“ặc nhóm hợp trong khi cúng tế. Hoặc nhóm trong khi tiết 
hội. Hoặc nhóm trong khi luận nghị. "Không khác là gì ? - 
Củng như tiếng Tàu nói chữ "Vố Thù" (không khác) người 
"xuất gia'' lấy tuổi ''Thọ Giới" làm cao. Cho nên trọng "đức" 
lớn, chớ không luận tuổi đời làm lớn vậy.

Tới lui trái phép, thể ông Thầy đều không.
Câu trên, lỗi "Phép Tắc". Câu dưới, sái "Oai nghi". Tới 

lui không giữ, rnón món Phép Tắc cúng như "Ngọc Khuê" 
thiếu kiểu mẫu vuông, tròn, cho nên nói "Trái Phép". Đi 
đứng không đủ mỗi mỗi ''Oai nghi". Như kẻ Bà La Môn 
nhóm hợp. Cho nên nói "đều không".

Lời Ký nói : Tiếng Ta “Trái Lỗi”, tiếng Hán gọi chữ “Quai”. 
Tiếng Ta nói “Vuông”, tiếng Hán gọi chữ “Giác”. “Vuông” là 
gì ĩ "Phép tắc” vậy, ”Đạo hạnh” vậy. Tới lui trái phép là g i ?
- Chính sắp đặt sái phép tắc vậy. Thể của "Ngọc Khuê" là 
sao ? Trên tròn dưới vuông, giống như khuôn rập vuông 
tròn của Trời Đất vậy. Nay nói "Ngọc Khuê" mất kiểu mẫu 
vuông tròn tức là không phải "Ngọc Khuê" cũng như nói 
Ong Thầy sái Phép Tắc tức là chẳng phải ống "Thầy". Cho 
nên nói "Đêu không".

Đứng ngồi thô tháo, động Tâm niệm người.
Câu trên, mình lỗi. Câu dưđi, lỗi với người khácế Vì ba 

nghiệp không cẩn thận nên khi ngồi khi đứng, không chừng. 
Nhiều điều thô tháo, cho nên làm người khác động niệm.

Lời Ký nói : Chữ "Trung” âm Trung. "Trung Chứ' tức là 
Tâm ý thô tháo vọng động. Tánh tỉnh không yên ổn, đi 
đứng vúc vắc. Ngài Từ Thọ Thiền Sư nói : Khiến người 
động niệm, ma chướng dễ sanh; nhiêu miệng nát vàng, 
phan mình vui chi. Làm "phước" tuy nhiều, chảng bằng lánh 
tội, trong tăm động niệm tự muội đâu hay, Igày qua tháng 
lại mặt võ mình gày.
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"B ất tồ n  ta  ta  quĩ tắ c , tiể u  tỉể u  oai n gh i; 
tư ơ n g h à  th ú c  lỉễm  h ậu  côn , tâ n  h ọ c vô nhơn  
p h ỏ n g  hiệu".

Thượng nhị cú, tự  th ấ t quy pháp. H ạ nhị cú, 
b ất n ăn g  pháp th a. Ký tự  b ất tồ n  quĩ ph áp , h à  
năng pháp phạm tha nhơnề Thị cô', "lai học" vô do 
th ủ  tắ c  hĩ.

Ký viết : Tân học ? . Tức s ơ  học. Hậu côn ? . Thị 

Hậu hiền, tức hậu học dã. Phóng hiệu ? . Du thủ pháp  

dã.

THƠ vân : Bết căn t ế  Hạnh, chung lụy đại ơirc. T h ế  

nho thượng nhiên ; huống xuất gia giả hò ?

"Tài tư ơng g iác  sá t, tiệ n  ngôn ngô th ị sơn  
tăn g".

Thượng cú, tha thànhế Hạ cú, tạ  mạn. Vị tha  
h iền  ch án h , dụ c dĩ th iệ n  ngôn tương th àn h  nhi 
tự  tiệ n  sanh ngã m ạn. Toại xu ất th ử  vô tàm  ngữ  
dã.

Ký viết .ề Ngôn ngã thị san tăng giả ? . Vị ngã thị trụ sơn 
chi nhon, ch ỉ tri nhất cá thoại dầu, na quản Kinh Luật Oai 
nghi T ế hạnh chi sự. "Pháp Xưong" Thiền sưvản : Hũv nhât 
ban hớn, ký thủ nhât đ ổ  cát đằng, ma thần loát chỉ, HÒ 
ngôn. Hớn ngữ. Đạo ngả, giải Thiền giải Đạo, Khinh hốt hảo 
nhon, tác 'ệVô gián" nghiệp nhất triêu nhãn quang lạc địa, 
nghiệp cảnh hiện tiền, n h ư  lạc than bàng giải, thủ mang 
khuớc loạn, tùng tiền học đắc huxỵt kế, tổng dụng bất trước. 
Nhược văn nhon cửtruớc, tha đ ổ  lý sư, sân tâm phẫn k h ởi: 
Tiện đạo Phật pháp khởi hũu d ữ  ma sự, đại ngộ bất câu tiểu 
tiết. Tưđẳng, hảo tợtưong nguu thỉ tỷ "chiên dàn" húuthậm  
giao thiệp.
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Chẳng gìn mảy mảy "phép tắc", mọn mạy "oai 
nghi", lấy chi thúc liễm đoàn "Hậu Côn", kẻ "Tân 
Học" nhờ đâu bắt chước.

Hai câu trên, mình không khuôn phép. Hai câu dưđi, 
không thể dạy phép tắc cho người Mình đã không giữ 
khuôn phép, thế nào làm khuôn phép để dạy người khác. 
Cho nên nhứng kẻ "Lai học" không nhờ đâu bắt chước vậy.

Lời Ký nói : Tân học là gì ? - Tức người mới học. 
Hậu Côn là gì ? - Là trang Hậu hiên, tức người học lớp 
sau vậy. Bắt chước là gì ĩ - Tiếng Ta nói Bắt chước cũng 
như tiếng Hán nói chữ  "Phổng hiệu".

Trong KINH THƠ nói : Chẳng giữ  Hạnh nhỏ, có hại 
cho cái Đức to. Kẻ thế nho còn vậy. Huống trang xuất gia 
mà không giữ  Hạnh nhỏ hay sao ?

Vừa có người nhắc thức cho nhau, bèn nói rằng  
ta  đây là "Thầy núi".

Câu trên, người ta làm nên cho mình, câu dưới mình 
ngã mạn trở lại. Nghĩa là người Hiên chính muốn đem lời 
phải làm nên cho nhau mà mình trở lại sanh cái tâm ngã 
mạnỂ Nên mới buông nhđng lời không biết hổ thẹn như
vậy-

Lời Ký nói : Thầy núi là gì ? - Xưng ta đây là người 
ở chùa to, chỉ biết một chuyện làm lớn, đâu có dòm tới 
những việc oai nghi tế hạnh trong Kinh Luật làm chi. 
Ngài 'Pháp Xương” Thiên S ư  nói : Có một hạng người, 
nhớ được đoạn văn chương ròi khua môi múa mỏ, nói 
quấy nói quá, nói ta biết Thiên biết Đạo khinh d ể  người 
lành gây nghiệp "Vỏ Gián", một mai nhắm mắt rồi, cảnh 
nghiệp hiện ra như cua nọ trụng nước sôi, càng ngoe 
rụng rớt, từ trước học đặng kê sống tài nghê, đêu dùng 
không đặng. Nếu nghe củ nói trúng tầm bệnh mình thời 
lòng sản nôi dậy, bèn la to rằng : Trong Phật pháp đâu 
có cho nói chuyện ấy, người Đại ngộ không chấp việc 
nhỏ. Ôi ! Những bọn thê đó khác nào đem phẩn trâu 
sánh với hương "Chiên đàn” có ăn thua chi đâu.



490 QUI SƠN CẢNH SÁCH HẤN DỊCH

'ÊTừG iảcu Thiền s ư  vân : Hoặc tự  thị thiên chan, bảt vô 
nhơn quả, vọng vị đản huxỳng hung trung luu xuất, bất y địa 
vị tu hành . S ở  dĩ thô giải Pháp sư, bất thông giáo nhãn. H ư  
đầu Thiền khách, bất quí hạnh môn, th ử  Thiên khô chi tội 
dã. Hoặc tắc hồn thân phá toái, mãn diện phong ai, tam 
thiên t ế  hạnh toàn vô, bất vạn Oai nghi tổng khuyết Hoặc 
tắc trí bồi nhon sự, tập lý môn dồ, thân du thị tỉnh chi gian, 
tâm nhiễm lử  diêm chi thái. S ở  dĩ Sơn ớá thường Tăng, Vẵ/ 
miễn nông phu chi tiếu. Thành hoàng Thích Tử, phản vi nho  
sĩ chi tu. T hử lại đọa chi tội dã. Hướng hạ ch ỉ xuất vô tế  
hạnh lại đọa chi đoế

"VỊ văn  P h ậ t giáo hành tr ì, n hất hướng  
tình tồn thô tháo".

Thượng cú, th ất Văn Tu.’ Hạ cú, th ất Giới 
ĐịnhỆ Pháp Luật vị văn, hà thức hành trì. Giới 
Định vị tu, cô' tr í tình đồng viên, mã.

Kỷ viết .ễ Văn, tức Văn huệ. Hành trì, túc Tu huệ. Văn, tư, 
tu, tam huệ. Kim c ử  văn, tu dĩ cai kỳ tưhĩ, tam giai vân huệ  
giả. Vị do tam pháp, các năng sanh vô lậu thánh huệ. Nhược 
vô th ửh u ệ, tắc bất năng đoạn hoặc ch ủ n g chon dã.

"Như tư Tri Kiến, cái vị sơ tâm  dung đọa, 
thao th iết nhơn tuần".

Sơ cú, thừa thượng khởi hạ chi từ. Thứ cú, 
nhập đạo bất cần. Hậu cú, tham lợi táng nhật, 
Như tư tri kiến giả ? - Như thượng ác tập chi 
thức kiến dã. Cái vị sơ tâm  dung đọa đẳng giả ?
- Vị do sơ tâm  nhập đạo bất cần, cố  viết dung 
đọa. VỊ vận P hật giáo tu trí, toại nãi thao thiết 
danh lợi. B ất khẳn thân phụ lương bằng, thị dĩ
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Ngài Từ Giác Thiên Sư n ó i: Có người ỷ mình sẵn tánh 
thông minh bát rằng không nhơn không quả, quấy nói 
chuyện gì cũng ở trong bụng ta tuôn ra hết, không cần phải 
theo thứ lớp tu hành cho mệt. Bởi vậy cho nền những ống 
Pháp Sư  lếu lếu (láo láo) chẳng thông ý chỉ của Kinh. Các 
ông Thay nghêu nghêu (ngao ngao) chằng trọng phép tu 
hành đầy đêu là mắc cái tội thiên khô (si mê). Hoặc có khi 
cả mình bầm giập, đầy mặt phong trần, ba nghìn tế hạnh 
trọn không, tám muôn oai nghi đêu thiếu. Hoặc có khi tới 
giúp việc cho người và dạy biểu đồ chúng, nhưng thăn dạo 
đi trong chợ giếng, tâm nhiễm theo thói xóm làng. Sở dĩ 
Thay Quê ở núi (ruộng) chưa khỏi người Nông phu chê cười. 
Ke Thích Tư ơ thị thành lọi bi văn sĩ nhữo báng. Đấy là cải 
lỗi biếng tu nhác học vậy. Qua văn sau sẽ chỉ ra những cái 
chỗ nguyên do biêng nhác không giữ oai nghi tế hạnh.

Chưa nghe lời Phật dạy giữ làm, chỉ biết một bề 
lòng gìn thô tháo.

Câu trên, mất chỗ văn huệ, tu huệ. Câu dưới, mất việc 
trì giới và thiền định. Pháp Luật chưa nghe, đâu biết chỗ giữ 
làmắ Giđi định chưa tu nên tâm tánh dường như khỉ, ngựa.

Lời Ký nói : Nghe tức là văn huệ. Giữ làm tức là tu huệ. 
Nghe, nhớ, tu, ba huệ. Nay nói nghe và tu đã gồm cái nhớ 
kia vậy. Sao gọi nghe, nhớ, tu ba huệ ĩ - Bởi do ba pháp 
pháp nào cũng có thể, sanh trí huệ vô lậu. Nếu không huệ 
này, thời không thê đoạn được cái tâm vọng hoặc, chứng 
bực Chơn như vậy.

"Tri Kiến" như thế, đều bởi tâm ban sơ biếng nhác 
và ham hố nhân Tân.

Câu đàu là nương văn trước khởi văn sau. Câu kế là 
người vào "Đạo” không siêng năng. Câu rốt sau tham danh 
lợi qua ngày. "Tri Kiến” như thế là gì ? - Là chỗ "kiến thức" 
quê mùa như trên vậy. Vì sao Tâm ban sơ biếng nhác ? - Bởi 
Tâm ban sơ vào "Đạo" không cần học cho nên nói biếng nhác. 
Chưa nghe lời Phật dạy giứ tu, cho nên mới có ham hố "danh
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nhơn tùân quá nhật. Nhiễm duyên tiệm thâm, ác tập  
tư  trưởng, cố tri như tư  trí kiến, chánh sở vị đã đầu 
bất ngộ tác  gỉa giả dá.

Kỷ viết: Dung âm Nhung lại dã. Thao âm Thao, tham tài 
dã. Thiết âm Thiết, tham thục dã. PHÁP GIAM TẬN kinh yân: 
Phật ngôn, Pháp dục diệt thời, c h ư  ma Sa môn, hoại loạn 
ngô Đạo, truớc Tục y thường, nhạo hảo ca sa ngũ sắc chi 
phục. Bất tu Giới Luật, bán ngoạt, bán ngoạt tuy danh tụng 
Giới, yểm quyện giải đãi, bất dục thính văn, bất nhạo đọc  
tụng Kinh Luật thiết húu độc giả, bất thúc tự  củ.

Vị cuụng ngôn thị, bất tưminh giả. cố n g  cao cầu ơanh, 
h ư vô  nhã bộ, dĩ vi vinh quí. Vọng nhơn củng dường, mạng 
chung tử  hậu, dương đọa "Vô Gián" Địa Ngục. Ngũ nghịch  
tội trung Ngạ quỉ, sú c sanh, mị bất cảnh lịch, ư  vô biên 
hằng sa kiếp thọ tội cánh, nải xuất sanh tại biên quốc vô 
"Tam BủuM' xứ. N hư Phật s ở  kỷ, bán ngoạt tụng giới bất dục  
thỉnh văn. Kim thời tụng giới thượng hi, huống đẩc thính 
văn. Ô hô  ề' Thanh wề pháp diệt tirớng hĩ ỉ

Tích Tè, Tăng Vân trụ N ghiệp Hạ, Bủv Minh Tự, dĩ 
giảng diễn trứ  danh, khâm dái chủng lý, ư tứ n g o ạ t, thập 
ngủ tụng giới. Thời tăng tập Vân cưtòa thủ nãi bạch chủng  
viết .ề Giới bổn phòng phi, nhơn nhon tụng đắc hà lao sổ  
văn, khả lính nhất tăng thụ nghĩa s ử  hậu sanh khai ngộ. 
Chủng vô cảm khản, toại p h ế  tụng giới. Chí thất ngoạt, thập 
ngũ nhật đản; hốt thất Vân s ở  tại, chủng tứ  xuất truy mích, 
nãi ư  tự  ngoại tam lý h ử  c ổ  trủng trung đắc chi, huyết luu 
biến thể. Vấn kỳ c ố  tắc, vân .ề Hữu nhiât mãnh sĩ thủ chấp  
đại dao, lệ thinh ha viết ẳ' Nhĩ hà nhơn, cảm p h ê Bổ Tát, 
vọng sung thụ nghĩa, túc tíi đao quái ngã thân, thống độc
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lợi". Chẳng chịu gần nương bạn lành, cho nên nhân lần (1) 
qua ngày. Lòng nhiễm càng sâu, thói ác thêm nhiều, cho nên 
chỗ tri kiến như vậy, chính chỗ gọi rằng ban đầu chẳng gặp 
ông thiện tri thức đó vậy.

Lời Ký nói: Tiếng Ta nói Biếng nhác cũng như tiếng Hán 
gọi chữ Nhung, tiếng Hán nói chữ Thao, tiếng ta nói Tham 
của, T iến g  T a  nói tham  ăn, tiếng H án lại nói ch ữ  Thiết. K inh  
PHAP D IỆT TẬN nói : Đức Phật ngài có lời dự ký trước 
rằng : Trong thời kỳ mà Pháp của Phật lúc nó sắp hết thì có 
những bọn ma nó vô ở trong chùa giả làm Sa Môn d ể  phá 
hoại Đạo Chánh của Ta, mặc áo quần theo người T h ế Tục, ưa 
đắp cái y Ca Sa màu năm sốc. Không tu Giới Luật, nửa tháng 
một kỳ, tuy nói răng tụng giới, nhưng chán mỏi biếng lười, 
không muốn đi nghe, không muốn đọc tụng Kinh Luật, dù 
có đọc đi nữa, nhưng không biết chữ phân cầu.

Nói bậy rằng phải, không hỏi những người thông biết. 
Tâm cống cao cầu danh, ở không thong tha tưởng la sang 
trọng. Trông người cúng dường, nên sau khi chết ròi phải 
đọa trong địa ngục "Vô Gián”. Trong năm tội nghịch làm loài 
Ngạ quỉ ị Súc sanh đâu chẳng trải qua, vô biên hằng sa kiếp 
chịu tội hết ròi mới sanh ra làm người ở chỗ biên quốc (Nia 
Rừng, Bờ Biển, Mọi rợ) là chỗ khống có ngôi "Tam Bảo”. 
Đúng như lời Phật đã dự ký, nửa tháng tụng giới không 
muôn dên nghe. Đời nay tụng giới còn ít huống đặng đến 
nghe. Than ôi ! Thiệt là cái đỉêm chánh pháp muốn diêt 
vậy ! ! !ể

Xưa nước Tê ông Tăng Vân ở chùa Bửu Minh đất Nghiệp 
Hạ, là bực diễn giảng trứ danh, làm đầu trong chúng, đương 
thời chúng Tăng nhóm tụng Giới ngày Rằm Tháng Tư. Ông 
Tăng Vân đứng trước pháp tòa bach trong chúng rằng • Giới 
chính là ngăn cho lối, ông nào tụng củng được, cần gì nghe 
hoài, nên biêu một ông Thầy nêu nghĩa cho lớp sau tỏ ngộ. 
Trong chúng không ai dám cãi bèn bỏ việc tụng giới. Đen 
sớm mai ngày rầm tháng bảy bỗng mất ông Tầng Vân, trong 
chúng tỉm kiếm bốn phương, thì ở ngoài chùa cỡ ba dạm thay 
ồng trong gò mả xưa, máu chảy đầy mình. Chúng hoi cớ sao 
ỏng Tăng Vân nói Ểề Có một người mạnh mẽ tay cầm dao lớn

( l )  N h an  lan : cũ ng  như h cn  lần; nav lần mai lửa.
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nan nhẫn, phò  tiếp hườn tự. Kiệt thành sảm hối, kinh ư  

thập niên, ch í tâm tận kỉnh, thuyết giới B ố  tát, đ ọ c tụng 

chúng kinh, dĩ vi thường nghiệp. Lâm chung chi nhật, dị 

hương lai nghinh, hân nhiên nhi thệ. Thòi hàm gia kỳ túc 

th ế  trung cách , bất trụy ơi luân.

Hựu Đại Giác tự  Tăng Phạm, giới đúc thanh cao, 

thường túc tha tự, ư  thập ngũ  nhật, ch ú n g  nghị cọ n g  

đình B ố  tát, linh tăng thụ nghĩa. Hũu tăng thăng tỏa tự  

viết ế* Thụ luận pháp tướng thâm hội thánh ý, hà lao B ố  

tát nải tăng thường văn nhĩ. Hốt kiến nhất thần cao  

trượng dư, hùng tuấn kinh nhon, vấn thụ nghĩa giả viết ề. 

Kim thị hà nhật ?

ệ Đáp vân ề' B ố  tát nhật. Thần tức dĩ thủ sáp chi, duệ  

ư tò a  hạ chủy đốn tương tử. T hứ vấn thượng tòa, đáp  

d iệc đ ò ng  tiền, sáp huờn tương tử, lăng hại nhị tam 

thượng tỏa dĩ, Thần trạo tý nhi xuất. Thời đạo tục cọ n g  

đổ, Phạm s ư  ký kiến, do thị tự  lệ nhất sanh, tăng s ự  tư  

duyên, vô cảm thuyết dục, nãi c h í bệĩh  trọng bất kham 

phò dư, du thỉnh tăng tụv phỏng, cung kỉnh thuyết giới. 

T ư thời sùng kinh, luận thiên thiền h ọ c nhi khinh giới 

luật giả, thỉnh quan th ử  tư  chi.

"Nhẩm nhiễm nhơn gian, toại thành sơ dã", 
bất giác lung chung lão hủ, xúc sự diện tường.

Thượng nhị cú, thiệp tục thành dã. Hạ nhị 
cú, không lão vô thức. Hựu sơ cú, giao huân. 
Thứ cú, tập thành. Tam cú, yểm nhĩ suy chí.



VIỆT DỊCH QUYẾN THUỢNG 495

Xổng tiếng quà rằng: Ông là người nào, dám bỏ ngày Bố Tát, 
quấy bày nêu nghĩa, roi liền rút con dao bén chém thần ta, 
đau nhức khó chịu, trong chúng dìu đỡ ông về chùa. Ông hết 
lòng sám hối, trải qua mười năm, chỉ tâm thành kính thuyết 
giới Bề Tát và đọc tụng các kinh lấy làm nghiệp thường. Đến 
ngày lảm chưng hương lạ đến rước, ông vui vẻ mà về Phật. 
Người trong khi đó ai cũng khen ông hiện đời biết cải đổi 
chẳng trễ pháp thường.

Lại chùa Đại Giác có ông Tăng Phạm, giới đức thanh 
cao, từng ngả chùa khác, đến ngày rằm trong chúng cùng 
nhau đê nghị đình việc Bố Tát, bảo môt ông Thầy nêu nghĩa. 
Bấy giờ có một ông thầy lên pháp tòa nói rầng : Nêu nghĩa 
luận pháp tướng, đ ể  hiểu sâu ý Phật được r'ôỉ, không nhọc gì 
phải BỐ Tát, chính những việc chúng tăng thường nghe 
hoài. Thoạt thấy một ông Thần cao lớn một trượng, vạm vỡ 
kinh người, hỏi ông nêu nghĩa kia rằng : "Nay là ngày g ỉ” ?

- Ngày Bồ Tát. Ông Thần liền lấy tay bạt tai, rồi kéo xển 
xuống pháp tòa đánh loi gần chết. K ế hỏi mấy ông đệ nhị 
thượng tòa, đệ tam thượng tòa, cũng đáp như ông đệ nhứt 
thượng tòa trước củng bị bàn tay ông than bạt tai gan chết, 
đánh luôn hai ba ông thượng tòa ngất ngơ ngất ngưởng, rồi 
thần vây cánh trỏ minh đi ra. Khi đó người tu người đời ai 
thấy củng tởm lòng ghê óc. Ông Tăng Phạm đã thấy từ đó 
ông gắng trọn một đời, không hề ngày Bố Tát nào, mà ông 
không BỐ Tát. Dầu ống mắc việc chúng Tăng, hay là việc 
riêng của mình, nhưng củng không xin nghỉ, nhẫn đến bịnh 
nặng đỡ lện xe không nổi, ông củng rước cho được một ông 
Thầy đến phòng cung kỉnh cầu Thầy nói giới cho nghe. Đời 
nay có những người chỉ trọng ve Kinh với Luận, hoặc cố 
người chuyên ve Pháp Tham Thiền mà khinh Giới Luật đó. 
Xin xem văn nay mà suy nghĩ lấy.

Lững thững theo đời, (1) bèn thành quê kịch, 
không dè lóng cóng già yếu, gặp việc xây m ặt vào 
vách.

Hai câu trên, theo tục thành quê. Hai câu dưới, già 
luống không biết chi. Lại câu ban đầu xông ướp theo đời,

( 1 )  L ữ n g  thững,  dỗn d ễ n  hay thắm  th o á t  t h e o  nh ơn gian cũ n g  đ ồ n g  m ộ t  ỹ.
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Tứ cú, vô minh n hật tế. Cái vị bất tu chánh  
nghiệp, tán mạn tự phóng, nhật thiệp tục duyên, 
phan duyên trần  cảnh, túng tứ lục tình, cố  chỉ 
tâm  hạnh toại thành sơ dã. Nhiễm tập  n h ật 
thâm, vô quan chiếu ỉực hề giác tứ tướng thiên  
lưu, thúc nhĩ suy lão thời chí, tâm  cảnh bất 
thông, bá vô nhâ't hiểu, xúc vật thành ủng, như 
nhơn diện bích. Thử đẳng, giai do bất khẳn bác 
vấn tiên tri, 00' chí đáo ỉão toại thành cốt đổng.

Ký v iế t : Nhấm nhiễm du tán mạn xâm tầm dãễ Lung 

ch u n g, nái hành bất tiền dã. Hủ, tức suy hủ, s ở  vị niên  

ký dĩ lão, vô tam ch ủ n g  vị, không sanh khống tử, đ ường  
khí nhất kỳ.

Vô tam ch ủ n g  vị giả ? Thí n h ư  cam giá ký bị yểm dĩ, 

c h ỉ vô p h ụ c  vị; tráng niên thạnh sắc, ký bị lảo yểm , vô 

tam ch ủ n g  vị .ẵ Nhất giả, bất năng tụng kinh giải nghĩa. 

Nhị giả, bất năng tọa thiền tu quán. Tam giả, bất năng  

lao vụ tác p h ướ c.

Tứ tướng giả ? . Sanh, trụ, dị, diệt, dã. c ố t  đổng  

giả ? . Mặc đàm vân "La Phù'w : "Vỉnh Lão", thủ ẩm thực  

tạp phanh ch i danh. Kim tục đa tả dụng chi.

"Hậu học tư  tuân vô ngôn tiếp  dẫn túng  
hữu đàm thuyết, bãt thiệp điển chương".

Thượng nhị cú, tha thất nhuận ích. Hạ nhị 
cứ, ngôn b ất quan điển. Ký nhĩ xúc sự diện  
tường tương hà dĩ tiếp hậu côn, túng hữu n h ấ t  
ngôn bán cú, bất quan Phật Tổ điển mô, hà dị 
bất kiến thủy lão hạt tai ?
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câu kế tập quen thành tánh. Câu thư ba thoạt vậy già yếu. 
Câu thứ tư tối dốt ngày thêm. Bởi vì không tu nghiệp chánh 
thả lỏng chưi bời, hằng theo thói tục vưưng dính cảnh trần 
buông lung sáu tình nên đến nỗi Tâm Hạnh thành ra quê 
kịchệ Nhiễm quen lâu ngày, không nghị iực soi xéi, đâu biết 
bốn tướng dời đổi, phút xút ngày già yếu, Lâm tánh chẳng 
thông, trăm việc chẳng hiểu một, thấy chi bít nấy, như người 
xây mặt trong vách, không thấy chi cả. Những hạng người 
thế đó, đều bởi kiiông chịu rộng hỏi bực tiên tri, cho nên đến 
khi già trở thành cốt đổng (vố dụng).

Lời Ký nói : Chữ Lững thững cũng như thả lỏng lung 
tung. Lóng cóng là nghĩa đi không tới đảu là đâu. Chữ Hủ 
là nghĩa già yếu. Chỗ gọi rằng : tuổi đã già roi, khống ba 
món vị, sống hư chêt nòng, luông bỏ môt đời vậy.

Không ba món vị là gì ? - Ví như cày mía, đã bị ép roi, 
bã xác không còn ngọt nữa, sắc xanh tuổi trẻ đã bị g ia  háp, 
không còn ba món vị : 1) Tụng kinh g iải nghĩa không nổi
2) Ngôi Thiên tu quán không nôi. 3) Làm việc nhọc cho có 
phước không nổi.

Bốn tướng là gì ? - Sanh, Già, Bệnh, Chết. (1) Cốt đổng 
là gì ? - Sách Mặc Đàm nói : "Non La Phù ông Vĩnh Lão 
dùng các thứ đồ ăn nấu chung lại một chảo, kêu là đồ côt 
đổng. Bây giờ người đời phần nhiêu bắt chước kêu theo, Nói 
tóm lại cốt dông là một thứ không ròng rặt, như đò xà ban. 
Người thê tục những người nào tạp nhạp láo nháo mượn 
đny đặt tcti lữ cot đông (có chò khác nói : Cô Đông ề' là đo 
xưa - củ kỹ).

Kẻ hậu học thưa hỏi, không lùi chi dạy bảo, dầu 
có luận nói, chẳng nhằm Kinh Luật.

Hai câu trên, người mất chỗ lợi ích. Hai câu dưới, nói 
chăng nhằm Kinh Luật. Đã vậy, gặp việc xây mặt vào vách, 
lây chi tiêp dân kẻ hậu côn, dù có nói một lời, nửa câu 
chẳng nhằm Kinh Luật Phật Tổ, nào khác câu : "Chẳng 
thấy hạt già dưới nước ư" ?

( 1 )  C ũ n g  nói : Sanh, T r ụ ,  D i ,  Dici.
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Ký viết: N hư Lai k h ử th ế  bất cửu, hũu nhất Tỳ kheo thố  
tụng PHÁP c ú  kinh kệ vân : Nhược nhơn sanh bá tuế bất 
kiến thủy lão hạt, bất nhưsanh  nhất nhật, nhi đắc kiến liễu 
ch/ể Thời A Nan Tôn giả văn chi thảm nhiên nhi thản v iết: 
"Như Lai chảnh pháp diệt hà tốc ta i!". Nải n g ữ  b ỉ Tỳ kheo  
ngôn : N hư Phật s ở  thuyết: "Nhược nhơn sanh bá tuế bất 
kiến sanh diệt pháp, bất n h ư  sanh nhất nhật nhi đắc kiến 
liễu chi". Thị Tỳ kheo hòi huớng s ư  thuyết: Kỳ s ư  ngôn A 
Nan lão mạo, ngôn đa thố mậu bất khả tín dã. N hữ đuxmg 
huờn n h ư  tiền tụng án.

Tích, Chảnh pháp thượng tồn, ngoa th ế  nhược thử. 
Huống kim k h ử  thánh thời diêu, bất thân luong bằng bất 
cận minh sư, nhi năng xuất ngôn thiệp ư đ iển  chuông hồ ?

Hoặc bị khỉnh ngôn, tiện trách  hậu sanh vô 
lễ , sân  tâm  p h ẫn  khởi ngôn ngữ ca i nhơn.

Sơ cú, vô đức bị tiếu. Nhị cú, bất tỉnh kỷ 
quá. Hạ nhị cú, sân độc thương nhơn. Ngôn ký 
bất thiệp điển hà quai tha khinhễ Kỷ quá bất 
tỉnh, phản trách  tha phi. Sân hỏa nhất túng, vô 
bất liệu nhiênề

Ký viết: "Sân, nộ dã. Phẫn hận dã. Hụuphấn tha vi sân, 
tựphẫn  wế n/iưếế “Đạo An" Pháp sưvân : Kinh đạo bất thông, 
giới đ ứ c toàn vô, bằng hũu xuy lộng, đồng học khí quyên, 
n h ư  thị xuất gia, đò táng thiên niên.

BÁT : NGHIỆP QUẢ THỜI THỤC
N hất triê u  ngọa tậ t  tạ i sàng, chứng khổ 

quýnh triền  bức bách, hiểu tịch  tư thổn, tâm  lý 
hồi hoàng.

Thượng nhị cú, thằn khổ. Hạ nhị cú, tâm  
khổ. Dị thục thời chí, tứ đại quai thường nhất 
đại bất điều, bá mạch cân trựu, phục chẩm tư
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Lời Ký nói : Đức N hư Lai diệt độ chưa bao lâu, có một 
ông Tỳ Kheo lầm tụng bài kệ trong kinh PHÁP c ứ  : "Nếu 
người sống trăm tuổi, chẳng thấy con hạt già dưới nước, 
chảng bằng sổng một ngày mà đặng thấy rõ đó. Khi ấy 
ngài A Nan Tôn giả nghe ròi ngưi thảm than rằng ệ- "Chánh 
pháp đức N hư Lai sao mà diệt mau lắm vậy ỉ Rồi nói với 
ông Tỳ Kheo kia rằng : Thưa Huynh ỉ Đức Phật ngài n ó i: 
"Nếu người sống trăm năm chẳng thấy Pháp Sanh Diệt, 
chẳng bằng sống một ngày, mà đặng thấy ro đó”. Ông Ty 
Kheo ấy bấy giờ trỏ về thuật lại với Bổn Sư. S ư  nói : "Ối, 
ông A Nan già cả, nói hay lầm lộn, không nên tin vậy. 
Ngươi cứ trở về tụng như trước đi”.

Oi ! Xét như xưa đời chánh pháp hỡi còn lầm lộn như 
thế đó. Huống đời bây giờ cách Phật đã xa, không gần thầy 
hay bạn giỏi, làm sao nói ra cho nhằm Kinh Luật ấy ư ?

Hoậc bị lời khỉnh dể, bèn trách  kẻ hậu sanh vô 
lễ, lòng sân nổi lên, lời nói lưứt người.

Câu đầu thiêu đức bị người chê; Câu thứ hai không 
biết xét lỗi mình. Hai câu sau, lửa sân hại người. Nói đa 
không trúng Kinh Luật, tránh sao cho khỏi người khinh 
Lỗi mình không xét, trở trách quấy người. Lửa sân một 
khi phát ra không mổn nào chẳng bị nó đốt.

Lời Ký nói : Giận lộ tướng thô, gọi chữ Sân. Giận 
ngầm trong bụng nói chữ Phẫn. Lại giận người nói chữ  
Sân. Giận minh gọi chữ Nhuế. Ngài "Đạo An” Pháp sư  
nói : Kinh Luật chăng thông, giới đức toàn thiếu, bằng 
hữu chê cười, bạn đồng học luống bỏ, xuất gia như thế, 
luống uổng năm trời.

8) NGHIỆP QUẢ THỜI ĐẾN :

Một mai bệnh nằm ở giường, các khổ vấn vít ép  
ngặt, sớm tối lo toan, trong lòng hồi hợp.

Hai câu trên, khổ về thânễ Hai câu dưđi, khổ về tâmệ 
Quả báo đến thời, bốn đại trái thường, một đại không hòa 
trăm mạch gân rút, cắm đầu nơi gối suy nghĩ không điều
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thổn, vô thiện khả ký, thúc thủ tuỳền môn, hà 
nghỉ chi hữu, khởi bất hồi hoàng giả tai ?

Ký viết .Ệ Quýnh giả, nhiễu hệ dã, triền giả, thúc phuọc  
dã. B ức bảch giả, xu bủc cấp thiết bất an chi Vễ/ dã. Hiểu tịch 
giả, tảo vản c#ãẵ Tưthổn giả, tư  duy thổn đạt dã. Hồi hoàng 
giả, hôn loạn khủng c ự  dã.

"T iền  lộ m ang m ang, vị t r i  h à  v án g ; tù n g  tư  
thỉ tr i  hốì quá, lâm khát quật tỉnh hề vi".

Thượng nhị cú, bất tri khứ xứ. Hạ nhị cú, 
truy  hối b ất cập . Lục đạo hiểm  đồ, sanh tử  
khoán dã. B ất tri lai xứ, yên tri khứ xứ. Nhật 
tiền bất dự đả điểm ỉâm thời hôl chi hà cập !

Phật ngôn : "Nhơn si, cô' hữu sanh tử". Hà đẳng 
vi sỉ ? - Bổn tùng si trung lai, kim sanh vi nhơn 
phục sỉ; tâm  bất giải bất khai, bất tri tử đương sở 
thú hướng. Thử chánh sở vị : "Vị tri hà vãng" dã.

Ký viết : Bổn văn s ơ  cú, ngôn tam đò lục đạo khoan 
khoán vô tế. T hứ  củ, tâm thúc bất tri khứxứ. Đệ tam cú, lâm 
chung thỉ hối tiên khiên. Đệ tứ  cú, thiết dụ dĩ minh chi.

BÁCH DỤ kinh vân : Tích, ngoại quốc, hũu nhất bần 
nhan thiện năng tác uyên ương minh. Dục thâu Hên hoa, tức 
nhập vưong trì tác uyên ưong minh. Thời thủ trì nhơn nghi 
nhi vấn v iết: 'mTrì trung thị thùy" ? Bần nhơn thất khẩu đáp 
ngôn : "Ngã thị uyên uong" Thủ giả tróc đắc tuơng n g h ệ  
vuong sở, ch í trung đò phục cảnh tác uyên vuong minh. 
Thủ giả ngôn : "Nhữ tiên bất tác, kim tác hà ích".

T h ế  gian ngu nhon ơlệc phục nhưthị. Chung thân tác 
chúng ác nghiệp, bất tập tâm hạnh sử linh  điều thiện. Lâm 
mạng chung thời, phuong ngôn :" Ngã kim dục tu thiện”.
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lành chi đáng ghi, nên phải bó tay chịu chết, cổ nghi chi 
nứa, đâu chẳng hồi hộp đổ ư ?

Lời Ký nói : Vấn vít, bó buộc, hay ép ngặt và gấp rút 
cũng đồng một nghĩa là không yên ổn. Sớm tối, lo nghĩ xét 
lường và hồi hộp là nói trong khỉ hấp hối mê man sảng sốt 
vậy.

Đường trư ác mờ mờ, chưa biết ve dâu. Từ đây 
mới biết ăn năn tội lỗi, đến khi khát nước đào giếng 
sao kịp.

Hai câu trên, khi đi không biết về đâu. Hai câu dưới, ăn 
năn lỗi trước, ỉà sự đã muộn lắm rồi. Sáu đường gay go 
sanh tử thinh thang. Đã không biết từ đâu mà đến, bây giờ 
chết rồi sẽ đi về đâu. Ngày trước không lo tu phưđc, đến thì 
giờ nầy ăn năn sao kịp !

Phật nói : "Người mê nên có sanh tử'. Mê là gì ? - Trước 
từ trong mê mới sanh ra, đời nay làm người, tâm mê ấy háy 
còn, không hiểu không tỏ, không biết chết hãy đi về đâu. 
Chính chỗ gọi câu : "Vị tri hà vãng” (chưa biết đi đâu vậy).

Lời Ký nói : Câu đầu bổn văn, nói ba đường sáu ngà 
thịnh thoang không bờ mé. Câu kế, nói tâm thức không biết 
đi đâu. Câu thứ ba, nói đến chết mới ăn năn lỗi trước. Câu 
thứ tư, lập lời ví dụ cho rỗ.

Kinh BÁCH DỤ n ó i: Thuỏ xưa, nước ngoài, có anh nhà 
nghèo, có tài giả bộ tiếng kêu chim oan ương. Bởi muon 
trộm hoa sen liền vào ao vua cất tiếng kêu cà um cà um như  
chim oan ương. Khỉ đó ông Quan giữ  ao nghi và hỏi rằng : 
"Ai trong ao đó ẳ'M. Anh nghèo lở miệng đáp rằng : "Tơi la 
chim oan ương”. Quan giữ  ao bắt được, đem nạp cho nhà 
Vua, trong khi đi giữa đường, anh lại làm tiếng chim oan 
ương kêu. Quan giữ  ao kia nói : "Hoi nãy chú không làm 
bây giờ làm có ích chi".

Người ngu trong đòi cũng lại như thế. Trọn đời tạo 
nghiệp ác, mà không lo sửa đổi tâm tánh làm những đ à u  
lành. Đê giờ phút mạng chung, mới nói răng : "Tôi này 
muốn tu thiện".
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Thời n gụ c tốt tuơng khứphú  Diêm La vuong sở, tuy dục 
tu thiện diệc vô s ở  cập. N hư bỉ ngu  nhon, dục đảo vuơng 
s ở p h u o n g  tác uyên uvng minh.

"Tự hận, tảo bất dự tu, niên váng da chư  
quá cữu Ị lâm hành huy hoát, phách bô chương 
hoàng".

Thượng nhị cú, tự  trách . Hạ nhị cú, thất chủ, 
N hật tiền tam độc bất trừ, niên vãng tích tội như 
sơn, lầm chung chi tế, nghiệp cảnh hiện tiền; 
tú n g  nhiêu cưđng tá c  chủ trương, nan m iễn  
phách bố chương hoàng. Chánh thị nhật tiền, 
túc ngận bất ổn, lâm hành thủ mang khước ỉoạn.

Ký viết: Quá cữu giả, tội khiên dã. Hoát đuong  tác hoát, 
nải thủ phản phúc dã. Diêu thử viết huy, phản thủ viết hoát. 
Vị n h ư  phản c hưởng tấn tốc chi gian.

Phảch b ố  chuxyng hoàng giả, úy cụ khủng c ự  chi thậm

đáễ

"Hộc xuyên tước phi, thức tâm  tùy nghiệp, 
như nhơn phụ trái, cường giả tiên  khiên, tâm  
tự  đa đoan, trọng xứ thiên trụy".

Sơ nhị cú, thân tâm tùy nghiệp. Thứ nhị cú, 
nghiệp cường khiên tâm. Hậu nhị cú, báo thiên  
do tâm trọng. Hựu sơ cú, dụ tiên nghiệp quả tạ. 
Thứ cú, tâm  tùy nghiệp váng. Tam tứ cú, du 
nghiệp cường báo tiên. Ngũ cú, vọng niệm phi 
nhứt. Lục cú, báo tùng tâm đọa.

Nhỉèn thiện ác chi nghiệp, cường nhược do 
tâm. Quả báo chi xứ, khinh trọng tự phân, cấ u  
tâm trược trọng, tức trụy tam đồ. Thiện nghiệp 
khinh cử, điện thăng nhơn thiên. Nhược cứ xuất 
the pháp trúng, nhơn thiên nguyên thị hữu lậu
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Khi đó quỉ Ngục tốt đem đi giao vua Diêm La ròi, bấy 
giờ muốn tu thiện, cũng nào kịp ư  ? N hư người ngu kia 
đem đên chỗ Vua rôi, mới làm tiếng kêu chim oan ương.

Giận mình sứm chẳng lo tu, tuổi già nhiêu điều 
tội lỗi, khi đỉ chao chát, lo toan sợ sệt.

Hai câu trên, trách mình. Hai câu dưới tâm mình 
không tự chủ. Bởi ngày trưđc ba độc chẳng trừ, nên tuổi 
già chứa tội như núi, khi hấp hối cảnh nghiệp hiện bày 
trưđc mặt, dù gắng gượng làm chủ trương khó mà tránh 
khỏi sự hãi hùng sợ sệt. Chính thực ngày trưđc gót chân 
không vững đến chết tay bấu chân đạp.

Lời Ký nói : Tiếng ta nói tội lỗi củng như chữ Hán 
nói Quá cữu. Tiếng Ta nói lật úp bàn tay căng như chữ  
han nói chữ quát. Tiêng Ta nói đi lắc cánh tay cũng như  
tiêng Hán nói chữ huy.

Lật trở bàn tay là gì ? - Là nghĩa trong khi hấp hối 
vô thường mau chóng như trỏ bàn tay. Lo toan sợ sệt là 
gỉ ? - Lo sợ lập cập rất lắm.

Lưới phủng chim bay, thần thức theo nghiệp, 
như người mắc nợ, ai mạnh lôi trước, tâm tạo  
nhiều mối, nặng đâu sa v'ê đó.

Hai câu đầu thân tâm theo nghiệp. Hai câu kế 
n gh iẹp  mạnh keo tâm. Hai câu rôt sau, do tâm nào năng 
mắc báo sa về đổ. Lại câu ban đầu, dụ nghiệp báo trưđc đã 
mãn. Câu kế là tâm thức đi theồ nghiệp. Câu thứ ba thứ 
tư là dụ nghiệp nào mạnh thì trả quả trước. Câu thứ năm 
lằ dụ vọng niệm chẳng phải một. Câu thứ sáu đều là quả 
báo từ tâm mà đọaể

Song nghiệp thiện và ác, mạnh yếu do tâm. Chỗ mắc 
quả báo, nhẹ, nặng, đều riêngề Như tâm nhiễm ô nhiều, thì 
đọa trong ba đườngễ Nghiệp lành nhiều thì sanh lên cối 
Nhơn Thiên. Nhưng cứ trong pháp xuất thế mà nói thời cõi 
Nhơn Thiên cũng còn có quả hữu lậu, cũng còn sa đọaẳ Tu 
sao được nhứt tâm bất loạn, thời mới mong thoát khỏi trầm 
luân. Câu lưđi phủng chim bay là gì ? Chim đây là nói thứ



504 QUI SƠN CẢNH SÁCH HÁN DỊCH

chi quả diệc danh vi đọa. Duy kỳ nhứt tâm  bất 
sanh, phương thoát luân trụy. Học xuyên tước 
phi giả; tước nãi tiểu điểu dã.

ĐẠI LUẬN vân : Điểu lai nhập bình trung, 
dĩ hộc yểm bình khẩu, hộc xuyên điểu phi khứ, 
thức thần tùy nghiệp tẩu ẳ Kim dĩ bình, dụ tứ 
dại; hộc, dụ mạng căn; điểu, dụ thức thân. Thức 
thần, tức thức tâm dã. Nhơn kỳ thừa tiền thiện  
ác nghiệp lai thọ báo, như diểu nhập bình. Vi 
nghiệp sở hệ, như la hôc yểm. Quả báo nhược 
tạ , tứ c tiện  tùy nghiệp, như hộc xuyên điểu 
khứ. Khứ tấ t trụ c nghiệp, cố  danh "tùý tẩu". Do 
thức tâm hệ, dĩ nghiệp thằng tại ư sắc bình, nhi 
vô xứ bất chí. Nghiệp thằng vị đoạn, khứ dĩ 
phục huờn. Bình phá hệ đoạn, tứ c khứ b ất  
phản. Vị hiện kim tứ đại nhược hoại, danh vi 
khứ dĩ. Phục thọ hậu thân, danh vi phục huờn; 
chí vô học quả, phương danh bình phá; hậu 
sanh nghiệp tận, danh vi bất phản.

Ngôn thức tâm giả ? Tức đệ bát tâm  vương 
A lại da thức, chấp trì thiện ác chủng tử, vi 
tổng báo chủ.

Tùy nghiệp giả ? VỊ lục thức sở tạo thiện ác 
chi nghiệp, năng dẫn đệ bát, ư lục đạo trung  
thọ tổng báo thân.

Nghiêp vi năng dẫn, thức vi sở dẫn, cô" vân 
tùy nghiệp. Tiên khiên giả ? Vị thiện ác nhị 
nghiệp, hà giả cường trọng tức khiên chi, tiên  
váng nhi thọ lai báo dá. Tâm tự đẳng giả ? Vị đệ 
lục thức, chủng chủng vọng tưởng, phân biệt 
phi nhâ't, phàn lục trầ n  cảnh, tá c  chúng ác  
nghiệp, trụy đọa tam đồ, tâm da tắc dọa trọng, 
vọng thiểu tắc  trụy khinh.
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chim nhỏ như theo ta nói chim se sẻ, nhỏ, như theo ta nói 
chim se sẻ, tiếng Hán nói chứ "Tước".

Trong ĐẠI LUẬN nói : "Con chim chun trong cái bình, 
lấy lụa bịt miệng bình lại, lụa rách chim bay đi, cũng như 
cái thân ta lúc tan rã, thần thức đi theo nghiệp. Hôm nay 
lấy cái bình dụ cái thân tứ đại, lụa dụ mạng căn, chim kia 
dụ thần thức. Thần thức tức tâm thức vậy. Do tâm thức nó 
nương nghiệp lành nghiệp ác đời trước, mà đến chịu quả 
báo, như chim nọ chun trong cái bình. BỊ nghiệp nó buộc 
như lụa bịt miệng bình. Quả báo nếu hết rồi, thân phải đỉ 
theo nghiệp như lụa rách chim bay đi. Đi thì đi theo nghiệp 
cho nên nói chữ "Tùy Tẩu”. Bởi thức tâm nó buộc bằng dây 
nghiệp ở trong bình sắc thân mà không chỗ nào không đến. 
Dây nghiệp chưa dứt, đi rồi phải trở lại. Bình bể dây đứt, 
thời đi không trở lại. Nghĩa là nay thân tứ đại nầy khi nó 
hư hoại, kêu là đi rồi. Nhưng còn chịu thân sau nứa, nên 
kêu là trở lại. Đến chừng đặng quả vô học, ('quả La Hán) 
kêu là bình bể, hết nghiệp đời sau, nên nổi là không trở lại.

Nói thức tâm là gì ? Tức thức A lại da tâm vương thứ 
tám, thức nầy kềm giứ hột giống thiện và ác, làm ông chủ 
tổng báo.

Theo nghiệp là gì ? Nghĩa là sáu thức trưđc gây tạo các 
nghiệp lành và dứ hay dẫn thức thứ tám đi đầu thai trong 
sáu đường chịu thân tổng báo. Tổng báo là gì ? Là quả báo 
chung như quả báo đáng sanh trong loài người thời đồng 
chịu thân thể như loài người thì gọi là tổng báa. (Đòng 
nghiệp một hình thể người nên kêu là tổng báo là quả báo 
chung; nhưng đông một loài người mà có người tốt, người 
xấu, người sống lâu, người chết yểu, thời gọi là thân biệt 
báo là quả báo riêng).

Nghiệp là nghiệp hay dẫn, thức là cái bị dẫn, cho nên 
nổi thức theo nghiệp. Kéo đi trưđc là gì ? Nghĩa là, nghiệp 
thiện và ác, cái nào nặng hơn, thời nó kéo đi trưđc, mà đến 
chịu báo làm thân đời sau vậy. Tâm tạo nhiều mối là sao ? 
Nghĩa là, thức thư sáu vọng tưởng đủ thứ, phân biệt chẳng 
phải một, theo cảnh Lục trần, tạo các nghiệp ác sa đọa
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Khuê Phong vân : Tác hữu nghĩa sự, thị 

tỉnh ngộ tâm . T ác vô nghĩa sự, th ị tán  loạn  

tâm . Tán loạn từy tình chuyển, lâm chung bị 

nghiệp khiên. Tỉnh ngộ bất do, tình lâm chung 

năng chuyển nghiệp. Dục nghiệm lâm chung  

thọ sanh, tự  tạ i bâ't tự tại, đản nghiệm tầm  
thường hành tâm  trần  cảnh, tự  do bất tự do, 

nhị lục thời trung, đương tỉnh sát nhĩ.

Thử thị Khuê Phong, nhật thiếp phát hạn  

tán, chư nhơn giả, hảo tự kiểm nghiêm khán, 

th iết vật ta  quá dã.

Ký viết : A lại da, th ử  vân tàng thức, vị năng hội 

tàng thiện ác, th ế  xuất th ế  gian c h ư  pháp ch ủ n g  tử  cố. 

Dĩ do tối s ơ  bất giác tâm động, thành ư  vô minh, huân 

tập chon như, nhi vi A lại da thúc, đĩ chấp trì ch ủ n g  tử  

năng linh sanh tử  iuu chuyển bất đoạn, c ố  th ử  thức  

ơiệc danh -chấp trì”; hoặc danh "dị thục" thức. Vị năng  

dẩn sanh tử  thiện bất thiện nghiệp  dị thục quả cố. DỄ/ 

thục giả ? Vị kim sanh tác nghiệp, lai sanh thọ báo, 

nhơn diệt quả sanh, dị thời nhi thục, cụu  vân quả bảo 

thị dã.

TÔNG CẢNH LỤC vấn vân : "Chư căn hoại nhật, 

thức thiên ly t/iòí, xả th ử  c ố  thân, biệt thọ d ư  chất, k h ứ  

lai chi thúc, tướng trạng vân hà ?
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trong ba đường, tâm vọng nào nhiều hơn thời đọa vào chỗ 
tội nặng hơn, tâm vọng tưởng ít thời đọa vào chỗ tội nhẹ.

TỔ Khuê Phong nói : Làm việc có nghĩa, là tâm tỉnh 
ngộ. Làm việc vô nghĩa, là tâm tán loạnể Tán loạn theo 
tình lôi cuốn, giờ phút lâm chung bị nghiệp kéo lôi. 
Người tỉnh ngộ không bị tình lôi cuốn, nên giờ phút lâm 
chung có thể chuyển nghiệp lại được. Muốn nghiệm biết 
khi lâm chung đi đầu thai, thảnh thơi cùng không thảnh 
thơi, cứ nghiệm ngay trong tâm chỗ thật hành của ta lúc 
bình thường đối vđi cảnh trần dính mắc, hay không dính 
mắc, trong hai mươi bốn giờ, luôn luôn nghiệm tâm hạnh 
của mình thì đủ biết.

Đây là TỔ Khuê Phong, cho một thang thuổc tháo mồ 
hôi vậy, các nhơn giả, tự gắng xem nghiệm coi, chđ đừng 
vội vá bỏ qua uổng lắm.

Lời Ký nói: A lại Da thức, tiếng Hán dịch thức Hàm Tàng. 
Nghía là, vì hay trùm chứa thiện và ầc, hột giống của thế  
gian và xuất thế gian các pháp vậy. T h ế nào là thức A Lại 
Da... Bởi do lúc ban đầu, không ngờ tâm vọng động, gây 
những chuyện mê lầm huân tập tánh chơn như biến làm 
thức A Lại Da do thức làm hột giông làm cho trôi lăn mãi 
trong đường sanh tử không hề thôi dứt, cho nên thức này 
củng có tên thức "Chấp Trì". Hoặc gọi là thức "Dị Thục". 
DỊ thục là gì ? - Nó hay dẫn dắt nghiệp lành, và nghiệp 
dữ chịu quả báo dị thục trong đường sanh tử. T h ế nào là 
dị thục ? DỊ là khác, thục là chín, như trái cam khi trông 
băng hột, mọc lên cây, đâm lá trổ bông Văn hồi sanh trái, 
trải qua thời gian khác mới lên thành trái cam, chính 
củng như bọn chúng ta đời nay tạo nghiệp nhơn đời sau 
mắc quả báo. Nhơn diệt quả sanh khác thời mà thành 
thục, cho nên gọi là quả dị thục. Hòi xưa nói dị thục là 
nghĩa quả báo phải vậy.

Bộ TÔNG CANH Lực nói : Cái ngày các căn của 
thẫn này nó hư hoại, giờ phút thằn thức dời lìa, bỏ thân 
cũ này, riêng chịu thản khác, thức khi tới khi đi hình 
trạng ra thế nào ?
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. Đáp viết: N hư HIỂN THỨC kinh vân : Thức chi vận 

chuyển thiên diệt vảng lai, du n h ư  phong đại, vô sắ c vô 

hình bết khả hiển hiện, nhi năng phát động vạn vật, thị 

chủng hình trạng, hoặc diêu chấn lâm m ộc, tòi chết phả  

liệt, xuất đại âm thanh; hoặc vi lảnh vi nhiệt, xúc chúng  

sanh thân tác khổ  tác lạc, phong vô thủ túc hình ơung, 

diệc vô hắc bạch c h ư  sắc.

Thúc giới d iệc nhĩ, vô sắc vô hình, vô quang minh 

hiển hiện, s ở  huân nhơn duyên cố, hiển thị ch ủ n g chủng  

cô n g  dụng.

ĐÒNG TÁNH kinh vân Ẽể Chúng sanh xả th ử  thân dĩ, 

n g h iệ p  p h o n g  lự c  xuy di th ứ c  tương k h ữ  tự  s ỏ  thọ  

nghiệp, ninh thọ kỳ quả.

Hộc, âm hộc, thị bạt sa, tức phương m ục sa dã.

Vô thường sá t quĩ, niệm  niệm  b ất đình; 
mạng bất khả diên, thời bất khả đải.

Thượng nhị cú, vô thường tốc. Hạ nhị cú, 
th ờ i m ạn g  tô'c. Dĩ vô th ư ờ n g  vi sá t quỉ g iả  ? Vị 
bỉ vô thường, tuy vô hình chất khả kiến, nhi 
năng đoạn nhơn mạng căn, cô' vân "Sát quỉ".

CHỈ QUÁN vân : Vô thường dịch quỉ, bất 
trạch  hào hiền, nguy thúy bất kiên, nan khả thị 
hộ. Vân hà an nhiên, quy vọng bá tuế, tứ phương 
trì cầu, trử  tích tụ liễm. Tụ liễm vị túc, khạp 
nhiên trường vãng, sở hữu sản hóa, dồ vi tha  
hữu, minh minh dộc thệ, thùy phỏng thị phi.
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Đáp rằng : N hư trong kinh HIÊN THƯC nói : Sự  vận 
chuyển đời đổi qua lại của thức căng như lùòng gió lớn, 
không hình không sắc, không thể chỉ được, nhưng mà nó 
có thể thổi động muôn vật nêu bày hình tướng, như nó làm 
cho cầy cối lây qua lắc lại và tróc gãy nứt tét, kêu tiếng ù ù, 
người ta nói gió nhưng nói gió mà không thấy hình tướng 
chỉ nghe tiếng vo vo nó thổi vào mình hoặc làm cho ta phải 
lạnh, hoặc nó làm cho ta phải nóng, hoặc nó làm cho ta phải 
khổ, hoặc nó làm cho ta bắt vui thích, khoái, thật gió củng 
không tay không chán không hình dạng củng không đen 
không trắng các màu.

Cái thức củng thế, thần thức không hỉnh không sắc, 
không sáng rạng rõ bày, nhưng vì do nhơn duyên huân tập 
nên rõ bày các thứ công dụng, như thức tâm ưa muốn đi 
đâu thời cái thân phải đứng dậy mà đi, thức tâm khi muốn 
ngủ thời nó làm cho thân phải đi kiếm chỗ nằm ngủ, cho 
đền thức tâm muốn làm lành, làm ác, thì các thân củng tùy 
thuận i/ẻi;ểỂ.

Kinh ĐÔNG TÁNH nói ,ề Chúng sanh khi bỏ thẫn này 
roi, sức gió nghiệp thổi đến, đưa than thức đi tới cảnh giới 
nào, đê mà chịu nghiệp, đ ể  mà chịu quả báo kia, cho 
nên gọi là dị thục, tức là thức quả báo vậy.

Lụa mỏng làm mặt vuông đ ể  bịt miệng bình, theo chữ 
Hán nói là chữ "Hộc".

Vô Thường Quỉ dữ, mỗi niệm mỗi niệm chẳng  
dừng. Mạng chẳng khá lâu, thời chẳng kha đợi.

Hai câu trên nói, Vô thường chóng mau. Hai câu dưới 
nói. Thời mạng rất mau. Vô thường quỉ dứ là gì ? Quỉ vô 
thường kia, tuy không hình trạng thấy được, thế mà nó làm 
mạng căn con người phải chết, cho nên nói rằng : "Sát Quỉ".

Trong bộ CHỈ QUÁN nói : Vô thường Quỉ dữ, không lựa 
kẻ sang người hèn, mỏng mảnh không bền, không thể nương 
cậy nó được. Cớ sao điềm nhiên hy vọng, sống lâu trăm tuổi, 
rong rủi bốn phương tìm cầu, chất chứa tom góp. Tom góp 
chưa đủ, thoạt vậy chết đi, bao nhiêu của cải để lại người
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Niệm niệm bất đình giả, thị thiên ỉưu bất trụ  nhi 
nghĩa.

TRÍ ĐỘ LUẬN vân : Vô thường hữu nhị chủng : 

N hất, tương tục pháp hoại vô thường. Nhị, niệm  

niệm sanh diệt vô thường.

NIẾT BÀN kỉnh vân : Bồ tá t tu ư  tử tưởng, quán 

thỉ thọ mạng, thường vỉ vô lượng oán thù sở nhiễu, 

niệm niệm tổn giảm, vô hữu tăng trưởng, du sơn 

bộc thủy, bất đắc đình trụ Ể Dỉệc như trỉèu lộ, thế  

bất cửu đình, như tù thú tử, bộ bộ cận tử.

Mạng bất khả diên giả ? Mạng, vị thọ mạng, nãỉ 

tiền nghiệp dị thục định báo. Cố bất khả dỉèn dã. 

Thời bất khả đải giả ? Thời, tức thời khấc, ký thị 

tiên nghiệp định báo, phỉ nhơn lực khả năng lưu 

đảỉ. Sở vị Diêm Vương chú định tam canh tử, định 

bất lưu nhơn đáo ngũ canh. Định nghiệp nan đào, 

thử chi vi dư !•

Ký viết ế. Lung chung lão hủ, thị lảo khổ. Ngọa bệnh  

tại sàng thị bệnh khổ. Vô thường sát quỉ, thị tử  khổ  dã.

CHÁNH PHÁP NIỆM x ứ  kinh vân : Lâm m ạng chung  

thời, đao phong giai động  n h ư  thiên tiêm đao thích kỳ 

thân th ư ợ n g , thập lục phần trung du bất cập  nhất. 

N hược hũu thiện nghiệp , tắc k h ổ  não thiểu.

"Nhơn Thiên tam hữu, ưng vị miễn chi; như thị 

thọ thân phi ỉuận kiếp số".
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xài đi một mình trong con đường thăm thẳm biết lấy ai mà 
hỏi việc phải quấy. Mỗi niệm không dừng là gì ? Là cái 
nghĩa dời đổi không dừngỂ

TRÍ ĐỘ LUẬN nói : Vô thường có hai thứ : 1) Nhứng 
cái nó tiếp tục với nhau, mà nó hoại đi là Vô thường. 2) Mỗi 
niệm mỗi niệm sanh rồi diệt, diệt rồi sanh là Vô thường.

Kinh NIET BÀN nói : Ông Bồ Tát thường tu phép 
quán về sự chết, thấy mạng sông này, thường bị không 
biết bao nhiêu là việc oán thù vây quanh, mỗi niêm hao 
mòn không có trẻ trung trở lại, cũng như nước núi chảy 
xuống không thể ngừng trụ. Cũng như móc ban mai thế 
chẳng còn lâu, như tù đem đi chém, mỗi bước mỗi gần 
đến chỗ chếtề Thân này cũng thế, mỗi năm mỗi tháng 
mỗi ngày mỗi giờ và mỗi phút già lần rồi tới cái chết.

Mạng không thể lâu là gì ? - Mạng là cái mạng sống 
chính nghiệp mình đời trước quả báo. Dị Thục nó đã nhất 
định. Cho nên nói câu "mạng bất khả diên", (là mạng chẳng 
khá lâu vậy). Thời không thể đợi là gì ? - Chữ "Thời" tức là 
thời khắc, song cái nghiệp đời trưđc, quả báo đã nhâít định 
thời không phải sức của người cầm lại được. Cho' nên có 
câu : "Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu 
nhơn đáo ngũ canh” nghĩa là : Vua Diêm Vương nhâ't định 
canh ba chết, quyết chẳng để người nán lại đến canh năm. 
"Nghiệp báo nan đào" là nghĩa đây vậy !

Lời Ký nói : Già yêu lụm cụm là cái khổ trong khi 
già. Bệnh nằm ỏ giường là cái khổ trong khi bệnh. Vô 
thường Quỉ dữ là cái khổ trong khi chết.

Kinh CHÁNH PHÁP NIỆM x ứ  nói : Khi mạng sắp 
lâm chung, gió đao thổi động, như nghìn mủi nhọn đâm 
trên thản thể, trong mười sáu phần không còn sót phần 
nào. Nếu ta có tu nghiệp lành thời việc khổ não ỈÍỂ

Người, Trời, trong ba cõi chưa ai khỏi dó, thọ 
Thân như vậy không luận kiếp số.
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Thượng nhị cú, nghiệp quả nan đào. Hạ nhị 
cú, sanh tử vô tế. Ngôn tam hữu, dĩ cai nhơn 
thiên, dục linh văn nghĩã hỗ chương, cô' điệp 
ngôn chi. Tam hứu, tức tam giới chúng sanhễ Sở 
tác  hứu lậu thiện ác nghiệp nhơn, trí cảm  đương 
lai hữu lậu thiện ác quả báo, nhơn quả bất vong, 
cố  danh vi "hữu"ế Nhất : "Dục hữu", vị dục giới 
nhơn thiên cập tứ ác thú chúng sanh, giai bất ly  
dục nhiễm, cô' danh "dục hữu". Nhị : s ắ c  hữu, vị 
sắc giới Tứ th iền  th iên , tuy ly dục nhiễm  
thượng hữu sắc  ch ấ t, cô' danh "sắc hữu". Tam : 
Vô sắc hữu, vị vô sắc giới Tứ không thiên, tứ đại 
dĩ không, vô hữu sắc  ch ấ t, duy dư tứ  uẩn , c ố  
danh "vô sắc hữu". Tự đẳng, giai do nhơn tạo  
hữu lậu, quả hệ hữu vi. Ký dĩ vô thường, bất ly 
tam giới thọ sanh, cô' viết, ưng vị miễn chi. Quả 
phục tạo nhơn, nhơn huờn cảm quả, luân hồi vô 
tế, cô viết phi luận kiếp số.

Kỷ viết : Kiếp s ố  giả ? T h ế giới hũu thành trụ hoại 

không tứ  thời. Mỗi nhất thời, kinh nhị thập tiểu kiếp, tứ  

thời cộ n g  kinh bát thập cá tiểu kiếp. Nhất tiểu kiếp, cộng  

k ể  nhất thiên lục bả bát thập vạn niên. Bát thập cá tiểu 

kiếp, danh nhất Đại kiếp thông k ể  nhất thập tam vạn tứ  

thiên tứ  bá vạn niên. Kim nái, nhơn trụ nhị thập tiểu kiếp 

trung, cộng k ể  tam vạn tam thiên lục bá vạn niên. Tư  

đuxmg đ ệ  cử u  tiểu kiếp, thượng d ư  thập nhât cả tiểu 

kiếp, quả dĩ tủc hoại kiếp thời ch í  h/ắ Tứ uân, vị ế‘ thọ, 

tưởng, hành, thúc dã; kỳ lục dục thiên, tức ác thú, tứ  

thiền thiên, tứ  không thiên, cu  n h ư  hạ thích.



VIỆT DỊCH QUYỂN HA 513

Hai câu trên, nghiệp quả nan đào. Hai câu dưới, sanh tử 
không cùng tột. Nói ba cõi, đã gồm cõi nhơn, cõi thiên muốn 
cho văn nghĩa rõ ràng, nên nhiều lần nhạo đi nhạo lại. Ba cõi 
tức chúng sanh trong ba cõi. Chỗ gây những nghiệp nhơn hứu 
lậu lành và dữ, nên mắc quả báo lành và dứ đời sau, nhơn nào 
qua nấy không hề sai mất, cho nên gọi rằng hữu (có)

Ba cõi là gì ? 1/ Cỗi Dục Hữu. 2/ Cõi Sắc HứuỂ 3/ Cõi 
Vô Sắc Hứu. Sao gọi là Dục Hứu ? - Bởi người trời trong cõi 
Dục giới và chúng sanh trong bốn ác thú. (Địa ngục, Ngạ 
qui, Súc sanh, A tu la) đều không khỏi cái lòng dục nhiễm 
cho nên gọi cõi Dục Hữu. Thế nào là Sắc Hứu ? - Bởi cõi Tứ 
Thiền Thiên trong cõi Sắc Giới, tuy rằng hết lòng Dục 
Nhiễm, nhưng mà còn có hình sắc nên gọi là cõi Sắc Hữu 
Thế nào cõi Vô Sắc Hứu ? Bởi cõi Trời Tứ Không trong coi 
Vô Săo Giđi, thân tứ đại đã bỏ, không cổ hình sắc như hai 
cối trên, nhưng còn bốn uẩn, nên gọi cõi Vô Sắc Hữu 
Những chúng sanh ở trong ba cõi đây, đeu bởi tạo cái nhơn 
Hứu Lậu, nên buộc phải chịu cái quả Hứu Vi. Chết sống 
không thường, song đã là Vô thường thì không thế nào 
tránh khỏi việc thọ sanh trong ba cõi, cho nên noi "ưng VI 
mien chi (chưa ai tránh khỏi). Quả lại gây nhơn, nhơn lại 
cảm quả, luân hồi mãi mãi, cho nên nói "Phi luận kiếp sỉ" 
(không ĩuận mấy kiếp mấy đời).

Lời Ký nói : Kiếp số là gì ? - Trong thế giới có kiếp 
Thành, kiêp Trụ, kiếp Hoại, kiếp Không bốn thời kỳ. Mỗi 
một thời' Kỳ có hai mươi tiểu kiếp, cộng bốn thời kỳ có tam 
mươi. íiêu kiếp. Một tiêu kiếp kể một nghìn sáu trăm tám 
mươi vạn năm. Tám mươi tiểu kiếp, như vậy gọi là một Đại 
kiếp, kê chung mười ba vạn bốn ngàn bon trăm vạn nam 
vậy. Nay người ở trong hai mươi tiểu kiếp của kiếp trụ, cộng 
kê cả ba vạn nghìn sáu trăm muôn năm. Nay nhắm tiểu 
kiếp thứ chín, còn mười một tiểu kiếp nữạ; khỏi tiếp trụ đây 
rò ib ư ớ c  qua thời kỳ kiếp hoại vậy. Bốn uẩn là : Tho 
Tưởng, Hành, Thức. Còn cỗi Lục Dục Thiên, cỗi Tứ Ac 
Thú cõi Tứ Thiên Thiền, cõi Tứ Không Thiên có giải 
quyên sau.
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củu : SÁCH LỆ KHUYẾN TU

"Cảm thương th án  nha, ai tai th iế t tâm , 
khởi khả giảm ngôn, đệ tương cảnh sách".

Thượng nhị cú , cảm  th iế t . Hạ nhị cứ, 
khuyên miễn. Qui Sơn nhơn đổ m ạt pháp truy  
lưu, tham lợi phế đạo, luân lạc sanh tử cố  thử  
cảm  thương ta  thán, tình th iết bất nhẫn m ặc 
ngôn, nãi tá c  thử cảnh sách dệ tương cảnh ngộ 
sách phát, nhi khuyến lệ chi.

Ký viết ẳ- "Nha", ta quái dã. "G/ảm", phong dã, nĐệ'%, 

truyền đ ệ  đáễ

"Sở hận, dồng sanh tượng quý, khử Thánh  
th ờ i diêu. P h ậ t pháp sanh sơ, nhơn da giải 
đái".

Thượng nhị cú, khái bất ngộ Thánh thế. Hạ 
nhị cú, khái phát m ạt nhon ngoan. Tượng quý 
giả ? Quý, tức mạc dá. Cái do Thích Ca Như 
Lai giáo pháp trụ  thế, nhi phân chánh, tượng, 
m ạt, tam thời dãệ

Chánh pháp giả ? Chánh, dư chứng dã. Vị, 
Như Lai diệt dộ hậu, sơ n hất thiên niên gian, 
nhơn hữu bẩm  giáo tiện  năng tu hành, tứ c  
năng chứng quả.

Tượng pháp giả ? Tượng, tợ dã; ngôn hữu 
giáo hữu hành, tợ chánh Pháp thời dã; Vị Như 
Lai d iệt hậu nhị th iên  niên gian, nhơn hữu 
bẩm giáo tiện năng tu hành, nhi đa bất năng  
chứng quả.



VIỆT DỊCH QUYỂN HẠ 515

9) NHẮC NHỞ KHUYÊN TU.

Cảm thương than thở, chua xót cực ỉòng, đâu 
nỡ làm thỉnh, thay nhau răn nhắc.

Hai câu trên, cảm đau. Hai câu dưđi, khuyên nhắc. 
TỔ Qui Sơn nhơn thấy đời mạt pháp các ông Thầy tham 
lam danh lợi mà bỏ đạo nghiệp, chìm đắm trong đường 
sanh tử, cho nên ngài đau lòng cảm thương than thở 
không nđ nín thinh, mới làm văn cảnh sách này, thay 
nhau nhắc nhở tỏ ngộ mà khuyên gắng đó.

Lời Ký nói : Than trách gọi là chữ "Nha". Bịt kín gọi 
chữ ”Giảm”ế Truyền trao gọi chữ "Đệ”.

Tủi vì chúng ta đồng sanh đời Tượng rốt, cách 
Phật đã xa, Phật Pháp lơ là, nhiêu người giải đái.

Hai câu trên, than mình không gặp Phật ra đời. Hai 
câu dưđi, thương đời mạt pháp lòng người lung lăng. Đời 
tượng rốt là gì ? Rô't cũng như sau vậy. Vì sao ? Bởi đức 
Thích Ca Như Lai, để giáo pháp lạị đời, phân ra ba thời 
kỳ : 1/ Đời chánh phápễ 2/ Đời tượng phápề 3/ Đời mạt 
phápể

Chánh pháp là gì ? - Chứ "chánh" cũng như chứ 
"chứng” vậy. Nghĩa là đức Như Lai diệt độ rồi, trong một 
nghìn năm đầu, có người vâng thọ giáo pháp bèn hay tu 
hành, liền đặng chứng quả.

Đời Tượng pháp là chi ? Chứ "Tượng” cũng như chứ 
Tợ". Nghĩa là đời Tượng pháp đây cúng có giáo pháp 
cũng có người tu hành, giống như đời chánh pháp vậy. 
Nhưng đức Như Lai diệt độ trong hai ngàn năm, có người 
vâng lãnh giáo pháp cũng hay tu hành mà phần nhiều ít 
ai chứng quảỂ
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Mạt pháp giả ? Mạt, tức m ạt hậu, diệc vi 
m ạt dã, vị Như Lai diệt dộ, chánh tượng chi 
hậu n h ât vạn niên gian, giáo pháp thùy thế, 
nhơn tuy bẩm  giáo, nhi b â t năng tu  hành  
chứng q.uả.

Hoặc vân : Mạt pháp hữu tam vạn niên "Qui 
Sơn", Đường dại xuất thế. Như Lai, diệt độ thùy 
thiên bát bá niên : cố  vân tượng quý. Phục dữ 
Như Lai, tương khử tương nhị thiên tải, cô' v i ế t : 
"thời diêu". Thời dại diêu cách, truyền pháp đại 
nhơn tiệm  hi, thị viết "sanh sơ". Ký th ất lương 
đạo, hựu dinh m ạt kiếp, căn khí hạ liệ t, vô 
hướng thượng chí; cố  viết "Giải đãi".

Ký viết ẽ' Quý, thứ  mạnh trọng chi hậu. N hược dĩ 

tuạng pháp nhất thiên niên ngôn chi, hậu tam bá niên  

thuộc "quý". N hược dĩ, chánh, tuụng, mạt tam thời ngôn  

c/)iể, quý, thị chánh tượng chi hậu thời dã.

Thánh th ế  giả ? Thị N hư Lai tại n h ậ t hụu chánh  

pháp thời, dỉệc danh "Thánh thế".

"Lược th ân  quảng kiến, dĩ hiểu hậu lai. 
Nhược bất quyên căng, thành nan luân hoán".

Thượng nhị cú th ị, giáo. Hạ nhị cú, giới 
miễn. Ký hữu sở cảm  thương, bất vô ngôn thị 
dĩ miễn tu trì dã. Lược thân quảng kiến giả ? 
Lược, du vị quảng; thân vị thân thuật. Quảng 
kiến, như quảng khuy thiên chi kiến. Thử thị 
"Qui Sơn" Đại sư chi khiêm từ dãệ
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Đời mạt pháp là chi ? Chứ "Mạt" tức nghĩa rốt sau, 
cũng như ngọn ngành vậy, nghĩa là : đức Như Lai diệt độ 
rồi sau đời chánh, đời tượng, trong một muôn năm, giáo 
pháp để lại trong đời, cũng có người vâng lãnh giáo pháp, 
nhưng mà không có thể tu hành chứng quả.

Hoặc cổ chỗ nói : Đời mạt pháp tđi ba nghìn năm Tổ 
"Qui Sơn" ra đời nhằm đời nhà Đường. Đức Như Lai diệt 
độ gần một nghìn tám trăm năm. Cho nên Ngài nói Ngài 
ra đời nhằm đời Tượng rốt. Nghĩa là : Tổ Qui Sơn cách 
đức Như Lai gần hai nghìn năm cho nên ngài nổi rằng : 
Xa đời. Thời đợi cách xa, bực Đại Nhơn truyền pháp lần 
Tân rất ít nên Ngài nói rằng : Phật pháp lơ thơ. Đã không 
ông "lương đạo" lại nhằm đời mạt pháp, căn khí thấp hèn 
không chí hướng thượng, cho nên nổi rằng "Giải đãi”.

Lời Ký nói rằng : Rốt sau là chữ "Quí”, đầu tiên là 
chữ "Mạnh", chặng giữa là chữ "Trọng". Bằng lấy một 
nghìn năm đời tượng pháp mà nói, ba trăm năm sau 
thuộc v'ê chữ "Quí” - Còn nếu lấy luôn ba thời kỳ của 
chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp mà nói thời chữ  
"Quí" ở sau chữ "Chánh” và chữ "Tượng" vậy.

Thánh thế là gì ? - Là Đức N hư Lai Ngài còn tại thế, 
lại đời chánh pháp, củng kêu là "Thánh thế".

Lược bày chỗ thấy hẹp, để khuyên bảo kẻ hâu 
lai. Nếu quí ngài không lo chừa bỏ, thật là khó keo 
trở lại.

Hai câu trên, chỉ dạy. Hai câu dưới, răn gắng. Đã có 
lòng thương xót đâu chẳng khuyên răn, dể gắng tu trì 
vậyẵ Lược bày chỗ thấy hẹp là sao ? Chứ Lược là nghĩa 
chưa rộng, chữ Thân là nghĩa tỏ bày. Chỗ thấy hẹp cũng 
như cái thấy lấy ống dòm trời, ốây là lời khiêm nhường 
của Tô "Qui Sơn Đại sư" cái chỗ thấy tlạo của ngài rất 
hẹp, cũng như người lấy ống dòm trời, không thể thấy 
toàn thể của trời to lớn.
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Dĩ hiểu lậu lai giả ? Dĩ thử hiểu dụ hậu  
học, trưng quá thiên thiện chi vị dã. Nhược 
bất quyên căng nhị cú, thị kiết thượng khuyến 
tu chi ngữẽ Vị bất địch trừ  như thượng ác dục 
tập  nhiễm ngạo mạn, phóng dật chi quá, tắc  
th iệt nan văn hồi hĩ.

Kỷ viết : "Quyên", âm quyên, đ ịch  trạc dã, "T rừ ’ 

m iễn dã. "Căng" âm kinh, kiêu căng tự  phụ  đã,ế hụu  

că n g  khóa tự  sức dã. "Hoán", âm hoán, chuyển  dã.

■Luân hoán", du vãn hòi dã.

Giới miễn giả ? Linh đoạn c h ư  ác hạnh, nhi miễn tu 

ch ú n g  thiện dã.

QUI SƠN CẢNH SÁCH 
CÚ, THÍCH, KÝ

QUYỂN THUỢNG (CHUNG).

Toại s ư  vân : Tích văn, hoại vị ”Qui Son” Thủ Tòa tác 

tiền thiên, "Qui Son" tục thành chi, đản CẢNH SÁCH chi 

ý, thông đò  vô sả n g , bất tất xuyên tạcễ Cái ch ú  thích  

luục kỳ đại cang, đ ắ c ý vong ngôn giả, kỳ nhơn ý hoán 

nhiên c ố  bất tại thử.

Kim Uẩn th ơ  san CẢNH SÁCH cú  thích, quyển tuy 

phân nhị, th ứ  tắc chuẩn nhất, mật biểu lưỡng dung chi 

ý đãế
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Dạy kẻ hậu lai là sao ? - Nghĩa là Ngài lấy cái chỗ 
hiểu biết của Ngài dạy kẻ hậu học, bỏ dứ làm lành vậy. 
Hai câu nếu không chừa bỏ sau này thật khó kéo lại đó là 
lời khuyên tu kết lại vãn trên. Ý nói, nếu ta không chừa 
bỏ nhứn£ cái lỗi khinh dễ buông lung và tập nhiễm ác 
dục như trước; thời sau này thật khó kéo lại được.

Lời Ký nói : "Quyên" âm Quyên giặc rửa vậyắ Chữ 
"Trừ" là nghĩ bỏ vậy. Chữ "căng" âm Kinh là kiêu căng ỷ 
mình vậy, cũng ỉà khoe khoang nưng đỡ mình nữa, Chữ 
Hoán âm Hoán là nghĩa cải đổi vậy. Chữ "Luản hoán" 
củng như ta nói kéo trỏ lại.

Răn gắng là gì ? Bỏ hết các hạnh ác mà gắng tu các 
pháp lành vậy.

BỘ QUI SƠN CẢNH SÁCH 
CÚ, THÍCH, KÝ 

HẾT QUYỂN HẠ

Ngài Toại Sư nói : Xua có nguòi nói. Ông Thủ Tọa Qui Son 
làm thiên truóc còn ngài Qui Sơn nối thành đó, song ý chỉ 
CẢNH SÁCH thông suốt không sai lạc là đuợc, bất tất gì phải 
tìm tòi buơi móc. Bởi lòi chú giải luục nơi đại ý thôi, không cần 
giải rộng, nên sự rõ ràng có chiều kém thiếu, miễn đặng ý 
quên lòi và những nguòi tâm trí sáng suốt tự nhiên hiểu rộng 
vẫn không cố chấp nơi đây.

Nay ông Nguyên uẩn biên khắc bộ CẢNH SÁCH cú thích 
này tuy phân hai quyển, nhung thứ lớp và phép tắc cũng in 
như một, thầm bài cái ý dung hòa (Thuợng Hạ) cả hai vậy.





<fl i SƠN CẢNH SÁCH
QUYỂN HẠ



QUI SƠN CẢNH SÁCH
c ú  - THÍCH - KÝ

QUYỂN HẠ

Việt Đông, Đảnh Hồ sơn, Sa môn Thích 
Hoăng Tán tại Tham chú Môn Nhơn, Tỳ 
kheo Khai Quýnh ký.

NHỊ, THỊ PHÁP TAM :

N hất, đạo hànhễ Nhị : Thiên giáo.
Tam : kiết khuyết.

NHẤT, ĐẠO HÀNH LỤC :

N hất, Lập hạnh. Nhị, Trừng giới. Tam, ơàu  
đạo. Tứ, Trạch hữu. Ngũ, Kết hối. Lục, Tiêm tu.

NHẤT. - LẬP HÀNHề

Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm  
hình dị tụ c ; th iệu  long thánh  chưởng, chấn  
nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế  tam  hữu.

Sơ cú, tiêu tông. Thứ cú, siêu trần. Tam cú 
nhập Thánh. Tứ cú, kế Thánh. Ngũ cú, hàng ma. 
Lục cú, báo đức. Thất cú, lợi sanh. Dĩ đức bị, cố  
năng tồi ác nhi an thiện dã. Phù xuất gia giả ? 
Xuất gia, hữu nhị : Nhật, xuất th ế  tục gia, túc ly 
trần  tục, viễn tham tri thức. Nhị xuất phiền não 
gia, đoạn vọng chứng nhơn, đốn siêu tam hữu. 
Phát túc siêu phương giả ? Vị tùng sơ  phát tâm, 
tức đương lý tiển đại phương, vật trệ  thời lưu tiểu  
cảnhẾ Dĩ giai cấp bất tuân nãi viết siêu phương. 
Tâm hình dị tục giả ? Ngoại tắc viên đảnh phương



BỘ QUI SƠN CẢNH SÁCH
c ú  - THÍCH - KÝ

QUYỂN HẠ

Tỉnh Việt Đòng, non Đảnh ưô Sa môn : 
Thích Hoằng Tán hiệu tại Tham chú 
giải, kè Mòn nhơn, Tỳ kheo Khai Quýnh 
làm lời ký,

2, N ÊU  P H É P  PHÂN LÀM BA  :

I) HÀNH ĐẠO II) THIỀN GIÁO

III) KẾT KHUYÊN

I) HÀNH ĐẠO PHÂN LÀM SÁU :

1) LẬP HẠNH. 2) RĂN GANG. 3) CẦU ĐẠO.
4) CHỌN BẠN. 5) KẾT LỜI DẠY. 6) Ẩn  t u

1 . - LẬP HẠNH

Tổ Qui Sơn nói : Vả ỉuân người xuất gia, phâỉ đi 
đến bực Đại Thừa, tâm hình khác tục, noi thạnh 
dòng Phật, đánh dẹp ma quân, đền trả bốn ơn, cứu 
giúp ba cỗi.

Câu ban đầu nêu tôn chỉ người xuất gia. Câu kế vượt 
khỏi trần tục. Câu thứ ba thẳng vào bực Thánh. Câu thứ tư 
n ố i  t h ạ n h  d ò n g  P h ậ t .  C â u  t h ứ  n ă m  đ á n h  d ẹ p  m a  q u â n .  C â u  

th ứ  sáu trả  ơn đức P h ậ t. Câu th ứ  bảy lợi ích chún g sanh. Do 
đức dầy đủ nên xô dẹp sự ác, mà an lập pháp lành được vậy. 
Thế nào là người xuất gia ? - Xuất gia có hai nghĩa : 1) Ra 
khỏi nhà thế tục, bưđc chân ra khỏi cảnh trần, xa tìm ông 
Tri Thứcể 2) Ra khỏi nhà phiền não dứt vọng chứng chơn 
vượt khỏi ba cõi. Thế nào đi tới bực Đại Thừa ? - Là từ khi 
mới p h át tâm  thời phải đi đến bực Đại Thừa, đừng đình trệ  
theo lối Tiểu thừa và thế gian. Vì không theo thềm bực chõ
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bào, tướng đồng Như Lai. Nội tắc bội trần  hiệp 
giác, tâm  tề P h ật huệ. Thiệu ỉong Thánh  
chưởng giả ? Tục P h ật huệ mạng, k ế chủng  
Như Lai, tuyên dương chánh giáo, Tam Bữu do 
thị hưng sùng. Chấn nhiếp ma quân giả ? Đức 
cao huệ quảng, tắc quần tà kỉnh nhiếp; thuyết 
pháp hoằng đạo, tắc ma đổm chấn lạc. Dụng 
báo tứ ân giả ? Lập thân hành đạo, dĩ báo thản  
ân. Đức dinh đạo đại, tự nhiên phước bị tứ ằnề 
Nhứt, quốc vương ân. Nhị, phụ mẫu ân. Tam, 
sư hữ u â n ẳ Tứ : Đ àn v iệ t ân . B ạ t  t ế  tam  hữu  
giả  ? N h ất th iế t  ch ú n g  sanh, đấm  h oan g ngũ  
dục, trầm  nịch ái hà, thuyết pháp giáo hóa, 
lính xuất khổ tân, siêu đăng bỉ ngạn.

Ký v iết : Nhiếp giả, b ố  dã, phục đã. Dạ/ế phưong giả ? 

Đạo Kinh vân : Đại phương vô ngun, kim tả huống chon 
lý vô tế, dĩ s ơ  xuất gia, tu tiển thiệt t ế  chi đại lý, vật trệ 

thời tục, cập tiểu thùa chi khê cảnh dã. Quốc vuong thị 

thủy thổ chi ân, dĩ nhất thiết thủy thổ, giai thuộc quốc 

vương cố. Hụu m ông trị hóa chi /ục, vô cuxmg nhuọc 
lăng b ứ c  chi uu, nhi đắc an tu đạo nghiệp, ân khởi tiểu 

tai ?

Phụ mẫu, thị sanh thành dưỡng dục ch/ễ ân, n h ư h iều  

thiên chi vông c ự c , p hục thính gia tu đạo, ân m ẩc đại 

diên. S ư h ũ u  ân giả ? S ư  hũu sanh truởng giới thân huệ  

m ạng giáo hối chi ân. Hủv, húu thiên thành giảng rrtĩnh 

khai phát chi đ úc, ưxuất th ế  chi ân đ ứ c, thục khả tỷ tai. 

Đàn việt hũu cung cấp chi ân, linh đắc thân an biện đạo, 

ân phi tiểu dã. Hoặc hũV dĩ Phật th ế  S ư H ũ u  vi tứ  ân. BÒ 

Tát dĩ Tam Bủu chủng sanh th ế  S ư H ũ u  Đàn việt, vi tủ ân.
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nên nói Đại thừa (siêu phương) Tâm hình khác tục là gì ?
- Ngoài thời đầu tròn áo vuông tướng đồng đức Như Lai. 
Trong thời bỏ vọng trần về tánh giác, tâm đồng huệ Phật. 
Nối thạnh dòng Phật là gì ? - Nối huệ .nạng Phật dõi theo 
đức Như Lai, tỏ bày chánh pháp, ngôi Tam Bảo từ đây hưng 
thạnh. Thế nào đánh dẹp ma quân ? Đức cao, Huệ rộng thời 
bọn tà kiếp sợ, thuyết pháp mở Đạo thời bầy ma rđt mặt. 
Thế nào dùng trả bốn ơn ? - Lập thân hành Đạo đặng trả 
ơn đức oho song thân. Đức đầy Đạo lđn, tự nhiên phưđc 
khắp bốn ơn. 1.- ơn Quốc Vương. 2Ệ- Ơ11 Cha Mẹ. 3.- ơn Sư, 
Hứu. 4.- ơn Đàn Việt. Thế nào cứu giúp ba cõi ? - Bởi tất 
cả chúng sanh đắm mê năm dục, chìm mãi trong biển ái 
nên ra phải thuyết pháp giáo hóa khiến ra khỏi bến khổ, 
mau về cõi Phật.

Lời Ký nói : Chữ "Kiếp" là nghĩ sợ vậy, nép vậy, Đại 
thừa là gì ? - Củng như Đạo Tiên nói Đại Phương vậy, 
Thê nào là Đại Phương ? - Mười phương rộng lớn không 
bờ khống góc. Nay mượn đ ể  thí dụ, chơn lý nhà Phật 
không cùng không tột do người mới xuất gia, phải đi tới 
chỗ đại lý thật tế đó chớ đừng đình trệ theo lối Tiểu thừa 
và thời tục vậy. ơn Quốc Vương là gì ? - ơn  Đất Nước, vỉ 
tất cả đất nước đều thuộc về vị Quốc Vương. Lại nhờ cái 
sức cai trị giáo hóa, khỏi lo cái nạn mạnh hiếp yếu, mà 
đặng yên tu đạo nghiệp, ơn ấy đầu nhỏ ư  ?

ơn cha mẹ là sao ? - Cha mẹ có cái ơn lớn sanh thành 
dưỡng dục như trời cao không cùng, lại cho xuất gia học đạo 
đâu không lớn ư ? ơn Sư, Hữu là gi ? - Thay có cái ơn dạy 
bảo nuôi lớn giới thân huệ mạng cho ta. "Bạn" có cái đức giúp 
thành giảng nói mở mang cho ta; cái ơn Đức ra khôi đời đó 
ai Sanh được ! Thế nào ơn người Đàn Việt - Người Đàn Việt 
có cái ơn cung cấp làm cho ta yên thăn lo đạo, ơn ấy chẳng 
phải nhỏ vậy. Có chỗ lấy ơn Phật thế ơn Sư, Hữu đủ số bốn 
ơn. Còn ống Bô Tát lấy ơn Tam Bảo, ơn chúng sanh thế ơn 
Sư Hữu và ơn Đàn Việt làm bốn ơn.
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NHỊ. - TRỪNG GIỚI.

"Nhược bất như thử, lạm xí tăng luân"

Thượng cú, vi tu. Hạ cú, hổn pháp. Vị bất 
như thượng tu lý, hổn nhập pháp chúng, phi 
tăng phi tục, tội nhược di thiên. Như lư hổn 
nhập ngưu trung, bì mao tuy tợ, dầu giát bất 
đồng, nhi minh thinh diệc dị dãế

Ký viết .Ề Lạm, vị phiếm  lạm. Xí, vị hổn tạp dã. Húv 

ngú xích chi thân nhi vô trí huệ, Phật vị ch i ỊS/ tăng. 

Húu tam thốn chi thiệt nhi bất năng thuyết pháp, Phật 

vị cfi/ẽ Á dương tăng. Phi tục phi tăng. Phật vị ch i Điểu 

th ử  tăng, diệc viết Húc c ư  sĩ. Phật ngôn : Vân hà tặc 

nhon ? Giả ngã y phục, bi phiến N hư Lai, tạo ch ủ n g  

ch ủ n g  nghiệp , th ử  chánh s ở  vị lạm xí, giả dã.

"Ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm  tín thí".

Thượng cú, giải hạnh th ất. Hạ cú, tín thí 
th ất ngôn hạnh bất thuần, thị viết hoang sơ; 
vô đức dĩ báo thí giả chi ân, cô' viết hư triêm .

"Cổ T riết vân : Đạo đức bất tu, y thực tư  
phí, thử chi vị diên".

Ký viết : Ngôn, thị ngôn thuyết, túc giải đã. Hạnh 

tức tu lý. Hoang, thị hoang vu. Sơ, vị S ơ  tản, d iệc lược 

dã. Ký vô hạnh giải chi đ ức, thí bất hoạch phước, thị 

viết tín thí thất.



VIỆT DỊCH QUYỂN HẠ 527

2.- RẦN DẠY

Người xuất gia nếu không lộp hạnh như đây tức  
là Ma Quỉ trà  trộn (xen lộn) trong hàng chúng tăng.

Câu trên không ta hành. Câu dưới xen lộn troii£ Phật 
pháp. Nghĩa là khùng tu hành như trên đã nói, mà lộn 
vào trong pháp chúng chẳng phải ông Thầy mà cũng 
chẳng phải người Tục, tội to bằng trờiỂ Ví như con lừa 
vào trong bầy trâu, da lông tuy giống, nhưng đầu sừng 
không đồng mà tiếng kêu cũng khác vậy.

Lời Ký nói : Chữ "Lam” là nghĩa trà trộn. Chữ "Xí" là 
nghĩa lộn lạo vậy. Có thân năm thước, mà không trí huệ, 
Phật gọi là ông "Si Tăng" (ông thầy côn cõn ngây ngây 
như mấy anh say rượu). Có lưỡi ba tấc mà thuyết pháp 
không được Phật nói íà ông "Á Dương Tăng" (Ông Thầy 
như dê câm), Tục không phải người tục, mà ông Thầy 
củng chẳng phải cách ông Thầy, Phật gụi là ông "Điểu 
Thử Tăng" (Ông Thầy chim chuột) cũng gọi là ùng "Húc 
Cư Sĩ" (chú Cư Sĩ trọc đầu). Phật nói : T hế nào là đứa 
giặc ? - Mượn y phục của Ta, lén bán chánh pháp đức 
Như Lai, tạo đủ thứ tội, đây chính là đứa gỉăc xen lôn 
trong cửa Thiền vậy.

Lời nói hạnh làm hoang đàng, luống hao của 
tín thí.

Câu trên thiếu sự hiểu biết và thực hành. Câu dưổi 
ăn hao của tín thí. Lời nói và hạnh làm không hoàn toàn 
nên gọi "Hoang đàng". Không đức chi đền ơn người thí 
chủ nên nối luống hao của tín thíỂ

Vị Cổ Triết nổi rằng : "Đạo Đức không tu ăn mặc 
cũng uổng, là nghĩa đây vậy".

Lời Ký nói : Chữ Ngôn là lời nói; tức sự hiểu biết 
vậy. Chữ Hạnh, là nghĩa tu hành. Chữ Hoang, là nghĩa 
Hoang lung, Chữ Sơ là nghĩa lơ thơ, củng là sơ lược vậy. 
Song đã không có đức tu và học, người thí chủ không 
được phước, nên gọi là tín thí mất (mất phước).
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"Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di; hoảng 
h ố t n h â  t sanh, tư ơng h à b ằn g  th ị"ẳ

Thượng nhị cú, cựu tập bất vong. Hạ nhị cú, 
vô thiện khả ký. Tích niên thị cựu thời. Hành xứ, 
thị tâm chỉ sở lý chư hoặc tập nhiễm. Thử hữu nhị 
chủng. Nhất, thị quá khứ vô thỉ chỉ vô minh. Nhị, 
th ị n h ậ t tiề n  ch i huân tập . Thôn bộ b ất di giả ? Vị 
ư chư tập, tằng vị nhâ t niệm xả quá tự tàn. Hoảng 
h ố t n h ấ t  sanh đẳng giả ? Vị vô tiềm  th ầ n  huyền  
mặc chỉ chiếu, chung nhật tâm trục trần  cảnh, 
b ất g iác ngoạt ván g niên  lai vô th iện  khả bằng, vô  
công khả thị.

Đại Trí Luật Sư vân : Truy viễn báo ân. Khí 
Nho tùng Thích, quằt ma cựu tập, tẩy địch th ế  
duyên, tiệt đoạn chúng lưu, bích lập thiên nhẫn, 
văn chương bút nghiên, bận bả phàn trừ, tuyết 
nguyệt phong hoa, vô lao trào vịnh, tửu sắc tài 
khí, cánh mạc hồi đau, thinh lợi vinh hoa, khởi tu  
trước nhãn, mạc lưu cuồng vọng. Chánh Pháp  
kiêu ly, đản dục biến hình, hà thường thiệp Đạo. 
Tuy vân xả tục, tục tập bất trừ. Tận thuyết xuất 
Trần, trần  duyên bất đoạn, tái thân giảng từ, nghĩ 
tác Xà Lê. Vị nhập Tòng Lâm, vọng vi Trưởng Lão, 
tị nịch đau hỏâ, khởi giác manh si, khước bộ cầu 
tiền, thiệt vi diên đảo.

Ký v iết : Hoảng hốt, hôn m ông dã.

"Huống nãi đường dường tăng tướng, dung 
m ạo k h ả quan , giãi th ị tú c  th ị th iệ n  cả n  cảm  
tư  dị báo.

Thượng nhị cú, thị hiện tại quảỂ Hạ nhị cú, 
m inh quả do nhơn chí. Huống nãi giả ? P h á t ngữ  
chi từ. Đường đường Tăng tướng giả ? Đường, 
dung dã, minh dã. Vị cụ Phật dung nghi, siêu trần  
độc bộ, nhơn thiên sư tượng nguy nguy Tăng Bảo
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Chỗ làm năm trước, tấ c  bưức không dời, lếu 
láo một đời, lấy chi nương cậy.

Hai câu trẻn thói cũ khổng chừa. Hai câu dưđi, 
k h ô n g  l à n h  k h á  g h i .  N ă m  t r ư ớ c  l à  t h u ở  x ư a .  C h ỗ  l à m  l à  

c á i  t â m  đ ắ m  n h i ễ m  t h e o  n h ữ n g  c á i  t ậ p  n h i ễ m  m ê  l ầ m .  

Tập nhiễm ấy cổ hai thứ : 1.- Vô minh từ đời quá khứ vô 
t h ỉ .  2 . -  L à  c á i  h u â n  t ậ p  t r o n g  đ ờ i  n à y .  T ấ c  b ư đ c  k h ô n g  

dời là chi ? - Là nghĩa đối với các việc tập nhiễm mê lầm 
c h ư a  t ừ n g  m ộ t  n i ệ m  c ả i  q u á  t ự  t â n ệ T h ế  n à o  l ế u  l á o  m ộ t  

đời ? Là nghĩa không ngắm xét nơi bổn tâm của mình, cả 
ngày tâm theo cảnh trần, không dè ngày qua tháng lại 
k h ô n g  c h ú t  l à n h  c h i  n ư ơ n g  c ậ y  k h ô n g  c ô n g  c h i  n h ờ  đ ặ n g .

Ông Đại Trí Luật Sư nói : Vói trả ơn xa (tổ phụ). Bỏ 
N h o  t h e o  P h ậ t ,  c ạ o  g ọ t  t h ó i  x ư a ,  r ử a  s ạ c h  d u y ê n  đ ờ i ,  d ứ t  

b ặ t  c á c  n g h ề ,  d ự n g  c a o  n g h ì n  t r ư ợ n g ;  v ă n  c h ư ơ n g  b ú t  

n g h i ê n ,  đ ề u  đ e m  đô"t r á o ,  t h ú  v u i  c ủ a  T u y ế t  n g u y ệ t  p h o n g  

h o a ,  k h ô n g  c ầ n  n g â m  n g a  n ứ a ;  v i ệ c  T ử u  S ắ c  T à i  K h í ,  đ e u  

c h ẳ n g  n g ó  l ạ i ,  d a n h  l ợ i  v i n h  h o a  k h ô n g  t h è m  g h é  m ắ t  

nhưng mà những bọn mê lầm đời sau đối Chánh pháp lôi 
thôi chỉ muôn đổi hình, đâu từng nhằm Đạo. Thân ở 
t r o n g  c h ù a  n h à  T â m  t h e o  t r ầ n  t ụ c .  T u y  n ó i  r ằ n g  x ả  T u c  

nhưng mà thói Tục không chừa. Vẫn nói rằng : Ra khoi 
T r ầ n  n h ư n g  v i ệ c  d u y ê n  t r ầ n  n à o  d ứ t ,  m đ i  v ừ a  h ọ c  Đ ạ o  

t í n h  l à m  G i á o  T h ọ ,  Y ế t  M a .  C h ư a  v à o  c h ố n  T ò n g  L â m  đ a  

m o n g  l ê n  b ự c  T h ư ợ n g  t ọ a  T r ư ở n g  L ã o ,  k h á c  n à o  l á n h  c h ỗ  

c h ế t  c h ì m  n h ả y  v à o  t r o n g  l ử a ,  đ â u  b i ế t  m ì n h  m ê ,  đ i  t h ụ t  

lui ma muon cầu tơi trước, thật Ịà điên đảo (ngược ngao)
Lời Ký nói : Chữ hoảng hốt là nghĩa mê mang vậy

Huống được rở rở tướng ông "Thầy", hình dạng 
dê xem, đều nhờ đời trước trồng căn lành nay 
được quả báo tốt thế.

Hai câu trên là nói Quả hiện tại. Hai câu dưđi nói Quả 
do Nhơn mà có. Huống được là gì ? - Là nói cái lời mở câu 
chuyên để nói. Thế nào rở rở tưđng ông Thầy ? - Rở rở là 
h ì n h  d ạ n g  s á n g  s u ô 't ,  đ ủ  d u n g  n g h i  n h ư  đ ứ c  P h ậ t ,  l à  m ộ t



530 QUI SON CẢNH SÁCH HÂN DỊCH

dã. Dung mạo khả quan giả ? Lục tình thâu nhiếp, 
ngũ quan vô vọng, oai nghi cụ túc, bất dự thường 
lưu, kiến giả hân ngưởng, cố viết khả quan. Giai 
thị túc thực thiện căn, cảm tư dị báo giả ? Cái do 
túc th ế  chung, thực lương nhơn kim sanh cảm dắc 
như tư siêu Trần việt Tục chi kỳ báo; khởi bất dị 
hồ tai !

Ký v iết ; Ngũ Quan : Vị, khẩu, tĩ, nhĩ, m ục hình dã.

"Tiện nghĩ đoan nhiên củng thủ, b ất quí 
thốn âm, sự nghiệp bất cần, công quả vô nhơn 
khắc tựu".

Thượng nhị cú, tọa táng quang âm. Hạ nhị cú, 
nhơn vô quả thất. Tiện nghĩ đoan nhiên củng thủ 
đẳng giả ? Cổ nhơn trọng thốn âm nhi khỉnh xích  
bích . N h ấ t n h ậ t  b ất ta c  n h ất n h ậ t b ất th ự c : N gá 
đẳng hà nhơn đoan nhiên củng thủ, nhi bất tu  
phước huệ giả hồ ? Sự nghiệp bất cân giả ? Sự 
nghiệp tức giới định huệ chư thiên hạnh dã. Bât 
can, vị vô thắng tấn dã. Hành ký bất cần, công vô 
nàng tựu, nhi phước trí chi quả thất kỳ nhơn hĩ.

Ký v iết : Vân Phong thiền s ư  vân : Kim thòi hậu sanh, 
tài nhập chúng lai, th ể bất trích nhất hành, sài bất ban nhất 
thúc, thập ch ỉ bất triêm thủy, bả s ự  bất can hoài. Tuy tắc 
nhất kỳ khoải lạc, tranh nại tam đò lụy thân. Quang ằm khả 
tích, thời bất dải nhon, nhất ír/ềểu nhãn quang lạc địa, truy 
điền vô nhất quĩ chi công , thiết vi hũv hảm bả hình chi 
thống.

Nễ Pháp S ư  vân : Đoan củng vô vi, an nhàn bất dịch, 
từ  hành kim địa, cao tọa hoa đường, thân thuọng y nhi 
khẩu trung thục, khởi dị tiêu hò. Viên khuớc dành nhi 
phương khước bào, vi hà s ự  dã ? Ca sa hạ that khuxýc 
nhon thân, thiệt wế khổ dã. Nê lê lý thọ c h ư  dị bảo khả vị 
khuất diên !
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bực Siêu Trần, vị sư tượng cõi Nhơn Thiên vòi vọi ngôi Tăng 
Bảo vậy. Dung mạo dễ xem là chi ? - Bởi sáu tình thu nhiếp, 
năm quan không vọng, oai nghi toàn vẹn, vượt khỏi hạng 
thường ai thấy cũng bắt vui mừng và kính mến, cho nên nổi 
hình dạng dễ xem. Thế nào là trưđc trồng căn lành nay cảm 
báo tốt đây ? - Bởi do đời trước gieo trồng nhơn lành, đời nay 
cảm được báo tốt siêu trần vượt tục như thế; đâu chẳng quí 
lắm ư ?

Lời Ký n ó i Năm quan là gì ? - 1/ Mắt. 2! Tai. 3/ Mủi. 
41 Miệng. 5Ị Thần hình.

Lại toan ngôi sửng khoanh tay, chẳng tiếc tấc  
bóng, sự nghiệp chẳng cần, công quả nhờ đâu nên 
đặng.

Hai câu trên, ngồi hao tấc bóng. Hai câu dưới, nhơn 
không quả mất. Thế nào ngồi sửng khoảnh tay ? - Người xưa 
quí trọng tấc bóng, mà khinh vien ngọc một thước. Tổ Bá 
Trựợng nổi : Một ngày không làm, thời một ngày không ăn. 
Coi như TỔ còn nói thế, chúng ta la người i)ực nào ngồi sửng 
khoanh tay mà không lo tu phước huệ ấy ư ? Sự nghiệp 
chẳng cần là sao ? - Sự nghiệp tức là tu ’"Giđi, Định,’ Huệ" va 
các hạnh lành khác nữaẳ Chẳng cần là nghĩa không tấn tới 
vậyễ Hạnh làm chẳng cần công nhờ đâu nên đặng, mà qua 
phưđc trí đã mất cái nhơn kia rồi.

Lời Ký nói: Ngài Vân Phong thiền sư n ó i: Kẻ hậu sanh 
đời bây giờ mới đến nhập chúng, rau chẳng hái mọt ngọn 
củi chăng quơ một bó, mười ngón tay chẳng thắm vào nừớc 
trăm việc chẳng đ ể  lòng Tuy vui trong mọt thời kỳ, đầu cố 
biêt ba đường khô thân Tấc bóng đáng tiếc giờ phút chẳng 
đợi người, một mai nhắm mắt đi roi, phan trong chùa khong 
có cái công một giỏ, trong ngục Thiết Vi nào khỏi mắc cai 
kho trăm hình.

Ngài Nê Pháp Sư nói : Thong thả không làm, rảnh rang 
không việc, húng hình cảnh sang, ngôi cao nhà tốt trên than 
mặc áo, trong miệng ăn cơm, dễ gì tiêu của tín thí ư  ? Đầu 
cạo cho tròn, áo mặc cho vuông mà không tu Phước Huệ vây 
chớ ở trong chùa làm việc chi đó. Một mai cổi áo "Ca Sa” lia 
mât thân người, thật là khô vậy. Trong ngục "Nê Lê” chiu đủ 
cực hình rất là ghê gớm ỉ ỉ
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"Khởi khả nhất sanh không quá, ức diệc lai 
nghiệp vô bi".

Thượng cú, nhơn th ất. Hạ cú, quả th ất. B ất 
tu  phước huệ thị vi không quá. Khởi vi kim  
sa n h  k h ố n g  q u á , vô  h ứ u  sở đ ắ c , n h iê n  d iệ c  
tương lai hạnh nghiệp vô sở bổ ích dá.

Ký viết ẽ' Tuong lai giả, hậu lai dã.

TAM.- CẦU ĐẠO.

"Từ th ân  quyết chí phi truy, ý dục đẳng  
siêu hà sở , hiểu tịch  tư  thổn, khởi khả thiên  
diên quá thời".

Sơ cú, chương bổn. Thứ cú, trưng vấn. Hậu 
n h ị cú , tư  b ổ n  mộ đạo. Từ th â n  q u y ết ch í phi 
truy giả ? P h át dõng mãnh tâm , nhi từ  song 
thân, lập quyết định chí, nhi nhập đại dạo dá. 
Ý dục giả ? Tâm sở hi vọng dã. Đẳng siêu hà sở 
giả ? Vị siêu hà giai cấp, dẳng hà, P h ật Tổ dãề 
Hiểu tịch  tư  thổn dẳng giả, Tâm địa vị minh, 
sanh, tử  hô hấp, tịnh địa lý tư lương, ninh bât 
t rư ớ c  m ang, n h i k h ả th iê n  d iên  quá th ờ i, hư  
độ quang âm giả tai ?

Ký v iế t :  Đốn ngộ, túc siêu giai, tình vong, túc đẳng  

Phật.

BỦU LÂM truyện vân : Dưong Huyền Chi vấn Đạt Ma 

vân .ẽ Tây Quốc tuong í/lùa xung tổ  giả, hà nghĩa ? Ma viết 

: Minh Phật tãm tông hạnh giải tuxmg ung, danh vi Tổ Sư. 

Truy, âm chi, thị hắc cám sắc, túc hoại sắc y. Nã/ẻ Sa môn 

s ở  truóc ch i p hục, phi ngũ  đại sắc dãễ Cám giả, thanh 

hàm xích ơã.
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Không nhứng một đời luống qua, chính đời sau 
cũng không ích.

Câu trên, mất Nhơn lành. Câu dưđi mất Quả tốt. 
Không tu Phưđc Huệ gọi là luống qua. Không nhứng đdi 
nay luống qua không có đặng chi, song Hạnh Nghiệp đời 
sau cũng là vô ích nứa.

Lời Ký nói : Chữ Tương Lai là nghĩa đời sau vậy.

3.- CẦU ĐẠO

Từ nghĩa song th ân  quyết chí đi tu , ý muốn 
sánh lên bực nào, ngày đêm lo xét, đâu nê5  dần dà 
qua buổi.

Câu đầu, nêu cội gốcễ Câu kế, hỏi gạn. Hai câu sau lo 
bổn phận mến Đạo. Từ thân quyết chí đi tu là gì ? - Phát 
tâm dõng mãnh mà từ tạ song thân, lập cái chí quyết 
định mà vào Đạo cao thượng vậy. Ý muốn là gì ? - Tâm 
hy vọng vậyề Sánh lên bực nào ? - Là nghĩa muốn vượt 
lên thềm bực nào, so sánh với vị Phật Tổ nào vậy. Ngay 
đêm lo nghĩ, mà lo nghĩ nhứng chi ? - Bởi ta học Đạo mà 
tâm địa chưa tỏ, việc sống chết ở trong hô hấp, ta phải 
ngồi trong chỗ vắng vẻ nghĩ xét, đâu chẳng gấp lo, nđ để 
dần dà qua buổi luông hao ngày đêm hay sao ?

Lời Ký nói : Kẻ tỏ ngộ tức người dã vượt khỏi thềm 
bực. Vọng tình bỏ hết, tức đồng với đức Phật.

Trong truyện BỬU LẦM nói ; Ông Dương Huyền Chi 
hỏi đức Đạt Ma rằng : "Bên nước Tây Trúc nối nhau xưng 
TỔ dó là nghĩa làm sao ? Đức Đạt Ma trả lời ễ- Người rõ 
được tâm tôn của Phật, chỗ hiêu chỗ làm in như Phật 
kêu người đó là i;ẻi TỔ Sư. Chữ "Truy” âm ”Chuy" là cái 
màu đen săc nâu, tức cái áo màu hoại sắc vậy. Chính cái 
ao cua thây Sa Môn chớ không phải năm sắc chính như  
màu sắc của T h ế Gian mặc. Chữ ”Cám” là màu xanh có 
ham tnữu đo, cũng kêu là màu hoai sắc vậy
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"Tâm kỳ P hật pháp đống lương, dụng tác  
hậu lai qui cảnh, thường dĩ như thử, vị năng  
thiểu phận tương ưng"Ẽ

Thượng nhị cú , lập  nguyện th ù y phạm . 
Tam cứ, chí nguyện hằng tồn. Tứ cú, hạnh giải 
vị bị. Hựu tam  cú, thị túng. Tứ cú, thị đoạt. 
Tâm kỳ P h ật pháp đống lương giả ? P h át tâm  
lập nguyên, hà trì Như Lai chánh pháp. Dụng 
tá c  hậu lai qui cảnh giả ? Thùy phạm lai học, 
quỉ cảnh tứ c sư phạm nghĩa. Dĩ qui, năng bô'c 
tr i  khứ lai chi sự. Cảnh năng giám chiếu hiện  
tiền  mỹ ố .

Thường dĩ như thử giả ? Chí nguyện bất 
vong dã. Vị năng thiểu phận tương ưng giả. 
Tuy cụ chí nguyện, nhi hạnh giải vị bị, tấ t tu

y ,
hạnh giải tương xứng, nguyện thỉ bất hư.

Nhược hữu hạnh vô nguyện, kỳ hạnh tức 
cô. Hữu nguyện vô hạnh, kỳ nguyện tấ t  hư. 
Hạnh nguyện song toàn, thỉ viết tương ưng.

Ký viết ĩ Ốc tích trụ viết đ ố ng, phụ  đống viết luvng, 

giai n ă n g  hà p h ụ  đ ư ờ n g  ố c  ch i vị, kim tá n g ô n  s ư  

tượng, năng vi pháp môn đống luvng, dĩ Phật pháp nhị 

bủu, giai tạ tăng hoằng; c ố  viết .ề Nhơn năng hoằng đạo, 

phi đạo hoằng nhon thị dã.
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Tâm muốn làm nên cột rường Phật pháp đặng 
làm phép tắ c  đời sau, thường muốn như vây, 
nhưng chưa được chút phần ỉn nhauẽ

Hai câu trên, lập nguyện để làm phép tắc cho kẻ Hậu 
lai. Câu thứ ba, chí nguyện hằng giứề Câu thứ tư, chỗ làm 
chỗ hiểu chưa đủ. Lại câu thứ ba là mở ra. Câu thứ tư là 
kết lại. Tâm muốn làm nên cột rường Phật pháp là gì ? - 
Phát tâm lập nguyện gánh vác Chánh Pháp đức Như Lai. 
Thế nào là phép tắc cho kẻ Hậu Lai ? - Để phép tắc lại 
cho kẻ học lđp sau. Tiếng nói phép tắc theo chứ Hán thời 
nói chứ Qui Cảnh; song dù nói phép tắe hay Qui Cảnh 
cũng đồng một nghĩa : Sư Phạm. Chứ Qui là gì ? - Qui là 
nghĩa vỏ rùa, hồi xưa lấy vỏ rùa bói xủ để biết việc quá 
khứ, vị lai. Chứ cảnh là nghĩa gì ? Chứ cảnh là nghĩa 
tấm gương. Người ta lấy gương soi rọi, thấy hình tốt xấu 
trưđc mặt. Nay mượn hai vật nầy mà thí dụ, cái nghĩa Sư 
Phạm, là ông Thầy làm phép tắc cho kẻ tương lai.

Thế nào gọi thường muôn vậy ? - Nói chí nguyện 
mình không quên vậy. Chưa hay chút phần in nhau là 
gì ? - Tuy có chí nguyện như thế, nhưng mà chỗ làm chỗ 
hiểu chưa xong, cần phải làm và hiểu xứng nhau, thời chí 
nguyện mới không lucíng uổng.

Nếu có hạnh làm, mà không chí nguyện thời Hạnh 
kia phải trơ trọi. Bằng có chí nguyện mà không thực 
hành, thời Nguyện nọ cũng luô'ng uổng. Nền Hạnh 
nguyện đi đôi mới kêu là phải lẽề

Lời Ký nói : Cây đỡ sườn nhà; gọi là cây đống. Cây 
đội cây đông gọi là cây lương. Song dù đống hay lương 
căng đông một nghĩa chống đỡ nóc nhà làm ngôi đứng  
vững khỏi sập mà thôi. Nay mượn hai cây rìầy đ ể  ví dụ vị 
S ư  tượng, hay làm cột rường trong Phật pháp, chống đỡ 
Chánh pháp của đức Phật, bởi do Phật và Pháp hcù ngôi 
đều nhờ ngôi Tăng Bảo hoằng hóa cho nên có câu : Người 
hay mở Đạo chớ chẳng phải Đạo mở người là vậy.
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"Xuất ngôn, tu th iệp  ư điển chương, đàm  
thuyết nãi bàng ư kê cổ, hình nghi đỉnh đặc, ý 
khí cao nhàn".

Thượng nhị cú, ngôn thuyết hữu bổn; Hạ nhị 
cú, thản tâm siêu trác, vị ngôn tu hiệp điển. Đàm 
ýếu tông cổ, bất khả ức kiến, như đồng ma thuyết. 
N hiên giải bị, tắ c  ngôn th u yết vô m ậu. H ạnh sung, 
nãi đỉnh đặc cao nhàn. Hựu nội uẩn bát nhã, tâm  
nhàn nhứt cảnh, danh lợi thinh sắc mạc nàng 
dộng kỳ chí, h ằn g  dĩ đạo tự  xử, cô v i ế t : Ý  khí cao  
nhàn; ngoại cụ đức tướng, bất dự phàm ỉưu, siêu 
quần bạt tụ y, thị vi "hình nghỉ đỉnh đặc"ề

Ký viết ẵ' Cao tăng "Pháp An", thị kỳ nhơn dã. An thân 

trường bảt xích, hũu tam tuyệt ẳ’ nhủi phong nghi đĩnh  

đặc, nhị giải nghĩa cùng thâm, tam tinh tấn khiết kỷ.

Cảnh Đúc Vân Pháp s ư  viết : Du tam tạng chi giảo 

hải, ngoạn lục kinh c h ư  từ  lâm, ngôn bất vọng đàm, n g ữ  

hữu điển cứ , thử  chi vị diên Điển, Vễ/ điển tịch, fúc c h ư  

kinh luật dã. Chưong vị chuung chú, tức giải, thích kinh 

luật chi n g ữ  dã. Bàng, vị cận bàng. Kê, vị kê khảo, c ổ , vị 

C ổ  đ ứ c  chi ngôn cú  đãề

T Ứ T R Ạ C H  HỮU.

"Viễn hành yếu dá lương bằng sát sát thanh ư 
nhĩ mục; trụ  chỉ tất tu trạch  bạn, thời thời ván ư 
vị văn . Cô' vân  : Sanh ngá giả phụ m ẫu, th àn h  ngá  
giảbang hữu".

Thượng nhị cú, hành tạ hữu ích, Thứ nhị cú, 
cư tu bạn lợi. Hậu nhị cú, sanh thành chi đức. Vị 
hành yếu lương bằng, sát dĩ lợi ích chi ngôn thanh  
ư nhĩ mục. Cư tu thiện bạn, thời dĩ vị sở văn pháp 
nhi linh văn chi. Nhĩ mục Thanh, tắc kiến địa
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Buông lời phải nhằm Kỉnh Luật, luận nóỉ nên 
bắt chước bực Thánh Hiên, hình nghỉ vứng vàng, 
lòng dạ cao rảnh.

Hai câu trên lời nói có căn cội. Hai câu dưđi thân 
tâm cao vọt nghĩa là nói phải nổi cho nhằm Kinh Điểnế 
Luận thời luận cho trúng Tôn Chỉ Thánh Hiền, chớ đừng 
đem lời ức thuyết của ta đồng vđi lời tà ma ngoại đạo. 
Song chỗ hiểu đầy đủ thời lời nói không sai Ịầm. Hạnh 
làm đúng đắn thời ý chỉ vđng vàng cao rảnh. Lại trong 
đầy đủ trí Bát Nhã, Tâm nhàn một cảnh; Danh, Lợi, 
Thinh, Sắc không thể động chí kia, thưùng lấy Đạo Đức 
sửa mình cho nên nói câu : Lòng dạ cao rảnh ngoài đủ 
đức tướng như Phật vượt khỏi hạng phàm lưu tột chúng 
hơn người thế gọi là : "Hỉnh Nghỉ vững vàng".

Lời Ký nói : Bực Cao tăng như ông "Pháp An" ỉà người 
đúng đắn kia vậy. Ông "An” thẩn cao tám thước, có ba món 
tuyệt vời không ai bì kịp : 1/ Phong Nghi vững vàng 
21 Hiểu sâu nghĩa lý. 3/ Tinh tấn sạch mình. Ông Cảnh 
Đức Vân Pháp Sư  n ó i: Khắp xem giáo hải ba tạng, đọc suốt 
rưng văn sáu Kinh. Băng khi bàn nói không bao giờ nói lạc 
đê, lời nói nào cũng có điển cứ, là nghĩa đây vạy. Điển là 
sách vở, tức những Kinh Luật luận vậy. Chữ Chương là 
nghĩa bài chú, tức những lời giải thích trong Kinh trong 
Luật và Luận. Chữ Bàn là nghĩa nương gần. Chữ Kê là 
nghĩa tra xét. Chữ c ổ  là càu nói của bực c ổ  Đức vậy.

4.- CHỌN BẠN :

Đi xa cần nương bạn lành, thường thường 
trông nom tai m ắt, ở  đâu cũng phải chon ban, mỗi 
giờ nghe được nhứng lời chưa nghe. Cho nên co 
câu : "Sanh ta  nhờ Cha Mẹ, nên ta nhờ bạn lành".

Hai câu trên : Đi xa nhờ người bạn có ích. Hai câu kê' 
ở đâu cần nương người bạn có lợiắ Hai câu sau, nhờ đức Cha 
Mẹ sanh thân ta, bạn lành làiu nên cho ta. Đi xa, cần nương 
bạn lành, thường dùng lời lợi ích và tai mắt trông nom ơ  
đâu cũng nương bạn lành, thường đem nhứng chuyện chưà
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chánh; văn vị văn, tắ c  thắng giải sanh; giải 
sanh, tắc  ngộ nhập vô sanhề Kiến chánh, tắc  
bất thọ cừ man. Thị c ố  phụ mẫu hữu sanh thân  
chi ân, sư hữu hữu thành lập chỉ đức. Sở di 
văn  tư ngộ nhập, th àn h  trư ởn g pháp th ân , 
th iệt do sự hữu chỉ lực dã.

• • *

Ký v iết : Dả giả, ta dãế Lương bằng giả, thiện hũu dã. 
Hựu đồng môn viết bằng, dòng ch í tuơng giao viết hũv. 
Trạch bạn giả ? GIA NGỮ vân : "Quân tử  c ư  tất trạch 
chúng, du tất trạch phương

VĂN t r u n g  l ễ  n h ạ c  vân : Quân tử  tiên trạch nhi 
hậu giao, c ố  quả vuu. Tiểu nhơn tiên giao nhi hậu trạch, 
c ố  đa oản. N hược trạch kỳ thiện giả nhi trùng chi, kiến 
hiền nhi tư  tề chi, thị vi thiện trạch ích hữu.

NHƯ XA DUYÊN MINH vân : Tà sư, ác hủu, úy nhược  
lang hổ, Thiện đạo luvng bằng, thân n h ư  phụ mẫu, đ ê  
tâm tợ  địa, giảm khẩu n h ư  ngu, tòi tóa ngã nhon, tiêu 
đình ý khí.

Vĩnh Gia vân .ề Bác vấn tiên tri, quyết trạch chiệ thứ, 
n h ư  lý khinh băng, tất tu trắc nhĩ m ục nhi phụng Huyền 
âm. Túc tình trần nhi thưởng u trí, vong ngôn yến chỉ, 
trạc lựxan  vi, tịch dị triêu tuân, bất lam tư  phát. N hư thị 
tắc, nải khả tiềm hình son c ố c , tịch lụy tuyệt quần tai Ị

"Thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, 
tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận"ể

Thượng cú, thị thân hiện. Hạ tam cú, dụ 
thiện ích. Thân phụ, du thân cận dã. Thiện giả, 
nái thiện tri thức chư lương bằng giả. Vụ lộ, dụ 
thiện hữu. Hành, dụ thân phụ. B ất thấp y, dụ vị 
chứng. Hữu nhuận, dụ thiện ích. Vị thân cận
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nghe mà nói cho ta nghe. Tai mắt trông nom, thời chỗ 
thấy được chơn chánh. Nghe lời chưa nghe, thời thêm 
sanh Trí Huệ. Trí Huệ sanh thời ngộ vào lý Vô Sanh. Chỗ 
thấy chánh thời khỏi bị người gạt gấm. Cho nên nói : 
Cha Mẹ có ơn sanh thân ta, thầy bạn có đức làm nên ta. 
Sở dĩ nghe nhớ ngộ nhập thêm lớp Pháp thân, thực nhờ 
ơn lực Thầy Bạn vậy.

Lời Ký nói : Chữ Giả, là nghĩa nhờ cậy. Chữ Bằng 
hữu, là bạn lành. Lại bạn đông đạo gọi chữ Bằng. Bọn 
đồng chí kết nhau gọi chữ Hữu. Chọn bạn là gì ? - Sách 
GIA NGỮ nói : ”Người Quân tử ở phải lựa người, đi phải 
lựa phương”. Sách .VĂN TRUNG LỄ NHẠC nói : Người 
Quăn tử trước lựa mà sau kết, cho nên ít lỗi. Đứa Tiểu 
Nhơn trước kết mà sau mới lựa, cho nên nhiều oán thù. 
Biết lựa bạn lành mà theo đó, thấy người Hiền mà lo cho 
băng đó thê là khéo lựa bạn lành cố ích.

N hư bộ XA DUYEN MINH nói : "Thây tà, bạn ác, sợ 
như cọp sói. Thầy hay Bạn lành thương như Cha mẹ, 
thấp lòng như đất, ngậm miệng như câm, bẻ dẹp thói 
nhơn ngã, bặt đứt tâm cường ngạnh”.

Ngài Vĩnh Gia nói : Rộng hỏi bực Tiên Tri, sau khi 
lựa quyết chín chắn lóng thân như đi trên giá mỏng, cần 
phải nghiêng tai ghé mắt mà vâng lãnh lời mầu. Dẹp 
tỉnh trần mà xét lý Đạo, quên lời Tục, nhận ý mầu, dứt 
niệm lự, tỏ nghĩa cao sâu, tối lo sáng hỏi, không sai mảy 
tóc. Được như vậy mới dáng là dứt trần lụy, lánh đông 
người, ẩn mình trong góc núi.

Nương gần người bạn lành như đi trong sương 
móc; tuy không ướt áo, nhưng mỗi giờ có thấm  
nhuần.

Câu trên là nương gần Bạn lành. Ba câu dưới dụ người 
Bạn lành có ích. Nương gần cũng như gần gũi. Bạn lành là 
ông Thiện tri thức và các Bạn lành vậy. Sương móc dụ bạn 
lành. Đi, dụ nương gần, Không ướt áo dụ mình chưa chứng. 
Có thâm nhuần, dụ Bạn 'lành có ích. Thế nào nương gần
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th iệ n  g iả  ?  Tuy b ấ t lập  ch ứ n g vô sanh, nhi tr iê u  
văn tịch  ích, túc dĩ nhuận trạch  tâm điền.

Như BỔN HẠNH kinh, P hật th u y ế t kệ v iế t : 
Nhược hữu thủ chấp trầm  thủy hương, cập dĩ 
xạ hương, h oát hương đẳng; tu du chấp  tr ì  
hương tự nhiễm, thân phụ thiện hữu dỉệc phục 
nkỉên. Nhược nhơn thân cận thiện tri thức, tùy 
thuận bỉ đẳng sở nghiệp hạnh; tuy bất hiện  
chứng th ế  gian lợi, vị lai đương dắc tận  khổ 
nhơn. Hựu dữ thiện sư tương trị giả, dắc miễn 
chúng khổ; dữ ác sư tương trị giả, tắc tập ác sự, 
bất ly chúng họa. Thị ngữ hậu th ế  chi nhơn, bất 
khả bất thận.

Ký viết .Ế Bằng hữu tuvng tư, viết lệ trạch, vị bỉ thử  

giao nhuận, du vó trạch dã. TÔNG CẢNH vân ễ' Tuy hũu  

th ế  trí, nhuục vô thắng hủv thường m ê đạo cố, vị năng  

tự  ngộ, yếu tu luông hũu dã. Thiện tri thức giả ? Văn 

danh, vi tri, kiến hình vi thúc. Thị nhon ích ngã Bồ đ ề  

cA)/Ệ đạo, ơanh thiện tri thức. Ác s ư  giả ? N hư  Hà Bắc 

không nhon vô cấm tróc xà, A lê Tra tỳ kheo đẳng, thi dã.

"Áp tập ác giả, trưởng ác tri kiến, hiểu tịch  
tạ o  á c , tứ c  m ục giao báo, m ột h ậu  trâ m  luân, 
n h ấ t  th ấ t  nhơn th ân , vạn  kiếp b ất phục".

Thượng cú, cận ác. Hạ lục cú, minh ác quá 
thất. Hựu đệ nhị cú, thị ác kiến. Đệ tam cú, thị 
á c  nhơn. Đệ tứ  cú, th ị h iện  báo. Đệ ngũ cú , th ị  
sanh báo. Đệ thất cú, thị hậu báo. Áp tập giả ? 
T h ân  cậ n  huân tập  dá. Á c giả ? T ứ c á c  t r i  th ứ c  
b ấ t th iệ n  ch i hựu dã. T rư ởng á c  t r i  k iến  g iả  ? 
Do bị huân cố, tăng trưởng ác giác bất chánh  
tri kiến.
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bạn lành ? Tuy không liền chứng quá Vô Sanh; mai nghe 
chiều lợi ích, đủ dùng thấm nhuần tâm thần vậyẻ

Như trong BÔN HẠNH kinh, Phật nói bài kệ rằng : Vả 
như có người, tay cầm vị Trầm Thủy Hương và vị Xạ Hương, 
vị Hoát Hương v.v... Câm nắm trong giây lát các hương 
thơm kia tự thấm trong tay, gần nương bạn lành cũng lại 
như thế. Nếu người nương gần ông Thiện tri thức, thuận 
theo nết na của ông mà tu hành; hiện đời tuy không liền 
được sự lợi ích, nhưng đời sau cũng được các nhơn hết khổ. 
Lại nứa, hễ người nào gặp được Thầy lành đặng khỏi các 
khổ; còn ai gặp nhằm Thầy ác phải bị huân tập việc ác, 
không khỏi các họa. Nêu lời đây để dạy bảo những người đời 
sau chẳng khá chẳng cẩn thận ? !

Lời Ký nói : Bậu bạn giúp nhau gọi chữ Lệ trạch nghĩa 
là kia đây giao nhúần cũng như mưa thấm ướt vậy. Bộ TÔN 
KINH nói : Tuy người có thế trí khôn ngoan, nhưng không 
bạn lành thời thường quên Đạo Chánh, khống thể tự ngộ, 
nên phải nhờ bạn lành vậy. T h ế nào Thiện tri thức ĩ - Nghe 
tên gọi là Tri, thấy hình gọi là Thức. Người n'ây, giúp cho ta 
nên đạo Bồ Đề gọi là ông Thiện tri thức. T h ế nào là ông Ác 
tri thức ? - Như kẻ Không Nhơn đất Hà Bắc không giữ  giới 
cấm bắt rắn, tức ông A Lê Tra tỳ kheo vân vân phải vậy. 
(Không Nhơn : Người chấp không, không nhơn, không quả. 
Ong A Lê Tra tỳ kheo là người rất thông minh của phái 
Ngoại đạo. Ngoại đạo sai ông đi xuất gia để phá hoại Phật 
pháp, cho nên gọi ông là ông "Ác Tỳ kheo")

Quen g'ân người ác, thêm chỗ tri kiến ác, sớm tối 
làm ác, mắc báo trước mặt, chết rồi trầm  luân, một 
phen m ất thân người, muôn kiếp không trở  lai.

Câu trên gần người ác. Sáu câu dưới nói tội lỗi của sự 
ácẵ Lại câu thứ hai là chỗ thấy ác. Câu thứ ba là tạo nhơn ác. 
Câu thứ tư là quả báo hiện đờiỆ Câu thứ năm quả báo đời sau. 
Câu thứ bảy là quả báo đời sau và đời sau. Quen gần là gì ?
- Lân la huân tập vậy. Người ác là ai ? - Là bạn không lành 
tức ông Ac tri Thức vậyể Thêm chỗ tri kiến ác là sao ? - Do 
bị bạn ác huân tập thêm nhiều tư tưởng ác vậy.Chỗ thấy 
không chơn chánh.
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CỐ kỉnh vân : "Vô tri vô thiện thức, ác hữu 
tổn chánh hạnh tri, thù lạc nhủ trung, thị nhủ 
ch u yển  th àn h  độc". H iểu tịch  tạo  á c  g iả ? K iến  ký  
bất chánh, chung nhật duy tạo  bất th iện  chi 
ngh iệp . T ứ c m ục giao báo g iả  ? N ghiệp nhơn dĩ 
tích, ác quả tư chí; nhơn quả bất vong, cố  tức 
m ục tiề n  giao báo. M ột hậu trầ m  luân g iả  ? Tử  
đọa tam đồ dã, như Phật sở th u y ế t: "Nhược nhơn 
thản cận ác tri thức, hiện th ế  bất đắc hảo danh 
xưng, tấ t dĩ ác hữu tương thản cận đương lai diệc 
dọa A tỳ ngục".

Nhâ't th ấ t  n h ơn  th â n  g iả  ? T ù n g th ử  th ấ t  
khước nhơn đạo dãằ Vạn kiếp bất phục giả ? Ác 
nhơn ph ỉ n h â t, á c  quả nan tậ n  : cô đ ắc nhơn th ằ n  
như trảo thượng thổ, đọa lạc  tam đồ du đại địa 
n ê. Đ ắc nhơn th â n  g iả  ? Như qui t r ị  hu yệt, k h ả  
bất gian tai ỉ

Ký viết : Hiện báo giả ? Kinh sanh tác thiện tác ác, 

túc kim sanh hiện thọ kỳ bảo. Sanh báo giả ? Kim sanh 

s ở  tác thiện ác, lai sanh phương báo. Hậu bảo giả, Kim 

sanh s ở  tác thiện ác, lai sanh vị bảo, ư h ậ u  hậu sanh nải 

ch í bá kiếp thiên sanh phương bảo.

N ghiệp nhon, tác tam độc, thập ác do thử  nhon cố, 

tiện cảm duong lai Địa ngụ c, Ngạ quỉ, Súc sanh ác quả 

dã. Địa N gục nhật truởng, thọ mạng nan tận. Tội nhược  

vị tất, th ử  giới hoại thời, phục ký tha phương. Địa N gục 

tội bảo nhược tận, cánh sanh ngạ quỉ, thọ diệc vô cùng. 

Phục sanh, sú c sanh nguu mã cầm thú n g ư  biếc đẳng  

hình, thọ thân phi nhất; c ố  vân, vạn kiếp nan phục.

Trị huyệt giả ? KINH, thí nhơn thân nan đ ắ c; n h ư  c ự  

hải nội húv nhất tra huyệt, tùy phong đông tây : Hải
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Cho nên trong kinh nói : "Ta không biết Đạo Đức mà 
không gần Thiện tri thức, thời bạn ác nó làm hư hạnh tốt 
của ta, cũng như con nhền nhện sa trong chén sứa ngon, 
sứa ấy trở thành thuốc độc". Sớm tối làm ác là gì ? - Chỗ 
thấy đá không chơn chánh, trọn ngày cứ tạo nhứng nghiệp 
không lành. Thế nào mắc báo trước mặt ? - Bởi nghiệp 
nhơn đã chứa thời quả ác liền đến, nhơn quả chẳng mất, 
cho nên nói mắc báo trưđc mặt. Thế nào chết rồi bị trầm 
luân ? Nghĩa là chết rồi sa đọa trong ba đường, như lời Phật 
ngài nói : "Nếu người nương gần ông Ác tri thức, đương 
thời chẳng đặng danh tiếng tốt, nếu cứ lân la với bạn ác đời 
sau cũng đọa trong ngục A Tỳ". Một phen mất thân người 
là sao ? - Là nghĩa từ đây lui mất cái đạo làm người vậyề 
Thế nào muôn kiếp không trở lại ? - Bởi tạo nhơn ác rất 
nhiều, nên quả ác khó hết : cho nên đặng thân người rất ít 
cũng như đất dính đầu móng tay, còn đọa lạc trong ba 
đường rất nhiều cũng như đất cả quả địa cầu. Thân người 
khó đặng ? Như rùa mù mong gặp bọng cây đâu chẳng khó 
ư !

Lời Ký nói : Quả báo hiện đời là sao ? - Nghĩa là đời 
nay làm lành làm ác, thời liên chịu quả báo trong đời nay. 
Quả báo đời sau là sao ? - Nghĩa là đời nay làm lành làm 
ác, đời sau mới chịu quả báoằ Thê nào chịu quả báo đời sau 
và đời sau nữa ? - Nghĩa là đời nay làm lành làm ác, đời 
sau chưa trả báo, qua đời sau và đời sau nữa, nhẫn đến trăm 
kiếp nghìn đời mới chịu quả báo.

Nghiệp nhơn là gỉ ? - Tức là cái nhơn Tam độc và 
Thập ác vậy. Bởi do cái nhơn đây, nên cảm quả ác Địa 
ngục, Ngạ quỉ và súc sanh đời sau vậy. Địa ngục ngày dài, 
mạng sống không cùng. Nếu tội chưa hết, ngục nay hư rồi 
giam qua ngục khác. Tội báo Địa ngục nếu hết, lại sanh 
trong loài Ngạ quĩ sống lâu cũng không cùng. Lại sanh 
trong loài Súc sanh làm trâu, ngựa, cầm thú, cá trạnh, các 
hình, thọ thăn đủ thứ; cho nên nói, muôn kiếp khó trỏ lại.

Thế nào rùa mù gặp bọng cầy ế? Trong KINH ví dụ thăn 
người khó đặng, như trong biển cả có một bọng cây, theo gió
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trung hũu nhất manh qui quả nhất bả niên nhất c ử  đầu, 

dục xuyên tra huyệt, hải ký vô nhai, m ộc tùy phong phiêu, 
qui p h ục vô m ục. Bả niên nhất xuất nhi dục trị chi, khởi 
khả đắc ta i!

Tra, âm trà, thủy trung phù m ộc dẫ.

NGŨ.- KIẾT HỐI

"Trung ngôn n ghịch  nhĩ, khởi b ấ t minh  
tâm  giả tai."

Thượng cú, thị hốiề Hạ cú, khuyến trì. c ổ  
vân : "Khổ khẩu chánh thị lương dược, nghịch  
nhĩ tấ t  thị trung ngôn". Đ ại sư như thử bà tâm  
khích th iết, th iết thạch nhơn giả hạn lưu; kỳ 
hữu huyết tánh giả, khả bất đại sanh tàm  quí, 
m inh k h ắ c  tâm  phủ, vi ch u n g th â n  qui giám  
ta ỉệ

LỤC.- TIỀM TU

"Tiện năng tháo tâm  dục đức, hô'i tích  thao 
danh; uẩn tô' tinh thần, huyên hiêu chỉ tuyệt".

Thượng nhị cú, nội trạc  ngoại hối. Hạ nhị cú, 
nội uẩn ngoại tuyệt. Phù dục tịnh tâm  bồi đức, 
tấ t tu độn tích khôi danh; uẩn khiết trừng thần, 
phỉ huyên hiêu chỉ tuyệt mạc nảng. Tháo tằm, 
tắc hoặc tập tiện trừ. Dục đức nhi đạo tự cao.

• • A • • • •

Tỉnh th ần  uẩn, tắ c  ỉụ c căn  đạm  n h ỉê n ễ 
Huyên hỉêu tuyệt, tắc  tịch  lự ninh thần. Danh 
t íc h  h ố i n h i n h ơn  th ầ n  m ạ c  t r ắ c .  Thủy b iê n  
lâm  hạ, trưởng duỡng thánh thai, tư chi vị dư ỉ
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thôi qua phía Đông, phía Tây, cầy ấy cũng theo gió trôi 
qua phía Đông phía Tây. Trong biên có một con rùa mù, 
qua một trăm trăm, một phen cất đầu, muôn chun vào 
bọng cây ấy, nhưng biển kia đã không bờ mé, cây nọ thì 
trôi theo gió, còn rùa lại không con mắt. Vả lại một trăm 
năm cất đầu một lần mà muốn cho gặp bọng cây đó, đâu 
dễ gì gặp ư  ?!

Chữ Tra âm trà là nghĩa cây nổi giữa biển vậy.

5.- KẾT LỜI DẠY

Lời ngay trái tai, đâu chẳng ghi lòng ấy ư ?ỉ
Câu trên, nêu lời dạy. Câu dưới biểu phải giữ gìn. 

Người xưa nói : "Thuốc đắng miệng, chính là thuốc hay, 
lời trái tai mới thực là lời ngay". Cái tâm thương xót nhắc 
nhở của Đại Sư như thế, dù người sắt đá cũng đổ mồ hôi; 
huống chúng ta là người có tánh biết, lẽ nào chẳng rất 
sanh tâm hổ thẹn, ghi lòng tạc dạ, để làm gương soi trọn 
đời hay sao ?!

6.- ẨN c h ỗ  v ắ n g  l ặ n g  c h u y ê n  lo  t u  t ậ p

Bèn hay rửa lòng nuôi Đức, ẩn tích giấu danh 
chưa sạch tinh thân, băt dứt chỗ ồn ào và rầy m t

Hai câu trên, trong rửa lòng nuôi đức, ngoài thân dấu 
tích ẩn danh. Hai câu dưới trong tâm chứa trí Bát nhã. 
Ngoai thân bặt dưt sau trân. Luân rằng : Muôn lóng sạch 
tâm thần và vun bồi đức hạnh, thời cần phải ẩn tích giấu 
danh. Còn muốn chứa sạch lóng thần, nếu không lánh 
chỗ ồn ào thì không thể đượcề Rửa sạch tâm thần thì cái 
thói mê lầm lần hết, chứa dồn đức hạnh thời Đạo quả mới 
cao.

Tinh thần chứa, thời sáu căn vắng lặng, ồn ào dứt 
thời hết vọng yên tâm. Danh tích giấu, thời tĩnh thần 
của người đầy đủ không thể so lường được. Tìm ở nơi mé 
suối và dưới rừng chỗ vắng vẻ, để nuôi lớn tâm Phật của 
mình, là nghĩa đây vậy !
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Ký viết : Thảo dục uẩn tập, thị nội nhạn tự  /ụcế Hối 
thao c h ỉ  tuyệt, thị ngoại duyên trợ  /tre. Nhiên chon n h ư  
th ểtả n h  bổn tự  h ư  tịnh, nhi v/ể vô lượng phiền não cấu  

chi s ở  nhiễm .

N hược bất giả nội nhon, ngoại duyên, giao huân 
ch ủ n g  ch ủ n g  đào thải tắc vô do đắc tịnh, p h ụ c bổn  

chon  minh.

C ố  KHỞI TÍN luận vân : Hành giả vị chiết p h ụ c  
phiền não cố , ung viễn ly hội náo, thường x ử  tẵ/c/i tịnh, 

tu tập đầu đà đẳng hạnh.

Qui Sơn vân : Nhất niệm đốn ngộ  tự  lý, du hũu vô 
thỉ khoán kiếp tập khí, vị năng đốn tịnh tu giảo c ừ  tịnh 
trừ  hiện nghiệp  luu thức túc thị tu dã. Bất khả biệt hũu  
pháp, giảo c ừ  tu hành thủ huớng, tùng văn nhập lý. Văn 
lý thâm diệu, tâm tự  viên minh, bất c ư  hoặc địa, dĩ yếu  
ngôn chi. Tắc thiệt t ế  lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh  
môn trung bất xả nhủi phảp.

N hược dã đon đao trực nhập, tắc thánh phàm  tình 
tận, th ể  lộ chon thường lý s ự  bất nhị, tức N hư N hư  

Phật hĩ.

Uẩn tố  tinh thần giả ? Tầm chi tối linh, viết tinh. 
Linh nhi nan trắc, viết thần. Tâm di tịnh, nhi hành di 
quảng, d ữ  Thải H ư nhi hiệp kỳ đ ứ c, tinh thần uẩn nhi 

tâm dủ minh, tẽ/ch nhi thường chiếu.

C ố  Vĩnh Gia vân : Điệu c ổ  thần thanh, phong tự  cao 
thần thanh \ự tịnh, t ế  nhi nghiên chi, th ử  chi Vệ/ diên. 
Huyên hiêu ch ỉ tuyệt giả ? Vi nội uân bảt nhã, dĩ khiet 
tinh thần, ngoại tuyệt thinh sắc, dĩ tịnh lục căn, do nạp 
trung ngôn, tiện năng n h ư  thị dã.
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Lời Ký nói: Rửa lòng nuôi đức, chứa nhóm tinh thần là 
cái tự lực bề trong. Dấu tích ẩn danh, bặt dứt 'ồn ào là cái trợ 
duyên bề ngoài (Trong tâm ngoài cảnh được vắng lặng thì 
cái thể tánh chơn như tự bày). Song thể tánh chớn như vốn 
tự trong sạch, nhưng mà bị không biết bao thứ nhơ phiền não 
nó che lấp tánh ấy đi.

Nếu ngày nay không nhờ nhơn trong, duyên ngoài, giúp 
đỡ lẫn nhau, nhiều phương pháp tẩy trừ thi không do đau 
được trong sạch, trở lại bản tánh chơn như sáng suốt.

Cho nên trong luận KHỞI TÍN nói : Người tu vì muốn 
dứt hêtphỉen não, cho nên phải lánh xa chỗ 'ôn ào, thường ở 
nơi vắng lặng, đ ể  tu tập những hạnh Đầu Đà (Đầu Đà có 12 
hạnh quyển trưđc có giải).

TỔ Qui Sơn n ó i: Một niệm tỏ ngộ lý tự tâm, nhưng còn 
có tập khí nhiều đời nhiều kiếp, chưa hay 'dứt sạch, thì cần 
phai làm. cho nó sạch, hết những thứ nghiệp rong ruổi theo 
hiện đời đây, tức là tu đó. Chớ không phải có pháp chi khác 
đs dọy cóc ong tu hanh tới cho nào txữoL. Nghĩa là từ cái nghe 
roi kinh nghiệm tỏ vào chơn lý. Nghe chơn lý cao xa và trìầu 
nhiệm, trong tầm tự nhiên tròn sáng, không còn những chỗ 
lầm lạc, thế là chứng quả. Nói tóm lại thời cái chỗ lý thât tế 
(chơn tâm) không dinh mắc một mẩy trần ; tuy khong dính 
măc một mảy trần, nhưng mà trong muôn hạnh pháp tu 
không bỏ một pháp nào cảế

Nếu ai là người thượng căn, thượng trí một dao chặt đứt 
vọng tàm, thẳng^ vào địa vị chư Phật, thời đứt hẳn cải tâm 
phàm thánh, thể bày tánh chơn thường, sự và lý khôns hai 
tức là ông N hư N hư Phật vậyỀ

Chứạ sạch tỉnh thần là gì ? - Tâm ta rất sáng suốt goi 
là chữ Tinh. Sáng suốt không tột không lường gọi chữ than 
Tầm càng trong sạch thời hạnh lợi tha càng rộng rãi, ma cai 
đức to lớn củng như H ư không; tinh thần chứa, thì tâm cang 
sáng, tâm sáng thường soi, thường soi sáng mà vẫn vắng 
lặng, không chút bợn của bụi tran.

Cho nên ngài Vĩnh Gia n ố i: Người xưa tinh thần trong 
sạch, thê Đạo tự cao, tinh thần trong sạch thời niệm lự cũng 
trong sạch, ngấm ngầm xét đó, lời ấy rất đúng vật. T h i  nao 
bặt dứt chỗ ồn ào và rày rạt ế2 - Nghĩa là trong chứa trí Bát 
Nhã cho tinh than trong sạch, nsoài bặt dứt canh sắc thanh
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HỐI tích du ẩn tích dã. Thao, âm thao tàng dáắ H/ẽêu, 
âm hiêu, huyên nảo dã, đạm vị đạm bạc điềm tịnh vô vị 

dã.

NHỊ, THIỀN GIÁO NHỊ :
NHẤT. THIỀN HỌCẵ NHỊ - GIÁO LÝ.

NHẤT  - THIẾN HỌC, NHỊ .ẽ 
NHÁT - THỊ PHÁP. NHỊ - TÁN MIEN

NHẤT : THỊ PHÁP.
Nhược dục tham  th iền  học đạo, đốn siêu  

phương tiệ n  chi m ôn ; tâm  k h ế huyền tân , 
nghiện cơ tinh yếu, quyết trạch  thâm  áo, khải 
ngộ chơn nguyên.

Sơ n h ị cú , p h iêu  tô n g . Đệ tam  cú , đ ắ c  ch ỉ. 
Đ ệ tứ  ngũ cú , cù n g  lý . Đệ lụ c  cú , đ ạ t ngu yên. 
H ựu đệ ta m  cú , k iế n  đạo . Đệ tứ  ngũ  cú , th ị  
tháo lý, tứ c tầm  lưu dá. Đệ lục cú, ngộ bổn, thị 
đạt nguyên dá.

Tham, vị tham  trự c chỉ chi thiền. Học, vị 
học vô thượng chi đạo. Đốn siêu phương tiện  
chi môn giả ? Dấn tuyệt quyền thừa, bất lạc  
giai cấp. Tâm khế huyền tân giả ? N hất niệm  
tương ưng, tiện  dữ đạo hiệp. Nghiện cơ, tinh  
y ếu  g iả  ? N gh iện , h ạ ch  dã ; cơ , tâ m  dã, u  vi d ã ; 
vị nghiện hạch tự tâm  chí lý chi u vi, cố  viết 
tin h  yếu . Q uyết t r ạ c h  th â m  áo g iả  ? Dĩ vô lậu  
t r í  h u ệ, q u yết đoán d án  trạ c h , khử  kỳ th ô  siển , 
t r ạ c h  th u  ũ  hu yền. K h ải ngộ ch ơn  ngu yên  giả  ? 
C ù ng n gu yên  cự c  dể dã.
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cho sáu căn hết nhiễm, là nhờ tín tâm nhận lãnh lời ngay 
thẳng, nên mới được như thế vậy.

Chữ dấu tích củng như ẩn tích. Chữ ẩn danh cũng 
như chữ giấu danh, tức là lánh cái chỗ rây rạt và ồn ào 
mà tìm đến chỗ vắng lặng êm lìm vậy.

II) THIỀN GIÁO, PHÂN HAI :
1) THIỀN HỌC 2) GIÁO LÝ
1.- THIỀN HỌC PHÂN LÀM HAI

1) DẠY PHÉP 2) KHEN GẮNG

1.- DẠY PHÉP

Bằng muốn tham  thiên hoc Đao vươt khỏi pháp 
môn Phương Tiện (tằm thường) tâm  ngộ Đạo mầu 
phải nghiền xét chỗ tinh yếu, quyết chon lý thẩm  
sau, mới tỏ ngộ được nguồn chơn.

Hai câu đầu, nêu tôn chỉ tham thiền. Câu thư ba ỉà ngộ 
đặng tôn chỉ. Câu thứ tư và thứ năm xét cho tột lýễ Câu thứ 
sáu tìm cho thấu nguồn gốc. Lại câu thứ ba là thây Đạo. Câu 
thứ tư thứ năm, là ráng sức làm theo, tức là tìm giòng vậy. 
Câu thứ sáu là ngộ bản tâm, tức là đã đạt thấu chỗ nguồn 
mạch vậy.

Tham là gì ? - Tham là tham pháp thiền trực chỉ. Học 
là chi ? - Học là học là cái Đạo vô thượng. Thế nào vượt 
khỏi các pháp môn phương tiện ? - Bởi dứt hết các pháp 
quyền thừa không noi theo từng bực từng cấp cho nên gọi 
là vượt khỏi các pháp môn phương tiệnỆ Còn thế nào tâm tỏ 
Đạo mầu ? - Nghĩa là một niệm nhằm rồi, liền cùng Đạo 
hiệp. Tại sao nghiền xét chỗ tinh yếu ? - Chứ Nghiền cũng 
như nghĩa xét, cũng là kín nhiệm của tâm, tức là xét thấu 
chỗ chí lý kín nhiệm ở trong tâm mình, cho nên gọi là chứ 
tinh yếu, Thế nào quyết chọn cái lý thẩm sâu ? - Lấy trí 
huệ sáng suốt không nhiễm ô, mà quyết đoán lựa chọn bỏ 
chỗ thô cạn, lựa lấy chỗ nhiệm mầu. Tỏ ngộ nguồn chơn là 
gì ? - Cùng nguồn tội đáy vậy.
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Ký viết : Phưong tiện giả ? Quyần phương nghi tiện, 

tức quyền thừa chi giáo. Giáo hủv quyền thiệt, quyền tắc 

tiếp sự , thiệt nải cùng  /ý, cố vân cùng nguyên.

N huục lịch tam a tăng kỳ kiếp, quảng tu lục độ, vạn 

hạnh, nhi ch ú n g  Tam hiền, Thập thánh, giai thị quyền 

thừa.

TƯ ÍCH kỉnh vân : Đắc c h ư  pháp chánh tánh giả, bất 

tùng nhất địa, ch í nhất địa. c ố  viết .ễ Bất lạc giai cấp. 

N gôn nhất niệm  tương ưng, tiện d ữ  đạo hiệp  giả, vị 

nhược đắc xung Chơn, tắc vô hoặc khả đoạn, vô lý khả 

ch ủ n g , vô hạnh khả tu, vô vị khả đắc ;  c ố  v iế t ;  tiện d ữ  

đạo hiệp.

Tâm tuy k h ế  đạo, lự c  bất tự  do, kiến h ữ u  huyễn  

tuxýng v/ệ trừ, không trần vị thoát, ung dĩ n h ư  huyễn chi 

trí, đoạn huyễn hoặc, ch ứ n g  huyễn lý, tu huyễn hạnh, 

cầu huyễn v/ễ C‘ố viết : nghiện hạch tự  tâm ch í lý, trạch 

thử u huyền, trực tu đoạn ch í vô đoạn, ch ứ n g  ch í vô 

ch ú n g, phương viết cùng nguyên c ự c  để.

Khuê Phong vân : Nhiên thiền định nhất hạnh, tối vi 

thần diệu, năng phát khởi tánh thượng vô lậu trí huệ, 

nhất thiết diệu dụng, vạn hạnh vạn đ ứ c, nải c h í thần 

thông quang m inh, giai tùng định phát, c ố  tam thừa  

nhơn dục cầu thánh đạo, tất tu tu thiền, ly th ử  vô môn, ly 

th ử  vô lộ, ch í ư c ầ u  sanh Tịnh độ ; d iệc tu thập lục quán 

thiền, cập niệm Phật tam muội, Bát ch u  tam muội đẳng  

ơãệ
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Lời Ký nói : Phương tiện là gì - Phương tiện là tóm lập 
phương pháp cho dễ và thích hợp với căn cơ từng bực tức là 
cái giáo pháp bực quỳên thừa vậy. Song giáo pháp của đức 
Phật lập ra thời có pháp quyền và pháp thật. Pháp quỳên là 
những phương pháp dạy về sự tướng, Pháp thật :Ịà những 
phương pháp chỉ ve cái chỗ tột lý ; cho nên nổi c h ữ : cùng 
nguyên (cùng nguồn tột đáy) vậy.

Bằng trải qua ba vô số kiếp (tam A tăng kỳ kiếp) rộng tu 
pháp Lục độ và Vạn hạnh mà chứng bực Tam hiên, bực Thập 
thánh củng đêu là pháp tu quyền thừa (nghĩa là tu từng bực, 
từng cấp, từ thấp lần lên cao).

Kinh TƯ ÍCH : Chính nơi tàm mình tỏ đặng các pháp 
rối, thì không cần phải theo thứ lớp từng bực này lên đến 
bực kia. Cho nên nói cầu : Không theo từng bực từng cấp. 
T h ế nào một niệm nhầm ròi cùng Đạo hiệp ư  ? - Nghĩa là 
nếu ta tu hành đúng với chơn lý rồi, thi không còn mê râm 
nào đ ể  đoạn, không lý nào đ ể  chứng, không hạnh nào đ ể  tu, 
khống vị nào để đặ ng; cho nên nói : liên cùng Đạo hiệp.

Song tâm ta tuy rằng tỏ Đạo nhưng mà sức ta chưa dược 
tự do. Chỗ chấp có cái tướng như huyễn chưa trừ, cái trần 
vốn không nhưng ta chưa được không, thi ta cân phải lấy cái 
trí như huyễn, mà đoạn cái mê lảm như huyễn, chứng cái lý 
như huyễn, tu cái hạnh như huyễn, cầu cái vị như huyễn. Cho 
nên nói : Nghiên xét cái chí lý tự tầm, lựa lấy chỗ nhiệm  
mầu của Đạo, thì cần phải đoạn hẳn những sự mê râm, đoạn 
đến chỗ không còn đoạn mới chứng dược chơn tàm, nhưng 
chứng đến chỗ khống còn chứng thời mới gọi là cùng ngùổn 
tột đáy.

TỔ Khuê Phong nói rằng ể- Xét một cái hạnh Thiên định 
đây rất là thần thông diệu dụng, có thể phát khởi dược trí 
huệ vô lậu trong tánh mình, tất cả nào diệu dụng, nào muôn 
hạnh, muôn đức nhẫn đến pháp than thông rực rỡ củng từ 
trong pháp thiên định phát ra. Cho nên người tu bực tam 
thừa muốn cầu quả Phật thì ắt phải tu Thiên, nếu ngoài pháp 
Thiền đầy thời không cửa nào đi vào cửa Phật, ngoài pháp 
Thiền đầy kặông đường nào đi vào con đường Chánh Dẳng 
Chánh Giác. Chí ư cầu sanh Tịnh độ cũng nhờ tu mười sáu 
phép thiên quán và phép niệm Phật Tam muội, phép Bát Chu 
Tam Muội v.v...
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Hụv chon tánh, tức bất cấu bất tịnh, phàm thảnh vô 

sai, Thiền m ôn, tắc hữu  siển h ữu thâm, giai cấp  thù 

đẳng. N hược đái dị kế, hân thượng yểm hạ nhi Hu giả, thị 

Ngoại đạo thiền.

N hược chảnh tin nhơn quả, d iệc dĩ hân yểm nhi tu 

gíả thị phàm phu thiền.

Ngộ ngã không thiên chon chi lý nhi tu giả, thị Tiểu 

ỉ/iùa thiền.

Ngộ ngã pháp nhị không s ở  hiển chon lý nhi tu giả, 

thỊ ữạ/ệ thùa thiền.

N huục đốn ngộ  tự  tâm, bổn lai thanh tịnh nguyên vô 

phiền não, vô lậu trí tánh bổn tự  cụ  túc, th ử  tàm tức Phật 

tất cảnh vô dị, y th ử  nhi tu giả, thị Tối thượng thiền, d iệc  

danh N h ư  Lai Thanh tịnh thiền. D/ệc danh N hất Hạnh 

Tam Muội, diệc danh Chon N hư Tam Muội.

T h ử  thị N hất thiết Tam muội căn bổn, nhược năng  

niệm niệm tu tập, tự  nhiên tiệm đắc bá thiên Tam Muội.

Đạt Ma môn hạ, triển chuyển tương truyền giả, thị 
th ử  thiền dã.

Đạt Ma vị đáo, c ổ  lai c a o  tăng giai y tiền tứ  thiền bát 

định tu chi, tịnh đắc công dụng.

Thiên Thai, Nam Nhạc, linh Y Tam d ế  chi lý, tu Tam 

ữhỉ Tam quản, giáo nghĩa tuy tối huyền tối diệu, nhiên kỳ 

thú nhập môn hộ th ử  đệ, diệc ch ỉ thị tiền chi ch ư T h iền  

hạnh tướng. Hoạch ch ủ n g  Tam hiền Thập thánh chi giai 
thê.
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Huống chi chơn tánh của ta là một bản tánh không nhơ, 
không sạch, không Thánh, không Phàm ; nhưng mà cái 
pháp môn Tham Thiền có thấp, có cao từng bực có khác. Nếu 
người tà kiến chấp trước mê lầm, ưa pháp cao, chê pháp thấp 
mà tu đó, thì đó tức là pháp Thiên của Ngoại Đạo.

Còn những hạng chánh tín lý nhơn quả, nhưng cũng 
còn chấp ưa cao nhàm thấp mà tu đó, thì đó tức là pháp thiền 
của kẻ phàm phu.

Còn những hàng tỏ ngộ cái lý ngã không riêng chấp một 
phía mà tu đó, thì người đó tức■ là tu pháp thiền của Tiều 
thừa.

Còn những bực đã tỏ ngộ được lý ngã không và pháp 
không tỏ thấu chơti lý mà tu đó, thì người đó ỉà người tu pháp 
thiền của bực Đại thừa,

Cho đên những người môt niệm tỏ ngô tầm mình xưa 
nay thanh tịnh vốn không phiền não, trí tánh vô lậu vốn tự 
sẵn đủ, người nhận được cái tâm như thế thỉ người đó tức ià 
ông Phật rốt ráo không khác, ai tu theo pháp thiền đây, gọi 
là pháp thiên tôi thượng, củng gọi pháp thiên thanh tịnh của 
N hư Lai, cũng gọi Pháp Nhất Hạnh Tam Muội, củng gọi 
pháp Chơn N hư Tam Muội.

Sao thế - Bởi pháp thien Tối thượng đây nó là căn bổn 
cho tất cả pháp Tam Muội vậy; bằng ta có thể mỗi niệm mỗi 
niệm tu tập tự nhiên dần dan đặng trăm nghìn pháp Tam 
Muội.

Th ế cho nên học trò của tổ Đạt Mạ lần hồi truyền nhau, 
pháp thiên này vậy.

Xét tổ Đạt Mạ lúc ở Tây Vức chưa đến cõi Trung Hoa 
này, xưa nay các bậc Cao Tăng đêu y bốn pháp thiên, tám 
pháp định trước mà tu đó củng được công dụng (chứng đạo 
quả) Tám pháp định là gỉ ? - Trong bốn pháp Thiền, mỗi 
pháp có đu Săc định và Không đinh, hai đinh. Vì mỗi pháp 
thien co hoi định, bốn pháp thiên có tám đinh. Tuy tám đinh  
nhưng củng nhiếp trong bốn pháp thiền.

Ngài Thiên Thai, ngài Nam Nhạc dạy học trò của quí 
ngài hãy y theo cái lý Tam Đ ế mà tu cái pháp Tam Chỉ và 
pháp Tam Quán, Song nghĩa lý trong kinh Phật dạy tuy rất 
nhiệm, ràt mau, nhưng người muốn vào trong chỗ ấy cũng
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Duy Đạt Ma s ở  truyền giả, đốn đ ò n g  Phật thể. 

Quýnh dị c h ư m ô n , c ố  tông tập giả nan đắc kỳ chỉỀ Đắc 

tủc  thành Phật tốc ch ứ n g  Bò đềẳ

Thất tắc thành tà tốc nhập đò thắn. Diệc tùy nhon  

chi căn khí, thiền danh tuy đòng, nhi môn bất nhất, 

thâm nhập nhất môn, giai ch ứ n g  đạo quả.

N h ư  thạch cao rihất vật, tánh phân lảnh nhiệt. Nam 

thạch tánh lảng. Bắc thạch tánh nhiệt. Kỳ n h iệtb ện h  

giả, ung p h ụ c  nam thạch. Kỳ íảnh bệnh giả, ung p h ụ c  

bắc thạch. Dĩ d ủ b ện h  vi tối, xuất th ế  vi yếu, h ọ c  giả tư  

chi, tự  thử quyết diên.

Tam c h ỉ  giả ? Nhất, th ể  chon ch/ễ Vị th ể  dạt vô 

m inh v ọ n g  tư ở n g , t ứ c  th iệt tư ớ n g  c h i  chơnằ N hị, 

p h ương tiện tùy duyên chỉ. Vị tùy duyên lịch cảnh, an 

tâm bất động. Tam, ly nhị biên phân biệt chỉ. Vị bất 

phân biệt sanh tử  Niết bàn hũu vô chi tuớng.

Tam quản giả ? Nhất, không quán ,ằ N/iắ/, giả quán : 

Tam, trung quản.

Tam đ ế  giả ? Nhất chon  đ ế  ;  nhị, tục đ ế  ,Ề tam, 
trung đ ế. Vị quán nhất niệm  c/i/Ệ tâm, tức cụ  tam đ ế  chi 

pháp, N hược quán tâm không, tắc nhủi thiết pháp giai 

không, túc thị chon đ ế. N hược quán tâm giả, tắc nhúi 

thiết pháp  giai giả, tức thị tục đ ế . N hược quán tâm 

trung, tắc nhứt thiết pháp giai trung, í úc thị trung đ ế .
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phải dan đần theo thứ lớp cửa nẻo mà vào. Cũng chỉ là cái 
Hành Tướng của các pháp thiền như trước ; củng chỉ là 
chứng đặng từng bực Tam Hiên và Thập Thánh đó thôi.

Duy có pháp thiền của tổ Đạt Mạ ngài truyền đây thật 
là đồng thể của đức Phật, cao hơn các pháp thiền nói trên, 
Cho nên những người tu theo pháp thiền này khó mà nhận 
đặng tôn chỉ của nó. Song nếu đã nhận đặng tôn chỉ nó rồi, 
thì người đó tức thành Phật, mau chứng quả Bô Đê.

Bằng sái đi thời thành tà ma ngoại đạo, chóng vào Địa 
ngục mau như tên bắn. Nhưng đó cũng tùy theo căn cơ cao 
thấp của mỗi người hợp pháp nào thời tu pháp nấy mới tránh 
khỏi sự hỏng hờ thất bại. Tên của pháp thiền vẫn đồng, 
nhưng các pháp tuy không phải một, song hễ tỏ vào một pháp 
thời cũng chứng đặng đạo quả, đó tùy theo trình độ cao thấp 
của mỗi người mà pháp thiền thành có cao có thấp.

Vỉ sao ? Ví như một món thạch cao mà tánh 1ĨÓ cũng 
phàn ra có lạnh và nống. Như vị thạch cao ở phía Nam thời 
tánh nó lạnh. VỊ thạch cao ở phía Bắc thời tánh nó nóng. 
Những người có bệnh nóng thỉ nên uống vị thạch cao ở phía 
Nam. Những người có bệnh lạnh thì nên uống vị thạch cao 
ở phía Bắc. Miễn làm sao bệnh cho lành là hay, người tu 
Thiềrí định đẫy củng thế không luận pháp thiên nào, miễn 
tu làm sao cầu ra khỏi đời ngũ trược là cốt yếu : vậy người 
học Phật hãy xét đầy mà quyết định cho mình vậy. Ba phép  
chị là gì - 1) Thể chơn chỉ : Nghĩa là mình tỏ thấu cái vô 
minh vọng tưởng kia ; tức là cái tánh chơn của thật tướng.
2) Phương tiện tùy duyên c h ỉ : Nghĩa là tùy các duyên trải 
qua các cảnh, nhưng mà tâm ta vẫn yên tịnh không Kê lay 
động. 3) Ly nhị biên phân biệt chỉ : Nghĩa là không phân 
biệt cái tướng sanh tử, Niết Bàn, có, không.

Ba phép quán. Ba phép quán là gì ? 1) Quán không. 2) 
Quán Giả. 3) Quán trung đạo.

Bc phép đ ế  thế nào ba phép đ ế  ? - 1) Chơn Đế. 2) Tục 
Để. 3) Trung Đế. Nghĩa là quán tâm mình trong một niệm  
có đủ ba phép đế. N hư quán tâm mình là không, thời tất cỏ 
các pháp đêu khống, đó là phép chơn đế. Như quản tôm mình 
là giả, thì tất cả pháp đêu giả, đó là tục đế. N hư quán tầm 
mình là trung thì tất cả pháp đêu trung, đó là trung đế.
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T h ử  ch i tam quán, toàn do tánh phát, thiệt phi tu 

thành. C ố  ư n h â t tâm uyễn hũu tam dụng, s ở  vị nhút tâm 

tam quản thị dã. Hụv tam nhất vô ngại, túc thị viên dung  

tam đ ế  quảng n h ư  biệt thích. Bát định giả, vị tử  thiền 

trung, các cụ sắc không nhị đinh dã.

B á c  v ấn  tiê n  t r i ,  th ả n  cậ n  th iệ n  h ữ u Ệ T hử  
tô n g  nam  đ ắ c kỳ diệu , th iế t  tu  tử  t ế  d ụ n g tâm , 
k h ả tru n g  đô'n ngộ ch á n h  nhơn, t iệ n  th ị x u ấ t  
t r ầ n  g ỉaỉ tiệ m .

Sơ nh ị cú , th am  th ỉn h  sư hữu. T hứ  nh ị cú , 
tô n g  u lý t r í ệ H ậu nh ị cú , ngộ bổn h o ặc trừ . Vị 
th ử  t r ự c  ch ỉ ch i tô n g , n ãỉ tâm  đ ịã  p h áp  m ôn, 
p h i th ô  tâ m  siển  h ọ c giả, n ăn g  đ ắc kỳ diệu . Cô' 
tu  th am  v ấn  t r i  thứp, th ỉn h  ích  th iệ n  hứu ; đ ắc  
ngộ ch ơn  ngu yên, vi tâm  đ ịã  ch ỉ ch á n h  nhơn. 
Hoặc đào nghiệp giải, trần  lao tiệm  xuất ; sở vị 
lý  tu y  đổn ngộ, sự yếu  tiệ m  tr ừ  th ị dã.

Ký viết ẵỆ Tiên tri thiện . hữu, thị chảnh duyên, dục  

đắc chánh nhơn, tất đắc chảnh duyên iưang trợ, huyền 

chi hụu huyền, viết diệu. Phàm thánh lộ tuyệt, viết tông 

u. Ngôn tư  s ở  bất năng cập, viết lý trí. Vô cù n g  u chi trí, 

viết thô tâm. Phi quảng tham bác vấn, viết thiển học.

Vĩnh Gia vân : Ưng đuvmg bác vấn tiên tri, p h ục ung 

thành khẩn, chấp ch ư ở ng khuất tất, chính ý đoan dung, 

hiểu dạ vong bì, thỉ chung kiền ngưỡng, chiết thỏa thân 

khẩu, quyên căn dãi mạn, bất c ố  hình hài, chuyên tinh 

ch í đạo giả ;  khả vị trừng thần phương thốn dư.

T hử  tắ c  p h á tam  giới, nhị th ậ p  ngú hữu.
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Nói tóm lại ba phép quán đây toàn ỏ trong một tánh 
mình phát ra, chớ không phải tu mà đặng. Cho nên ở irong 
một tôm, đủ có ba dụng, nghĩa là một tâm mà có ba phép  
quán phải vậy. Lại ba phép quán cũng ve một tâm, một tầm 
đủ ba phép quán thì dầu một hay ba củng không ngăn ngại, 
tức là ba phép d ế  viên d u n g; rộng như chỗ khác có giải.

Rộng hỏi bực Tiên Trỉ, gân nương bạn lành. Bởi 
tôn chỉ Tham Thiền dây khó chứng đặng chỗ nhỉèm  
mầu, nèn quyết phải dụng tâm  chín chắn mớỉ có thể 
ở  trong đó tỏ ngộ chánh nhơn, tức là thềm bực lần ra  
khỏi Tr'ânễ

Hai câu đầu, tham cầu thầy bạnẳ Hai câu kế là tôn mầu 
lý nhiệm. Hai câu sau, tỏ ngộ bản tâm, hoặc tập sạch hết, là 
nói cái tông trực chỉ thiền đây chính là pháp môn trong tâm 
địa (Đại thừa) chẳng phải hàng thiển học thô tâm mà đặng 
chỗ nhiệm mầu kia. Cho nên nói câu : cần phải cầu hỏi ông 
tri thức, học thêm với bạn lành cho tỏ nguồn chơn, để làm 
chánh nhơn trong tâm địaề Hoặc trừ nghiệp hết, lần khỏi 
trần lao nên cổ câu : Lý tuy mau tỏ ngộ nhưng sự cúng phải 
dứt dần dần như vậy.

Lời Ký nói : Bực tiên tri với bạn lành ỉà trợ duyên chơn 
chánh, song muốn tỏ ngộ được cái nhơn chơn chánh thời cần 
phải nhờ cái trợ duyên chơn chánh, mới có thể tỏ ngộ được ;  
đã nhiệm mầu càng thêm nhiệm mầu nên gọi chữ diệu. Bặt 
dứt con đường phàm thánh nên gọi chữ tôn mầu. Lời luận 
bàn ý suy nghĩ không thể kịp dạng nên gọi chữ lý nhiệm. 
Những trí người thấp thỏi khống thể xét tột cái chỗ nhiệm  
mầu nên gọi chữ thô tàm. Không phải những người rộng 
tìm khắp hỏi nên gọi kẻ thiển học.

Ong Vĩnh Gia nói : Cân phải rộng hỏi bực tiên tri, nép 
lòng cầu khẩn, chắp tay quì gối lóng nghe, sửa ý vững mình, 
ngày đêm quên mõi, trước sau kính trọng, thân không lý lắc 
miệng chẳng múa khua, dứt trừ biếng nhác d ể  ngươi, không 
kể đến hình hài chuyên tinh chỗ chí đạo ấy ; được như vậy 
mới đặng gọi là : lóng thần trong gan tấc.

Tham Thiên đươc như thế thời phá tan ba cõi và 
hai mươi lăm loàỉỄ
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Thượng cú, tổng tiêu. Hạ cú, biệt xuất. Tư 
minh chúng sanh y chánh nhị báo. Ước y báo, 
tắc  phân tam  giới, nhị thập ngũ xứ. Luận chánh  
báo, tắc  cụ tứ, sanh thập nhị loại hữu.

Thử tắc  giả ? Cử thượng chương hạ chi từ ; 
dĩ đô'n ngộ xuất trần , cố phá giới hữu, nguyên 
giới nhơn tâ m  kiến , tâm  ngộ tắ c  giới p h á ; hữu  
tùng vọng lập, vọng tức tắc  hứu không.

CỐ LĂNG NGHIÊM kinh vân : Chư pháp sở 
sanh, duy tâm  sở hiện. Nhất thiết nhơn quả, 
th ế  giới vỉ trầ n  nhơn tàm thành thể, nhâ't nhơn 
phát chơn quỉ nguyên thập phương th ế  giới tận  
thành tiêu vẩn.

Cổ Đức vân : Nhược nhơn thức đắc tâm , đại 
địa vô thôn thổ, tư  tắc  nhất niệm đốn ngộ tự  
tâm , nhỉ tam giới nhị thập ngũ hữu, liễu bất 
k h ả đ ắc, th ị vỉ p h á hĩ. Tam  giới g iả ? D ục sắc, 
Sắc giới, Vô sắc giới dã. Nhị thập ngũ hữu giả ? 
Lược ngôn tam hữu, quảng ngôn cửu hữu, nhị 
thập ngú hữu, dĩ phá tà khiển chấp, c ố  phân 
nhỉ ngôn chiẾ

Dục giới, tắc tứ châu tứ ác thú cập lục dục 
thiên. Sắc giới, tắc  tứ thiền cập phạm vương vô 
tưởng ngũ tịnh cư thiên. Vô sắc giới, tắc  tứ  
không th iên , cộng vi nhị th ập  ngủ hữu dã. 
Nhiên Phạm  vương, vô tưởng, cập ngũ tịnh cư, 
cu tại tứ thiền thiên trung ; nhỉ biệt xuất kỳ 
danh giả, dĩ ngoại đạo k ế  Phạm  vương vi 
thường, thị sanh vạn vật chỉ chủ ; kế vô tưởng, 
dĩ vô tâm  cô' vọng vị Niết Bàn ; kế ngũ tịnh cư, 
vi chơn giải thoát, c ố  Kỉnh Luận biệt xuất thử  
tam  th iê n , vị đôl p h á  ngoại đạo ch i tà  k ế  dã.
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Câu trên là nêu chung. Câu dưới phân riêng ra. Đây là 
nói y báo và chánh báo hai quả báo của chúng sanh, nổi về y 
báo thời phân ra là ba cõi, hai mươi lăm loài. Luận về chánh 
báo thời có bốn giống, mười hai loài ở trong ba cõi.

Như vậy đó là gì ? Là lời nương câu trên bỏ bày câu dưới 
nhờ tỏ ngộ chỗ chánh nhơn ra khỏi cõi trần, cho nên dứt ba 
cõi và hai mươi lăm loài, nguyên ba cõi này nhơn tâm người 
gây tạo, tâm nếu ngộ rồi thì ba cõi dứt hết ; 25 loài từ vọng 
tưởng có ra, vọng tưởng nếu dứt thời 25 loài đều không.

Cho nên kinh LÃNG NGHIÊM nói: "Các pháp mà có ra 
thiên hỉnh vạn trạng ở giữa nay cũng chỉ do một cái tâm giả 
hiện. Tất cả nào nhơn nào quả, vô số thế giới củng bởi một 
tàm mà thành ra các hỉnh tướng. Nếu vọng tầm hết roi thì 
bao nhiêu cảnh vật vi trần củng như không có, nên có càu .ế 
Một người trỗ ve ngùồn chơn của tâm thì mười phương thế 
giới hư vọng củng đêu thành tiêu mất.

Bực Cổ Đức nói: Nếu người nhận được bản tâm thời Đại 
địa nầy không còn tấc đất, thế là một niệm tỏ ngộ tâm mình 
thời ba cõi và 25 loài hoàn toàn không cổ gì hết. Đó là dứt 
vậyệ Ba cỗi là gì ? - 1) Dục giứi. 2) Sắc giđiệ 3) Vô sắc giới. 
T h ế nào 2 5  cỗi ? - Lược nói có ba cõi, rộng nổi thời có chín  
cõi, hay 25 cõi. Do phá tà tâm, trừ tánh chấp, cho nên phân 
ra nhiều cõi nhiều loại mà nói vậy.

Cõi Dục giới thời có bốn châu thiên hạ, bốn ác thú và sáu 
cõi Dục thiên. Cõi Sắc giới thời có bốn cõi Thiền thiên và cõi 
Phạm vương, cõi Vô tưởng, cõi Ngũ tịnh Cư thiên. Còn cõi Vô 
sắc giới có bốn cõi Không thiên, cộng là 25 cõi vậy. Song cõi 
Phạm vương, Vô tưởng và Ngũ tịnh cư, đều ở trong cõi Tứ 
thiền thiên. Nhưng mà nêu riêng cái tên ra để chi vậy ? - Bởi 
vì ngoại đạo nó chấp ông trời Phạm Vương là thường làm ông 
chủ sanh muôn loài vạn vật. Chấp cõi trời Vô Tưởng, vì nó 
lầm cho không tâm tưởng gì hết, quấy nói đó là Niết Bàn, chấp 
cõi trời Ngũ Tịnh Cư là chỗ chơn giải thoát của bọn nó. Cho 
nên trong kinh trong luận nêu ra ba cõi trời này, để đối phó 
cái tâm tà chấp của bọn ngoại đạo vậy.
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Ký viết .Ệ Hũv vân ngũ tịnh c ư  Thiên trun§ hủu Đại tự  
tại Thiên vưong xứ. Ngoại đạo ch i nhơn k ế  b ỉ  Thiên 
vuxmg năng vi tạo hóa chi bổn, qui chi tắc đắc giải thoát. 
N hư Lai vị phả th ử  kiến, c ố  biệt tiêu c h ểi.

Tứ  châu giả ? Đông thắng thần châu, Nam thiệm bộ 
châu, Tây nguu hóa châu, Bắc câu lư  châu.

T ứ  ác thủ giả ? Tu la, Địa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh. 
Lục dục Thiên giả ? Nhất T ứ  vương thiên, Nhị Đạo lợi 
thiên, Tam Dạ ma thiên, Tứ Đâu suất thiên, Ngũ Hỏa lạc 
thiên. Lục Tha hóa tự  tại thiên. Tứ Không thiên giả ? 
N hất Không x ứ  thiên, Nhị Thức x ứ  thiên, Tam Vô s ở  hũu  
x ứ  thiên. Tứ Phi phi tuởng x ứ  thiên.

T ứ  thiền giả ? S ơ  thiền hũv tam thiên : Vị Phạm  
ch ú n g thiên. Phạm phụ thiên, Phạm vương thiên, Nhị 
thiền hũu tam thiên : vị Thiểu quang thiên, Vô lượng  
quang thiên, Quang Âm thiên. Tam thiền hữu tam thiên : 
Vị Thiểu tịnh thiên, Vô luụng tịnh thiên, Biến tịnh thiên. 
Tứ thiền hữu cửu thiên : Vị Vô vân thiên, Vô tưởng thiên, 
Phước sanh thiên, Quảng quả thiên, Vô phiền thiên, Vô 
nhiệt thiên. Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên, sắ c cúu  
cánh thiên.

Hậu ngũ, danh ngũ tịnh c ư  thiên, nái tam quả Thảnh 
nhơn s ở  cư, diệc vân ngủ  na hàm thiên, Phạm vuxmg 
thiên, c ư  s ơ  thiền nhị thiền trung gian, Vô tuởng, tại đ ệ  
tứ  thiền trùng.

Ngôn cửu  hữu giả, tức cũu  địa, dĩ Dục giới nhon  
thiên quỉ sú c  địa ngục, tổng vi nhút địa, s ắ c  giới tứ  
thiền vi tứ  địa, Vô sắc giới tứ  không vi tứ  địa, cộng vi củv  
dã.

"Nộỉ ngoại chư  ph áp , tậ n  t r i  b ấ t th iệ t  ; tù n g  
tâm  b iến  khởi, tấ t  th ị giả danh".
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Lời Ký nói : Có chỗ nói trong cõi trời Ngũ Tịnh Cư có 
ông Đại Tự Tại Thiên Vương ỏ. Những bọn ngoại đạo chấp 
vị Thiên Vương kia hay làm ông chủ tạo hóa, ai về cõi đó 
thời được thong thả. Đức Phật N hư Lai vỉ muốn phá cái tà 
kiến ấy, cho nên ngài mới nêu ba cõi này chỉ rõ các hàng đệ 
tử tránh khỏi sự lâm lạc của ngoại đạo.

Bốn châu thiên hạ là gỉ ? - 1) Đông thắng Thần 
châu. 2) Nam thiệm Bộ châu. 3) Tây ngưu Hóa châu. 
4) Bắc cu Lô châu.

Bốn ác thú là gì ? - 1) Tu la. 2) Địa ngục. 3) Ngạ quỉ.
4) Súc sanh. Sáu cõi trời dục là chi ? 1) Trời Tứ Thiên  
Vương, 2) Trời Đao Lợi. 3) Trời Dạ Ma. 4) Trời Đâu Suất.
5) T rờ i H ó a  L ạc. 6) T rờ i T h a  H ó a  T ự  Tại. T h ế  nào là bốn  

cỗi trời Không Thiên ? 1) Trời Không xứ. 2) Trời Thức 
xứ. 3) Trời Vô sỏ hữu xứ. 4) Trời Phi phi tưởng xứ.

Thế nào là bốn cõi Thiên thiên ĩ Cõi Sơ thiền có ba từng 
trời : a) Trời Phạm chúng, b) Trời Phạm Phụ. c) Trời Phạm 
Vương. Cõi Nhị thiền có ba từng trời; a) Trời Thiểu Quang.
b) Trời Vô Lượng Quang, c) Trời Quang Ầm. Cõi Tam thĩên 
có ba từng trời, a) Trời Thiểu Tịnh, b) Trời Vô Lượng Tịnh,
c) Trời Biến Tịnh. Cõi Tứ thĩên có 9 từng trời, a) Trời Vô 
Vân, b) Trời Vô Tưởng, c) Trời Phước Sanh, d) Trời Quảng 
Quả, đ) Trời Vô Phiền, e) Trời Vô Nhiệt, g) Trời Thiện Kiến, 
h) Trời Thiện Hiện, i) Trời Sắc Cứu Kính.

Năm cõi trời sau gọi là trời Ngũ tịnh Cư. Chính ỉà bực 
Thánh nhơn chứng quả thứ ba ở trong đó cũng gọi cõi trời 
Ngũ Na Hàm. Cõi trời Phạm vương ở chặng giữa cõi Sơ 
thiền và Nhị thiền. Côi trời Vô tưởng ở trong cõi Tứ thiền 
thiên. Nói chín cỗi là gỉ Ệ? Tức là chín bực, lấy cõi Dục giới 
gồm cả cõi Người cõi Trời cõi Ngạ quỉ, cõi Súc sanh và cõi 
Địa ngục chung lại làm một bực. Cõi Sắc giới và bốn cõi 
Thiền thiên làm bốn bực. Cõi Vô sắc giới có bốn cõi Khống 
thiên làm bốn bực, cộng là chín bực vậy.

Trong ngoài các pháp đêu biết chẳng th ậ t , từ  
trong Tâm biến ra  đêu có cái danh giả.
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Thượng nhị cú, tổng tướng. Hạ nhị cú, biệt 
tướng. Nội tắc thân tâm, ngoại tắc  khí giới. Hựu 
nội thị tứ uẩn, ngoại thị sắc uẩn. Tứ uẩn thị tâm, 
sắc uẩn thị thân. Thân tức tứ đại sở thành, tằm  
nãi lục trần  duyên ảnh. Khí giới, thị chúng sanh 
sở y chi cảnh, tức Tam thiên Đại thiên th ế  giới.

Giới sô' tuy da, nhi bất xuất tam giới : hữu 
tình tuy chúng, nhi bất xuât nhị thập ngủ hữu. 
Như thử thân tâm khí giới, tấ t tùng vọng niệm  
nhi hữu. Vọng tâm vô thể, phản biệt thỉ sanhẳ 
Liễu thử tâm cảnh ngươn hư, thị tri bất thiệt, tẵc  
ngũ uẩn thân tâm khí giới, đương hạ bất khả dắc 
hĩ.

Tùng tâm biến khởi, tấ t thị giả danh dã, vi 
chư chúng sanh vọng nhận tứ dại vi tự  thân  
tướng, lục trần  duyên ảnh vi tự tâm tướng ; tứ  
dại giả hiệp, vô ngã ngã sở, tấ t cảnh thị không. 
Nhi phàm phu mê tự pháp thân cố chấp tứ đại vi 
tự thân tướng.

Lục trần  thị cảnh, thức thể thị tâm. Tâm đôi 
căn trần, tức hữu duyên lự tướng khởi. Lục trần  
thị sở duyên. Vọng thức thị năng duyên. Lục trần  
vô thiệt, du như ảnh tượng. Tùng thức sở biến, 
cử thể tức không, cố thử duyên tâm, bổn vô hứu 
thiệt, nái chí vọng khởi phàm thánh kiến dẳng, 
cô viết : Tất thị giả danh.

Như thị liễu đạt, tức tri bổn lai tâm  tánh  
không tịnh, cụ túc viên minh. Hoặc bất năng  
nhiễm, trí vô sở tịnh, hư tịch trừng trạm . Chơn 
giác linh minh, bổn phi duyên lự. Nhi chúng sanh 
cửu mê thử tâm, vọng nhận phàn duyên lục trần  
ảnh tượng, sạ khởi sạ diệt hư vọng chi niệm, dĩ 
vi tự  tâm, niệm niệm tùy chi, thị c ố  ỉuản hồi tam  
giới nhị thập ngũ hữu dã.
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Hai câu trên nói tướng chung. Hai câu dưđi nói tướng 
riêng. Trong thời thân tâm, ngoài thời khí giđi (đất, đá, non, 
sống). Trong là bốn uẩn, ngoài là sắc uẩn. Bốn uẩn thuộc 
tâm, "Sắc uẩn" thuộc thân. Thân là bốn "đại" hiệp thành. 
Tâm là bóng duyên sáu trần. Khí giới là cảnh chúng sanh 
nương tựa ; tức thế giới Tam thiên Đại thiên.

SỐ thế giới tuy nhiều, nhưng không ngoài 3 giđi (3 cõi). 
Loài Hứu tình tuy đông, nhưng không ngoài 25 loài. Thân 
tâm như thế, khí giới như thế, đều từ vọng niệm mà có ra. 
Tâm vọng không tự thể, chỉ do ý thức phân biẹt mđi sanh. 
Rõ được tâm cảnh nầy vốn không, mđi biết muôn pháp đều 
không thật . Thời năm uẩn thân tâm và khí giới bấy giời 
không có gì hết. Nên kinh Lăng Nghiêm nổi: 'Tam sanh thời 
các pháp mới sanh, Tâm diệt thì các pháp liền diệt”.

Thế nào các pháp giả danh từ Tâm biến khởi ra đó. - Bởi 
tất cả chúng sanh nhận lầm thân tư đại làm thân tướng của 
mình, duyên theo bóng sáu trần làm tâm tưđng của mình. 
Nhưng bốn "đại” đâ là giả hiệp thì thân này không phải là 
"thăn ta", vật nầy không phải la vậy "sở hữu" của "to , rốt ráo 
đều là không. Thế mà người phàm quên hẳn pháp thân thanh 
tịnh của mình, cứ chấp thân tứ đại giả hợp cho la thân tướng 
của mình.

Lấy sáu trần làm cảnh của mình, song thể của thức là 
tâmẵ Tâm đối vđi sáu căn, sáu trần, thời có tướng duyên lư 
khởi lên. Sáu trần là trần bị duyên. Vọng Thức la cái thức 
năng duyênề Song sáu trần không thiệt có, ví như bóng dạng 
mà thôiễ Do thức biên ra, toàn thể tức không, cho nên cái 
tâm năng duyên đây, vốn không thật có, nhẫn đến vọng khởi 
chap Phàm chấp Thánh vân vân... cũng đều giả gá, cho nên 
nói : đều là tên giả.

Rõ thấu như thế, thời biết tâm tánh của mình xưa nay 
vốn trống trơn trong sạch, hoàn toàn tròn sáng. Cac hoặc 
không thể nhiễm, cái trí không có chi tịnh, trống rỗng vắng 
lặng im lìm. Tánh chơn giác sáng suốt, vốn không co tâm 
duyên lự. Thế mà chúng sanh me mãi tâm nầy, nhận lầm 
dính vướng bóng dạng sáu trần : niệm niệm thoạt sanh thoạt 
diệt luông dối, nói là tâm của mình, mỗi niệm niệm theo no 
cho nên mới có luân hồi trong ba cõi và chiu làm hai mươi 
lăm loài vậy.
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Ký viết .ề Bổn lai tâm tánh, ký p h í nhiễm tịnh, vân hà 

nhi vi căn trần thức đẳng s ở  hoặc ? Luong do ch ú n g  

sanh, tối s ơ  bất giác tâm khởi, d ữ  sanh diệt hiệp thành A 

lại da thức. Phục do chấp thử  vi ngã pháp cố, chuyển  

khỏi d ư  thất thành bảt ch ủ n g thúc.

Các do thúc th ể  khởi năng kiến phần, do năng kiến 

c ố  tợ  ngoại cảnh hiện, chấp thủ thử hiện viễ đinh thiệt cố. 

Tạo ch ủ n g  ch ủ n g biệt nghiệp cộng nghiệp, c ố  nội cảm  

tự  thân, ngoại cảm khí giới, nhất thiết c h ư  pháp. Ký do 

thức khởi, c ố  tận tri bất thiệt.

Phàm , Thánh kiến đẳng giả ? Vị chon n h ư  giới nội, 

tuyệt sanh Phật chi giả danh. Bình đẳng huệ trung, vô tự  

tha chi hình tuớng, c ố  đã. Bổn văn tứ  cú, bất xuất sắc  

tâm nhị pháp, nguyên sắc tùng tâm tạo, toàn th ể  thị tâm.

C ố  KINH vãn : -Tam giới vô biệt pháp, duy thị nhất 

tâm tác\

TÝ BÀ SA vân : "Tâm năng vi nhất thiết pháp tác 

danh tự, nhuọc vô tâm tắc vô nhất thiết danh tự. Đương 

trí, th ế  xuất th ế  gian danh tự, tất tùng tâm khởi".

"Bất dụng tương tâm  tấu bạc, dản tình bất 
phụ vật, vật khởi ngại nhơn".

Thượng cú, giới nghĩ tâm  b ố c đạt. Thứ cú, 
sắc tâm  ly cảnh. Hạ cú, cảnh bất phương tâm.

N gu y ên  ch í lý hư  h u y ền , n gh ĩ ch i dĩ sai. 
Tâm cảnh bổn không, tương chi tức thố. Tình 
v o n g  c h ấ p  tạ ,  kỳ c ả n h  tự  t ị c h  ; ch í lý  h iệ n  
tiền, hà vật ngại nhơn ?
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Lời Ký nói : Tâm tánh xưa nay, đã không phải nhiễm  
phải tịnh, vì sao lại bị sáu căn sáu trân và sáu thức nó che 
bịt ư  ? Bởi vỉ chúng sanh, ban sơ không ngờ tàm vọng khỏi 
cùng với các pháp sanh diệt thành thức A lai da. Lại do khỏi 
lòng chấp thức đây làm cái vật của mình, rồi lần khởi thêm 
bảy thức nữa thành tám cái thức.

Trong tám thức đây mỗi thức khỏi ra cái phan năng 
kiên vì do phan năng kiến ấy, nó chiếu hiện ra cảnh ngoài, 
ròi chấp lấy cảnh hiện đó là cảnh chắc thật. Nên tạo ra đủ 
thứ nghiệp riêng và nghiệp chung, cho nên trong cảm hiện 
ra thân mình, ngoài cảm ra có khí giới, tất cả các pháp. Song 
đã do vọng thức biên khỏi nên đêu biết là không thật.

T h ế nào là chấp phàm và chấp thánh u.u.ẻề đó ư  ? Nghĩa 
là trong cái thể Chơn N hư không có cái tên giả là chúng 
sanh cùng Phật gỉ cả ? Trong cái huệ bình đẳng không có 
hình tướng là minh cùng người chi hết. Bốn càu trên bổn 
văn chẳng ngoài hai món sắc với Tâm, nguyên sắc từ tâm 
mà tạo ra, toàn thể của nó là Tâm.

Cho nên trong KINH nói : "Ba cõi không chi lạ, chỉ là 
một Tâm tạo ra”.

Trong, LUẬN TỲ BÀ SA nói : Tất cả các pháp có tên 
này tên khác là do Tâm đặt ra, nếu không có cái Tâm phàn 
biệt đây thài tất cả tên nay tên khác cũng không. Vậy thì đủ 
biết rằng những danh tướng thế gian va xuất thế gian, đều 
là từ một cái tâm ta mà khởi ra tất cả.

Cho nên chẳng cần đem Tâm so tính, hễ Tâm  
mình không nhiễm muôn vật, thời muôn vạt đâu có 
thể ngăn ngại người được.

Câu trên dạy đừng đem Tâm so tính. Câu kế biểu Tâm 
mình đừng nhiêm cảnh. Câu sau cảnh đó không ngăn hai 
cái Tâm.

Nguỵên chỗ chí lý trống rỗng nhiệm mầu, hễ mình 
tính thời đã sai. Tâm cảnh vốn không, nếu ta khởi lên môt 
niệm thời lầm lạc, còn nếu quên hết vọng tình phá tan tà 
chấp, thời cảnh Lục trần kia tư vắng lặng, chỗ chí lý liền 
bày trước mặt, cổ vật nào nứa mà ngăn người được ?
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Sở vị đản tự  vô tâm  ư vạn vật, hà phương vạn 
vật thường vi nhiểu.

Tam Tổ v â n : Dục thủ nhất thừa vật ố  lục trần. 
Lục trần  bất ố, huờn dồng chánh giác. Trí giả vô 
vi, ngu nhơn tự phược ; pháp vô dị pháp vọng hữu 
ái trước, tương tâm dụng tâm khởi phi đại thô".

Ký viết : 'Ký ỉ/iễ/ biến khởi giả danh, hà dụng tưong 

chi tấu bạc. Nhiên tình vật túc vọng cảnh. Tâm nguyên  

n huọc chỉ, pháp giới đòng tịch, hà vật ngại nhơn.

"Nhậm tha pháp tánh châu lưu, m ạc đoạn 
m ạc tục".

Thượng cú, đắc tánh, Hạ cú, khế lý. Ký bất 
ngại nhơn, cố  nhậm sử châu lưu. Pháp tánh, tức 
thị vật cảnh. Tâm bất khởi vọng pháp pháp toàn  
chơn. Tại hữu tình trung, danh viết P hật tánh. 
Tại vô tình trung, tắc  viết Pháp tánh ; Pháp tánh  
bổn tự  Như Như. Thể thường tịch  diệt, du nhược 
hư không, quách châu sa giới, thủ chi tắc  mê, xả  
chi tắc  táng.

Nhược đoạn nhược tục, tức dọa đoạn thường; 
bất thủ bất xả, phương vi diệu khế, cẩu nảng dắc 
chư pháp chánh tánh giả, tắc hoành ngọa pháp 
giới nhậm sử châu lưu, tiêu diệu vô ngại hĩ.

Ký viết : "Đoạn túc diệt tục túc thuờng : thường túc 

hũu, diệt túc không, sanh diệt, đoạn thuớng, không hủu, 

danh c/ế/ nhi nghĩa đòng. Thủ túV tục, xả tức đoạn, c ố  đọa 

nhị biên, xả nhị biên, c ố  k h ế  trung đạo chi lý dãỂ N hược 

vọng tâm thủ tướng tức tùy cảnh sanh diệt, cố nhược  

đoạn nhược tục. Chơn tằm vô truớc, c ố  nhậm chi châu  

lun, châu luu, c ố  vô trụ, vô trụ, c ố  quách châu sa giới.
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Nên Ông Bàn Cư Sĩ nói : Hễ mình không, để tâm nuối 
tiếc muôn vật, thì sợ gì muôn vật nó thường vấn vít ta.

Đức Tam Tổ cũng nói: Muốn chứng đặng bực nhất thừa 
thời đừng đắm nhiễm sáu trần. Sáu tran không nhiễm đắm 
thời liền đồng với bực chánh giác. Kẻ trí không làm người 
ngu tự dính mắc; muôn pháp không có pháp nào khác, tại 
mình vọng mđi có cái tâm mê đắm, đem tâm mà dùng tâm, 
đâu chẳng lầm to ư ?

Lời Ký nói: Đã lấtừTâm  biến ra cái tên giả, cần gỉ phải 
đem Tàm ra so tính. Song vọng tình đối với muôn vật tức là 
cảnh vọng của Tâm, chớ không gì khác. Nguồn tâm nếu dứt, 
thì bản thể pháp giới đong vắng lặng, có vật chi nữa mà 
ngăn ngại mình.

Mặc dầu phấp tánh khắp bủa, cúng không chấp  
có củng không chấp không.

Câu trên chứng đặng pháp tánh. Câu dưới tỏ ngộ lý 
chơnỂ Muôn pháp nó đã không ngăn người, cho nên mặc dầu 
nó bủa khắp. Pháp tánh tức là muôn vật muôn cảnh. Tâm 
chẳng khởi vọng thời mỗi pháp toàn chơn. ở  trong loài hữu 
tình thời gọi là Phật tánh. Ở trong loài vô tình gọi là Pháp 
tánh. Pháp tánh vốn tự Như Như. Thể nó thường vắng lặng 
cúng như hư không rổng suốt, khắp cùng hằng sa the giới, 
chấp cảnh thời mê, còn bỏ cảnh thời mất (chơn tánh).

Hoặc không, hoặc có, thời mắc hai bên không với có, 
không chấp có, cũng không bỏ không, mới là tỏ ngộ lý mầu 
(trung đạo). Nếu chứng đặng chánh tánh của các phap rồi, 
thời nằm ngang chốn pháp giới mặc dầu muôn pháp khắp 
bủa, nhưng Tâm người ấy cũng thảnh thơi không ngăn ngại.

Lời Ký nói : Không tức là Diệt. Có tức ỉà Thường. 
Thường tức là Có. Diệt tức là Không, Sanh và Diệt. Đoạn và 
Thường. Không và Có danh từ tuy khác mà cái nghĩa vẫn 
đông. Chấp là nghĩa có, bỏ là nghĩa không, cho nên mắc hai 
bên (có với không;), bỏ hai bên cho nên mới hiệp lý trung đạo 
vậy. Nếu đem tàm vọng chấp theo tướng thời tam vọng ky, 
theo cảnh mà sanh mà diệt, cho nền nói hoặc không hoặc có. 
Còn cái tâm chơn không đắm nhiễm, cho nên mặc dầu các 
pháp bủa khắp bủa khắp, cho nên nó không đình trụ, không 
định trụ cho nên rỗng suốt khắp cùng hằng sa thế giới.
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Thanh Luong Quốc s ư  vân ề' "Chí đạo bổn hồ kỳ tâm, 
tâm pháp bổn hò vô trụ; vô trụ tâm thể, linh tri bất muội. 
Tánh tướng tịch nhiên, bao hàm đ ú c  dụng, cai nhiếp nội 
ngoại năng thâm năng quảng, phi hũu phi không, bất 
sanh bất diệt, vô chung vô thỉ. cầ u  chi nhi bất đắc, khí 
chi nhi bất ly. Mê hiện luợng, tắc hoặc khổ phân nhiên. 
Ngộ nhon tánh, tẩc không minh quách triệc.

Tuy tức tâm túc Phật, duy chúng giả phượng tri. Hũu 
chúng hũu trí, tắc huệ nhật trầm một ư h ũ u  địa. Nhược 
vô chiếu vô ngộ, tắc hôn vân yểm t ế  ư  không môn".

Nhuợc nhất niệm bất sanh, tắc tiền hậu tế  tfoạnỂ 
Chiếu th ể  đ ộ c  tập, vật ngã giai như, trục tạo tâm nguyên, 
vô trí vô đắc, bất thủ bất xả, vô đối vô tu.

Nhiên m ê ngộ  tương y, chon vọng tuung dải. N hược 
cầu chon k h ử  vọng, n h ư  khí ảnh lao hình. N hược th ể  
vọng tủn chon, tợ x ứ  âm ảnh diệt Ệệ Nhược vô tâm vọng 
chiếu, tắc vạn lự  đô quyên; nhuọc nhậm vận tịch tri, tắc 
chúng hạnh viên khải.

P h ó n g  khoáng nhậm  kỳ k h ứ  trụ; tịnh giám  kỳ 
nguyên luu. Naữ, mặc, bất thất huyền vi; dộng, tịnh, vị ly 
phảp giới. Ngôn chỉ, tắc song vong tri tịch. Luận quán, 
tắc song chiếu tịch fr/ẵ N gữ  chúng, tắc bất khả thị nhon. 
Thuyết lý, tắc phi ch ử n g  bất liễu.

Thị dĩ ngộ tịch vô tịch, chon tri vô tri dĩ tri tịch bất 
nhị chi nhất tâm, k h ế  không hũu song vong chi trung 
đạo.

"Văn thinh kiến sắc, cái thị tầm  thường".

Thượng cú, căn trần  tương đối. Hạ cú, liễu  
dạt tâm  cảnh. Tình vong chấp tạ, như kính đôi 
tượng, thủ xả tâm, cô' viết tầm  thường.
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Ngài Thanh Lương Quốc sư nói : "Lý chí đạo gốc ở nơi 
tâm, còn tâm thỉ gốc ở nơi vô trụ; cái tấm vô trụ sáng suốt 
không mê muội. Tánh và tướng đêu vắng lặng trùm cả muôn 
đức muôn dụng, gồm nhiếp trong ngoài, sầu quá sâu, rông 
quá rộng, chẳng phải có, chẳng phải không, không sanh, 
không diệt, không sau, không trước. Tìm nó nó không có, bỏ 
nó nó cũng không mất. Mê chơti thể hiện tượng, thời hoặc 
nghiệp khổ não lăng xăng. Ngộ đặng chơn tánh thời rỗng 
sáng thấu suốt.

Tuy rằng tức tâm tức Phật, duy có người chứng mói biết. 
Nhưng nếu chấp minh có chứng có biết, thời mặt Nhật huệ 
ngấm chìm trong chỗ chấp có. Bằng mời mịt không tỏ khống 
hiểu, thời lùm mày đen che phủ nơi cửa không môn”, (chơn 
tánh)ẽ

Bằng một niệm không sanh, thời đời trước đời sau dứt 
hẳn. T hể sáng riêng bày, vật với ta đìu như như, thẳng đến 
ngùòn tầm, không chấp là trí, không chấp là chứng, không 
chấp chơn, cũng không bỏ vọng, khong nhiễm , không tu,

Song cái mê cái ngộ nương nhau, cái chơn cái vọng đối 
đải với nhau, nếu ta tìm cái chơn bỏ cái vọng cũng như bỏ 
bóng theo hình. Bằng tỏ đặng vọng tức chơn, củng như người 
đứng trong tôi, thì bóng phải diệt. Bằng tầm trống trơn không 
đối chiếu nữa, thì muôn lự (cảnh vọng) đêu mất, thì mặc daủ 
cho nó vắng lặng và tỏ biêt, các hạnh do đó mà liên mở ra.

Rộng rải thênh thoang, mặc dầu cho nó đi, mặc dâu cho 
nó tới, lặng soi tỏ thấu ngùôn mạch. Hoặc nói hoặc nín cũng 
không mất lý nhiệm mầu, khi động khi tịnh không lia tánh 
pháp giới. Nói ba pháp chỉ, thời hai bên đều dứt, tỏ biết mà 
văng lặng. Còn luận về ba phép quán, thời cả hcã đêu vắng 
lặng và chiếu soi. Nói chỗ chứng thời không thể chỉ cho 
người. Nói chí lý, thời người chưa chứng không thể rõ đặng.

Cho nên ngộ biết vắng lặng, thật có biết mà không chấp 
là biết bởi vỉ một cái tâm ngộ biết và vắng lặng không phai 
hai, mới hiệp với lý Trung Đạo (không và có đều mất).

Nghe tiếng thấy sắc chỉ là viêc tầm thường.
Câu trên sáu căn, sáu trần đối nhau. Câu dưđi tỏ thấu 

tâm cảnh. Tình không chấp hết, như kiến đối với hình tượng 
(vàn vô tình). Không tâm chấp bỏ, nên nói việc tâm thường.
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Đẩu S u ất D uyệt tụ n g  v iế t : "Đẳng nhàn  
hành xứ, bộ bộ giai như. Tuy cư thanh sắc, ninh 
trệ  hữu vô. Nhất tâm  mị dị, vạn pháp phỉ thù".

Qui Sơn vân : "Nhất th iết thời trung, thị 
thính tầm  thường, cánh vô ủy khúc dỉệc bất bế  
m ục tắ c  nhĩ, đản tình bất phụ vật, tứ c đắc. 
Tùng thượng chư Thánh, chỉ thiết trược biên 
quá hoạn. Nhược vô hứa đa ác giác tình kiến 
tưởng tập chi sự, thí như thu thỉ trừng đình, 
thanh tịnh vô vi, đạm đình vô ngại, hoán tác  
đạo nhơn, diệc danh vô sự nhơn dã”.

Ký v iết ; Văn kiến thị căn. Thanh sắc thị trần, trần túc 

cảnh  dã. Giác tri thị tâm. Tri tâm ly niệm , liễu cảnh  

nguyên không. Nhĩ văn m ục đổ, bất khởi Chơn vọng c/ìíẵ 
kiến , thị viết, tầm thường.

Bàn C ư  Sĩ viết Ễ' "Đản tự  vô tâm ưvạn vật, hà phưong  

vạn vật thường vi nhiểu. Thiết nguu bất phạ s ư  tử  hẩu, 

cáp tợ m ộc nhơn khán hoa điểu. Hoa điểu phùng nhan  

diệc bất kinh, m ộc nhon th ể  bổn tự  vô tình. Tâm cảnh  

n h ư  n h ư  ch ỉ giă thị, hà lự  Bò đ è  đạo bất thành”.

"Giá biên, na biên, ứng dụng bất khuyết".
Thượng cú, đắc thể. Hạ cú, đắc dụng. Tiền 

cử kiến văn thinh sắc chi căn trần , dĩ cai tận  
nhứt th ế  chư pháp, pháp pháp viên dung, sự lý 
giao triệ t. Thông thân ứng vật, thể dụng toàn  
chương, chiết triền  phủ ngưỡng, túng hoành tự  
tại, xúc mục giai chơn, ngộ duyên thọ dụng.

Sở vị lâm cơ bất ngại, ứng vật vô câu, thi 
phi tình tận, phàm thánh giai trừ, thùy dắc
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Ngài Đẩu Suất Duyệt Thiền sư làm bài tụng nói : 
"Chỗ làm rảnh rang, mỗi bước mỗi bước đều như như. Dù 
ở trong cảnh Thanh sắc đâu mắc cái chấp Hữu Vô. Hễ 
nhât tâm chẳng khác, thời muôn pháp không Zạ"ể

TỔ Qui Sơn nói : "Trong tất cả thời mắt thấy tai nghe 
cũng chỉ là việc tầm thường, vẫn không phân biệt và chiu 
uốn theo nó, cúng chẳng cần nhắm mắt bịt tai, miễn tâm 
mình không nhiễm muôn vật là được. Từ trước đến đây các 
vị Thánh, chỉ nói cái hại lầm của sự đắm nhiễm. Nếu tâm 
mình không có nhứng việc vọng tình nghĩ quấy, riêng chấp 
tư tưởng và tập quán thời ví như nước mùa thu lóng đứng, 
trong sạch im lìm, lặng lẽ không bợn ngăn, mới gọi là người 
làm Đạo, cúng kêu là người vô sự vậy".

Lời Ký nói : Nghe thấy là sáu căn. Thanh và sắc là 
sáu trần, trần là cảnh vậy. Tỏ biết ỉà tâm vậy. Biết tâm 
này nó không khởi vọng niệm, rõ cảnh ĩìầy nó vốn là 
không, Tai nghe mắt thấy chẳng khởi lòng chấp chơn hay 
vọng, nên gọi là tầm thường.

Ông Bàn Cư Sĩ nổi : Hễ mình khống tầm nhiễm muôn 
vật lo gì muôn vật thường vấn vít ta. Ví như con trôn băng 
sắt không Kê sợ tiếng rống con sư tử, như người bằng go xem 
bức tranh chim vẽ.Chim vẽ gặp người go củng không sợ, bởi 
người gỗ bản tánh nó vô tình. Tầm cảnh sừng sựng, là như  
thê', lo gì đạú Bô Đê chẳng thành.

Bên lý bên sự, việc ứng dụng chẳng thiếu.

Câu trên đặng cái thể: Câu dưới đặng cái dụng. Văn 
trước nói thấy nghe, thanh sắc là sáu căn, sáu trần, đá 
gồm hết tất cả các pháp, mỗi pháp viên dung sự và lý 
thông suốt. Cả thân ứng muôn vật, thể và dụng đều bày, 
khi qua lại tđi lui, dọc ngang tự tại, chạm mắt toàn chơn 
gặp duyên đều thọ dụng được hết.

Nghĩa là gặp cơ nào cũng không ngại cơ nào đối với muôn 
vật cũng không ngăn ngại một vật nào, dứt hết thị phi,
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thùy thất, hà thản hà sơ. Trỉêm đầu tác dĩ, chỉ 
thiệt vi hư, phiên thân ma giới, chuyển cước tà  
đồ, liễu phỉ nghịch thuận, bất phạm công phuế

Cô' Đại Châu vân : Giải đạo giả, hành trụ  
tọa ngọa, vô phi thị đạo. Ngộ pháp giả, túng  
hoành tự đại vô phi thị pháp.

Tứ Tô vân : Đản đản vô ngại, nhậm ý túng  
hoành. B ất tác  thiện, bất tác  ác, hành, trụ , tọa  
ngọa, xú c mục ngộ duyên, giai thị P h ật chỉ 
diệu dụng. Sở vị niệm niệm Thích Cã xuất thế, 
bộ bộ Di L ặc há sanh. Phân biệt, hiện Văn Thù 
chi t r í ế Động dụng, vận Phổ Hiền chỉ hạnh. 
Môn môn nhi giai xuất cam lồ. Vị vị nhi tận  
thị đề hồ. B ất xuấi Bồ đê chi lâm, trường xử 
hoa tạng chi hải. Quảng quảng nhi vô trần  bất 
thấuẳ Triêu triêu  nhi du nhật đằng huy, khởi 
lao d iệu  biện  dĩ tu yên  dương, hà giả th ần  
thông nhi hiển th ịế Tư nãi vô sự đạo nhơn, đại 
tự tại dụng; phi phàm cảnh giới thức tâm sở 
tri. Đắc giả, tức như như Phật hĩ.

Ký viết .ề "Vị Chơn n h ư  pháp giới tánh, toàn th ể  nhi 

khởi nhất th ế  gian c h ư  pháp; thị tắc c h ư  pháp, toàn thị 

tánh khởi, khởi vô biệt khởi, toàn th ể  nhi khởi, c ố  toàn 

th ể  tủc dụng, toàn dụng thị thể. T h ể dụng toàn chưong, 

s ự  lý giao triệt.

C ố  đắc nhậm vận, đằng đằng, th ể  châu dụng biến, 

thị dĩ thông thân úng vật Thuợng lai, liễu đạt s ự  lý th ể  

dụng; huớng hạ, chánh minh dụng đ ức, dĩ đại dụng vô 

phưamg, hóa í)ể/ nhất thế; thượng thù tứ  ân, hạ tư  tam 

hũu. C ố  viết ế' vẳng lai tam giới, vị tha tác tắc”.
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không chấp thánh, phàm, thì còn cái gì nữa gọi là "đắc”, có 
cái chi nữa gọi là "thất”, và cái nào gọi là cái đáng "thân", cái 
nào là cái đáng "sơ". Đem đầu làm đuôi, chỉ thật làm giả, dời 
mình vào cõi ma, trở gót trong đường tà, trọn không nghịch 
thuận mà không phạm đến việc tham thiềnễ

Cho nên ông Đại Châu Hòa thượng nói : "Người rõ Đạo 
đi, đứng, ngồi, nằm, không lúc nào là không phải Đạo. Người 
tỏ đặng chánh pháp dọc ngang, thong thả, không lúc nào là 
không phải "pháp".

Đức Tứ TỔ cũng nói : Người đắc ngộ rồi, thênh thênh 
thang thang không ngăn ngại, mặc ý dọc ngang. Chẳng làm 
lành cũng chẳng làm ác, đi, đứng, ngồi, nằm, xúc cảnh ngộ 
duyên đều là diệu dụng của đức Phật cả. Nên có câu : Người 
ngộ đặng rồi, trong mỗi niệm, mỗi niệm đức Thích Ca ra đời, 
trong mỗi bước, mỗi bước Phật Di Lặc giáng sanh. Lúc phân 
biệt hiện trí Văn Thù. Trong khi động dụng làm hạnh đức 
Phổ Hiền. Mỗi pháp môn, mỗi pháp môn, cũng đều tuôn ra 
chất cam lồ. Mỗi vị mỗi vị cũng đều là vị đề hồ. Chẳng ra 
khỏi đám rừng Bồ đề, thường ở trong biển Hoa tạng. Làu làu 
mà không một mảy trần nào chẳng thấu. Bứa bữa ví như mặt 
nhật khắp sáng ngời, đâu nhọc lời mầu đức Như Lai giải nói: 
Nào nhờ phép thần thông chỉ dắt, đây là cái dụng rất tự tại 
của ông Đạo nhơn vô sự chẳng phải thức tâm của người 
Phàm mà rõ biết đâu. Người đặng cảnh giới đây tức là ông 
Như Như Phật vậy.

Lời Ký nói : Gọi tánh của Chơn N hư pháp giới,toàn thể 
của nó khỏi ra tất cả pháp thế gian và xuất thế gian và xuất 
thế gian, thế là các phấị) kia toàn là pháp ở trong tánh Chơn 
Như pháp giới khởi ra. Nhưng nó khởi không có chi khác chỉ 
ở trong toàn thê ấy mà khởi ra. Cho nên toàn cả thể là dụng, 
mà toàn cả dụng là thể. Thể là dụng đều bày thời sự'lý thấu 
suốt.

Cho nên mặc dầu phơi phới, thể tròn dụng khắp thực là 
cả thân đầu ứng hiện muôn vật. Từ trước đến đầy rõ thấu sự 
lý, thê dụng ;  từ đày sắp sau chính nói cái đức của dụng, lấy 
chỗ đại dụng không cùng mà giáo hóa tất cả; trước đền đáp 
bốn ân, sau cứu giúp chúng sanh trong ba cõi. Cho nên có 
câu : Qua lại trong ba cỗi vỉ làm phép tắc cho người.
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NHỊ. -TÁN MIỄN

Như tư  hành chỉ, th iệt bất uổng phi pháp  
phục; diệc nãi thù báo tứ ân, bạt tế  tam hữu.

Thượng nhị cú , minh tự  ích. Hạ nhị cú, 
minh ích th aẾ Vị như thượng tu lý, thành vỉ 
bất đồ tại truy môn. Kỳ nhi đức hạnh bị sung, 
tứ  ân  tự  n h iên  bị ích . T ruyền  xư ớng phu  
dương, tam giới tận triêm  lợi lạc.

Ký v iết : "Pháp phục, tức Ca sa Phạm n g ữ  Ca sa, th ử  
vân, hoại sắc  .ễ Vị dĩ thanh, hắc, m ộc lan, tam n h ưp h ả p  sắc  
nhiễm chi. Tam th ế  NhưLai đồng trước thửy. c ố  vân pháp  
phục, phi chi năng đoạn phiền não, phục danh ly trần 
phục.

Long đắc nhắt lủ tắc miễn kim s í điểu thực, c ố  danh 
cứu long y, đ/ệc danh nhẫn nhục khải; cf/ẽệc danh liên hoa 
p h ụ c ; d/ệệc danh giải thoát p h ục; d iệc danh ph ướ c điền yế 
Húu n h ư  thị chủng chủng công năng, c ố  Phật c h ế  chi, 
thuờng d ữ  cận thân, bất đắc ly túc.

S ự  SAO vãn .ễ "Luật c h ế  cẩn hộ tam y n h ư  thân bạc bì, 
Bát n h ưnhản  tình, kỉnh chi nhưpháp . Thường tu tùy thân, 
n h ư  điểu nhị dục, phi tẩu tuvng tùy, c h ư  bộ luật văn, tinh 
c h ế  tùy thân. Kim thời đản bộ ly túc, bất ung giáo dã".

Ký vân : Kim thời hi húu hộ túc, hà huống thuờng tùy. 
Đa hũu tất sanh, thân vô pháp p h ụ c ; thị tắc mạc th ế  hộ  
túc, du vi thắng hỉ. Luxmg do tự  vô tịnh tín, mạn pháp khinh 
y, hiện tiền Ca sa ly thể, đưong lai thiết điệp triền thằn. 
Chon xuất gia nhi, nguyện tuân Thảnh huấn vô tựkhinh  dãề

Sanh sanh nhược năng bất thôi; P h ật giãi 
quyết định khả kỳ; vãng lai tam giới chỉ tân, 
xuất một vị tha tác  tắc.
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2) KHEN GẮNG

Chỗ làm như thế, thật chẳng uổng mặc áo pháp; 
cũng ỉà đền trả bốn ân, cứu giúp ba cõỉ.

Hai câu trên, nói lợỉ ích phần mình Hai câu dưđi, làm 
l ợ i  í c h  c h o  n g ư ờ i  k h á c  N g h ĩ a  l à  t u  h à n h  n h ư  t r ê n ,  t h ậ t  l à  ở  

t r o n g  c h ù a  k h ô n g  u ổ n g .  S o n g  đ ứ c  h ạ n h  đ ầ y  đ ủ , t ự  n h i ê n  

đ ặ n g  í c h  b ố n  â n .  R a o  t r u ý ề n  c h á n h  p h á p ,  t h ờ i  b a  c õ i  c h ú n g  

s a n h  đ è u  n h ờ  l ợ i  l ạ c .

Lời Ký nói : Áo pháp tức là áo Ca sa. Tiếng Phạn ngữ  
“Ca sa” Hán dịch “hoại sắc”. Nghĩa dùng màu phai, màu nâu, 
màu dà, ba màu theo phép nhuộm ífóắ Ba đời các đức Như  
Lai, đòng đắp y nay. Cho nên gọi là áo pháp, mặc 00 nậy có 
thể dứt tàm phiền não, áo nay củng có tên là áo "Ly trần”.

Con Rồng đặng một sợi chỉ thời khỏi nạn chim cánh 
vàng ăn. Cho nên gọi là áo Cứu long, cũng gọi ỉà giáp nhẫn 
nhục, củng gọi là áo Liên hoa, cũng gọi là áo Giải thoát, 
củng gọi là áo Phước điầnệ Áo rìây có tihĩêu công năng như  
thế cho nên đức Phật chế ra, thường phải đắp nơi thân, chớ 
nên cách đêm.

Bộ Sự SAO nói : Trong luẠt dạy kính giữ ba áo (tam y) 
như da mỏng của thân, bình bát như tròng' con mắt, kỉnh 
như kỉnh pháp. Thường phải đem theo mình, như chim có 
hai cánh bay chạy theo nhau, trong các bộ Luật văn đều dạy 
đem theo mình. Thế mà đời bầy giờ chỉ giữ y  bát chẳng cách 
đêm, chẳng nhầm pháp dạy vậy.

Lời Ký nói : Đời bây giờ ít có người giữ  cho khỏi cách 
đêm, huống chi thường đem theo. Có lắm người cả đời thần 
không mặc áo pháp, thời đủ biết thời mạt pháp nầy người 
giữ  khỏi cách đêm củng là hơn vậy. Vỉ do mình khônề tăm 
tin tưởng dễ pháp khinh y, đương đời áo Ca sa lìa the, thời 
sau giáp sắt vấn thần. Trang quyết chí xuất giữ, xin vàng lời 
Phật dạy, kính giữ ba y, đừng tự khinh vậy.

Đời đời nếu cứ giữ được hạnh nguyện không lui, 
như thế, thời ngôi Phât quyết chắc đươc nênề

Làm khách qua lai trong ba cõi. Ra vào làm phép 
tắc cho người đời.
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Thượng nhị cú, tự  hành. Hạ nhị cú, hóa tha. 
VỊ tuy đôn ngộ tự tâm, nhi trần  sa phiền não, 
vô thỉ tập khí, phỉ nhất n hật khả đào. c ố  tu  
tháo tâm  dục đức, uẩn tố  tinh thần, thỉ bất bị 
cách ấm chi hôn, nãi năng sanh sanh bất thôi. 
Tập tận  đức viên, pháp thân hiển lộ, nhi Phật 
quả tự chứng.

B ất trụ  sanh tử, bất trụ  Niết bàn, đĩ bi trí 
nhi tương phụ dực, vận vô duyên từ, độ hữu 
tình giới. Tùy loại phân thân nhập triền  thùy  
thủ, hòa quang dồng trần  châu triền  lục thú, dữ 
chúng sanh tác  bất thỉnh chi hứu, vỉ nhơn thiên  
tam thừa chi hủy tắc giả dãẵ

Ký viết : Tiần khải ngộ chan nguyên, thị k h ế  tự  tâm 
Chơn n h ư  nhon địa Phật. Thủ trung ngôn Phật giai giả ? 
Nẵi ch ứ n g  cứu cánh quả vị Phật dã. Dục yếu bất bị cách  
ấm c/i/ẽ hôn, tu đắc thử  tâm thường bất muội, phương  
năng vãng lai tự  do, xuất một nhậm  /rỷể

Hoặc viết : Ký ch ứ n g Phật giai thị đắc vô sanh, hà 
hữu xuất một ?

Đáp viết .ề C h ư  Phật ch ú n g  đắc vô trụ x ứ  Niết Bàn, 
phi đồng nhị thừa s ở  ch ứ n g khôi thân đoạn trí vô d ư  
Niết b à n rC ố  bất trụ sanh tử, cập d ữ  Niết Bàn lợi lạc hũv  
tình, cù n g  vị lai tế.

Nhược trụ Niết Bàn vô độ sanh dụng. N huục trụ 
sanh tử, vô đoạn ch ư ớ ng dụng, dĩ năng đoạn chướng, 
cập năng độ sanh, c ố  danh vô trụ.

Tuy cù n g  vị lai tế, cụ vô lượng lợi sanh, đại dụng, 
nhi th ể  vĩnh tế/ch, cố  danh Niết bàn. Hụv giảo húv quyền 
thiệt chon  tục lưỡng môn, chon đ ế  môn trung, tắc 
thảnh phàm hũv vô chi tâm cu  dẫn . Tục đ ế  môn trung,
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Hai câu trên, mình tu hành. Hai câu dưđi, hóa độ 
người. Nghĩa là tuy tỏ ngộ tâm mình nhưng còn trần sa 
phiền não, và tập khí từ bao kiếp dễ gì một ngày trừ sạch 
đặng. Nên cần phải rửa lòng nuôi đức, chứa sạch tinh thần, 
mới khỏi bị cái hôn mê cách ấm ịđầu thai trong bụng mẹ), 
mới có thể đời đời không lui chí nguyện. Hoặc tập het, đức 
hạnh hoàn toàn, thời pháp thân mđi tỏ bày, mà đặng 
chứng quả Phật.

Chẳng trụ sanh tử khổ, chẳng trụ Niết bàn vui, thường 
dùng lòng Bi trí giúp đđ cho nhau, đem lòng từ vô duyên, 
không đợi người thỉnh mà độ cõi hứu tìnhế Tùy mỗi loại 
phân nhiều thân, vào cỗi trần đưa bàn tay tế độ, phổng hào 
quang trong trần thế, khắp giáp sáu đường, làm người bạn 
bất thỉnh cho chúng sanh làm phép tắc cho cõi nhơn thiên, 
bực Tam thừa ấy vậy.

Lời Ký nói : Bài trước mỏ dạy ngùòn chơn là nhận ông 
Phật Chơn N hư Nhơn địa trong tâm mình. Còn trong bai 
nay nói bực Phật là chi ? - Chính ông Phật chứng quả vi rốt 
ráo vậy. Song muốn cho khỏi hôn mê cách ấm, thời can phải 
tăm này thường không mê muội, mới đặng tới lui tự do ra 
vào mặc ý.

Hoặc có người h ỏ i: Đã chứng ngôi Phật thời đặng quả 
Vô sanh, mà đã đặng quả Vô sanh rồi, thời đâu có xuất và 
nhập ?

0 - Đáp rằng : Chư Phật đã chứng quả Niết bàn Vô trụ 
chẳng phải đông như bực Nhị thừa chứng đặng quả Vô dử  
Niet bàn bặt thân dứt trí. Cho nên đức Phật không trụ 
đường sanh tử mà củng không trụ quả Niết ban, lợi lạc cho 
chúng Hữu tình tột đời vì lai. Vì sao ?

Nêu Phật ngài trụ Niêt bàn không tài năng độ sanh 
Còn như Phật trụ trong sanh tử, thời không cống dụng dứt 
nghiệp chướng, vỉ Phật hay dứt nghiệp chướng lại hay đô 
chúng, sanh. Cho nên kêu là Vô Trụ.

Tuy ngài đủ vô lượng công dụng to lớn lợi ích cho 
chung sanh tột đời vị lai, nhưng mà thể ngài vẫn vắng lặng 
cho nên kêu là Niêt Bàn. Lại trong giáo pháp của Ngài có
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tắc thảnh phàm duyên sanh chi tâm bất vô; c ố  hữu cảm  

tùy ứng, vị tha tác tắc dã.

Ngôn hòa quang đồng trần giả ? Hòa, thị hổn tạp; 

quang, thị trí d ụ n g ; trần, vị tam giới lục đạo trần ô chi 

cẳ n h , nhi Thánh nhơn hồn hòa kỳ gian, dĩ giáo trí 

quang nhi khai đạo chi.

Châu triền giả ? Tức vãng lai xuất một cfáắ

Thử chi nhất học, tối diệu tối huyền, đản 
biện khẳn tâm , bất tấ t tương trám .

Thượng nhị cứ, th án  đạo. Hạ th ị cú , 
khuyến tấn Ể Ngôn thử giáo ngoại nhât tông, ly 
văn tự tướng tuyệt tâm  lộ học, bất lạc giai cấp, 
trự c chỉ nhơn tâm , kiến tánh thành Phật. Thị 
vi đốì diệu tôl huyền; duy khủng đương nhơn, 
tín chi bất cập. Nhược dã vô nghi, khẳn tâm  
quyết chí hướng tiền, tấ t vô trám  ngộ giả dá.

NHỊ - GIÁO LY, NHỊ 
NHẤT : THỊ GIÁO. - NHỊ : GIỚI MIEN

NHẤT : THỊ GIÁO.

Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đôn 
siêu, thử ư giáo pháp lưu tâm , ôn tầm  bối diệp.

Thượng nhi cú, minh cơ : hạ nhị cú, minh 
giáo. Dĩ Như Lai tùy cơ th iết giáo, quán căn  
thọ pháp, cô' hữu tam thừa, thập nhị chi phần, 
giáo ngoại biệt truyền chi dị.
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phản ra pháp quyền và pháp thật, Chơn đ ế  và Tục đ ế  hai 
môn. Trong môn Chơn đ ế  thời tàm thánh, phàm, có, không 
đêu dứt. Trong môn Tục đ ế  thời tăm thánh phàn, duyên sanh 
chẳng phải là không, cho nên chúng sanh có cảm thì Phật 
liên ứng, ứng hiện thân để làm phép tắc cho người vậy.

T h ế nào phóng hào quang trong cõi trần ư  ? Phóng 
là nghĩa xen lộn; hào quang là chỉ cho trí đức và công 
dụng; cỗi trần nghĩa là những cảnh tràn ô trong ba cõi 
sáu đường mà đức Phật ngài xen lộn ỏ trong đó, đặng 
dùng trí đức hào quang đ ể  khai sáng cho chúng nó.

Khấp giáp là gì ? Tức là qua lại, ra vào trong sáu 
đường tế độ chúng sanh vậy.

Trong một việc học tham  thíen đây, rấ t  nhiệm  
rấ t  mầu, hễ ta  chuyên lòng gắng chí, thời quyết 
dược kết quả, chá chẳng gạt đâu.

Hai câu trên, khen Đạo. Hai câu dưới, khuyên gắng 
tới chỗ chí Đạo. Thiền định nghĩa là một Tông giáo ngoại 
biệt truyền, đây ngoài tướng văn tự, ngoài ý suy nghĩ, 
không theo giai cấp, chỉ thẳng tâm người thấy tánh 
thành Phật. Thật, là một pháp môn rất nhiệm rất mầu, 
chỉ sợ nhứng người tin không thể kịp. Nếu người tin kịp 
không nghi, và quyết lòng gắng chí sấn tđi, thời chắc 
chắn không bao giờ lầm lạc vậy.

2. - GIÁO LÝ PHÂN LÀN HAI :

1Ỉ NÊU PHÁP 2 / RĂN GẮNG

1/ NÊU PHÁP

Như có những người bực tru n g, chưa đặng  
vượt khỏi các môn phương tiện, phải dể tâm  nơi 
giáo pháp ôn tìm Kinh Luật.

Hai câu trên, nói căn cơ. Hai câu dưới, nói giáo pháp. 
Bdi đức Như Lai tùy cơ lập giáo, coi căn khí người mà trao 
pháp, cho nên cố chia ra ba thừa và 12 bộ kinh, ngoài 12 bộ 
kinh ra còn có truyền riêng tông tham thiền khác nứaễ
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T h ản g  h o ặc vị n ăn g  đốn siêu  phương tiệ n  
ch i m ôn, t ấ t  tu  lưu tâ m  th ụ c  n gh iện  giáo  điển . 
V ă n  th ụ c ,  t ắ c  lý  ch ư ơ n g ; n h ơ n  c h ỉ tự  k iê n  
n g u y ệt. Sở v ị, tầm  lưu đ ạt nguyên giả hĩ.

Ký viết Ệ- Thử  bất ngôn hạ s ĩ giả ? Vị trung nhon khả 
dĩ n g ữ th u ọ n g . Hạ s ĩ văn đạo tắc tiếu, cố th ử  bất lục.

Thả ư  giảo pháp luu tâm giả ? Khủng phi s ư  tử  nhì, 
bất năng tùng không phiên thân, thả linh duyên khê  
bàng cảnh.

Miễn hũu táng thân, thất mạn chi hoạn, c ố  s ử  ôn 
tầm, linh tùng lý ngộ  nhập dã. Bối Diệp, tức tam tạng 
kinh điển, Phạm n g ữ  Bối đa la, thử  vân ngạn ảnh.

Kỳ thọ n h ư  th ử  phuxmg tông lư, trục nhi thả cao, 
diệp trường quảng, sắc quang nhuận. Tây quốc thơ tả, 
giai thủ dụng diên.

"T in h  sưu n g h ĩa  lý , t r u y ề n  xư ớrig  p h u  
dương; tiế p  d ẫn  h ậu  lai, báo P h ậ t ân  đức".

Sơ cú , tự  h àn h . Thứ nhị cú , h ó a th a . M ạt cú  
báo đứ c, D ục báo P h ậ t ân , t ấ t  tu  tru y ề n  dương  
tiế p  dẫn .

C ố  kệ v ân  : Dã sử đảnh đ ái kinh trầ n  kiếp , 
th â n  vi sà n g  tò a  b iế n  tam  th iê n , n h ư ợ c b ấ t  
tru y ề n  p h áp  độ ch ú n g sanh, tấ t  cản h  vô n ăn g  
báo ân  giả.

P h ù  d ụ c tru y e n  dương ch án h  p h áp , tu  tiê n  
ôn tầm  bối diệp, th ám  hy u huyền, n gh iên  cứu  
tá n h  tư ớ n g; cù n g  tậ n  n g h ĩa  lý, b ấ t t r ệ  th u yên  
đe. T ôn g th ú  v iên  k h ải, khai p h á t sơ cơ  sử ch i 
ngộ n h ập , phương vi báo P h ậ t ân  đức dá.
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Tham thiền là một Tông vượt khỏi môn phương tiện, 
nếu ta chưa được vượt khỏi ắt phải để lòng xét chín kinh 
luật. Đọc văn cho thuộc thời lý tự bày, cũng như nhờ 
ngổn tay chỉ được thấy mặt nguyệt. Nên tìm giòng lần 
đến nguồn mạch đó vậy.

Lời Ký nói : Văn đây không nói người bực hạ là sao ĩ 
Nói người bực trung thời cũng có thể nói lên người bực 
thượng. Còn người bực hạ nghe đạo không nổi cười xà, 
nên văn đây không chép.

T h ế  nào p h ả i đ ể  tâm nơi giáo  p h á p  ĩ  - S ợ  ta ch ư a  
ngoài văn tự được, phải nhờ giáo pháp, không nên buông 
bỏ. N hư không phải con sư tử thì không thể trở mình 
giữa trống không, cần phải nương theo bờ khe dựa mé.

Khỏi cái nạn táng thẫn mất mạng; nên phải ôm tìm 
kinh luật, đặng nhờ kinh lý tỏ ngộ bản tầm vậy. Kinh 
luật tức kinh diên trong ba tạng, tiếng Phạn ngữ  kêu
kinh Bối Đa La. Hán dịch cây N gạn Ảnh.

Cây kia như cây kè cõi này, thẳng và cao, lá dài mà 
rộng màu trơn láng mịn. Bên nước Tây Vức khi nào tả 
kinh chép luật, đêu lấy lá cày này mà viết, nên gọi kỉnh 
Bôi Đa La hay kinh Bối Diệp củng thế.

Ròng xét nghĩa lý Kinh Luật, xướng truyền 
chánh pháp, tiếp dẫn kẻ hậu lai, trả ân Đức Phật.

Câu đầu, mình tu. Hai câu kế, dạy người khác. Câu 
rốt sau trả ơn đức Phật. Muốn trả ơn Đức Phật ắt phổi 
truýền nói chánh pháp cho kẻ hậu lai.

Nên có bài kệ .ể Dầu cho đầu đội Phật nhiều kiếp n h ư  

vi trần, thân làm giường Phật ngồi, khắp ba nghìn thế 
giđi, bằng ta không truyền pháp độ chúng sinh, rốt ráo 
không trả ơn cho Ngài đặng.

Luận rằng : Muốn truyền nói chánh pháp trưđc phải 
ôn tìm kinh điển gạn xét lý sâu mầu, nghiên cứu tánh và 
tướng, cù n g  tộ t nghĩa lý, chđ trệ  nơi văn tự . Chỗ tô n  thú 
đ ề u  t ỏ  m ở  d ạ y  k ẻ  s ơ  c ơ ,  c h o  đ ặ n g  n g ộ  n h ậ p ,  m đ i  l à  t r ả  ơ n  

đức cho Phật vậy.
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Ký viết : Thượng linh thục cúu kỳ văn. Thử linh suy 

cùng nghĩa lý. Nghĩa giả ? Giáo chi sở hiển. Lý giả ? 

Nghĩa ch i sở qui.

Thuyên đề giả, thuyên vị đắc ngư. Đè vị dắc thố.

C h ỉ vị nguyệt tiêu, đắc ý vong ngôn, th ỉ bất trệ ư 

thuyên đè.

C ố  kinh vân Ệ* Tu đa la giáo, như tiêu nguyệt chỉ, 

nhược phục kiến nguyệt, liễu tri sở tiêu, tất cảnh ph i 

nguyệt. N hư  th ị tri giả, phuxmg năng nhon giảo ngộ  

tâm, bất m ê kinh chỉ, tự  lợi lợi tha, bảo Phật ân đức, 

thành vi quốc chi bảo dã.

"Thời quang diệc bất hư khí, tấ t tu dĩ thử  
phò tr ì; trụ  chỉ oai nghi, tiện thị tăng trung  
pháp khí".

Sơ cú, tán  đức. Thứ cú, chúc hà. Hạ nhị cú, 
hạnh xứng. Cụ như thượng giải hạnh báo đức, 
thành vỉ quang âm bất hư táng hĩ. Khử Thánh 
thời diêu, pháp âm cửu tịch .

Nhược bất miễn lực phò trì, pháp diệt tại 
nhĩ, chung phỉ báo đức, tấ t tu kiên chí hà tr ì  
chánh pháp.

Tự h àn h  h óa th a , g iác  h ạn h  tiệm  viên , 
danh chơn báo ân. Ký nhĩ đức sung hạnh dinh, 
nội ngoại hiệp triệ t, nghiễm nhiên tăng bửu, 
nhơn thiên sư tượng tức Như Lãi sứ, hành Như 
Lai sự hĩ.
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Lời Ký nói : Bài trước biểu học thuộc văn kia. Bài 
nây dạy ta tìm cho tột nghĩa lý. Nghĩa là chỗ rõ bày của 
kinh. Lý là chỗ kết lại của nghĩa ấy.

Văn tự hay kinh điển , tàu gọi chữ Thuyên đề. 
Thuyên đè là gỉ ? Thuyên là cái nôm đ ể  bắt cá. Đề là cái 
rập đ ể  bắt con thỏ. Nay ta mượn hai vật này đ ể  ví dụ, khi 
ta chưa tỏ ngộ chơn tàm, cần nhờ văn tự của kinh và luật, 
sau khi được cá phá nôm, được thỏ bỏ rập, thì văn tự 
cũng không dùng chi nữa.

Ví như muốn thấy mặt trăng, phải nhờ ngón tay nêu 
chỉ đặng ý quên lời, mới là không dính mắt nơi văn tự.

Cho nền trong kinh nói : Ba tạng giáo điển dường 
như ngón tay chỉ mặt nguyệt, sau khi thấy mặt nguyệt rõ 
biết chỗ chỉ rốt ráo là không phải mặt nguyệt. Người biết 
như vậy mới có ttiề nhờ kinh giáo mà ngộ đặng bản tâm 
và khỏi mất tôn chỉ trong kinh, thực hành chủ nghĩa lợi 
mình (tự lợi) lợi người (lợi tha) trả ân đức cho Phật, thật 
là một vật báu trong nước vậy.

Thì giờ cũng chớ luống bỏ, ắ t phải lấy đây giữ 
gìn đi, đứng oai nghi, th ật là pháp khí trong hàng  
Tăng B ảoể

Câu đầu, khen đức tu hành của mình. Câu kế, dặn 
phải giứ gìn chánh pháp. Hai câu sau hạnh xứng vđi 
hàng Tăng Bảo. Nghĩa là có đủ hạnh và giải như trên mới 
trả ơn đức cho Phật thật là không luông bỏ tấc bóng vậy. 
N ay cá ch  P h ậ t xa  đời tiến g  pháp âm  đá vắn g lâu.

Nếu ta không gắng sức phò trì, thời chánh pháp đức 
Phật diệt liền gần đây, rốt cuộc không trả ơn đức gì cả; 
cho nên quyết phải gắng chí gánh vác chánh pháp.

Mình làm rồi dạy người khác, hạnh tự giác, giác tha, 
lần lần đầy đủ, mđi thực là trả ơn. Đã được đức đầy hạnh 
đủ, trong ngoài nhằm phép rở ràng ngôi Tăng bảo, làm vị 
Sư tượng cõi nhơn thiên, tức người "Sứ" đức Như Lai, hay 
l à m  c ô n g  v i ệ c  đ ứ c  Như L a i  v ậ y .



Cô' Trường Lư vân : Thượng thượng chi cơ, 
nhất sanh thủ biện. Trung lưu chỉ sĩ, trưởng 
dưỡng Thánh thai.

Chí ư vị ngộ tâm n g u y ê n ,  thời trung diệc 
bất hư khí, cận vị mạt pháp chi tân ỉương, tất 
chứng Nhị nghiêm chi cực quả.

Ký viết : N hư  Lai s ứ  giả ? Ban truyền Phật chỉ, c ố  

danh vi sứ , s ứ  túc s ở  sử . Tuyên Phật nhơn quả. danh  

N hư Lai sự . Đ ức sung hạnh dính, nội ngoại hiệp triệt, 

thị vi trụ c h ỉ oai nghi dáế

Nghiễm  nhiên Tăng bửu, nhơn thiên s ư  tượng, thị 

viết tăng trung pháp khí dã.

HOA NGHIÊM kinh vân .ẵ Cụ túc thọ trì oa nghi giảo 

pháp, năng linh Tam bửu bất đoạn. Cái do Phật Pháp 

nhị bửu, tinh tạ Tăng hoằng; Tăng bửu s ở  tòn, phi giới 

bất lập. C ố  vân ếắ thuận tắc Tam Bửu trụ trì, vi tắc p h ú c  

diệt chảnh pháp. Thị tri oai nghi bất khả bất cụ  trì tai.

"Khởi bất kiến ỷ tòng chỉ cát, thượng túng 
thiên tầm. Phụ thác thắng nhơn phương năng 
quảng ích".

Thượng nhị cú, th iết dụ. Hạ nhị cú, thị 
pháp. Tòng dụ thắng nhơn. Cát, dụ phụ thác. 
Thiên tầm, dụ quảng ích. Thắng nhơn, tức giáo 
lý. Phụ thác, tức quán trí. Dĩ trí quán lý, ngộ 
nhập vô sanh. Kiến tề Phật địã, biện huệ vô 
cùng; phu dương lợi vật, thành chơn pháp khí.
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Nên ngài Trường Lô nói : "Nhđng hạng người bực 
thượng tu phép thiền trực chỉ một đời đặng xong. Còn 
nhứng chúng bực trung mà tìm xét lý kinh cũng là nuôi lđn 
tâm Phật mình.

Chí như ta gia công tìm xét dù chưa tỏ ngộ nguồn tâm, 
nhưng trong mỗi giờ phút cũng chđ luống bỏ, gần đây mình 
làm cầu bên đời mạt pháp và về sau cũng có thể chứng tột 
quả Nhị nghiêm". (Y, chánh pháp trang nghiêm).

Lời Ký nói : Người sứ đức Như Lai là ai ? Kẻ ban 
truyền sắc chỉ của đức Phật nên gọi là người sứ, sứ là nghĩa 
sai khiến. Làm việc đức N hư Lai là gì ? Rao bày lý nhân 
quả của Phật gọi là việc đức N hư Lai. Đức đay hạnh đủ 
trong ngoài in nhau, ấy gọi là giữ  gìn nết hạnh đi đứng có 
oai nghỉ vậy.

T h ế nào là pháp khí trong hàng Tăng Bảo ? - Rỏ ràng 
ngôi Tăng Bảo làm vị Sư  Tượng cõi Nhơn Thiên nên gọi 
pháp khí trong hàng Tăng Bảo vậy. Nên trong kinh HOA 
n g h i ê m  co cau ề' Giữ gìn oai nghi và giáo pháp trọn vẹn, 
hay khiến ngôi Tam Bảo chẳng dứt phải vạy. Bởi do Phạt 
bảo và Pháp bảo hai ngôi đều nhờ ngôi Tăng bảo mở rộng. 
Nhưng ngôi Tăng Bảo thường còn, nếu không Giới Luật 
thơi không đứng vững. Cho nên nói cảu : Thuận oai nghi 
thời hằng còn ngôi Tam Bảo, trái oai nghi thời úp mất 
chánh pháp. Nên biêt răng, việc oai nghi, cân phải g iữ  gìn  
cho trọn vẹn vậyệ

Tổ Qui Sơn nhắc Ệ- Các Ngài ! Há chẳng thấy dây 
sắn nương cây Tòng vượt cao ngàn tầm. Ta nương ga 
nhơn tốt mới được lợi ích nhĩêu.

Hai câu trên, lập lời ví dụ. Hai câu dưđi chỉ bày giáo 
pháp. Cây Tòng dụ nhơn tốt. Dây sắn dụ sự nương gá 
Nghìn tầm dụ lợi ích nhiều. Nhơn tốt là gì. Tức nghía ly 
trong kinh luậtế Nương gá là chi ? Tức cái trí tìm xét. 
Nghĩa là lấy trí xét lây ngộ vào cái vô sanh. Chỗ thấy bằng 
bực Phật, vô cùng trí huệ biện tài, mở bày chánh pháp lợi 
ích người đời, thiệt là rường cột trong Phật pháp.
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Ký viết : Tòng, dụ lý. Cát, dụ trí : Dĩ trí quản lý, đắc 
kiến p/íáp thân đ ệ  nhất nghĩa đế, túng vị thân ch ú n g , nhi 
pháp nhãn dĩ minh bất thọ thinh sắc s ở  hoặc, phuong  
năng truyền xuớng phu duong, lợi tế  quần phẩm.

Quảng ích hũu nhị : Nhất tự  quảng ích, kiến tề Phật 
địa. Nhị quảng ích tha, phu duong lợi vật.

Ngôn đ ệ  nhút nghĩa đ ế  giả ? Tối thuạng thậm thâm 
chi lý, kỳ th ể  trạm tịch, kỳ tánh h ư  dung, vô danh vô 
tướng, tuyệt nghị tuyệt tư, Chơn tục bất nhị, không hũu  
song phi, hiển trung đạo nghĩa.

C ố  viết đ ệ  nhút nghĩa. Hụu bất đọa c h ư  s ố  lượng; c ố  
ngôn đ ệ  nhất, n h ư  Kinh vân : Tuy nhất diệc bất vi nhất, vị 
phá c h ư  s ố  cố.

Khẩn tu trai giới, ínạc mạn khuy du. Thế thế  
sanh sanh, th ù  diệu  nhơn quả .

Thượng nhị cú, giới nhơn; hạ nhị cú; giới 
quả. Khẩn, vị khẩn thiết. Tu, vị tu trì. Trai chi 
vi ngôn; tề dá. Dỉ thực tề nhật trung, phỏng 
đồng chư Phật, lý tiển trung đạo chi vị dã. Hựu 
P hật dục ch ế đoạn lục thú nhơn, c ố  linh đồng 
tam thế Phật thực.

Như kinh vân : Chư Thiên tảo khởi thực. 
Chư P hật n h ật trung thực. Súc sanh nhật tây  
thực. Quỉ thần nhật mộ thực. Tăng tùy Phật 
học, co tùng trung thực. Nhiên trung tiền đắc 
thực giả ? Dĩ biểu tiền phương tiện dắc hữu 
ch ứ n g n gh ĩa. T ru n g  h ậu  b ấ t đ ắc th ự c giả ? B iểu  
pháp giới ngoại cánh vô biệt pháp.

Hoặc viết : Trung sĩ hộ giới khả nhĩ; Thượng 
sĩ ưng bất tại luận ?

Đáp viết : Đại sĩ hộ giới, du cấp ư Thinh 
văn. úy tiểu tôi, như bí) đại khiên, Lịch đại To 
sư, diệc vị văn hữu phá trai phạm giới chi giả.



VIỆT DỊCH QUYỂN HẠ 587

Lời Ký nói : Cây tòng du lý. Dấy sắn du tri. Lấy trí xét 
lý, đặng thấy nghĩa dế, thứ nhứt trong Pháp thần, dừ chưa 
chứng đặng Pháp thần, nhưng đã có con mắt Trạch pháp rõ 
ràng khỏi bị tụi sắc thinh lôi cuốn, mới có thể truyền xướng 
phu dương, lợi ích người đời.

T h ế nào nhĩêu lợi ích ? Có hai nghĩa „ệ i ể/ Mình được 
nhiều lợi ích, chỉ tri kiến bằng bực Phật. 2.1 Nhiều lợi ích 
cho kẻ khác, là khắp bày chánh pháp, lợi ích muốn loài.

Đệ nhứt nghĩa đ ế  là gì ? Cái lý tối cao rất thẩm, thể nó 
vắng lặng, tính nó trống rỗng không danh không tướng, lời 
không thể bàn, ý không thể nghĩ, chơn và tục không hai, có 
và không đều dứt, rõ bày nghĩa Trung đạo.

Cho nên nói nghĩa đ ế  thứ nhứt. Lại nữa không mắc vào 
các con sô lượng, nên gọi Đệ nhứt như trong kinh nói ẵ- Tuy 
nhứt nhưng củng chẳng phải nhứt, vì nó đã ngoài các con số 
(có và không) vậy.

Các ngài ơi ! Hãy gắng tu trai giới chớ khỉnh dễ 
mà bỏ qua. Đời đời kiếp kiếp nhơn ỉành quả tốt.

Hai câu trên, nhơn giứ giới. Hai câu dưới kết quả của sự 
giứ giới. Khẩn là gì ? Gắng thiết. Tu là gì ? Tu trì. Trai là 
chi ? Nghĩa đúng vậy. Do ăn đúng giờ nhựt trung bắt chước 
các đức Phật noi theo nghĩa Trung đạo vậy. Lại nữa bởi Phật 
muốn đoạn nhơn sáu thú, nên dạy phải ăn dồng ba đời các 
đức Phật.

N hư trong kinh Thập Giới ìiói: Chư Thiên ăn sđm mai, 
các đức Phật ăn giờ Nhựt Trung (Một trời đứnệ bóng). Mặt 
trời xế súc sanh ănế Mặt trời lặn, Qủi Thần ăn. ổng thầy học 
theo Phật nên ăn theo Nhựt trung. Song trưđc Nhựt trung 
đặng ăn là sao ? Bởi nêu pháp phương tiện trưđc khi, tu và 
học cũng có nghĩa chứng. Sau Nhựt trung không ăn là gì ? 
Bởi nêu ngoài pháp giới của tâm không còn pháp chi khác 
nữa.

Hoặc có người hỏi : Người bực trung giứ giới cần phải 
như vậy phải rồi, chđ người bực Thượng bất luận giờ nào ?

Đáp rằng : Bực Đại sĩ giữ giới còn gắt hơn hàng Thinh 
văn, sợ lỗi nhỏ như sợ tội to. Tổ Sư nhiều đời cũng chưa từng 
nghe ngài nào phá trai phạm giđi.
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Như Thanh Lương Quốc sư, nãi Hoa Nghiêm  
Bồ tát, tự  dĩ thập luật nghiêm thân, Vĩnh Gia 
bất thực sừ đầu hạ thể.

Trung phong bất ly thủy nang, Ca Diếp Tôn 
giả, thủ truyền  tâm  ấn, hạnh đầu đà tự  chí 
chung thân. N hật trung nhất thực, ngọ tiền bất 
xan, tru n g  hậu b ất ẩm  quả tương. Chánh vị 
đoạn trừ  tam giới, chỉ tập nhơnề B ất trước nhị 
biên chỉ quá thất, diệc biểu đốn siêu phương 
tiện, bất do môn hộ nhỉ chứng nhập giả dá.

Hoặc viết : Giáo trung hữu thừa câ'p giới 
huỡn. Giới cấp thừa huỡnế Thừa giới cu cấp, 
thừa giới cu huỡn chi ngứ, thử tắc  giới tợ  khả 
huỡn, thừa nghỉ khả cấp ?

Đáp viết : Thừa, lý dã. Giới, sự dá. Sự do lý 
lập, lý nhơn sự sanh. Sự lý viên dung, phương 
danh Thượng sĩ : như diểu nhị dực, khuyết 
nhất tức th ất vạn lý chi chứ; du nhơn lưỡng 
mục, hủy nhất tắc  vô hỗ dụng chi chiếu .

Cô' kỳ thừa cấp giới huỡn, nãi đọa Tu La, 
quỉ, súc nhi văn pháp. Do thừã giới cu cấp, toại 
sanh nhơn thiên nhi ngộ đạo, kỳ huỡn cấp líu 
liệt, tư  khả kiến hĩ.

Giới giả ? Phòng phi chỉ ác, diệc trừ  tam  
độc chi vị dã. Khuy du giả ? Khuy, vị khuy 
khuyết, nái vi phạm dã. Du, vị du vịêt, nhi phất 
học dá.

Thù diệu nhơn quả giả ? Dĩ giới tịnh cố, 
hiện tắ c  thản tâm kiểu khiết, đương lai sanh 
sanh báo dĩ đoan nghiêm chi thế, nãỉ chí tam  
thập nhị tướng, vạn đức trang nghiêm chi xu, 
m ạt bất dĩ giới vi nhơn. Do kỳ nhân thù, c ố  kỳ 
quả diệu.
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Ngài Thanh Lương Quốc Sư là ông Bồ tát Hoa Nghiêm 
(BỒ tát Đại thừa) còn lấy mười điều Giới Luật sửa mình. 
Ngài Vĩnh Gia không ăn rau dưđi đầu cuốc (cuốc đất trông 
rau chết trùng kiến).

TỔ Khuê Phong chẳng lìa đây lượt nướcề Đức Tôn Giả 
Ca Diếp, là bực truyền Tâm ấn đầu tiên, tu hạnh Đầu Đà cho 
đến trọn đời. Giứa ngày ăn một bữa, trước giờ Ngọ không ăn 
chi hết, sau Nhật trung chẳng uống nước các thứ trái. Các 
Ngài đây chính là muốn dứt hẳn tập nhơn trong ba cối. 
Không dính mắc các lỗi lầm, chấp có chấp không, cũng nêu 
nghĩa vượt khỏi pháp phương tiện, chẳng cần noi theo cửa 
nẽo bực Tam thừa, mà chứng vào quả Phật đó vậy.

Hoặc có người hỏi những câu như là : Trong kinh có nói 
học kinh gấp, giứ giđi huỡn, hoặc nói giứ giđi gấp, hoặc kinh 
huđn. Hoặc nói học kinh và giữ giới đều gấp, hoặc nói học 
kinh giữ giới đều huỡn/mà văn cảnh sách này tôi xem tuồng 
nhự sự giứ giới huỡ'n hơn, còn học kinh cần phải cho gấp ?

- Đáp rằng : Chẳng phải thế. Vì sao ? Học kinh là lý 
vậy. Giữ giới là sự vậy. Sự do lý lập, lý nhờ sự mới cốệ Sự và 
lý viên dung, mới kêu là bực Thượng sĩ, như chim có hai 
cánh, thiêu một thời không thể bay nghìm dậm, như người 
có hai con mắt hư một con thì sự thấy không đủ sức.

Cho nên những người đời nay học kinh gấp, giứ giđi 
huỡn. Chính sau đọa Tu La, ngậ quỉ và súc sanh, mà được 
nghe pháp. Còn ai học kinh và giữ giới (Têu gấp được sanh 
lên cõi người, cõi trời và ngộ đạo. Ôi ! Sự huỡn gấp hơn 
thua như thê nào kia, xin xem đoạn văn này cũng đủ thấy 
rõ rồi vậy.

Giới là gì ? Là nghĩa ngăn ác ngừa quấy, dứt trừ ba độc 
tham sân và si. Thế nào bỏ qua ? Bỏ là nghĩa trái pham hay 
kém thiếu. Qua là nghĩa nhảy vượt, tức không chịu học vậyể

Nhơn lành quả tốt là gì ? Do vì giữ tịnh giới hiện thời 
thân tâm trong sạch, đời sau, mỗi đời được báo thân đoan 
chính trang nghiêm, cho đến 32 tướng thân muôn đức rực 
rđ cũng đêu nhờ giữ giđi làm nhân. Do nhân lành nên kết 
quả tốt.



590 QUI SƠN CẢNH SÁCH HÁN DỊCH

Nhược b ất tr ì  giới, thượng b ất đắc nhơn  
thản, huống đắc công đức chi thể. Hựu giới bất 
tịnh, thả vô chánh tín ; túng hữu huyền hà chỉ 
biện, nhi hạnh giải toàn vi, khởi năng truyền  
xướng phu dương, báo Phật ân đức !

Kim chi thiền học, mạn Phật tỳ ni, phục vi tổ 
giới, thượng phi tín nhơn, yên danh thượng si ; 
hề năng phu dương lợi vật, truyền Phật tâm  ấn  
giả tai. ỉ

Ký viết : Quả tuang giả ? Vị dĩ c h ư  quả yểm tương, lự  
ch ỉ trừng thanh, đích tịnh ẩm chi. Tam th ế  N hư Lai thục  
bất quả trung giả ? Dĩ c h ư  Phật tánh hằng x ử  trung đạo, 
thị c ố  N hư Lai tự  đản vương cung, nãi ch í Niết Bàn, ư k ỳ  
trung gian, tằng vị hũu phi thời chi thực.

C ố  Luận vân : N hư Lai tánh Ịy phi thời thực ; c ố  Phật 
ngôn, trung hậu bất thực hữu ngủ  p h ướ c. Nhất, thiểu 
dâm , Nhị, thiểu thùy. Tam, d ắ c nhất tâm. Tứ, vô hạ 
phong. Ngũ, đắc thân an ổn diệc bất tác bệnh. Ngôn mạn 
giả ? Khi dã, hụv d ữ  mạn đồng, dải dã, hốt dã, bất kỉnh 
đãệ

KHỞI TÍN vân : Nãi ch í tiểu tội, tâm sanh b ố  úy, tàm 
quý cải hối, bất đắc khinh ư  N hư Lai s ở  c h ế  cấm giới. 
Đuxmg hộ c ơ  hiềm, bất linh chúng sanh vọng khởi tội 
quá. T ư  thành tự  lợi, lợi tha, hà trì chánh  pháp, phu  
dương lợi vật, bảo Phật ân đủc giả dã.

NHỊ. - GIỚI MIỄN

"Bất khả dẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ 
th ờ i ; k h ả tíc h  quang âm , b ấ t cầ u  th ă n g  tấn ".

Thượng nhị cú, giới vô hư độ. Hạ nhị cú 
khái vô thượng tấn. Nhật ký nhàn quá, thờ, 
phục hư độ, bất mưu thượng hướng, tọa tán  
quang âm , th iệ t  vi khả tích  !
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Nếu không giứ giới, sợ e còn không được làm thân 
người, huống đặng thân công đứcể Lại nữa người giữ giới 
không được thanh tịnh, mà lại không tâm chánh tín nứa, dù 
cho có tài biện luận như nước đổ, nhưng hạnh giải toàn sái, 
đâu có thể truyền rao khắp bày chánh pháp trả ơn đức Phật.

Những trang thiền học đời. bây giờ khinh dễ giới luật, 
của Phật lại trái với lời dạy của Tổ sư, còn chẳng phải là 
người tín tâm đâu đặng kêu bực Thượng sĩ, làm sao mở bày 
chánh pháp, lợi ích muôn đời và truyền tâm ấn của Phật 
được ư ?

Lời Ký nói : Nước trái là gì ? Là nghĩa lấy các thứ trái 
tép ra nước, lượt xác lóng trong, lọc sạch rồi uống. T h ế nào 
ba đời Như Lai không ăn quá Nhật trung Ế? Bởi tánh chư 
Phật, luôn noi theo lý Trung đạo, cho nên đức Như Lai từ 
khi giáng sanh cung Vua, cho đến lúc nhập Niếp Bàn trong 
thời gian khoảng giữa chưa từng có lúc nào ăn phi thời.

Nên trong Luận nói : Tánh đức Như Lai không ăn phi 
thời, nên ngài dạy sau Nhật trung, không ăn có năm 
phước : 1.1 ít dâm. 2.1 ít ngủ. 3.1 Đặng nhất tâm. 4.1 Khỏi 
hạ phong. 5.Ị Thân yên ôn, củng chẳng sanh bệnhế Nói 
khinh dễ là gi ĩ Khi mạn, biếng nhác, dễ ngươi không 
cung kỉnh vậy.

Luận KHƠI TÍN nói : Nhẫn đến tôi nhỏ, sanh lòng sợ 
sệt hổ thẹn ăn nãn cải chừa không đặng khinh giới cấm của 
đức N hư Lai ngài lập. Phải giữ  gìn đừng cho người ta chê 
bai và đừng đ ể  chúng sanh quấy khởi việc tội lỗi. N hự vậy 
mới đúng cái nghĩa tự lợi, lợi tha và giữ  gìn chánh pháp, 
khắp bày lợi ích người đời, trả ơn đức Phật dó vậy.

2) RĂN GẮNG

Chẳng nên lếu láo (thong thả) qua ngày, lơ lơ qua 
buổi, phải tiếc tấc bóng (quang âm), sao mà chang 
cầu thăng tấn. !

Hai câu trên, răn mình đừng để luống qua ngày giờ. Hai 
câu dưđi, thương than không chí sấn tới. Ngày đã luống mất 
giờ lại lướt qua, không lo tiến tđi, rảnh ngôi hao phí bóng 
quang âm, thật là đáng tiếc.
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Ký v iế t : Đại Vó, tích thốn âm ể. Đào Khản, tích phân  
âmễ Huống vị sanh tửxuất gia giả, n h ư c ú u  đầu nhiên, nhi 
khả h ư  độ tai ? Ngột ngột, thị bất động mạo. nãiệ du du độ  
nhật, vô s ở  dụng tâm, bất cần thăng tấn, n h ư d ủ  giả diên.

"Đồ tiêu  thập phương tín  thí, dỉệc nãi cô 
phụ tứ ân ;tích lụy chuyển thâm. Tâm trần  dị 
ủng, xức đồ thành trệ , nhơn sở khinh khỉ".

Sơ nhị cú, vô đức báo ân. Thứ nhị cứ, tội 
thâm  chướng trọn g . Hậu nhị cứ, do chướng  
thành th ã tễ Nhược vô thăng tấn , bâ't đản vô 
công dĩ tiêu tín thí, diệc nái vô đức dỉ báo tứ  
ân. Công ký bất thi, đức vô tùng lập ; tích  tội 
nhựt thâm, hoặc ủng tâm  nguyêìi, vô đại nhơn 
chỉ kiến, th ất thánh nhơn chi minh. Bội giác 
hiệp trần , c ố  nãi xúc đồ thành trệ . Huệ giải ký 
phong, yên năng khãỉ phát hậu lai, túng sử niên 
cao lạp trưởng, dỉệc hà miễn nhơn sở khỉnh 
khiẼ

Ký viết ễ' Chướng, tức phiền não hoặc dã. Dĩ tham 
sâm si cấu, ủng tế  hung trung, khởi năng tâm quang thấu 
lậu. Ký vô tự  lợi, phục khuyết lợi tha, c ố  vi hậu học chi s ở  

khinh khi!

Hụu th ử  tâm tùng vô thỉ lai, ở  tập chủng tử  duyên 
thâm. Kim p hục huân chi, khởi bất bị ủng hồ tai. Xúc, vị 
ngộ đối. Đồ, vị đạo lộ, tức s ự  lý dãề Trệ, vị trệ ngại, thị bất 
thông chi nghĩa. Dĩ tâm trần ủng tắc, c ố  ngộ  s ự  bất 
thông, đối lý bất đạt dã.

"C ố  vân : Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ, bất 
ưng tự khinh nhi thối quật".

Thượng cú , linh hiệu tiên  t r iế t .  Hạ cú, 
khuyên tự miễn tấn. Tiên Thánh, hậu hiền,
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Lời Ký nói : Nhà Hạ, vua Đại Võ tiếc tấc bóng. Ông Đào 
Khản tiếc một phẫn bóng, mấy ông đó là người ở đời mà còn 
vậy. Huống chi ta là người vì đường sanh tử'xuất gia cần tu 
như cứu lửa cháy đâu, mà hòng luống phí ngày giờ hay sao ĩ 
Lơ lơ là gì ? Dạng trơ trơ, là thâm thẩm qua ngày, không lo 
gỉ cả, không cầu thêm tới như đứa hư trong đời vậy.

Luống hao của mười phương tín thí, cũng là cò 
phụ bốn ân, chứa tội càng sâu. Tâm trần dễ lấp, gặp 
việc bị ngăn ngặt, không khỏi người ta khinh dể.

Hai câu đầu, không giới đức, đền đáp bốn ân. Hai câu 
kế, tội sâu chướng nặng. Hai câu sau do chướng thành ra 
tnất huệ sáng. Nếu không tu hành thăng tấn chẳng những 
không công lao để tiêu của tín thí cũng là không đức chi 
đặng dền đáp bốn ân nứa. Công đá không làm, đức không 
từ đâu lập đặng, chứa tội càng ngày càng nhiều, hoặc 
chưđng ngăn lấp nguồn tâm, không đặng chỗ kiến giải như 
bực Đại nhơn và mất huệ sáng của bực Thếnh nhơn. Trái 
bỏ tánh giác hiệp với sáu trần nên gặp việc gì thành ra 
ngăn nghẹt việc nấy. Phần huệ giải đã bịt, đâu đặng khai 
phát cho kẻ hậu lai, dù cho tuổi cao tát lớn, cũng nào khỏi 
người ta khinh khi. ! !

Lơi Ký nói: Chướng là gì ? - Thứ phiên não mê lầm vậyế 
Do bụi nhơ tham sân si chật nứt trong lòng, làm sao phát ra 
trí huệ thấu suốt cho đặng. Đã không phần tự lợi, mà lại mất 
phan lợi cho người, cho nên bị kẻ hậu học khinh dểế

Lại tâm rìây từ vô thỉ đèn nay, hột giống ác tập nhiễm  
sâu. Đời nay lại huân tập thêm nữa đâu chẳng dễ ngăn lấp 
hay sao. Gặp là nghĩa gặp nhằm. Việc ỉà đường lối, tức sự  
lý vậy. Ngăn là nghĩa ngăn ngại củng là nghĩa không 
thông suốt. Do tâm trần ngăn lấp, nên gặp sự chẳng thông, 
gặp lý chẳng rõ vậy.

Người xưa nói : Người đă đứng trượng phu. Ta 
đây cũng thế chảng nên khinh mình mà lui sụt.

Cậu trên, dạy bắt chưđc bực Tiên Triết. Câu dưđi, 
khuyên mình gắng tới. Các bực Thánh trưđc, Hiền sau, vị
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nhơn nhơn hữu phần. Bỉ ký như thị, ngã hà bất 
nhiên, khởi khảu tự khinh, nhi thôi quật kỷ chí.

Cố Phật giới La líau La vân : Thập phương 
th ế  giới chư Bồ Tát, niệm nịêm dĩ chứng Thiện 
thệ quảẽ Bỉ ký trượng phu ngã dỉệc nhĩ, bất ưng 
tự khỉnh nhỉ thối quật.

N iết B àn kinh vân : "Nhược nhơn bất tr i  
P h ật tánh  giả, tắ c  vô trượng phu tướng giai 
danh nữ nhơn".

Ký viết ệ. Diệc nhĩ giả ? Diệc nhiên dã. Trượng phu  
giả ? Trí nhon dã. Bỉ ký trượng phu, ngã ơiệc trí nhon, bất 
khả cao thôi tại bỉ nhi tự  phụ kỷ linh. Nhât th ế  chủng  
sanh, bổn lai thành P hật; thị c ố  lục phàm, tứthảnh đòng  
nhất tầm nguyên. Mê tắc vi phàm ngộ túc thành Thảnh, 
nhất niệm tuvng ung, tiện đồng c h ư  Phật

N huọc dã vị năng, đương dĩ thân giới tâm huệ, nội 
ngoại huân tu, tắc bộ bộ ly phàm ;  niệm niệm giai Thảnh, 
nhủi sanh thủ biện, diệc hà nhượng tha tai. !

Thiện thệ giả ? Vị đ ệ  nhất thuxỵng thăng, vĩnh bất 
p hục huờn dã, diệc vân hảo khứ, vị ư  chủng ch ủ n g c h ư  
Tam muội, vô lượng trí huệ trung khứ, thử nải N hư Lai 

thập hiệu chi nhất dã.

Thảnh hiền giả ? Tam thừa nhon vị kiến đạo, dĩ tiền 
danh hiền. Tu tập phước trí cụ  hiần đúc cố dã. Kiến đạo 
dĩ hậu danh Thảnh. Thánh giả / Chánh dã. Dĩ vô lậu trí, 

chánh hiệp lý c ố  dã,

''Nhược bất như thử, đồ tại truy môn ; nhẫm  
nhiễm  nh ât sanh, th ù  vô sở  ích".

Thượng nhị cú, vi giáo. Hạ nhị cú, thất lợi. 
Nhược bất như thượng tu hành, th iệt nãi uổng
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nào cũng có phần làm nên Phật cả. Kia đã như thế, ta sao 
chẳng vậy, đâu nên tự khinh lui sụt chí mình.

Cho nên đức Phật dạy ông La Hầu La rằng : "Các vị 
BỒ Tát mười phương thế giđi, mỗi niệm mỗi niệm đá 
chứng lên quả Thiện thệế Kia đã đứng trượng phú thời 
con đây cũng thế, chẳng nên khinh mình ma lui sụt”.

Trong kinh Niết Bàn nói : Nếu người không biết 
minh có tánh Phật thì người đó không phải bưc trượng 
phu, chỉ gọi là nứ nhơn thôi.

Lời Ký nói : Củng thế là gì ? Như nói cũng vậy đó. 
Trượng phu là gì ? Người trí vậy, kia đã đứng trượng 
phu, ta đây cũng người trí, chẳng nên cao nhường cho 
người mà phụ tánh linh mình. Vi sao ? Vì tất cả chúng 
sanh xưa nay sẵn tánh thành Phật, cho nên sáu cõi Phàm, 
bốn cõi Thánh cũng đòng một cái tâm. Nhưng mê thời là 
phàm, ngộ tức thành thánh, hễ một niệm nhằm rồi, liền 
đồng các đức Phật.

Bằng chưa được vậy phải dùng giữ  giới sửa thân, trí 
huệ, giồi tâm, trong ngoài đều tu, thời mỗi niệm bước xa 
cõi trần, mỗi niệm gần bực Thánh, một đời đặng xong 
thời đâu nhường cho người ư  ĩ

Quả Thiện thệ là gỉ ? Bởi đi thẳng lên bực nhứt thất 
hằng không trở lại vậy, nên gọi Thiện thệ (khéo qua) 
cung gọi qua: Hao khứ (khéo đi) nghĩa là di trong vô 
lượng trí huệ, đủ hết thảy các pháp Tam Muội. Thiện thệ 
đây là một hiệu trong mười hiệu đức N hư Lai vậy.

Thánh Hiền là gì ? Người bực Tam thừa, chưa thấy 
Đạo về trước gọi Hiền. Bởi vỉ trong bực nầy tu tập phước 
trí đầy đủ các hiền đức vậy. Còn hực thấy Đạo sắp vầ sau 
gọi là bực Thánh. Thánh là nghĩa chánh vậy. Do vì lấy 
trí vô lậu chứng hiệp nhầm lý chơn chánh vậy.

Nếu không được như thế, luống ở chốn Tri môn 
lếu láo một đời, thật không ích chi hết.

Hai câu trên, trái lời dạy của Phật. Hai câu dưới mất lợi 
cho mình. Nếu chẳng tu hành như trên, thật là uổng mặc
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phi pháp phục, hổn lạm nhất sanh, vô công khả 
ký, vô đức khả lục. c ố  viết, thù vô sở ích.

Ký viết : Đồ giả, không dã. Truy môn giả ? Dĩ p hục  
sắc nhi xung pháp môn dáỆ

TAM.- KIẾT KHUYẾN : NGŨ.

Nhất : khải phát ; Nhị : thị giáo ;

Tam  : K huyến m iển ; Tứ : h iển  th ị nhơn quả;

Ngũ : Tự hành hóa tha.

NHÀT.- KHẢI PHÁT
Phục vọng, hưng quyết liệt chi chí, khãi đặc 

đạt chi hoài ; cử thố khán tha thượng lưu, mạc 
thiện tùy ư dung bỉ. Kim sanh tiện  tu quyết 
đoán, tưởng liệũ bất do biệt nhơn.

Sơ nh ị cú , b á c  đ ạt ý khí. Thứ nh ị cú , tô n g  
hiền đổ ngu. Hậu nhị cú, ngộ bất do tha. Phục 
vọng, nãi khẩn đảo chi từ. Hưng quyết liệt chí 
giả ? P h át dõng mảnh tâm, bỉnh trượng phu chi 
khí. Khai dặc đạt hoài giả ? Khôi khoách hung 
cấm, lập hướng thượng trí.

Cử thố khán tha thượng lưu giả ? Đông tịnh  
lý tiễn  tu  tông, thượng đức. Mạc thiện tùy ư 
dung bỉ giả ? B ất khả tự chuyên, tùy tập dung 
lưu thời bô'ỉ.

Cố Phạm  Thục Công, tống Viên Ngộ Thiền 
sư hành khước vân : Quan thủy mạc quan ô trì 
thủy, ô tr ì  chi thủy ngư biếc ti, đăng sơn mạc 
đàng đà lý sơn, đà lý chi sơn thảo mộc hi. Quang 
thủy, tu quan thương minh quảng ; đăng sơn, tu  
đăng Thới sơn thượng. Sở đắc bất thiển, số kiến 
dỉậc cao, tư  chỉ vị dá.« '  •
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áo pháp, lẫn lộn ột đời, không công chi ghi đặng, không 
đức gì khá chép. Cho nên nói câu : Thât không ích gì cả.

Lời Ký nói : Luống là nghĩa ở không. Tri môn là gì ? 
Lấy theo sắc áo mặc mà nói pháp môn (chùa)

III) KẾT KHUYÊN, PHÂN LÀM NẦM

1.) MỞ BÀY 2.) NÊU GIÁO PHÁP
3.) KHUYÊN GẮNG 4.) CHI RÕ NHÂN VÀ QUẢ
5.) MÌNH LÀM VÀ DẠY NGƯỜI KHÁC LÀM

1.- MỞ BÀY :

Tô Qui Sơn nói :"Trông mong các Ngài, phát chí 
cho chẳm hẳm, mở lòng cho rộng rãi, việc lam phải 
coi theo người bực thượng lưu, đừng có chuyên theo 
những đứa quê hèn. Đời nay liên phải quyết đoán, 
xét tưởng, liệu lượng tại nơi mình chớ chẳng phải do 
nơi người nào khác"ễ

Hai câu đầu, lòng dạ rộng râi. Hai câu kế noi theo bực 
hiền và xa lánh đứa ngu. Hai câu sau, sự tỏ ngộ chẳng phải 
do ai khác. Trông mong là gì ? Là lời cầu khẩn. Phát chí 
chẳm hẳm là gì ? Phát lòng dũng mãnh giứ chí khí trượng 
phuỂ TJiế nào mở lòng rộng rãi ? - Mở rộng lòng dạ, lập chí 
hướng thượng mà tu hành.

Việc làm phải coi theo người bực thượng lưu là sao ? 
Khi động khi tịnh ra làm, phải noi theo bực thượng đức 
thời việc làm mới thành công. Thế nào đừng chuyên theo 
đứa quê hèn ? Không nên tự ý chuyên lòng tập quen theo 
kẻ quê người hènỂ

Cho nên ông Phạm Thục Công, lúc đưa ông Viên Ngộ 
Thiền sư đi du phương cổ chúc câu này : Sư cụ ra đi, có xem 
nước, thời đừng xem nưđc ao nhơ, vì sao ? Bởi nước ao nhơ 
cá trành ốm đèo. Và có lên núi, đừng lên núi là đà. Vì núi 
là đà cỏ cây lưa thưaễ Thế nên xem nưđc, phải xem biển 
rộng sâu ; lên núi thời phải lên chót núi Thái Sơn. Chỗ 
đặng không cạn, chỗ thấy mới cao, là nghĩa đây vậy.
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Kim sanh tiện tu  quyết đoán giả ? Nhảt đao 
lư ỡ n g  đ oạn , đương h ạ  q u y ết liễu . K im  n h ư ợ c  
b ấ t  liễ u , c á n h  đ ảỉ h à  th ờ i. B ấ t  do b iệ t  n h ơ n  
giả ? Tự tằm  huờn tự  quyết, tự  tu huờn tự ngô, 
phỉ quan ư biệt nhơn, túng nhiêu phụ tử, diệc 
n an  tư ơ n g  đại. Sở vị tá  nhơn tỷ  qu ản , x u ấ t khí 
b ấ t đ ắc , th ị dã.

Ký v iết : Dung b ỉ ? Tức dung n gu  b ỉ lậu chi nhon dã. 
Quyết, vị quyết liễu hụu quả quyết vô dụ d ự  chi fừặ Đoán, 
nái phảp quyết chi vị dã. Đà âm đà, lý âm lý, son chi ti 
tiểu nhi liên tiếp, nhơn s ở  thường hành giả dã.

NHỊế- THỊ GIÁO

T ứ c ý  vong duyên, b ấ t dữ ch ư  tr ầ n  tá c  đối, 
tâ m  k h ô n g  cả n h  tịc h , ch ỉ vị cử u  t r ệ  b ấ t th ôn g .

T h ư ợ n g  n h ị c ú , k h iể n  v ọ n g . H ạ n h ị c ú ,  
nguyèn chơn. Tứu ý vong duyên giả ? Ý nãi lục 
căn  ch i chủ ; chủ nhược chỉ tứ c, nhi phàn  
duyên chi tâm  tự  vong hĩ. B ất dữ chư trần  tác  
đối giả ? P hàm  phu b ất liễu  tự  tâm , chủng  
ch ủ n g  v ọ n g  ch ấp , tù y  sự p h àn  duyên, p h ân  b iệ t  
lục t ả n  cảnh giới. Nhược nhất niệm vô sanh, ly 
ch ư  p h ản  biệtT tắ c  ý tứ c  duyên vong. L ụ c  trầ n  
th ù y  dữ tá c  đoi; th ị tắ c  că n  b ấ t duyên trầ n , nhi 
t r ầ n  cả n h  tự  tịc h  hĩ.

T âm  k h ôn g cả n h  t ịc h  g iả  ? C hơn tâm  bổn  
k h ô n g , t r ầ n  c ả n h  n g u y ên  t ịc h . L ư ơn g  do m ê  
cb.ơn ch ấp  vọn g  cô' hữu ch ư  cả n h  p h ân  n h iên . 
T âm  nh ư ợc vô ch ấp , tắ c  ch u n g n h ậ t đối cản h , 
n h i c ả n h  h ằ n g  t ịc h , d iệ c  p h i d ẫ n  tu y ệ t  tâ m  
cản h , đ ản g  trừ  v ạn  v ậ t, n h iên  h ậu  vi tịch . Đ ản  
b ấ t m ê ch ơn, kỳ cản h  tự  t ịc h ề

Cố kinh vân : "Tận kiến chư pháp nhi vô sở 
k iến  th ị dã". Cửu t r ệ  b ất th ô n g  g iả  ? T ùng vô th ỉ
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Đời nay liền quyết đoán là gì ? Củng như nghĩa một dao 
chặt hai đoạn, quyết chắc rõ rạngễ Nếu đời nay ta không 
quyết chắc cho rồi, còn đợi đời nào nữa. Thế nào không do 
người khác ? Tâm mình tự quyết lấy tâm mình, mình tu 
thời mình ngộ, chăng ăn thua chi tđi người khác; dù cho 
cha con, cũng không thế cho nhau được. Nên có câu : 
"Mượn lỗ mũi người thở không thể sống" là nghĩa đây vậy.

Lời Ký nói : Quê hèn là gỉ ? Tức những người quê 
mùa hèn hạ vậy. Quyết là gì ? Là nghĩa quyết liễu, hay là 
quả quyết là lời không dụ dự. Đoán là chi ? Là nghĩa 
định quyết, Đà ăm đà. Lý ảm lý. Loại núi thấp nhỏ, và 
liên tiếp nhau, người ta thường đi trên dó vậy.

2.- NÊU GIÁO PHÁP :

Dứt ý vong duyên, không cùng cá c  trầ n  làm  
bạn ; tâm  không cảnh vắng, nhưng vì lâu trệ  chẳng  
thông.

Hai câu trên, dứt hết vọng niệmẵ Hai câu dưới, gẫm lại 
chơn, tánh của mình. Dứt ý vong duyên là gì ? Ý là chủ 
trong sáu căn nếu bặt dứt ông chủ, thì nhứng tâm phan 
duyên kia tự vong vậy. Thế nào chẳng cùng các trần làm 
bạn ? Kẻ phàm phu không rõ được tâm mình, vọng chấp đủ 
thứ, leo chuyền theo các việc đời, phân biệt cảnh giđi sáu 
trần. Nếu một niệm được vô sanh bỏ các tâm phân biệt, 
thời ý căn kia nó phải dứt, duyên vọng nọ cũng liền thôi, 
thì sáu trần còn làm bạn với ai nứa. Thế là sáu căn không 
duyên sáu trần, thì cảnh trần tự nhiên vắng lặng.

Tâm không cảnh vắng là chi ? Chơn tâm vốn không 
cảnh trần vẫn vắng. Song bởi người đời quên-chơn chấp 
vọng, nên mới có nhứng cảnh lăng xăngỂ Nếu tâm ta 
không chấp, thời trọn ngày đối cảnh mà cảmh vẫn lặng, 
cũng chẳng phải bặt dứt tâm và cảnh dẹp ráo muôn vật 
rồi mđi là vắng lặng. Nghĩa là hễ mình không mê chơn 
tánh, thời cảnh kia tự vắng vậy.

Cho nên trong kinh nói : Thấy hết các pháp mà không 
chấp chỗ mình thấy phải vậy. Thế nào lâu trệ chẳng thông ?
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tế  bất gỉáỉ n hất nịêm tâm  khởi, tấc  vạn kiếp 
tìn h  san h  ; b ấ t đ ạt bổn không, ch ấp  ch ỉ vi hữu. 
U ng t ế  ch ơn  tâ m , t^ệ  nhỉ b ấ t th ô n g , t r í  sử bổn  
g iác viên  minh, biến vi năng kiến chi vọng  
kiến, vô tướng chơn thể, biến vi s ở  kiến chi 
vọng cản h , vọng vi chơn n gại. C ô' v iế t b ất  
thông. Nhược bất phản chiếu, phá bỉ căn trần , 
tắc vô năng phục kỳ bổn hĩ.

Ký viết : Khiển vọng giả, vị ly vọng căn cảnh, vọng 

tâm nguyên vô tự  thể, lảm trần thành thể, tùy cảnh húu  

vô; cảnh lai tức sanh, cảnh k h ử  túc diệc. Ký nhon cảnh  

nhi khởi tắc toàn cảnh thị tâm. Hụu nhon tâm chiếu cảnh, 

tắc toàn tâm thị cảnh. Nhi các vô tự  tánh, duy thị duyên 

sanh. Nhược tâm ly niệm, tắc căn cảnh tịch nhiên.

Nguyên chon giả ? Vị suy nguyên kỳ thỉ, duy nhất 

chon tâm, tánh tịnh minh thể, quýnh tuyệt căn trần, linh 

trí tịch chiếu, trạm nhiên vô tế, châu biến pháp giới. Thiết 

vi bất năng giả kỳ huy, khung thuong bất năng phúc kỳ 

thể, vạn pháp bất năng ẩn kỳ chon, trần lao bất năng dịch  

kỳ tánh. Do kỳ tối s ơ  m ê nhất pháp giới, bất giác vọng 

khởi nhi hữu kỳ niệm. Tùy nhiễm tịnh duyên, tâm cảnh hỗ 

sanh, ch ư ớ ng  bổn linh minh, ch í kim vị tằng phản tỉnh. 

C ố  viết .ẳ cửu trệ bất thông.

Tận kiến ch ư p h á p  giả ? Tâm cảnh lịch nhiên ơãề Nhi 

vô s ở  kiến giả ? Chon tắm vô trí, chon cảnh vô tướng. Vô 

tri c ố  không, vô tựớng cố tịch.



VIỆT DỊCH QUYỂN HẠ 601

Nghĩa là từ vô thỉ, bỗng dưng một niệm tâm vọng khởi ra, 
mà muôn kiếp loại hứu tình không rõ thấu tâm cảnh vốn 
không, chấp cho là thật có. Bởi cái chấp đó nên ngăn che 
chơn tâm, ngăn ngại chẳng thông, đến nỗi tâm bản giác viên 
minh biến làm cái vọng kiến hay thấy, chơn thể vô tưđng, 
biến thành vọng cảnh bị thấy, vọng cảnh làm ngăn ngại tánh 
chơn. Cho nên nói chẳng thôngể Nếu ta không xét soi trở lại, 
đặng dứt vọng căn vọng trần thời không thế nào đem trở lại 
cái tâm bản giác viên minh kia vậy.

Lời Ký nói : Trừ vọng là gì ? Là dứt vọng căn, vọng 
cảnh song vọng tâm vốn không tự thể, chỉ vịn theo vọng 
trần làm thành tự thể của nó mà thôi, đã theo cảnh vọng 
trằn mà có mà khống, thì lẽ cô nhiên cảnh đến, vọng tâm 
liền sanh, cảnh đi vọng tâm liền dứt. Song vọng tâm đã 
nhơn cảnh mà khỏi, thời toàn cảnh là tâm. Lại nhơn vọng 
tâm chiếu qua cảnh, thời toàn tàm là cảnh. Nhưng tăm và 
cảnh cả hai đều không tự tánh, chỉ là nhơn duyên hòa hiệp 
giả dôi sanh ra. Nếu trong tâm ta dứt vọng niệm, thời căn 
và cảnh tự vắng vậyắ

Gẫm lại chơn tánh là gì ? Nghĩa là xét lại hoi ban đau, 
chỉ có một chơn tâm ,ế tánh nó trong sạch, thể nó sáng suốt, 
bặt dứt căn và trân nhiệm mầu rõ biết vắng lặng chiếu soi, 
vắng lặng không bờ mé khắp cùng pháp giới, Dâu cho núi 
Thiêt vỉ không thê nào che cái sáng của nó, trời xanh củng 
không trùm được cái thể của nó, muôn pháp cũng không an 
được tánh chơn của nó, trần lao củng khống đổi được tánh 
của nóề Song ngặt vỉ lúc tôi sơ, mề một tánh pháp giới (chơn 
tâm) thoạt nhiên tâm vọng khởi lên mới có vọng niệm. Ròi 
tùy theo cái duyên nhiễm và tịnh, vọng tâm, vọng cảnh do 
đó mà sanh ra, che lấp bản tánh sáng súôt, đến nay chưa 
từng xét lại. Cho nén nói câu : Lâu trệ chẳng thông.

Thấy suốt các pháp là gỉ ? Tâm và cảnh rõ ràng vậy. 
Thấy mà không chấp thấy là sao ? Chơn tâm không chấp nó 
biết, chơn cảnh không chấp có tướng. Chơn tâm không chấp 
biết cho nên nói chơn tầm vốn không. Chơn cảnh không 
chấp có tướng, cho nên nói cảnh vắng lặng.
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Vô tMỆ giả ? Phì đồng m ộc thạch ch;Ế vô trí, nải tâm bất 

khởi phân biệt, tịch nhi thường chiếu.

Vô tuớng giả ? Phi đảng tận vạn vật chi vô tướng, nẵi 

tức tướng vô tướng, chiếu nhi thường tịch c ố  dã.

Bạt ơuyên tâm giả ? Tủn vọng tuởng tâm cfãỀ Thừ tâm 

phân biệt hữu tam : Vị tâm, ý, thức nhi s ơ  tâm đối cảnh, 

g/ềác tri dị hồ m ộc thạch, danh chi vi tâm ;  th ứ  tâm trù 

lượng, danh chi ví ý, liễu liễu biệt tri, danh c/i/ẳ vi thúc.

Vọng tưởng nhược tức, tam giai đô vong, cảnh giới 

d/ểệc diệt, duy nhất Chơn tâm, h ư  thông vô ngại, vô s ở  bất 

biến, nhi cảnh hũu hà vật chi khả trệ tai.

TAM.- KHUYẾN MIEN.

T hụ c lảm  tư  văn , th ờ i th ờ i kỉnh sách , 
cượng tác  chủ tể, m ạc tuận nhơn tình,

Thượng nhị cú, y pháp tự cảnh. Hạ nhị cú, 
miễn chí thượng xu. Thục lảm đẳng giả ? Vị tu  
thục độc kỳ văn, uẩn chi hung trung, thời thời 
tự  cảnh thâm  tư kỳ nghĩãề Sách lệ tấn  tu ; bất 
khả nhất kinh nhĩ mục, tiện tr í  chi cao các.

Cượng tác  chủ tể đẳng giả ? Phám phu vi 
vô m inh sở huân, cửu tập  th àn h  tán h , xú c  
cảnh tức tiện tùy duyên.

Cẩu bâ't tự  m iễn, lập quyết liệc  chi chí, 
khai đặc đạt chi hoài, bỉnh tr í  huệ cung, chấp  
kiên cô' tiển  ; tạm  nhĩ tùy lưu, tắc tấ t vi quần 
tà  sở dụ, tứ  ma sở hại dãẳ
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Cái không biết đây không phải đồng với tánh vô tri của 
cây và đá, chính chơn tâm không khởi phân biệt, vắng lặng 
mà thường soi, nên nói không biết.

Song không tướng dây chẳng phải dẹp hết muôn vật 
mới là khống tướng, tức chính là nơi cảnh tướng mà không 
chấp tướng, chiếu rõ các cảnh mà thường vắng lặng, nên 
nói là không tướng vậy.

Tăm phan duyên là gì ? Tức vọng tăm vậy, vọng tâm 
đây phân biệt có ba th ứ : 1.1 Tăm. 2.1 Ý. 3ễ/ Thức. Lúc ban 
sơ tẩm, đối với cảnh, có tánh giác tri khác hơn cây đá, gọi 
đó là tâm (thức A Lại Da vô ký) kế khỏi các tâm so lường 
gọi đó là ý  (thức Mạt Na chấp ngã) rành rẽ tỏ biết, gọi đó 
là thức (ý và năm thức trước).

Nhưng vọng tuồng đã dứt rồi thì tâm , ý, thức nối trên 
củng đêu thôi hết và các cảnh giới kia cũng bặt luôn, chỉ 
còn một cái chơn tâm, rỗng suốt không ngăn ngại, khắp 
cùng hêt ráo, thời còn có vật nào mà ngăn được ư  ?

3.- KHUYÊN GẮNG :

Tổ Qui Sơn nói : Xin các ngài ai nấy đọc thuộc 
văn này, đặng mỗi giờ phút nhắc nhở thân tẩm, gắng 
làm ông chủ tể, chớ nên chiêu theo tình đời.

Hai câu trên, y chánh pháp răn nhắc mình. Hai câu 
dưới gắng chí thẳng tđi. Câu đọc thuộc văn này .ếế là gì ? 
Nghĩa là cần phải đọc thuộc văn Cảnh sách này-để vào trong 
tâm mỗi giờ phút răn nhắc lấy mình. Xét sâu nghĩa lý trong 
ấy, gắng gổ tấn tu, chớ nên một phen thoảng qua tai mắt 
liền cất trên gác cao.

Thê nào gắng làm ông chủ tể... ? Bởi chúng phàm phu 
bị vô minh huân tận, tập lâu thành tánh, nên gặp cảnh thì 
liền dính líu theo cảnh.

Nếu không tự gắng lấy mình, lập chí chẳm hẳm, mở 
lòng rộng rãi, cầm cây cung trí huệ lấp mũi tên kiên cố, toan 
bắn con quỉ vô minh mà lại để cho một phút khởi lòng chiu 
theo vọng trần, thời thế nào cũng bị quần tà (lục căn, lục 
tran) nó cám dỗ và bốn con ma phá hại vậy.
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Ký v iết : T ửm a giả ? Nhất, ngũ ấm ma. Nhị, phiền não 

ma. Tam, tử  ma. Tử, thiên ma.

TỨ.- HIỀN THỊ NHƠN QUẢ.

"Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào ty, 
th in h  hòa hướng thuận, hình trự c  ảnh đoan Ị 
nhơn quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ".

Thượng nhị cú, nghiệp báo. Thứ nhị cú, 
th iế t  d u ệ Đệ ngú cú, b ấ t m uội. Đệ lụ c  cú , m iến  
th ậ n . N ghiệp quả sở k h iên  đ ẳn g  giả ? N ghiệp, 
tứ c  sở  t á c  b ấ t th iệ n  ch ỉ nhơn. Quả do nhơn ch í. 
N hơn di Quả th ụ c , k h iên  báo nan  <Ịàoễ

Như PHÁP CÚ kỉnh vân : Tích hữu Phạm chí 
huynh dệ tứ  nhơn, cu  d ắc ngũ thông, c á c  t r i  th ấ t  
nhật hậu, mạng tất đương chung, cộng tương vị 
v iế t : N gã đẳng th ầ n  th ô n g  tự  tạ i, khởi b ấ t n ăn g  
ty  th ử  nạn d a?

Kỳ huynh v iế t : "Ngô nhập dại h ải ch án h  xử  
kỳ trung, thượng bất xuất thủy, hạ bất chí dể, vồ 
thường sát quỉ yên tri ngã xứ".

Nhị đệ v i ế t : "Ngô p h ách  Tu Di sơn khai, nhập  
tru n g  huờn hiệp , vô thường sát quỉ yên  t r i  n gã  
x ứ " ể

Tam  đệ v iế t : "Ngô xử  hư không ẩn  hìn h  vò  
tích , vô thường sát quỉ yên tr i  ngã xứ".

Tứ đệ v iế t : "Ngô ẩn cư đại thị, chúng nhơn ổi 
náo chi trung các bất tương thức, vô thường sát 
quỉ nhược chí, tùy dắc nhất nhơn hà tất thủ ngã".

Tứ nhơn nghị ngật, các thích sở chí. Thất 
nhựt kỳ mãn, các tùng kỳ xứ, nhi giai mạng 
chung.
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Lời Ký nói : Bọn ma là gì ? 1 J  Ma ngủ ẩm. 2.1 Ma phiên  
não. 3 ./Ma vô thường (chết) 4.1 Ma trên trời (ma ba tuần trên 
trời).

4.- RÕ BÀY NHƠN QUẢ

Nghiệp quả kéo lôi, th ật khó trốn tránh, như  
tiếng hòa vang thuận, hình ngay bóng thẳng, nhơn 
quả rõ ràng đâu không lo sợ.

Hai câu trên, là nghiệp báo. Hai câu dưđi, lập lời dụ. Câu 
thứ năm nhơn quả không mất. Câu thứ sáu gắng sức giữ gìnẵ 
nghiệp quả lôi cuôn là gì ? Nghiệp tức là mình tạo cái nhơn 
bất thiện. Quả do nhơn mà có, hễ hết nhơn thời đến quả 
không thể nào trốn đặng.

Như kinh PHÁP c ứ  nói : Xưa có bốn anh em người 
Phạm Chí tu theo ngoại đạo, đêu chứng đặng năm phép thần 
thông mỗi người biết trước, bảy ngày nữa ắt mạng căn phải 
chết, đồng cùng nhau bàn luận rằng : Anh em ta tu hành 
được thần thông tự tại, lẽ nào không lánh đặng cái nạn này 
hay sao ?

Người anh thứ nhất nói rằng : "Khi quỉ vô thường nó 
đến, ta nhảy vào trong biển lớn, ở ngay trung tim giữa biển, 
trên chẳng khỏi nước dưđi không tới đáy, vô thường quỉ dứ, 
đâu biết chỗ ta ở mà đến bắt".

Người em thứ hai nói "Tôi cúng có một kế chừng vô 
thường nó đến, tôi hãy vạch hòn núi Tu di ra, vào chính giữa 
rồi hiệp lại, vô thường quỉ dứ đâu biết chỗ tôi ở mà đến bắt".

Người em thứ ba nói: "Tôi cũng CQ một kế rất hay chừng 
đó tôi lên ở trên Hư không, ẩn hình không dấu tích, vô 
thường quỉ dữ, đâu biết chỗ tôi ồ mà đến bắt".

Người em thứ tư nói : "Tôi có một kế tuyệt diệu khác 
hơn ba anh, chừng đó tôi ẩn trong Chợ Lđn, giứa đông người 
rần rộ, ai cúng chẳng biết là ai, vô thường quỉ dữ dù đến miễn 
bắt được một người thì thôi, làm gì bắt đến tôi".

Bốn anh em đề nghị như vậy xong rồi, mạnh ai đi tới chỗ 
nấy. Đúng kỳ bảy ngày mạng căn đá mán. Người ở dưới nước
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P hật dĩ đạo nhãn quán kiến kỳ tử, chung bất 
khả ty, nhỉ thuyết kệ viết : "Phi không, phi hải 
trun g, phi nhập sơn th ạch  gian, vô hứu địa  
phương sở, thoát chỉ bất thọ tử”.

Thử chánh sở vị nan đào giả dá. Thịnh hòa 
hình trự c, dụ th iện  nhơnế Hướng thuận ảnh  
đoan dụ thiện quả. Nhược kỳ thinh bạo, tắc  kỳ 
hưởng liệt. Kỳ hình khúc, tắ t kỳ ảnh Oã, lý chi 
tấ t nhiên, phỉ hữu thinh nhi vô hưởng. Dỉệc phỉ 
hình ảnh nhi hữu tướng quâỉ, thỉnh hưởng bất 
dị, hình ảnh vô S ã i .  Nhơn quả bất vong, c ố  viết 
lịch nhiên. Nghiệp báo mị sản, khởi dung bất 
tín. Giao báu mục tiền, ninh vô ưu cụ taỉ?

Ký v iết: N hư Lai thượng thọ mã m ạch kim thuong. La 

Hán bất miễn xà thích ngạ vong, huống ngã phàm  bối khả 

bất cụ  tai ?

C ố  Kinh vân : Giả s ử  bá thiên kiếp, s ở  tác nghiệp  bất 

vong. Nhơn duyên hội ngộ thời, quả báo hườn tựthọ.

Thượng nhị cú, minh nhơn thời. Hạ nhị cú, 
m inh quả th ờ ỉ. K ỉnh v ân  giả ? Dần Như L ãi ngôn.

Giả sử giả ? Thiết huống chi từ. Bá thỉèn  
kiếp giả ? Cử kỳ đại số dĩ cai vô thỉ dá. Hựu cử 
kỳ cận dĩ huôTng kỳ viễn, tri kỳ viễn dĩ hiểu kỳ 
cận dãễ Sở tác  nghiệp dã ? Vị thân khẩu ý sở tạo  
b ấ t th iệ n  ch i h ạn h . B ấ t  vong g iả  ? H ào ly  vô  
th ấ t ể N hơn duyên hội ngộ th ờ i g iả  ? N ghiệp quả  
tương khỉên thời chí tức hội ngộ. Quả báo huờn 
tự  th ọ  g iả  ? Quả dĩ th ù  nhơn, giao báo vô m ậu  ; 
tự  tá c  huờn tự  thọ, b iệt, nhơn th ế  b ất đắc.
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nước nổi lên, người trong núi bị ép khô, người trên hư không 
rđt xuống và người trong chợ cũng bị chết nằm trơ trơ (như 
khúc gỗ)ẳ

Bấy giờ đức Phật dùng đạo nhãn xem thấy sự chết kia 
rốt cuộc không thể lánh đặng, mà nói bài kệ rằng : "Chẳng 
phải trên hư không, chẳng phải giữa biển, chẳng phải vào 
trong núi đá và chợ búa, nghĩa là không có phương sở nào, 
mà lánh khỏi được khống chịu cái chết".

Văn này chính chỗ nói cái chết khó trốn lánh là đây 
vậy. Tiếng hòa hình ngay dụ nhơn lành. Vang thuận bóng 
thẳng, dụ quả lành. Như tiếng kia xẳn thời vang dội chát. 
Hình nọ vẹo thời bóng cong queo là lý tất nhiên, chẳng phải 
có tiếng mà không vang và cũng không bao giờ hình bóng 
mà có sái nhau, nghĩa là tiếng vang không khác hình bóng 
không sai. Nhơn quả không mất, cho nên nói rõ ràng. 
Nghiệp báo không lầm còn gì nữa mà không tin ! Mắc báo 
trước mặt, đâu không lo sợ ư ? !

Lời Ký nói : Đức N hư Lai còn mắc báo ăn lúa ngựa gươm 
vàng đầm chân, vị La Hán không khỏi nạn rắn cắn, chết đói, 
huống chi chúng ta là người phàm lẽ nào không sợ ư  ?

Cho nên trong kỉnh nói : "Giả sử trăm  kiếp nghìn 
đời, những nghiệp đã tao không bao giờ m ất. Nhơn 
duyên khỉ gặp gở, quả báo mình phải chịu.

Hai câu trên, nói lúc tạo nhơn. Hai câu dưới, nói khi chịu 
quả. Kinh nói là gì ? - Dẫn lời đức Như Lai nói.

Giả sử là gì ? Lời thí tỷ. Trăm kiếp nghìn đời là gì ? Nói 
số nhiều để gồm luôn vô số lượng về trước vậy. Cũng nói số 
gần để tỷ số xa; biết chỗ xa để rõ chỗ gần. Chỗ tạo nghiệp là 
gì ? Nghĩa là thân, khẩu, ý, gây nhứng hạnh nghiệp bất 
thiện. Thế nào là không mất ? Gây nghiệp gì còn nguyên 
nghiệp nấy, một hào một ly không sai mất. Nhơn duyên khi 
gặp gỡ là sao ? Nghĩa là nghiệp quả kéo nhau, thời tiết đến, 
quyết phải gặp ngay. Thế nào quả báo mình phải chịu ? Quả 
là nhứng cái đáp lại của nhơn, trả báo không lầm, mình làm 
thời mình phải chịu, người khác thế không được.
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Ký viết ,ể Bả thiên, thuộc viễn thời. S ở  tác, thuộc viễn 
nhơn. Hội ngộ, thị cận thời. Tự thọ, thị cận quả. C ử  bả 
thiên dĩ tri vô thỉ. c ố  viết, c ử  cận huống viển. C ử  bá thiên 
dĩ tri hiện tiền, c ố  viết, c ử  cận huống viễn. C ử  bả thiên 
dĩ, tri hiện tiền, c ố  viết, tri viễn hiểu cận.

"C ố  tr i tam giới hình phạt, quýnh bạn sát 
nhơn. Nỗ lực cần tu, mạt không quá nhật".

Thượng nhị cú, linh thức khổ cảnh. Hạ nhị 
cú, linh tr i  tu đoạnề Vị linh tri khổ cảnh, nhi 
cần tu xuất ly đạo dã. Dĩ tam giới chúng sanh, 
sanh bất miễn lão bệnh tử chư khổ. c ố  viết, 
hình phạt.

Chư hoặc kiết sử : triền  phược chúng sanh, 
luân chuyển tam giới, bất đắc xuất ly, thị vi 
quýnh bạnề Phiền não oán tặc, năng đoạn huệ 
mạng. Cô' viết, sát nhơn.

Nổ lực cần tu giả ? Vô thượng diệu đạo, phi 
giải đãi giả năng đắc. Mạc không quá n h ật giả ? 
B ất khả tọa táng quang âm, tu cầu thăng tấn, 
nhựt hứu kỳ ích.

Ký viết : Khổ cảnh giả ? Tức tam giới lục đạo chủng  
sanh thọ bảo nhi xử. Nhiên thử  quả báo, do tích ác nhơn  
chi hũv. Dục miễn khổ  quả, tu đoạn ác nhon. Dục đắc 
Niết Bàn tịch diệt chi lạc, đương tu vô thượng xuất ly chi 
đạo khổ  quả, thị th ế  gian ác báo. Niết bàn, thị xuất th ế  
gian diệu quả.

Tu đoạn giả ? Vị đoạn ác nhi iu thiện dã. Nhật hũu kỳ 
ích giả ? S ở  vị vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn. Tổn chi, 
tắc đạo nghiệp du cao. ích chi, tắc học công du viễn. Tổn 
ích, tủc đoạn tu chi dấ/ danh dã.
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Lời Ký nổi : Trăm kiếp thuộc ve dời xaế Chỗ tạo thuộc 
về nhơn xa. Gặp gỡ là đời gần. Mình chịu là quả gần. Nói 
trăm kiếp nghìn đời đ ể  cho biết kiếp lầu xa từ vô thỉ. Cho 
nên có càu, nói gần đ ể  tỷ xa. Nói trăm kiếp nghìn đời 
cũng có thể biết được những việc hiện tiền trước mặt. 
Cho nên nói câu, hiểu xa biết gần.

Cho nên biết ba cõi là hình phạt, ràng buộc hại 
người. Ta phải gắng sức cần tu, chớ ỉuống qua ngày.

Hai câu trên, dạy cho biết cảnh khổề Hai câu dưới, 
khiến cho biết làm lành dứt dứằ Nghĩa là khiến cho biết 
cảnh khổ mà cần tu cái Đạo ra khỏi vậy. Do chúng sanh 
trong ba cõi có những khổ sanh và bệnh chếtắ Cho nên 
nói, hình phạtề

Các sự mê lầm, kêt chặt, sai khiến vấn vít chúng 
sanh, trôi lăn trong ba cõi không ra khỏi được, nên gọi 
ràng buộc. Phiên não là thằng giặc oán thù nó cướp giựt 
huệ mạng của ta. Cho nên nói, hại người.

Thế nào ta phải ráng sức cần tu ? Đạo mầu cao 
thượng, không phải nhứng hạng biếng nhác mà có thể 
gánh vác nổi, nên ta phải rán sức cần tu. Chớ luống qua 
ngày là sao ? Không nên ngồi không luông mất bổng 
quang âm, phải cầu sấn tđi, mỗi ngày có chỗ thêm lên.

Lời Ký nói : Cảnh khổ là gì ? Tức trong 3 cõi sáu 
đường chỗ của chúng sanh chịu quả báo. Song Quả báo 
đây do chứa nhơn ác mà có. Muốn tránh khỏi quả khổ cần 
đoạn nhơn ác. Muốn đặng quả vui Niết Bàn vắng lặng 
cần tu đạo vô thượng ra khỏi đời. Quả khổ, là qua ac 
trong đời. Niêt Bàn vui, ỉà quả mầu ra khỏi đời.

T h ế nào là dứt và làm ? Nghĩa là dứt dữ mà làm 
lành vậy. Mỗi ngày có chỗ thêm lên là sao ? Nói sự học 
càng ngày càng tăng thêm chỗ kiến thức, sự tu càng ngày 
càng bớt chỗ tội lỗi. Bớt chỗ tội lỗi thời đạo nghiệp cang 
cao. Thêm chô kiên thức, thời công học vấn càng rộng 
Bớt với thêm củng như dứt dữ làm lành, tên tuy khác mà 
nghĩa vẫn đông.
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NGŨ.- Tự HÀNH HÓA THA

"Thâm tr i  quá hoạn, phương n ái tương  
khuyến hành trì. Nguyện bá kiếp thiên sanh, 
xứ xứ đồng vi pháp lử".

Thượng nhị cú, tự giác, giác tha. Hạ nhị cú, 
th ệ  đ ồn g p h áp  giới. Thâm  tr i  g iả ? Tự g iá c  t r iệ t  
kiến dã. Quá hoạn giả ? Ngũ dục mê nhơn, như 
mật trung tàng độc, phi trí giả mạt tri.

Tam giới hỏa trạch , duy trưởng giả nãi thứcễ 
Tương khuyến giả, giác tha dã, linh thức độc 
nhi ngộ hỏa trạ c h  dá. Hành tr ì  giả, y giáo  
phụng hành dã. Nguyện bá kiếp th iên  sanh 
đ ẳn g giả  ? Thử n ãi Qui Sơn m inh cổ kim , tích  
trư ờ n g  kiếp , đ ạt sanh tử  bổn không. N iết B àn  
như mộng, liễu nhất thiết pháp, giai tức chơn 
nhưề

K hí giới, tứ c  p h áp  giới. Tâm , P h ậ t, ch ú n g  
sanh, tam  vô sai b iệ t. Cô" th ệ  v iế t : "B á kiếp  
th iê n  sanh, đồng vi pháp lữ"ể

Ký viết ỂẾ Bá kiếp thiên sanh giả, c ử  kỳ đại s ố  dáễ Di 
đạt sanh tử  bổn không. Niết bàn n h ư  m ộng, bầt y tam 
giới, thường x ử  hoa tạng, cộng  wằ Bò d ề pháp thuộc, tác 
tha bất thĩnh chỉ hũu, c ố  v iết: đòng vi pháp /ứằ

THỨ.- TRÙNG TỤNG TAM :

N hất : Tiêu tụng đề. Nhị : Tụng giáo giđi 
Tam : Tụng thị pháp

NHẤT.- TIÊU TỤNG ĐỀ.
N ãi vi m inh v iế t :
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5 .-  MÌNH TU VÀ DẠY NGUỪI KH Á C TU

Tổ Qui Sơn nói : Chính mình đã biết tội lỗi, nên  
mới khuyên nhau tu trì. Nguyện trăm  kiếp nghìn đời 
sanh chỗ nào tôi với quí Ngài đồng làm bạn pháp.

Hai câu trên, tổ Qui Sơn giác ngộ phần Ngài, rồi 
Ngài giác ngộ cho kẻ khác. Hai câu dưới, nguyện dồng 
làm bạn lành khắp cùng trong pháp giới. Đã biết là ? 
Chính Ngài tỏ biết và thấy suốt tất cả. Tội lỗi là gì ? 
Năm mổn dục lạc nó làm mê mẩn cho người mắc phải lầm 
lạc, cũng như thuốc độc trộn lộn trong chén mật, chẳng 
phải bực trí giả thời không biết nổi.

Ba cõi là nhà lửa, duy cổ đức Phật mđi biết. Khuyên 
nhau, là giác ngộ cho người khác, làm cho người biết năm 
món dục lạc là thuốc độc và ba cõi là nhà lửa. Tu trì, là y 
theo lời dạy của đức Phật mà vưng làm vậy. Nguyên trăm 
kiếp nghìn đời là chi ? Đây là Tổ Qui Sơn Ngài rõ việc 
xưa nay như mai với chiều, biết việc nhiều kiếp dường 
như trong một niệm, thấu cội gốc sanh tử vốn không, 
Niết Bàn như mộng, rõ tất cả pháp đều là Chơn Như.

Khí giới tức pháp giới. Tâm, Phật và chúng sanh cả 
ba không sai khác. Cho nên Tổ thệ rằng : "Trăm kiếp 
nghìn đời đông làm bạn pháp".

Lời Ký nói : Trăm kiếp nghìn dời là nói số nhiều 
vậy. Bởi vì TỔ đã đạt ngùôn sanh tử vốn không. Niết bàn 
như mộng, không lia ba cõi thường ở trong cõi Hoa Tạng, 
cùng nhau làm bạn pháp Bo Đe, làm người bạn không 
cân thinh, cho người, nên nói : đông ỉàìn bạn pháp

SAƯ.- TRÙNG TỤNG Phân ba :

1) NÊU TỤNG ĐỀ 2) TỤNG LỜI DẠY RĂN 

3) TỤNG NÊU PHÁP

1ệ- NÊU TỤNG ĐỀ :

Nay tôi làm lời minh như vầy : (Để cho các Ngài
dễ đọc thuộc lòng đặng răn nhắe lấy mình).
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Thử minh, nãi y tiền Trường hàng trung văn, 
trùng tuyên kỳ nghĩa, kiết chi vi tụng; sử học giả 
ký thủ, chung thân bất vong dã. Nhiên kỳ trung  
văn cú thứ đệ, sảo dị Trường hàng, bất tấ t trụ c  
ván xuyèn tạc, đản dĩ ý hội, tắ t lý vô bất châu hi.

Ký viết : Minh giả, cảnh giới chi từ, s ở  Vễ/ khắc cốt 
minh tâm, n h ư  thuyên thạch bất vọng dă. Kim c ử  kỳ đại 
cuong, nhiếp kỳ ch i yếu, kiết chi wể tụng, tĩ học giả nhi ơ/ 
trì tụng diên.

NHỊ.- TỤNG GIÁO GIỚI Thập nhất

Nhất : Huyễn sắc Nhị : Thời tiết.
Tam : Sanh diệt Tứ : Lưu chuyển.
Ngứ : Ái th ủ  hữu Lục : Hư sanh không lão

T h ấ t: Vô minh hoặc B ấ t : Khái thời mạng tốc.
Cửu : Hiện nhơn Thập : Nhơn quả sở do 

hậu quả.

T h ập  n h ấ t : Tuân huờn b ấ t tứ c .

NHẤT.- HUYỄN SẮC
"Huyễn thân, mông trạch , không trung vật 

sắc".
M ộng tr ạ c h  v ậ t sắc , cu dụ huyễn th ân . 

Nhiên mộng trạch , nhơn mị nhi hữu, vật sắc, do 
t ế  nh i sanh. N ghiệp hệ bổn hư, tứ  đại v ọ n g  hữu, 
c ố  d an h  vi h u yễn ệ Như th ế  huyễn th ậ t  ch i nhơn, 
dĩ thảo mộc cân đẳng, huyễn tác  nhơn vật cầm  
thú, vãng lai động ch ỉ, sắc  tướng uyễn nhỉèn.

Huyễn pháp nhứt thâu, nhơn súc liễu bất 
Vhả dắc. Thử thân vô thiệt, diệc phục như thị. 
Không trung ký vô vật sắc, mộng lý khởi hữu 
hoa đườngế Lương do mê chơn chấp vọng, cố
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Lời minh này, là y theo trong văn Trường hàng, trựức 
lập bài nghĩa trên, kết lại làm lời tụng, cho người tu học dễ 
nhđ, dễ đọc trọn đời không quên vậy. Song thứ lớp câu văn 
trong lời tụng đây hơi khác với văn Trường hàng, chẳng cần 
theo câu văn bươi móc, hễ miễn cho hiểu ý, thời lý đầy đủ 
thông suốt và khắp hết.

Lời Ký nói : Lời minh, là những lời răn nhắc của TỔ ta 
nên ghi xương tạc dạ, như khắc vào đá không quên vậy. Nay 
nói chỗ đại cương, tóm chỗ cốt yếu, kết lại làm bài tụng, cho 
kẻ hậu học dễ bề trì tụng vậy.

2.- LỜI TỤNG DẠY RĂN, Phân 11 :

1) HUYỄN SẤC 2 ) THỜI TIẾT
3) SANH DIỆT 4) LƯU CHUYÊN
5) ÁI THỦ HỮU 6) SỐNG HƯ GIÀ LUỐNG

7) VỒ MINH LẦM LẠC 8) TIẾC THỜI MẠNG
CHONG MAU

9) HIỆN NHƠN HẬU 10 ) NHƠN QUẢ s ở  DO 
QUẢ

11) TUẦN HOÀN KHÔNG DỨT.

1. - HUYỄN SẮC

Thân huyễn, nhà mộng và hoa đóm gỉứa hư  
không.

Nhà mộng hoa đóm, đều dụ thân huyễn này. Song nhà 
mộng nhơn mình ngũ mê cho nên mđi thấy có, còn hoa đốm 
do mắt nhặm mà sanh ra. Mạng căn vốn không, thân tứ đại 
giả có, cho nên nói là huyễn. Như nhứng người huyễn thuật 
trong đời họ lấy những cỏ cây, khăn v.v... bện làm hình 
nộm, hình người, hình vật, con này con khác, cúng đi đứng, 
cũng qua lại, hình sắc rõ ràng như người không khácẵ

Nhưng một phen họ thâu cái huyễn kia lại, thời bao 
nhiêu hình người hình vật rốt cuộc không có gì hết. Thân 
này không thật cũng in như thế. Giứa hư không đã không 
hoa đốm, trong giấc mộng đâu cổ nhà tốt. Bởi vì mê chơn
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trường dạ mị nhi bất giác; vi ái kiến bệnh chi sở 
ế. C ố  kiến không trung hữu chư hoa tướng, cập  
đệ nhị nguyệt.

Ký v iết : Đệ nhị nguyệt giả ? Nguyệt bổn duy nhât, dĩ 
mục bệnh c ố  kiến hữu trùng luân, tợ hũv nhị nguyệt. 
Không, cập bổn nguyệt dụ Pháp thân. Hoa, cập đ ệ  nhị 
nguyệt, dụ huyễn chất.

C hủng sanh duy nhất pháp thân, nguyện vô huyễn 
chất. Do m ê sắc tâm, c ố  nhận ngủ  uẩn tứ  đại huyễn xu vi 
t ự s ở h ũ u . N hư m ộng s ở  kiến, truùng dạ luân hòi, nhi bất 
tỉnh giác,

NHỊ,- THỜI TIẾT.

"Tiền tế  vô cùng, hậu tế  ninh khắc".
T iền  tế , vị thô th ỉ ; hậu tế , vị vị la iễ T iền  ký  

vô th ỉ, c ố  v iế t vô cùng. H ậu d iệc vô chung, c ố  
viết ninh khắc. Vị chư chúng sanh, tiền chi sanh 
tử, thọ thân xả thân, bất năng cùng kỳ biên 
lượng, hậu chi sanh tử, ninh định kỳ biến tế ệ

Duy hữu nhất niệm bất sanh, tắc  tiền hậu tế  
đoạn hĩ.

TAM.- SANH DIỆT.

"Xuất thử một bỉ, thăng trầm  bì cực".
X u ấ t, th ị sanh : Inột, th ị d iệ c  : tứ c  sanh th ử  

tử  bỉ d ã. T h ăn g  tắ c  nhơn, th iê n , tu  la. T rầm  tắ c  
Đ ịa n gụ c, quỉ, súc.

B ì cự c  g iả  ? Tâm  th ầ n  vi n gh iệp  xu  sử, lưu 
ch u yển  b ấ t tứ c , ninh b ất lao nguyện bì cự c ta i? !

TỨ,- LUU CHUYỂN.

Vị miễn tam luân, hà thời hưu tức,



VIỆT DỊCH QUYỂN HẠ 615

chấp vọng cho nên nhiều kiếp mê man mà không giác tỉnh, 
mắc bệnh ái kiến nó làm mù mịt. Cho nên mới thấy giứa hư 
không có những tướng hoa đốm và mặt trăng thứ nhì.

Lời Ký nói : Mặt trăng thứ nhì là gỉ ? Mặt trăng vốn cố 
một mà thôi, nhưng vi con mắt cố bệnh nên mới thấy có hai 
vành, tùổng như có hai mặt trăng. Hư không và mặt trăng 
thụt, là dụ Pháp thân. Hoa đốm và mặt trăng thứ nhì là dụ 
thân như huyễn.

Chúng sanh chỉ cổ một pháp thân vốn không thăn 
huyễn. Bởi vì mề muội sắc và tâm, cho nên nhận tàm ngũ 
uân tứ đại thẫn huyễn này cho là thật có. Khác nào như thấy 
thân trong giấc mộng, luân hồi nhiều kiếp mà không tỉnh 
ngộ đặng.

2 . - THỜI TIẾT

Đời trước không cùng kiếp sau đâu dứt.
Đời trước là từ vô thỉ, về trước. Đời sau là đời vị lai sau 

này. Trước đã vô thỉ, cho nên nói vô cùng. Sau cũng vô 
chung, cho nên nói đâu dứt. Bởi các chúng sanh, đường sanh 
tử từ trưđc đến nay, buông thân này bắt thân Ĩ1Ọ không thể 
cùng tột biên mé kia; nên nói vô thỉ, thì đường sanh tử sau 
này dâu nhât định, hạn lượng và biên tế; nên nói là vô 
chung.

Duy có bực : Một niệm không sanh vọng, thời đời trước 
đời sau đêu dứt hết.

3,- SANH DIỆT

Sinh ra  chỗ này chết chỗ kia xuống lên mỏi mệt.
Ra là sanh ra, chết là mất đi ; tức cái nghĩa sanh chỗ này 

chết chỗ kia vậy. Lên là sanh lên cõi Trời, cõi người, cõi Tu 
la; xuống là xuống Địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh.

Thế nào là mỏi mệt ? Tâm thần bị nghiệp lôi cuốn, trôi 
lăn không dứt, đâu chẳng mỏi mệt và nhọc nhằn ư ? !

4,- LUU CHUYỂN

Đời nay chưa khỏi luân hồi trong ba cõi, biết đời 
nào thôi dứt.
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T am  lu ân  g iả  ? Tam  giới lu ân  h ồi d á . H à  
th ờ i hư  tứ c  giả ? Do nhơn cảm  quả, quả p h ụ c  
tạo nhơn xả thàn thọ thân.

Như ngưu hoại ách : Sanh tử vô tế, hà hữu 
hưu tức. Duy phá tam giới, nhị thập ngũ hữu 
giả, n ăn g  chi.

NGŨ. - ÁI, THỦ, Hũuế

"Tham  luyến th ế  gian, ấm  duyên, th àn h  ch ất".

Tham luyến, thị ái, thủ. Ấm duyên thành  
ch ấ t, th ị hữu. T h ế  gian, vị tìn h  khí th ế  gian. Am, 
tứ c  ngũ ấm . Duyên, tứ c  th ập  nhị n h ân  duyên. Dĩ 
chúng sanh tham ái luyến trước tình, khí, th ế  
gian, cô' bẩm phụ mẫu di th ểễ Thử thân bổn vô. 
Do giả ấm , duyên, nhi hữu, cô" v iế t th àn h  c h ấ tẻ

Ký viết .ế Khí th ế  gian giả ? Vị th ế  giới n h ư  khí, chúng  
sanh an trụ kỳ trung, tức thử  tam thiên đại thiện th ế  giới 
đã. Tình th ế  gian giả ? Vẵ/ ngũ ấm hóa hiệp nhi thành giả, 
thị đãề

LẢNG NGHIÊM vân ễ' Do th ử  vô thỉ, chủng  sanh th ế  
giới, sanh triền phuục cố, ư  khí th ế  gian, bất năng siêu  
việt thị dã. Triền phược, tức tham luyến dã.

Thế, dĩ cách  biệt vi nghĩa, d iệc tam th ế  đã. G/ếan, thị 
giản sai, vị chủng chủng sai biệt nhi bất tương mậu loạn 
đá. Nhiên th ử  tình khí th ế  gian, bổn lai vô hũv, dĩ vọng 
tuởng c ố  nhi kiến lập chi.

C ố  TỊNH DANH vân ễ' "Tùng vô trụ bổn, lập nhất thiết 
pháp'g.

Thiên Thai thích vân .ẵ Nhuục m ê vô trụ, tắc tam giới 

lục đạo phân nhiên nhi hủu nhơn lập th ế  xuất th ế  gian,
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Luân hồi trong ba cỗi là quanh đi lộn lại trong cổỉ 
Dục giđi, Sắc gỉđi và Vô sắc giđi. Đời nào thôi dứt là 
sao ? Bởi tạo nhơn thì nhứt định phải mắc quả, quả lại 
gây nhơn; buông thân này chịu thân khác.

Sanh tử không cùng, biết chừng nào thôi dứt, dự như 
nghiệp trâu chưa hết, muốn phá gáy tay ách, người nông 
phu tra ách khác cày lại. Trừ ra nhứng bực đá ra ngoài 
ba cối 25 loài mđi có thể dứt được đường sanh tử mà thôi,

5.- ÁI, THỦ, HỮU

Tham mến trong đời, ấm duyên thành thân.
Tham mến là nhơn ái và thủ. Ấm duyên thành thân 

là hứu. Thế gian là tình thế gian và khí thế gianẽ Ẫm là 
thân ngũ ấm. Duyên là mười hai nhơn duyên. Vì chúng 
sanh tham ưa trìu mến, tình thế gian và khí thế gian, cho 
nên mđi chịu cái thân cha mẹ để lại. Song thân này vốn 
khổng thật có. Do năm ấm, mười hai nhơn duyên giả hợp 
mà có cho nên nổ.i thành thân.

Lời Ký nói : Khí thế gian là gỉ ? Nghĩa là thế giới 
như món đồ đựng chứa chúng sanh an trụ trong đó, tức 
cõi tam thiên Đại thiên thế giới đày vậy. Tình thế gian là 
chi ? Là thân tứ đại và ngũ uẩn hòa hiệp mà thành; thẫn 
có tình thức nên có tình thế gian.

Kinh LÁNG NGHIÊM nói : Do đây từ vô thỉ đến  
nay, chúng sanh và thế giới vỉ sanh tâm trìu mến với 
nhau nên không thể vượt khỏi ngoài khí thế gian ấy vậy. 
Trìu mến là gì ? Tức tham mến vậy.

Thế, nghĩa là cách biệt, củng như nói tam thế (ba 
đời) vậy. Gian, là sai hở, là nghĩa mỗi món khác nhau, 
mà không lầm lộn với nhau. Song tình, khí thế gian đây, 
xưa nay vốn không có, do vỉ vọng tưởng mà kiến lập ra.

Nên trong kinh TỊNH DANH nói .ể Từ tâm vố trụ, lập 
ra tất cả pháp.

Ngài Thiên Thai giải rằng : Nếu mê cái tăm vô trụ, 
thời ba cõi sáu đường lăng xăng mà có. Nhơn đó gây ra tất
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nhất thiẫết, c h ư  pháp. Nhược giải vô trụ, túc thị vô thỉ, vô 
minh phản bổn huờn nguyên, phát Chơn thành thánh.

LĂNG NGHIÊM vân Ẽ. Nhất nhơn  phát ch o n  qui 
nguyên , thập phương th ế  giới tận thành tiêu vẫn. T hử tắc 
tình, khí th ế  gian cu  pháp, nhi chất bất khả đắc hỉ.

LỤC.- Hư SANH KHỐNG LÃO.

Tùng sanh chí lão, nhất vô sở đắc.
Thử ngôn sanh, láo nhị chi; Sanh vô sở ích, 

thị danh hư sanh. Lão vô sở đắc, thị danh không 
lão.

Ký viết .ế Nhất vô s ở  đắc giả ? Ư giới định huệ môn, 
xuất th ế  c h ư  pháp, vô nhất an túc x ứ  dã.

THẤT.- VÔ MINH HOẶC

"Căn bổn vô minh, nhơn tư bị hoặc".
N hất th iế t chúng sanh, bổn cụ chơn như 

th iệt tướng, diệu tịnh minh tâm. Lương do tối sơ 
nhất niệm, bất như thiệt tri, bất giác tâm động, 
hổt nhiên niệm khởi, vọng kiến cảnh giới, danh 
vi vô minhẽ

Tư tức vô minh tối sơ sanh tướng, vi sanh tử  
khổ bổn nhiễm pháp chi nhơn. Do thử nhơn cô', 
huân tập  chơn như tâm  thể, tăng trưởng nhi 
thành lục pháp : Nhất, tham, thử dĩ nhiễm trước 
vi tánh. Nhị, sân, thử dĩ tăng nhuế vi tánh. Tam, 
mạn, thử dĩ tự thị lăng tha vi tánhẻ Tứ. YÔ minh, 
thử nãi ư chư sự lý, mê ám vi tánh ngũ nghi chi 
thử nãi ư chư đế lý, dư dự bất quyết vĩ tanhệ 
Lục, bất chánh kiến, thử nãi ư chư đế lý, điên 
đảo suy độ vỉ tánhẾ

Thử kiến hữu ngũ : Nhất thân. Nhị biên. 
Tam tà. Tứ kiến thủ. Ngũ giới cấm thủ.
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cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Bằng ta rõ đặng 
cái tâm vô trụ, thời vô thỉ, vô minh trỏ gốc về ngùôn, mỏ 
tánh chơn mà thành Uệi Phật.

Kinh LẢNG NGHIÊM nói .ễ Một người phát tâm chơn 
qui nguyên thời mười phương thế giới đều thành tiêu 
mất. T h ế là tình và khí thế gian đều dứt, mà thân này 
cũng không thể có nữa.

6,- SỐNG Hư GIÀ LUỐNG

Từ khi sanh đến lúc gỉà đều không đặng gì hết.
Đây nói hai nghĩa sanh và già như : Sống đây không 

có ích chi, nên gọi là sống hư. Già cũng không đặng gì 
hết, nên già luống.

Lời Ký nói : Đêu không đặng rhi hết là gỉ ? Đối 
trong môn tu học giới, định, huệ và các pháp ra khỏi đời, 
hoàn toàn không có một chút xíu gì đ ể  hộ thân.

7,- VÔ MINH LẦM LẠC

Cội gốc vô minh, nhơn đây bị Tâm.

Tất cả chúng sanh, sẵn đủ chơn như thật tướng, tâm 
trong sạch màu sáng. Bởi do lúc tối sơ một niệm, không 
như thật biết, không dè tâm động, thoạt vậy niệm khởi : 
vọng chấp có cảnh giới, gọi là vô minh.

• Đây là tưđng sanh tối sơ của vô minh, làm gốc khổ 
cho đường sanh tử, nhơn nhiễm các pháp. Vì do nhơn 
đây, huân tập tâm thể chơn như, tăng trưởng mà thành 
ra sáu pháp : 1) Tham, Tánh mê đắm. 2) Sân, Tánh ghét 
giận. 3) Mạn, Tánh ỷ mình hiếp người. 4) Vô minhỂ Tánh 
mờ ám đối các sự lýỂ 5) Nghi. Tánh dụ dự không quyết 
đoán các lý chơn thật. 6) Bất chánh kiến. Tánh so đo 
điên đảo đối các lý chơn thật.

Tánh này cúng có năm nghĩa : Chấp ta; Chấp hai 
bên; Tà kiến; Chấp chặc theo lối thành kiến; Giứ giới 
cấm theo ngoại đạo
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Thử chi lục pháp, năng sanh tùy đẳng chư  
phiền não dỉ năng sanh. Cô' viết căn bổnễ

Do thử căn cô", mê bổn viên minh, phú tế  
chơn tâm, ư chư thế, xuất th ế  gian dẳng pháp, 
bất năng minh liễu, c ố  viết : vô minh.

Nh ất th iết chúng sanh, nhơn tư vô minh, mê 
hoặc chơn tánh, bất năng kiến đạo, duy tạo hữu 
ỉậu  ch i nhơn. Cô' v iế t : bị h o ặ cễ

Nhược năng nhất niệm phản chiếu, tặc  thử  
vô minh nội bị chơn như, sở huân, phát khởi 
chánh tín tu hành, thành ư Tịnh nghiệp. Do thử  
tịnh nhơn, phản huân chơn như, liễu minh tự  
tâm, đốn đồng chư Phật. Sở vị : nhất niệm tịnh  
tâm  thành chánh giác dã.

Ký viết .ễ Do bất liễu chon n h ư  thiệt tướng, vọng niệm  
hối hung danh wề vô minh. Ký m ê chon thiệt, c ố  xung vi 
hoặc. Mề hoặc ký thâm, tam nghiệp xí nhiên, cố  tạo thiện 
ácẵ Do thiện ác nghiệp khiên hướng lục đạo, vọng thọ 
sanh ỉửễ

S ở  dĩ nhất thiết chủng sanh, m ê Chơn trục vọng, c ố ư  
bất thiên cảnh, thượng không thọ luân hồi : hướng vô 
thoát pháp trung vọng sanh triền phược.

N hư  xuân tầm nhi tác kiển, tợ thu nga chi phó đăng; 
dĩ nhị kiến chi tư, triền vô minh chi kiểu; dĩ vô minh tham 
ải chi sí, phát sanh tử chi hỏa luân.

Tùng sanh ch í sanh, niệm niệm tuong tục, c ố  thọ 
sanh tửluắn hòi, vô húu huu tủCỂ cẩ u  năng ly niệm, tắc 
nhất thiết phiền não sanh tử  tất giai tận hĩ.

BÁT. - KHÁI THỜI MẠNG Tốc

Quang âm khả tích, sát na bất trắc.
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Sáu pháp này đây, hay sanh ra các món tùy phiền não 
và các món phiền não khác nứa, bởi vì đây thuộc về tâm 
năng sanh. Cho nên nói : Cội gốc (căn bổn).

Vì do cội gốc vô minh đây, nó làm mê mất bản tánh 
trong sáng che phủ chơn tâm, đối các pháp thế gian và xuất 
thế gian không thể tỏ biết. Cho nên nói : Vô minh.

Tất cả chúng sanh bôi vô minh che đậy chơn tánh 
không thể thấy đạo, cứ tạo nghiệp nhơn hứu lậu mà thôi. 
Cho nên nói : Bị lầm

Nếu ta có thể một niệm xét soi quày trở lại, thời vô 
minh đó trong sẽ nhờ tánh chơn như huân tập, có thể phát 
khởi lòng chánh tín tu hành thành đặng Tịnh nghiệp.

Rồi do nghiệp nhơn thanh tịnh đây huân trở lại tánh 
chơn như, tỏ sáng trong tâm mình, liền đồng các vị Phật. 
Cho nên nói : nhất niệm tịnh tâm, thời thành bực chánh 
giác vậy.

Lời Ký nói : Do khống rõ chơn như thật tưáng thoạt 
sanh vọng niệm gọi là vô minh. Đã che đậy cái tánh chơn 
thật. Cho nên gọi nó là lầm. Che đậy đã nhiều, thời ba 
nghiệp lừng lẫy, nền mới tạo nghiệp lành và nghiệp dữ. Do 
nghiệp lành dữ, lôi vằo trong sáu đường luống chịu sanh tử.

Sà dĩ tất cả chúng sanh bỏ chơn theo vọng, nên ỏ trên 
cảnh giới bất thiên (chơn như) luống chịu luân hòi; nhè 
trong pháp vô thoát (sanh tử), quấy sanh tâm ràng buộc.

N hư tầm mùa xuân kéo tơ làm kén, như bướm mùa thu 
chớp cánh nhảy vào đèn; lấy hai sợi tơ kiến và ái, quấn 
thành kén vô minh ; dùng hai cánh vô minh với tham ái, 
đập bánh xe lửa sanh tử.

Chạy mãi từ đời này đến đời khác, niệm trước vừa mãn, 
tiếp nối niệm sau, nên chịu luân Kôi sanh tử, không hề thôi 
dứt. Nếu hay dứt vọng niệm thời tất cả phiền não và sanh tử 
thảy đều dứt hết vậy.

8.- TIẾC THỜI MẠNG CHÓNG MAU

Đáng tiếc tấ c  bóng Quang âm đường sanh tử  
trong sát na không thể lường đượcế
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Nhứt sanh khống quá, thị vi khả tích  vô 
thường hốt chí phi nhơn khả trắ c ễ Sở vị nhứt 
sát na gian, chuyển tức, tức thị lai sanh, thị dã.

CỮU.- HIỆN NHƠN HẬU QUẢ.

"Kim sanh khống quá, lai th ế  sất tắc".
Kim nhược b ất thự c minh huệ chi nhơn; 

khởi chiêu đương lai thông đạt chỉ quả.
Ký viết ẵ- Sất tắc, thị ủng t ế  chi nghĩa, tức bất thông  

chi vị dã.

THẬP.- NHƠN QUẢ SỞ DO.

"Tùng mê chí mê, giai nhơn lục tặc".

Tùng mê, thị không quá; chí mê tức sất tắc, 
thử diệc tam th ế  hỗ cử dá. Do tích bất ngộ, chí 
kim hôn m ê. Kim nhược bâ't liễu, mê cán h  
chuyển thâm ẻ

Thử mê vô hữu biệt pháp, giai nhơn lục tặc  
Sở trí, tuy viết lục tặc  nan phòng, ý vi kỳ chủ. 
Chủ nhược bị hoạch, ngũ đô vong hĩ.

Ký viết : Bất liễu, tức m ê dã. Chuyển thâm, túc lai 
sanh, dĩ ch í hậu sanh dã. Tặc giả, kiếp hại chi ngỊiĩa. Vị 
th ử  lục căn, s ổ  thủ lục trần cảnh giới, nhiễm ô chon tâm, 
táng thất trí huệ, kiếp công đủc tài.

Công đức tài giả, lược hữu thất : Nhứt tín. 
Nhị giới. Tam văn. Tứ xả. Ngũ huệ. Lục tàm  
Thất quý. Nãi chi vô lậu căn, lực, thiền định 
đẳng...

THẬP NHÚT. - TUẦN HUỜN BAT tức

"Lục đạo vãng huờn, tam giới bồ bặc".
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Nếu để một đời luống qua, thật là đáng tiếc, mai một vô 
đường thoạt đến chẳng phải sức người lường được. Nên nói 
trong một sát na, tắc hơi thở rồi thời là đời sau là nghĩa đây
vậy-

9. NHƠN HIỆN QUẢ SAU :

Đờỉ nay mình để luống qua thời đời sau cũng 
phảỉ ngăn lấp (chơn tánh).

Bằng đời nay ta không trồng nhơn trí huệ sáng suốt, 
làm sao kết quả sáng suốt đời sauề

Lời Ký nói : Ngăn lấp là nghĩa ngăn che, tức là nghĩa 
chẳng thông vậy.

10. NHƠN QUẢ SỞ DO

Từ mê dời này đến đời sau cũng còn mê, <fêu bởi 
sáu thằng giặc (lục căn).

Từ mê là cái mê đã luống qua, đến mê tức mê đời này 
đời sau lại ngăn lấp, đây cúng là ngăn lấp luôn cả ba đời vậy. 
Bởi đời trước không tỏ ngộ, đến đời nay phải tôi tăm. Nếu 
đời nay ta không tỏ’ ngộ, đời sau càng tối tăm hơn nứa.

Song cái tối tăm đây không chi lạ đều bởi sáu thằng giặc 
nó gây ra. Tuy nói rằng sáu thằng giặc khó ngăn ngừa, 
nhưng ý căn làm chúa đảng. Nếu chda đảng bị bắt rồi thời 
năm thằng giặc kia đều túm thu được cả.

Lời Ký nói : Không tỏ biết, tức mê vậy. Càng mê thêm, 
tức là đời sau cho đến đời sau và đời sau nữa vậy. Giặc nghĩa 
cướp hại. Bởi lục căn nó thường nhiễm theo cảnh giới lục 
trăn nhiễm nhơ chơn tâm mất tánh trí huệ, cướp của công 
đứcắ

Của công đức đây lược có bảy món ỉà : n  Của Chánh tín. 
2! Của Trì giới. 31 Của Đa ván. 41 xả  vọng. 5/ Trí huệ. 6/ Tàm. 
71 Quý. Cho đến các của vô lậu, ngủ căn, ngủ lực các của Thiền 
định v.v... (Ngả căn là : Tin, Tấn, Niệm, Định, Huệ)

1 1 . -  TUẦN HUỜN KHÔNG DỨT

Qua lại trong sáu đường, bò lết trong ba cõi.
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Nhơn quả triển chuyển tương cảm  bất tức. cốo 
viết vãng huờn. Thăng trầm  bì cực, cố viết bồ bặc.

Tổng do bị tặ c  xu sử, ỉưu chuyển ỉục đạo, thăng  
trầm  tam  giới, vô hứu hưu tức, cố dã.

Ký viết ệ* Bồ bặc, nải bò thượng bặc hạ, túc thăm trầm 
chi vị, hụv cấp c ự  mạo, hội ý khả tri.

TAM : TỤNG THỊ PHÁP : THAT
Nhất : Y sư Nhị : Trạch pháp
Tam : Liễu vọng Tứ : Qui chơn
Ngũ : Tướng vong Lục : Tịch chiếu  

Thất : Song dẫn.
NHẤT,- 'Ỵ SƯ

Tảo phỏng minh sư, thân cận cao đức.
Mỉnh sư, nảng linh pháp nhãn minh chánh. 

Cao đức, năng sử, gỉớỉ đức thanh cao. Tảo phỏng, 
ngôn bất khả tã  đà diên thờỉề Thản cận, vị tu cửu 
cửu y chỉ.

Ký v iết : Minh s ư  năng linh huệ quang lãng phát, c ố  
đắc phảp nhãn minh chánh. Cao đ ứ c năng s ử  thi ta kiểu 
khiết; c ố  đắc giới đ ú c  thanh cao. Thị dĩ c ổ  nhơn, thiên lý 
tham tầm tri thức, đắc ngộ tác gia thủ nhãn. Túc cao quải 
bò đoàn, chiết khước trụ trượng, n h ư  Nam Nhạc, Cảnh 
Sơn đẳng. Nhược vô thiện trí thức s ở  hộ, tắc vi tà s ư  hoặc 
loạn, nội phát tà nhon, ngoại hành tà nghiệp, hà năng  
quyết trạch k h ử  kỳ kinh cư ớ c giả hò.

Vĩnh Minh Thọ Thiền s ư  vân : Nhược phùng chan  
chảnh đạo sư, thiết tu cần tẳm thân cận. Giả s ử  tham nhi 
Vệ/ triệt, học nhi vị thành; lịch tại nhĩ căn, vĩnh vỉ đạo 
chưởng, th ế  th ế  bất lạc ác thú, sanh sanh bất thất nhon  
thân.

Tài xuất đầu lai nhút văn thiên ngộ, ích phi tiểu đã.
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Nhơn quả xoay vần cảm nhau không dứt, cho nên nói qua 
lại. Lên xuống mỏi mệt, cho nên nói bò lết. Tóm lại, bởi bị sáu 
thằng giặc nó sai khiến, trôi lăn trong sáu đường, lên xuống 
trong ba cõi, không có ngày nào thôi dứt cớ vậy.

Lời Ký nói : Bò lết là bò lên, lết xuốnệ, tức nghĩa lên 
xuống, củng là cái dạng chổng gấp, lấy ý hieu ngầm thì biết.

3. TỤNG LỜI NÊU PHÁP Phân bảy :

7.) BẶT DỨT CẢ HAI

1 NUUNG THEO THẦY

Phải sớm hỏi ông minh sư, thân cận bực cao đức.
Minh sư hay làm cho ta được pháp nhãn sáng suốt và 

minh chánhằ Bực cao đức hay làm cho ta giới đức được thanh 
caoể Sớm hỏi là không nên dần dà qua buổi. Thân cận, là cần 
phải nương ở với thầy cho lâu.

Lời Ký nói : Ong Minh sư hay làm trí huệ ta sáng lạng 
mở mang, nên đặng pháp nhãn sáng suốt và minh chánh. Bực 
cao đức hay làm cho ta giữ  giới được trong sạch; cho nên mới 
được giới đức thanh cao. Sở dĩ cổ nhơn nói, ngàn dặm tham 
tìm ống tri thức, mới được gặp ông Thày minh chánh, sáng 
suất và tài năng. Tức là bực máng cái Bo đoàn, bẻ bỏ cây trụ 
trượng, như ông Nam Nhạc, ông Kỉnh Sơn u. u. ệ. Nếu không 
có ông Thiện tri thức, ủng hộ, thời bị bọn tà sư phỉnh gạt 
trong tầm phát ra cái nhơn tà, ngoài thân làm những việc tà, 
đầu hay quyết lựa mà bỏ những chỗ chông gai kia được.

Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền sư nói: Nếu ra gặp đặng ông 
Đạo sư chơn chánh thời can phải hết lòng thần cận. Dầu cho 
tham tìm mà chưa thấu đáo, học hỏi mà chưa thành công- 
nhưng một phen nghe lọt vào tai cũng hằng làm hôt giống Bô 
đê, đời đời khỏi đọa ác thú, kiếp kiếp không mất nhơn thân.

Đời sau vừa sanh ra, nghe một biết tới ngàn, lợi ích chẳng 
phải nhỏ vậy.

1.) NƯƠNG THEO THẦY
3.) RÓ VỌNG
5.) VONG TƯỚNG

2) CHỌN PHÁP
4) VỀ CHƠN
6) LẶNG SOI

( 1 )  B o  đ o an  : là N ệm  ngoi cao  sang. T rụ  Trương : lầ G ây  chỗng đ ê  di c h o  vững  
cách  điệu dai các  bây giờ  dẹp bò, d í  lo theo hầu thầy học hòi.
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NHỊ. - TRẠCH PHÁP

Q uyết T rạ ch  T h ân  Tâm , khử kỳ kin h  cư ớc.

Quyết chi tại tâm. Trạch chi dĩ huệ. Hành 
giả đương dĩ vô lậu  huệ, g iản  t rạ c h  th â n  tâm , 
khử kỳ bất thiện, trạch  kỳ thiện giả nhi tu chi; 
rh ư  Nga vương chi trạch  nhủ dã.

Kinh cước nãi vô minh vọng tưởng, ngũ cái, 
thập tập, chư bất thiện pháp dãỆ

Ký viết .ế Thủy nhũ tương hòa, Nga vuvng nhập khẩu, 
tắc thủy nhú tự  phân, nhi ẩm kỳ nhơ, khí kỳ thủy dã. 
Phàm phu thiện ác nhị pháp tuxmg tham, hồn ư b á t thức 
điền trung.

Hành giả tu hành, tu cụ huệ m ục, trạch thủ thiện giả, 
khí kỳ bất thiện, s ử  thân tâm kiểu khiết, tắc k h ử  đạo bất 
viễn; tư  túc thất giác ý trung chi trạch pháp giác dã.

Ngủ cái dã ? Hhấtị tham dục. Nhị, sân nhuế. Tam, 
thùy manh. Tứ, trạo hối. Ngũ, nghi cái.

Thập tập giả ? Nhất tfâmễ Nhị tham. Tam mạn, Tủẽ 
sân. Ngũ trả. Lục cuống. Thất oán, Bát kiến, túc tà kiến 
rlã. Cửu uổng, vị b ứ c  yểm luong thiện dã. Thập tụng, Vẳ/ 
tuong luận đắc thất dã.

TAM.- LIỄU VỌNG

T h ế  tự  phù hư, ch ú n g duyên khởi bứ c.

Thế gian nhứt thiết hữu vi chi pháp, du như 
mộng huyễn du vân; giai tùng vọng nhi sanh, 
liễu vô thât tánh. Chúng duyên, tức th ế  gian 
chư pháp, ký tự phù hư, khởi năng bức nhơn., 
Nhiên th ế  chư duyên sự pháp, tấ t tùng chơ’ii 
tánh tùy duyên nhi thành.
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2.- CHỌN PHÁP

Quyết đoán lựa chọn tâm  mình, bỏ những chỗ 
chông gai.

Quyết đoán là tại nơi Tâm, Lựa chọn là cần dùng trí 
huệể Người tu hành phải lấy huệ vô lậu, lựa chọn tâm của 
mình, ví như con Nga vương lựa sứa uống vậy

Chỏng gai là gì ? Tức là vô minh vọng tưởng, năm 
món che đậy, mười món quen lầm các món bất thiện khác 
nứa.

Lời Ký nói : Nước với sữa hòa  lộn  nhau, con  N g a  

vương (ngỗng chúa) ngậm vào miệng, thời nước với sữa 
tự chia hai, mà uống phần sữa, chừa phần nước lại vậy. 
Kẻ phàm phu củng thế, thiện, ác hai món đối đãi nhau, 
xen lộn vào trong ruộng Bát thức,

Người tu hành cần phải đủ con mắt trí hưệ, lựa lấy 
điêu lành, bỏ những điêu không lành, cho tâm mình được 
trong cạch thời cách đạo không xa vậy. Đây là một món 
giác trạch pháp trong bảy món giác ý vậy.

Năm món che đậy là chi ? n  Tham dục. 2Ị Giận dồi. 
3/ Ngủ nghỉ. 41 Lẫn tiếc. 5/ Nghi nan.

Mười món quen Vâm là gì? 1Ị Dâm. 2/ Tham. 3/ Kiêu 
mạn. 4 / Sân. 5Ị Dối trá. Gì Lường gạt. 71 Oán hận. 
8/ Chấp tà kiến. 9/ Hiếp đáp, ép bức người lương thiện. 
10/ Cãi cọ, tranh luận đắc thất với nhau vậy.

3.- LIỄU VỌNG

Cuộc đời luống dối, các duyên trân  đâu ép bức 
đặng.

Tất cả các pháp hữu vi trong đời, ví như mộng huyễn, 
mây bay, đều từ vọng tâm mà sanh ra, hoàn toàn không có 
thật tánh. Các duyên tức là các pháp trong đời, mà các pháp 
trong đời, nó đã là vật luông dôi, thời nó đâu cố ép bức ràng 
buộc người đặng. Song những pháp trần duyên thế sự trong 
đời đêu từ nơi chơn tánh tùy duyên mà biến ra đó thôi.
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Như thủy tùy khí phương viên, ngộ phong ba 
sanh; phàm phu do vọng tưởng phong, khích ư 
bổn nguyên, ba đào dõng phất. Kiến ba vong 
nguyên, cố  chấp sự mê chơn, nhỉ vỉ chủng chủng 
sự duyên sở bức. Như bất mê chơn, tức bất thọ 
kỳ mang dá.

Ký viết: Thủy dụ chan tảnh. Khí ba dụ chúng duyên. 
S ự  pháp, tức cảnh dã. Phong dụ vọng tuởng, tri ba toàn 
thủy, túc liễu vọng qui chon. Thị viết bất thọ kỳ mang.

TỨ,- QUI CHƠN

"Nghiện cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc.".
Y ếu  đ ắc vô nghi điền địa, trự c  tu  hành đáo  

thủy cùng sơn tận thỉ phương hưu.
Ký viết Ẻ. Pháp, nái tự  tâm chi pháp, pháp chi s ở  hiển  

viết lý. Nghiện cùng, n h ư  trừ cảnh cấu, cấu tận quang 
sanh. C ố  viết dĩ ngộ  vi tắc. Nhiên pháp thị quỷ trì nghĩa, 
quỷ sanh vật giải, nhậm trì tự  tánh dã. '

Nhậm trì tựtánh giả ? Nhất thiết chúng sanh giai hũu  
bổn giác, diệu minh Chơn tánh, tuy luu chuyển lục đạo, 
thọ ch ủ n g ch ủ n g hình, nhi thử  giác tánh bất tằng■ thất 
d/ỆềfỄ

Sanh giải giả ? Chủng sanh ngộ nhập tri kiến, tuy 
nhon tri thức thiện hũu khai thị, nhiên ký trí giải tùng giác 
tánh sanh. N hư thủy thổ chi nhuận sanh cố c  đẳng nha, 
nhi nha tùng ch ư ở ng sanh, bất tùng thủy thổ sanh, c ố  dã.

NGŨ.- TUỨNG VONG

"Tâm  cản h  cu  quyên, m ạc ký m ạc ức".
Tâm, tức nhơn. Cảnh tức pháp. Mạc ký mạc 

ức tức nhơn pháp lưỡng vong hĩ.
Tứ Tổ vân : Nh â i thiết bất lưu vô khả ký ức ; 

hư minh tự chiếu , bất lao tâm lực.
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Ví như tánh nưđc theo đồ đựng vuông tròn, gặp giờ thời 
sóng nổi lên ; phàm phu cũng thế, do gió vọng tưởng, thổi 
động trong nguồn tâm nên mđi có sống xao trào sục. Thấy 
sống quên nguồn cho nên chấp theo cảnh quên tánh chơn, 
mà bị các món thế sự duyên trần kia ép ngặt. Bằng không 
quên tánh chơn, tức không mắc dục trần các duyên nói dối 
gạt vậy

Lời Ký nói : Nước, dụ chơn tánh. Đồ và sóng dụ các 
duyên. Các pháp thế sự tức là cảnh vật vậy. Gió, dụ vọng 
tưởng, nếu ta biết sóng đó toàn là nước, tức thời hết vọng 
tưởng trở về tánh chơnế Cho nên nói ẽ' Không mắc duyên trần 
nó dối gạt.

4.- QUI CHƠN

Xét tộ t pháp lý, lấy ngộ làm chừng.
Muốn đặng đên chỗ vô ngại, thời cần phải đi cho cùng 

sông tột núi, mới là thôi.
Lời Ký nói : Pháp, tức là pháp tự tầm. Chỗ rõ ràng của 

pháp gọi là lý. Xét tột cũng như lau bụi mặt kiếng, bụi hết 
thì ánh sáng bày ra. Cho nên nói lấy chỗ ngọ làm 
chừng.Song pháp là nghĩa phép tắc giữ  gìn, nó có phép tắc 
đ ề  cho người biết, nó giữ gìn tự tánh của nó vậy. Giữ gìn tự 
tánh ỉà gỉ ? Tất cả chúng sanh, đêu có chơn tánh bản giác 
diệu minh, tuy trôi lăn trong sáu đường, đầu thai làm thân 
nầy thân nọ, nhưng mà giác tánh ấy không bao giờ diệt mất.

Đ ể cho người hiểu biết là gì ĩ Chúng sanh ngộ vào chỗ 
tri kiến, tuy nhờ ông Thiện tri thức chỉ dạy, song chỗ trí hiểu 
tò trong tánh bản giác mà sanh ra. Ví như đất nước ướt 
nhuần, cây lúa lên mọng, nhưng mà mọng kia cũng từ hột 
giống mọc lên, chớ không phải từ đất nước mà mọc , cớ vậy.

5.- VONG TUỨNG

Tâm và cảnh đều dứt, chẳng nhớ chẳng tưởng.
Tâm tức ngươi. Cảnh tức pháp. Chẳng nhớ chẳng tưởng, 

tức người và pháp đều quên (bặt) vậy.
Đức Tứ Tổ nói : Tất cả các pháp không để lòng, không 

pháp nào đáng nhớ đáng tưởng ; rỗng sáng tự soi, không 
nhọc tâm và lực.
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B à n  Sơn v ân  : T âm  n g u y ệt cô  v iên , quang  
thôn vạn tương. Quang phi chiếu cảnh, cảnh  
diệc phỉ tồn. Quang cảnh cu vong, phục thị hà 
v ậ t  ?

Thí như trịch  kiếm huy không, m ạc luận  
cập  chí b ất cập , tư  nái không luận vô tích , 
kiếm nhẫn vô khuyề Nhược năng như thị, tâm  
tâm  vô tri, toàn tâm  tức Phật, toàn P h ật tức  
nhơn. N hơn P h ậ t vô dị, th ỉ vi đạo hĩ.

Ký viết .ế Tâm, thị năng. Cảnh, thị sở. Nhược tri năng  
s ở  vô thể, đốn ngộ nhon không pháp không. Hốt liễu vật 
ngả vô y, thị tín cảnh tịch tâm không.

Vô tri giả ? Kinh vân .ề Thánh iâm vô s ở  tri, vô s ở  bất 
tri, túc bổn giác tâm th ể  dã. Bổn giác Chơn tâm, tãm tánh 
tịch ơiệt, bổn vô tri giác; c ố  năng tri năng kiến.

N hư  cảnh vô tượng, c ố  năng giám vật. Tuy viết năng  
giám, nhiên giám nhi vô giám. Linh tri bổn tịch, c ố  trung 
nhụt trí, nhi vị thường trí. •

Hũv tri, túc vô minh, Hủu kiến, tức vọng tuởng, trí th ể  
bổn vô vô minh, cập ư vọng tưởng, dĩ vô tri cố, c ố  viết: trí 
hũu cù n g  u chi giám nhi vô tri diên.

LỤC.- TỊCH CHIẾU
"Lục căn di nhiên, hành trụ  tịch  mặc".• 7 • • •

Tâm cảnh cu quyên, nhị chướng giải thoát. 
Chiếu thể độc lập, tuyệt tri hội. Vong năng sở, 
đắc ư nội ứng ư ngoại, thị cô' lục căn tự nhược 
thoát sái sái địa, khởi bất di nhiên. Hành trụ  tọa  
ngọa, động tịn h  giai như; cô' v iế t ; tịòh  m ặc.
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Ông Bàn Sơn nói : Tâm như mặt trăng tròn vành ánh 
sáng khắp trùm muôn tượng. Ánh sáng ấy chẳng phải chiếu 
cảnh, cảnh cũng chẳng phải có ánh sáng, ánh sáng và cảnh 
đều vong, thời đâu cổ vật gì nứa.

Ví như quăng kiếm chém hư không, chẳng luận tới hay 
là không tới, như hư không kia không dấu vết, lưỡi kiếm nọ 
cũng chẳng mẻ sờnễ Nếu tâm đặng như thế; mỗi tâm mỗi 
tâm không chấp cái gì là cái biết, thời toàn tâm là Phật, 
toàn Phật là Ta, Ta với Phật không khác, như thế mới đúng 
với lý đạo vậy.

Lời Ký nói : Tâm là năng. Cảnh là sc?ẳ Nếu nhận biết 
năng và sở không tự thể thời liền tỏ ngộ hai món nhơn 
không và pháp không (không chấp ta và vật sở hữu của ta). 
Bấy giờ rõ đặng muôn vật cùng ta không nương tựa mới tin 
lý tăm không cảnh vắng.

Thế nào là không biết ? Trong Kinh n ó i: Tâm của ông 
Thánh không biết gì hết, mà không chỗ nào là chỗ không 
biết của ông, tức là cái tâm thê bản giác vậy. Bản giác chơn 
tâm, tánh của tàm vẫn vắng lặng vốn không hay biết, cho 
nên nói nó là tàm hay biết, hay thấy.

N h ư  m ật kính kia k h ô n g  b ó n g  k h ô n g  h ìn h , cho  n ê n  nó 
mới hay soi rồ rnuỗn hình muôn vật. Tuy nói rằng hay soi rõ, 
song soi mà không chấp soi .ế Tánh linh tri ta vốn vắng lặng 
cho nên trọn ngày biết, nhưng mà chưa từng biết việc gì cỏệ

Nếu khởi ý chấp có biết tức ỉà vô minh. Có chấp thấy tức 
vọng tưởng. Bản thề của trí ta xưa nay vẫn không có vô minh 
và vọng tưởng, vỉ nó trống trơn không chấp nó có tánh biết 
vậy. Cho nên nói rằng : Cái trí nó có tánh soi cùng tột chỗ 
nhiệm mầu mà không chấp biết gì hết.

6 ,- LẶNG SOI

Sáu căn thong thả, đi đứng vắng lặng.
Tâm và cảnh đều quên, hai chướng rảnh rang. Thể sáng 

riêng bày, bặt chỗ hiểu biết. Vong năng sở, chứng đặng ở 
trong, ứng hiện ra ngoài; cho nên sáu căn thong thả rảnh 
rang bày chỗ phơi phới, đâu chẳng vui vẻ. Đi, đứng, ngồi, 
nằm động tịnh như như; cho nên nói rằng : "vắng lặng".
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Vĩnh Gia vân : Hành dỉệc thiền, tọa diêc  
thiền, ngữ mặc động tịnh thể an nhiên, thị dã.

Ký viết ẳẵ Mục đối thiên san, tâm nhàn nhất cảnh, thị 
ơĩ lục căn tự  nhược, uu du tam giới, thoát sải tứ  sanh. Bất 
vl thinh, sắc trần lao s ở  lụy, kỳ thần tiêu diêu vật ngoại. 
C ố  v iết : di nhiên.

Vĩnh Gia vân .ắ D/ềệu ngộ huyền tông, h ư  tâm minh 
khế\ động tịnh thường củ, n g ữ  m ặc hằng qui, điềm đạm  
tức ưnội, tiêu tán dương ư  ngoại.

HOA NGHIÊM luận vân : Duy tịch duy mặc, tâm đạo 
N hư Lai ch i dạng, bất trước bất luyến nhập đạo hiệp pháp  
chi triệt thị dãỂ Ngôn f/Ếc/7 chiếu giả ? Tịch thị thể, chiếu  
thị dụng, đạo chi sở cực, cục ư th ử d ã .

THẤT.- SONG DẪN

Nhât tâm bất sanh, vạn pháp cu tức.
Bất dữ vạn pháp vi lữ giả, tắc tiền hậu tế  đoạn 

thị viết cu tức.
Ký v iết : Vạn pháp giả ? Thị ch ỉ kỳ tổng số, nhi thiệt 

cai ư  rthât th ế  dã. Kim c ử  tiền hậu, tắc bao quát thập 
phuxmg tam thế, nhất th ế s ự  lý nội ngoại c h ư  pháp tận hĩ.

Vạn pháp tuy chủng, bất xuất tâm cảnh. Tâm không  
cảnh tịch, độc lộ dường, dường nhất tư  bất quái; thị viết 
bất d ữ  vạn pháp vi /ũ-ề Nhâttâm giả ? Bổn giác diệu minh 
chon tâm đãệ

KHỞI TÍN luận vân ế. "Duy thị nhất tâm, c ố  danh Chơn 
như, Tâm th ể  ly niệm, c ố  v iết: bất sanh".

LĂNG GIÀ vân ; "Tâm sanh tắc chủng chủng pháp  
sanh. Tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt. S ở  vị, tâm dị 
tắc thiên sai cạnh khởi. Tâm diệt tắc vạn pháp thản nhiên. 
Tâm nhiễm, tắc lục đạo tứ  sanh. Tâm không, tắc nhất đạo 
thanh tịnh”.
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Ngài Vĩnh Gia nói: Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói, 
nín động, tịnh, thể thường an nhiên phải vậy.

Lời Ký nói : Mắt xem nghìn núi, tâm nhàn một cảnh, 
cho nên sáu căn đứng lặng, thảnh thơi ngoài ba cõi, thoát 
khỏi bốn loài. Không mắc thanh sắc trần lao vấn vít, tâm 
thần, tiêu diêu ngoài cảnh; cho nên nói thong thả.

Ngài Vĩnh Gia nói : Tỏ ngộ tôn chỉ nhiệm mầu, lòng 
trống trơn thầm hiệp, khi động, khi tịnh lúc nào cũng đúng 
phép; khi nói, khi nín nhầm khuôn rập luôn luôn lặng lẽ dứt 
ở trong, thảnh thơi bày ra ngoài.

Trong HOA NGHIÊM luận nói ế- Thường vắng, thường 
lặng tâm noi theo tánh các đức Như Lai; không dính, không 
mắc, là khuôn rập vào đạo đúng phép phải vậy. Lặng soi là 
chi ? Lặng là thể soi là dụng, đến chỗ tột bực của Đạo, là tột 
ở nơi đày vậy.

7.- LẶNG SOI ĐỀU DỨT

Nhất tâm không sanh thời muôn pháp đều dứt.
Chẳng cùng muôn pháp làm bạn thời đời trước đời sau 

đều dứt, nên nói cả hai đêu dứt.

Lời Ký nói : Muôn pháp ỉà gỉ ? Chỉ cho một số chưng, 
mà thực ra gom ráo tất cả pháp vậy (không nhứng một 
muôn). Nay nói đời trước đời sau, tức nhiên bao trùm mười 
phương ba đời tất cả sự, lý, trong, ngoài, các pháp hết thảy.

Muôn pháp tuy nhiều nhưng không ngoài hai pháp là : 
tâm với cảnh. Tâm không cảnh vắng, riêng bày sờ sờ, một 
mảy tơ không vướng; thế gọi là không cùng muôn pháp làm 
bạn. Nhất tầm là gì ? Chơn tàm bản giác nhiệm mầu sáng 
suốt vậy.

Luận KHƠI TIN nói : Duy có môt cái tầm nên gọi là 
chơn như. Tâm thê xa ỉìa vọng niệm nên gọi bất sanh.

Kinh LĂNG GIÀ nói : Tâm sanh thời món món pháp 
sanh : Tầm diệt thời món món pháp diệt. Nên nồi tâm nhích 
một chút thời ngàn việc khác lại khởi ra, tâm diệt đi thời 
muôn pháp phẳng lặng. Tâm nhiễm thời nào là Lục đạo, Tứ  
sanh đủ hết. Tàm không thời một màu thanh tịnh.
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Tông Cảnh vân Ề' Hà vị nhất tâm. Vị Chơn vọng, nhiễm  
tịnh, nhát thiết c h ư  pháp vô nhị chi tánh : c ố  danh vi 

nhất. T hử  vô nhị x ứ  chi pháp, thiệt bất đòng không, tảnh 
tự  thần giải, c ố  danh wế tâm. Nhất tâm chi thể, lai k h ử  tịch 

diệt, bất khả dĩ húv vô x ứ  s ở  cùng kỳ u tích; bất khả dĩ 

thức trí thuyên lượng đàm kỳ diệu thể.

Duy ch ú n g  nhập giả, ch ỉ tại tâm tri. Đản năng nội 
quản nhất niệm vô sanh, tắc không hoa tam giói. N hư  
phong quyện yên, huyễn ảnh lục trần du thang ốc tuyết, 
quách nhiên vô tế, duy nhất Chơn tằm. Thử tâm bổn tự  

viên minb, nguyên thanh tịnh thể, vổ khởi vô sanh. Tự th ể  

bất động, bất vi sanh tử  s ở  nhiễm, hất viề Nằtết bàn s ở  tịnh.

Vấn v iết : Tâm ký duy nhất, vọng tùng hà sanh ? Đáp 
viết .ằ Cái do tối s ơ  m ê nhất pháp giới. Bất giác vọng khởi 
nhi hữu kỳ niệm. N hư tịnh lao hủu không hoa hiện, thùy 

thục hũu m ộng mị sanh; tức thử danh vi vọng tâm.

T hử  chi vọng tâm, nguyên vô tự  thể, đản nhon tiền 

trần. Tùy cảnh hũu vô, cảnh lai tức sanh cảnh k h ử  túc 

diệt; thị tâm, thị cảnh, các vô tự  tánh, Duy tùng nhơn 

duyên nhi sanh, n h ư  cảnh lý tượng, thủy trung nguyệt; 
ngu phu nhận th ử  vi Chơn.

Nhị Tổ, ư  thử  tâm bất an, nhi cầu an tâm pháp. Ưnhất 

ngôn hạ, tiện liễn thử tâm bất sanh; c ố  vân m ích tâm liễú 

bất khả dắc.

Túc tri c hơn tâm, hưlinh  minh diệu, biến nhất th ế  xứ, 
hàm thập phương giới. Ký tâm nhơn cảnh khởi; nhược  

thử  vọng tâm bất sanh, tắc trần cảnh đốn diệt; c ố  vân cu  

túc.
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Bộ TÔNG CẢNH nói : Th ế nào là nhất tàm. Nghĩa là 
Chơn, Vọng, Nhiễm, Tịnh tất cả các pháp, tánh nó không 
hai, cho nên kêu là nhất. Song pháp không hai đây, thật 
chẳng phải đông với hư khống, tánh nó mầu nhiệm rỏ biết; 
cho nên gọi là Tâm. Thể của nhất tâm, qua lại mà vắng lặng, 
không thể lấy chỗ có không, xét tột dấu tích nhiệm mâu của 
nó, không thể lấy lời nói so lường theo thức trí, bản thể mầu 
nhiệm của nó được.

Duy có người chứng nhập chỉ ở trong tầm tự biết mà 
thôi. Song nếu ta có thể xét lại trong tầm một niệm đừng 
sanh vọng, thời ba cõi như hoa đốm giữa hư khống. N hư gió 
cuốn khói, bóng huyễn sáu tran như tuyết gặp nước sôi, rong 
suôt khống bờ mé, duy một chơti tâm đấy chăng. Song tâm 
nay xưa nay tròn sáng, thể vẫn thanh tịnh, không khởi, 
không sanh. Thể của nó không động, không vỉ sanh tử ố 
nhiễm, không vì Niết bàn làm tịnh.

Hỏi : Tâm đã duy nhất như thế thời cái vọng từ đầu mà 
sanh ra ĩ

Đáp : Bởi do lúc tối sơ quên tánh pháp giới (chưa nhận 
được chơn tâm). Bất giác vọng khỏi ra, mới có vọng niệm. 
Như con mắt có bịnh thời thấy hoa đốm giữa hư không, như  
người ngủ mê mới có chiêm bao sanh ra, thời đó gọi là vọng 
tâm.

Song cái vọng tâm nầỵ vốn không có tự thể, chỉ là nương 
theo cảnh tien tran mà có, mà không. Thì cảnh đến vọng tàm 
sanh ra, cảnh đi tức nhiên vọng tâm liền diệt, thì đu biết 
rằng, tàm nầy cảnh này dìu không tự tánh. Chỉ do nhơn 
duyên mà sanh, như bóng trong gương, như trăng dưới nước; 
thế mà đứa ngu nhận tâm này ỉa chơn thật.

Đức Nhị TỔ bị tâm này không yên, cho nên đến đức Sơ 
Tổ cầu pháp yên tâm. Sau khỉ nghe đức Sơ Tổ nói một lời 
lừ n  tỏ ngộ tâm này vốn không sanh; cho nên trả lời với Sơ 
Tô rằng : Tìm tâm không thể đặng.

Thì ta đủ biêt rằng chơn tâm rỗng suốt sáng mầu khắp 
cùng tất cả xứ, trùm mười phương các cõi. Vọng tam đã nhơn 
theo cảnh tĩên trân mà khởi, thì lẽ cô hliiên, nếu vọng tầm, 
không sanh thời cảnh tiên trần kia lien bặt dứt; cho nên nói 
cả hai đêu dứt.
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Tiền vẫn tịch chiếu, du tòn cảnh trí lưỡng lập.

Kim trí cảnh giao triệt nhi luớng vong; c ố  viết song  

dẫn. Cảnh trí ký dẫn, duy nhất bổn giác ch  ơn tâm, ỉễ/c/i 
đfễềf vô tướng, th ể  đồng chưP hật.

C ố  Vĩnh Gia vân : Cảnh trí minh nhất, vạn lụy đô  dẫn, 

diệu c h ì  tồn diên.

Vấn viết ẳ' Trí dẫn, hà dĩ ứng c ơ  tiếp vật; cảnh vong, 

tắc h ề  năng cảm bỉ lai úng ?

Đáp v iết : Bát Nhã Vô Tri. Luận vân ẵ' Trí di muội chiếu  

dủ minh. Thần di tịnh ứng dủ động, cảnh di tịch ủng dử 

cảm.

BIỆT HÀNH SAO vân ễ' Do lý trí minh hiệp, c ố  đắc  

lihủi th ế  c h ư  pháp vô phi pháp thân. Thập phương ch ú n g  

sanh hũv phát Bò đ ề  tâm, tâm thúc tịnh giả vô bất ủnơ  

hiện nhi vị thuyết pháp.

C ố  th ử  Chơn n h ư  th ể  tánh, du nhược ma ni tùy sắ c s ở  

hiện. Hà vô cảm úng chi vị tai.

QUI SƠN CẢNH SÁCH 

CÚ - THÍCH - KÝ 

QUYỂN HẠ - (CHUNG)
*
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Bài trước nói vắng lặng chiếu soi, cũng còn có hai : 
cảnh và trí.

Bài này trí và cảnh thông suốt nhau mà cả hai đầu 
vong. Cho nên nói : Cảnh, Trí đều bặt. Song cảnh và trí 
đã mất, chỉ còn một chơn tâm bản giác vắng lặng không 
hình không tướng, thể đong với các vị Phật.

Cho nên ngài Vĩnh Gia nói : cảnh và trí hiệp nhát, 
muôn việc khổ lụy đều dứt, còn lại một cái ý chỉ nhiệm  
mầu.

Hỏi : Cái trí đã dứt thời lấy chỉ ứng hiện cơ duyên 
mà tiếp dẫn người đời ,ệ cảnh nếu dứt đi rồi, thời làm sao 
cảm kia cầu mà đến ứng ?

Đáp rằng : Trí Bát Nhã là Vô Tri. Trong Luận nói ễệ 
Trí càng muội chừng nào cái chiếu càng sáng chừng ấy, 
Than càng lặng chừng nào ứng đến càng mau chừng ấy, 
Cảnh càng vắng chừng nào thời sự cảm ứng càng thông 
chừng ấy.

Bộ B IỆ T  HÀNH SAO nói : Do lý trí hiệp nhau, cho 
nên đặng tất cả các pháp, không pháp nào không phải là 
pháp thân. Chúng sanh trong mười phương, hễ có phát 
tâm Bồ đề mà là người tâm thức được thanh tịnh, không 
chỗ nào không ứng hiện, mà thuyết pháp cho nghe.

Cho nên thể tánh của tâm chơn như này, cũng như  
ngọc Ma Ni châu tùy người muốn sắc nào nó củng hiện 
theo sắc ấy được cả. T h ế  tánh của chơn tâm rìây củng thế, 
không bao giờ chúng sanh có cảm mà không có ứng đã rõ 
vậy.

BỘ QUI SƠN CẢNH SÁCH 

CÚ - THÍCH - KÝ 

HẾT QUYỂN HẠ
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Đệ tử... kính lạy đức Phật Thích Ca.
Là ngôi giáo chủ cõỉ Ta bà.
Đức Phật A Di Đà, là thầy dẫn đườlig v'ê cõi Cực Lạc. 
Mười phương chư Phật
Vô thượng Phật Pháp, cùng Thánh Hiên Tăng.
Đệ tử  lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng lìê.
Tham giận kiêu căng, sỉ mê íâm lạcẾ
Ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi râm, thành tâm  sám

hối.
Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành.
Ngưỡng mong ơn Phật, từ bi gia hộ.
Thân không tậ t bệnh, tâm không phiên não.
Hằng ngày yên vui tu tập, phép Phật nhiệm mầuẳ 
Để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh.
Trí huệ sáng suốt, đến khi lâm chung.
Nhờ Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí.
Cùng mười phương chư Phật, vô lượng Bồ Tát.
Đồng thời phóng đại hào quang.
Tiếp dẫn đệ tử vê Thế giới Tây Phương Cực Lạc. 
Phật A Di Đà, để đệ tử hằng ngày hầu Phật nghe Pháp. 
Chứng quả vô sanh, làm thân tự tại.
Rồi trở  lại cõi lìây và trong vô lượng thế giới khácẻ 
Đặng cứu độ các bực Sư trưởng, Cha mẹ, anh em. 
Thân bằng quyến thuộc, cùng tấ t cả chúng sanh, 
Đồng thành Phật đạo. (đánh chuông, lễ 3 lạy).
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